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Chữa  bệnh  nhức  đẩu,  hại  thân  thẩy  thuốc 
Giối  giăng  truyền  lại,  hết  số  gian  hùng 


u Há!ỊTrUnf  vương  nghe  tin  cha  con  Quan  Công  bị  hại,  khóc 
n xuống  đất  Các  quan  vội  vàng  cứu  dậy,  nưa  giờ  mới  tỉnh 
vội  vàng  vực  vào  nội  điện. 

Không  Minh  khuyên  ràng  ■ 

- Chúa  thượng  chớ  nên  phiền  não  lám.  Tự  xưa  có  câu  : "Tử 

sinhií  !nệnh"‘  Quan  Công  xưa  nay  tính  cưtmg  quá  mà  hay 

ỉĩr  Lkhỏe’  "ên  mớì  CÓ  vạ*nồy-  Chúa  thượng  nên  giữ  gìn 
tôn  the,  thong  thả  sẽ  lo  toan  việc  báo  thù. 

Hán  Trung  vưong  nói  : 


- Cô  kết  nghĩa  vói  Quan,  Truông  hai  em  ở vườn  đào  thề 
cùng  sống  thác  vói  nhau.  Nay  Vân  Trưòng  chẳng  may  bị  hại 
Cô  sao  hưcmg  phú  quý  một  mình  được  ! 

Nói  chưa  dứt  lời,  đã  thấy  Quan  Hưng  khóc  lóc  thảm  thiết 
di  vào.  Hán  Trung  vương  thấy  vậy,  hét  lên  một  tiếng  rồi  lại 
ngât  lán  xuống  đất.  Các  quan  cứu  tỉnh  dậy.  Một  ngày  hôm  ấy 
Huyền  Đức  khóc  ngất  đi  bốn  năm  dạo  y’ 

Trong  ba  hôm,  Huyễn  Đức  không  án  uống  một  tí  gì,  chỉ  khóc 

sướt  mướt,  vạt  áo  lúc  nào  cũng  ướt  đầm  đìa,  nước  mát  đỏ  như 
huyết. 


Khổng  Minh  và  các  quan  tìm  mọi  cách  khuyên  giải. 
Huyền  Đức  nói  : 


, ' với  Đông  Ngô-  thề  không  soi  chung  một  mặt  tròi,  mặt 
trăng  ! 
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Khổng  Minh  nói  : 

T.  „ ™ “"8  N«ô  d«”  dáu  Quan  Còng  nộp  cho  Tèo  Tháo, 

Tháo  dã  dùng  lê  vurâg  híu  táng  cho  ông  ấy 

Huyền  Đức  nói  : 

■ Thế  là  ý làm  sao  ? 

Khổng  Minh  nóí  : 

' ĐÓ  !^  ĐÔng  Ngô  muốn  đổ  vạ  cho  Tào  Tháo.  Tháo  biết  mưu 

5'  Dong  Í5  hậu  ê ^ Cô"8-  dể **  oto 

Huyền  Dức  nói  : 

đây'  04  nay  lập  lức  dễ  binh  s»»8  Mi  tôí  nước  Ngô,  dí  rữa  hòn 
Khong  Minh  can  ràng  * 

- Không  nên  - Hiện  nay  Ngô  muốn  ta  đánh  Ngụy,  Ngụy  cũng 

r*  Í M cũ"g  “ang  c "h^ 

hỏ  co  là  chộp.  Chúa  thượng  nên  đóng  quân  lại,  không  động  vôi 
hãy  phát  tang  cho  Quan  Công,  dpi  khi  nào  Ngô,  Ngụy  không 
hòa  với  nhau,  sẽ  thừa  co  đánh  cả  hai  nước  nhân  thể  ! 

Các  quan  cùng  nản  nỉ  can  ngốn  mãi,  Hán  Trung  ™ơng  bấy 

Vo  d£mộl  r*  ; *"*■  £ céc  tuLTT^ng 

í ra  nZ 

bày  đổ  cúng  tế,  làm  lễ  chiêu  hồn,  khóc  lóc  cả  ngày. 

mổf^vể7?°  ^1°  *LạC  Uươnẽ'  từ  khi  táng  xong  Quan  Công, 
mỗi  đêm  hề  nhám  mát  là  thấy  Quan  Công.  Tháo  sợ  hãi  quĩ 
hói  các  quan.  4 1 

Các  quan  nói  : 

■ Cung  đlện  * L*c  Dương  nhiều  yêu  quái  lám,  nên  lập  một 
tòa  cung  điện  mới  mà  ơ.  F ụ 

Tháo  nói  : 

- Cô  muốn  dựng  một  tòa  điện  mói,  gọi  là  điện  Kiến  Thủy 
bực  vì  không  có  thọ  khéo.  y’ 

Giả  Hủ  thưa  : 
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- ở Lạc  Dương  có  ngưòi  thợ  tên  là  Tô  Việt,  khéo  tay  khéo 
chân  lấm. 

Tháo  sai  đòi  đến,  bát  vẽ  kiểu  trước  để  xem.  Việt  vẽ  một 
kiểu  tòa  điện  to  chui  gian,  trước  sau  có  đủ  cả  hành  lang,  lầu 
các.  Vẽ  xong  dâng  lên,  Tháo  xem  xong  nói  : 

- Kiểu  này  thực  hợp  ý Cô  lốm,  nhưng  chỉ  ngại  không  có  gỗ 
nào  to  mà  làm  cho  xứng  ! 

Tô  Việt  thưa  - 

- Cách  thành  này  ba  mươi  dặm,  có  một  cái  đâm  gọi  là  Dược 
Long.  Cạnh  chùa  có  một  cây  gỗ  lê  cực  to,  cao  hơn  mưỉri  trượng, 
nên  dùng  làm  nóc  điện  này. 

Tháo  mừng  lểm,  lập  tức  sai  thợ  đến  đẵn  cây  ấy. 

Hôm  sau  thợ  vễ  báo  rằng  : 

■ Cây  ấy  cưa  không  đứt,  búa  bổ  cũng  không  vào,  không  sao 
đản  được. 

Tháo  không  tin,  dẫn  vài  trăm  kỵ  đến  trươc  cửa  đền,  xuống 
ngựa,  ngẩng  mặt  lên  xem  thấy  cây  lá  xum  xuê  sát  đến  mây 
xanh,  thẳng  tuột  không  có  một  chà  chạnh  nào.  Tháo  sai  chạt 
xuống.  Có  mấy  ông  cụ  già  lại  kêu  rằng  : 

* Cây  này  đã  mấy  trâm  nàm  nay,  có  thần  thiêng  lám,  không 
chặt  được  đâu. 

Tháo  nổi  giận  mống  rằng  : 

- Ta  bình  sinh  trải  khấp  dưới  gầm  tròi  hon  bốn  mưoi  nám 
nay,  trên  từ  thiên  tu,  dưới  đến  thứ  dân,  ai  cũng  phải  sợ  yêu 
thần  nào  dám  trái  ý ta  ? 

Nói  xong,  liền  rút  guum  ra  chật  mấy  nhát,  thì  thấy  có  tiếng 
kêu  sang  sảng,  máu  chảy  ròng  ròng  ồ thân  cây. 

Tháo  sợ  hãi,  quẳng  gươm  lên  ngựa,  về  cung. 

Canh  hai  đêm  hôm  ây,  Tháo  nàm  không  yên,  đưong  ngổi  0 
trong  điện  ngả  mình  xuống  ghế  ngủ  gà,  bỗng  thấy  một  người 
xoa  tóc,  tay  cám  thanh  kiếm,  mình  mặc  áo  thâm,  đến  trỏ  vào 
mặt  thét  mắng  ràng  : 
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- Ta  là  thẩn  ớ cây  gỗ  lê  đây  ! Mày  làm  đền  Kiến  Thủy 
sáp  muốn  cướp  ngôi  nhà  Hán,  dám  đến  chặt  cây  thần  của  ta  ! 
la  biết  sô  mày  sáp  hết,  nên  đến  giết  mày  đay  ! 

Tháo  giật  mình  vội  hô  lớn  : 


- Võ  sĩ  đâu  cả,  chúng  bay  ? 

Tháo  kêu  chưa  dứt  lời,  người'  ấy  cẩm  gưom  toan  chém  Tháo 
một  nhát  Tháo  hét  to  một  tiếng,  giật  mình  tỉnh  dậy,  thấy  đâu 
rưc  như  búa  bổ,  không  sao  chịu  được. 

cẩu  những  danh  y về  chữa,  cũng  không  thấy 
khỏi.  Các  quan  đều  lo  láng. 

Hoa  Hâm  vào  tâu  ràng  ; 


* ĐíV  vươns  CÓ  biết  thẩn  y Hoa  Đà  không  ? 
Tháo  hỏi  : 


- Có  phải  là  ngưòi  chữa  cho  Chu  Thái  ỏ Giang  Đống  chăng  ? 

Hâm  nói  : ' 

- Chính  phải  ! 

Tháo  nói  : 


ấy  thì  CÔ  cũng  nghe  tiếnể’  nhưns  chưa  biết 
nghiệp  hán  ra  làm  sao  ? 

Hâm  thưa  : 


nghê 


. H0LĐ?  5n  tự  Ià  Ngliyân  Hóa>  “KUM  ở Tiêu  Quận,  nước 
Bài,  nghề  thuốc  cực  tài,  trong  đòi  hiếm  có.  Phàm  những  người 

nào  có  bệnh  hoặc  dùng  thuốc,  hoặc  mổ,  hoặc  chích,  hoi  động 
tay  vào  là  khỏi.  Nếu  ai  đau  ỏ trong  phủ  tạng  thì  cho  uống  thang 

ma  ,phế’  đé  cho  ốm  say  mê  đi  như  chết,  lấy  dao  mổ  bụng 

ra  không  đau  đón  chút  nào,  dùng  thuốc  rửa  sạch  rồi  khâu  lại, 
d*  thuốc  vào  chỉ  một  tháng  hoảc  hai  mưd  ngày  thì  khòe  nhu 
thường.  Đà  chữa  bệnh  gì  cũng  tài  tình  như  thế. 

Một  bữa  Đà  đi  ngoài  đường,  nghe  có  tiếng  ngưòi  rên  khử 
khù.  Đà  nói  : Đây  là  bệnh  án  uống  không  tiêu  đay  !"  Hoi 
ra  thì  quả  nhiên  như  thế.  Đà  sai  vất  ba  bát  nước  hẹ  cho  uống' 


Nguii  ấy  uĩng  xong,  thỉ  ra  m»t  con  rân  dài  luú  b.  ttnrtc,  bấy 
gĩờ  ãn  uống  mới  tiêu.  y 

bà  kỉT  vái  thú  ■Q!ảng  Láng  là  Trt'n  Đảng’  trong  bung  buồn 
nt  iu’.nĩ  mặt  thì  đỏ  như  gấc’  không  an  uống  gì  đZ 

cang,d“  ”»  dũa,  cựa  quậy  c Đang 

2.  nhiên  b hy,uu  “dw  7^-  *»rb»IZ 
tất  nhiên  lại  phát,  không  MO  chữa  được  nữa'  Sau  ba  nám 

Đãng  quả  nhiên  lại  sinh  bệnh  ây  rđi  chết 

khoL,if  một  T“  trẽn  lốag  ***  CÓ  md*  cíi  buớ“.  ngtía  quá 
““  Đa  xem.  0à  "di  : -Trong  cài  buOu  âV  co  mOt 
Vật  iết  bay  !"  Thấy  nói  thế  ai  cũng  cười.  Đà  lấy  dao  mổ  xem 

t T ™ chim  sẻ  vàng  *****  ây  khỏi  bĩnh.’ 

, , . a;,cf  “ột  n*uời  bị  chó  cán  vào  chân,  chỗ  đau  moc  lẽn  hai 
khối  thịt  bên  thì  buốt,  bên  thì  ngứa,  không  sao  chm  được.  Đà 

ngứa,  ò trong  có  hai  con  cờ,  mật  con  đen,  một  con  tráng"  Mo" 
người  không  tin.  Đà  mổ  rà,  quả  nhien  có  thực.  ọ 

Người  ấy  giỏi  thuốc,  chảng  khác  gì  Biển  Thước,  Sưong  Công 

ct  z/Á  7 " 1 ^ "»  * wi2S 

m^htnz 14p  ,ức  ‘ai  ngưdi  di  mM  Hoa  Đà  * dí* 

Đà  nói  : 

- Đại  vưong  nhức  díu,  vì  nhiễm  phải  gio  dộc,  bệnh  4 trong 

tó  ^ngh  ra  du’,c’  uíng  ,h“dd  dd“*  uâng  nL  thôi  TỈi 

có  một  pháp  này  : trudc  hít  uõng  thang  ma  phí,  rfi  lĩỳ  búà 

ổ“\’ 7 **  độc  đi  **  *”“  tóột  hít  đưpc  àóc  bệnh 

T-hao  giận  mắng  rằng  * 

- Ngươi  muốn  giết  ta  sao  ? 

Đà  nói  : 

- Đại  vưong  có  biết  chuyện  Vân  Trưòng  không  ? Cánh  tay 
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VĨỈ^ĩ^  “c:  £;^rrửa 

một  tí,  việc  gì  phải  đa  nghi  làm  vậy  ỉ ạ vwmg  mới 

Tháo  nói  : 

đ<"  “ bẩ  ra  - **.  T 
z:z;  ? Tmùng’  "us"  "hả"  «4P  nà,  báo  thù  chó 

“ “ hmi  M‘  H“>  Dà  bò  ngnc  tí  lra  hòi 

Hu  can  ràng  : 

- Người  giỗi  thuốc  thế  này  trên  đòi  ít  nA  : 

hoài  ! y’  dờl  “ có-  xin  đừng  giết  mà 

Tháo  nói  : 

BìnhTkhingtmỉc  rốn  thừa  cơ  hại  te’  cững  chểng  khác  gì  Cát 

Nói  xong  kíp  sai  tra  khảo 

Ị “cT  r h’  ỉ£ 

cung  phụng  Ho.  Đà!  Đà  câl  cTto  ry,  Mo  ràng' 
chu.TlS  Srfdêf„goĨ”  vì  06  ”ột  rí"  s-h  •ha-o  »ang, 

ỈT  ?¥  ẠC ; 3 íĩí  0 r 5 

về  nM  Bi,  ur,  quyển  “ch  í, tai  dâjTti  ĩn  tó“„r  y'  /i 
nối  nghiệp  này  cho  tôi  ạ y'  tặ  8 ỗng’  để  ông 

Ngô  áp  ngục  mừng  hớn  hở  nói  • 

ipáxảis.  è ỉ^,rs s 

5^*5**^«?  •úiSĩir.ĩĩKi*  M 

£■  Si’ à '5  'h°  ^ ^ m™g  ,á“  đ™  * nt  £ 

,6  Đuw  ư“  ngàj’  Hoa  Đà  «**  ỉ trong  ngọc.  Ng6  mua  át> 


quan  khâm  liệm  chôn  cát  tử  tế,  rồi  bo  việc,  về  nhà  định  lấy 
sách  ra  học  thì  thây  vợ  đang  đốt  quyển  sách  ấy.  Ngô  giật 
mình,  vội  vàng  chạy  lại  giằng  ra,  thì  sách  đá  cháy  gần  hết, 
chỉ  còn  sót  lại  một  vài  trang. 

Ngô  giận  quá,  chửi  mắng  vợ.  Vợ  nói  : 

- Phỏng  có  học  giỏi  được  như  Hoa  Đà,  cũng  chẳng  qua  chết 
rũ  ở trong  ngực,  cần  gì  quyển  sách  ấy  cho  lắm  ! 

Ngô  chép  mồm  chép  miệng  một  hồi  rồi  cũng  im.  Bởi  thế 
quyển  thanh  nang  không  truyền  ra  đời,  chỉ  còn  sót  một  vài 
trang  dạy  những  thuật  nhỏ,  như  thiến  gà,  thiến  lợn  mà  thôi. 

Người  sau  có  thơ  rằng  : 

Hoa  Đà  thuốc  thánh  thuật  sao  tài  ? 

Coi  bệnh  trông  qua  thấu  lạng  người . 

Người  mất  tiếc  thay  thư  củng  mất, 

Thanh  nang  đâu  để  lại  trên  đời 

Từ  khi  Tào  Tháo  giết  Hoa  Đà  xong,  thì  bệnh  mỗi  ngày  một 
nặng  hơn.  Tháo  lại  phải  lo  thêm  việc  Ngồ,  Thục  nữa. 

Đang  lo  nghĩ,  chợt  có  sứ  giả  ở Đông  Ngô  đưa  thư  đến. 

Tháo  mở  ra  xem,  trong  thư  nói  rằng  : 

"Thằn  là  Tốn  Quyền,  biết  thiên  mệnh  về  chứa  thượng  đã 
lảu.  Vậy  xin  chúa  thượng  lên  ngay  ngôi  hoàng  đế  cho  sớm, 
mà  sai  tướng  ra  đánh  Lưu  Bị,  để  quét  sạch  hai  Xuyên  đi. 
Thân  xin  mang  văn  vã,  nộp  đất  theo  hàng  ngay  lập  tức". 

Tháo  xem  xong,  cười  lớn,  giơ  thư  ra  bảo  quần  thần  rằng  : 

- Thằng  này  muôn  để  cho  ta  ngồi  trên  lò  lửa  đây  ! 

Thị  trung  là  Trần  Quần  tâu  rằng  ; 

- Nhà  Hán  lâu  nay  suy  yếu  lắm.  Công  đức  của  điện  hạ  cao 
vòi  vọi,  nhân  dân  ai  cũng  trông  vào  cả.  Nay  Tôn  Quyền  đá 
xưng  thần  xin  hàng,  thì  biết  rằng  lòng  trời  và  bụng  người  đêu 
theo  về  với  điện  hạ  rồi,  điện  hạ  nên  ưng  ý trời,  thuận  lòng 
người,  lên  ngôi  tôn  cho  sớm. 

Tháo  cười,  nói  : 
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Cỗ  'làm  đến  'vưong^hroc,  tnh*  ^ 7 

Tư  Mã  Ý nói  : 

**“  r*-*™* - ÍSW-* 

mêBS  ĩfl mỗi  nBà^.  mộí  °ặne  thêm-  Một  dé”  «*•  nằm 
Tháô  hoi  ^Giả  Hủ^rtng  8 ân  chung  m5t  máng  Sáne  d?y. 

r ĩ 2 5*1«?  txs  5K.-V2 

qua  lai  mo  thây  tt*  ha,  d4  rả  làm  „0  ? 

Hủ  thưa  : 

can  ?z  ngK  1 àiia  hay'  * mă  «»•  «.  a-« 

Tháo  bải  thế  không  nghĩ  gì  nữa. 

Người  sau  có  thơ  ràng  : 

Lạ  thay  Ị giấc  mộng  ngụa  cùng  tàu, 

Điềm  ứng  rành  rành  Tấn  nối  Tào. 

Tào  Tháo  gian  hùng  sao  ấy  nhỉ. 

Ngựa  ngay  trước  mắt,  mát  trông  đâu  ? 

Đâm  áy  Tháo  nàm  nhà  trong  đín  canh  ba.  díu  óc  choẩne 
vâng  tình  thín  bàng  hoàng.  Mng  nghe  & hung  Zn.  co  tìS 

£ Ta  ? vr  "*>■* “»? »» thi ât, Suc hoS 

hai  muoi  ngnin  minh  mí,  màn  mo,  tag  thip  z 

i T?  ,ẵ"e  °?  “7  « miỌng.  Thái  giật  míl  s 

vàng  nu  gnom  qnâíg  lòn,  tủ  thi,  nổ  ím  mạ  s&g,  óat  míí 
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một  góc  điện  mé  tây  nam.  Tháo  khiếp  quá  ngẫ  sấp  xuống  đất 
quân  hầu  cận  vào  cứu,  vực  sang  cung  khác  dưỡng  bệnh. 

Đêm  hôm  sau,  Tháo  lại  nghe  ở ngoài  điện,  tiếng  trai  gái  kêu 
khóc  như  di.  Đến  sáng,  Tháo  triệu  quần  thần  vào  cung  bảo 
rằng  : 

- Cô  xông  pha  trận  mạc  hơn  ba  mươi  nồm,  chưa  từng  tin 
việc  ma  quỉ,  nay  làm  sao  lại  cố  chuyện  thế  này  ? 

Quần  thần  tâu  rằng  : 

- Đại  vương  nên  sai  thầy  phù  thủy,  lập  đàn  cúng  lễ  dể  trừ 
ma  quỉ  đi. 

Tháo  chép  miệng,  than  ràng  : 

- Thánh  nhân  đâ  nói  : "Được  tội  vởi  tríri,  dẫu  cúng  cũng  vô 
ích  r Cô  nay  scí  mệnh  đã  hết,  còn  cứu  làm  sao  ? 

Nói  rổi,  không  cho  cúng  cấp  nửa, 

Hôm  sau,  Tháo  nghe  trong  mình  khí  bốc  lên  quáng  cả  mát, 
không  trông  thây  gì  cả,  Kíp  sai  đòi  Hà  Hầu  Đôn  đến  bàn  bạc, 
Đôn  đến  trước  cửa  điện,  bỗng  trông  thấy  Phục  hoàng  hậu,  Đổng 
quí  nhân,  hai  hoàng  tử,  và  bọn  Phục  Hoàn,  Đổng  Thừa,  đứng 
cá  ơ trong  dám  mây  mù.  Đôn  giật  mình,  ngã  quay  xuống  đât. 
Tả  hữu  vực  dậy  đem  ra,  từ  bấy  giờ  mắc  bệnh. 

Tháo  đòi  bọn  Tào  Hồng,  Trần  Quẩn,  Giả  Hủ,  Tư  Mã  Ý,  cùng 
đến  cẳ  trước  chỗ  giường  nằm,  dặn  dò  việc  mai  sau. 

Bọn  Tào  Hổng  cúi  xuống  tâu  ràng  : 

• Đại  vưong  nên  giữ  gìn  ngọc  thể,  chảng  mấy  bữa  nữa  chắc 
khỏi. 

Tháo  nói  : 

- Cô  tung  hoành  trong  thiên  hạ  hơn  ba  mươi  nốm,  bao  nhiêu 
kẻ  cường  bạo  trừ  được  sạch  cả  rồi,  chỉ  còn  Tôn  Quyền  ở Giang 
Đông,  Lưu  Bị  ở Tây  Thục.  Nay  bệnh  Cô  đả  nguy  lám,  không 
bàn  được  nhiều  nữa,  chỉ  đem  việc  nhà  nhờ  cậy  các  ngươi  mà 
thôi  : con  trương  Cô  là  Tào  Ngang  do  Lưu  thị  sinh  ra,  chẳng 
may  mất  sớm  ở Uyển  Thành  ; Biện  thị  sỉnh  được  bốn 
con  : Phi,  Chương,  Thực,  Hùng  ; Cô  xưa  nay  vẫn  yêu  con  thứ 


ba  là  Thực,  nhưng  nó  hay  huyênh  hoang,  không  đưọc  thục  thà 

ngông  nghênh  chè  rượu,  cho  nên  Cô  không  lập  làm  thế  tử. 

”7ng  thứ  hai  là  Chưong,  thì  có  khỏe  mà  chẳng  có  khôn  ; thằng 

thứJư  là,  Hùng’  thì  lám  bệnh  khó  thọ.  Chỉ  con  trưởng  là  Phi 

ct  ụ"f  thành,thực’  kính  cẩn-  có  thể  nối  nghiệp  Cô.  Các  ngưd 
nên  giúp  đỡ  cho  nó  ! 

Bpn  Tào  Hồng  ứa  nước  mắt,  vâng  mệnh. 

a sai  quân  hầu  c$n  đem  «hững  hưong  quý  báu  của  mình 

cât  giâu  xưa  nay,  chia  cho  các  nàng  hầu,  và  dạn  rang  : 

- Sau  khi  ta  mất  rồi,  chúng  bay  phải  siêng  năng  nghễ  nữ 
công,  thêu  cho  nhiều  giày  tơ,  bán  lây  tiền  mà  tiêu. 

tì  thiếp  ỏ trong  đền  Đồng  Đưóc,  mỏ!  ngày 
dặt  đổ  tế,  phải  có  nhà  trò  đánh  nhạc  dâng  đổ  ãn. 

r_,,Lai  bảl  mươi  hai  cái  ™ bỏ  không  ỏ ngoài  thành 

G ảng  Võ,  phủ  Chương  Đức,  để  cho  ngưm  ta  không  biết  mả 
mình  táng  ỏ chỗ  nào,  có  ý sợ  bị  đào  mất  mả. 


Tháo  dạn  xong  các  việc,  thở  dài  một  tiếng,  mróc  mắt  tuôn 
ra  như  mưa,  một  lát  tát  hoi,  thọ  được  66  tuổi.  Bấy  giò  là  tháng 
giêng  nám  tí,  niên  hiệu  Kiến  An  thứ  25. 

Tào  Tháo  mât,  vãn  võ  bách  quan  một  mật  làm  lễ  cử  ai  môt 

”ặt  j*ai  ”***  bá0  tong  cho  thế  tử  Tào  Phi,  Yển  Lâng  hầu  Tào 
Chương  Lâm  Chi  hầu  Tào  Thực,  Tiêu  Hoài  hầu  Tào  Hùng  Các 
quan  dùng  quan  vàng,  quách  bạc,  khâm  liệm  cho  Tào  Tháo 
roi  rước  ngay  lĩnh  cữu  về  Nghiệp  Quận. 

Tào  Phi  nghe  tin  cha  mất,  khóc  ẩm  lên,  đem  quan  viên  lớn 
nho  ra  khỏi  thành  mười  dặm,  phục  bên  cạnh  đưòng,  đón  rước 
linh  Cừu  vào  đạt  4 thiên  di*.:  Trảm  quan  mặc  đè  tang  X 
quanh  khóc  lóc. 


Quan  trung  thứ  sử  là  Tư  Mã  Phu  bước  ra  nói  : 

-Xin  thê  tử  dừng  khóc  nữa,  để  bàn  việc  lớn  đã  ! Nay  Nguv 

rv?  thiê!ĩ  hạ.chấn  ph®i  lập  ngay  tụ 

len,  đễ  yên  bụng  chúng  mói  đưgc,  sao  lại  khóc  lóc  làm  gì  ? 

Quẩn  thần  nói  : 
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- Chưa  có  chiếu  mạng  thiên  tử,  đâu  dám  hấp  tấp  lập  ngay. 

Bình  bộ  thượng  thu  là  Trần  Kiệu  nói  : 

- Ngụy  vương  mất  ở ngoài,  các  con  tranh  nhau  lập  ở trong, 
gây  nên  biến  loạn  thì  xã  tác  nguy  mất  ! 

Liền  rút  guom  cắt  phàng  tay  áo,  rổi  thét  to  lên  rằng  : 

- Ngày  hôm  nay  xin  lập  thế  tử  lên  nối  ngôi,  các  quan  ai 
còn  dám  bàn  ngang  nữa  sẽ  coi  như  tay  áo  này  ! 

Ai  nấy  đều  kinh  khiếp.  Sực  có  Hoa  Hâm  từ  Hứa  Xương  phi 
ngựa  đến.  Mọi  ngưòi  giật  mình  hỏi  có  việc  gì.  Hâm  nói  : 

- Ngụy  vương  mới  mất,  thiên  hạ  chấn  động,  sao  không  mời 
thế  tử  nối  ngôi  ngay  đi  ? 

Chúng  nói  : 

- Chỉ  vì  chưa  có  chiếu  mệnh  thiên  tử,  đang  bàn  nhau  xin 
từ  chỉ  của  vương  hậu  là  Biện  thị,  đa  lập  thê  tư  lên  đay  ! 

Hâm  nói  : 

- Ta  đã  đòi  được  chiếu  mệnh  của  vua  Hán  đây  rồi  ! 

Cả  bọn  nhảy  nhót,  reo  mừng. 

Nguyên  Hoa  Hâm  xiểm  nịnh  nhà  Tào,  làm  sẫn  một  tò  chiếu, 
bát  hiep  vua  Hiến  đế  phải  xuống  tò  chiếu  ấy.  Vua  Hiến  đế 
đành  phải  nghe  lòi,  phong  cho  Tào  Phi  làm  Ngụy  vương,  thừa 
tướng,  Ký  Châu  mục. 

Hâm  thò  ngay  tay  vào  bọc,  rút  td  chiếu  ra,  đọc  lên.  Ngay 
hôm  ấy  Tào  Phi  lên  ngôi,  cho  tràm  quan  lớn  nhỏ  vào  lạy  mừng, 
mo  tiệc  khánh  hạ.  • 

Khi  dang  án  yến,  có  tin  vào  báo  rằng  : 

- Yển  Làng  hâu  Tào  Chương  dẫn  mười  vạn  quân  từ  Trưỉmg 
An  đến. 

.Phi  giật  mình,  hỏi  quần  thần  rằng  : 

- Thàng  em  râu  vàng  của  ta,  xưa  nay  tính  cương  lám,  mà 
lại  giỏi  nghề  võ,  Nay  dẫn  quân  lại  đây,  tât  có  ý tranh  -ngôi 
của  ta,  làm  thế  nào  bây  giờ  ? 

Bỗng  một  ngưòi  ơ dưới  thềm  bước  ra  thưa  ràng  : 
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- Tôi  xin  yết  kiến  hầu  Yển  Lãng,  lấy  lòi  lẽ  thuyết 
Chúng  cùng  nói  : 


phục  hán. 


Phi  ông  ra,  thì  không  ai  giải  được  cái  vạ  này 
Ay  mối  là  : 


Tdo  thị  lúc  này  đâu  có  khác 
Anh  em  Đàm,  Thượng  họ  Viên  xưa 
Chưa  biết  người  xin  đi  là  ai,  xem  hổi  sau  sẽ  biết. 


HỒI  THỬ  BẢY  MƯƠI  CHÍN 

Anh  chẹt  em,  Tào  Thực  ngâm  tha 
Cháu  hại  chú,  Lưu  Phong  chịu  tội 

Tào  Phí  nghe  tin  Tào  Chương  kéo  quân  đến  sạ,  hỏi  các  quan. 
Có  một  người  xin  ra  lấy  lời  bẻ  Tào  Chương,  trông  ra  thì  là 
gián  nghị  đại  phu  Giả  Quì. 

Phi  mừng  lắm,  lập  tức  sai  Giả  Quì  đi.  Quì  ra  thành,  đón 
Tào  Chưong.  Chưong  hỏi  : 

- Tỉ  thụ  của  tiên  vưong  để  đâu  ? 

Quì  nghiêm  sác  mặt  lại  nói  ràng  : 

- Nhà  có  con  trương,  nước  có  vua  kế  tự,  tỉ  thụ  của  tiên  vưong, 
ống  không  có  phép  hỏi  được. 

Chưong  nín  lặng,  không  nói  gi,  cùng  đi  với  Già  Quì  vào  thành. 
Khi  gần  đến  cửa  cung,  Quì  hỏi  ràng  : 

* Ong  đến  đây  để  chịu  tang,  hay  là  muốn  đến  tranh  ngôi  ? 
Chưong  nói  : 

- Ta  đến  chịu  tang  đấy  thôi,  chớ  có  bụng  gì  đâu  ? 

Quì  nói  : 

- Đã  không  có  bụng  gì,  cớ  sao  lại  mang  cả  quân  vào  thành  ? 
Chuông  lập  tức  quát  tướng  sĩ  lui  ra,  chỉ  độc  một  mình  vào 

cung,  ra  mát  Tào  Phi.  Hai  anh  em  ôm  nhau  khóc  lóc.  Tào  Chương 
đem  hêt  quân  mâ  của  mình,  giao  lại  cho  Tào  Phi.  Phi  sai  Chưong 
về  giữ  Yển  Lãng.  Chưong  lạy  từ  trơ  ra. 

Từ  bấy  giờ  Tào  Phi  mói  vững  chân,  đổi  nám  Kiến  An  thứ 
25  làm  nám  Diên  Khang  thứ  nhất  (220)  ; phong  Giả  Hủ  làm 
thái  úy  ; Hoa  Hâm  làm  tướng  quốc  ; Vưong  Lang  làm  ngự  sử 
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đại  phu.  Quan  viên  lớn  nhồ,  đểu  được  phong  thưỏng  cả.  Lại 
dặt  tên  thụy  Tào  Tháo  là  Vũ  vưong,  táng  tại  Cao  Lảng,  6 Nghiệp 
Quận. 

Phi  sai  Vu  Cấm  ra  coi  việc  sứa  lảng.  Cấm  phụng  mệnh  ra 
đo,  thây  trên  tưòng  trấng  trong  nhà  mồ  có  vẽ  bức  tranh  Quan 
Công  đang  ngồi  ngất  ngưởng  ở trên,  0 dưới  Bàng  Đức  hung 
hống  khong  chỊu  phục,  còn  Vu  Cam  thì  đang  lom  khom  lạy  xuống 
đất  kêu  van. 

Nguyên  Tào  Phi  thây  Vu  Câm  thua  trận  bị  bất,  đã  không 
biết  tử  tiết  thì  chớ,  lại  còn  vác  mặt  trố  vê,  trong  bụng  coi  khinh 
lám,  cho  nên  sai  người  vẽ  tranh  ấy  vào  vách  để  sỉ  nhục  Cấm. 
Cấm  trông  thấy  vậy,  vừa  xấu  hổ  vừa  tức,  uất  lên  thành  bệnh, 
không  mấy  bữa  thì  chết. 

Người  sau  có  thơ  ràng  : 

Giúp  chúa  công  trình . kế  biết  bao  ? 

Tiếc  thay , lâm  nạn  chấng  trung  Tào  ĩ 
Lòng  người  hồ  dễ  lường  cho  xiết , 

Bức  vẽ  trên  tường  đẹp  mặt  sao  ? 

Hoa  Hâm  tâu  với  Tào  Phi  ràng  : 

- Yen  Lảng  hầu  đã  giao  xong  quồn  mâ  và  về  giữ  bản  quốc 
rổi,  còn  Lâm  Chi  hẩu  Tào  Thực,  Tiêu  Hoài  hầu  Tào  Hùng  hai 
người  không  đến  chịu  tang,  lẽ  phải  hỏi  tội  mói  được. 

Phi  theo  lời,  sai  sứ  giả  đến  hai  nơi  hỏi  tội. 

Không  bao  lâu,  một  sứ  giả  ồ Tiêu  Hoài  vê  báo  ràng  : 

- Tiêu  Hoài  hầu  Tào  Hùng  sợ  tội,  thắt  cổ  tự  tử  rói. 

Phi  sai  hậu  táng  cho,  và  truy  tặng  làm  Tiêu  Hoài  vuông. 

Qua  vài  hôm,  sứ  giả  0 Lâm  Chi  lại  về  báo  rằng  : 

- Lâm  Chi  hầu  ngày  nào  cũng  a tùng  với  bọn  anh  em  Đinh 
Nghi,  Đinh  Dị,  uống  rượu  say  sưa,  càn  rở,  không  biết  lễ  phép 
gi.  Khi  chung  tôi  đen,  Lâm  Chi  hẩu  ngổi  chễm  chệ,  không  thèm 
cựa  mình.  Còn  Đinh  Nghi  thì  máng  ràng  : “Khi  trước  tiên  vương 
muốn  lập  chủ  ta  làm  thế  tử,  bị  những  quân  nịnh  hôt  ngăn 
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tro.  Nay  tiên  vưong  mới  mất  chưa  được  mẩy  ngày  đã  muốn 
hỏi  tội  trong  cốt  nhục  hay  sao  ?”  Đinh  DỊ  củng  nói  : "Cứ  như 
chú  ta  thông  minh  hon  đời,  đáng  lẽ  nối  vào  ngôi  lớn  mới  phải. 
Nay  lại  hóa  ra  không  được  lập,  các  bầy  tôi  miếu  đường  chúng 
bay,  sao  không  biết  nhân  tài  làm  vậy  ?".  Bởi  thế,  Lâm  Chi  hầu 
nổi  giận,  sai  võ  sĩ  đem  tôi  ra  đập  đánh  một  hổi  rổi  đuổi  đi. 

Phi  nghe  nói,  nổi  giận,  sai  ngay  Hứa  Chử  lĩnh  ba  nghìn  quân 
hộ  vệ  đến  Lâm  Chi  bát  bọn  'Tào  Thực. 

Hứa  Chủ  phụng  mệnh,  dẫn  quân  đến  Lâm  Chi,  tướng  giữ 
cưa  thành  ngăn  lại  không  cho  vào.  Chử  chém  phảng  ngay  tướng 
ấy,  vào  thảng  trong  thành,  không  ai  dám  chống  lại.  Chử  đến 
phủ  đường,  thấy  Tào  Thực  và  Đinh  Nghi,  Đinh  Dị  đang  say 
rượu  nàm  ườn  cả  ra  đấy.  Chử  trói  ráo  lại,  bỏ  lên  xe,  lại  bát 
hết  cả  quan  liêu  lớn  nho,  giải  về  Nghiệp  Quận,  đợi  Tào  Phi 
phát  lạc. 

Phi  truyền  lệnh  đem  giết  sạch  bọn  Đinh  Nghi,  Đinh  Dị.  Hai 
ngiròi  này  quê  ỏ Bái  Quận,  đều  nổi  tiếng  hay  chữ  một  thời 
ai  củng  thưong  tiếc. 

Mẹ  Tào  Phi  là  Biện  thị,  nghe  thấy  Tào  Hùng  phải  thát  cổ 
chết,  đau  xót  vô  cùng.  Lại  nghe  tin  Tào  Thực  bị  bát,  đổ  đảng 
là  bọn  Đinh  Nghi  bị  giết,  kinh  hâi  quá  chừng,  vội  vàng  ra  điện 
gọi  Tào  Phi  vào  hối. 

Phi  thấy  mẹ  ra,  vội  vàng  đến  lạy.  Biện  thị  khóc  bảo  : 

- Em  con  là  Thực,  xưa  nay  ngông  nghênh  rượu  chè,  vì  nó 
cậy  có  tài  nên  mói  phóng  túng  như  thế.  Con  nên  nghĩ  tình  anh 
em  ruột  thịt  mà  tha  tội  cho  nó,  thì  mẹ  dù  chết  xuống  suối  vàng 
cũng  được  nàm  yên. 

Phi  nói  : 

Con  cung  yeu  cai  tài  cua  nó  có  đâu  nỡ  hại  nó  J nay  cũng 
rán  bảo  cho  nó  chừa  bớt  đi  dó  thôi,  xin  mẹ  chớ  lo  ! 

Biện  thị  gạt  nước  mát  trơ  vào. 

Phi  ra  noi  thiên  điện,  đòi  Tào  Thực  đến  ra  mát. 

Hoa  Hâm  hỏi  ; ' 
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* Vừa  rồi  thái  hậu  dặn  điện  hạ  đừng  giết  Tử  Kiến  có  phải 
không  ? 

Phi  nói  : 

- Phải. 

Hâm  nói  : 

- Tử  Kiến  có  tài,  có  trí,  không  phải  là  người  tầm  thường 
nếu  không  trừ  đi  cho  sớm,  tất  để  vạ  vể  sau. 

Hâm  nói  : 

Ai  cũng  bao  Tứ  Kiên  xuất  khẩu  thành  chương,  tôi  chưa 
tin  lãm,  điện  hạ  nên  đòi  vào,  hỏi  thứ  xem  tài  y ra  làm  sao 
nếu  thấy  không  có  tài  thì  giết  phắt  đi,  nhược  bằng  có  tài  thi 
cũng  giáng  chức  xuống,  để  che  bót  miệng  vãn  nhân  trong  thỉên 
hạ. 

Phi  nghe  lòi.  Một  lát  Thào  Thực  vào  ra  mất,  sợ  hãi  xin  thú 
tội. 

Phi  nói  : 

- Ta  với  mày,  tình  tuỵ  là  anh  em,  nhưng  nghĩa  thì  là  vua 
tôi,  mày  sao  dám  cậy  tài  bỏ  lễ  ? Khi  còn  tiên  quân,  mày  hay 
dem  vân  chưong  khoe  hợm  vói  người,  tao  nghi  cho  mày  tất  mượn 
người  khác  làm  gà  ; nay  ta  hạn  cho  mày  đi  bảy  bước  phải 
ngâm  xong  một  bài  thơ,  ngâm  được  thì  ta  tha  cho  khỏi  chết 
nếu  không  xong,  sẽ  trị  tội  nặng,  quyết  không  tha. 

Thực  nói  : 

- Xin  ra  cho  đầu  bài. 

Khi  ây  0 trên  điện  cổ  treo  một  bức  tranh  thiỉy  mạc  vè  haỉ 
con  trau  chọi  nhau  dưới  bức  tưòng,  một  con  ngã  xuống  giếng 
chết. 

Phi  trỏ  vào  bức  tranh  bảo  rằng  : 

' Vinh  nểay  bức  tranh  này,  nhưng  cấm  không  được  phạm 
vào  các  chữ  : "Hai  trâu  chọi  dưới  tưòng,  một  con  sa  giếng  chết". 

Thực  đi  được  bảy  bước  thì  ngâm  cũng  vừa  xong  bài  thơ. 

Thơ  rằng  : 
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Đối  vật  đi  cùng  đường , 

Trên  đẩu  bốn  khúc  xương 
Gặp  nhau  tựa  sườn  núi, 

Hung  hăng  mồ  chiến  trường . 

Đôi  bên  đua  sức  mạnh 
Một  vật  lãn  xuống  hang . 

Nào  phái  lực  có  kém. 

Chăng  qua  sự  nhơ  nhàng  ! 

Tào  Phi  và  các  quan  đều  chịu  là  tài. 

Phi  lại  nói  : 

i.J.BÍLbUứC  mÓ1  XOng  bài  thơ-  hãy  còn  là  ^ậm,  mày  có  ứng 
khâu  làm  ngay  được  một  bài  không  ? 

Thực  lại  xin  ra  dầu  bài. 

Phi  nói  : 

,__Ta,VfÌ  mày  là  anh  em’  lấy  ngay  việc  ấy  làm  đầu  bài,  nhưng 
cũng  không  được  phạm  vài  hai  chữ  "anh  em". 
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Thực  không  cẩn  suy  nghĩ  gì,  ứng  khẩu  đọc  ngay  môt  bài 
rang  : 

Nâu  đậu  đốt  cành  đậu 
Đậu  ở trong  nồi  khóc. 

Vốn  sinh  cùng  một  gốc 
Sao  nõ  đốt  thiêu  nhau. 

nghc  x0ng’  bỗnồ  nhiên  ứa  nưác  mắt.  Biện  thị  ỏ sau 
điện  chạy  ra,  nói  : 1 

* Anh  sao  chẹt  em  quá  thế  ? 

Phi  vội  vàng  đứng  dậy  nói  : 

' Phép  của  nước  không  sao  bỏ  được  ! 

Bm  thế,  giáng  Tào  Thực  xuông  làm  An  Hưong  hầu  Thực 
lạy  từ,  lên  ngựa  di  ra.  ■ 

Từ  khi  Tào  Phi  lên  ngôi,  pháp  lệnh  thay  đổi  mới  cả,  bức 
iếp  vua  Hiến  Đế,  lại  thậm  tệ  hon  cha  hán  khi  trước 

Có  mật  tham  báo  tin  ấy  vể  Thành  Đô,  Hán  Trung  vương 
giạt  minh,  bàn  với  các  quan  ràng  * 

, ‘Jĩ°  ™á°  Tồ0  PhLnỐÌ  ngôi-  bức  hiếp  thiên  tử, 

’ . ệ 011  cha  ha?-  Tôn  Quyền  ồ Vàng  Ngô,  cháp  tay  xưng  thán. 
Cô  muốn  trước  hết  đánh  Đông  Ngô,  để  báo  thù  cho  Vân  Trưỉhig 
rm  sau  sẽ  đánh  Trung  Nguyên,  để  trừ  loạn  tặc,  các  ngươi  ngỉ 

rángUyền  Đức  nÓÌ  vừa  dứt  1M’  Liêu  Hóa  ra  đất,  khóc 

- Chạ  con  Quan  Công  bị  hại,  là  vì  Lưu  Phong,  Mạnh  Đạt 
không  cứu,  xin  giết  hai  tên  giậc  ấy  đi  mới  được. 

Hán  Trung  vương  toan  sai  người  đi  bắt. 

Khổng  Minh  can  ràng  : 

m:  đtnh  >«“  i«R  ché  có  vội  vàng 

mà  sinh  biín_  Na,  hãy  thang  cho  hai  nguài  làn,  quận  tim,  chìa 
đi  hai  nơi,  rổi  mói  trừ  được. 
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Hán  Trung  vưong  nghe  lòi,  sai  sứ  ra  thâng  cho  Lưu  Phong 
về  giữ  ợ Miên  Trúc. 

Bành  Dạng  vôn  chữi  thân  với  Mạnh  Đạt,  nghe  thây  vậy  vội 
vàng  viết  thư  sai  ngưòi  báo  tin  cho  Đạt  biết  Người  mang  thư 
vừa  ra  đến  cửa  nam  thì  bị  quân  đi  tuần  của  Mả  Siêu  bất  được, 
Siêu  tra  hỏi  biết  tình  đầu  như  thế,  lập  tức  đến  chơi  Bành  Dạng, 
Dạng  ra  tiếp  vào,  dặt  rượu  thết  đái.  Rượu  nửa  chừng  Siêu  nói 
gợi  lên  ràng  : 

Ngay  xưa  Hán  Trung  vương  đãi  ông  hậu  lắm,  nay  sao  có 
ý nhạt  nhẽo  ? 

Dạng  nhân  rượu  ngà  ngà  say,  nổi  giận  mắng  rằng  : 

Ong  già  ây  lẫn  quẫn  lắm,  thế  nào  cũng  có  phen  ta  báo 
được  mới  nghe  ! 

Siêu  củng  nói  tảng  ra  ràng  : 

- Tôi  lâu  nay  củng  oán  ông  ấy  lám  ! 

Dạng  nói  ; 

- Có  Phải  thì  ông  hãy  cất  quản  bản  hộ,  kết  với  Mạnh 
Đạt  làm  ngoại  ứng,  tôi  đem  quân  trong  Xuyên  làm  nội  công 
việc  lớn  chắc  xong  Ị 

Siêu  nói  : 

- Tiên  sinh  nói  phải  lấm,  mai  ta  lại  sẽ  bàn  vơi  nhau. 

Siêu  từ  giã  ra  về,  đem  ngay  cả  người  lẫn  thư  vào  nộp  Hán 

Trung  vương,  và  thuật  lại  đầu  đuôi  chuyện  ấy. 

Hán  Trung  vưong  giận  lắm,  sai  bắt  ngay  Bành  Dạng  tống 
ngục  tra  hoi,  quả  nhiên  như  the,  Bành  Dạng  ngồi  trong  ngục 
hối  hận  thì  sự  đã  rồi. 

Hán  Trung  vương  hỏi  Khổng  Minh  rằng  : 

- Bành  Dạng  cỏ  ý mưu  phản,  phải  trị  làm  sao  ? 

Khổng  Minh  thưa  : 

■ Dạng  là  một  người  ngông  nghênh  để  lâu  tất  cũng  sinh  vạ. 

Hán  Trung  vương  mói  cho  Bành  Dạng  tự  tử  ợ trong  ngục. 

Dạng  chết  rồi,  có  ngưòi  báo  tin  cho  Mạnh  Đạt  biết.  Đạt  sợ 
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ĩốnỉ  tnguui  lại-  Ch<*  Có  sứ  giả  đến,  điều  Lưu  Phong  ra  giữ 

và  Phònf  L Triíc,  . Đỉt  bàn  v0ihai  anh  em  đô  úy  Thượng  D^g 
và  Phòng  Lảng  là  Thân  Đam,  Thân  Nghi  rằng  : 

Naỹ  HiêT í ựÍPmấtẽUrổĨr  HánềTmtgÔng  với  Hán  Trung  vư0ng' 

ziLỉ:ếiz* vưong  quên  của 

Đam  nói  : 

đuwTÔÌ  CÒ  một  kĩ’  “>■*  Hí»  Trung  vuong  khùng  ,hể  hại  Sng 

Đạt  mừng  lám  vội  hỏi  kế  gì. 

Đam  nói  : 

',A"h  em  tôi  muô'n  hàng  Ngụy  đã  lâu  ; ông  nên  viết  môt 

Tào  PH  cháblêđ  *á;  Trung  vưong,  roi  sang  hàng  Ngụy  tư^ng 
Phi,  chác  đưỢC  trọng  dụng.  Hai  chùng  tôi  cũngTeo  sZg 

đêm  Í chz  nghĩ  ra’  Hền  tả  một  bài  biểu’  ểiao  Cho  sứ  giả  rồi 
e ay  an  nâm  chục  ky  mã  chạy  sang  hàng  Nguv  Sứ  ơiẳ 

ma„g  biểu  vẹ  Đ . 3ỈZ,ZZ  ^n  ĩJÌÌ 

vưcmg  giận  lám,  xem  tò  biểu  viết  ràng  : g 

"Thần  là  Đạt  thiết  nghĩ  ràng  : Điện  hạ  sáp  sứa  dựng  nghiên 

CÔ^f  Vứ*  ' **  z - Sỏ  này  ả z 

z thz«l  *«’"**■  « *«**  Tao  My  náĩlMn  cìt 

■ biết  mình  lấm,  huống  chi  điện  hạ.  s 

hòãNl  ‘TÍT  ‘TT\albvll  ỷ' đống  nh“kiến’  ‘u"  Ki 

vl° hZ  •*  Z:  z: « 

nUThớn  CÓnghe  ■■  Phv™  Lải  biết  co,  lênh  đênh  năm  hô  : Cữu 
hạm  tạ  tội,  quanh  quẩn  trên  sông  ! Ôi  ỉ Đang  khi  n ĩ* 

ị % li  "*2  r lhêl’na^  Kim  đi  Unh.  ũ Cá  Zm  sao 

Hòi  vì,  muốn  rõ  ràng  trong  đườngthăntới  vậy. 

'Hu°y  chi,  thẩn  là  kể  hèn  hạ,  không  có  công  cán  si  to  • 
ng  ĩ n sự  đời,  lợi  nhớ  đến  các  ỏng  tiên  hiên  tóm 
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"Ngày  xưa , Thân  Sinh  rất  hiếu  mà  bị  chữ  nghi  ; Tử  Tư  rất 
trung  mà  bị  vua  giết  ; Mòng  Điềm  có  công  mở  bờ  cõi  mà  phái 
tội  ; Nhạc  Nghị  có  cống  phá  nước  Tê  mà  bị  đuối  đi.  Thẩn  mỗi 
khi  xem  sách , nói  đến  các  ông  ấy,  khàng  thế  không  cảm  khái 
sụt  sùi.  Không  ngờ  thẫn  lại  gập  phái  cảnh  như  thế,  càng  thêm 
chua  xót  ỉắm  ! 

" Trước  đây,  Kinh  Châu  đổ  mất , đại  thẩn  thất  tiết,  trăm  phẵn 
không  dám  chối  phấn  nào.  Vậy  thẫn  xin  giả  Phòng  Lăng,  Thượng 
Đung  mà  xin  đem  thân  ra  ngoài , cho  được  thổa  chí. 

'Xin  điện  hạ  rủ  ơn  thánh,  soi  xét  cho  thăn  ; thấu  tình  cua 
thẩn  mà  thương  cái  cánh  của  thân.  Thẩn  thật  là  tiểu  nhân, 
không  được  thúy  chung  như  nhất  Thần  biết  thế  là  không  phái 
mà  vẫn  làm , há  dám  chối  là  khống  có  tội  ? 

” Thần  lại  nghe  có  cáu  rằng  : " Bạn  chơi  với  nhau  tuy  đã  tuyệt, 
không  nỡ  nói  nhau  quá  lời  ; bẩy  tòi  thờ  chú  tuy  đã  bó  đi,  không 
nên  oán  thán  gì Thần  vẫn  nhớ  lời  quân  tử,  vậy  xin  điện  hạ 
cố  gáng  lên,  thần  sợ  hãi  không  sao  kể  xiết  r. 

Hán  Trung  vương  xem  xong,  nổi  giận  nói  ràng  : 

- Quân  thất  phu  đâ  phản  ta  thì  chớ,  lại  dám  đem  ván  tự 
ra  đùa  ta  ru  ! 

Liền  toan  cất  quân  đi  bắt. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nên  sai  ngay  Lưu  Phong  tiến  binh  bát  Mạnh  Đạt,  để  cho 
hai  hổ  trọi  nhau.  Lưu  Phong  hoậc  thành  công,  hoặc  bại  trận, 
thế  nào  cũng  phải  về  Thành  Đô,  sẽ  bát  mà  trừ  đi,  thì  tuyệt 
được  cả  hai  cái  hại  ấy. 

Hán  Trung  vương  nghe  lời,  cho  sứ  ra  Miên  Trúc  truyền  sai 
Lưu  Phong  đem  quân  di  bất  Mạnh  Đạt. 

Lại  nói,  Tào  Phi  đang  tụ  vàn  võ  bàn  việc,  cận  thẩn  vào  báo 
rằng  : 

- Có  tướng  bên  Thục  là  Mạnh  Đạt  đến  hàng. 

Phi  đòi  vào  hỏi  : 
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- Người  đến  đây  hàng,  có  mưu  mẹo  gì  giả  dối  chàng  ? Đạt 
thưa  ; 

Toi  chi  vì  không  cứu  Quan  Công,  Hán  Trung  vương  muốn 
giết  tôi,  cho  nên  đến  hàng,  chớ  không  có  ý gi  khác. 

Tào  Phi  vẫn  chưa  tin,  chợt  có  tin  báo  Lưu  Phong  dẫn  nàm 
vạn  quân  lại  lấy  Tưong  Dưong,  chỉ  thách  một  mình  Mạnh  Đạt 
ra  đánh. 

Phi  bảo  Mạnh  Đạt  ràng  : 

- Ngươi  có  phải  thực  bụng  hàng,  thì  hãy  ra  Tương  Dương 
lấy  đẩu  Lưu  Phong  về  đây,  ta  mới  tin. 

Đạt  nói  : 

- Tôi  lấy  đường  lọi  hại  ra  bảo  Lưu  Phong,  tất  nhiên  hán 
cũng  đến  hàng. 

Phi  mừng  lám,  phong  cho  Mạnh  Đạt  làm  tán  ky  thưòng  thị 
kiến  võ  tướng  quân,  Bình  Dưong  đinh  hầu,  lĩnh  chức  thái  thú 
Tân  Thành,  ra  giữ  ỏ Tương  Dưong,  Phàn  Thành. 

Hạ  Hầu  Thượng,  Từ  Hoảng  ở Tưong  Dưong  sáp  sửa  đánh 
lấy  các  quận  Thượng  Dung.  Mạnh  Đạt  đến  nơi,  vào  chơi  hai 
tướng,  thì  nghe  tin  Lưu  Phong  đã  dẫn  quân  dến,  cách  ngoài 
thành  nám  mươi  dậm  hạ  trại.  Đạt  mới  viết  một  phong  thư 
sai  người  mang  đến  trại  Thục,  dụ  Lưu  Phong  lại  hàng.  Phong 
xem  thư  nổi  giận,  nói  : 

- Thằng  giặc  này  đã  làm  mất  nghĩa  chú  cháu  của  ta  lại 
muốn  lìa  tình  cha  con  ta  để  cho  ta  thành  ra  đứa  bất  trung 
bất  hiếu  hay  sao  ? 

Nói  đoạn,  liên  xé  thư,  chém  sứ,  hầm  hầm  nổi  giận,  dẫn  quân 
ra  đánh.  Hai  bẽn  dàn  trận,  Phong  dừng  ngựa  đứng  dưỗi  cửa 
ch,  cầm  đao  trố  Mạnh  Đạt  mángi  ràng  ' 

- Quân  phản  tặc  bỏ  nưóc  kia,  sao  dám  nói  càn  ? 

Mạnh  Đạt  nói  : 

- Mày  chết  đã  kê  cổ  rói,  còn  u mê  không  biết  à ? 

Phong  giận  lắm,  tế  ngựa  múa  đao  xông  thẳng  vào  đánh  Mạnh 
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Đạt.  Đánh  chưa  được  vài  hiệp  Đạt  thua  chạy.  Phong  đuôi  theo 
hơn  hai  mươi  dặm,  bổng  nổi  một  tiếng  reo,  quân  Phuc  đổ  ca 
ra  : bên  tả  Hạ  Hầu  Thượng  kéo  tới,  bên  hứu  Từ  Hoáng  âp 
đến  Mạnh  Đạt  cũng  quay  binh  lại,  ba  mặt  đánh  ập  vào  Lưu 
Phong  thua  to,  chạy  luôn  đèm  về  đến  Thượng  Dung  quân 
Ngụy  theo  sau  đuổi  riết,  Phong  đến  dưới  thanh  gọi  cưa  thì 

thấy  bên  trên  bắn  xuống  như  mưa,  rồi  Thân  Đam  ở trên  địch 
làu  gọi  rằng  : 

- Ta  đã  hàng  Ngụy  rồi  ! 

gí^n  ^m’  muôn  phá  thành,  nhưng  quân  đuổi 
™ sa“  đá dên-  Phong  phải  chạy  về  Phòng  Lâng.  Đen  nơi  tin 
thây  trên  thành  đã  cẩm  cờ  hiệu  nưđc  Ngụy  cả  roi.  Thân  Nghi 
ở trên  phất  cờ  hiệu.  Từ  Hoảng  ở phía  sau  kéo  đến.  Phong 

ỉỉnu  kSÔng  lại’  kíP  ch?y  vê  Tây  Xuyên.  Hoảng  thừa  thế  đuôi 
đánh.  Thủ  hạ  của  Lưu  Phong  chỉ  con  hơn  trăm  quân  kỵ. 

Phong  đến  Thành  Đô,  vào  ra  mắt  Hán  Trung  vương  khóc 
lạy  xuống  đất,  tâu  rỏ  việc  trước. 

Hán  Trung  vương  giận,  nói  : 

• NhPc  Tử,  còn  mặt  mũi  nào  dám  vào  ra  mắt  ta  ? 

Phong  nói  : 

„ * thức  PhP  lâm  nạn,  không  phải  con  không  cứu,  chỉ  vì 
Mạnh  Đạt  ngăn  trở. 

Hán  Trung  vương  lại  giận  thêm,  mảng  rằng  : 

- Mày  ăn  cơm  người,  mặc  áo  người,  không  phải  là  loại  bù 
nhìn  tượng  gỗ,  sao  lại  đi  nghe  lời  gièm  pha  ? 

Lập  tưc  sai  tả  hđu  lôi  Phong  ra  chém 

, ííán  Trung  vương  chém  xong  Lưu  Phong,  sau  biết  Phong 
xe  thư  chém  sứ  giả  của  Mạnh  Đạt,  bấy  giờ  mới  hối.  Hán  Trung 

vư‘rlgI  Ỵ'  thương  Quan  Công  quá,  nên  sinh,  bệnh,  phai  dong 
quân  lại  một  chỗ,  chưa  dám  động  vội. 

Tào  Phi  từ  khi  lên  ngôi  Ngụy  vương,  thăng  thưởng  cả  cho 
các  quan  văn  võ,  rồi  dẫn  ba  mươi  vạn  quân  vê  thăm  huyện 
1 iêu  nước  Bái  là  nơi  quê  cha  đất  tổ  ; mở  tiệc  lớn  tế  bái  mô 
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Ị ki:  /1  * «-3 

2 72^7227^  72  "' theo  11  ■*“  ~ c“  * 

Chgt  có  tin  báo  Hạ  Hầu  Đôn  bệnh  nguy  cấn  lán,  Phi 
V ng  trỏ  về  Nghiệp  Quận  thì  Đôn  đã  mất  rổi  Phi  th  ằ 
límĩ  sai  làm  ma  2.  Phĩ  cãn"  tó  đ g m 

, Tháng  tám  nâm  ấỵ.  CÓ  người  báo  o huyện  Thach  Ấn  rn  ~ki 
phucmg  hoàng  về  chiu  4 thành  Lâm c2  tó  kí  lÍTht 
mâ  rtng  vàng  thì  kiúc  4 nS£  ện 

Chft*t:z“g  ,à  L*  ^ *“  •*  *».  u Hứa 

Vào’  tx  ‘ytJà  ể±  hií“  í*.1*?:  phâi  thay 

Han  nhutag  2z  hf  ch„”1N^'yn™Lg.thU  “■  ể ' 

»72"  Ití'  mới  cing  b£n  Hoa  Hâm,  Vưong  Lãng  Tân  Tì 


Xã  tấc  nhà  Tào  vừa  nhóm  dựng 
Giang  sơn  đời  Hán  phút  lia  tan  ! 

Chua  hiết  Hiến  M nhi  nang  ca  sao,  Zm  hói  sau  sa  biét. 
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HỒĨ  THỨ  TÁM  Mươi 

u Tà°  Phi  bỏ  Hiến  ĐỂ,  cướp  vận  Viêm  Lưu 
Hán  Vuông  lên  ngai  rđng,  „4,  d4ng  đ,i  tH4ng 

rả„gỌ“  H°a  Hâm  và  cic  q“an  vá”  võ  vào  ““  vdi  vua  Hiín  Đí 
' T“  kh'  Nf*v  Vươns  lên  ngôi  dến  nay,  ân  đúc  gieo  khán 

TcĩTẾ  hf  “ vtog.  Q^a“thâ„  chtag 

, . , B đa  bàn  V*  "hau  : vận  nhà  Hán  đa  hết,  xin  bê  hf 

“ v,"“  NÊhiêu  vua  Thũân,  đem  SOTI  hà  xâ  'tác  nhĩòm 

co  gụy  Vương  trên  họp  lòng  tròi,  duói  thuận  ý dán  bẹ  ha 

n 6 zvc  hTlĩ^  <L2  nhàn,  z ã X vá  ahth  ,inh 

«ng  được  may  nứn  ci.  Châng  tôi  hàn  ậnh  dâu  dâV  cá  rS, 
xin  lại  tâu  với  bệ  hạ.  y rỏI’ 

ahT”  “fifr ,**♦*  m'nh’  Ị*"e  « »*«  gia,  không  nai  dưọc 

gỉ’irổi  vồ0  các  quan  khóc  mà  ràng  : 

rán  khoT ng£,  kphá*Tfad  dié^  sé  't - cá ba  thư6c  BUOm’  chém 

tnTyển  L hm  bến  J!ĩ  nta  Sỷ,  Xií  tu,”bâUài,  nh  “ 

Ĩ TÚ*  Té  á"  ““  "4 

tôn  mà  bỏ  đi  cho  đành  ? Quần  thín  1 . g ẹp  cua  tò 

lại  chõ  phái  Ị ■ y n thẩn  căc  ■*>  bàn  định 

Hoa  Hâm  dẫn  bọn  Lý  Phuc  Hứa  Phì  4.  ' 

tâu  ràng  : Chi  đến  trước  vua 

- Nếu  bệ  hạ  không  tin,  nên  hỏi  hai  người  này  Ị 
Lý  Phục  tâu  ràng  : 
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' Từ  ^hi  Ngụy  Vươn£  lên  ngói  đến  giờ,  kỳ  lân  ra  choi,  phượng 
hoàng  đến  múa,  rồng  vàng  xuất  hiện,  lúa  tốt  sinh  ra  từng  cụm 
tròi  sa  hạt  móc  ngọt.  Đó  là  toàn  điểm  trời  xui  ra,  cái  triện 
nhà  Ngụy  nên  thay  vào  nhà  Hán  đó. 

Hứa  Chi  lại  tâu  ràng  : 

Chúng  tôi  coi  về  thiên  văn,  đêm  nhìn  tượng  tròi,  thấy  khí 
số  nhà  Hán  đã  hết,  ngôi  đế  tinh  của  bệ  hạ  lỉr  mò  không  đưọc 
Sáng  ; mà  xem  đến  sao  nhà  Ngụy,  thì  vằng  vậc  kháp  troi  đất 
Vả  lại  ứng  vào  lòi  sấm  ràng  : "Quỉ  tại  biên,  ủy  tương  liên,  đương 
đạt  Hán  vô  khá  ngôn,  ngôn  lại  đông,  ngọ  tại  tây,  lưỡng  nhật 
tịnh  quang  thượng  hạ  di".  Cứ  như  lòi  sấm  ấy  thì  chữ  qui!  b 
một  bèn,  liền  vói  chữ  ủy  là  chữ  NGỤY  : chữ  ngôn  ỏ đong  chư 
ngọ  ở tây  là  chữ  HỨA.  Lưõng  nhật  tịnh  quang  thượng  hạ  di 
nghĩa  là  hai  chữ  nhát  đều  nhau  ỏ trên  ỏ dưới  là  chữ  XƯONG 
Đó  là  cái  điềm  nhà  Ngụy  ỏ Hứa  Xuong  nên  thay  vào  ngôi  nhà 

Han.  Xin  bệ  hạ  suy  xét  mà  nhường  ngôi  cho  Ngụy  Vưong  ngay 
đi  ! & 

Vua  nói  : 

- Điềm  lành  và  lời  sấm,  là  những  việc  huyển  hoặc  cả,  sao 
lại  muốn  cho  trẫm  bò  cơ  nghiệp  của  tổ  tôn  di  ? 

Vưong  Lãng  tâu  ràng  : 

- Tù  xưa  đến  giờ,  có  khi  lên  tất  có  khi  xuống,  cố  khi  thinh 
tàt  có  khi  suy,  chẳng  có  nước  nào  là  nước  chảng  mất,  nhà  nào 
là  nhà  chẳng  đổ  bao  giờ  ! Nhà  Hán  truyền  nhau  bốn  trâm  nám, 
dên  bệ  hạ,  khí  số  đã  kiệt  rổi  ; bệ  hạ  nên  mau  mau  mà  lui 
về  đi,  kẻo  chậm  chạp  thì  sinh  biến  mất  ! 

Vua  khóc  ầm  lên,  rổi  quay  vào  hậu  điện. 

Các  quan  cưòi  tủm  tỉm  trỏ  ra. 

Hôm  sau,  các  quan  lại  hội  cả  ở đại  điện,  sai  hoạn  quan  vào 
mời  vua  Hiến  Đế.  Vua  ỉo  sợ  không  dám  ra. 

Tào  hậu  nói  : 

- Các  quan  mòi  bệ  hạ  ra  thiết  triều,  bệ  hạ  làm  sao  lại  ngại 
ngùng  không  ra  ? 
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...  Thực  không  cân  suy  nghĩ  gi,  ứng  khẩu  đọc  ngay 
một  bài  thơ  (xem  hổi  79) 

Vua  khóc  nói  : 

- Anh  nàng  muốn  cưóp  ngôi,  sai  các  quan  vào  nài  ép  trẫm 
trẫm  không  muốn  ra. 

Tào  hặu  nổi  giận,  nói  : 

" Atth  ta  sa0  dám  làm  việc  loạn  nghịch  như  thế  ? 

Đang  nói  thì  Tào  Hồng,  Tào  Hưu  đem  gươm  vào  cung  mời 
vua  ra  điện. 

Tào  hậu  quát  máng  ràng  : 

- Chỉ  tự  các  ngưoi  muốn  mưu  đồ  phú  quí,  gây  nên  việc  phản 
nghịch  này  ! Xem  như  cha  ta,  công  trùm  bờ  cõi  oai  kháp  thiên 
hạ,  còn  cháng  dám  cướp  ngôi  vua,  huống  chi  anh  ta,  nối  ngôi 
chưa  được  bao  iâu,  mà  đâ  muốn  cướp  ngôi  nhà  Hán  ! Trời  đất 
không  chứng  cho  các  ngươi  dâu  ! 

Nói  đoạn  khóc  òa  lên,  trở  vào  cung.  Những  kẻ  hầu  tả  hửu 
ai  nấy  cũng  3ựt  sùi  ứa  nước  mắt. 


27 


o^ih^rỸ';:™ ra  dien' vua  kh6ne  sa° » 

Hoâ  Hâm  tâu  ràng 

v,Bệ  ĩa.,nên  y!w  chúng  tÔÌ  bàn  hôm  <ỉua>  kẻo  mang  vạ  to. 
Vua  đau  lòng  khóc  nói  ràng 

.à  ^”£dsaí:  t,r 

nhu  thế  ? Hán’  sa°  nÔ  làm  việc  Phản  "Sịch 

Hoa  Hâm  nói  ; 

- Níu  bé  hạ  không  nghe  lié  chúng  tôi,  môt  mai  xảy  va  từ 
rong  nhà  thi  dừng  trách  chúng  tói  là  ttkg  trnng  V*  bệ  há* 
Vua  noi  : • 

Thang  nào  dám  hại  trẫm  bây  giờ  ? 

Hoa  Hâm  quát  lên  ràng  : 

là™  NgưÒ\tr0ng  thi®n  h?>  ai  củng  biết  bệ  hạ  không  có  phúc 

VưonpTt  ch°  ?ê”  bốn  phưong  nổi  loạn  : nếu  khôngg  co  NgTy 
hi*.  s k-  rong  triểu’  thì  vô  số  người  giết  bệ  hạ  rồi.  Bê  ha  không 

Mt  ngumá  bdo  ân;  di  z STĨ  z T&  bTỉạ 

ĩí  “ỉ**.4*’-  v™»*  nu-,  «•«.  -ít 

hám  n ai  lên-  lôi  **  ự‘  <•  long  bào,  hẩm 

- Ưng  hay  không  ưng,  hãy  nói  cho  biết  ? 

nỉ7r  run  cầm  cập  khÓng  đáP  ^ được.  Tào  Hồng,  Tào  Hưu 
rút  gưom  ra  quát  to  lên  ràng  : ' 

- Quan  giữ  ấn  đâu  ? 

Tổ  Bật  bưóc  ra  nói  • 

- Đây,  quan  giữ  ấn  đâv  ! 

Tào  Hổng  bát  dưa  ngọc  ti  ra.  Tó  Bật  máng  ràng  : 

• Ngọc  ti  là  đ6  quý  báu  của  thiên  tứ  đi:  ;hế  , 
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Ngưòi  sau  có  thơ  khen  Tổ  Bật  ràng  : 

Gừin  đảng  chuyển  quyên,  Hán  đổ  rồi, 

Vẽ  vời  khéo  đặt  việc  nhường  ngôi. 

Trăm  quan  một  cách  về  Tào  cả 
Trung  nghĩa  duy  còn  Tổ  Bật  thôi  ! 

Vua  thấy  vậy  sọ  run  cẩm  cập,  lại  thấy  ố dưới  thềm,  hơn 
trám  người  mậc  áo  giáp  cầm  đô  khí  giói  đều  là  quân  Ngụy  cả. 
Vua  khóc  bảo  vói  quần  thần -ràng  : 

* Trẫm  tình  nguyện  nhưòng  thiên  hạ  cho  Ngụy  Vưcmg  xin 
tha  cái  sống  sót  cho  trẫm,  để  dược  trọn  tuổi  trời  ! 

Giả  Hủ  nói  : 

- Ngụy  Vuong  tất  không  phụ  bệ  hạ  đâu,  bệ  hạ  nên  giáng 
chiếu  ngay  cho,  để  yên  bụng  chúng. 

Vua  bất  đắc  dĩ  phải  sai  Trần  Quần  thảo  tờ  chiếu  nhường 
nước,  rồi  sai  Hoa  Hâm  mang  chiếu  và  ngọc  tỉ,  dẫn  các  quan 
đến  cung  Ngụy  Vương  dâng  nộp. 

Tào  Phi  mừng  lám,  mồ  tờ  chiếu  ra  đọc. 

Chiếu  ràng  : 

Trẫm  ỏ ngôi  32  năm  nay,  gập  khi  thiên  hạ  long  lồ  may  nhờ 
thần  linh  tò  tồn , nguy  mà  lại  cồn . Nhung  nay,  ngẩng  lên  mà 
xem  tượng  trên  trời,  cúi  xuống  mà  xét  lòng  dân,  thì  số  vận  nhà 
Hán  đa  het , ma  sang  đen  vận  nhà  Tào . Bởi  thế  tiên  vương  đã 
dựng  nên  công  thần  võ,  kim  vương  lại  sáng  thêm  mãi  cái  đức 
tốt,  để  ứng  vào  vận  ấy.  Lịch  số  rõ  ràng,  tin  là  nhu  thế. 

"ôi  ! Theo  vào  đạo  lớn,  phải  coi  thiên  hạ  làm  của  chung  ■ 
ngày  xua  vua  Đường  Nghiêu  không  riêng  tư  với  con,  mà  nhường 
ngòi  cho  vua  Thuần,  tiếng  hay  đế  mãi  đến  gừf,  irẫm  lấy  lầm 
hăm  mộ  lấm. 

'Nay  trẫm  cũng  bắt  chước  vua  Nghiêu,  nhường  ngôi  cho  thừa 
tướng  Ngụỳ  Vương,  Vương  chớ  có  từ  ỉ . 

Tào  Phi  nghe  xong,  muốn  nhận  ngay.  Tư  Mã  Ý can  ràng  : 

* Chớ  nên  nhận  vội,  tuy  ràng  có  chiếu  và  ngọc  tỉ,  nhưng 
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điện  hạ  hãy  nên  dâng  biểu  nói  nhún  mà  từ  chối  đi,  để  bịt  hết 
những  miệng  gièm  chê  thiên  hạ. 

Phi  nghe  lòi  ấy,  sai  Vưong  Lãng  làm  bài  biểu,  nói  nhún  ràng 
đức  mình  móng  lám,  xin  cẩu  người  đại  hiền  khác  để  nối  ngôi 
trời. 

Vua  xem  biểu,  trong  bụng  nghi  hoặc,  hỏi  quần  thẩn  ràng  : 

- Ngụy  Vương  khiêm  tốn  không  chịu  nhận,  thì  làm  thế  nào  ? 

Hoa  Hâm  tâu  ràng  : 

* Khi  xưa  Ngụy  Vũ  vương  chịu  vương  tước,  ba  lẩn  từ  mà 
không  được,  rổi  sau  mới  chịu  nhận.  Nay  bệ  hạ  giáng  chiếu  lần 
nữa,  tự  khác  Ngụy  Vương  phải  nghe. 

Vua  bât  đac  dĩ  lại  bảo  Hoàn  Khẳi  thảo  tờ  chiếu  khác,  sai 
Trương  Am  cầm  cờ  tiết  và  ngọc  tỉ  đến  cung  Ngụy  Vương. 

Tào  Phi  tiếp  được  tờ  chiếu,  mừng  rỡ  lắm,  bảo  với  Giả  Hủ 
rằng  : 

- Tuy  hai  lần  có  chiếu,  nhưng  vẫn  còn  ngại  thiên  hạ  đòi 
sau  chê  cười  là  ta  cướp  đoạt,  thì  nghĩ  thế  nào  ? 

Hủ  thưa  : 

Việc  ây  cực  đề,  nên  lại  sai  Trương  Âm  cầm  tỉ  thụ  về  rổi 
báo  Hoa  Hâm  nói  với  vua  Hán  phải  làm  một  cái  đền  thụ  thiên 
chọn  ngày  lành  tháng  tốt,  hội  cả  công  khanh  lớn  nhỏ  ỏ dưới 
đen,  đe  thien  tư  thân  câm  tỉ  thụ,  nhường  cho  điện  hạ  ■ như 
thê'  không  còn  ai  nghi  ngờ  gì,  mà  bịt  được  mồm  thiên  hạ. 

Phi  mừng  lám,  sai  ngay  Trương  Âm  mang  tỉ  thụ  vế  và  lại 
dâng  biểu  từ  lẩn  nừa. 

Trương  Âm  về  tâu  vói  vua  ; vua  hỏi  quẩn  thẩn  thì  Hoa  Hâm 
tâu  ràng  : 

- Bệ  hạ  nên  làm  một  cái  đền,  gọi  là  đền  thụ  thiên,  hội  cả 
quan  dân  lại,  nhường  ngôi  rõ  ràng  cho  Ngụy  Vương  ; như  thế 
thì  Ngụy  Vương  phải  nhận,  mà  con  cháu  bệ  hạ,  đbi  đời  được 
đội  on  nhà  Ngụy  mâi. 

Vua  Hiến  Đế  bấy  giờ  ai  bẳo  thế  nào  mà  chảng  phải  nghe. 
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Bèn  sai  quan  viện  thái  thường  chọn  một  khu  đất  ỏ Phổn  Dưong 
xây  một  cái  dền  ba  tẩng,  kén  chọn  giò  dẩn,  ngày  canh  ngo 
tháng  mười,  vua  Hiến  Đế  mòi  Tào  Phi  iên  đền,  các  quan  lớn 
nhó  hon  bốn  trăm  viên  tụ  tập  cả  ỏ dưới,  và  hon  ba  mưoi  vạn 
quân  ngự  lâm,  quân  hố  bôn,  và  cấm  binh  đóng  dàn  cả  chung 
quanh.  Vua  tự  mình  bưng  ngọc  tỉ  dâng  lên  Tào  Phi.  Quần  thần 
CỊU1  ca  dưới  đền  nghe  chiếu 

Chiếu  ràng  : 

"Hỡi  ôi  ! Ngụy  Vương  ngươi  ! Ngày  xưa  vua  Nghiêu  nhường 
ngôi  cho  vua  Thuân,  vua  Thuấn  lại  nhường  ngôi  cho  vua  Vu. 

Xem  như  thế,  thiên  mệnh  chắng  cứ  lệ  nào,  duy  ai  có  đức  thì 
được. 

"Nay  nhà  Hán  đố  nát,  mất  cá  thứ  tự,  đến  đời  trẫm  stnh 

ra  loạn  lạc,  những  ké  hung  nghịch  nổi  lẽn  tứ  tung,  bờ  cõi  xiêu 
đo. 

"May  nhờ  có  thần  vũ  của  Ngụy  Vũ  Vương,  dẹp  được  nạn  ấy 
trong  nước  lại  được  trong  sạch,  đế  giữ  gìn  tốn  miếu  cho  trầm 
Như  thế  chắng  những  một  minh  trẫm  được  nhờ,  mà  thực  là 
cá  họ  trẫm  cũng  được  nhờ  vậy. 

"Nay  vương  nối  vào  ngôi  trước,  đức  lại  sáng  hơn,  mỏ  rộng 
nghiệp  lán  ra,  để  tổ  thèm  công  to  cda  cha  ngươi  khi  xưa.  Bới 
thế,  trời  cao  giáng  điềm  lành,  quí  thần  báo  điêu  lạ.  Nghĩ  đến 
ngươi  sáng  được  việc  cho  trẫm,  thì  các  quan  cũng  đều  nói  độ 
lượng  ngươi  hợp  với  vua  Thuấn  đời  xưa.  Vì  vậy,  trám  theo  dùng 
điển  nhà  Đường,  kính  nhường  ngòi  cho  ngươi. 

Than  ôi  ! Lịch  số  cứa  trời  ỏ vào  minh  ngươi,  ngươi  phái 
kính  thuận  lễ  lớn,  hưóng  cả  muôn  nước,  để  nghiêm  kính  mà 
chịu  lấy  mệnh  trời'\ 

Đọc  xong  tò  chiếu,  Tào  Phi  nhận  lễ,  lên  ngồi  chễm  chệ  trên 
VỊ  hoàng  đế.  Giả  Hủ  dẫn  quan  liêu  lớn  nhò,  đứng  chẩu  dưới 
đển  ; cải  niên  hiệu  Diên  hi  thành  nảm  Hoàng  so  thứ  nhat  • 
quốc  hiệu  gọi  là  Đại  Ngụy.  Phi  truyền  chỉ  xa  hết  những  ke 
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có  tội  trong  thiên  hạ.  Đật  tên  thụy  Tào  Tháo,  gọi  là  Thái  Tổ 
Vũ  hoàng  đê. 

Hoa  Hâm  tâu  rằng  : 

“ Tròi,  không  lẽ  hai  mật  tròi  ; dân,  không  lẽ  hai  vua,  Hán 
đế  đă  nhường  thiên  hạ,  nên  phải  ra  & nơi  phiên  phục,  xin  bệ 
hạ  giáng  chỉ  cho  họ  Lưu  đến  ả xứ  nào  ngay  cho. 

Nói  đoạn,  quát  vua  Hiến  Đế  phải  quì  ơ dưới  đền  mà  nghe 
chỉ. 

Phi  giáng  chỉ  phong  vua  Hiến  Đế  lồm  Son  Dương  công,  bát 
phải  đi  ngay  hôm  ấy. 

Hoa  Hâm  cầm  gươm  tro  vào  Hiến  Đế  quát  lên  rằng  : 

- Lập  một  vua,  phải  bỏ  một  vua,  là  lẽ  thường  xưa  nay.  Hoàng 
thượng  nhân  từ,  không  nỡ  hại  ngươi,  phong  ngươi  làm  Sơn  Dương 
công,  ngay  hôm  nay  phải  đi,  không  có  lệnh  thì  không  được  vào 
chầu. 

Vua  Hiến  Đế  ứa  nước  mát  lạy  tạ,  lên  ngựa  đi  ra.  Quân  nhân 
ở dưới  dên,  aì  trông  thấy  cũng  thương  cảm. 

Phi  bảo  vói  quẩn  thần  ràng  : 

- Việc  Thuấn,  Vũ  khi  xưa,  bây  giờ  trẫm  mới  biết  ! 

Quần  thần  đêu  hô  : 'Vạn  tuế  r. 

Người  sau  xem  cái  đền  thụ  thiên  ấy,  có  làm  bài  thơ  than 
rằng  : 

Một  phút  giang  sơn  đối  họ  Tào, 

Công  phu  hai  Hán  biết  là  bao  ? 

Hoàng  sơ  muốn  học  việc  Nghiêu,  Thuấn, 

Tư  Mã  vê  sau  cố  khác  nào  ĩ 

Trăm  quan  mòi  Tào  Phi  lạy  tạ  tròi  đât.  Phi  sấp  xuống  lạy, 
bỗng  dưng  ở trước  đền,  nổi  một  con  gió  lạ  lùng,  cát  SỎI  bay 
vù  vù,  toi  tầm  mù  mjt,  giáp  mật  không  trông  thấy  nhau,  dèn 
nen  trên  đen  tát  sạch.  Phi  khiep  sợ,  ngã  làn  ra  điện.  Các  quan 
vội  cứu  Phi  xưống  dền,  nửa  giờ  mới  tỉnh.  Tả  hữu  vực  Phi  vê 
cung.  Phi  mệt  yếu  mấy  hôm,  không  ra  khai  chấu  được,  về 
32 


sau 


Phi  hơi  bót,  mới  ra  điện,  cho  các  quan  vào  chào  mừng  ; phong 
cho  Hoa  Hâm  làm  tư  đồ,  Vương  Lãng  làm  tư  thông,  quan  viên 
lón  nhỏ  đều  được  thang  thưởng  cả. 

Tào  Phi  chưa  khỏi  bệnh,  nghĩ  rằng  cung  điện  Hứa  Xưong 
lám  yêu  quái,  mới  thiên  sang  ả Lạc  Dưong,  sửa  sang  cung  thất 
cực  to.  Có  người  báo  tin  về  Thành  Đô,  nói  Tào  Phi  tự  lập  làm 
hoàng  dế,  xây  dựng  cung  điện  ò Lạc  Dưong  và  đổn  rằng  vua 
Hiến  Đế  bị  hại.  Hán  Trung  Vương  nghe  tin  ấy,  khóc  lóc  cả 
ngày,  sai  trảm  quan  mậc  đổ  tang  trơ,  và  đặt  lễ  tế  vọng,  dâng 
tôn  thụy  gọi  là  Hiếu  Mẫn  hoàng  đế. 

Bơi  thế  Hán  Trung  Vuong  lại  lo  láng  thành  bệnh,  không  coi 
được  việc,  chính  sự  giao  phó  hết  cả  cho  Khổng  Minh. 

Khổng  Minh  bàn  bạc  với  thái  phó  là  Hứa  Tình,  quang  lộc 
đại  phu  là  Tiêu  Chu,  ràng  : Thiên  hạ  không  thể  một  ngày  không 
vua,  muốn  tôn  Hán  Trung  Vưong  lên  làm  hoàng  dế. 

Tiêu  Chu  nói  : 

- Gần  đày  có  điềm  gió  lành  mây  đẹp,  góc  tây  bắc  Thành 
Đô  lại  có  vầng  khí  vàng,  dài  vài  mươi  trượng,  bốc  lên  đến  tận 
tròi  ; sao  đế  tinh  hiện  ồ trong  phận  sao  Tất,  VỊ,  Máo,  sáng 
quác  như  mặt  trâng.  Đó  toàn  là  diêm  Hán  Trung  vương  lên 
nối  ngôi  hoàng  đế,  để  nối  dòng  dõi  nhà  Hán,  còn  nghi  gì  nữa  ? 

Thế  rồi  Khổng  Minh,  Hứa  Tình  dẫn  các  quan  liêu  lớn  nhỏ 
dâng  biếu  xin  Hán  Trung  Vưong  lên  ngôi  hoàng  đế. 

Hán  Trung  Vương  xem  biểu,  giật  mình  nói  : 

- Các  ngươi  muốn  để  cho  Cô  làm  ngưìri  bất  trung  bất  hiếu 
hay  sao  ? 

Khổng  Minh  tâu  rằng  : 

" Không  phải  thế  ! Tào  Phi  cướp  ngôi  tự  lập,  vưong  thượng 
là  dòng  dỏi  nhà  'Hán,  lẽ  phải  nối  ngôi  để  giữ  lấy  hương  hỏa 
nhà  Hán  mới  được. 

Hán  Trung  Vưcmg  sầm  mặt  lại,  nói  : 

- Cô  lại  thèm  bát  chước  thằng  nghịch  tặc  ấy  à ! 
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Tồi’™tay  áo  đthlg  d*y-  trở  vào  hậu  cung.  Các  quan 
tan  aâu  vễ  đây. 

blhôm  1 KM»»  MtahW  <Un  tóc  quan  »ào  chầu, 

mòi  Hán  Trung  Vưcmg  ra,  Hứa  Tĩnh  tâu  rằng  ; 

- Nay  thiên  tư  đã  bị  Tào  Phi  hại  rồi,  vương  thượng  nếu  không 
lên  ngôi  hoàng  đế,  cất  quân  đánh  giặc,  thì  không  phải  là  trung 

ỉl;ai  'ũng  ‘mong  vương  thượng  lên  ngôi,  để  báo 
hù  cho  Hiến  Mân  hoàng  đế  ; nếu  vương  thưẹmg  không  nghe 
lòi  chúng  tôi,  thì  bụng  dân  biết  trông  mong  vào  đâu  ? 

Hán  Trung  Vương  nói  : 

, * tuy  là  cháu  vua  Cảnh  Đế,  nhưng  chưa  có  đức  trạch 

ra  đến  dân,  nay  tự  lập  làm  hoàng  đế  thì  khác  gì  bọn  ản 
cướp  ì 

,,  KhỔnj\MÌnh  hh^11  dỗ  hai  ba  lần,  Hán  Trung  Vương  khăng 
khang  một  mực,  nhất  định  không  nghe.  g 

„ ^iinih_mới  đặt  ra  một  kế-  bẩ0  với  các  quan,  rổi  thác 

là  có  bệnh  không  ra  được  ngoài. 

HáLTrmXg  Ỵương  nghe  Khổng  Minh  đau  nậng,  thân  đến 
tận  phủ,  vào  thẳng  trong  giường  hồi  thám  : 

• Quân  sư  bị  bệnh  làm  sao  ? 

Khổng  Minh  rên  khừ  khừ,  nói  : 

đuo/íTông b“?”B  tÔÌ  chổn  như  Wa  chất’  chua  biết  06  số"8 

- Quân  sư  lo  việc  gì  lắm  thế  ? 

Hán  Trung  Vuong  hỏi  ba  bến  cảu,  Khổng  Minh  làm  ra  dáng 
bệnh  nặng,  cứ  nhám  mát,  không  đáp  lạ,7  làm  sao.  Hdn  Trùng 
Vuong  hỏi  gặng  mài,  Kháng  Minh  mói  dtép  miệng  thi  dà,  né! 

ba6c  :hâ"ra  khỏi  lểu  ,lranh'  8*  vuong, 
theo  dòi  đến  nay,  no,  thl  nghe,  kẽ  thi  dùng,  đại  vu!mé  mav 

ttiuợc„f  hai  *uyên’  ^ phu  dL  mong  2 I tôi  X 

Tyêt.  c n r , xhi  H?  n*ÔÌ’  hỏa  nhà  Han  sáp 

yệ  . Các  quan  vân  võ,  ai  cũng  muốn  tôn  đại  vương  lên  làm 
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hoàng  đế,  diệt  nhà  Ngụy,  dựng  lại  nhà  Lưu,  để  mà  lâp  lấy 
một  chút  công  danh  Không  ngò  đại  vương  một  mực  chảng  nghe 
eac  quan  ai  cũng  sinh  chán  nản,  không  bao  lâu  tất  tan  cả.  Ngo 

n?0uyma  t h'thì  hai  Xuyên  này  ^ sao  cho  dược  trách 
nao  mà  tôi  chang  lo  ? 

Hán  Trung  Vương  nói  : 

đ"  ^i  k|hỏng  phải  Ià  gàndồ  đâu’  chỉ  ngại  thiên  hạ  chê  cười 
Khống  Minh  nói  ; 

thj J.há;£  ,1™  ;àng  :/.Danh  bất  «***  tẩc  ngôn  bất 

vương  danh  chính  ngôn  thuận,  ròn  bàn  vào 
đâu  ? Đại  vưong  há  chảng  nghe  câu  : 'Tròi  cho  mà  Lông  lấy 

hóa  ra  mình  lại  chịu  lồi"  đó  ru  ? y’ 

Hán  Trung  Vương  nói  : 

-Có  phải  thế,  đợi  khi  nào  quân  sư  mạnh  khỏe  sẽ  hay  ! 
Khống  Minh  nghe  xong,  đang  nàm  trên  giường  vùng  ngav 

íao  f T tiếng  và°  <ậ”vta  V5  í,Ji  cùng 

vào  lạy  phục  xuống  đất  mà  nói  ràng  : e 

n " V“°"B  thBọng  dâ  “g  ■*,  chọn  ngà,  để  làm  dại 

v“°"s  *r«n£ra  thi  là  thái  phó  Hứa  Tĩnh.  An 
íí"  tưígnTÌn  “r  ChUc’  ™anh  ỳ Mo  Thoro  Cử“  toàn 

tào  Đo  Quỳnh  tòng  sự  Truông  sảng,  thái  thuhng  khanh  Lai 

nT8'  rng  lộ' khanh  Hủane  QÚyên’  ti  tiu  Hà  Táng  học  sỉ 

Doân  Mạc,  tư  nghiệp  Tiêu  Chu,  đại  tu  mâ  Án  Thuấn,  Ảión 

ang  Tẩn  Bật.  Hán  Trung  vưong  giật  mình  nói  ràng  : 

-Buộc  Cô  vào  chỗ  bất  nghĩa  đều  bởi  tại  các  ngươi  cả. 
Không  Minh  nói  : 

dể  'làmỊ? rg  dũ  bồng  1Òng  rfi’  "n  *•  di-  <*<■»  ngà, 
Các  quan  đua  nga,  Hán  Trung  Vuong  ví  cung,  rti  sai  bíc 
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8Ĩ  Hứa  Từ  gián  nghị  lang  Mạnh  Quang  coi  việc  lễ,  đắp  đàn 
ò mé  nam  Thành  Đô,  sắp  đặt  mọi  việc  đâu  dấy.  Các  quan  dàn 
bày  đồ  loan  giá,  rước  Hán  Trung  Vưong  lên  đàn  tế  tròi  đất. 
Tiêu  Chu  ở trên  đàn,  đọc  một  bài  vân  tế  ràng  : 

Duy  năm  Kiến  An  thứ  25,  tháng  tư,  mông  một,  ngày  bính 
ngọ,  qua  ngày  mười  hai  là  ngày  đinh  tị,  hoàng  đế  là  Bị  kính 
cáo  với  hoàng  thiên  hậu  thổ  ràng.  Nhà  Hán  cổ  thiên  hạ,  số 
vận  dài  vô  ngần.  Khi  xưa  vữơng  Mãng  cướp  ngôi,  đức  Quang 
Vũ  nổi  giận  đánh  chết,  xã  tắc  lại  còn.  Nay  Tào  Thao  cầm  quyền 
bính,  tàn  nhẫn  độc  ác,  giết  bà  chủ  mẫu,  tội  ác  đầy  trời.  Con 
Tháo  là  Tào  Phi  lại  hung  nghịch  hơn,  dám  cướp  giữ  đồ  thần 
khí. 

"Các  tướng  sĩ  bê  dưới  chúng  tôi  cho  rằng  nghiệp  nhà  Hán 
đố  nát,  Bị  nên  phái  kể  vào,  để  nối  dôi  cơ  nghiệp  cứa  hai  tổ 
phụng  mệnh  trời  mà  đánh  giặc. 

"BỊ  nghĩ  trong  mình  kém  đức,  sạ  nhục  ngôi  tôn,  hồi  đến  thứ 
dân,  và  các  quân  trưởng  ngoài  cõi  xa,  thỉ  ai  cũng  bảo  rằng 
mệnh  của  trời,  khống  nên  bồ  sao  nhãng  ; nghiệp  của  tổ  không 
nên  đế  suy  đồi  ; mà  bốn  bể  không  nên  để  vô  chủ.  Khắp  thiên 
hạ  trông  mong  vào  một  mình  Bị.  Bị  sợ  mệnh  sáng  của  trời 
lại  sợ  nghiệp  của  Cao,  Quang  đổ  xuống  đất  ; vậy  phải  kính 
chọn  ngày  lành,  lên  đàn  tế  cáo,  chịu  lĩnh  tỉ  thụ  hoàng  đế  coi 
giữ  bốn  phương.  Xin  thẩn  trên  trời  dưới  đất  ủng  hộ  cho  'nha 
Hán,  để  được  lâu  dài  mãi  mãi  Ị". 

Tiêu  Chu  đọc  xong,  Khổng  Minh  dẫn  các  quan  dâng  ngọc 
ti  lên.  Hán  Trung  Vương  nhận  lấy,  hai  tay  bưng  đứng  trên 
nhường  đi  nhưìmg  lại  hai  ba  lần,  nói  rằng  : 

- Bị  này  không  có  tài  đúc  gì,  xin  chọn  người  nào  có  tài  có 
đức  để  nhưòng  ngọc  tỉ  này. 

Khổng  Minh  tâu  rằng  : 

Chúa  thượng  bình  định  bốn  bể,  công  đức  ra  khấp  thiên 
hạ,  va  lại  tôn  phái  nhà  Đại  Hán,  nên  đúng  vào  ngôi  chính 
Và  đã  tế  cáo  tròi  đất  rổi,  còn  nhưỉmg  gì  nữa  ? 
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Các  quan  văn  võ,  cùng  reo  vạn  tuế  lạy  mừng. 

Lễ  xong  đâu  đấy,  cải  nãm  ấy  là  niên  hiệu  Chuông  võ  thứ 
nhất  (220)  lập  vọ  là  Ngô  thị  làm  hoàng  hậu,  con  là  Lưu  Thiền 
làm  thái  tử,  phong  con  thứ  hai  là  Lưu  Vinh  làm  Lỗ  vưong 
con  thứ  ba  là  Lưu  Lý  làm  Lưong  vưong  ; phong  Gia  Cát  Lượng 
làm  thừa  tướng  ; Hứa  Tĩnh  làm  tư  đổ  ; quan  liêu  lớn  nhỏ  đểu 
được  thâng  chức  cả  ; đại  xá  những  kẻ  có  tội.  Quân  dân  trong 
hai  Xuyên,  ai  nấy  cũng  nhảy  nhót  mừng  rỡ. 

Hôm  sau  khai  chầu,  trám  quan  vân  võ  vào  lạy  xong  đứng 
sáp  hàng  ra  hai  bên. 

Tiên  chủ  giáng  chiếu  nồi  ràng  : 

Trẫm  từ  khi  kết  nghĩa  với  Quan,  Trương  ò vườn  đào  thề 
cùng  sông  chết.  Nay  chẳng  may  em  thứ  hai  Vân  Trường  bị  Ton 
Quyển  hại  mất,  nếu  không  báo  thù,  thì  phụ  mất  lòi  thể  khi 
xưa.  Trẫm  muốn  khởi  hết  cả  quân  trong  nước,  sang  đánh  Đông 
Ngô  để  rứa  cái  giận  ấy  mới  được. 

Tiêu  chủ  nói  vừa  dứt  lời,  có  một  ngưòi  ở dưới  thềm  bước 
ra,  can  rằng  : 

- Việc  đó  không  nên  ! 

Tiên  chủ  trông  ra,  thì  là  hổ  oai  tướng  quân  Triệu  Vân 
Đó  là  : 

Vua  chứa  chưa  ra  quẫn  đánh  giặc , 

Tòi  con  đã  muôn  hiến  tời  can . 

Chưa  biết  Tử  Long  can  ra  làm  sao,  xem  đến  hổi  sau  sẽ  biết. 
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HỒI  THỬ  TÁM  MƯƠI  MỐT 

Vội  báo  thu,  Trương  Phỉ  bị  hại 
Mong  rửa  hận,  tiên  chủ  cất  quan 


Tiên  chủ  muốn  khởi  quân  sang  đánh  Đông  Ngô  Triêu  Vân 
can  rằng  : 

- Quốc  tác  là  Tào  Tháo,  chớ  không  phải  là  Tôn  Quyền.  Nay 
Tào  Phi  cướp  ngôi,  thẩn  và  người  cùng  oán.  Bệ  hạ  nên  lây  Quan 
Trung  trước,  đóng  quân  mé  trên  sông  VỊ  Hà,  để  đánh  kẻ  hung 

"5_*ch;  thì  bọn  nghĩa  sĩ  bên  Quan  Đông,  át  mang  lương,  tế  ngựa 
đến  đón  quân  bệ  hạ.  Nếu  bỏ  Ngụy  mà  đánh  Ngô,  vỉệc  chiến 

tranh  đả  gây  ra,  dễ  mà  thôi  ngay  được,  xin  bệ  hạ  xét  kỹ  mà 
xem  I 

Tiên  chủ  nói  : 

- Tôn  Quyền  hại  mất  em  trẫm,  vẳ  lại  trẫrn  còn  đang  cảm 
tức  bọn  Phó  Sĩ  Nhân,  My  Phưong,  Phan  Chưong,  Mã  Trưng 
có  xé  được  xác  chúng  và  giết  cả  họ  chúng,  trẫm  mới  hả  lòng 
ngưoi  cản  trơ  trẫm  sao  ? 

Vân  thưa  : 

Thù  giặc  nước  mói  là  thù  ch ung,  còn  thù  anh  em  là  thù 
neng,  xin  bệ  hạ  coi  thiên  hạ  trọng  hơn  mời  được 

Tiên  chủ  đáp  : 

- Trẫm  không  báo  thù  được  cho  em,  tưy  có  giang  son  muôn 
dặm,  cũng  chang  quí  gì  ? 

Rồi  không  nghe  lòi  Triệu  Vân,  một  mật  truyền  ngay  lênh 
khỏi  quân  sang  đánh  Ngô,  và  sai  sứ  ra  Ngũ  Khê  mượn  nám 
vạn  quân  rợ  để  tiếp  ứng,  một  mặt  sai  sứ  sang  Lãng  Trung 
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thăng  cho  Tnrong  Phi  làm  xa  ky  tương  quân,  lĩnh  chức  tư  lễ 
hiệu  úy,  phong  làm  hầu  Tây  Lưong,  kiêm  chúc  mục  ở Lãng 
Trung. 

Trương  Phi  giữ  Lâng  Trung,  từ  khỉ  nghe  tin  Quan  Công  bị 
Đông  Ngô  hại,  ngày  nào  cũng  gào  khóc  cả  ngày,  nước  mát  chảy 
ra  huyết  đầm  đìa  vạt  áo. 

Các  tướng  đem  rượu  khuyên  giải  ; rượu  say  vào,  Phi  lại  càng 
hung  hãng  lám.  Đầy  tớ  trên  dưới  hơi  có  điều  gì  là  đánh,  lám 
người  bị  đòn  mà  chết.  Mỗi  ngày  trông  vê  phía  nam,  Phi  nghiến 
răng  trợn  mát  hàn  học,  khóc  lóc  thảm  thiết. 

Chợt  có  sứ  giả  đến.  Phi  vội  vàng  ra  tiếp  vào,  mở  đọc  chiếu. 
Phi  chịu  tước,  ngoảnh  về  bắc  lạy  tạ,  rồi  mở  tiệc  thết  đãi  sứ 
giả. 

Phi  hỏi  ràng  : 

- Anh  ta  bị  hại,  thù  sâu  như  bể,  những  bẩy  tôi  miếu  đường, 
sao  không  tảu  lên  để  cất  quân  đi  đánh  cho  sớm  ? 

Sứ  giả  nói  : 

- Lấm  người  khuyên  hoàng  thượng  đánh  Ngụy  trước,  rồi  sau 
sè  đánh  Ngô. 

Phi  giận  nói  rằng  : 

- Thế  là  nghĩa  lý  gì  ? Khi  xưa  ba  anh  em  ta  kết  nghía  vườn 
đào,  thề  cùng  nhau  sống  chết  ; nay  bất  hạnh  anh  thứ  hai  nửa 
đường  mất  sớm,  ta  ngồi  hưởng  phú  qưý  một  mình  sao  cho  đành  ? 
Ta  phải  đến  ra  mất  thiên  tử,  xin  làm  tiễn  bộ  tiên  phong,  mặc 
dồ  trở  sang  đánh  Ngô,  bát  sống  quân  nghịch  tặc,  đem  vê  tế 
anh  ta  dể  trọn  lời  thể  xưa  mới  được. 

Nói  đoạn  đi  ngay  với  sứ  giả  sang  Thành  Đô. 

Tiên  chủ  bấy  giờ  ngày  nào  cũng  xuống  giáo  trường,  luyện 
tập  quân  mã,  sắp  sửa  ngự  giá  thân  chinh.  Các  quan  công  khanh 
đến  phủ  thừa  tướng  nói  vơi  Khổng  Minh  ràng  : 

- Thiên  tử  mới  lên  ngôi  lớn,  đã  muốn  thân  cầm  quân  đi  đánh 
giặc,  không  phải  là  trọng  việc  xã  tác  ; thừa  tướng  cầm  cân  nhà 
nước,  sao  không  can  ngán  đi  ? 
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Khổng  Minh  nói  : 

■ Ta  cỏ  8ức  can  neán  mấy  lẩn,  nhung  vẫn  không  nghe  Hôm 
nay  cả  các  ông  cùng  đi  vói  ta  vào  giáo  trừỉmg  mà  can  nhân 

Khi  ấy  Khổng  Minh  dẫn  các  quan  vào  can  ràng  : 

- Bệ  hạ  mới  lên  ngôi  báu,  nếu  muốn  sang  mật  bác  đánh 

?ic  ể tó  nghĩa  lớn  ra. thiên  h*>  thì  hày  nên  thân  chinh 

Nhuọc  bằng  muốn  đánh  Ngô,  thì  chỉ  nên  sai  một  thuọng  tướng 

câm  quân  đi  cũng  xong,  không  cẩn  phẳi  khó  nhọc  đến  thánh 
giá  ? 

Tiên  chủ  thấy  Khổng  'Minh  can  mãi,  bụng  đã  hoi  nguôi  nguôi  ■ 
chợt  có  Truông  Phi  đến,  tiên  chủ  vội  vàng  triệu  vào.  Phi  đến 

nhà  diền  võ,  lạy  phục  xuống  đất,  rồi  ôm  lấy  chân  tiên  chủ  mà 
khóc. 

Phi  nói  : 

- Bệ  hạ  nay  làm  vua,  quên  mất  lời  thề  vuòn  đào  rồi  à ? 
Thù  anh  hai  tôi  làm  sạo  khồng  báo  ? 

Tiên  chủ  nói  : 

Lám  nguòi  can  ngân,  nên  chua  dám  khinh  động. 

Phi  nói  : 

- Người  ta  biết  đâu  lòi  thề  khi  xưa  ! Nếu  bệ  hạ  không  đi 
tôi  xin  liễu  một  thân  tôi,  đánh  báo  thù  cho  anh  hai.  Nếu  không 

báo  được,  tôi  thà  rằng  chết,  chó  không  mặt  nào  trông  thấy  bê 
hạ  nữa  ! 

Tiên  chủ  nói  : 

^ - Trẫm  với  nguôi  cùng  cất  quân  đi.  Ngưoi  đem  quân  bản 
bộ  từ  Lâng  Trung  kéo  sang  trầm  dẫn  tinh  binh  hội  nhau  ò 
Giang  Châu,  để  cùng  đánh  Đông  Ngô  báo  cái  thù  này. 

Khi  Phi  sáp  ra  về,  Tiên  chủ  lại  dặn  rằng  : 

- Trẫm  vẫn  biết  ngưoi  trong  khi  say  rượu,  thưòng  hay  hung 
hàng  dập  đánh  quân  sĩ,  mà  lại  cho  nó  hầu  cận  tả  hữu  đó  Là 
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con  đưòng  gây  vạ.  Từ  rầy  phải  khoan  hòa,  chớ  như  trươc  nữa 
nhé  ! 

Phi  lạy  từ  trô  ra. 

Hôm  sau,  tiên  chỏ  chỉnh  binh  sáp  đi.  Quan  học  sĩ  là  Tẩn 
Bật  tâu  rằng  : 

- Bệ  hạ  đem  cái  thân  quí  trọng  muôn  cỗ  xe  mà  theo  làm 
một  điêu  nghĩa  nhỏ,  không  ai  khen  gì  việc  ấy,  xin  bê  ha  xét 
cho. 

Tiên  chủ  nói  : 

r^'ram  v(**  Vân  Trưòng,  đã  thề  cùng  sống  chết  có  nhau,  nghĩa 
lón  còn  đó,  bỏ  làm  sao  cho  được  ? 

Bật  cứ  cúi  rạp  xuống  đất  không  đứng  dậy  và  nói  ràng  : 

- Bệ  hạ  không  nghe  lòi  tôi,  tôi  chỉ  sợ  đi  thì  bất  lọi. 

Tiên  chủ  nổi  giận  nói  rằng  : 

* Trẫm  sấp  cất  quân  đi,  ngưoi  sao  dám  gỏ  mổm  thế  ? 

Liền  quát  võ  sĩ  lôi  ra  chém. 

Bật  bị  võ  sĩ  điệu  ra,  mặt  mũi  ung  dung  như  không,  ngẳnh 
cổ  lại  cưòi,  mà  nói  ràng  : 

- Tôi  chết  cũng  chẳng  hể  chi,  nhưng  chì  tiếc  cơ  đồ  mói  gây 
dựng  lên  lại  sáp  đổ  mất  thôi. 

Các  quan  xúm  cả  vào  kêu  van  cho  Tần  Bật. 

Tiên  chủ  mới  nói  ràng  : 

- Hãy  đem  giam  cổ  nó  xuống  dưới  kia  ! Khi  nào  trăm  báo 
thù  xong  rồi,  vê  sẽ  trị  tội,. 

Khổng  Minh  nghe  tin,  lập  tức  dâng  biểu  cứu  Tần  Bật. 

Trong  biểu  nói  ràng  : 

■ "Thẩn  là  Lượng,  thiết  nghĩ  ràng  : giặc  Ngô  dùng  mẹo  quỷ 
quyệt,  đến  nôi  Kinh  Châu  đổ  mất,  sao  tướng  tinh  sa  ỏ phận 
Ngưu  Đấu,  cột  chống  trời  gãy  ở xứ  Ngô  Sỗ.  Xem  cái  tinh  hình 
đau  đớn  ấy,  thực  không  bao  gừ/  quên  ! Nhưng  lại  nghĩ  ràng  : 
đời  ngôi  nhà  hán,  là  tội  tại  Tào  Tkáa,  chồ  không  phải  lỗi  tại 
Tôn  Quyền.  Phỏng  "thử  ta  trừ  xong  Ngụy  thì  Ngô  tự  nhiên  phải 


h.ãr^-  x " bLÌhạ  ^he  lời  vảnễ  đá  cứa  Tẩn  Bật,  để  dưỡng  "sức 
sĩ  m,  tìm  kế  hay  han  mà  làm,  thì  xã  tắc,  thiến  hạ  may  lắm - 

Tiên  chu  xem  xong  bài  biểu,  quẳng  xuống  đất,  nói  rằng  : 
- Ý trẫm  đã  quyết,  không  ai  được  can  nưa  ! 

,fèn  thừa  tưÓng  là  Gia  Cát  Lư^g  trông  nom  thái  tử  ỏ 

rlfnha  íyên  ; sai  phiêu  ky  tướng  <luân  Mã  Siêu  và  em 
^ Mã  Đại  hiệp  trọ  vói  trấn  bắc  tướng  quân  Ngụy  Diên  giữ 

để_đich.quân  Ngụy  ’ sai  h°  oai  tuóng  quan  Triẹu 
Vân  làm  hậu  ứng  và  đốc  thúc  lương  thảo  ; Hoàng  Quyền,  Trình 

Kỳ  làm  tham  mưu  ; Mã  Lưong,  Trần  Chấn  coi  việc  vãn  thứ 
Hoàng  Trung  làm  tiền  bộ  tiên  phong  ; Phùng  Tập,  Trương  Nam 
àm  phó  tướng  ; Phó  Đông,  Trương  Dực  làm  trung  quân  hiệu 
úy  ; Triệu  Dong,  Trương  Thuấn  làm  đoạn  hậu.  Tương  ơ Xuyen 

I Ltrím  viên’  cùng  VÓÌ  tướng  tốt  ở rh  Ngũ  Khê,  cả  thảy  bảy 

uT  quân’  kén  ngày  bính  dần  thang  bảy , nam  Chưong 
VU  thứ  nhất,  ra  quân.  ' 

Trương  Phi  từ  khi  trơ  về  Lãng  Trung,  hạ  lệnh  trong  quân 

h.!r  ngày’  phải  may  cờ  trấng-  áo  giáp  tráng,  để  ba 

quân  mặc  đổ  tang  sang  đánh  Ngô. 

Hôm  sau  có  hai  tướng  dưới  trướng  là  Phạm  Cương,  Trương 
ỉ)ạt  vào  kêu  rằng  : e 

. ' Z°Jrtnẽ[  giáp  tráng’  một  lúc  may  sao  cho  kịp,  xin  gia  hạn 
cno  mớí  được. 

Phi  nối  giận  nói  : 

' Ta  maốn  hảo  thù,  đang  tức  mình  không  đến  ngày  đươc 
cõr  giặc,  chúng  bay  sao  dám  trái  tướng  lệnh  của  ta  ? 

nJfn  quátuVÕ  8Ĩ  ìôi  hai  người  ra  trói  vào  gốc  cây,  dánh  mỗi 
gưòi  nám  chục  roi.  Đánh  xong,  lại  trỏ  tay  bảo  họ  rằng  : 

' Ngày  mai  pbải.raay  ch0  đủ.  nếu  sai  hẹn  thì  ta  chật  đầu 
chúng  mày  đi  để  làm  gương  cho  kẻ  khác  ! 

Hai  nguM  phải  đòn  dau  quá,  hộc  cả  máu  ra  đàng  miệng. 
Họ  trở  về  dinh  bàn  chuyện  với  nhau.  Phạm  Cương  nói  ; 

Hom  nay  ta  phải  đòn  thế  này,  còn  ngày  mai  nữa  thì  biện 
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làm  sao  cho  kịp  ? Ngưòí  ấy  tính  nóng  như  lửa,  nếu  ngày  mai 
không  xong,  chúng  ta  cũng  khó  toàn  mạng  ! 

Trương  Đạt  nói  : 

- Để  cho  hắn  giết  ta,  chẳng  thà  ta  giết  hán  trước  đi  cho 
rảnh  ! 

Cưong  nói  : 

- Làm  thế  nào  đến  gần*  hấn  được  mà  giết  ? 

Đạt  nói  : 

- Nêu  số  hai  chủng  ta  chưa  đáng  chết,  thì  hôm  nay  hắn  say 
rượu  ngủ  trên  giưòng  ; nếu  số  chúng  ta  đáng  chết  thì  hốn  còn 
tỉnh. 

Khi  ấy,  Trương  Phi  ngổi  trong  trướng,  tinh  thần  hoảng  hốt, 
đứng  ngồi  không  yên,  mới  hỏi  bộ  tướng  ràng  : 

- Ta  hôm  nay  nghe  nóng  ruột  đứng  ngổi  không  yên  không 
biết  tai  làm  sao  ? 

Bộ  tướng  bẩm  : 

- Đó  là  vì  tướng  quân  tương  nhớ  Quan  Công,  cho  nên  sinh 
ra  thế. 

Trưong  Phi  sai  mang  rượu  ra  uống  với  bộ  tương  cho  giải 
phiền,  không  ngờ  uống  say  quá,  nàm  ngủ  trong  trướng. 

Hai  tên  giâc  Phạm,  Trương  dò  biết  được  là  Phi  say  rượu  rồi, 
đến  canh  đầu,  mỗi  tên  giát  một  con  dao  găm  cực  sác,  đi  lẻn 
vào  trong  trướng,  nói  dốì  là  vào  bẩm  một  việc  cơ  mật,  rồi  đến 
thảng  đầu  giường  Phi.  Xưa  nay  Trương  Phi  ngủ,  không  nhám 
mát  bao  giò.  Hôm  ấy  Phi  nằm  trong  trướng,  hai  tên  trông  thấy 
mát  Phì  vẫn  mơ,  râu  vểnh  ngược,  không  dám  động  đến.  Sau 
vì  nghe  thấy  tiếng  Phi  ngáy  như  sấm,  hai  dứa  mói  dám  bưóc 
ỉại  gần,  giơ  dao  đâm  một  nhát  vào  giữa  bụng  Trương  Phi.  Phi 
kêu  to  được  một  tiếng  thì  chết.  Bấy  gib  mói  có  55  tuổi. 

Người  sau  có  thơ  ràng  : 

An  Hỉ  xưa  từng  đánh  Đốc  Bưu, 

Khăn  vàng  quét  sạch  giúp  Viêm  Lưu . 


Hô  Lao  ải  nọ  lừng  oai  dữ. 

Tràng  Bản  cầu  kia  nổi  tiếng  reo. 

Nghĩa  thả  Nghiêm  Nhan,  yên  cõi  Thục, 
Trí  lừa  Trương  Cáp,  định  Trung  Châu, 
Thù  Ngô  chưa  báo  thân  đà  thác. 


Đât  Lăng  nghìn  thu  nội  cổ  sẩu  ! 

«yHtó  tĨĨZẵVi\neaKit'i  TT°* Phi' dỉn  vài  mưoi  - 

y tơ  đi  suốt  đêm  sang  hàng  Đông  Ngô 

aitrvr  quân  "ghe  ch“ỹ«"  lim  vây,  bèn  cất  quân 
r * ĩ°’  1 đã  mu^n  rti.  Bây  già  có  bộ  tưóỉig  Trưone  Phi 

’ rV  V*  làm  nhf  môn  tướng  sai  ra  giúp  Trương  Phi 

, 8 Jzng:  Ngồ  *****  dZg  biểu  Su  vtì  thiên  tầ  rfỊ 

zi;:2:z¥':  ÍẼÍ ““  5“  ? <1 


mắ„b»  Vt  s*  kín  ngày  ra  quân'  quan  viên  lỏn  nhò, 
theo  cả  Khổng  Minh  đi  tiên  khỏi  muòì  dậm  duta,  mditrỏ  vể. 

«.*£  “‘;h  ;Ể  đ,n  Thành  ĐÔ'  - •**  £ blo  v« 

thu„“  kht,ghĨPng‘ aíng’  Ch“  hỉn  ngăa  đuợc  *** 

£3ĩf  £33^3 

sa  xuíns  iầ  T'ây  ây  bấc  CÓ  một  ngôi  sao  10  nhtt  cái  đấu 

^Inglinh  đfhnỏi  *gay 

tin;  Điềm  này  là  mỂt  m*t  tuấng,  trong  ba  ngày  thì  biết 


Tiên  chủ  nhân  thể  đóng  quân  lại,  chưa  dám  đi  vội 
Hôm  sau,  sực  có  quan  hầu  cận  vào  tâu  rằng  : 
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- Anh  sao  chẹt  em  quá  thế  ? (xem  hổi  79} 


- Bộ  tướng  của  quan  xa  ky  tướng  quân  Trương  Phi,  là  Ngô 
Ban  sai  ngưòi  mang  biểu  đến  dâng. 

Tiên  chủ  giẫm  chân  xuống  đất  than  rằng  : 

- Trời  ôi  ! Em  ba  ta  hỏng  mất  rồi  ! 

Khi  xem  đến  biểu,  quả  nhiên  là  tin  dử  vê  Trương  Phi.  Tiên 
chủ  khóc  ẩm  lên,  ngất  làn  xuống  đất.  Các  quan  cứu  tỉnh  dậy, 
khuyên  giải  một  hổi  lâu  mới  nguôi. 

Hôm  sau,  có  một  đội  quân  mã  kéo  đến,  đi  nhanh  như  bay. 

Tiên  chủ  ra  cửa  trại  đứng  xem  ; một  lát  thấy  một  tướng 
trẻ  tuổi,  áo  trắng  giáp  bạc,  vùng  nhảy  ngay  xuống  ngưa,  lạy 
rập  xuống  đất  mà  khóc.  Tiên  chủ  trông  ra  thl  là  Trương  Bào. 

Bào  thưa  : 

- Phạm  Cương,  Trương  Đạt  giết  mất  cha  tôi,  đem  đẩu  sang 
hàng  Ngô  rổr  ! 

Tiên  chủ  dau  đón  khóc  lóc,  bỏ  cả  ăn  uống. 
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Quẩn  thẩn  can  ràng  ; 

Bệ  hạ  muốn  báo  thù  cho  hai  em,  sao  lai  vât  vã  long  thể 
làm  vậy  ? 

Tiên  chủ  bây  giờ  mới  chịu  án  cơm.  Rổì  bảo  với  Trương  Bào 
rang  : 

- Mày  có  dấm  dẫn  quân  bản  bộ,  cùng  với  Ngô  Ban  làm  tiên 
phong,  đe  đánh  báo  thù  cho  cha  mày  không  ? 

Bào  tâu  : 

Vì  nước  vì  cha,  muôn  chết  cũng  không  dám  từ  ! 

Tiên  chủ  vừa  định  sai  Trương  Bào  đi,  thì  lại  thấy  một  toán 
quan  song  sọc  keo  đên  ; tiên  chủ  sai  người  ra  xem  quân  nào 
thì  thấy  thị  thẩn  dẫn  một  tướng  trẻ  tuổi,  cũng  mặc  áo  tráng 
giáp  bạc,  vào  dinh  ra  mát  tiên  chủ.  Tướng  ấy  vào  đến  nơi  phuc 
xuống  đất  mà  khóc,  té  ra  là  Quan  Hưng. 

Tiên  chủ  trông  thấy  Quan  Hưng,  nhớ  đến  Quan  Công  lại  khóc 
Các  quan  cố  sức  can  gián. 

Tiên  chủ  nói  ; 

' Trảm  từ  thuỏ  hàn  vi,  kết  nghĩa  vói  Quan,  Trương  thê  cùng 
sống  chết  Nay  trẫm  làm  thiên  tử,  vừa  được  đến  ngày  cùng 
với  hai  em  hưởng  phú  quí,  chẳng  may  đều  chết  không  đước 
toàn  mạng,  nay  trông  thấy  hai  cháu  ơ đây,  ai  chảng  đứt  ruột  ? 

Nói  rổi  lại  khóc  lóc  sầu  thảm., 

Các  quan  nói  : 

- Hai  tướng  hãy  ra  ngoài  kia,  để  thánh  thượng  nghỉ  ngơi. 

Thị  thẩn  tâu  ràng  : 

- Bệ  hạ  ngoài  sáu  mươi  tuổỉ  rổi,  không  nên  thương  xót  vật 
vã  lam. 

Tiên  chu  khóc  mà  nói  rầng  : 

Hai  em  chết  cả  rồi,  trẫm  sống  một  mình  làm  gì  ? 

Các  quan  bàn  với  nhau  rằng  • 

- Thiên  tủ  sầu  não  như  vậy,  làm  thế  nào  cho  khuây  giải 

được  ? J e 
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Mã  Lương  nói  : 

- Thiên  tử  thân  cầm  quân  sang  đánh  Ngô,  mồ  cả  ngày  cứ 
khóc  lóc  thế  này,  tôi  e ràng  mang  quân  đi  không  được  lợi. 

Trần  Chấn  nói  : 

- Tôi  nghe  ỏr  phía  tây  núi  Thanh  Thành,  thuộc  về  Thành  Đô, 
có  một  ngưòi  ẩn  dật,  họ  Lý  tên  Ý sống  lâu  ba  trảm  tuổi,  biết 
được  sô  người  ta  sống  chết  lành  dừ,  củng  là  một  ông  tiên  thòi 
nay.  Ta  nên  tâu  với  thiên  tử,  mời  ông  cụ  ấy  lại  hỏi  xem  việc 
hay  đơ  ra  làm  sao,  còn  hơn  chúng  ta  can  ngản. 

Bèn  vào  tâu  vói  tiên  chủ.  Tiên  chủ  nghe  lời,  sai  Trần  Chấn 
mang  chiếu  thư  đến  núi  vòi  ông  cụ  ấy. 

Trần  Chấn  phụng  mệnh  di  triệu,  sai  người  xứ  ấy  đưa  đường, 
đi  cùng  kiệt  mâi  vào  trái  núi  trong  rừng  sâu,  trông  mé  xa  cố 
một  tòa  nhà.  Trần  Chấn  ngám  nhìn  chung  quanh,  mây  thanh 
khí  mát,  phong  cảnh  iạ  lùng,  quả  là  một  nơi  tiên  cảnh.  Khi 
gần  đến  cửa  ngõ,  thì  một  tiểu  đồng  chạy  ra  đón,  bảo  ràng  : 

- Ông  có  phải  là  Trần  Hiếu  Khởi  dó  không  ? 

Trần  Chấn  giật  mình,  hỏi  : 

- Tiểu  đồng  sao  lại  biết  cả  họ  tên  ta  thế  ? 

Tiểu  đổng  nói  : 

• Tháy  tôi  hôm  qua  nói  hôm  nay  tất  có  chiếu  mệnh  thiên 
tử  đến  đảy,  sứ  giả  là  Trần  Hiếu  Khởi. 

Chấn  nói  : 

* Thế  mới  thực  là  tiên  ! Lời  đổn  không  ngoa  chút  nào  ! 

Mới  cùng  với  tiểu  dông  vào  nhà  trong  ra  mắt  Lý  Ý.  Chân 

đưa  chiếu  trình  lên.  Ý từ  chối  vì  già  yếu,  không  sao  đi  được. 

Chân  nói  : 

- Thiên  tử  muốn  được  tiếp  tiên  ông  lám,  xin  tiên  ông  chớ 
quản  công  xe  hạc,  di  cho  một  chút. 

Lý  Ý nhất  định  khống  đi.  Chấn  khẩn  khoản  hai  ba  lần,  Ý 
mói  chiu. 

Khi  đến  ngự  doanh,  Lý  Ý vào  yết  kiến  tiên  chủ. 
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Tiên  chu  trông  thấy  ngưòi  ấy  đầu  bạc  pho  phơ  mà  mật  mũi 
còn  trẻ,  mắt  biếc  con  ngươi  vuông,  sáng  quác  như  mặt  kính 
hình  thù  gầy  gò  như  cây  bách  cổ  thụ  ; tiên  chủ  biết  là  người 
lạ,  tiếp  đãi  tử  tế.  Lý  Ý tâu  ràng  : 

- Lão  phu  là  một  người  già  ở noi  quê  mùa,  ngu  8Ĩ  đần  độn 
bệ  hạ  cho  triệu  đến,  không  biết  ngài  có  điều  gì  truyền  bảo  đây  ? 

Tiên  chủ  nói  : 

■ Trẫm  cùng  với  Quan,  Trương  hai  em,  kết  nghĩa  sống  chết 
hơn  ba  mươi  nâm  rồi.  Nay  chẳng  may  hai  em  bị  hại,  trẫm  thân 
cam  đại  quân,  đi  đánh  báo  thù,  chưa  biết  hay  dỏ  làm  sao.  Nghe 
tiên  ông  thông  hiểu  huyền  cơ  của  tạo  hóa,  xin  bảo  cho  biết  trước 
thì  hay  lám. 

Lý  Ý đáp  : 

* Đó  là  số  tròi,  lão  phu  biết  sao  được  ! 

Tien  chu  co  hoi  gặng  hai  ba  lan,  Lý  Y xin  giây  bút  rồi  vẽ 
những  binh  mã  khí  giói,  hon  bốn  mưoi  tò  ; vẽ  xong,  lại  xé  vụn 
eả  ra.  (1)  Lại  vẽ  một  người  to  lớn  nàm  trên  mặt  đất,  bên  cạnh 
có  một  người  đào  đất  để  chôn,  mé  trên  viết  một  chữ  "Bạch" 
lớn.  (2) 

Rổi  cúi  đẩu  đi  ra. 

Tiên  chủ  thấy  vậy  không  bằng  lòng,  bảo  với  quẩn  thần  ràng  : 

- Lăo  này  chẳng  qua  là  một  lão  điên,  tin  làm  quái  gì  ! 

Lập  tức  lấy  lửa  đốt  sạch  những  giấy  ấy,  rồi  giục  quân  tiến 
đi. 

Trương  Bào  tâu  ràng  : 

- Quân  mã  Ngô  Ban  đã  đến  đây,  tiểu  thần  xin  làm  tiên  phong. 

Tiên  chủ  khen  là  người  có  chí  giỏi,  lập  túc  han  ấn  tiên  phong 
cho  Trương  Bào. 

Bào  sáp  sửa  lĩnh  ân,  lậi  có  một  tướng  tuổi  trẻ  xảm  xồm 
chạy  đến  nói  ràng  : 

( 1)  Đây  nghiệm  về  sau  hơn  bốn  mươi  trại  của  Huyên  Đức  bị  Đông  Ngô  phá 

(2)  Đây  nghiệm  vể  sau  Huyền  Đức  mất  ở thành  Bạch  Đê. 
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- Hãy  đề  ấn  đấy  cho  ta. 

Chúng  trông  ra  thì  là  Quan  Hưng. 

Bào  nổi  : 

- Ta  đâ  phụng  chiếu  rồi. 

Hưng  nói  : 

- Mày  có  tài  cán  gì,  mà  dám  nhận  việc  ấy  ? 

Bào  nói  : 

- Ta  học  nghề  vỗ  từ  thuở  nhỏ,  bắn  tên  không  sai  một  phát 
nào. 

Tiên  chủ  nói  : 

- Trẫm  đang  muốn  xem  võ  nghệ  của  hai  cháu  để  định  kẻ 
hơn  người  kém. 

Bào  sai  quân  cắm  mỏt  lá  cờ  ồ ngoài  trăm  bước,  trên  lá  cờ 
.vẽ  một  cái  vòng  đỏ,  rồỉ  giương  cung  lên,  bắn  luôn  ba  phát, 
đêu  tin  vào  giữa  vòng.  Người  đứng  chung  quanh,  ai  cũng  khen 
là  bắn  giỏi. 

Quan  Hưng  cúng  giương  cung  ra,  nói  : 

- Bắn  tin  vào  vòng,  cứng  chưa  là  giỏi  ! 

Lúc  ấy  có  một  đàn  nhạn  bay  trên  trời.  Hưng  trỏ  vào  con 
nhạn  bay  thứ  ba  mà  nói  rằng  : 

- Xem  ta  bắn  con  nhạn  bay  thứ  ba  đây  này  ! 

Nói  buồng  lời,  bắn  lên  một  phát,  quả  nhiên  tin  ngay  vào 
con  nhạn  bay  thứ  ba.  Con  nhạn  sa  xuống,  Cảc  quan  vãn  võ 
reo  ầm  cả  lên. 

Trương  Bào  nổi  giận,  vác  ngay  ngọn  bát  sà  mâu  của  cha 
khi  xưa,  nhảy  lên  ngựa  gọi  to  lên  rằng  : 

- Mày  có  dám  thi  vố  với  ta  không  ? 

Hưng  cũng  vác  thanh  đại  đâo  gia  truyền,  nhảy  lên  ngựạ 
chạy  ra,  nói  : 

- Mày  biết  sử  mâu,  dễ  thường  ta  không  biết  sử  đao  hẳn  ? 

Hai  tướng  toan  xông  vào  đánh  nhau,  tiên  chủ  quát  mắng 
rằng  : 
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- Hai  thằng  kia  không  được  vô  lễ  ! 

Hưng,  Bào  vội  vàng  xuống  ngựa,  bỏ  đồ  khí  giới,  lạy  phục 
xuống  đất  xin  chịu  tội. 

Tiên  chủ  nói  : 

- Trẫm  từ  khi  ò Trác  Quận,  cùng  với  cha  hai  cháu,  kết  làm 
anh  em,  thân  nhu  ruột  thịt.  Nay  hai  cháu  đều  là  anh  em  vái 
nhau,  lẽ  phải  đồng  tâm  hiệp  rực,  báo  thù  cho  cha,  sao  lại  dám 
tranh  giành  nhau,  mà  bỏ  mất  cả  đại  nghĩa  ? Cha  chết  chua 
được  bao  lâu,  mà  còn  thế  này  nữa  là  về  sau  còn  tệ  đến  đâu  ! 

Hai  tưóng  lại  lạy  chịu  lồi. 

Tiên  chủ  nói  : 

- Hai  cháu  hon  kém  nhau  bao  nhiêu  tuổi  ? 

Trương.  Bào  thưa  : 

- Tôi  lớn  hon  Quan  Hung  một  tuổi. 

Tiên  chủ  liền  sai  Quan  Hưng  nhường  Trương  Bào  làm  anh. 
Hai  người  lập  tức  ở tại  trước  trướng,  bẻ  một  mũi  tên  ăn  thề 
cứu  giúp  lẫn  nhau  mãi  mãi, 

Tiên  chủ  giáng  chiếu  sai  Ngô  Ban  làm  tiên  phong.  Quan  Hung 
Trương  Bao  đi  hộ  giá.  Quan  thủy  bộ  rầm  rộ  kéo  sang  nước 
Ngô. 

Nói  về  Phạm  Cương,  Trương  Đạt  đem  đầu  lâu  Trương  Phi 
dâng  lên  Ngô  hầu,  thuật  lại  chuyện  trước.  Quyền  cho  hai  người 
à đó,  rổi  bảo  vói  các  quan  ràng  : 

Lưu  Huyen  Đức  lên  ngôi  hoàng  đế,  thân  thống  lĩnh  hon 
bảy  mươi  vạn  tinh  binh,  sang  đánh  nước  ta,  binh  thế  to  quá 
nên  nghĩ  thê'  nào  bây  giờ  ? 

Các  quan  thấy  nói  vậy,  ai  nấy  đễu  tái  mật,  nhìn  ngó  lẫn 
nhau.  Gia  Cát  Cân  bước  ra  thưa  ràng  ■ 

- Tôi  ăn  lộc  của  quân  hồu  đã  lâu,  không  biết  lấy  gì  báo  ơn 
được.  Nay  xin  liều  bỏ  cái  mạng  sống  này,  sang  sứ  bên  Thục, đem 
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đưòng  lọi  hại  bảo  với  Huyển  Đức,  để  cho  hai  nước  hòa  với  nhau, 
mà  hợp  sức  lại  hỏi  tội  Tào  Phi. 

Quyền  mừng  lấm,  sai  ngay  Gia  Cát  cẩn  đi  sứ,  sang  nói  để 
tiên  chủ  rút  quân  về. 

Đó  là  : 

Hai  nước  tranh  nhau  sai  sứ  đến , 

Một  lời  nói  khéo  * cậy  người  đi. 

Chưa  biết  Gia  Cát  cẩn  đi  nói  ra  làm  sao,  xem  hôi  sau  sẽ 

rô. 
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HỒI  THỨ  TÁM  MƯƠI  HAI 


Tôn  Quỳên  hàng  Ngụy,  chịu  cửu  tích 
Tiên  chu  đánh  Ngô,  thưởng  sáu  quân 


Bấy  giờ  là  năm  Chương  Vũ  thứ  nhất  (220)  mùa  thu  tháng 
tám,  tiên  chủ  khởi  đại  quân  kéo  đến  ải  Qui  Quan,  xa  giá  dóng 
trong  thành  Bạch  Đế.  Quân  tiền  đội  thì  đá  ra  khỏi  Xuyên. 

Có  cận  thần  vào  báo  rằng  : 

- Đông  Ngô  sai  Gia  Cát  Cấn  đến. 

Tiên  chủ  truyền  chỉ  không  cho  vào. 

Hoàng  Quyền  tâu  rằng  : 

- Em  Gia  Cát  Cẩn  hiện  đang  làm  tướng  ở Thục,  chắc  có 
việc  gì  hắn  mđi  đến  đây,  bệ  hạ  sao  lại  không  cho  vào  ? Xm 
bệ  hạ  cứ  cho  vào,  xem  nói  nâng  làm  sao,  nên  nghe  thì  nghe 
không  nên  nghe  thì  mượn  mồm  hắn  bảo  với  Tôn  Quyền  chỏ 
biet  việc  ta  sang  hỏi  tôi  là  chính  đáng. 

Tiên  chủ  nghe  lời,  cho  đòi  Cẩn  vào  Thành. 

Cẩn  lạy  thụp  xuống  đất. 

Tiên  chủ  hỏi  : 

* Tử  Du  từ  xa  đến  đây  có  việc  gì  ? 

Cẩn  thưa  : 

■ Em  tôi  thờ  bệ  hạ  đã  lâu,  cho  nên  tôi  dám  liều  đến  đây 
xin  tâu  việc  Kinh  Châu  : khi  trưđc  Quan  Cồng  d Kinh  Châu 
Ngô  hầu  mấy  ĩân  đến  cầu  thân,  Quan  Công  đều  không  thuận 
cả.  Vê  sau,  khi  Quan  Công  lấy  Tương  Dương,  Tào  Tháo  mấy 
lần  đưa  thư  đến  xui  Ngô  hầu  úp  lấy  Kinh  Châu,  Ngô  hầu  vốn 
không  muốn  nghe,  nhưng  vì  Lã  Mông  không  hòa  thuạn  với 
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Quan  Công,  tự  tiện  cất  quân,  chằng  may  mđi  xảy  ra  cơ  sự  thế 
này,  nay  Ngô  hầu  hối  lại  không  kịp.  Đó  thực  là  tội  Lả  Mông, 
chđ  không  phải  lỗi  tại  Ngô  hầu.  Hiện  nay  Lá  Mông  chết  rồi, 
oán  thù  đã  hết.  Tôn  phu  nhân  lâu  nay  vẫn  mong  nhđ  rauốn 
về  Vậy  Ngô  hầu  sai  tôi  sang  đây,  xin  đưa  phu  nhân  vê,  trói 
những  hàng  tướng  đem  nộp,  và  trao  trả  lại  Kinh  Châu,  kết 
ỉại  hòa  hiếu  với  nhau,  cùng  đánh  Tào  Phi,  để  trị  cái  tội  cướp 
ngôi  vua. 

Tiên  chủ  giận,  nói  : 

- Đông  Ngô  hại  mất  em  trẫm,  hôm  nay  dám  lại  đây  nói  khéo 
à ? 

Cẩn  nói  : 

- Tôi  xin  đem  cái  lẽ  lớn  nhỏ,  nặng  nhẹ  bàn  với  bệ  hạ  : bệ 
hạ  là  hoàng  thúc  nhà  Hán.  Nay  vua  Hán  bị  Tào  Phi  cưđp  ngôi, 
bê  hạ  khổng  nghĩ  đến  việc  tiễu  trừ,  mà  lại  vì  một  người  anh 
em  khác  họ,  khó  nhọc  đến  thân  tôn  qúi  muôn  cỗ  xe,  thế  là 
bỏ  nghĩa  Iđn  để  làm  một  điều  nghĩa  nhỏ  đó.  Trung  Nguyên  là 
khu  đất  to  nhất  trong  bốn  bể  ; hai  đô  thành  đfeu  là  chỗ  nhà 
Hán  gây  dựng  cơ  nghiệp,  bệ  hạ  không  lấy  chỗ  ấy,  mà  chỉ 
tranh  một  xứ  Kinh  Châu,  thế  là  bỏ  chỗ  nặng  mà  tìm  chỗ  nhẹ 
đó.  Thiên  hạ  ai  cũng  tưởng  rằng  bệ  hạ  lên  ngôi,  thế  nào  cúng 
gây  dựng  nhà  Hán,  lấy  ỉại  giang  sơn,  nay  bệ  hạ  lại  không  hỏi 
đến  nước  Ngụy  mà  cứ  muốn  đánh  Ngô,  thiết  tưởng  bệ  hạ  có 
điều  gì  không  nghi  tới  chăng  ? 

Tiên  chủ  nổi  giận  lên,  nóí  : 

- Cái  thù  giết  mất  em  trẫm,  trẫm  thề  không  đội  trời  chung  ! 
Trừ  ra  trẫm  chết  đi  thì  thôi,  chớ  còn  trẫm  không  sao  bãi  binh 
được  ! Nếu  trẫm  không  nể  thừa  tướng,  thì  chém  dầu  nhà 
ngươi  trước  đó  ! Nay  hãy  tha  cho  nhà  ngươi  về  bảo  với  Tôn 
Quyền  hãy  rửa  cổ  trư<te  đi  mà  chịu  chết. 

Gia  Cát  Cẩn  thấy  tiên  chủ  không  nghe,  cực  chẳng  đá  phải 
trở  về  Giang  Nam* 

Trương  Chiêu  nói  với  Tôn  Quyền  rằng  : 

- Gia  Cát  Tử  Du  thấy  quân  Thục  thế  to  lám,  cho  nên  nói 
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thác  là  sang  cầu  hòa,  kỳ  thực  là  muốn  bò  Ngô  vào  Thục, 
chuyến  này  đi  tất  không  về. 

Quyền  nói  : 

- Cô  vđi  Tử  Du,  có  cái  nghĩa  sống  chết  không  thể  thay  lòng. 
Co  không  phụ  Tứ  Du,  Tử  Du  tất  củng  không  phụ  Cô.  Khi  xưa 
Tử  Du  ở Sài  Tang,  Khổng  Minh  đến  Đông  Ngo  ta.  Cô  định 
sai  Tử  Du  ra  lưu  Khổng  Minh  ở lạí,  thì  Tử  Du  có  nói  rằng  ; 
'Em  tôi  đâ  thờ  Huyên  Đức,  nghĩa  phải  giứ  một  niêm.  Em  tôi 
không  chịu  ở,  cung  như  tôi  không  chịu  đi".  Xem  như  lời  ấy, 
dâu  thân  minh  cũng  phải  cảm  động,  nay  sao  chịu  theo  hàng 
VỶ[  Thục  ? Cô  với  Tử  Du  tin  nhau  tận  ruột  gan,  chớ  không 
vì  lời  ngoài  tai  mà  lìa  nhau  được  ! 

Đang  nó  í chuyện  thì  Gia  Cát  Cẩn  đã  trở  về.  Quyền  bảo 
Trương  Chiêu  rằng  : 

- Đó,  Cô  nói  có  sai  đâu  ! 

Trương  Chiêu  thẹn  đỏ  mặt,  lui  ra. 

Cẩn  vào  ra  mát  Tôn  Quỵền,  thuật  lại  chuyện  tiên  chủ  không 
nghe  giảng  hòa.  Quyền  giật  mình  nóì  rằng  : 

- Nếu  thế  thì  Giang  Nam  nguy  mất  ! 

Triệu  Tư  ỡ đưđi  thềm  bước  lên  thưa  rằng  : 

- Tôi  có  một  kế  này,  đủ  cứu  được  việc  nguy  cấp  ấy. 

Quyền  hỏi  : 

- Đức  Độ  cổ  mẹo  gì  hay  vậy  ? 

Tư  thưa  : 

■ Chua  công  nên  làm  một  bài  biểu,  tôi  xin  sang  sứ  nước 
Ngụy,  ra  mát  vua  Ngụy  là  Tào  Phi,  bày  việc  lợi  hại,  để  Ngụy 
đến  úp  Hán  Trung,  quản  Thục  tự  nhiên  phải  nguy,  đánh  the 
~ nào  được  ta  nữa  mà  sợ  ! 

Quyền  nói  : 

- Kê'  ấy  hay  lắm,  nhưng  ngươi  đi  chuyến  này,  chớ  có  để 
mất  thể  diện  Đông  Ngô  nhé  ! 

Tư  thưa  : 
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- Nếu  tôi  để  lầm  lớ  điêu  gì,  thà  rằng  đâm  đầu  xuống  sống 
mà  chết,  còn  mật  mũi  nào  trông  thấy  người  Giang  Nam  nứa  ĩ 

Quyền  mừng  lẩm,  lập  tức  viết  biếu,  xưng  là  thần,  sai  Triệu 
Tư  đi  sứ,  đến  thẳng  Hứa  Đỏ,  trước  hết  vào  ra  mát  quan  thái 
uy  Giả  Hủ  và  các  quan  Iđn  nhỏ  khác. 

Sáng  hốm  sau,  khai  chầu,  Giả  Hư  ra  ban  tảư  rằng  : 

- Tâu  bệ  hạ,  Đông  Ngô  có  sai  trung  đại  phu  là  Triệu  Tư 
sang  đây  dâng  biểu. 

Tào  Phi  cười,  nói  : 

- Đây  là  mẹo  Đông  Ngô  muốn  đuổi  iưi  quân  Thục  đây  ! 

Liền  cho  đò  ỉ Triều  Tư  vào.  Tư  vào  lạy  ở dưới  thềm  son, 
dâng  tờ  biểu  lên. 

Phi  xem  biểu  xong  hỏi  rằng  : 

- Ngô  hầu  là  bậc  chúa  như  thế  nào  ? 

Tư  tâu  rằng  : 

- Là  bậc  chúa  thông,  minh,  nhân,  trí,  hùng,  lược. 

Phi  cười,  nói  : 

- Có  phải  khanh  quá  khen  đó  chăng  ? 

Tư  nói  : 

- Không  phải  tôi  khen  quá  lời  đâu.  Chủ  tôi  dùng  Lỗ  Tưc  ở 
trong  bọn  tầm  thường,  đó  là  thông  ; cất  Lá  Mông  ở trong  đám 
hành  trận,  đỏ  ỉà  minh  ; bắt  được  Vu  Cấm  không  nỡ  hại,  đó 
là  nhân  ; lấy  Kinh  Châu,  máu  không  dây  đến  mũi  gươm  đó  là 
trí  ; giứ  ba  con  sông,  như  hổ  ngồi  nhìn  thiên  hạ,  đó  là  hùng  ; 
nay  còn  phải  chịu  kém  bệ  hạ  một  bậc,  đó  là  lược.  Cứ  thế  ma 
suy  ra,  đó  chẳng  phải  là  ông  chứa  thông,  minh,  nhân,  trí, 
hùng,  lược  là  gì  ? 

Phi  lại  hỏi  : 

- Ngô  chủ  có  học  hành  gì  không  ? 

Tư  nói  : 

- Ngô  chủ  tôi  có  hàng  vạn  chiếc  thuyền  kín  mặt  sông  ; giáp 
binh  hàng  trăm  vạn  ; dùng  người  hiền  ; khiến  người  tài  ; có 
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chí  sứa  sang  việc  thiên  hạ,  lúc  nào  thong  thả,  thì  xem  rộng 
cả  sách  vở,  nhưng  chỉ  nắm  lấy  cái  đại  ý chứ  không  bắt  chước 
những  phường  học  trò,  tìm  từng  câu,  dò  từng  chương  làm  gì  ! 

Phi  nói  : 

- Trẫm  muốn  đánh  Ngô  có  nên  không  ? 

Tư  nói  : 

Đại  quoc  có  quân  đên  đánh  dẹp,  thì  tiểu  quâíc  tôi  cũng  có 
phương  kê  chông  giứ  ! 

Phi  nói  : 

- Ngô  có  sợ  Ngụy  không  ? 

Tư  nói  : 

- Quân  mặc  áo  giáp  hàng  trảm  vạn,  lại  có  sông  Giang,  sông 
Hán  làm  hào,  việc  gì  mà  sợ  ! 

Phi  nói  : 

■ ơ Đông  Ngô  có  bao  nhiêu  người  được  như  đại  phu. 

Tư  nói  : 

- Bọn  thông  minh,  giỏi  giang,  có  chừng  tám  chín  mươi 
người  ; còn  nhứng  người  như  bọn  tôi  thì  nhiều  lắm,  không 
sao  kể  xiết. 

Tào  Phi  thấy  Triệu  Tư  ứng  đối  trôi  chảy,  không  nhụt  câu 
gì,  than  rằng  : 

- Sách  có  câu  : "Đi  sứ  ra  bốn  phương,  không  để  nhục  đến 
mệnh  vua  sai  khiên",  như  ngươi,  mới  xứng  đáng  được  câu  ấy  ! 

Bỏi  vậy>  mới  sai  quan  thái  thường  khanh  là  Hình  Trình 
mang  sắc  phong  cho  Tồn  Quyền  làm  Ngô  vương,  được  dùng 
lễ  cửu  tích. 

Triệu  Tư  tạ  ơn  ra  thành. 

Lưu  Hoa  can  rằng  : 

- Nay  Tôn  Quyền  sợ  Thục,  cho  nên  đến  xin  hàng  ; cứ  như 
tôh  thì  Thục,  Ngô  đánh  nhau,  chính  là  lúc  trời  làm  mất  hai 
nưđc  ấy.  Nếu  ta  sai  một  đại'  tướng,  mang  vài  vạn  binh  sang 
úp  lấy  nước  Ngô  ; Thục  đánh  mặt  ngoài"  ta  đánh  mặt  trong, 
thì  chỉ  trong  nãm  bứa  nửa  tháng  là  nưdc  Ngô  phâi  mat  Nước 
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Ngô  đổ  rồi,  nưđc  Thục  cũng  nguy,  bệ  hạ  saơ  không  toan  liệu 
cho  sớm  ? 

Phi  nói  : 

- Tôn  Quỳên  đả  biết  lẽ  phép  mà  phục  trẫm  roi,  nếu  lại  còn 
đánh,  thì  ngàn  trồ  bụng  thiên  hạ  muốn  hàng,  không  bằng  ưng 
thuận  là  hơn. 

Hoa  lại  nói  : 

- Tôn  Quyền  tuy  có  hùng  tài,  nhưng  chỉ  là  một  chức  phiếu 
kỵ  tướng  quân  Nam  Sương  hầu  trong  thời  tàn  Hán  mà  thôi. 
Quan  nhỏ,  thế  yếu  mà  Quyền  còn  có  bụng  muổn  tranh  hùng 
với  Trung  Nguyên  ; nay  phong  cho  y tước  vương  thì  y chỉ 
kém  bệ  hạ  một  bực.  Bệ  hạ  tin  lời  trá  hàng,  mà  phong  cho  y 
vị  hiệu  to  lớn,  có  khác  nào  chắp  thêm  cánh  cho  hổ  không  ? 

Phi  nổi  : 

- Không  phải  thế  ! Trẫm  chẳng  giúp  gì  Ngô,  mà  cúng  không 
giiip  gì  Thục.  Ta  đợi  xem  hai  nước  đánh  nhau,  khi  nào  một 
nưđc  mất,  chỉ  còn  một  nước,  bấy  giờ  ta  sế  trừ  nốt,  thì  có  khó 
gì  ? Ý trẫm  đã  quyết  rồi,  ngươi  đừng  nói  lôi  thôi  nứa  ! 

Liền  sai  Hĩnh  Trình  mang  chiếu  sắc  đi  với  Triệu  Tư  đến 
Đông  Ngô,  phong  cho  Tôn  Quyền. 

Tôn  Quyền  đang  cùng  với  các  quan  bàn  kế  chống  cự  quân 
Thục,  chợt  có  tin  báo  có  sứ  nước  Ngụy  đến  phong  vương,  phải 
ra  ngoài  xa  nghênh  tiếp.  Cố  Ung  can  rằng  : 

- Chua  công  nên  tự  xưng  làm  chức  thượng  tướng  quân  Cửu 
Châu  Bá,  chớ  không  nên  chịu  tước  phong  của  Ngụy. 

Quyền  nói  : 

■ Ngày  xưa,  Bái  Công  chịu  tước  phong  của  Hạng  Vũ,  đó  là 
tùy  thời,  sao  lại  từ  chối  ? 

Bèn  dẫn  các  quan  ra  thành  đón  rước  sứ  giả. 

Hình  Trình  cậy  mình  là  sơ  giả  nước  lớn,  vào  cửa  không 
thèm  xuống  xe.  Trương  Chiêu  giận  lắm,  quát  to  lẻn  rằng  : 

- Lễ,  đâu  cúng  phải  kính  ; phép,  đâu  cũng  phải  nghiêm. 

57 


Ngươi  sao  dárr.  tự  cao  tự  đại,  dẻ  thường  khinh  Giang  Nam  ta 
không  có  một  mũi  gươm  nào  chăng  ? 

Hình  Trình  vội  vàng  xuống  xe,  ra  mắt  Tôn  Quyền,  rồi  hai 
người  cùng  ngồi  một  xe  đi  vào  trong  thành.  Bỗng  ở sau  xe  có 
một  người  tự  dưng  khóc  hu  hu  lên  rằng  : 

- Chúng  ta  không  biết*  liều  mình  ra  sức  đánh  nước  Ngụy 
nuốt  nước  Thục,  mà  để  chủ  ta  phải  chịu  cho  người  phong 
tưđc,  đá  thảm  nhục  hay  chưa  ? 

Chúng  trông  ra  xem  ai,  thì  tà  Từ  Thịnh.  Hình  Trình  nghe 
thấy  vậy  than  rằng  : 

- Tướng  văn,  tướng  võ  Giang  Đông  như  thế  này,  tất  nhiên 
không  chịu  kém  người  mãi  đâu  ! 

Tôn  Quyền  chịu  phong  tưđc  xong,  các  văn  vỡ  quan  liêu  vào 
lạy  mừng  đáu  đấy  ; đoạn  thu  xếp  đồ  châu  ngọc  sai  người  sang 
nưđc  Ngụy  tiến  cống  tạ  ân. 

Có  mật  thám  vê  báo  rằng  • 

- Thục  chủ  dẫn  đại  quân  cùng  với  man  vương  là  Sa  Ma  Kha 
mang  vài  vạn  quân  rợ,  lại  có  tướng  Đổng  Khê  là  Đỗ  Lộ,  Lưu 
Ninh  giúp  đỡ.  Quân  thủy  bộ  hai  đường  cùng  tiến,  thanh  thế 
to  lắm.  Hiện  nay  quân  thủy  đã  ra  khỏi  cửa  Vu  Khẩu,  quân  bô 
đa  đến  Thôi  Qui. 

Bấy  giờ  Tôn  Quyền  đã  lên  ngôi  vương,  nhưng  vua  Ngụy 
V n chưa  cho  quân  đên  cứu,  bèn  hỏi  các  quan  rằng  * 

Quân  Thục  thế  to  lắm,  làm  thế  nào  bây  giờ  ? 

Các  quan  nín  lặng.  Tôn  Quyền  lại  nói  : 

- ■ ẵauCh?  Lang  có  Là  TUc  ; sau  Lỗ  Túc  có  Lã  Mông  ; nay 
Lã  Mông  đã  mất  rồi,  không  còn  ai  lo  giúp  được  việc  cho  Cồ 
nữa  ư ? 

Nói  chưa  dứt  lời,  có  một  tướng  tuổi  trẻ  bước  ra  tâu  rằng  : 

' Tôi  tuy  ít  tuổi,  nhưng  cũng  hơi  biết  binh  pháp  ; vậy  xin 
lĩnh  vài  vạn  quân  ra  phá  quân  Thục  Ị 

Quyền  trông  ra  thì  là  Tôn  Hoàn. 
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Hoàn  tự  là  Thúc  Vũ,  cha  tên  là  Hà,  nguyên  họ  Du.  Tón 
Sách  yêu  lắm,  cho  theo  vầo  họ  Tôn,  bởi  thế  cũng  thuộc  vào 
tồn  tộc  Ngô  vương.  Hà  sinh  được  bốn  con  ; Hoàn  là  con  trưởng, 
giỏi  nghề  cung  ngựa,  thường  theo  Ngô  vương  đi  đánh  dẹp, 
nhiều  khi  lập  được  công  to.  Hiện  đang  làm  vỗ  vệ  đô  uy,  bấy 
giờ  mới  hai  mươi  nhăm  tuổi. 

Quyền  hòi  rằng  : 

* Ngươi  có  mẹo  gì  phá  được  quân  Thục  ? 

Hoàn  tâu  rằng  : 

- Tôi  cổ  hai  viên  đại  tướng,  một  là  Lý  Dị,  hai  là  Tạ  Tinh, 
đều  có  sức  khỏe  muôn  người  không  địch  nổi.  Xin  chúa  công 
cấp  cho  vài  vạn  quân,  đế  tôi  ra  bắt  Lưu  Bị. 

Quỳẻn  nói  : 

- Cháu  tuy  anh  hùng,  nhưng  còn  ít  tuổi,  phải  được  một 
người  giúp  đở  mới  xong. 

HỔ  oai  tướng  quân  là  Chu  Nhiên  tâu  rằng  : 

- Tôi  xin  đi  với  tiểu  tướng  quân  ra  bắt  Lưu  Bị  ! 

Quyền  ưng  lời,  liền  điểm  quân  thủy  lục  năm  vạn,  phong 
cho  Tôn  Hoàn  làm  tả  đõ  đốc,  Chu  Nhiên  làm  hữu  đô  đốc,  cất 
quân  đi  ngay  hôm  ấy. 

Quân  do  thám  dò  biết  quân  Thục  đã  đến  Nghi  Đô  hạ  trại. 
Tôn  Hoàn  dẫn  hai  vạn  rưỡi  quân  mã  đóng  ở giáp  giđi  Nghi 
Đô,  trước  sau  chia  làm  ba  trại,  để  cự  nhau  với  quấn  Thục. 

Tướng  Thục  là  Ngô  Ban  lĩnh  ấn  tiên  phong,  từ  khi  ở Xuyên 
ra,  đi  đến  đâu  giặc  hàng  đến  đây,  như  cỏ  lướt  theo  chiều  gió, 
gươm  không  dây  vết  máu  nào,  đến  thẳng  Nghi  Đô.  Nghe  tin 
Tôn  Hoàn  cắm  trại  ở đổ  chống  cự  với  quân  mình,  Ban  liền 
phi  báo  với  tiên  chủ. 

Tiên  chủ  bấy  giờ  cũng  đâ  dẫn  quân  đến  Thê  Qui  nghe  tin 
ấy,  nổi  giận  nói  : 

- Thứ  thằng  ranh  con  ấy,  lại  dám  kháng  cự  vđi  trâm  à ? 

Quan  Hưng  tâu  rằng  : 
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- T5n  Quyền  đã  cho  thằng  bé  ây  làm  tưđng,  bệ  hạ  hà  tất 
phải  sai  đến  đại  tướng  làm  gỉ,  cháu  xin  ra  bắt  cũng  nổi. 

Tiên  chủ  nói  : 

- Trẫm  muốn  coi  tài  của  cháu  thế  nào, 

Lập  tức  sai  Quan  Hưng  đi. 

Hưng  lạy  từ  sắp  đi  thì  Trương  Bào  lại  tảu  rằng  ? 

- Quan  Hưng  đỗ  đi  đánh  giặc,  cháu  cũng  xin  đi  một  thể. 

Tiên  chủ  nói  : 

■t 

Hai  cháu  cùng  đi  càng  hay  ! Nhưng  phải  cẩn  thận,  chớ 
nên  vội  vàng. 

Hai  tướng  lạy  từ  đi  ra,  hội  với  tiên  phong,  dẫn  quân  tiến 
lên,  dàn  thành  thế  trận. 

Tôn  Hoàn  biết  quân  Thục  đã  đến,  liền  kéo  quân  trong  trại 
ra,  hai  bên  dàn  trận  đối  nhau.  Hoàn  dẫn  Lý  Dị,  Tạ  Tinh  dừng 
ngựa  dưđi  cửa  cờ.  Trong  trận  Thục,  Quan  Hưng,  Trương  Bào, 
cung  đội  mũ  chom  bạc,  mặc  áo  bào  trắng,  cờ  trắng,  ngựa  trắng. 
Một  tướng  cầm  bát  xà  mâu  đứng  trên,  một  tướng  cầm  đại  đao 
đứng  dưới. 

Bào  thét  mắng  rằng  : 

Thằng  nhái  con  Tôn  Hoàn  kia  ! Chết  đến  cổ  họng  rồi 
còn  dám  chơi  nhau  với  thiên  binh  à ? 

Hoàn  cũng  mắng  rằng  : 

• Cha  mày  đâ  lam  ma  không  đầu,  mày  lại  đến  dây  đòi  chết 
sao  ngu  lắm  vậy  ? 

Trương  Bào  giận  lắm,  vác  mâu  xông  thẳng  vào  đánh  Tôn 
Hoàn.  Tạ  Tinh  ở phía  sau  tế  ngựa  lên  địch.  Hai  tướng  đánh 
nhau  hơn  ba  chục  hiệp.  Tinh  thua  chạy  ; Bào  thừa  thế  đuổi 
theo.  Lý  Dị  VỘI  vàng  khoa  búa  ra  tiếp  chiến,  Bào  lại  đánh  hơn 
hai  chục  hiệp  nữa,  chưa  phân  được  thua.  Trong  trận  Ngô  có 
tên  tì  tướng  là  Đàm  Hùng,  thấy  Trương  Bào  khỏe  mạnh  lắm. 
Lý  DỊ  không  địch  nổi  mđi  bắn  ngầm  ra  một  phát  tên,  tin  ngay 
vào  ngựa  Trương  Bào.  Con  ngựa  bị  đau  chạy  về,  chữa  đến  cửa 
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trận  đã  ngã  kềnh  ra  hất  Trương  Bào  lăn  xuống  đất.  Lý  DỊ  vội 
vàng  hai  tay  khoa  lưỡi  búa  nhằm  trúng  ổc  Trương  Bào  bổ 
xuống.  Bồng  đâu  thấy  một  đạo  hồng  quang  lóe  lên,  đầu  Lý  Dị 
đã  rơi  xuống  đất.  Nguyên  là,  Quan  Hưng  thấy  Trương  Bào 
quay  về,  vừa  tế  ngựa  ra  tiếp  ứng,  thì  Trương  Bào  đã  ngă  ngựa, 
mà  Lý  Dị  đá  sấn  đến  sau  lưng.  Hưng  quát  to  một  tiếng,  chem 
ngay  được  Lý  Dị,  cứu  Trương  Bào  đứng  dậy,  rồi  thừa  thế  đánh 
bừa  sang.  Tôn  Hoàn  thua  to.  Bên  nào  bên  ấy  khua  chiêng  thu 
quân  về. 

Hôm  sau,  Tôn  Hoàn  lại  dẫn  quân  đến,  Trương  Bào,  Quan 
Hưng  cùng  ra.  Quan  Hưng  đứng  trước  trận,  thách  Tôn  Hoàn 
giao  phong.  Hoàn  giận  lắm,  tế  ngựa  múa  đao  đánh  nhau  với 
Quan  Hưng,  hơn  ba  chục  hiệp,  sức  lực  hơi  núng,  quay  ngựa 
chạy  về.  hai  tướng  đuổi  ùa  cả  vào  dinh.  Ngô  Ban  cũng  dẫn 
bọn  Phùng  Tập,  Trương  Nam  kéo  quân  đánh  giết  tơi  bời. 
Trương  Bào  xông  xáo  vác  mâu  đi  trước,  gặp  Tạ  Tinh,  Bào  đâm 
cho  một  mâu  chết  đứng. 

Quân  Ngô  chạy  trốn  tan  hoang. 

Tướng  Thục  được  trận  thu  quân  về.  Các  tướng  đủ  mặt  duy 
không  thấy  Quan  Hưng  đâu.  Trương  Bào  kinh  hải,  nói  : 

- An  quốc  có  xảy  ra  chuyện  gì,  ta  cũng  không  sống  được 
một  mình  ! 

Nói  đoạn,  vác  mâu  lên  ngựa  đi  tìm.  Bào  đi  được  vài  dặm 
thấy  Quan  Hưng  tay  tả  cầm  đao,  tay  hứu  cắp  nách  một  tướng. 

Bàc  hỏi  rằng  : 

- Ai  thế  ? 

Hưng  cười  nói  : 

- Trong  đám  loạn  quân  ta  gặp  dược  kẻ  thù,  liên  bắt  sống 
đem  về  đây  ! 

Bào  nhìn  ra  thì  chính  là  Đàm  Hùng,  người  bắn  phát  tên 
n^m  hôm  qua.  Bào  mừng  lắm,  cùng  nhau  về  trại,  chém  Đàm 
Hùng  lấy  máu  tế  con  ngựa  chết,  rồi  viết  biểu  sai  người  đem 
đến  dinh  tiên  chủ  báo  tin  thắng  trận. 
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Tôn  Hoàn  tổn  mất  bọn  Lý  DỊ,  Tạ  Tinh,  Đàm  Hùng  cùng 
rât  nhiêu  quân  sĩ,  thế  lực  đả  kiệt,  phải  sai  người  về  Ngô  cầu 
cứu. 

Tướng  Thục  là  Trương  Nam,  Phùng  Tập  bàn  vđi  Ngô  Ban 
rằng  : 

- Hiện  nay  quân  Ngô  thua  luôn  mấy  trận,  ta  nẻn  thừa  thế 
đến  cướp  trại. 

Ngô  Ban  nói  : 

“ Tôn  Hoàn  tuy  thiệt  hại  nhiều  tưđng  sĩ,  nhưng  cánh  quân 
thuy  cua  Chu  Nhiên,  hiện  đang  đóng  trên  mặt  sông,  chưa  tốn 
hại  chiít  nào.  Nếu  ta  đến  cướp  trại,  phỏng  quân  mặt  thủy  kéo 
lên  bờ,  chặn  mất  đường  ta  về,  thì  lam  thế  nào  ? 

Nam  nói  : 

_ " Việc  ây  rất  đễ.  Nên  sai  Quan,  Trương  hai  tưđng,  mỗi  người 
dấn  năm  nghìn  quân,  phục  ở trong  hang  núi,  nếu  Chu  Nhiên 
lại  cứu,  thì  đổ  ra  mà  đánh,  chắc  rằng  phải  được. 

Ban  nói  : 

Khổng  bằng  ta  sai  mấy  tên  lính  sang  trá  hàng,  khiến  nó 
bao  Việc  cướp  trại  với  Chư  Nhiên.  Nhiên  trồng  thấy  ngọn  lửa 
tất  nhiên  đến  cứu,  ta  sẽ  sai  quân  phục  đổ  ra  mà  đánh,  như 
thê  việc  lớn  chắc  xong  ! 

Bọn  Phùng  Tập  mừng  lắm,  nghe  theo  kế  ấy, 

Chu  Nhiên  được  tin  Tốn  Hoàn  hao  binh  tổn  tướng  định 
mang  quân  lại  cứu.  Bỗng  thấy  quân  canh  đường  dẫn  mấy  tên 
lính  Thục  đến.  Nhiên  hỏi  chuyện  thì  chúng  thưa  rằng  • 

■ Chúng  tôi  là  quân  sĩ  dưới  trướng  Phùng  Tập,  bởi  vì  thưởng 
phạt  không  được  minh,  cho  nên  đến  đây  hàng  và  nhân  thê 
báo  việc  cơ  mật. 

Nhỉên  nói  : 

- Có  việc  cơ  mật  gi  ? 

Tiểu  tốt  nói  : 

Ch?u*tối  ỉlôm  nay’  Phùnể  Tập  thừa  cơ  đến  cướp  trại  của 
Tôn  tướng  quân,  có  hẹn  với  nhau  đốt  lửa  lên  làm  hiệu 
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Nhiên  nghe  xong,  lập  tức  sai  người  đến  báo  với  Tôn  Hoàn. 
Người  báo  đi  đến  nửa  đường,  bị  Quan  Hưng  giết  mất. 

Chu  Nhiên  định  dẫn  quân  ra  cứu  Tồn  Hoàn.  Bộ  tướng  là 
Thôi  Vũ  can  rằng  : 

- Lời  nói  tên  lính  quèn  chưa  lấy  gì  làm  tin  cho  lắm,  phỏng 
có  xảy  ra  sự  gì,  thì  hai  mặt  thủy  bộ  đều  hỏng  cả.  Tướng  quân 
nên  giữ  vững  lấy  thủy  trại,  để  tôi  đi  chuyến  này  xem  sao. 

Chu  Nhiên  nghe  theo,  sai  Thôi  Vũ  dẫn  một  vạn  quân  đi  cứu. 

Đêm  hôm  ấy,  Phùng  Tập,  Trương  Nam,  Ngô  Ban  chia  binh 
làm  ba  đường,  kéo  bừa  vào  trại  Tôn  Hoàn,  bốn  mặt  nổi  lửa. 
Quân  Ng6  bối  rối,  chạy  tán  lạc  cả. 

Lại  nói  Thôi  Vũ  đang  đi,  thấy  lửa  bốc  cháy  vội  vàng  giục 
quân  tiến  lên,  Vừa  qua  khỏi  một  trái  núi,  bỗng  đâu  ở trong 
hang  trống  đánh  vang  lừng,  rồi  mé  tả  có  Quan  Hưng,  mé  hữu 
có  Trương  Bào,  hai  đường  đổ  ra  đánh  giết.  Thôi  Vũ  giật  mình, 
toan  chạy  về,  thì  Trương  Bào  vừa  đến  nơi.  Hai  tướng  đấu  nhau, 
chỉ  một  hiệp,  Vũ  bị  Bào  bắt  sống. 

Chu  Nhiên  nghe  tin  nguy  cấp,  rút  quân  thủy  lùi  năm  sáu 
mươi  dặm,  Tôn  Hoàn  dẫn  bại  quân  chạy  trốn  hỏi  bộ  tướng  rằng  : 

- Đây  là  mé  trước,  có  xứ  nào  thành  vứng  lương  nhiều  không  ? 

Bộ  tướng  nói  : 

* Từ  đây  ra  mé  chính  bắc,  có  thành  Di  Lăng,  đóng  quân 
được. 

Hoàn  vội  vàng  chạy  ra  Di  Lăng,  vừa  vào  trong  thành,  thì 
bọn  Ngô  Ban  đuổi  theo  đến  nơi,  vây  bọc  kín  cả  bốn  mặt. 

Quan  Hưng,  Trương  Bào  giải  Thôi  Vũ  về  Thê  Qui.  Tiên 
chủ  mừng  lắm,  truyền  chỉ  đem  chém  Thôi  Vũ,  rồi  mở  tiệc 
khao  thưởng  ba  quân.  Từ  bấy  giờ  oai  phong  tiên  chủ  lừng  lẫy, 
các  tướng  bên  Giang  Nam  tiêu  mất  vía. 

Lại  nói  Tồn  Hoàn  sai  người  về  cầu  cứu.  Tôn  Quyền  giật 
mình,  triệu  văn  võ  vào  thương  nghị  rằng  : 

- Nay  Tôn  Hoàn  bị  khốn  à Di  Lăng,  Chu  Nhiên  thua  to 
ở Trường  Giang,  thế  quân  Thục  lớn  lắm,  làm  thế  nào  bây  giờ  ? 
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Trương  Chiêu  tâu  rằng  : 

- Hiện  nay  các  tướng  tuy  nhiều  người  đả  mất,  nhưng  cũng 
còn  được  hơn  mười  người,  lo  gì  Lưu  Bị  ? Nên  sai  Hàn  Đương 
làm  chánh  tướng.  Chu  Thái  làm  phó  tướng,  Phan  Chương  làm 
tiên  phong,  Lăng  Thống  làm  đoạn  hậu,  Cam  Ninh  làm  cứu 
ứng,  khởi  mười  vạn  quân  ra  mà  cự  mới  được. 

Quyền  nghe  theo,  saị  các  tướng  ngay  hôm  ấy  cất  quân  đi. 
Bấy  giờ  Cam  Ninh  đang  bị  bệnh  lỵ,  cũng  phải  gượng  theo  đi 
đánh  giặc. 

Lại  nói,  tiên  chủ  cắm  trại  từ  Vu  Giáp,  Kiến  Bình  đến  thẳng 
Di  Lãng,  dài  hơn  bảy  chụci  dặm,  trước  sau  cất  hơn  bốn  chục 
trại  liên  tiếp  nhau.  Thấy  Quan  Hưng,  Trương  Bào  lập  luôn 
được  công  to,  bèn  than  rằng  : 

- Các  tướng  theo  trẫm  khi  xưa  đều  già  nua  vô  dụng  cả  rồi  ! 
Nay  lại  có  hai  cháu  anh  hùng  thế  này,  trâm  còn  lo  chi  Tôn 
Quyền  nứa  ! 

Chợt  có  tin  báo  Hàn  Đương,  Chu  Thái  dẫn  quân  đến.  Tiên 
chủ  sắp  sai  tưđng  ra  địch,  thì  cận  thần  vào  tâu  rằng  : 

- Hoàng  Trung  dẫn  năm  sáu  người  sang  hàng  Đông  Ngô  rồi. 

Tiên  chủ  cười,  nói  : 

- Hoàng  Hán  Thăng  không  phải  là  người  phản  bội  ; đó  tất 
là  vì  trẫm  lỡ  lời  nói  rằng  già  lảo  vô  dụng,  Hán  Thăng  không 
chiu  tiếng  già,  cho  nên  gắng  sức  ra  chống  giặc  đó  thôi. 

Lập  tức  triệu  Quan  Hưng,  Trương  Bào  vào  dặn  ràng  : 

- Hoàng  Hán  Thăng  đi  chuyến  này,  tẫt  nhiên  lỡ  việc,  hai 
cháu  chớ  quản  khó  nhọc,  nên  ra  giúp  hắn,  nếu  hắn  lập  được 
chút  công  lao  gì,  thì  phải  bảo  về  ngay,  chớ  để  bi  thiệt  hại. 

Hai  tiểu  tướng  lạy  từ  tiên  chủ,  dân  quân  ra  giúp  Hoàng  Trung. 

Đó  là  : 

Tuổi  già  muốn  tỏ  lòng  trung  dũng , 

Tướng  trẻ  may  nhờ  dịp  lập  công . 

Chưa  biết  Hoàng  Trung  chuyến  này  đi  thế  nào,  xem  đến 
hồi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  TÁM  MƯƠI  BA 


Đánh  Hào  Đình,  tiên  chủ  bắt  được  thù  nhân 
Giữ  Giang  Khẩu,  thư  sinh  cất  làm  dại  tướng 

Lại  nói  nám  Chương  Vũ  thư  hai,  (221)  tháng  giêng,  mùa 
xuân,  quan  võ  oai  hậu  tướng  quân  là  Hoàng  Trung  theo  tiên 

íisang,đánh  NgÔ'  Chợt  nểhe  thâỵ  tiên  chủ  nói  lão  tướng 
^ ụng,  lập  tức  cầm  đao  lên  ngựa,  dẫn  năm  sáu  người  đi  theo 
đến  thắng  trại  Di  Lăng. 

Ngô  Ban  cùng  Trương  Nam,  Phùng  Tập  tiếp  vào,  hỏi  rằng  : 

- Lão  tướng  quân  đến  đây  có  việc  gi  ? 

Trung  nói  : 

- Ta  từ  khi  ở Trường  Sa  theo  hầu  thiên  tử  đến  giờ,  lâp  lên 
bao  nhiêu  công  lao.  Nay  tuy  tuổi  ngoại  bảy  mươi,  những  môi 
bứa  ãn  còn  nổi  chục  cân  thịt,  cánh  tay  còn  giương  nổi  cung 
hai  tạ  cưởi  được  ngựa  thiên  lý,  thì  cũng  chưa  lấy  gì  làm  gia 
Hôm  qua  chúa'  thượng  nói  bọn  ta  già  cả  vô  dụng,  bởi  vậy  ta 
lại  đây,  đê  đánh  nhau  vđi  Đông  Ngô,  xem  ta  chém  tướng  gia 
hay  không  già  ? 

Trung  đương  nói  thì,  quân  tiền  bộ  nước  Ngô  đã  kéo  đến 
trưđc  trại.  Hoàng  Trung  hăng  hái  ra  trướng  nhảy  lên  ngựa. 
Bọn  Phùng  Tập  can  rằng  : 

- Lão  tướng  chđ  nên  khinh  tiến  vội, 

,,  Truns  khônể  nghe,  tế  ngựa  ra  đi.  Ngô  Ban  sai  Phùng  Tập 
dần  quân  đánh  gidp  Trung  dừng  n£ựa  dứng  trước  trận,  cắp 

ngang  đại  đao,  thách  tướng  tiên  phong  Ngô  là  Phan  Chương 
giao  chiến.  & 
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Phan  Chương  dẫn  bộ  tưđng  là  Sử  Tích  ra  ngựa.  Tích  khinh 
Trung  già  yếu,  vác  giáo  xốc  vào  đánh,  mới  ba  hiệp  bị  Trung 
chem  một  nhát  ngã  quay  xuông  đât.  Phan  Chương  nổi  giận, 
múa  ngay  thanh  long  đao  của  Quan  Công  lại  đánh,  Trung  hăng 
sức  đánh  dứ  quá,  Chương  địch  không  nổi,  quay  ngựa  chạy  về. 
Trung  thừa  thế  đuổi  theo,  thu  được  toàn  thắng. 

Trung  về  đên  nửa  đường,  gặp  Quan  Hưng,  Trương  Bào, 
Hưng  nói  : 

- Chúng  tôi  phụng  thánh  chỉ,  lại  giúp  lão  tướng  quân  đây. 
Tương  quân  đã  lập  được  công  rồi,  xin  mời  về  dinh  ngay  cho. 

Trung  không  nghe. 

Hôm  sau  Phan  Chương  lại  đên  khiêu  chiến,  Trung  hăng 
hai  lên  ngựa.  Hưng,  Bào  hai  người  muốn  ra  đánh  giúp,  Trung 
không  cho,  Ngô  Ban  muốn  giúp,  Trung  cũng  chẳng  nghe  ; chỉ 
một  mình  dẫn  nãm  nghìn  quân  ra  trận.  Đánh  nhau  được  mấy 
hiệp  Chương  vác  đao  chạy,  Trung  tế  ngựa  đuổi  theo,  quát  to 
lên  rằng  : 

* Tưđng  giặc  đừng  chạy  nứa  ! Ta  nay  báo  thù  cho  Quan 
Công  đây  ! 

Trung  đuổi  được  hơn  ba  chục  dặm,  bỗng  tiếng  hò  reo  nổi 
lên  tư  phía,  quân  phục  kéo  ra  ; hứu  có  Chu  Thái,  tả  có  Hàn 
Đương,  trước  mặt  có  Phan  Chương,  sau  lưng  là  Lăng  Thống  • 
bọn  người  vây  bọc  Hoàng  Trung  ở giữa.  Bỗng  dưng  lại  nổi  một 
cơn  gió  to,  Trung  vội  vàng  tháo  đường  chạy  thì  Ma  Trung  dẫn 
một  toán  quân  trên  sườn  núi  kéo  xuống,  bắn  một  phát  tin 
ngay  vào  giứa  vai  Hoàng  Trung,  khiến  Trung  suýt  ngá  ngựa. 
Quân  Ngô  thấy  Hoàng  Trung  bị  trúng  tên  liền  ùa  lại  đánh. 
Bỗng  nhiên  ở mé  sau  có  tiếng  hò  reo  rầm  rĩ.  Hai  toan  quân 
Thục  ập  đến  đánh  quân  Ngồ  chạy  tán  lạc,  cứu  được  Hoàng 
Trung.  Đó  là  Quan  Hưng,  Trương  Bào,  hai  tưđng  giữ  gìn  Hoàng 
Trung  đưa  về  đến  ngự  doanh. 

Trung  tuồi  già,  khí  lực  đã  kém,  bị  tên  đau  nặng  lắm.  Tiên 
chủ  thân  đến  hỏi  thảm,  vỗ  vào  lưng  nói  ■ 
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— Để  cho  lão  tướng  quân  bị  thương  thế  này,  là  lỗi  tại  trảm 
đó  ! 

Trưng  nói  : 

— Tôi  chỉ  là  một  kẽ  võ  phu  mà  thôi,  may  mà  gặp  được  bệ 
hạ.  Nay  tôi  đả  bảy  mươi  nhăm  tuổi,  sông  lâu  thế  là  đủ  lấm 
rồi.  Xin  bệ  hạ  giữ  gìn  long  thể  cho  khéo,  để  mà  đồ  Trung 
Nguyên. 

Nói  đoạn  ngất  đi.  Đêm  hôm  ấy,  Hoàng  Trung  mất  ở ngự 
doanh. 

Đời  sau  có  thơ  rằng  : 

Lão  tưởng  nhất  Hoàng  Trung  ; 

Vào  Xuyên  lập  đại  công. 

Giáp  vàng , mặc  sáng  nhoáng , 

Cung  sắt , giương  nhẹ  không. 

Đảm  khí  vang  Hà  Bắc , 

Oai  danh  lừng  Thục  Trung 
Phơ  phơ  đâu  bạc  trắng , 

Đến  chết  vẫn  anh  hùng  ! 

Tiên  chủ  thấy  Hoàng  Trung  mất  rồi,  thương  xòt  không  biết 
ngần  nào,  sai  khâm  liệm,  đem  vê  táng  tại  Thành  Đô. 

Tiên  chủ  than  rằng  : 

— Trong  nãm  hổ  tưđng,  đã  mất  ba  người  rồi,  trẫm  chưa 
báo  được  thù,  đau  đơn  lắm  thay  ! 

Nói  đoạn  dẫn  quân  ngự  lâm  đến  thẳng  Hào  Đình,  hội  hết 
cả  các  tướng,  chia  quân  làm  tám  đường  thủy  bộ  kéo  sang  Ngổ. 
Tiên  chủ  sai  Hoàng  Quyền  lĩnh  quân  thủy  còn  mình  thì  dln 
đại  quân  bộ  kéo  đi. 

' Bấy  giờ  là  trung  tuần  tháng  hai,  năm  Chương  Vũ  thứ  hai. 

Hàn  Đương,  Chu  Thái  nghe  tin  tiên  chủ  ngự  giá  đến  đánh, 
liền  dẫn  quân  ra  địch.  Hai  bên  dàn  trận  ; Hàn  Đương,  Chu 
Thái  ra  ngựa.  Trận  bên  này,  tiên  chủ  tự  trong  cửa  cờ  đi  ra, 
che  đôi  tán  vóc  vàng,  mao  trắng,  việt  vàng,  cờ  tinh,  cờ  tiết 
che  kín  xung  quanh. 
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Đương  goi  lđn  lên  rằng  : 

**  Bệ  hạ  nay  đã  làm  Thục  chủa,  sao  lại  khinh  thường  mà 
đến  đây>  nếu  có  lỡ  điều  gì,  thì  hối  sao  cho  kịp  ? 

Tiên  chủ  trỏ  roi  sang  mấng  rằng  : 

- Nhứng  quản  chó  Ngô  kia  ! Bay  hại  hai  em  trẫm,  trẫm  thề 
không  chung  trời  đất  với  chúng  bay  ! 

Đương  ngoảnh  lại  bảo  các  tướng  rằng  : 

- Có  ai  dám  xông  vào  đám  quân  Thục  không  ? 

Bộ  tưđng  là  Hạ  Tuân  vác  đao  quất  ngựa  ra.  Sau  lưng  tiên 
chủ  có  Trương  Bào  cầm  mâu  xốc  ngựa  tới,  quát  to  một  tiếng, 
đâm  Hạ  Tuân.  Tuân  thấy  Bào  tiêng  dứ  như  sét,  trong  bụng 
đã  run  toan  chạy  về.  Em  Chu  Thái  là  Chu  Bình,  thấy  Tuân 
khồng  địch  nổi  liền  mua  đao  tế  ngựa  ra  đánh  giúp.  Quan  Hưng 
cùng  mua  đao  cự  địch.  Trương  Bào  hét  lên  một  tiếng,  đâm 
trúng  Hạ  Tuân  một  mâu  ngã  ngựa.  Chu  Bình  thấy  vậy  giật 
mình,  trở  tay  không  kịp,  bị  Quan  Hưng  cho  một  nhát  đao 
chết  nốt.  Hai  tiểư  tướng  thừa  thế  xông  vào  bắt  Hàn  Đương, 
Chu  Thái.  Hai  người  vội  vàng  chạy  vào  trận. 

Tiên  chủ  than  rằng  ; 

* Đó  mđi  thực  cha  hổ  không  đến  nối  đê  ra  con  chò  bao  giờ  ! 

Nói  rồi  cầm  roi  trỏ  một  cái,  quân  Thục  kéo  ùa  lại,  quân 
Ngô  thua  to  ; tám  đạo  quân  bên  Thục,  tràn  sang  như  thác  lú, 
giết  quân  Ngô  thây  nằm  khắp  dồng,  máu  chảy  thành  sông. 

Lại  nói  bấy  giờ  Cam  Ninh  đang  dưỡng  bệnh  ở trong  thuyền, 
nghe  quân  Thục  rầm  rộ  kéo  đến,  vội  vàng  lên  ngựa  thì  vừa 
gặp  một  toán  quân  rợ  ; người  nào  cũng  xù  tóc,  di  chân  không, 
đeo  cung  tên,  tay  cầm  giáo  dài,  đao,  múa,  mộc,  tướng  đi  dầu 
chính  là  vua  Thiên  Sa  Ma  Kha,  mặt  đỏ  như  phun  tuyết,  mắ^ 
biếc  lồi  ra  ngoài,  tay  cầm  một  cái  dùi  tật  lê  bằng  sắt,  lưng  đeo 
hai  bộ  cung,  oai  phong  dữ  tợn.  Cam  Ninh  thấy  thế  giặc  to 
lắm,  không  dám  đánh,  quay  ngựa  chạy,  bị  vua  Phiên  bắn  một 
phát  tin  vào  giữa  sống  óc.  Ninh  đeo  cả  tên  mà  chạy,  đến  mái 
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cửa  sông  Phủ  Trì,  rồi  chết  dưđi  gốc  cây  to.  Trên  cây  ấy  có 
một  đàn  quạ,  ước  chừng  vài  trăm  con,  đậu  lấp  kín  cả  thi  thể. 

Ngô  chủ  nghe  tin,  thương  xót  vô  cùng,  sai  người  đem  thây 
về,  hậu  lễ  tống  táng,  lập  miếu  thờ  phụng. 

Người  sau  có  thơ  than  rằng  : 

Hưng  Bá  anh  hùng  tướng  đất  Ngô , 

Cánh  biLÒm  gấm  đỏ  trải  giang  ho, 

Thờ  vua  ra  sức  đên  ơn  nặng , 

Báo  bạn  kiên  tàm  giải  oán  thù , 

Khinh  ky  trăm  tên  xông  trại  giặc , 

Rượu  ngon  ba  cốc  lập  công  to, 

Quạ  thân  tiễn  khách  còn  linh  ứngy 
Hương  hỏa  nay  đà  biết  mấy  thu  ? 

Lại  nói,  tiên  chủ  thừa  cơ  đuổi  đánh,  lấy  được  Hào  Đính  ; 
quân  Ngô  tan  chạy  mất  cả.  Tiên  chủ  thu  quân,  không  thấy 
Quan  Hưng  về,  vội  vàng  sai  bọn  Trương  Bào  đi  tìm  khắp  bốn 
phía. 

Nguyên  là  Quan  Hưng  khi  xông  vào  trận  Ngô,  gặp  Phan 
Chương  chính  là  người  thù,  liền  tế  ngựa  đuổi  theo  Chương 
kinh  hăi  chạy  trốn  vào  trong  hang  núi,  rồi  mất  hút.  Hưng 
nghĩ  Chương  chỉ  ở trong  núi  ấy,  nhưng  đi  lại  tìm  tòi  mải  vẫn 
không  thấy.  Dần  đần  trời  tối,  khổng  biết  lối  ra.  May  nhờ  có 
bóng  trăng  sau,  cứ  lần  theo  đến  mãi  một  sườn  núi  hẻm,  bấy 
giờ  đá  canh  hai.  Hưng  thấy  một  túp  nhà,  xuống  ngựa  gố  cửa. 
Một  ông  già  ra  hỏi.  Hưng  nói  : 

— Tôi  là  chiến  tưđng,  lạc  đường  đến  đây,  xin  nhờ  một  bữa 
cơm  đớ  đổi. 

Ông  già  mời  Quan  Hưng  vào  trong  nhà.  Hưng  trông  lên 
trên  giường  thờ,  thấy  đèn  nến  sáng  choang,  ở giứa  treo  bức 
tượng  Quan  Công.  Hưng  khóc  òa  ngay  lên,  chạy  vào  lạy. 

Ông  già  hỏi  : 

— Sao  tướng  quân  khóc  ? 

Hưng  nói  : 
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- Đây  ]à  cha  tôi  ! 

Hưng  hỏi  : 

- Sao  ồng  lại  thờ  cha  tôi  làm  vậy  ? 
Ong  già  đáp  : 


còn’  5nlu n i fy/ế u ,là  dị  a p hươns  của  tôn  thần  cả.  Khi  ngài 

thành  ttLn?  t"  H ,ngu?  i thờ’  huÔ^  chi  bây  giờ  ngài  đã 
thành  thần  ? Lão  phu  chỉ  mong  quân  Thục  đến  đánh  bao  thù 

cho  sớm.  Nay  tướng  quân  đến  đây,  trăm  họ  xứ  này  có  phúc 


Nói  đoạn  làm  rượu  khoản  đãi  Quan  Hưng,  sai  người  đắt 
ngựa,  cởi  yên  cho  ăn  CuỐi  canh  ba  lạ  1 nghe  ỉó  n^ười  go  cửa 
?mngí,ra  hỏi  té  ra  tướng  Ngô  là  Phan  Chương  cúng  tới  ngủ 

qSt  tolSrttg  và°’  e*™ 

Phán  tặc  đừng  chạy  ! 

Chương  quay  mình  chạy  ra,  bỗng  lại  co  một  người  măt  đỏ 
râudai  mặc  áo  bào  xanh  giáp  vàng,  cầm  lãm  iãm  thanh  kiêm 
thấy  Quan  Cônẽ  hiển  thánh,  kêu  ru  lên  một 
bay  Phách  h*c>  đang  chực  chạy  thì  bi  Quan  Hưng 
chém  một  nhát,  ngã  quay  xuống  đất.  Hưng  mổ  ruột  lây  máu 
đem  đến  trước  thần  tượng  Quan  Công  cúng  tế. 

^uan  Hưns  lấy  lại  được  thanh  long  đao  của  Quan  Công  khi 
xưa  treo  dầu  Phan  Chương  vào  cổ  ngựa,  rồi  từ  tạ  ông  gia 
cưỡi  ngựa  của  Phan  Chương  về  trại.  Con  thây  Phan  Chương 
thì  ông  già  đem  thiêu  ra  tro. 


Quan  Hưng  đi  chưa  được  vài  dặm,  bỗng  nghe  có  tiếng  người 
•nói  ngựa  kêu,  rồi  một  toán  quân  kéo  đến,  tưđng  đi  dầu  chính 
là  Mã  Trung,  bộ  tướng  của  Phan  Chương. 

Mã  Trung  thấy  Quan  Hưng  giết  mất  chủ  tướng  rrùnh,  treo 
dâu  dưới  cổ  ngựa,  mà  thanh  long  đao  cũng  mất,  liền  nổi  giận 
đung  đùng,  tế  ngựa  xông  vào  đánh.  Hưng  thấy  Mã  Trung 
chính  là  thằng  hại  cha  mình,  cơn  giận  ở đâu  bốc  lên  ngun 
ngụt,  khoa  thanh  long  đao  chém  xuống.  Bộ  hạ  của  Mã  Trung 


ba  trăm  người,  xúm  cả  lại,  vây  bọc  lấy  Quan  Hưng.  Hưng  thế 
đả  hơi  núng,  may  đâu  ở mé  tây  bắc,  Trương  Bào  vừa  dẫn  một 
toaT)  quán  đến.  Má  Trung  thấy  có  quân  cứu,  vội  vàng  rút  chạy. 
Hưng,  Bào,  hai  người  thừa  thế  đuổi  theo.  Chưa  được  vài  dặm 
lại  gặp  My  Phương,  Phó  Sĩ  Nhân  dẫn  quân  đến  tìm  Má  Trung! 
Hai  bên  đánh  nhau  lộn  bậy  một  hồi.  Hưng,  Bào  ít  quân  phai 
tháo  lui. 

Hai  tướng  cùng  về  Hào  Đình  ra  mắt  tiên  chủ,  dâng  đầu 
Phan  Chương,  và  thuật  lại  chuyện  đó.  Tiên  chủ  mừng  rỡ  cho 
là  chuyện  lạ,  khao  thưởng  cho  ba  quân. 

Mã  Trung  trở  về,  ra  mắt  Hàn  Đương,  Chu  Thái  rồi  thu 
nhặt  bại  quân,  chia  đường  ra  giữ  các  nơi.  Quân  sĩ  bị  thương 
không  biết  bao  nhiêu  mà  kể. 

^ Mã  Trung  đem  Phó  Sĩ  Nhân,  My  Phương  ra  đóng  đòn  tại 
bến  sông.  Canh  ba  đêm  ấy,  chỗ  nào  cũng  nghe  tiếng  quân  sĩ 
khóc  lóc.  My  Phương  lẻn  ra  nghe  trộm,  thì  thấy  một  bọn  quân 
sĩ  bàn  với  nhau  rằng  : "Chúng  ta  đều  là  quân  Kinh  Châu  cả 
bị  Lã  Mông  đánh  lừa,  hại  mất  chúa  công.  Nạy  Lưu  Hoàng 
Thúc  ngự  giá  sang  đánh,  Đông  Ngô  nay  mai  tất  hỏng  mất 
Xét  ra  ngài  chỉ  giận  có  My  Phương,  Phó  Sĩ  Nhân  mà  thôi. 
Chúng  ta  sao  không  giết  quách  hai  thằng  ấy,  đem  đến  trại 
Thục  mà  đầu  hàng,  chẩc  được  công  to  !".  Lại  nghe  thấy  một 
bọn  nứa  nói  : "Việc  ấy  chớ  nên  hấp  tấp,  đợi  Iuc  nào  thuận 
tiện,  chung  ta  sẽ  thừa  cơ  mà  sửa  ngay  đi  fTI 

My  Phương  nghe  xong  kinh  hái  lắm,  bàn  với  Phó  Sĩ  Nhân 
rằng  : 

Bụng  quân  sinh  biến  cả  rồi,  hai  chúng  ta  chưa  biết  sống 
chết  thế  nào  đây  ? Nay  Thục  chủ  chỉ  còn  giận  có  Mã  Trung 
chúng  ta  nên  giết  phăng  nó  đi,  đem  đầu  đến  dâng,  kêu  rằng 
bọn  chúng  ta  bất  đắc  dĩ  phải  hàng  Ngỗ,  nghe  tin  ngự  giá  đến 
đây,  xin  lại  chịu  tội. 

Sĩ  Nhân  nói  : 

— Không  nên  đi,  đi  tất  chết  ! 
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Phương  nói  ; 

- Thục  chủ  ỉà  người  nhân  đức,  vả  lại  A Đẩu  thái  tử  là  cháu 
ngoại  ta,  hắn  nghĩ  đến  tình  thân  thích,  tất  không  nỡ  hại. 

Hai  người  bàn  định  đâu  đây,  sắm  sửa  ngựa  trước  ; đang  lúc 
canh  ba,  vào  trướng  đâm  chết  Má  Trung,  cắt  lấy  đàu,  roi  dẫn 
vài  mươi  tên  kỵ  mã,  đi  tắt  sang  Hào  Đình.  Quân  canh  đường 
đưa  vào  ra  mắt  Trương  Nam,  Phùng  Tập  trước,  kể  hết  tinh 
đầu.  Hôm  sau  đến  ngự  doanh,  vào  lạy  tiên  chủ,  dâng  đầu  Mã 
Trung  lên,  khóc  mà  kêu  rằng  : 

. • Chưng  tôi  quả  thực  không  có  bụng  làm  phản,  lỡ  mắc  mưu 
Lã  Mông  nói  Quan  Công  đã  mất,  lừa  cho  chúng  tôi  mở  cửa 
thanh.  Chúng  tôi  bất  đắc  dĩ  phải  hàng.  Nay  nghe  thánh  giá 
đến  đây,  nên  chúng  tôi  giết  thằng  giặc  này,  để  hả  cái  tức  giận 
của  bệ  hạ  ; xin  bệ  hạ  tha  tội  cho. 

Tiên  chủ  nổi  giận,  mắng  rằng  : 

- Trẫm  từ  Thành  Đô  ra  đây  đã  lâu,  hai  chúng  bay  sao  không 
đên  thú  tội  ? Nay  thế  đã  nguy  cấp,  mới  đến  nói  khéo  đế  cầu 
thoát  chết  có  phải  không  ? Nếu  trẫm  tha  cho  chúng  bay  khi 
xuống  suối  vàng,  còn  mặt  mũi  nào  trông  thấy  Quan  Công  nứa  ! 

Nói  đoạn,  sai  Quan  Hưng  thiết  ngay  linh  vị  Quan  Công  ở 
trong  dinh,  tiên  chủ  thân  dâng  dầu  Mã  Trung  lên  cúng  tế 
Lại  sai  Quan  Hưng  đem  My  Phương,  Phó  Sĩ  Nhân  lọt  sa^h 
quần  áo,  bắt  ngồi  quỳ  trước  linh  vị,  rồi  cầm  dao  xẻo  từng 
miếng  thịt  để  tế  Quan  Công. 

Bỗng  Trương  Bào  bưđc  ra,  lạy  thụp  xuống  đất,  khóc  mà  kêu 
rằng  r 

- Ke  thù  cua  bác  hai  đá  giêt  được  cả  rồi,  còn  thù  của  cha 
cháu,  bao  giờ  mới  trổ  xong  ? 

Tiên  chủ  nói  : 

Cháu  chớ  lo  ! Trẫm  còn  san  phàng  cả  Giang  Nam,  giết 
hết  chó  Ngô,  kỳ  bắt  cho  được  hai  thằng  gỉậc  ấy,  để  cháu  đem 
muối  thịt  chúng  nổ  tế  cha  cháu,  mđi  nghe  kia. 

Bào  khóc,  lạy  tạ  trở  ra. 


Bấy  giờ  oai  danh  của  tiên  chủ  lừng  lẫy  xa  gần,  người  Giang 
Nam  ai  cũng  hết  vía,  kêu  khóc  đêm  ngày.  Hàn  Đương,  Chu 
Thái  khiếp  sợ  lẩm,  sai  người  về  báo  với  Tôn  Quyền,  Quyền  cả 
kinh,  tụ  văn  võ  lại  bàn  bạc. 

Bộ  Trắc  tâu  rằng  : 

- Thục  chủ  chỉ  cãm  thù  bọn  Lá  Mông,  Phan  Chương  Mã 
Trung,  My  Phương,  Phó  Si  Nhân  mà  thối  ; nay  mấy  người  ấy 
mất  cả  rồi,  còn  lại  có  Phạm  Cương,  Trương  Đạt,  hai  người 
hiện  ở Đông  Ngô,  ta  nên  bắt  đem  trả  Thục  cùng  với  đầu  lâu 
Trương  Phi,  trao  lại  Kinh  Châu,  đưa  phu  nhân  về,  dâng  biểu 
cảu  hoa,  kêt  tình  hiêu  cũ,  dê  mà  đồng  tâm  diêt  Ngụy  • như 
thê,  tự  nhiên  quân  Thục  phải  rút  về. 

Tôn  Quyên  nghe  lờh  sai  đóng  một  cái  hom  bằng  gỗ  trầm 
hương,  bỏ  đầu  Trương  Phi  vào  ; trói  Phạm  Cương,  Trương  Đạt 
giam  trong  cũi,  sai  Trình  Bỉnh  đi  sứ  mang  quốc  thư  đến  Hao 
Đinh. 

Bây  giờ,  tiên  chủ  sắp  kéo  quân  đi,  chợt  có  cận  thần  vào 
tâu  rằng  : 

Đông  Ngô  sai  sứ  đem  trả  đầu  Trương  xa  kỵ  cùng  hai  tên 
giặc  Phạm  Cương'  và  Trương  Đạt. 

Tiên  chủ  giơ  hai  tay  lên  trán,  nói  : 

- Đó  là  trời  cho,  mà  cũng  là  em  thứ  ba  trâm  khôn  thiêng 
run  rủi  ra  thế  đấy  1 

Lập  tức  sai  Trương  Bào  đặt  linh  vị  Trương  Phi  để  tế.  Tiên 
chủ  trông  thấy  đầu  lâu  Trương  Phi  ở trong  hom,  mặt  mũi  vân 
như  thuở  sống,  liền  khóc  ầm  lên.  Trương  Bào  cầm  dao  sắc 
đem  Phạm  Cương,  Trương  Đạt  xẻo  từng  miếng  thít  để  tế  vong 
hồn  cha. 

Tế  xong  rồi,  tiên  chủ  vẫn  chưa  nguôi  giận,  nhất  quyết  diêt 
được  Ngô  mđi  nghe 

Mã  Lương  tâu  rằng  : 

- Kẻ  thù  ta  đá  giết  hết  rồi'  bụng  giận  cũng  đỗ  hả,  đại  phu 
nước  Ngô  !à  Trình  Bỉnh  đến  đây,  xin  nộp  trả  Kinh  Châu  và 
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ÍThạ' hiều  vtí'  nhau'  đỏ  dá"h  % -in 

Tiên  chủ  giận  nói  : 

Nếù  hí  thù.,khô“®  đội  trời  chung  với  ta  là  Tôn  Quỳên  kia 

trl  ZẽT  ỉvỉỉ*  ^ ? **  "*  hai  L tăm  thi 

ước  Nay  trâm  định  trước  diệt  Ngô,  sau  diệt  Ngụy 

Nói  rồi,  muốn  chém  sứ  giả  để  tuyêt  tình  với  nươc  Nsô  Cắr 
quan  cô'  sức  can  ngăn  mới  thôi  gÔ-  Các 

™ng"»n“nh  được  th0át’  ôm  d'âu  l0i  ‘h*  ‘ri  ví,  tâu  vdi  Ngô 

tnãc?*i  đánh^y  TẴTẲ  hÒta’  nhất  d:nh  đánh'  N*» 
không  biết  làm  thê  nào  bây  giít  ?y  03,1  mâ'  khÔng  ng’’e' 

Tôn  Quyền  kinh  hái,  luống  cuống  cả  lên. 

Hám  Trạch  bước  ra  tâu  ràng  : 

dùngịl  T CÓ  một  Cđi  cột  cWng  đUI?c  trời'  'km  MO  lại  không 
Quỳên  vội  hỏi  người  nào,  Trạch  tâu  rằng  : 

^mKhicCr  việ,°  ‘ld  BSnf  N.gò  tfêu  ‘rtta*  cậy  vào  Chu 

ầẫÊÊẫễÊỀÊễề 

: íđàzSĩĩSg  X HS 

Quyền  nói  : 

to  'l  Giá  kh6ng  “ lừi  Đức  Nbuí"  *hì  Cô  suýt  nứa  M mít  việc 
Trương  Chiêu,  nói  : 

Lưu  học  lrÒ’  kh6ng  phải  đffl  thủ  rii 
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Cố  Ung  cũng  nổi  : 

-_LỴc  Tôn  tuôi  còn  trẻ’  danh  Hếng  chưa  có,  tôi  e các  tướng 
khong  phục  ; đã  không  phục,  tất  sinh  iốạn,  chắc  hẳn  lỡ  mất 
việc  to. 

Bộ  Trắc  cũng  nói  : 

- Tài  Lục  Tốn  chỉ  trị  được  một  quận  mà  thôi,  nếu  trao  cho 
việc  lớn  chác  khó  mà  đương  nổi. 

Hám  Trạch  kêu  to  lên  rằng  : 

- Nếu  không  dùng  Lục  Bá  Ngỏn  thì  Đông  Ngô  hỏng  mất. 
Tôi  xin  đem  cả  nhà  tôi  để  bảo  đảm  cho  hắn. 

Quyền  nói  : 

- Cô  cũng  vẫn  biết  Lục  Bá  Ngôn  là  người  kỳ  tài  ý Cô  đã 
quyết,  các  ngươi  đừng  nhiều  lời  nữa  ! 

Bèn  sai  đòi  Lục  Tốn  đến.  Tốn  nguyên  tên  là  Lục  Nghị,  sau 

mới  đổi  ra  Tốn,  tự  là  Bá  Ngôn,  quê  ở Ngô  Quận,  chau  quan 

hanh  môn  hiệu  úy  Lục  Chứ,  con  quan  Cửu  Giang  đô  úy  Luc 

!“âtl'Tấn  mình  dài  tám  thước  mặt  đẹp  như  ngọc,  hiên  đang 

ĩtra  írấn  ,tâytướng  quân-  Khi  â>  Tốn  phụng  mệnh  đến  chầu, 
rôn  lạy  xong,  Quyền. nói  rằng  : 

_ Nay  quân  Thục  kéo  đến  bờ  cõi,  Cô  muốn  sai  ngươi  tổng 
đốc  cả  quân  má,  để  ra  phá  Lưu  Bị. 

Tốn  tâu  rằng  : 

- Các  quan  văn  võ  . ở Giang  Đông,  toàn  là  cựu  thần  của  đại 

vương  cả.  Tôi  tuổi  còn  nhỏ,  lại  không  có  tài,  sai  bảo  làm  sao 
được  ! 

Quyền  nói  : 

■ HỀm  Đức  Nhuận  đem  cả  nhà  ra  bảo  đảm  cho  ngươi  mà 
Cô  cũng  đã  biết  tài  ngươi  gánh  nổi  việc.  Nay  phong  cho  ngươi 
làm  đại  đô  đốc,  ngươi  chớ  từ  nữa. 

Tốn  nói  : 

- Nếu  văn  võ  không  phục,  thì  làm  thế  nào  ? 
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Quyền  lập  tức  rút  thanh  guom  đang  đeo  trao  cho  Lục  Tốn 
và  dận  ràng  : 

' Tronể  vãn  vỏ,  nêu  ai  không  tuân  lệnh  cho  ngươi  chém  trước 
tâu  sau. 

Tôri  nói  : 

- Đội  on  đại  vưong  ủy  thác  việc  lớn,  tôi  đâu  dám  từ  chối 
mãi  ; nhung  xin  đại  vương  để  đến  ngày  mai,  hội  cả  các  quan 
lại,  rồi  sè  trao  cho. 

Hám  Trạch  nói  : 

- Phép  ngày  xưa  sai  tướng,  tất  phải  đáp  đàn,  hội  cả  chúng 
lại,  ban  cho  cò  mao  tráng,  lưỡi  việt  vàng,  binh  phù  tướng  ấn  ■ 
có  thê'  thì  uy  mới  hành,  lệnh  mói  nghiêm.  Nay  đại  vương  nên 
theo  lề  ấy,  chọn  ngày  đáp  đàn,  phong  Bá  Ngôn  làm  đại  đo  đoc 
giao  cho  tiết  việt,  thì  mọi  người  phải  phục  cả, 

Quyền  nghe  lời,  sai  người  ngày  đêm  đáp  đàn,  xong  hội  cả 
trám  quan,  mời  Lục  Tốn  lên  đàn,  phong  làm  đại  dó  đốc  hữu 
hộ  quân  trấn  tây  tướng  quân,  ban  cho  bảo  kiếm  ấn  thụ  coi 
cả  công  việc  trong  sáu  quận  tám  mươi  mốt  châu,  kiêm  lĩnh  cac 
đạo  quân  mả  Kinh  sỏ. 

Ngô  vương  dận  ràng  : 

■ Tlí  cửa  khổ  trở  vào,  thì  Cô  làm  chủ,  tự  cửa  khổn  trỏ  ra 
mạc  tướng  quân  trông  nom  ! 

Lục  Tốn  lĩnh  mệnh  xuống  đàn,  sai  Từ  Thịnh,  Đinh  Phụng 
làm  hộ  vệ,  ngay  hôm  ấy  cất  quân  đi.  Một  mặt,  điều  các  lộ  quàn 
mã  thủy  bộ  cùng  tiến.  Vãn  Thư  đưa  đến  Hào  Đình,  Hàn  Đưong 
và  Chu  Thái  cả  sợ,  nói  : 

- Tại  sao  chúa  thượng  lại  dùng  một  anh  thư  sinh  làm  tổne 
binh  thế  ? 

Khi  Tốn  tội,  không  ai  chịu  phục.  Tốn  ra  trướng  bàn  việc 
mọi  người  miễn  cưỡng  đến  chào  mừng.  Tốn  nói  : 

Chúa  thượng  cho  ta  làm  đại  tướng,  đốc  quân  phá  Thuc 
Việc  quân  có  phép  tấc,  các  ông  phải  tuân  theo.  Nếu  làm  trái 
thì  phép  vua  không  có  nể  ai  cả,  đừng  để  hối  về  sau 
76 


Ai  nấy  nín  lặng.  Chu  Thái  nói  : 

- Hiện  nay,  An  Đông  tướng  quân  Tôn  Hoàn  là  cháu  chúa 
thượng,  đang  bi  khốn  ơ Di  Làng,  trong  không  lưong  thảo,  ngoài 
chăng  cứu  binh.  Xin  đô  đốc  mau  dùng  kế  hay  để  cứu  về  cho 
yên  lòng  chúa  thượng. 

Tốn  nói  : 

■ Ta  vốn  biết  Tôn  An  Đông  rất  được  lòng  quân  sĩ,  chác  hẳn 
giu  vưng  được,  không  cân  phái  cuu  chữa  nưa.  Đợi  khi  nào  ta 
phá  xong  Thục  thì  ông  ấy  sẽ  thoát  thôi. 

Mọi  người  cười  thầm,  lui  ra. 

Hàn  Đương  bảo  Chu  Thái  ràng  : 

Sai  do  nhầi  con  này  làm  tướng  thì  Đông  Ngô  nguy  mất. 
Ông  thấy  việc  làm  của  hán  chưa  ? 

Thái  nói  : 

- Tôi  mây  lần  dùng  lòi  thử  hấn,  nhưng  khổng  thấy  hấn  có 
mưu  kế  gì.  Phá  sao  được  Thục  ? 

Hôm  sau,  Tốn  truyền  lệnh  cho  các  tướng  canh  phòng  các  noi, 
giử  vững  quan  ái,  không  được  khinh  địch.  Ai  nấy  đêu  cười  là 
nhát,  không  chịu  nghe  theo.  Tốn  liền  ra  trưóng  gọi  các  tưóng 
vào  bào  ràng  : 

- Ta  vâng  mệnh  chúa  thượng,  tổng  đốc  quân  mã,  hôm  qua 
đã  hạ  lệnh  nảm  lần  bảy  lượt,  sai  các  ngươi  phải  giữ  vững  các 
nơi.  Tại  sao  không  tuân  lệnh  ta  ? 

Hàn  Đương  nói  : 

- Từ  khi  tôi  theo  Tôn  tướng  quân  bình  đinh  Giang  Nam  đến 
giờ,  xông  pha  hàng  trầm  trận  ; các  tướng  khác  người  thì  theo 
Thao  nghịch  tướng  quân  trước  kia,  người  thì  theo  đại  vương 
ngày  nay,  đều  mặc  giáp  cầm  gươm  ra  sống  vào  chết  cả.  Nay 
chúa  công  cứ  ông  làm  đại  đô  đốc  đẻ  cự  quân  Thục,  ông  nên 
chong  chóng  lập  mẹo,  sai  quân  chia  đường  ra  đánh  dẹp,  để  đổ 
việc  to  mới  phải  ; the  mà  ông  lạỉ  chỉ  bát  giữ  vững  không  ra 
đánh,  phải  chảng  ông  đợi  trời  giết  đỡ  giặc  cho  hay  sao  ? Chúng 
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tÔ'  èầy  có  Phải  là  niprtri  tham  sống  sạ  chết  đâu,  sao  ông  lại 
làm  nhụt  cả  nhuệ  khí  của  ta  đi  thế  ? 

Các  tướng  thấy  vậy,  6 cả  lên  rằng  : 

- Hàn  tướng  quân  nói  phải  lắm,  chúng  tói  xin  liều  một  trận 
sông  mái  với  giặc. 

Lục  Tốn  nghe  xong,  rút  gưom  ra  cẩm  lảm  lảm  trong  tay 
Quát  to  lên  ràng  ; 

- Ta  tuy  là  một  kẻ  học  trò,  nhưng  dược  đội  on  chúa  thượng, 
giao  phó  cho  việc  lớn,  vì  ta  cũng  có  một  chút  dừng  được  nghìá 
là  ta  biết  nhịn  nhục,  chịu  đụng  nặng  nê.  Các  nguôi  phai  giữ 
vững  các  cửa  ải  và  nơi  hiểm  yếu,  không  được  ỉàm  bừa  • he 
trái  lệnh,  ta  chém  đầu  đó. 

Các  tướng  nét  mặt  hầm  hám  lui  ra. 

Lại  nói,  tiên  chủ  dàn  bày  quân  mã  từ  Hào  Đình  đến  mãi 
Xuyên,  liên  tiếp  nhau  bảy  trăm  dặm,  trước  sau  ca  thay 

bốn  mươi  dinh  trại.  Ban  ngày  tinh  kỳ  rọp  đất  tối  đến  đèn  đuoc 
rực  trời. 

Chạt  có  mật  thám  vê  báo  ràng  ' 

- Đòng  Ngô  dùng  Lục  Tốn  làm  đại  đô  đốc,  tổng  chế  cả  quân 

mã.  Tốn  sai  các  tướng  giữ  vững  các  noi  hiểm  yếu,  không  cho 
ra  đánh  nhau. 

Tiên  chủ  hòi  : 

- Lục  Tốn  là  người  thế  nào  ? 

Mã  Lưong  tâu  rằng  : 

■ L*c  Tốn  tuy  là  anh  học  trò  ỏ Đông  Ngô  nhưng  ít  tuổi 
mà  lam  tài,  mưu  mô  sâu  sắc  ; khi  trước  Đông  Ngô  đánh  up 
lây  Kinh  Châu,  cũng  là  nhòf  quỷ  kế  của  hắn  cả. 

Tiên  chủ  nổi  giận,  nói  : 

- Thảng  nhài  con  mưu  mẹo  gian  dối,  hại  mất  em  thứ  hai 
tram,  nay  phải  bát  lây  nó  mơi  được  t 

Mâ  Lương  can  ràng  : 
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• Tà  í của  Lục  Tốn  không  kém  gì  Chu  Du,  chở  nên  khinh 
địch. 

Tiên  chủ  nói  : 

- Trầm  cẩm  quân  đã  già  đòi  rồi,  lại  không  bàng  một  thảng 
ranh  con  miệng  còn  hoi  sữa  ấy  sao  ? 

Liền  dẫn  tiền  quân,  đánh  các  nơi  cửa  ải.  Hàn  Đương  thấy 
tiên  chủ  dẫn  quân  đến,  sai  người  báo  vói  Lục  Tốn.  Tốn  sợ  Đông 
khinh  động  chàng,  vội  vàng  phi  ngựa  đến  xem,  thấy  Hàn  Đương 
cười  ngựa  đứng  trên  núi,  nhìn  xem  quân  Thục  kéo  đến  bạt  ngàn 
trong  quân  thấp  thoáng  có  vóc  long  vàng.  Hàn  .Đưong  tiếp 
đón  Lục  Tốn,  sóng  ngựa  đứng  coi. 

Đương  trỏ  tay,  nói  ; 

* Trong  đám  quân  này  tất  có  Lưu  Bị,  tôi  muốn  xuống  đánh 
xem  sao. 

Tốn  nói  ; 

- Lưu  BỊ  tù  khi  cat  quân  sang  đông,  được  luôn  mươi  trận, 
nhuệ  khí  đang  thịnh  lám.  Nay  ta  chỉ  nên  ngồi  cao  thủ  hiểm, 
chớ  nên  đánh,  nếu  đánh  chác  là  bát  lợi.  Hăy  nên  khuyên  bảo 
tướng  sì,  tìm  nhiều  cách  mà  giữ  gìn  cho  vững,  để  xem  bên  kia 
rổi  ra  thế  nào.  Bọn  họ  rong  ruổi  ở giữa  đổng  bàng,  đang  lúc 
đác  chí  ; ta  giữ  vững  không  ra,  họ  muốn  đánh  không  dược, 
tât  phái  dòi  đồn  vào  đóng  trong  rừng  rậm,  bấy  giờ  ta  sẽ  dùng 
mun  Lạ  mà  phá  là  dược. 

Hàn  Đưong  tuy  ngoài  miệng  vâng  lời,  nhung  trong  bụng  vần 
không  phục. 

Tiên  chủ  sai  tiên  đội  đến  khiêu  chiến,  cbứi  bới  sỉ  nhục  trâm 
chieu.  Tôn  sai  bịt  tai  lại  không  nghe,  mà  cũng  nhất  định  không 
cho  ra  đánh.  Lại  đi  khấp  các  noi  quan  ải,  khuyên  dụ  tướng 
sĩ,  đóng  giữ  vững  vàng. 

Tiên  chủ  thấy  quân  Ngô  không  ra,  ruột  nóng  bồn  chôn. 

Mả  Lưong  tâu  ràng  : 

- Lục  Tốn  mưu  mô  sâu  sác,  bệ  hạ  từ  xa  lại  đây  qua  xuân 
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sang  hạ,  thế  mà  quân  kia  nhất  định  không  ra  là  có  ý chờ  quân 
ta  sinh  biên  đó,  xin  bệ  hạ  xét  kỹ  mà  xem  Ị 

Tiên  chủ  nói  ; 

Nó  còn  cỏ  mưu  mẹo  gì,  chảng  qua  khiếp  sợ  dó  thôi  • đã 
thua  mải  rồi,  còn  dám  ra  gì  nữa  1 

Tiên  phong  là  Phùng  Tập  vào  tâu  ràng  : 

- Hiện  nay  trời  náng  chang  chang,  quân  ta  đóng  cả  ở trong 
lò  lửa  đỏ,  đường  lấy  nước  nôi  rất  là  bất  tiện 

Tiên  chủ  sai  dời  dinh  trại  vào  đóng  các  noi  cây  cối  um  tùm 
men  theo  chỗ  có  khe  suối,  đọi  qua  hạ  sang  thu,  rổi  sẽ  gộp  sức 

lại  mà  tiến.  Bọn  Phùng  Tập  vâng  lệnh,  dòi  dinh  trại  vào  các 
noi  rửng  rú. 

Mă  Lương  tâu  ràng  : 

* Nêu  <ỉuân  ta  rục  rịch,  quân  Ngô  kéo  ùa  đến,  thì  làm  thế 
nào  ? 

Tiên  chú  nói  : 

- Trẫm  sai  Ngô  Ban  dẫn  hơn  vạn  quân  già  yếu  đóng  đổn 
sát  trại  Ngô  ; trẫm  thì  dẫn  tám  nghìn  tinh  binh,  phục  ở trong 
hang  núi.  Lục  Tốn  thấy  trẫm  dòi  trại,  tất  thừa  thế  lại  đánh 
trẫm  sai  Ngô  Ban  giả  thua  chạy,  nếu  hán  đuổi  theo,  trầm  dẫn 
phục  binh  ra  chận  đuòng  về  chắc  bát  được  thảng  ranh  con  ấy  ! 

Các  quan  ván  võ  cùng  mừng  nói  ■ 

- Bệ  hạ  thần  cơ  diệu  toán  như  thế,  chúng  tôi  quả  thưc  không 
bàng. 

Mã  Lương  nói  : 

- Gần  đây  nghe  Gia  Cát  thùa  tuóng  ỏ Đông  Xuyên,  coi  xét 
các  noi,  phòng  quân  Ngụy  vào  cướp.  Bệ  hạ  sao  không  cho  vẽ 
địa  đổ  các  dinh  trại,  đem  hồi  thừa  tướng  xem  iàm  sao. 

Tiên  chú  nói  : 

- Trẫm  cũng  đã  biết  binh  pháp,  can  gì  phải  hỏi  đến  thừa 
tướng  nữa  ! 

Lương  nói  : 
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Từ  xưa  có  câu  : "Chịu  nghe  người  thì  sáng,  chỉ  cây  môt 
mình  thì  tối".  Xin  bệ  hạ  phải  xét  mới  được. 

Tiên  chủ  nói  : 

- Có  phải  thế,  nguôi  hãy  đi  vẽ  địa  đồ  các  trại,  đem  đến  Thành 
Đố  hỏi  thừa  tướng,  phỏng  có  sai  sót,  nên  về  báo  ngay  cho  biet" 

Mã  Lưong  lĩnh  mệnh  ra  đi. 

Thế  rồi  tiên  chủ  dời  cả  quán  vào  các  noi  cây  cối  mát  mẻ 
đề  tránh  náng. 

Quân  mật  thám  báo  tin  cho  Hàn  Đưong,  Chu  Thái  biết  Hai 
ngưòi  mừng  lảm,  lại  ra  mát  Lục  Tốn  nói  : 

- Hiện  nay  hon  bốn  mưoi  dinh  trại,  quân  Thục  đã  dời  cả 
vào  rùng  rậm,  men  dựa  khe  suối,  để  tiện  nước  nôi  và  thêm 
mát  mẻ,  đô  đốc  nên  thừa  cơ  đánh  đi  thôi. 

Đó  ìà  : 

Chúa  Thục  có  mưu  hay  đặt  phục 
" Tướng  Ngô  cậy  khỏe  suýt  vào  tròng  ! 

Chua  biết  Lục  Tốn  có  nghe  hay  không,  xem  hổi  sau  sẽ  hiểu. 
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HỒI  THỬ  TÁM  Mươi  TƯ 


Lục  Tốn  đốt  sạch  trại  liên  doanh, 

Khổng  Minh  khéo  bày  đồ  bát  trận 

Nói  về  Hàn  Đương,  Chu  Thái  dò  biết  tiên  chủ  dời  đinh  trại 
vội  vàng  lại  báo  vói  Lục  Tốn.  Tốn  mừng  lám.  dẫn  quân  đen 
xem  động  tĩnh  thế  nào,  chỉ  thấy  ở giữa  cánh  đồng  có  một  đổn 
trại,  ước  chừng  hon  môt  vạn  quân  canh  giữ,  mà  phần  nhiều 
già  yêu  cả,  có  một  lá  cờ  hiệu  to  đề  bốn  chữ  "tiên  phong  N<m 
Ban". 

Chu  Thái  nói  : 

- Tôi  coi  đám  quân  kia  như  trò  trẻ  con  đó  thôi  xin  cùng 
Han  tướng  quàn  chia  binh  làm  hai  đường  ra  đánh  ; nếu  không 
tháng  đưọc,  xin  chịu  quân  lệnh. 

Lục  Tôn  ngám  xem  hồi  lâu,  rồi  trỏ  roi  nói  : 

- Trong  hang  núi,  về  mé  trước  mặt  kia,  thấp  thoáng  có  sát 
khí  bôc  lên,  tât  có  quân  mai  phục  ; cho  nên  họ  dàn  quản  già 
yếu  ở đây  để  dử  ta  đó,  các  ông  chớ  nên  ra. 

Các  tướng  không  tin,  cho  Lục  Tốn  là  nhát. 

Hôm  sau,  Ngô  Ban  dẫn  quần  đến  trước  cửa  ải  khiêu  chiến 
diễu  võ  dương  oai,  chửi  máng  om  sòm.  Nhiều  người  lại  cỏi  ca 
áo  giáp,  mình  trần  trùng  trục,  có  người  nằm  ngủ,  có  người  ngoi 
chơi. 

Từ  Thịnh,  Đinh  Phụng  vào  trướng  bẩm  rằng  : 

- Quân  Thục  khinh  ta  quá,  chúng  tôi  xin  ra  đánh. 

Tốn  cười,  nói  : 
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• Các  ông  chỉ  cậy  có  sức  khỏe,  chưa  biết  diệu  pháp  Tôn  Ngô. 
Đó  là  mẹo  dụ  địch  đấy,  sau  ba  ngày  sẽ  thấy  rõ  là  giả  dối. 

Từ  Thinh  nói  : 

Đợi  ba  hôm  nữa*  doanh  trại  của  họ  vững  vàng  cả  rổi  còn 
đánh  làm  sao  dược  nữa  ? 

Tốn  nói  : 

- Ta  cốt  muốn  để  cho  họ  dời  trại  xong. 

Các  tưóng  cùng  tủm  tỉm  cưòi,  trở  ra. 

Sau  ba  hôm,  hội  cả  các  tướng  ở trên  cửa  ải  dứng  xem  Bấy 
giờ  quân  Ngô  Ban  đã  rút  hết  rỗi.  Tốn  trỏ  tay  nói  . 

: khí  bốc  lên  kia,  quân  Lưu  BỊ  tất  từ  trong  núi  kéo  ra 

đó. 

Vừa  nói  dut  lời,  đã  thấy  quân  Thục  nai  nịt  gọn  ghẽ,  xúm 
xít  vòng  trong  vòng  ngoài,  rước  tiên  chủ  đi  ra.  Quân  Ngô  trông 
thấy,  ai  nấy  cùng  hết  vía. 

Tốn  nói  : 

- Ta  không  nghe  các  .ông  đánh  Ngô  Ban  là  chỉ  vì  thế  mà 
thôi.  Nay  quân  phục  đã  ra  rỗi,  mười  hôm  nữa  ta  sẽ  phá  được 
quân  Thục. 

Các  tướng  nói  : 

- Phá  Thục,  nên  phá  ngay  lúc  mới  đến  ; nay  họ  lập  trại 
liên  tiêp  nhau  nám  sáu  trấm  dậm,  giữ  gìn  hơn  bảy  tám  tháng 
trời  ; bao  nhiêu  chỗ  hiểm  yếu  đều  vững  vàng  cả  rồi  thì  còn 
phá  làm  sao  cho  được  ? 

Tốn  nói  : 

- Các  ông  không  biết  binh  pháp  ; Lưu  Bị  là  bậc  kiêu  hùng 
ttong  đòi,  lám  mưu  nhiều  trí.  Khi  quân  mói  tụ  họp,  phép  tác 
nghiêm  chỉnh,  nay  giữ  đã  lâu  rổi  mà  không  thấy  ta  ra  đánh 
tất  sinh  trể  nải,  ta  phá  được  ,họ  chính  ỏ lúc  này. 

Các  tướng  mới  chịu  là  phải. 

Đời  sau  có  thơ  khen  Lục  Tốn  ràng  : 

Trướng  hầm  bàn  bạc  việc  bỉnh  đao , 
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Móc  sẵn  môi  tham  giật  cá  ngao. 

Thao  lược  đua  ganh  trường  tuấn  kiệt 
Mới  hay  Lục  Tốn  cũng  anh  hào  ! 

. Tí^đỊnh.X05  mưu  mẹo  phá  Th^c  rồi,  viết  thư  sai  sứ 
ve  tau  VỚI  ôn  Quyền  chỉ  nay  mai  là  phá  xong  quân  giặc.  Tôn 
Quyền  xem  xong,  mừng  hóm  hở  nói  : 

' Gi^g  ĐônR  lại  có  nỂTÒi  lạ  như  thế,  Cô  còn  lo  gì  nữa  ! 
Các  tưóng  cứ  nói  hán  hèn  nhát,  riêng  Cô  không  tin  Nay  xem 
mắy  ỉòi  này,  quả  nhiên  không  phải  là  hèn  nhát  ! 

L]ền  cất  quân  mã  đến  tiếp  ứng. 

,,  Ui  chủ  đem  hết  cả  thủy  quân  ở Hào  Đình,  thuận 

dòng  xuôi  xuống,  cám  trại  ven  sông,  vào  sâu  mãi  bờ  cõi  nước 

Hoàng  Quyển  can  ràng  : 

... ■,Ti'“5L?Uán  mcn  bò  s6“S  đì  nuông,  tiến  lẽn  thì  dỉ  lúc  vé 
“ 7 '7777“  đi.  tr““’  * nT„  4 lại  mat 

sau  thì  mới  chác  chán  muôn  phần. 

Tiên  chủ  nói  : 

- Giặc  Ngô  vỡ  mật  rồi,  trẫm  cứ  kéo  quân  rầm  rộ  đến  còn 

CÓ  ngại  gì  ? J 

Các  quan  cô'  can  mãi,  tiên  chủ  cũng  không  nghe.  Tiên  chủ 

p qu*n  là”  hai  đưỉmS’  sai  Hoàng  Quyền  dốc  cánh  quân  mát 
G ang  Bác  để  phòng  quân  Ngụy  ; còn  mình  thì  đốc  các  đạo 

quâl\mậ‘  G ans  Nam’  chia  lập  dinh  trại  cạnh  bò  sông  để  tính 
việc  đánh  Ngô. 

Quán  do  thám  bát,  tin  vể  Ngụy  chủ  rèng  quân  Thục  đánh 

ht  cí  i fp  nhau' dcc  hon  700  dặm,  chia  làm 

77  77°  'ang  dựa  va°  'to*  “«•  ui  sai  Hoàng 
Quyền  đốc  quân  mạt  Giang  Bác,  ngày  nào  cóng  dí  tuín  tiêu 
hàng  trăm  dặm  không  biết  là  ý làm  sao  ? 

Ngụy  chủ  nghe  tin,  ngẩng  mật  lên  tròi  cưòi,  nói  : 

- Lưu  Bị  sấp  thua  mất  ! 
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Quần  thần  hòi  cớ  làm  sao.  Ngụy  chủ  nói  : 

• Lưu  Huyền  Đức  không  biết  binh  pháp  ; có  lẽ  đâu  cốm  trại 
liên  tiếp  700  dậm  mà  chống  nhau  được  giặc  bao  giờ  ? Bao  bọc 
cá  các  noi  hiểm  trơ,  chỗ  cao  chồ  thấp  mà  đóng  đổn,  đó  là  một 
điều  tối  ky  trong  phép  dùng  binh.  Lưu  BỊ  tết  thua  về  tay  Lục 
Tốn  Đông  Ngô  ! Chỉ  trong  mưoi  hôm  nữa  sẽ  có  tin  tức. 

Quẩn  thần  chưa  ai  tin,  xin  điểu  quân  ra  phòng  bị. 

Ngụy  chủ  nói  ; 

- Lục  Tốn  nếu  đánh  được  Thục,  tất  thừa  thế  vào  lấy  Tây 
Xuyên.  Quân  Ngô  đi  xa,  trong  nước  bổ  trống,  trẫm  giả  đò  dẫn 
quân  đánh  giúp,  sai  ba  đạo  quân  nhất  tề  kéo  cả  sang,  chác 
lây  được  Đông  Ngô  dễ  như  bỡn. 

Mọi  người  đều  bái  phục. 

Ngụy  chủ  bèn  sai  Tào  Nhân  đốc  một  đạo  quân  ra  Nhu  Tu  ; 
Tào  Hưu  đốc  một  đạo  quân  ra  Đổng  Khẩu  ; Tào  Chân  đốc  một 
đạo  quân  ra  Nam  Quận,  quân  mã  ba  dường  hẹn  nhau  sang 
úp  lén  Đông  Ngô  ; còn  mình  tự  dẫn  quân  đi  sau  tiếp  ứng. 

Hãy  nói  về  Mã  Lương  đến  Xuyên,  vào  ra  mát  Khổng  Minh, 
trình  bản  địa  đồ  lên,  nối  : 

- Nay  ta  dời  dinh  trại  vào  đóng  sát  bờ  sông,  dài  suốt  700 
dậm,  lập  hơn  40  đổn,  đêu  dựa  vào  chồ  có  cây  côi,  khe  suối, 
Hoàng  thượng  sai  tôi  đem  dịa  đổ  về  trình  thừa  tuớng  xem  thê 
nào  ? 

Khổng  Minh  xem  xong,  đập  tay  xuống  án  thư  kêu  ràng  : 

- Khổ  chưa  ! Ai  xui  chúa  thượng  cám  trại  thế  này  ? Nên 
chém  người  ấy  di  ! 

Mà  Lương  nói  : 

- Đó  là  do  chúa  thượng  cả,  không  ai  xui  đâu  ! 

Khổng  Minh  than  ràng  : 

- Khí  số  nhà  Hán  hỏng  mất  rổi  ! 

Lương  hỏi  làm  sao,  Khổng  Minh  nói  : 

- Bao  bọc  cả  chỗ  hiểm  trỏ,  cao  thấp  mà  đóng  đồn,  đó  là  điều 
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tối  ky  trong  phép  dùng  binh.  Nếu  giặc  đánh  hỏa  công,  thi  cứu 
lâm  sao  ? Lại  có  lẽ  đâu  lập  trại  liên  tiếp  nhau  700  dậm  ma 
cự  được  giặc  ? Tai  vạ  đến  noi  rổi.  Lục  Tốn  giữ  vững  không 
ra,  chính  là  vì  thế.  Ngưoi  nên  trở  về  cho  mau,  tâu  vói  thien 
tư  dời  đồn  đi  chồ  khác  mới  được 

Lương  hỏi  : 

- Nếu  quân  Ngô  đâ  đánh,  được  quân  ta  rồi,  thì  làm  thế  nào  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Lục  Tốn  không  dám  đuổi  đâu.  Thành  Đô  này  chác  không 
việc  gì. 

Lương  hỏi  ; 

- Làm  sao  không  dám  đuổi  ? 

Khống  Minh  nói  : 

- Sọ  quân  Ngụy  úp  đánh  mặt  sau,  chớ  sao  ! Chúa  thương 
nếu  có  thua,  nên  ẹhạy  về  thành  Bạch  Đế  mà  lánh.  Khi  ta  vào 
Xuyên  đa  phục  sẵn  mười  vạn  quân  ở bến  Ngư  Phúc  roi. 

Lương  giật  mình,  nói  : 

- Tôi  mây  lần  qua  lại  bến  đó,  không  thấy  một  tên  quân  nào 
sao  thừa  tướng  lại  nói  thế  ? 

Khổng  Minh  nói  ; 

- Về  sau  khác  biết,  không  phải  hỏi  lôi  thôi  ! 

Mã  Lương  xin  giấy  tò  rồi  hỏa  tốc  đi  sang  ngự  doanh.  Khổng 
Minh  trở  về  Thành  Đò  điều  gấp  quân  ma  ra  cưu  ưng. 

Đây  nói  Lục  Tốn  thấy  quân  Thục  có  ý trễ  nải,  không  gìn 

g ũ cấn  thận  như  trước,  mói  hội  cả  các  tướng  lại  truyền  lệnh 
ràng  : 

- Ta  từ  khi  phụng  mệnh  ra  quân  đến  nay,  chưa  đánh  trận 
nào  Nay  xem  quân  Thục,  biết  cả  động  tĩnh  rổi.  Trước  hết  ta 
muốn  lấy  một  đồn  phía  nam  bờ  sông,  có  ai  dám  đi  không  ? 
Nói  chưa  dứt  lời,  Hàn  Đưong,  Chu  Thái,  Lâng  Thống  cùng  dạ 
xin  đi. 
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Tốn  bảo  lui  ra  không  dùng,  chỉ  gọi  một  tên  tướng  nhỏ  & dưới 
thềm  là  Thuẩn  Vu  Đan  dặn  ràng  : 

- Ta  cho  ngươi  năm  nghìn  quân,  sang  lấy  đồn  thứ  tư  ở phía 
nam  bờ  sông,  do  tướng  Thục  Phó  Đổng  đóng  giữ.  Làm  sao  đêm 
nay  phải  thành  công.  Ta  sẽ  tự  cẩm  quản  lại  tiếp  ứng. 

Thuần  Vu  Đan  lĩnh  mệnh,  dẫn  quân  đi. 

Lại  gọi  Từ  Thịnh,  Đinh  Phụng  đến  dặn  rằng  : 

- Hai  người,  mỗi  ngưòi  dẫn  ba  nghìn  quân,  đóng  cách  ngoài 
trại  năm  trám  dặm,  hễ  Thuần  Vu  Đan  bị  quân  Thục  đuổi  theo 
chạy  trơ  về  thì  đổ  ra  cứu,  nhung  cũng  không  nên  rượt  đánh. 

Hai  tướng  tuân  lệnh. 

Tròi  vừa  sẩm  tối,  Thuần  Vu  Đan  dẫn  quân  đi.  Cuối  canh 
ba  đến  trại  Thục,  Đan  sai  quân  khua  trống  hò  reo  kéo  vào. 
Phó  Đổng  mơ  trại  ra  đánh.  Đan  địch  không  nổi,  quay  ngựa  chạy. 
Bỏng  đâu  nổi  tiếng  reo  ẩm  ỹ,  rổi  có  một  toán  quân  xông  ra 
chặn  đường,  tướng  đi  đẩu  là  Triệu  Dong.  Đan  tháo  đường  chạy 
thoát,  tổn  hại  già  nửa  quân.  Khi  dang  chạy,  lại  gặp  một  đội 
quân  Man  ơ sau  núi  kéo  ra,  tướng  đi  đầu  chính  là  Sa  Ma  Kha. 
Đan  cố  đánh  mới  thoát  chết.  Sau  lung  lại  có  ba  dạo  quân  nữa 
đuổi  theo,  Đan  chạy  đến  gần  thành,  may  có  Từ  Thịnh,  Đinh 
Phụng,  hai  mặt  đổ  ra  đánh  cứu  đưọc.  Đan  bị  tên  bắn  còn  cám 
trong  mình,  vào  ra  mát  Lục  Tốn  chịu  tội. 

Tốn  nổi  : 

- Đó  không  phải  lỗi  tại  ngươi,  ta  muốn  thử  giặc  xem  hư  thực 
ra  sao  đó  thôi,  chớ  mẹo  phá  Thục,  ta  đã  đâu  có  dấy  cả  rồi  ! 

Tù  Thịnh,  Đinh  Phụng  nóỉ  : 

- Quân  Thục  thế  to  lám,  khổ  lòng  phá  nổi,  đánh  thì  chỉ  hao 
binh  tổn  tướng  mà  thôi  ! 

Tốn  cười,  nói  : 

- Mẹo  này  của  ta,  tuy  không  che  mất  đưọc  Gia  Cát  Lượng, 
nhung  may  sao  người  ấy  không  có  ở đây,  thực  là  tròi  giúp  ta 
thành  công  chuyên  này  ! 

Mới  hội  cả  tướng  sĩ  lớn  nhỏ  lại,  truyền  lệnh  rằng  : 
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- Chu  Nhiên  tiến  quân  đi  mặt  thủy,  cuối  giờ  ngọ  ngày  mai 
có  gió  đông  nam  nổi  to,  phải  dùng  thuyền  chất  cỏ  khô  theo 
kế  mà  làm.  Hàn  Đương  dẫn  một  toán  quân  đánh  phía  bắc  bo 
song  ; quân  sì  hai  đường  ấy,  phải  mỗi  người  mang  một  bó  cỏ 
chứa  lưu  hoàng,  diêm  tiêu,  các  thứ  dẫn  lửa,  cấm  gươm  đao’ 
kéo  thắng  cả  đến  trại  Thục,  thuận  chiều  gió  mà  đốt  lưa  Quân 
Thuc  có  40  đổn,  chỉ  cẩn  đốt  20  đôn  ; cách  một  dồn  đốt  một 

ảÔn-  Quâ"  sĩ  marl2  sản  lư°ng  khô  đi  ãn,  phải  ngày  đêm  cố  sức 
đuõi  đánh,  không  đuọc  lui  về,  kỳ  bát  được  Lưu  BỊ  mói  thoi. 

Các  tướng  nghe  lệnh  xong,  ai  nấy  sám  sửa  cất  quân  đi. 

, Nói  về  tiên  chủ*  danẽ  ỏ trong  ngự  doanh  nghĩ  kế  phá  Ngô. 
Bổng  nhiên,  một  lá  cờ  trung  quân  ỏ trước  trướng,  không  mó 
máy  gì  mà  đổ,  bèn  hỏi  Trình  Kỳ  ràng  : 

- Đó  là  điềm  gì  vậy  ? 

Kỷ  thưa  ; 

' Có  lẽ  đêra  nay  quân  Ngô  đến  cưóp  trại  chăng  ? 

Tiên  chủ  nói  : 

- Đêm  qua  giết  sạch  cả  rồi,  còn  đâu  dám  đến  nữa  ! 

Kỳ  nói  : 

Ví  phỏng  Lục  Tốn  đến  thu  ta,  thì  làm  thế  nào  ? 

Bỗng  có  người  vào  báo  là  đứng  bên  này  trông  sang,  xa  xa 
thấy  quản  Ngõ  men  sưòn  núi  kéo  hết  về  phía  đòng  rồi 

Tiên  chủ  nói  : 

- Đó  là  nghi  binh  thôi,  quân  sĩ  chớ  có  được  khinh  động. 

Bèn  sai  Quan  Hưng,  Trương  Bào,  mỗi  người  dẫn  năm  trảm 
quân  ky  đi  tuần  các  noi. 

Chập  tối,  Quan  Hưng  về  tâu  rằng  : 

^ Giang  Băc,  doanh  trại  bốc  cháy. 

Tiên  chủ  vội  sai  Quan  Hưng  qua  Giang  Bác,  Trưong  Bào  qua 
Giang  Nam,  dò  xét  tình  hình  hư  thực,  và  dặn  rằng  : 

‘ Hễ  quan  Ngô  kéo  đến,  phải  lập  tức  về  báo. 

Hai  tướng  lĩnh  mệnh  đi  ngay.  Đầu  canh  một,  gió  đông  nam 


nói  to  ; chí  thây  đồn  tay  trái  ngự  đinh  bốc  cháy  ; quân  sấp 
sua  đến  cứu  thì  đổn  tay  phải  lại  cháy.  Gió  mạnh  lửa  hổng 
cây  cối  đều  cháy  trụi,  tiếng  hò  reo  như  sấm.  Hai  đổn  quân  mã 
nhât  tể  xông  vào  ngự  dinh.  Quân  sĩ  trong  dinh  giày  xéo  lên 
nhau  chết  vô  số.  Phía  nam,  quân  Ngô  đánh  tới,  không  biết  nhiều 
ít  thế  nào.  Tiên  chu  vội  vàng  lên  ngựa  chạy  đến  trại  Phùng 
Tặp  thì  trại  này  cũng  đang  bốc  cháy  đùng  đùng.  Hai  bờ  Giang 
Nam,  Giang  Bác  sáng  nrc  như  ban  ngày.  Phùng  Tập  hoảng  sọ, 
nhảy  lên  ngựa  dẫn  vài  chục  quân  ky  chạy,  gặp  ngay  toán  quân 
Từ  Thịnh  bên  Ngô  chặn  lại  đánh  giết.  Tiên  chủ  thấy  thế,  quất 
ngựa  chạy  vể  phía  tây. 

Từ  Thịnh  bỏ  Phùng  Tập,  dẫn  quân  đuổi  theo.  Tiên  chủ  đang 
lo  sọ  thì  trưấc  mật  lại  bi  một  toán  quân  Ngô  là  Đinh  Phụng 
ra  chặn  đường.  Hai  toán  đánh  ập  vào.  Tiên  chủ  sạ  quá,  bốn 
mật  không  còn  đường  nào.  Bỗng  đâu,  tiếng  hò  reo  nổi  iên  ầm 
ĩ,  một  cánh  quân  đánh  vào  vòng  vây,  trông  xem  là  Trưong  Bào. 
Bào  cứu  được  tiên  chủ  rồi  dẫn  quân  ngự  lâm  chạy  miết.  Đang 
chạy  lại  thấy  một  toán  quân  nữa  kéo  đến,  té  ra  là  tương  Thục 
Phó  Đồng.  Hai  toán  quân  liên  hợp  lại  cùng  đi.  Sau  lưng  quân 
Ngô  đuổi  kíp. 

Tiên  chủ  đi  tnróc,  đến  một  trái  núi  tên  là  Mã  Yên.  Trương 
Bào,  Phó  Đổng  vừa  mòi  tiên  chủ  lên  núi  xong,  thì  dưới  chân 
núi  tiếng  hò  reo  lại  vang  dậy  ; đại  đội  binh  mả  của  Lục  Tốn 
vây  chật  bôn  phía.  Trưong  Bào,  Phó  Đồng  cố  chết  giử  vững 
cưa  nứi.  Tiên  chủ  trông  xa  thây  lửa  cháy  rừng  rực  khấp  đông 
thây  chết  trôi  kín  dòng  sông. 

Hôm  sau,  quân  Ngô  lại  phóng  lửa  đốt  núi,  quân  sĩ  chạy  trôn 
tán  loạn.  Tiên  chủ  kinh  sơ.  Bỗng  đâu,  trong  ánh  lửa  có  một 
tướng  dẫn  vài  quân  ky  đánh  thốc  lên,  trông  xem  thì  là  Quan 
Hung.  Hung  quỳ  xuống  bẩm  rằng  : 

Bôn  mặt  lưa  cháy  gẩn  đen  noi  rồi,  không  thể  ngồi  yên  & 
đây  được,  xin  bệ  hạ  chạy  về  thành  Bạch  Đế  cho  mau,  để  chỉnh 
đốn  lại  quân  mã. 
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Tiên  chủ  hỏi  ; 

Có  ai  đám  đi  chặn  hậu  không  ? 

Phó  Đổng  tâu  ràng  : 

- Tôi  xin  cố  chết  chống  cự  mặt  sau  ! 

Đổng  đi  chan  hauQ ba^ó^  ,đi„tnỉớc’  TrLrang  Bào  đi  giữa,  Phó 

giữa  đường  mà  đốt  để  chã  - e c 0 ^ào’  giáp,  chất  ỏr 
sàng  đánh  Mn  ch Ĩ7  j,  ư jin.mit  t°ín  0“*".  » £ 

T 7 1":  . duòn6  đi  Tiên  <**  Mo  lên  ràng  : 

Trảm  chết  ở đây  mất  thôi  ! 

ra  “r  Jf“  bá“ 

thường,  không  sao  ră  dlw  Mé  sai  ; nầ0  e“ng  b|  'rong 

Tốn  T / ợ ■ Vle  sau’  tienể  reo  vang  đây  Luc 

hig thX  B\r2°TÌ^  a ??  ? « 

ÉếÌMẵllẵl 

tc^ztizquă  *****  z ",  - » â 

tin™gôâ  Thụcệđaláđártn!*4  ®“f.  CMo  trong  Xuyên,  nghe 

ậ ‘3  ẳs 

bỗng  gáp  Chu  Vhíêri  I V1  n ỉ lan2  đánh  nhau, 

oSnHn^ỵ^ặ  ỆẸHKS 

ngựa,  đánh  tan  quân  Neô  cứn  Ẵ7r rrn  71  , , , q y uống 

Bạch  Đe.  s ’ dợ  tíên  chủ  chạy  về  thành 

Tiên  chủ  nói  : 
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* Trẫm  tuy  được  thoát-  còn  các  tướng  sỉ  thì  làm  thế  nào  ? 
Vân  nói  : 

1 Quân  s*0  ố mạt  sfu-  không  nên  trì  hoãn,  xin  bệ  hạ  hãy 
mau  vào  thành  Bạch  Đế  nghỉ  ngoi,  tôi  sẽ  lại  rà  cứu  các  tướng 

t.Bíyfktìê1  chủ  chi  còn  hon  một  trăm  người  đi  theo  vào 
thành  Bạch  Đế. 

Đen  sau  có  thơ  khen  Lực  Tốn  ràng  : 

Cầm  mâu,  đốt  lứa,  phá  liên  doanh 

Huyền  Đức  cùng  đường  phải  chạy  quanh. 

Danh  tiếng  vang  lừng  trong  Thục,  Ngụy. 

Ngô  vưong  hẩn  phải  trọng  thư  sính  ỉ " 

PhÓ  Đổng  đi  sau’  bị  <luân  Neô  vây  kín  cả  bốn  mặt. 
Đinh  Phụng  gọi  to  bảo  rằng  : 

- Tướng  Xuyên  chết  rất  nhiều  mà  hàng  cũng  lám,  chủ  ngưoi 

L u j cũng  đã  phải  bát  rổi’  ngư0i  nay  sức  đã  kiệt!  sao 
khống  hàng  đi  cho  sớm  ? 

Phó  Đổng  máng  ràng  : 

Ta  là  tướng  nhà  Hán,  há  thèm  hàng  chó  Ngô  à ! 

Nói  đoạn,  cầm  giáo  tế  ngựa  thúc  quân,  cố  sức  đánh  giết  hơn 

trám  xệp  đi  lại  xông  xáo,  nhưng  cũng  không  sao  ra  được  Phó 
Dong  than  ràng  : 

- Ta  đến  đây  là  hết  rổi  ! 

Nói  xong,  mổm  thổ  ra  huyết,  chết  trong  đám  quan  Ngô. 

Có  thơ  khen  Phó  Đồng  ràng  • 

Di  Lăng,  Ngô,  Thục  buổi  giao  phong, 

Lục  Tốn  dùng  mưu  đánh  hỏa  công. 

Đen  chet  van  còn  lời  cứng  cỏi 

Phó  Đông  mới  thục  tướng  anh  hùng  ! 

,,  Qh“.tí  là  Trình  'h«y  Mn  bỉ,  sông,  gọi  thủy  quân 

!“  rí  Ái ỈU  ?ĩn  Ngí  đ“ổi  fáP  thủy  quân  chZ 

tan  mất  cả.  Bộ  tướng  gọi  bảo  ràng  : 

- Quân  Ngô  đến  noi  rổi,  Trình  tế  tửu  chạy  đi  cho  mau  - 
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Kỳ  giận,  nói  : 

- Ta  từ  khi  theo  chúa  thượng  ra  quân  đến  gib,  chưa  khi  nào 
trông  thấy  giặc  mà  phẳi  trốn  cả  ! 

Kỳ  nói  chưa  xong,  quân  Ngô  ập  đến,  Kỳ  rút  gươm  ra  tự  vẫn. 

Có  tha  khen  ràng  : 

Tê  tứu  Trình  Kỳ  khảng  khái  thay  ! 

Gui  thăn  lưỡi  hiếm  báo  071  dày . 

Lâm  nguy  vẫn  giữ  lòng  trung  dũng 
Danh  tiếng  thom  truyền  mãi  đến  nay. 

Bày  giờ  Ngô  Ban,  Trương  Nam  vẫn  còn  vây  thành  Di  Láng 
xảy  thây  Phùng  Tập  chạy  đến  nói  quân  Thục  thua  to  bèn  rut 
về  cứu  tiên  chủ.  Tôn  Hoàn  mới  được  thoát  nạn. 

Ivhi  Trương,  Phùng,  hai  tưóng  đang  đi,  trước  mật  có  quân 
Ngô  kéo  đến,  sau  lưng  Tôn  Hoàn  ở trong  thành  Di  Láng  xông 
ra,  hai  mặt  đánh  dồn  lại.  Trương  Nam,  Phùng  Tập  hết  sức  xông 

pha  cũng  không  sao  ra  được,  đêu  bị  chết  cả  trong  đám  loạn 
quân. 

Có  thơ  khen  ràng  : 

Phùng  Tập , trung  có  một , 

Trương  Nam,  nghĩa  không  hai . 

Chiến  trường  đành  bỏ  xác,. 

Danh  tieng  để  lấu  dài  ! 

Còn  Ngô  Ban  đánh  ra  được  ngoài  vòng  vây,  may  lại  được 
Triệu  Vân  đến  tiếp  ứng,  mỗi  chạy  thoát  về  thành  Bạch  Đê. 

Man  vương  là  Sa  Ma  Kha  tế  ngựa  chạy  trốn,  gặp  Chu  Thải, 
đánh  nhau  được  hơn  hai  mươi  hiệp,  bị  Thái  giết  chết.  Tưóng 
Thục  là  bọn  Đỗ  Lộ,  Lưu  Ninh  sang  hàng  cả  Ngô.  Nội  bao  nhiêu 
lương  tháo,  khí  giới  trong  trại  Thục  không  còn  sót  một  tí  gì. 
Tướng  sĩ  đầu  hàng  Ngô,  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể. 

Khi  ấy,  Tôn  phu  nhân  ỏ nước  Ngô,  nghe  tin  quân  Thục  thua 
trận,  có  người  đổn  ngoa  rằng  tiên  chủ  chết  trong  đám  loạn  quân 
bền  sai  đẩy  xe  ra  bờ  sông,  trông  về  phía  tây  khóc  lóc,  rổi  đâm 
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đẩu  xuống  sông  tự  tử.  Người  đời  sau  lập  miếu  thờ,  gọi  là  đền 
Khiêu  Cơ. 

Có  thơ  than  ràng  : 

Tiên  chú  thua  quàn , tôi  Bạch  Thành, 

Phu  nhàn  nghe  nạn  vội  quyên  sinh. 

Bên  sông  nay  vãn  còn  bia  tạc , 

Chói  lọi  nghìn  thu  tiếng  gái  trinh  ĩ 

Nỏi  về  Lục  Tốn  đại  tháng,  thừa  thế  dần  quân  đuổi  theo  vể 
phía  tây,  Khi  gẩn  đến  ải  Quì  Quan,  Tốn  ngổi  trên  ngựa,  trông 
ra  má  trước  mật,  thây  chỗ  cạnh  bờ  sông  bên  sườn  míi,  có  một 
đám  sát  khí  bốc  ngùn  ngụt  lên  tận  trời.  Tốn  quay  ngựa  lại 
bảo  các  tướng  rằng  : 

■ Mé  trước  tất  có  quân  mai  phục,  ba  quân  không  được  tiến 
lên  vội, 

Liền  sai  lui  về  hon  mười  đảm,  tìm  chỗ  địa  thế  rộng  rãi,  dàn 


Tôn  Quyền  * Trương  Chiêu 
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trận  đợi  quân  địch  đến.  Lại  sai  người  đi  dò  xem  người  đi  dò 
trỏ  vé  báo  là  không  thây  có  quân  mâ  nào.  Tốn  không  tin,  xuống 
ngựa  trèo  lên  núi  nhìn  xem,  vẫn  thấy  sát  khí  bốc  lên  ngùn 
ngụt.  Lại  sai  người  đi  dò  xét  cẩn  thận,  nhưng  cũng  thấy  về 
báo  là  tịnh  không  có  môt  người  nào.  Tốn  thấy  trời  về  chiều, 
sát  khí  bốc  lên  càng  mạnh,  trong  bụng  nghi  nghi  hoặc  hoặc, 
sai  người  tầm  phúc  đi  dò  thâm  lượt  nửa.  Người  ấy  về  báo  ràng 
ơ canh  bờ  sông  chì  có  tám  chín  chục  đống  đá  vứt  ngổn  ngang, 
chó  không  có  quân  mâ  nào  cả. 

Tốn  càng  nghi  lám,  sai  đòi  thổ  dán  đến  nơi.  Một  lát,  có  vài 
người  đến.  Tốn  hỏi  ràng  : 

- Ai  mang  đá  xếp  ngổn  ngang  thế  kia,  mà  trong  đống  đá 
lại  có  sát  khí  bốc  lên  như  vậy  ? 

Thổ  dân  thưa  ràng  : 

- Chỗ  này  gọi  là  bến  Ngư  Phúc.  Khi  Gia  Cát  Lượng  vào  Xuyên, 
dẫn  quần  đi  qua  đảy,  lấy  đá  bày  ra  trận  thế  0 trên  bãi  cát. 
Từ  bây  giờ,  ngày  nào  củng  có  sát  khí  như  đám  mây  ò đó  bốc 
lên. 

Lục -Tốn  nghe  xong,  lên  ngựa  dẫn  vài  chục  ky  mâ  đến  xem 
trận  đá.  Tốn  dừng  ngựa  trên  sườn  núi,  trông  xa  bốn  mật  tám 
phưong  đều  có  cửa  vào  ra.  Tốn  cười,  nói  : 

- Đó  là  thuật  làm  mê  hoặc  người  ta  đấy  thôi,  chớ  có  ích 

gì  ! 

Bèn  dẫn  vài  tên  ky  xuống  núi,  vào  thẳng  trong  thạch  trận 
ngám  xem.  Bộ  tướng  bẩm  ràng  : 

- Trời  đá  về  chiều  rồi,  xin  đô  dốc  vể  cho  sớm  ! 

Tốn  sáp  sửa  trở  ra,  bỗng  đâu  nổi  một  C011  gió  to,  cát  sỏi 
bay  ìên  mù  mịt,  che  tròi  lâp  đất,  rồi  thây  đá  đựng  lên  chơm 
chỏm  cả  như  gươm  cám,  cát  nổi  lên  từng  đống  như  núi,  dưới 
sông  sóng  cuồn  cuộn,  tiếng  réo  như  trống  rung,  gươm  chọi.  Tốn 
giật  minh,  nói  : 

• Ta  mắc  phải  mẹo  Gia  Cát  Lượng  mất  rồi  ! 

Bèn  vội  vàng  tìm  dường  ra,  thì  không  có  lối  nào  nữa.  Tốn 
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đang  kinh  hâi,  bỗng  thấy  một  ông  cụ  già  đứng  ò trước  ngựa, 
cưòi  nói  : 

- Tướng  quân  có  muốn  ra  khỏi  trận  này  không  ? 

Tốn  nói  : 

- Xin  nhờ  cụ  đưa  đường  giúp  cho. 

Cụ  già  chống  gậy  đi  từ  từ  ra  khỏi  thạch  trận,  đến  mãi  sườn 
núi  không  vướng  vít  chỗ  nào. 

Tốn  hỏi  : 

- Cụ  họ  tên  là  gì  ? 

Cụ  già  đáp  : 

- Lầo  là  Hoàng  Thừa  Ngạn,  bố  vợ  Khổng  Minh  đó.  Khi  rể 
lâo  vào  Xuyên,  có  bày  thạch  trận  ơ đây,  gọi  là  bát  trận  đổ” 
chia  làm  tám  cửa,  theo  Hưu,  Sinh,  Thưong,  Đồ,  Cảnh,  Tử,  Kinh, 
Khai,  trong  độn  giáp.  Mỗi  ngày,  mỗi  giờ,  biến  hóa  khõng  biết 
đâu  mà  lần,  sánh  bàng  mười  vạn  tinh  binh.  Khi  con  rể  lảo 
đi  có  dạn  lâo  ràng  : "Về  sau,  có  đại  tướng  Đông  Ngô  lạc  vào 
trần  này,  thì  đừng  có  đưa  ra  !".  Mới  rồi,  lâo  choi  trên  sườn 
núi,  thấy  tướng  quân  từ  cửa  Tứ  đì  vào,  chắc  ràng  không  hiểu 
trận  này,  thế  nào  cũng  lạc  lối.  Lăo  xưa  nay  ưa  làm  phủc,  không 
nơ  đế  tướng  quản  chết  tại  đây,  cho  nên  dốt  tưóng  quân  ra  cửa 
Sinh . 

Tốn  nói  : 

- Cụ  có  học  được  phép  này  không  ? 

Hoàng  Thừa  Ngạn  nói  : 

- Phép  trận  này  biến  hóa  vô  cùng,  không  sao  học  được. 

Tốn  quay  ngựa  lạy  tạ  rồi  trỏ  về. 

Về  sau,  quan  công  bộ  Đỗ  Phủ  có  thơ  rằng  : 

Công  trùm  nước  tam  phân , 

Tiếng  cao  đồ  bát  trận 
Nước  chấy  đá  trơ  trơ, 

Đánh  Ngô  còn  để  giận ... 

Lục  Tốn  về  trại  than  ràng  : 
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- Khống  Minh  quả  thực  là  Ngọa  Long,  ta  không  sao  bàng 
được  ! 

Bèn  hạ  lệnh  rút  quân  vê. 

Tả  hửu  bẩm  ràng  : 

■ Lưu  Bị  binh  thua  thế  cùng,  ngồi  giữ  một  thành,  chính  là 
lúc  ta  nên  thừa  cơ  mà  đánh,  nay  thấy  thạch  trận  sao  dã  vội 
rút  lui  ? * 

Tốn  nói  : 

* Ta  không  phải  sợ  thạch  trận  mà  lui  đâu,  ta  đồ  ràng  Tào 
Phi  gian  giảo  cùng  như  cha  hán  khi  xưa,  nếu  biết  ta  đuối  theo 
quân  Thục,  tât  thừa  hư  lại  đánh  úp.  Nếu  ta  vào  sâu  Tây  Xuyên 
quá,  chi  ngại  đến  lúc  về  khó  mà  thôi. 

Mới  sai  một  tướng  đi  đoạn  hậu,  còn  mình  dẫn  dại  quân  kéo 

ve. 

Lục  Tốn  rút  lui  chưa  được  hai  ngày  thì  ba  noi  đến  báo  tin 
ràng  : tương  Ngụy  là  Tào  Nhân  ra  cửa  Nhu  Tu,  Tào  Hưu  ra 
cửa  Đổng  Khẩu,  Tào  Chân  ra  xứ  Nam  Quận,  binh  mà  ba  mặt 
gổm  vài  mưoti  vạn,  kéo  tràn  vào  bờ  cõi,  chưa  biết  ý ra  làm 
sao  ? 

Tốn  cười,  nói  : 

‘ Đá  biết  mà  ! Cố  sai  lời  ta  nói  đâu  ! Ta  đã  sai  qưân  ra 
chống  cự  rồi  đó. 

Thế  mới  là  : 

Bụng  hùng  ưừa  muốn  vào  Tây  Thục , 

Mẹo  giỏi  còn  mong  chống  Bắc  Triều . 

Chưa  biết  Lục  Tôn  làm  thế  nào  dể  đuổi  dược  quân  Tào,  xem 
hồi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  TÁM  MƯƠI  NHẢM 


Lưu  tiên  chủ  viết  chiếu  gửi  con  côi 
Gia  Cát  Lượng  ngồi  yên  bình  năm  đạo 


Nói  vể  năm  Chương  Võ  thứ  hai  (221),  tháng  sáu,  mùa  hạ 
Lục  Tốn  Đông  Ngô  phá  xong  quân  Thục  ỏ đất  Dí  Láng,  xứ  Hao 
Đình.  Tiên  chủ  chạy  về  thành  Bạch  Đế,  Triệu  Vân  đem  quan 
trấn  giữ.  Chợt  Mã  Lương  đến,  thấy  quân  dã  thua  rồi,  hối  không 
kịp  nữa,  mói  đem  lời  Khổng  Minh  tâu  vói  tiên  chủ 

Tiên  chù  than  ràng  : 

- Nếu  trầm  sớm  nghe  lời  thừa  tướng  thì  đâu  đến  nồi  thua 
thế  này,  nay  còn  mặt  mũi  nào  mà  về  Thành  Đô  trông  thảy 
quần  thần  nữa  ! 

Bèn  truyền  lệnh  đóng  quân  ở lại  thành  Bạch  Đế,  đổi  nơi 
quán  dịch  gọi  là  cung  Vinh  An. 

Có  tin  báo  Phùng  Tập,  Trương  Nam  Phó  Đồng,  Trình  Kỳ 
Sa  Ma  Kha  đều  chết  vì  việc  nưóc  cả.  Tiên  chỏ  thương  cảm  không 
biết  ngẩn  nào. 

Lại  có  cận  thần  tâu  rằng  : 

Hoàng  Quyền  dẫn  quân  Giang  Bác  sang  hàng  Ngụy  mất 
roi,  bệ  hạ  nên  sai  bắt  gia  thuộc  hấn  giao  cho  hữu  tư  hỏi  tội 

Tiên  chủ  nói  : 

- Hoàng  Quyền  bị  quân  Ngô  chẹn  ỏ mé  bác  ngạn,  muốn  về 
không  được,  bất  đác  dĩ  phải  hàng  Ngụy  ; thế  là  trăm  phụ  Quyền 

chớ  không  phải  Quyền  phụ  trẫm,  can  gì  mà  hắt  tội  vọ  con  người 
ta  ? 6 
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Bèn  sai  cứ  việc  cấp  lương  gạo  tử  tế  cho  gia  quyến  Hoàng 
Quyền  nhu  thường. 

Hoàng  Quyền  sang  hàng  Ngụy,  các  tướng  dẫn  vào  ra  mất 
Tào  Phi.  Phì  nói  : 

- Khanh  nay  đã  hàng  Trẫm  lại  muốn  sánh  với  Hàn  Tín,  Trần 
Bình  ngày  xưa  chăng  ? (1) 

Quyền  khóc  mà  tâu  ràng  : 

- Tôi  chịu  ân  của  Thục  đế  đối  dãi  rất  hậu,  sai  tôi  đốc  mặt 
quân  Giang  Bắc.  Lục  Tốn  chặn  mất  đường,  tôi  muốn  về  Thục 
không  được,  mà  hàng  Ngô  thì  không  ổn,  cho  nên  mới  đến  theo 
hàng  bệ  hạ.  Tướng  đã  bị  thua,  được  khỏi  chết  là  may,  tôi  đấu 
dám  theo  đòi  với  cổ  nhân  ! 

Phi  mừng  lám,  phong  cho  Quyền  làm  trấn  nam  tưấng  quân. 
Quyên  nhất  định  từ,  không  chiu  nhận.  Chợt  có  cận  thần  tâu 
rằng  : 

- Có  người  đi  do  thám  ố Thục  vể  báo  tin  Thục  chủ  giết  sạch 
cả  gia  thuộc  Hoàng  Quyển  rồi. 

Quyền  nói  : 

- Tôi  vơi  Thục  đế,  lấy  bụng  thực  mà  tin  nhau,  tất  biết  bụng 
tôi,  không  nỡ  hại  cả  nhà  tôi  đâu. 

Phi  cho  là  phải. 

Người  sau  có  thơ  trách  Hoàng  Quyên  ràng  : 

Hăng  Ngô  chấng  muốn,  lại  hàng  Tào . 

Trung  nghĩa  thờ  vua  ngỡ  thế  nào  ? 

Chỉ  vị  Hoàng  Quyên  còn  ngại  chết , 

Tứ  Dương  thư  pháp  dễ  tha  sao  ? 

Tào  Phi  hỏi  Giả  Hủ  rằng  : 

• Trẫm  muốn  thống  nhết  cả  thiên  hạ,  nên  đánh  Thục  trước 
hay  đánh  Ngô  trước  ? 

Hủ  thưa  ràng  : 

(1)  Hàn  Tín,  Trần  Bình  bỏ  nước  Sở  về  hàng  Hán  Cao  Tổ,  giúp  Hán  Cao  Tổ 
thành  dế  nghiệp. 


- Lưu  Bị  là  người  hùng  tài,  lại  có  Gia  Cát  Lượng  giỏi  việc 
trị  nước  ; Tôn  Quyền  ỏ Đông  Ngô,  hay  biết  hư  thực,  Lục  Tốn 
hiện  đóng  quân  nơi  hiểm  yếu,  cách  trơ  sông  hổ,  khó  lòng  làm 
gì  nổi  họ.  Cứ  ý tôi  thì  trong  các  tướng,  không  có  tay  nào  địch 
thú  với  Tôn  Quyền,  Lưu  BỊ  được.  Dẫu  đến  thiên  uy  của  bệ  hạ 
đem  xuống  cũng  vị  tất  có  thế  vạn  toàn.  Vậy  chỉ  nên  giữ  vững 
nước  nhà,  đợi  khi  nào  hai  nước  có  biến  sẽ  hay. 

Phi  nói  : 

- Trẫm  đã  sai  đại  quân  chia  làm  ba  đường  sang  đánh  Ngố, 
có  lẽ  nào  mà  chẩng  được  ? 

Thượng  thư  là  Lưu  Hoa  nói  : 

- Gần  đây  Lục  Tốn  ở Đông  Ngô  mói  phá  được  70  vạn  quân 
Thục,  trên  dưới  đồng  tâm,  lại  có  sông  hổ  cách  trơ,  chưa  chác 
ta  dã  làm  gì  nối.  vả  lại  Lục  Tốn  lám  mưu,  tất  có  phòng  bị 
rồi. 

Phi  nói  : 

- Trước  ngươi  khuyên  trâm  đánh  Ngô,  nay  lại  ngàn  trả  trẫm 
là  có  làm  sao  ? 

Hoa  nói 

- Mỗi  lúc  một  khác  ; khi  Đông  Ngô  thua  luôn  với  Thuc,  thế 
đang  nguy  cấp,  cho  nên  mới  nên  đánh  ; nay  họ  vừa  được  to, 
nhuệ  khí  gấp  trăm  khi  trước,  thì  lại  không  nên  đánh  nừa. 

Phi  nói  : 

- Y trầm  đâ  quyết  rồi,  ngươi  chớ  nói  nữa  ! 

Bèn  dẫn  quân  ngự  lâm  thân  ra  tiếp  ứng  cho  cả  ba  mật. 

Sực  có  tiểu  mã  về  báo  ràng  : 

- Đông  Ngô  đã  có  phòng  bị  rồi  ; Lữ  Phạm  dẫn  quân  chống 
nhau  với  Tào  Hưu,  Gia  Cát  cẩn  dẫn  quân  Nam  Quận  chống 
Tào  Chân.  Chu  Hoàn  giữ  cửa  Nhu  Tu  để  chông  Tào  Nhân. 

Lưu  Hoa  tâu  ràng  : 

- Họ  đâ  phòng  bị  như  thế,  đi  cũng  vô  ích  thôi  ! 

Phi  không  nghe,  cứ  kéo  quân  di. 


99 


Nói  về  tưóng  Ngô  là  Chu  Hoàn,  27  tuổi,  rất  can  đảm  mưu 
lược,  Tôn  Quyền  yêu  lám.  Bây  giờ,  Hoàn  đốc  quân  ra  Nhu  Tu 
chống  quân  Tào.  Lại  nghe  Tào  Nhân  dẫn  quân  đến  lấy  Tiện 
Khê,  liền  cho  quân  ra  giữ,  chỉ  để  nảm  nghìn  quân  ở lại  trong 
thành.  Chợt  có  tin  báo  Tào  Nhân  sai  đại  tướng  là  Thưòng  Điêu 
cùng  với  Gia  Cát  Kiền,  Vưong  Song  dẫn  năm  vạn  tinh  binh 
đến  Nhu  Tu.  Quân  sĩ  nghe  tin,  ai  nấy  cùng  nhớn  nhác,  sọ  hãi. 
Chu  Hoàn  chống  gưom,  nói'  : 

- Được  thua  cốt  tại  tướng,  không  cốt  gì  quân  nhiều  ít.  Binh 
pháp  có  nói  : "Quân  khách  nhiều  gấp  hai  quân  chủ,  cũng  còn 
có  thế  đánh  được".  Nay  Tào  Nhản  từ  nghìn  dặm  xa  xôi  đến 
đầy,  nguôi  ngựa  mỏi  mệt,  ta  vói  chúng  bay,  ngồi  giữ  thành  cao, 
mé  nam  trông  ra  sông  to,  mé  bác  dựa  vào  núi  hiểm.  Thê  là 
minh  nhàn  nhã  mà  đánh  kẻ  địch  tất  tưởi  ; mình  làm  chủ  mà 
chê  ké  địch  là  khách  ; đó  thực  là  có  cái  thế  đánh  tràm  trận 
được  cả  trám  ; dẫu  đến  Tào  Phi  lại  đây  cũng  chẳng  ngại,  huống 
chi  bọn  Tào  Nhân. 

Bơi  vậy,  Hoàn  sai  quân  sĩ  ngả  cò  im  trống,  làm  ra  dáng  không 
có  người  giữ  gìn  gì  cá. 

Tướng  tiên  phong  Ngụy  là  Thường  Điêu  dẫn  quân  đến  Nhu 
Tu,  trông  lên  mật  thành  không  thấy  quân  mã  canh  giữ,  mói 
giục  quân  đến  sát  dưới  thành.  Bỗng  trong  thành  nổi  một  tiếng 
pháo,  roi  tinh  kỳ  đựng  lên  san  sát.  Chu  Hoàn  dẫn  quằn  ra, 
xốc  vào  đánh  nhau  với  Thường  Điêu,  chưa  đầy  ba  hiệp  chém 
Điêu  chết  lán  xuống  ngựa.  Quân  Ngô  thừa  thế  đánh  tràn  ra 
quân  Ngụy  tan  vỡ,  chết  hại  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể.  Chu 
Hoàn  đại  tháng,  bất  được  tinh  kỳ,  khí  giới  rất  nhiều. 

Tào  Nhân  dẫn  quân  đến  sau,  lại  bị  quân  Ngô  ỏ Tiện  Khê 
đánh  ra,  cũng  thua  to,  phải  rút  quân  về. 

Tào  Nhàn  về  ra  mát  Ngụy  chủ,  tâu  việc  bại  trận.  Tào  Phi 
giật  mình.  Khi  đang  thưong  nghị,  lại  có  thám  mã  về  báo  ràng  : 

• Tào  Chân,  Hạ  Hẩu  Thượng  vây  ở Nam  Quận,  bị  Lục  Tốn 
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phục  binh  ồ trong,  Gia  Cát  cẩn  phục  binh  ở ngoài,  hai  mặt 
đánh  ập  vào,  bơi  thế  thua  liểng  xiểng. 

Chua  dứt  lời,  bỗng  lại  có  thám  mã  nữa  về  báo  rằng  : 

- Tào  Hưu  cũng  bị  Lữ  Phạm  đánh  tan  cả  rổi  ! 

Phi  nghe  tin  quân  ba  mặt  thua  cả,  chép  miệng  than  ràng  : 

- Trám  không  nghe  lời  Giá  Hú,  Lưu  Hoa,  quả  nhiên  có  trận 
thua  này  ! 

Bấy  gia,  đang  tiết  mùa  hạ,  dịch  khí  truyền  nhiễm,  quân  má 
mưòi  phần  chết  mât  sáu,  bảy.  Phi  mới  rủt  quân  về  Lạc  Dương. 
Từ  đó,  Ngô,  Ngụy  không  hòa  với  nhau. 

Đây  nói,  tiên  chủ  từ  khi  nghỉ  lại  trong  cung  Vĩnh  An  bị  bệnh 
nặng  lám.  Đến  tháng  tư,  nầm  Chương  Võ,  thứ  ba,  tiên  chủ  biết 
bênh  mình  đâ  nguy  rồi,  lại  thêm  thương  khóc  Quan,  Trưong, 
cho  nên  bệnh  mỗi  ngày  một  nặng  thêm.  Tiên  chủ  mất  lờ  đờ, 
không  muốn  cho  thị  vệ  đứng  cạnh,  mới  đuổi  cả  tả  hữu  ra  ngoài 
chi  một  mình  nàm  ơ trên  sập  rồng.  Bỗng  dung,  một  cơn  gió 
lạnh  lẽo  nổi  lên,  ngọn  đèn  lập  lòe,  gần  tắt  lại  sáng,  rổi  thấy 
có  hai  người  thập  thò  đứng  núp  dưới  bóng  đen. 

Tiên  chủ  giận,  nói  : 

- Trầm  trong  bụng  không  yên,  cho  chúng  bay  hãy  lui  ra  ngoài 
kia,  sao  còn  đến  đây  ? 

Mâng  thê  nào  hai  người  cùng  vẫn  không  lui.  Tiên  chủ  đứng 
dậy  trông  xem  ai,  té  ra  mé  trên  là  Quan  Vân  Trường,  mé  dưới 
là  Trương  Dực  Đức. 

Tiên  chủ  giật  mình,  nói  : 

- Hai  em  vẫn  còn  sống  à ? 

Vân  Trường  thưa  ràng  : 

- Chủng  tôi  không  phải  người  sống  mà  là  quỉ  đây  thôi.  Thượng 
đe  thây  hai  chúng  tôi  bình  sinh  có  tín  nghla,  đã  phong  làm 
thẩn  cả  rổi.  Kha  kha  chảng  mấy  lúc  nửa  cũng  được  tụ  họi  với 
anh  em. 

Tiên  chủ  ôm  chặt  lây  Quan  Công,  khóc  ẩm  cả  lên,  bỗng  sực 
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tinh  dậy  thi  không  thấy  hai  người  dâu,  mới  gọi  thị  vệ  vào  hỏi. 
Bây  giò  vào  độ  canh  ba. 

Tiên  chủ  than  ràng  : 

- Trầm  cũng  không  thọ  được  bao  ỉâu  nữa  ! 

Liền  sai  sứ  về  Thành  Đò,  mòi  thừa  tướng  Gia  Cát  Lượng 
và  bon  Lý  Nghiêm  phải  sớm  tối  đến  ngay  cung  Vinh  An  nghe 
chiếu.  Khống  Minh  và  các  quan  đem  con  thứ  tiên  chủ  là  Lỗ 
vưong  Luu  Vĩnh  và  Lương  vưong  Lưu  Lý  đến  cung  Vĩnh  An 
thâm  bệnh,  để  thái  tử  Lưu  Thiển  ơ lại  giữ  Thành  Đô. 

Khổng  Minh  đến  cung  Vĩnh  An,  thấy  tiên  chủ  bệnh  đă  nguy 
lám,  vội  vàng  lạy  phục  dưới  long  sàng.  Tiên  chủ  mời  Khổng 
Minh  lên  ngồi  cạnh  sập  vàng,  vỗ  vào  lưng  mà  bảo  ràng  : 

■ Trâm  tử  khi  gặp  được  thừa  tuóng,  may  thành  được  đế  nghiệp. 
Không  ngò  trí  thức  nông  nối,  không  biết  nghe  lài  thừa  tướng 
đen  noi  thua  nạng  thê  này,  hoi  hận  thành  bệnh,  chưa  biết  sông 
chet  luc  nao  ! Con  noi  tram  thì  ngu  hèn,  vậy  trẫm  đem  việc 
lớn  liy  thác  cho  thừa  tướng. 

Nói  đoạn,  nước  mát  chảy  ròng  ròng. 

Khổng  Minh  cũng  khóc,  mà  ràng  : 

Xm  bệ  hạ  gíử  gìn  long  thế,  để  thỏa  lòng  trông  mong  của 
thiên  hạ. 

Tiên  chủ  liếc  mát  trông  xung  quanh,  thấy  có  em  Mã  Lương 
là  Mã  Tốc  đứng  cạnh  giường,  liễn  truyền  cho  Má  Tốc  lui  ra 
ngoài,  rồi  bảo  Khổng  Minh  ràng  : 

* Thừa  tướng  coi  tài  Mã  Tốc  thế  nào  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Người  ấy  cũng  là  bậc  giỏi  đời  nay. 

Tiên  chủ  nói  : 

- Không  phải,  trẫm  coi  người  ấy,  nói  thì  nhiêu  mà  làm  thì 
kém,  không  nên  đùng  vào  việc  to,  thừa  tướng  phải  xét  cho  kỹ 
mơi  được. 

Dặn  dò  xong,  lại  cho  triệu  că  các  quan  vào  cung,  sai  lây 
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giấy  bút,  viết  một  tờ  di  chiếu,  đưa  cho  Khổng  Minh  và  than 

ràng  : 

- Trẫm  không  học  được  mấy,  chỉ  biết  đại  khái  mà  thôi.  Thánh 
nhân  có  câu  ; Xon  chim  sáp  chết  thì  tiếng  kêu  ai  oán  ; người 
ta  sáp  mất,  lời  nói  khôn  ngoan”.  Trẫm  cùng  với  các  ngươi,  thề 
nhau  giết  giặc  Tào  dể  giúp  nhà  Hán,  chảng  may  nửa  đường 
lìa  rẽ.  Vậy  phiền  thừa  tướng  cầm  tờ  chiếu  này,  giao  cho  thái 
tử  Thiền  báo  hắn  chớ  coi  làm  thường,  và  cũng  nhờ  thừa  tướng 
day  bảo  thêm  cho  mới  được. 

Bọn  Khổng  Minh  khóc  lạy  xuống  đất  mà  tâu  ràng  ; 

- Xin  bệ  hạ  tĩnh  duỡng  long  thể,  chúng  tôi  xin  hết  sức  khuyển 
mà  đế  báo  đền  ơn  tri  ngộ  ấy. 

Tí  ôn  chủ  sai  nội  thị  đỡ  Khổng  Minh  dậy,  một  tay  gạt  nưấc 
mát  một  tay  cầm  tay  Khổng  Minh  mà  nói  ràng  : 

- Trẫm  nay  nguy  mất,  có  lòi  tâm  phúc  xin  ngỏ  với  thừa  tướng. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Bệ  hạ  có  thánh  dụ  gì  vậy  ? 

Tiên  chú  khóc  mà  nói  ràng  ; 

- Tài  thừa  tướng  gấp  mười  Tào  Phi  tất  yên  định  dược  nhà 
nước,  làm  nên  việc  to.  Đối  với  con  trẫm,  có  thể  giúp  được  thì 
giủp,  bàng  không  thì  ngươi  nên  làm  chủ  Thành  Đô  đi  ! 

Khổng  Minh  nghe  nói  rụng  ròi,  mổ  hôỉ  đổ  ra  kháp  mình, 
lạy  xuống  đất,  khóc  mà  nói  ràng  : 

- Chủng  tôi  đâu  dám  chẳng  hết  sức  chân  tay,  dốc  niểm  trung 
trinh,  kỳ  cho  đến  chết  mối  thôi  ! 

Nói  đoạn  rập  đầu  xuống  đất,  máu  chảy  đầy  mặt.  Tiên  chủ 
mòi  Khổng  Minh  lên  ngổi  giường,  gọi  Lưu  Vỉnh,  Lưu  Lý  đến 
trước  mặt  dặn  rằng  : 

- Các  con  phải  nhớ  lòi  cha  : khi  cha  mất  rồi,  ba  anh  em 
chúng  mày,  phải  coi  thừa  tướng  như  cha,  không  được  khinh 
nhờn. 

Nói  đoạn,  sai  hai  người  lạy  Khổng  Minh. 
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Khổng  Minh  nói  : 

Toi  dau  gan  óc  lây  đât,  củng  không  đền  báo  được  cái  OT1 
tri  ngộ  này  ! 

Tiên  chủ  lại  bảo  với  các  quan  ràng  : 

Trầm  đã  giao  con  trẫm  cho  thừa  tướng  rồi,  đặn  thái  tu 
phai  COI  thừa  tướng  như  cha.  Các  ngưoi  cũng  chở  có  coi  thường 
mà  phụ  mât  lòng  mong  mỏi  của  trẫm  ! 

Lại  dặn  Triệu  Vân  ràng  : 

- Trẫm  với  ngưoi  cùng  nhau  trong  lúc  gian  nan,  không  ngơ 
đen  day  ly  biệt,  ngưoi  nên  nghĩ  tình  cố  giao,  sớm  tôi  trông  nom 
con  trảm,  chớ  phụ  lbi  trẫm  ! 

Vân  khóc,  lạy  mà  tâu  ràng  : 

Chủng  tôi  dâu  dám  không  hết  sức  khuyển  mã  hay  sao  ? 

Tiên  chủ  lại  bảo  các  quan  ràng  : 

- Này  bách  quan,  trầm  không  thể  dặn  dò  từng  người  được, 
vậy  xin  các  ngươi  ai  nấy  hãy  yêu  lấy  cái  thân  mình" 

Nói  xong  liền  báng  hà,  thọ  63  tuổi.  Bấy  giờ  là  ngày  24  tháng 
tu,  mua  hạ,  năm  Chương  Võ  thứ  ba  (222).  Các  quan  vãn  võ 
không  ai  không  thương  xót.  Về  sau  Đỗ  Phủ  có  thơ  than  rằng  : 

Vua  Thục  nhòm  Ngô  hướng  Ba  giúp 
Băng  hà  lúc  ố Vĩnh  An  cung, 

Ngoài  núi  Xum  xuê  cây  rợp  bóng, 

Trợ  trơ  điện  ngọc  chôn  chùa  đổng. 

Miếu  cổ  khóm  tùng  chim  lót  tổ. 

Mùa  sãn  rộn  rịp  nhưng  thôn  ông . 

Đền  miếu  Võ  hầu  bày  lân  cận 
Quân  thẫn  một  lễ  tế  nhau  cùng. 

Khổng  Minh  dẫn  các  quan  rước  linh  cữu  về  Thành  Đô.  Thái 
tủ  Lưu  Thiền  ra  thành  đón  rước  linh  cửu  vào  trong  chính  điện 
làm  lề  cử  ai,  rồi  tuyên  đọc  tờ  di  chiếu. 

Chiếu  ràng  : 
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"Khi  trầm  mới  mác  bệnh , chí  có  đi  lym  mà  thòi , vê  sau  mồi 
ngày  một  nặng  thênh  chuyến  ra  bệnh  khác , biết  răng  khó  khói . 

'Trẫm  /igAc  có  câi/  rổttg  ; "Người  ta  song  được  năm  mươi 
tuối  : cũng  đã  gọi  là  thọ " Nay  trẫm  đã  hơn  sáu  mươi  tuổi, 
chết  củng  không  còn  oán  hận  gi  nữa , nhumg  chí  lo  về  anh  em 
chung  mày  thôi  ĩ 

" Các  con  ! Phái  cô  gắng  lên  mói  được  ĩ Chớ  thấy  điều  ác 
nhó  mà  cứ  làm , chớ  thấy  điều  thiện  nhổ  mà  khống  làm  ! Có 
hiên  có  đứCy  mới  phục  được  lòng  người.  Đức  của  cha  con  móng 
manh,  chớ  nên  bắt  chước  ! Các  con  cùng  làm  việc  vói  thừa  tướng , 
phái  đối  đãi  như  cha , chớ  có  lười , chớ  có  quèn  ! Anh  em  các 
con  phái  làm  thế  nào  cho  có  tiếng  khen  mới  được  ỉ Gán  bó 
mấy  lời , nhó  lấy  ĩ Nhớ  lấy  /". 

Quần  thẩn  đọc  chiếu  xong,  Khổng  Minh  nói  : 

- Trong  nước  không  thể  một  ngày  không  có  vua,  xin  lặp  ngay 
vua  kế  vị  để  nối  dõi  nhà  Hán. 

Bèn  lập  thái  tử  Thiền  lên  ngôi  Hoàng  đế  cải  niên  hiệu  là 
Kiến  Hưng  ; gia  phong  cho  Gia  Cát  Lượng  làm  Võ  hưong  hầu, 
lĩnh  chức  mục  ơ ích  Châu  ; táng  đức  tiên  chủ  ỏ Huệ  Lăng, 
tôn  tên  thụy  gọi  là  Chiêu  liệt  hoàng  đế,  tôn  bà  Ngô  hoàng  hậu 
làm  hoàng  thái  hậu  ; đặt  tên  thụy  bà  Cam  phụ  nhân  làm  Chiêu 
liệt  hoàng  hậu  ; lại  truy  tôn  bà  Mi  phụ  nhân  làm  hoàng  hậu  ; 
thảng  thương  cho  quần  thần  ; đại  xá  cho  thiên  hạ. 

Có  người  báo  tin  về  Trung  Nguyên.  Cặn  thần  tâu  với  Ngụy 
chủ  Tào  Phi.  Phi  mừng,  nói  : 

- Lưu  Bị  mất  rồi,  trẫm  không  lo  gì  nữa  ! Không  nhân  dịp 
này  cất  quân  sang  đánh  sao  được  ! 

Giả  Hủ  can  ràng  : 

- Luu  Bi  mất,  tâ't  nhiên  phó  thác  con  côi  cho  Gia  Cát  Lượng. 
Lượng  cám  ơn  sâu  của  Lưu  Bị  biết  đến  mình,  tất  phải  hết  lòng 
giúp  vua  nối  nghiệp,  ta  cũng  khó  lòng  đánh  nổi,  xin  bệ  hạ  chồ 
vội  vàng  làm  chi  ! 

Chợt  có  một  ngưòi  ơ trong  ban,  nhảy  ra  nói  ràng  : 
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- Không  nhân  dịp  này  mà  đánh  di,  còn  đợi  đến  bao  giò  nữa  ? 

Chúng  trông  ra  thì  là  Tư  Mã  Ý 

Tào  Phi  mừng  lấm,  hỏi  mẹo  đánh  Thục  ra  làm  sao,  Ý thưa 

rang  : 

- Nêu  chỉ  dùng  một  đạo  binh  trong  nước,  thì  khó  làm  gì  đươc 

ĩ*  Phái  dung  nâm  đ?°  dại  hĩnh,  bốn  mặt  giáp  lai  mà  đánh 
đé  cho  Gia  Cát  Lượng  đầu  đuôi  không  cứu  ứng  được  nhau,  mới 
CÓ  the  đánh  được  ! 

Phi  hỏi  : 

Năm  đường  là  những  đường  nào  ? 

Y tâu  rầng  : 

- Nén  viết  một  phong  thư,  sai  sứ  sang  Liêu  Đông,  đến  nước 
ỉiẻn  Ti_'  đem  vànể  lụa  vào  ra  mát  vua  nước  ấy  là  Kha  Ti  Nâng 
bao  hán  khỏi  mười  vạn  binh  Tây  Khưong,  theo  mặt  bộ  đến  đánh 
ai  Tây  Bình,  đó  là  một  đưòng.  Viết  thư  sai  sứ  đem  cáo  sác 
sang  Nam  Man,  thương  cho  vua  Man  là  Mạnh  Hoạch  bảo  han 
khói  mười  vạn  binh  đánh  bốn  quận  ích  Châu,  Vinh  Xưong,  Tương 
‘<hl'  Vlệt  Tuấn’  để  triệt  m*t  nam  Tây  Xuyên,  đó  là  hai  đương 
Sai  người  sang  kết  hiếu  với  Ngô,  hứa  se  cồt  đất  phông  cho 
đê  Tôn  Quyển  khởimưmvan  binh  đánh  cửa  Giáp  Khẩu  hai  Xuyên 
đến  tát  Bói  Thành,  dó  là  ba  đường.  Sai  sứ  đến  chỗ  hàng  tướng 
Mạnh  Đạt,  bảo  hấn  khơi  mười  vạn  quân  ở Thượng  Dung  danh 
vào  Hán  Trung,  đó  là  bốn  đường.  Lại  sai  đại  tướng  qùân  là 
Tào  Chân  làm  đại  đô  đốc,  cầm  mười  vạn  quân,  từ  con  đường 
Kinh  Triệu,  ra  tất  cửa  Dương  Bình,  đến  lấy  Tây  Xuyên,  the 
à năm  đường.  Ca  thay  năm  mươi  vạn  đại  quân,  chia  làm  nam 
mặt  tiên  đánh.  Dù  Gia  Cát  Lượng  có  tài  như  Lã  Vọng  cũng 
không  sao  đưong  lại  được  * ! 

Tào  Phi  mừng  lám,  lập  tức  sai  sứ  đi  ra  các  noi  ; lại  cử  Tào 
Chân  làm  đại  đò  đốc,  dẫn  mười  vạn  quân  đến  lấy  cửa  ải  Dưong 
Bình.  Bấy  giò,  bọn  tướng  cũ  Trương  Liêu  đều  được  phong  liệt 
hầu,  chia  giữ  ở Ký  Châu,  Từ  Châu,  Thanh  Châu,  và  Họp  Phì 
cho  nên  không  điềư  dụng  đến, 
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Nói  về  hậu  chủ  nhà  Hán  ià  Lưu  Thiển,  từ  khi  lên  ngôi,  các 
cụu  thẩn  lẻ  té  chết  dẩn.  Nội  bao  nhiêu  công  việc  triều  đình, 
như  tuyển  pháp,  tiền  lương,  từ  tụng  đều  giao  phó  cho  thửa 
tướng  Gia  Cát  Lượng  khu  xử. 

Bấy  giò  hậu  chủ  chưa  lập  hoàng  hậu.  Khổng  Minh  và  quẩn 
thẩn  tàu  rằng  : 

- Có  con  gái  quan  cố  xa  ky  tướng  quân  Trương  Phi,  người 
rất  hiền  hậu,  mới  mười  bảy  tuổi,  nên  lập  làm  chính  cung  hoàng 
hậu. 

Hậu  chủ  nghe  theo. 

Năm  Kiến  Hung  thứ  nhất  (223)  mùa  thu  tháng  tám,  sực  có 
tin  ngoài  biên  vể  báo  ràng  . 

- Nước  Ngụy  sai  nàm  đường  đại  quân  đến  lấy  Tây  Xuyên. 
Đường  thứ  nhất  do  Tào  Chốn  làm  Đại  đô  đốc  dấy  quân  mười 
vạn  lấy  cửa  Dưong  Bình.  Đưòng  thứ  hai  do  phẩn  tướng  Mạnh 
Đạt  đem  mười  vạn  quân  từ  Thưong  Dung  chiếm  Hán  Trung. 
Đường  thứ  ba  do  Tồn  Qưyển  Đồng  Ngô  đem  mười  vạn  tinh  binh 
lấy  giáp  khẩu  vào  xuyên.  Đường  thứ  tư  do  Mạnh  Hoạch  Man 
vưong  đem  mười  vạn  quân  đánh  bốn  quận  ích  Châu.  Đường 
thứ  nảm  do  Phiên  vưong  là  Kha  Ty  Năng  đem  mười  vạn  quân 
Khương  chiếm  ải  Tây  Bình,  rất  là  nguy  cấp  ! 

Hậu  chủ  nghe  tin  giật  mình,  sai  nội  thị  triệu  Khổng  Minh 
vào  chầu.  Nội  thị  đi  nửa  ngày  mới  vê,  tâu  ràng  : 

- Người  trong  phủ  nói  thừa  tướng  bị  mệt,  không  ra  được  ngoài. 

Hậu  chủ  hoảng  sợ.  Hôm  sau,  lại  quan  hoàng  môn  thị  lang 

Đổng  Doãn  và  quan  gián  nghị  dại  phu  Đỗ  Quỳnh  đến  tận  giường 
thừa  tướtìg  mà  cáo  việc  ấy,  Hai  ngưòi  tới  trưóc  phủ  nhưng  cũng 
không  được  vào. 

Đỗ  Quỳnh  nói  : 

- Tiên  đế  đem  con  côi  nhờ  cậy  thừa  tướng-  Nay  chủa  thượng 
mới  lên  ngôi.  Tào  Phi  sai  nàm  đạo  quân  đến  xâm  phạm,  quân 
tình  cấp  lám,  cớ  sao  thừa  tướng  lại  thác  bệnh  không  ra  ? 

Một  lúc  lâu,  lính  canh  cửa  truyền  lệnh  thừa  tướng  rằng  : 
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- Bệnh  tình  đã  khó,  đến  sáng  mai  Bẽ  ra  triều  đưòng  bàn 
việc. 

Đổng,  Đỗ  hai  người  than  thở  trở  về. 

Hôm  sau,  các  quan  chầu  chực  cả  ở trước  phủ  thừa  tướng 
từ  sáng  đẽn  tận  chiều  tối  mà  cũng  không  thấy  Khổng  Minh 
ra.  Ai  nấy  ngữ  ngác,  đành  phải  tan  về. 

Đỗ  Quỳnh  vào  tâu  vói  hậu  chủ  ràng  : 

* Xin  bệ  hạ  hây  thân  đến  phủ  thừa  tướng  mà  hỏi  kế  mói 
xong. 

Hậu  chủ  dẫn  các  quan  vào  cung  tâu  vói  thái  hậu.  Thái  hâu 
giật  mình  nói  : 

- Thừa  tướng  làm  sao  lại  thế,  có  phụ  mất  cả  bụng  Tiên  đế 
uy  thác  cho  không  ? Ta  phải  đến  mói  dược. 

Đổng  Doãn  tâu  ràng  : 

* Nưong  nương  chớ  nên  đi  vội,  tôi  chác  thừa  tướng  có  mẹo 
mực  gì  rồi  đây.  Hãy  để  chúa  thượng  đi  trước.  Như  quả  thừa 
tướng  lười  nhác,  xin  nương  nương  đòi  ngay  vào  thái  miếu  mà 
hỏi  cũng  chưa  muộn. 

Thái  hậu  y lời. 

Hôm  sau,  hậu  chủ  xa  giá  thân  đến  tận  tướng  phủ.  Lính  canh 
trông  thấy,  vội  vàng  lạy  phục  xuống  đất  đón  rước. 

Hậu  chủ  hòi  ràng  : 

- Thừa  tướng  6 đâu  ? 

Lính  canh  nói  : 

- Tâu  bệ  hạ,  chúng  tôi  không  biết  thừa  tưóng  ở chỗ  nào 
chỉ  truyền  cho  chúng  tôi  phải  cản  các  quan  lại,  khong  dược  chỏ 
ai  vào. 

Hậu  chủ  xuống  xe,  một  mình  đi  thảng  vào  tận  lớp  cửa  thứ 

ba,  thấy  Khổng  Minh  đang  chống  gậy  trúc,  đứng  trên  bờ  ao 
xem  cá. 

Hậu  chủ  đứng  mé  sau,  lâu  lâu  mới  nói  : 

* Thừa  tướng  có  được  vui  vẻ  không  ? . 
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Khổng  Minh  ngoảnh  đầu  lại  thấy  hậu  chủ,  vội  vàng  quảng 
gậy  lạy  phục  xuông  đất  mà  nói  ràng  : 

• Tội  tôi  đáng  muôn  chết  ! 

Hậu  chủ  đỡ  dậy,  hỏi  rằng  ; 

- Nay  Tào  Phi  chia  quân  làm  nảm  đường,  phạm  vào  cõi  ta 
gấp  lám  ; tướng  phụ  mấy  bữa  nay  sao  không  ra  coi  việc  ? 

Không  Minh  cười  ầm  lên,  đỡ  hậu  chủ  vào  trong  nhà  ngồi 
yên  đâu  dây,  rồi  tâu  rằng  : 

- Quân  Ngụy  năm  đưòng  kéo  đến,  sao  tôi  chảng  biết  ! Không 
phải  tồi  đang  xem  cá,  mà  đang  nghĩ  việc  đó  thôi  ! 

Hậu  chú  nói  : 

- Việc  ấy  thế  nào  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Đám  vua  Khương  Kha  TỊ  Năng,  Man  vương  Mạnh  Hoạch 

phản  tướng  Mạnh  Đạt  và  Ngụy  tướng  Tào  Chân,  bon  xứ  ây 
tôi  lo  liệu  đâu  vào  đấy  cả  rồi.  Chỉ  còn  một  mặt  Tôn  Quyền 
tôi  cùng  đã  có  mẹo  đánh  lui  được,  nhưng  cần  phải  có  một  ngươi 
nói  giỏi  đi  sứ  mới  xong.  Vì  chưa  có  ai,  tôi  còn  đang  nghi  tìm 
bệ  hạ  hà  tất  phải  lo.  ‘ 

Hậu  chủ  mừng  rõ  nói  : 

- Tướng  phụ  quả  nhiên  có  mưu  kế,  quỷ  thần  cũng  không 
biêt  đâu  mà  lường  ! Xin  cho  nghe  mẹo  của  tướng  phụ  ra  làm 

sao  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Tiên  đế  đem  bệ  hạ  phó  thác  cho  tôi,  tôi  đâu  dám  lười  nhác. 
Vì  các  quan  ồ Thành  Đô  không  mấy  ngưòi  hiểu  được  ràng  cai 
hay  của  binh  pháp  là  cốt  khiến  người  ta  không  biết  đâu  ma 
lường,  cho  nên  không  dám  để  tiết  lộ  ra  ngoài.  Tôi  đã  biết  vua 
Tây  Khương  phạm  vào  cửa  Dương  Bình  ; tái  chác  Mã  Siêu  vốn 
gốc  tích  ở Tày  Xuyên  xưa  nay  được  lòng  người  Tây  Khương  lấm  ■ 
ở đây  họ  gọi  Mã  Siêu  là  thần  oai  thiên  tướng  quân.  Bơi  thế, 
tôi  đã  cho  mang  hịch  ra  sai  Mã  Siêu  giữ  vững  cửa  ải  Tây  Bình 
mai  phục  bốn  đạo  quàn  tinh  nhuệ,  hàng  ngày  luân  phiên  nhau 
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chống  cự  mặt  ấy  không  phải  lo  gì  nữa.  Tôi  lại  biết  Mạnh  Đạt 

dí  qín  ra  Hán  Trung  :.Đạt  với  L>'  Nghiêm,  kết  nghĩa  cùng 
sông  c?  nhau'.Lủc  trở  về  Thành  Đô,  dể  Nghiêm  b lại  gia 
cung  Vĩnh  An,  tôi  đã  đưa  thư  sai  hán  viết  thư  cho  Mạnh  Đat 
Đạt  tất  nhiên  giả  ốm  không  ra,  để  nản  lòng  quân  : đưòng  ấy 
cũng  yên  rói.  Mạnh  Hoạch  ò Nam  Man,  phạm  vào  bốn  quận 
chia  làm  tá  hữu,  thay  nhạu  ra  vào  để  làm  nghi  binh*  Quân 

iUL  khỏe.  nhung  đa  nghi’  nếu  trônể  thâ'y  nghi  binh  tát 
không  dám  tiên,  mặt  ấy  cũng  không  phải  lo  gì  nửa.  Tôi  lại 

biẽt  rào  Chân  dẫn  quân  phạm  vào  cửa  Dưong  Bình.  Noi  nầy 
hiếm  trở  có  thể  giữ  được.  Tôi  đã  sai  Triệu  Vân  dan  một  toán 
quản  giữ  quan  ải,  nhất  định  không  ra  đánh.  Tào  Chân  bang 
thấy  quân  ta  không  ra,  chang  bao  lâu  cùng  phải  rút  về  Bon 
mặt  ây  đều  không  phai  lo  gi  cả.  Nhưng  tôi  con  ngại  không  được 
chu  toàn,  lại  mật  sai  Quan  Hưng,  Trương  Bào,  mỗi  ngươi  dẫn 
ba  vạn  quân  đóng  b các  nơi  hiểm  yếu,  để  tiếp  ứng.  Quân  mấy 
mặt  không  phải  đi  qua  Thành  Đô,  cho  nên  không  mấy  người 
biết  Chỉ  còn  một  mặt  quân  Đông  Ngô  thì  vị  tất  đâ  động  nếu 
thấy  quân  bốn  mặt  kia  tháng,  trong  Xuyên  ta  nguy  cấp  thí 
họ  mói  đến  đánh  ; nhược  bàng  bốn  mát  kia  không  xong  việc 
chác  gi  họ  đã  chịu  cất  quân  đi.  Tôi  biết  ràng  Tôn  Quyền  con 

°u.n  Ta°  Phi  sai  ba  đạo  quân  đên  xâm  nước  Ngo,  tàt  nhiên  không 
chịu  nghe  lời.  Tuy  vậy,  vẫn  phải  có  một  người  nói  giỏi  sang 

sứ  Đông  Ngô,  lấy  đường  lợi  hại  bảo  Tôn  Quyền,  thì  tnrơc  het 

£ chác  đươc  Đông  Ngô,  còn  lo  gì  bốn  mạt  kia  nữa  ! 

Vì  tôi  chưa  tìm  được  ngưbi  nào,  cho  nên  còn  trù  trừ.  Bệ  hạ 
can  gì  phải  đen  đây  cho  mệt  nhọc  ! 

Hậu  chủ  nói  : 

- Thái  hậu  cũng  muốn  đến  gập  tướng  phụ.  Nay  được  nghe 

ỉời  tướng  phụ,  như  đang  ngủ  mê  mà  có  người  đánh  thức  dậy 
trâm  còn  lo  gì  nữa  ! 

Khổng  Minh  mòi  hậu  chủ  uống  vài  chén  rượu,  rồi  đưa  tiễn 

ra  về-  C*c  quan  đứnể  vònể  quanh  cả  ò ngoài  cửa,  thấy  hậu 
chú  ra,  vẻ  mật  có  dáng  mừng  rõ.  Hậu  chủ  từ  biệt  Khổng  Minh 
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lên  xe  về  triều.  Các  quan  đểu  nghi  hoặc,  không  hiểu  tình  hình 
ra  sao. 

Khống  Minh  trông  trong  đám  các  quan,  thấy  một  người  ngẩng 
mật  lên  tròi,  đứng  cười,  củng  có  dáng  mừng  rỡ.  Nhìn  ra  thì 
là  Đặng  Chi,  tự  Bá  Miêu,  người  0 Nghĩa  Dương,  hiện  đang  làm 
hộ  bộ  thượng  thư.  Khổng  Minh  sai  người  ra  bảo  nhỏ  Đặng  Chi 
ỏ lại.  Các  quan  tan  đâu  vê  đấy.  Khổng  Minh  cho  mời  Đặng 
Chi  vào  trong  thư  viện,  hòi  ràng  : 

- Nay  Thục,  Ngô,  Ngụy,  thiên  hạ  chia  ba  như  hình  chân  vạc, 
ta  muốn  đánh  hai  nước  kia  để  được  nhất  thống,  thì  nèn  đánh 
nuởc  nào  trước  ? 

Đặng  Chi  thưa  ràng  : 

- Cứ  ý tôi,  nước  Ngụy  tuy  là  giặc  nhà  Hán,  nhưng  thế  to 
lám,  khó  lay  chuyển  được,  phải  từ  từ  mà  tính  liệu  mới  xong. 
Nay  chúa  thượng  vừa  lên  ngôi,  bụng  dân  chưa  được  yên,  hãy 
nên  hòa  với  Đông  Ngô  kết  làm  môi  ráng,  giải  cái  oan  cũ  cua 
tiên  đế  khi  xưa.  Đó  là  kế  lâu  dài,  chưa  biết  ý thừa  tướng  nghi 
thế  nào  ? 

Khống  Minh  cười,  nói  : 

- Ta  nghĩ  đã  lâu,  vẫn  chưa  tìm  được  ai,  hôm  nay  mới  có 
người  đáy  ! 

Chỉ  nói  : 

- Thừa  tướng  muốn  dùng  ngưòi  làm  gì  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  muốn  sai  ngưdỉ  sang  kết  hiếu  với  Đông  Ngô,  ông  đã 
hiểu  ý ấy,  chác  không  làm  nhục  mệnh  vua.  Việc  đi  sứ,  phi  ông 
không  xong. 

Chi  nói  : 

- Tôi  tài  mọn  trí  ngu,  e không  đưong  nổi. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ngày  mai  tôi  tâu  vởi  thiên  tử,  mòi  Bá  Miêu  đi  cho  một 
chuyến,  xin  chớ  chối  từ. 
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Chi  vâng  lòi,  lui  ra,  Đến  hôm  sau,  Khổng  Minh  tâu  xin  hậu 
chủ  ; sai  Đặng  Chi  sang  thuyết  Đồng  Ngô.  Chi  lạy  từ,  nhấm 
Đông  Ngô  thẳng  tiến. 

Ấy  là  : 

Quân  Ngô  vừa  mới  thu  đổ  chiến , 

Sứ  Thục  liên  sang  ị giảng  cuộc  hòa . 

Chưa  biết  Đặng  Chi  đi  chuyến  này  ra  làm  sao,  xem  hổi  sau 
phân  giái. 


HỒI  THỨ  TÁM  MƯOI  SÁU 

Tần  Bật  biện  bác,,  hỏi  vặn  Trương  Ôn 
Từ  Thịnh  hóa  công,  phá  quân  Ngụy  chủ 

Lại  nói  Đông  Ngô,  sau  khi  Lục  Tốn  phá  xong  quân  Ngụy, 
Ngố  chủ  nhác  Lục  Tốn  lên  làm  phụ  quốc  tướng  quân,  Giáng 
Láng  hầu,  linh  chức  mục  ỏ Kinh  Châu  ; từ  đó,  bỉnh  quyền  về 
cả  tay  Tốn. 

Trương  Chiêu,  Cố  Ung  tâu  xin  Tôn  QuyỂn  cải  nguyên.  Quyên 
nghe  lời,  mới  cải  niên  hiệu  gọi  là  năm  Hoàng  Vũ  thứ  nhất  (223). 

Chợt  có  sứ  giả  nước  Ngụy  đến.  Quyền  vòi  vào  hỏi.  Sứ  giả 
nói  : 

- Trước  kia,  Thục  sai  người  đến  cầu  cứu  Ngụy  ; trong  lúc 
nông  nổi,  Ngụy  đã  phát  binh  cứu  ứng.  Nay  hối  lại,  muốn  khỏi 
bốn  đạo  quân  vào  lấy  Xuyên,  xin  Đòng  Ngô  lại  tiếp  đỡ  cho. 
Nếu  lấy  được  Thục,  sè  xin  chia  đôi,  mỗi  bên  một  nửa. 

Quyền  không  biết  nghĩ  thế  nào,  mói  hỏi  Trương  Chiêu,  Cố 
Ưng. 

Chiêu  nói  : 

- Lục  Bá  Ngôn  kiến  thức  rất  cao,  phải  hỏi  ông  ta  mới  được. 

Quyền  lập  tức  cho  triệu  Lục  Tốn  vào. 

Tốn  tâu  ràng  : 

- Tào  Phi  ngồi  trấn  thủ  cõi  Trung  Nguyên,  chưa  có  thể  đổ 
dược,  nếu  ta  không  nghe  hán  lại  sinh  thù  hàn.  Tôi  chác  ràng 
cả  Ngụy  lần  Ngô,  cũng  không  có  ai  địch  nổi  được  vơi  Gia  Cát 
Lượng.  Nay  ta  cứ  vâng  lòi,  sáp  sẵn  quân  mã,  nhưng  hãy  để 
xem  bốn  mật  kia  thế  nào  ; nếu  bốn  mặt  kia  đánh  tháng,  trong 
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Xuyên  nguy  cấp,  Gia  Cát  Lượng  đầu  đuôi  không  cứu  ứng  được 
nhau,  thì  ta  sè  điều  quân  ra,  trước  hết  đến  lấy  Thành  Đô,  là 
hơn  cả.  Nếu  bốn  mặt  kia  thua,  ta  lại  liệu  kế  khác. 

Quyền  nghe  lời,  bảo  vói  sứ  Ngụy  ràng  : 

- Quân  nhu  chưa  chuẩn  bi  xong,  chờ  ít  bữa  nữa,  bên  này 
sẽ  cất  quản  đi. 

Sứ  giả  lạy  từ  trơ  vé, 

Quyền  sai  ngươi  đi  dò  biết  quân  Tây  Phiên  ra  cửa  Tây  Bình, 
thấy  có  Mã  Siêu,  vội  vầ  rút  lúi.  Nam  Man  Mạnh  Hoạch  đánh 
bốn  quận  bị  Ngụy  Diên  dùng  nghi  binh  đuổi  chạy  về  động.  Quãn 
của  Mạnh  Đạt  ơ Thượng  Dung  đi  đến  nửa  đương,  bỗng  nhiên 
phải  bệnh,  không  đì  được.  Tào  Chân  dẫn  quân  ra  cứa  Dưong 
Bình,  Triệu  Tủ  Long  chống  cự,  giừ  vững  các  noi  hiếm  yếu,  không 
tàigi  phá  nổi.  Tào  Chân  đóng  quân  ờ hang  Tà  Cốc,  không  thể 
làm  nên  trò  trống  gì,  củng  dẫn  quân  về  nốt. 

Tôn  Quyền  nghe  được  tin  đó,  bảo  với  các  quan  rằng  : 

- Lục  Bá  Ngôn  quả  thực  tính  toán  giỏi  nhu  thần.  Nếu  Cô 
vội  vàng  động  binh  thì  lại  kết  oán  sâu  với  Tây  Thục. 

Chợt  có  tin  báo  Tây  Thục  sai  sứ  là  Đặng  Chi  đến. 

Truông  Chiêu  nói  : 

- Đây  là  mẹo  của  Gia  Cát  Lượng  lui  quân  sai  Đặng  Chi  sang 
làm  thuyết  khách  đây  ! 

Quyền  hỏi  : 

- Nên  khu  xử  làm  sao  ? 

Chiêu  nói  : 

- Ta  nên  đật  một  cái  vạc  to  chứa  vài  tràm  cân  dầu  5 trước 
điện,  đun  sôi  sùng  sục,  kén  lấy  hon  ngàn  võ  sĩ  lực  lương,  to 
lớn,  cầm  đồ  khí  giới,  dứng  dàn  từ  ngoài  cửa  cung  đến  trước 
điện,  rồi  triệu  Đặng  Chi  vào  ra  mát.  Đừng  để  cho  hắn  mỏ  mồm 
nói  trước,  ta  nên  máng  phủ  đầu  ngay  đi,  bất  chước  chuyện  Lịch 
Tự  Cơ  đến  dụ  nước  Tề  mà  mổ  bụng  ra,  xem  hán  ứng  đối  thế 
nào  ? 
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Quyền  nghe  lời,  dặt  một  cái  vạc  ở trước  điện,  sai  võ  sì  cầm 
gươm  giáo  đứng  dàn  hai  bên,  rồi  triệu  Đặng  Chi  vào. 

Chi  ao  mũ  chinh  tề  đi  vào,  đên  trước  cửa  cung,  thảy  hai 
bên  võ  sĩ  oai  phong  lẫm  liệt,  kẻ  thì  đao  to  búa  lớn,  người  thì 
gưom  ngàn  giáo  dài,  đứng  sáp  hàng  đến  mãi  cửa  điện.  Chi  hiểu 
ý,  không  chút  sợ  hãi,  cứ  ngang  nhiên  đi  vào.  Đến  trước  điện 
lại  thấy  một  cái  vạc  dầu  đang  sôi.  Các  võ  sĩ  đưa  mắt  cho  Đặng 
Chi,  Chi  cươi  tum  tim.  Cận  thẩn  đưa  Chi  đến  trưóc  rèm  Tôn 
Quyền.  Chi  chỉ  vái  dài  chứ  không  chịu  lạy.  Quyển  sai  cuốn  rèm 
lên,  máng  ràng  : 

- Làm  sao  không  lạy  ? 

Chi  đáp  : 

- Thiên  sứ  ở nước  lớn  không  phải  Uy  chúa  ỏ nước  nhỏ. 

Quyển  nổi  giận,  nói  : 

- Ngươi  không  biết  liệu  sức,  muốn  bát  chước  Lịch  Sinh  đến 
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dụ  .1UỐC  Tề  Phẩ’  khônể  ? Biết  diều  thì  vào  ngay  vạc  dầu  cho 
sớm  ! 

Chi  cười  ầm  lén,  nói  : 

- Ai  cũng  bảo  Đông  Ngô  lám  người  hiền,  không  ngò  lại  hóa 
ra  sợ  một  anh  học  trò  ! 

Quyén  nguôi  giận,  nói  : 

- Cô  sợ  gì  một  đứa  sất  .phu  ? 

Chi  nói  : 

- Nêu  không  biết  sọ,  thì  Đặng  Bá  Miêu  này  can  gì  còn  phải 
đến  đây  dạy  bảo  các  ngươi  nữa  ? 

Quyền  nói  : 

Gia  Cát  Lượng  sai  ngươi  làm  thuyết  khách,  đến  dỗ  Cô  bỏ 
Ngụy  mà  quay  vể  với  Thục,  phải  không  ? 

Chi  nói  : 

* Ta  tuy  là  môt  người  học  trò  nước  Thục,  chỉ  vì  lợi  hai  của 
nưóc  Ngô  mà  đến  đây,  thê'  mà  phải  dàn  quân  đun  vạc,  để  dọa 
một  sú  giả,  sao  độ  lượng  hẹp  hòi  làm  vậy  ? 

Quyên  nghe  nói,  có  dáng  hổ  thẹn,  mới  quát  máng  vò  sĩ  lui 
ra,  rồi  mời  Chi  lên  điện  ngồi  tử  tế,  hỏi  ràng  : 

- Việc  Ngô,  Ngụy  lọi  hại  ra  làm  sao,  xin  tiên  sinh  dạy  cho 

biết  ? ’ 

Chi  nói  : 

* Đại  vrưonẽ  muốn  hòa  với  Thục  hay  là  muốn  hòa  vói  Ngụy  ? 

Quyền  nói  : 

- Cô  cốt  muốn  giảng  hòa  vói  Thục,  nhưng  chỉ  ngại  Thục  chủ 

còn  ít  tuổi  kiến  thức  nông  nổi,  không  giữ  được  thủy  chung  vói 
nhau  mà  thôi. 

Chi  nói  : 

- Đại  vương  là  một  đấng  anh  hào  trên  đời,  Gia  Cát  Lượng 
bên  tôi  Cũng  là  bậc  tuấn  kiệt  một  thòi.  Thục  cớ  núi  non  hiểm 
trớ,  Ngô  cũng  có  ba  sông  vững  bền.  Nếu  hai  nước  liên  hòa  với 
nhau,  kết  làm  môi  râng,  tiến  lên  có  thể  nuốt  được  cả  thiên 
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hạ,  lui  vê  có  thể  giữ  vửng  được  thế  chân  vạc.  Nay  nếu  đại 
vưong  xưng  thần  với  Ngụy,  Ngụy  tất  bát  đại  vưong  vào  chầu 
và  bất  gửi  thái  tử  làm  con  tin.  Nếu  đại  vưong  khồng  nghe, 
Ngụy  tất  câ't  quân  sang  đánh.  Thục  bấy  giò  củng  thuận  dòng 
tiến  sang.  Như  thế  đất  Giang  Nam  khong  còn  là  của  đại  vương 
nữa  Nếu  đại  vương  cho  lời  tôi  nói  là  không  phải,  tôi  xin  chết 
ngay  trước  mặt  đại  vương  cho  tuyệt  cái  giống  thuyết  khách  đi  ! 

Nói  đoạn,  coi  áo  xâm  xầm  nhảy  vào  vạc  dẩu,  Quyền  vội  vàng 
sai  người  ngân  lại,  mòi  vào  hậu  diện,  trọng  đăi  làm  thượng 
khách. 

Quyển  nói  : 

- Lời  tiên  sinh  họp  với  ý Cô  lắm,  Cô  muốn  giảng  hòa  với 
Thục  chủ,  tiên  sinh  nói  giúp  cho  Cô  được  không  ? ' 

Chi  nói  : 

- Mới  rồi  đại  vương  muốn  giết  tôi,  bây  giò  đại  vương  lại  muốn 
sai  tôi,  đại  vương  còn  phân  vân  chưa  quyết  như  thế,  thì  sao 
cho  người  ta  tin  được  ? 

Quyền  nói  : 

- Y Cô  đã  quyết,  tiên  sinh  chớ  có  nghi  ngại. 

Bèn  lưu  Đậng  Chi  ơ lại,  rồi  họp  cả  các  quan  lại  hỏi  ràng  : 

- Cô  giữ  81  châu  Giang  Nam,  lại  có  cả  đâ't  Kinh  Sờ  thế  mà 
không  bàng  một  xó  Tây  Thục.  Thục  có  Đặng  Chi,  không  để  nhục 
đến  chủ,  sao  nước  Ngô  ta  không  có  một  người  nào  vào  Thục 
bày  tỏ  được  ý cho  Cô  ? 

Có  một  người  trong  bọn  bước  ra,  tâu  ràng  : 

- Tôi  xin  đi  sứ  ! 

Chúng  trông  ra  thì  là  Trương  Ôn,  tự  Huệ  Thứ,  quẽ  ở Ngô 
Quận,  hiện  đang  làm  trung  lang  tướng. 

Quyền  nói  : 

■ Cô  chỉ  sọ  người  đến  nước  Thục,  trông  thấy  Gia  Cát  Lượng 
lại  không  tỏ  được  tình  của  Cô  mà  thôi  ! 

Ôn  nói  : 
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- Gia  Cát  Lượng  cùng  là  người,  việc  gì  mà  sợ  ! 

Quyền  mửng  lám,  thưởng  cho  Trương  Ôn,  sai  đi  với  Đặng 
Chi  vào  Xuyên  để  thông  hiếu. 

Sau  khi  Đặng  Chi  đi  rồi,  Khổng  Minh  tâu  với  hậu  chủ  ràng  : 

- Đặng  Chi  đi  chuyến  này,  tất  nhiên  xong  việc.  Ngô  lắm  người 
hiền  tất  có  người  lại  đáp  lễ.  Bệ  hạ  nên  tiếp  đãi  cho  tư  te, 
sai  họ  trơ  về  để  thông  hiếu  VỚI  Ngô,  Ngô  mà  hòa  với  ta  rỗi, 
thì  Ngụy  không  dám  đánh  ta  nữa.  Ngô,  Ngụy  yên  ổn  đâu  đấy, 
tôi  xin  trước  hết  xuống  phía  nam,  dẹp  yên  đám  rọ,  sau  sẽ  đô 
đến  Ngụy.  Ngụy  trừ  xong,  Ngô  cũng  không  đứng  lâu  được  một 
mình.  Co  như  vậy  ta  mới  có  thể  đem  lại  co  nghiệp  thống  nhất 
dược. 

Hậu  chủ  lấy  làm  phải, 

Chợt  có  tin  Trương  Ôn  đi  với  Đặng  Chi  vào  Xuyên  Hậu  chủ 
hội  cả  vãn  võ  ơ đan  trì,  cho  Đặng  Chi,  Trương  On  vào,  On 
tụ  đác,  nghênh  ngang  lên  điện  ra  mắt  hậu  chủ.  Hậu  chủ  ban 
cho  một  cái  đệm  gấm,  cho  ngồi  bên  tả  điện,  mở  ngự  yến  thết 
đãi.  Tiệc  tan,  các  quan  dưa  Trương  Ôn  ra  nghỉ  ncri  nhà  khách. 

Hôm  sau,  Khổng  Minh  mở  yến  thết  đãi  Trương  Ôn.  Khổng 
Minh  bảo  Ôn  ràng  : 

- Khi  còn  tiên  đế,  Thục  không  được  hòa  mực  với  Ngô.  Nay 
ngài  đã  mất  rồi,  chúa  thượng  tôi  bây  giờ  mèn  đức  Ngô  vương, 
muôn  bồ  oán  củ,  kết  hiếu  mãi  mãi  với  nhau  đé  họp  sưc  lại 
phá  Ngụy,  xin  đại  phu  vễ  tâu  giúp  vói  Ngô  hau  cho. 

Truông  Ôn  vâng  lòi.  Rượu  đến  nửa  chừng,  Trương  On  cuơi 
cười  nói  nói,  hơi  có  vẻ  kiêu  ngạo.  Hôm  sau,  hậu  chu  sai  mo 
tiệc  yến  ò nhà  trạm  cửa  nam,  cho  các  quan  ra  tiễn.  Khổng  Minh 
ân  cần  mời  rượu.  Đang  tiệc,  bỗng  có  người  say  ngât  ngưong 
đi  vào,  vái  dài  một  cái  rổi  tót  lên  chiếu  ngổi.  On  lấy  làm  kỳ 
quái,  hỏi  Khổng  Minh  ràng  : 

- Người  này  là  thế  nào  ? 

Khổng  Minh  nói  : 
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- Nguòi  ấy  họ  Tần,  tên  Bật,  tự  là  Tử  Sác,  hiện  dang  làm 
quan  học  sì  ơ ích  Châu. 

On  cười,  nói  : 

- Tiếng  là  học  sĩ,  vị  tâ't  trong  bụng  đã  có  chút  gì  ! 

Bật  nghiêm  sác  mật,  nói  : 

“ Trong  Thục  này,  dẫu  đứa  trẻ  con  cũng  còn  biết  học,  huống 
chi  ià  ta  ! 

Ôn  nói  : 

- Thế  hãy  xin  hỏi  ông  học  sách  gì  ? 

Bật  đáp  : 

- Trên  từ  thiên  vãn,  dưới  đến  địa  lý,  tam  giáo  cửu  lưu  bách 
gia  chu  tử,  cái  gì  ta  chầng  thông,  chuyện  hay  dỏ  xưa  nay  cùng 
là  kinh  truyện  thánh  hiền,  cái  gì  ta  chẳng  hiểu  ! 

On  cười,  nói  : 

* Ong  đà  khoe  như  thế,  tôi  xín  hỏi  ngay  việc  trên  tròi.  Tròi 
có  đầu  không  ? 

Bật  nói  : 

- Có  đầu. 

Ôn  hỏi  : 

- Đầu  ỏ phương  nào  ? 

Bật  nói  : 

- 0 phưong  tây.  Kinh  Thi  có  câu  : "Nãi  quyến  tây  cố"  (bèn 
ngảnh  trông  về  phượng  tây),  cứ  thế  mà  suy  ra,  thi  dầu  tròi 
ơ phương  tây. 

Ôn  hỏi  : 

- Tròi  có  tai  không  ? 

Bật  nói  : 

- Tròi  cao  mà  nghe  thấp.  Kinh  Thi  có  câu  : "Hạc  minh  cứu 
cao,  thanh  vân  vu  thiên"  (con  hạc  kêu  trên  chín  tầng  mây  tiếng 
nghe  đến  tròi),  nếu  trời  không  có  tai,  sao  lại  biết  nghe  ? 

Ốn  hỏi  : 

- Trời  có  chân  không  ? 
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Bật  nổi  : 

Có  ! Kinh  Thi  có  câu  : ' Thiên  bộ  gian  nan"  (bước  trời  khó 
nhọc).  Nếu  không  có  chản  thì  bước  làm  sao  được  ! 

Ôn  hỏi  : 

- Tròi  có  họ  không  ? 

Bật  nói  : 

- Sao  lại  chảng  có  ! 

Ôn  hỏi  : 

- Họ  gì 

Bật  nói  : 

- Họ  Lưu 

Ôn  hỏi  : 

- Sao  biết  là  họ  Lưu  ? 

Bật  nói  : 

- Thiên  tử  (con  tròi)  họ  Liru,  cứ  thế  mà  suy  thì  biết. 

Ôn  hói  : 

■ Mật  trời  mọc  ở phương  đông,  có  phải  không  ? 

Bật  nói  : 

■ Tuy  m9c  ở phưong  đông,  nhưng  mà  lại  lãn  ở phương  tây. 

Khi  ây  Tân  Bật  ứng  dôi  trôi  chảy,  nói  năng  hoạt  bát  cả 

đam  ngoi  đeu  kinh.  Trương  On  không  hỏi  vàn  được  câu  gì  nữa 
Bật  mói  hỏi  lại  ràng  : 

* Tiên  sinh  là  danh  sĩ  Đông  Ngô,  đã  lấy  việc  trên  tròi  mà 
hoi,  tât  là  hiêu  sâu  lẽ  tròi.  Khi  xưa,  lúc  hỗn  độn  mới  mở,  âm 
dương  chia  biệt,  khí  nhẹ  mà  trong  thì  bay  lên  thành  trời  * khí 
nặng  mà  đục,  thì  đọng  xuống  dưới  thành  đất.  Đến  đời  họ  Cung 
Công,  đánh  trận  thua,  hủc  đầu  vào  núi  Bất  Chu,  thì  cột  tròi 
đô  gãy,  mà  rường  đết  sứt  mẻ,  trời  nghiêng  về  tây  bác,  đất  đố 
về  đông  nam.  Tròi  đâ  là  khí  nhẹ  mà  trong,  làm  sao  lại  còn 
nghiêng  góc  tây  bác  ? Vả  lại,  ở ngoài  lẩn  khí  nhẹ  mà  trong 
còn  có  vật  gì  nữa,  xin  tiên  sinh  dạy  cho  tôi  được  biết  ? 

Trương  On  không  biết  đối  đáp  ra  sao,  mới  dứng  dậy  tạ  ràng  : 
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- Tôi  không  ngờ  trong  Thục  lám  nguôi  tuấn  kiệt  thế  này  ■ 
nghe  loi  ngai  giang  luận,  khien  tôi  mở  được  đuòng  ngu  dốt 

Khổng  Minh  chữa  thẹn  cho  Trương  ôn,  nói  ràng  : 

Tuc  hạ  vôn  tinh  thông  những  việc  yên  dần  định  nước  kia, 
chứ  những  lời  đùa  bỡn  này  thì  có  Làm  gì  ! 

Tiệc  tan,  Ôn  lạy  tạ  Khổng  Minh  ra  về.  Khổng  Minh  lại  sai 
Đặng  Chi  cùng  di  sang  Ngô.  Hai  người  lạy  từ  Khổng  Minh  đi 
Giang  Đóng. 

Ngô  vương  thấy  Trương  Ôn  chưa  về,  hội  cả  vần  vỏ  lại  bàn 
bạc.  Chọt  cận  thẩn  vào  báo  rằng  Thục  sai  Đặng  Chi  theo  Trưong 
On  sang  đáp  lê,  Quyền  cho  mời  vào.  Trương  Ôn  quì  lạy  ở trước 
diện,  thuật  lại  các  việc  tứ  tê  cúa  hâu  chù  và  Khổng  Minh  xin 
ket  hieu  mai  voi  nhau,  nên  lại  sai  Đạng  thương  thư  sang  đáp 
lề. 

Quyền  mừng  lám,  mồ  tiệc  yến  khoản  đãi  Đặng  Chi,  rồi  bảo 
ràng  : 

- Nếu  bàng  hai  nước  Thục,  Ngô  đổng  tâm  mà  diệt  Ngụy 
khi  nào  được  thiên  hạ  thái  bình,  hai  chúa  chia  đôi  thiên  hạ 
chang  hóa  vui  lám  ru  ! 

Chi  đáp  ràng  : 

- Tròi,  không  có  lê  hai  mặt  tròi  ; dân  không  có  lẽ  hai  chúa. 
Sau  khi  diệt  được  Ngụy  rồi,  chưa  biết  trời  cho  ai  ? Có  một 
điều  là  làm  vua  thì  phải  sưa  đức  mình  ; ỉàm  tôi  thì  phái  hết 
lòng  trung  nghĩa,  như  thế  việc  chiến  tranh  mới  tát  được. 

Quyền  cười  ầm  lên,  nói  : 

- Ông  nói  thực  thà  lám  ! 

Bèn  hậu  tặng  cho  Đặng  Chi  về.  Từ  đó,  Ngô,  Thục  hai  bên 
hòa  hiếu  vói  nhau. 

Lại  nói,  quân  do  thám  của  Ngụy  biết  được  việc  ấy,  vội  vàng 
báo  vào  Trung  Nguyên.  Ngụy  chủ  nghe  tin,  giận  lắm,  nói  ràng  : 

Ngo,  Thục  hên  hòa  vói  nhau,  tất  có  ý đổ  Trung  Nguyên 
cua  ta,  tram  phái  đánh  trước  đi  mới  được 
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võ  bàn  định  việc  cất  quân  sang  đánh 


Bỏi  thế,  họp  cả  văn 
Ngô. 

Bấy  giờ,  đại  tư  mã  Tào  Nhân,  thái  úy  Giả  Hủ  đều  mất  rổi 
Có  quan  thị  trung  là  Tân  Tỷ  ra  ban,  tâu  rằng  : 

- o Trung  Nguyên  ta,  đất  thì  rộng  mà  dân  thì  ít,  muốn  dùng 
binh  ngay , không  được  lợi.  Chi  bàng  ta  hãy  nuôi  quân,  cho  đóng 
đổn  làm  ruộng  mười  năm,  bấy  giờ  binh  nhiều  lương  đủ  mớỉ 
CÓ  thể  phá  được  Ngô,  Thục. 

Phi  giận*  nói  : 

* Nsô’  Thuc  liên  hòa,  nay  mai  tất  xâm  phạm  vào  nước  ta 
đợi  gi  đến  mười  nãm  I 

Lập  tức  truyền  chỉ  cất  quân  sang  đánh  Ngô. 

Tư  Mã  Y tâu  ràng  : 

- Ngô  có  sông  Trường  Giang  ngân  trở,  không  có  thuyên  sang 
không  được.  Bệ  hạ  bàng  muốn  thân  chinh,  nên  kén  thật  nhiều 
chiến  thuyền  lớn  nhỏ,  từ  đường  Sái  Dĩnh,  vào  sông  Hoài  cướp 
lây  Thọ  Xuân,  rổi  tới  Quảng  Lãng,  sang  qua  cửa  sông,  đến  tát 
lây  Nam  Từ,  đó  mói  là  thượng  sách. 

Phi  nghe  lời,  sai  thợ  ngày  đêm  đóng  gấp  lấy  mười  chiếc  thuyên 
rổng,  mỗi  cái  dài  hai  mươi  trượng,  chở  nổi  hai  nghìn  người. 
Lại  thu  nhặt  thêm  hơn  ba  nghìn  chiến  thuyền  nữa 

Nám  Hoàng  Sơ  nhà  Ngụy  thứ  nâm  (224),  mùa  thu,  tháng 
tám,  Tào  Phi  hội  cả  tướng  sĩ  lớn  nhỏ,  sai  Tào  Chân  lam  tiền 
bộ,  Trương  Liêu,  Trương  Cáp,  Vàn  Sinh,  Từ  Hoảng  làm  dại  tướng 
đi  trước  ; Hứa  Chử,  Lã  Kiền  làm  trung  quân  hộ  vệ  ; Tào  Hưu 
làm  họp  hậu  ; Lưu  Hoa,  Tưởng  Tế  làm  tham  mưu.  Quan  ma 
thủy  lục,  cả  thảy  hon  ba  mươi  vạn,  ngày  hôm  ấy  cất  quân  đi. 
Lại  phong  cho  Tư  Mã  Ý làm  thượng  thư  bộc  sạ,  ở lại  Hứa  Đô" 
Tất  cả  mọi  chính  sự  lớn  nhỏ  dều  giao  ca  cho  Ý coi  sóc. 

Quân  mật  thám  dò  biết  việc  ây,  báo  về  nước  Ngô. .Cận  thần 
vội  vàng  vào  tâu  vói  Ngô  vương  ràng  ' 

Ngụy  chu  Tao  Phi,  thân  cưỡi  thuyền  rổng,  dẫn  hơn  ba  muoi 
vạn  đại  quân  thủy,  lục,  từ  đường  Sái  Dĩnh  ra  sông  Hoài,  lấy 
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Giang  Lãng  để  qua  sông  hạ  Giang  Nam  ta,  thế  quân  rất  là 
lợi  hại. 

Tôn  Quyén  cả  kinh,  hội  cả  vãn  vồ  lại  bàn  luận. 

Cố  Ung  táu  ràng  ; 

- Nay  chúa  thượng  đã  liên  hòa  với  Thục,  một  mặt  nên  viết 
một  phong  thư  đưa  cho  Gia  Cát  Khổng  Minh,  xui  hán  cất  quân 
ra  Hán  Trung  để  chia  bớt  thế  lực  của  quàn  Ngụy  đi.  Một  mặt 
sai  đai  tướng  đóng  quân  ơ Nam  Từ  đánh  nhau  với  giặc. 

Tôn  Quyền  nói  : 

- Ngoài  Lục  Bá  Ngôn  ra,  không  ai  đương  nổi  việc  lán  này. 

Cố  Ung  nói  : 

- Bá  Ngôn  trấn  thủ  0 Kinh  Châu,  không  nên  khinh  động. 

Quyền  nói  : 

- Cô  vẫn  biết  thế,  nhưng  hiện  nay  không  có  ai  đỡ  được  cho 

Cô. 

Có  một  người  ỏ trong  đám  dạ  một  tiếng,  bước  ra  nói  ràng  : 

- Tôi  tuy  bất  tài,  xin  lĩnh  một  đạo  quân  chống  nhau  ven  quân 
Ngụy.  Nếu  Tào  Phi  sang  sông,  tôi  xin  bát  sống  về  dâng  điện 
hạ  ; ví  bàng  không  sang,  cũng  xin  giết  một  nửa  số  quản  Ngụy, 
khiên  chúng  không  dám  nhòm  ngó  đến  Đông  Ngô  ta  nữa. 

Tôn  Quyền  trông  ra  thì  là  Từ  Thịnh,  mừng  mà  nói  ràng  : 

- Nếu  được  ngươi  giữ  một  dải  Giang  Nam,  thì  Cô  còn  lo  gì 
nữa  ! 

Liền  phong  cho  Từ  Thịnh  làm  An  Đông  tướng  quân  tổng  thống 
cẳ  quân  mã  ở Kiến  Nghiệp,  Nam  Từ  Thịnh  tạ  ân,  lĩnh  mệnh 
từ  tạ  trơ  ra  truyền  cho  các  tướng  sắm  sửa  khí  giới,  tinh  kỳ 
cho  nhiều,  để  phòng  giữ  mật  sòng. 

Bỗng  có  một  ngưòí  đứng  phát  ra  thưa  ràng  : 

- Nay  dại  vương  đem  công  việc  tày  đình,  ủy  thác  cho  tướng 
quân  ; muốn  phá  quân  Ngụy  để  bắt  sống  Tào  Phi,  sao  tướng 
quân  không  đua  quân  sang  sông  cho  sớm  đến  Hoài  Nam  mà 


123 


nghênh  địch  có  được  không  ? Nếu  đợi  quân  Ngụy  tơi  noi  còn 
chống  chế  làm  sao  cho  kịp  ? 

Tù  Thịnh  trông  ra  thì  là  Tôn  Thiều,  cháu  gọi  Ngô  vương 
bàng  chủ. 

Tôn  Thiểu  tự  là  Công  Lễ,  hiện  đang  làm  Dưong  vò  tướng 
quân,  trước  đã  trấn  giừ  ồ Quảng  Láng,  Thiều  tuy  ít  tuổi  nhưng 
tính  khí  khái,  có  sức  lực,  can  đảm  lắm, 

Từ  Thịnh  nói  : 

- Thê  quan  Tào  Phi  to  lám,  lại  có  danh  tướng  làm  tiên  phong 
ta  không  nên  sang  sông  nghênh  địch.  Đọi  khi  nào  thuyền  bên 
kia  tụ  cá  ở bác  ngạn,  ta  khắc  có  mẹo  phá  được, 

Thiều  nói  : 

- Thú  hạ  tôi  có  ba  nghìn  quân  mã,  tôi  lại  quen  thuộc  đường 
đát  Quảng  Làng,  vậy  xin  một  mình  sang  Giang  Bác,  quyết  liều 
chết  một  trận  với  Tào  Phí,  nếu  không  tháng  đưgc,  xin  chiu  quản 
lệnh. 

Từ  Thịnh  không  nghe.  Thiều  nhất  dinh  xin  đi.  Thịnh  cũng 
nhất  dinh  không  cho.  Thiều  vật  nài  hai  ba  lần  nữa.  Thịnh  giận 
nói  ràng  : 

- Ngưoi  không  nghe  hiệu  lệnh  của  ta  thế  này,  ta  còn  trị  làm 
sao  được  các  tướng  ? 

Lập  tức  quát  võ  sĩ  lôi  Tôn  Thiều  ra  chém.  Quân  đao  phủ 
điệu  Thiểu  ra  đến  cửa  dinh,  dựng  một  lá  cờ  thâm,  sáp  sưa 
khai  đao.  Bộ  tướng  của  Thiều  phi  báo  với  Tôn  Quyen.  Quyền 
vội  vàng  phi  ngựa  đi  ngay.  Võ  sĩ  sáp  hành  hình  thì  Tôn  Quyển 
tới  kịp,  quát  dẹp  đao  phủ  ra,  cứu  được  Thiều. 

Thiều  khóc,  nói  : 

- Tôi  trước  kia  đã  6 Quảng  Lâng,  quen  thuộc  cả  đưòng  đất 
nên  nhân  lúc  này  đánh  ngay  Tào  Phi  đi.  Nếu  để  hán  sang  được 
sông,  thì  Đông  Ngô  ta  chẳng  mấy  bữa  nữa  là  hỏng  mất  ! 

Tôn  Quyển  vào  trại.  Từ  Thịnh  ra  rước  vào  trong  trướng  rổi 
tâu  ràng  : 

Đại  vương  sai  tôi  làm  đô  đốc,  cầm  quân  ra  cự  nhau  với 
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Ngụy  Tôn  Thiều  không  tuân  quân  pháp,  đáng  lẽ  nên  chém,  làm 
sao  đại  vương  lại  tha  ? 

Quyền  nói  : 

- Thiều  cậy  sức  khỏe,  lỡ  phạm  phai  quân  lệnh,  xin  tưống 
quân  hảy  thứ  cho  nó  phen  này. 

Thịnh  nói  : 

- Phép,  không  phăi  do  tôi  đặt  ra,  cũng  không  phải  do  đại 
vương  đặt  ra,  mà  là  luật  chung  của  nhà  nưóc.  Nếu  cứ  người 
thân  thì  tha,  làm  sao  sai  khiến  được  kẻ  khác  ? 

Quyền  nói  : 

- Thiều  nó  phạm  phép,  đáng  lẽ  mặc  ý tướng  quân  xủ  trị 

mới  phẵỉ.  Vì  nó  tuy  là  họ  Du,  nhưng  xưa  kia  anh  ta  yêu  nó 

lám,  cho  đổi  .làm  họ  Tôn.  Vả  nó  cùng  có  công  lao  với  Cô  nữa, 

nếu  giết  đi  thì  phụ  mất  bụng  anh  ta  ! 

Thịnh  nói  ; 

- Nể  có  đại  vương  đây,  hãy  xin  gủi  cái  tội  chết  ơ đó  ! 

Quyền  sai  Tôn  Thiều  lạy  tạ.  Thiều  nhất  định  không  lạy,  lại 

quát  to  lên  ràng  : 

- Cứ  như  ý kiến  của  ta  thì  chỉ  dẫn  quân  sang  phá  Tào  Phi 
là  phải.  Ta  dù  chết  chàng  nữa  cũng  không  phục  cái  kiến  thức 
của  ngươi  ! 

Từ  Thịnh  tái  mặt  lại,  Tôn  Quyên  quát  máng  Tôn  Thiều  đuổi 
ra,  rồi  bảo  Thịnh  ràng  : 

- Nếu  không  có  hán,  thì  có  thiệt  gì  cho  Đông  Ngô  ? Từ  sau 
chớ  dùng  hấn  nữa. 

Nói  đoạn  trỏ  về. 

Đêm  hôm  ấy,  có  người  báo  với  Từ  Thinh  ràng  Tôn  Thiều 
dẫn  ba  nghin  quân  bẳn  bộ,  lẻn  sang  qua  sông  mất  rồi.  Từ  Thịnh 
ngại  có  mặt  Ngô  vương,  mói  gọi  Đinh  Phụng  vào,  dặn  dò  mật 
ké,  sai  dẫn  ba  ngàn  quân  mã  qua  sòng  tiếp  ứng. 

Lại  nói,  Ngụy  chủ  cưỡi  thuyên  rổng  di  đến  Quảng  Lảng,  tiền 
bộ  là  Tào  Chân  đã  dàn  quân  ỏ bờ  sông  đại  giang  rồi. 
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Tào  Phi  hỏi  ràng  : 

- Quân  bên  sông  nhiều  hay  ít  ? 

Tào  Chân  táu  rằng  : 

- Cách  bò  bên  này  trông  sang,  không  thấy  một  người  nào 
mà  cùng  không  có  tinh  kỳ,  đinh  trại  gì  cả. 

Phi  nói  : 

* Đó  là  quỉ  kế  đấy,  để  trầm  đến  nod  xem  hư  thực  ra  sao 
mới  được. 

Thế  rồi,  Phí  sai  mơ  rộng  đường  sông,  thả  thuyên  rồng  vào 
thăng  đại  giang,  đậu  cả  ơ bên.  Trên  thuyền  cám  nhũng  cờ  long 
phụng,  nhật,  nguyệt,  tinh  kỳ,  nghi  trượng  sáng  quác  một  vùng. 

Tao  Phi  ngồi  chem  chệ  trong  thuyền,  xa  xa  nhìn  sang  phía 
nam,  không  thấy  bóng  một  người  nào,  bèn  ngảnh  lại  bảo  Lưu 
Hoa,  Tương  Tế  ràng  : 

- Có  nên  sang  bên  kia  sông  không  ? 

Hoa  tâu  ràng  : 

- Binh  pháp  thực  hóa  hư,  hư  hóa  thực.  Bên  kia  thấy  đại 
quân  ta  đên,  tài  gì  chảng  có  phòng  bị,  bệ  hạ  chưa  nên  vội  vã 
sang  ngay.  Đợi  nám  ba  bửa  xem  động  tĩnh  thế  nào,  rổi  hày 
cho  tiên  -phong  sang  trước  nghe  ngóng  mới  đươc. 

Phi  nói  : 

* Ngươi  nói  chính  hợp  ý trẫm  ! 

Chiểu  tối  hôm  ây,  Phi  cám  thuyền  nghỉ  ơ giữa  sông.  Đêm 
khong  có  trâng,  trời  tôi  như  mực,  quân  sĩ  đốt  đuốc  sáng  trưng 
trời  đât  như  ban  ngày.  Nhưng  trông  sang  bên  kia  sông,  lại  tuyệt 
nhiên  không  thấy  có  đèn  lửa  gì  cả. 

Tào  Phi  hỏi  tẳ  hừu  ràng  : 

- Đó  là  cở  làm  sao  ? 

Cận  thần  tâu  ràng  : 

■ ĐâV  hẳn  ỉà  họ  nghe  thấy  đại  quân  của  bệ  hạ  đến,  cho 
nên  chạy  trốn  mất  cả  rồi  ! 

Phi  tủm  tỉm  cười  thầm.  Đến  gần  sáng,  sương  mù  dày  đặc 
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giáp  mặt  không  tròng  thấy  nhau.  Phút  chốc  nổi  cơn  gió,  mù 
tan  mấy  cuốn,  trông  sang  một  dải  Giang  Nam  thấy  thành  trì 
liên  tiếp  nhau,  trên  địch  lâu  gươm  giáo  sáng  quốc,  tinh  kỳ  phấp 
phới  rọp  tròi. 

Trong  một  lát,  nám  bảy  tin  lại  báo  rằng  : 

- Suốt  dọc  sông  Nam  Từ,  đến  thảng  thành  Thạch  Đầu,  liên 
tiếp  nhau  vài  tràm  dặm,  thành  quách,  xe  thuyền  chi  chít,  chỉ 
có  một  đêm  ỉà  làm  xong  cả. 

Tào  Phi  thất  kinh. 

Nguyên  là  Tu  Thịnh  sai  bó  cỏ  làm  người  giả,  cho  mậc  toàn 
áo  xanh,  tay  cầm  tinh  kỳ,  đứng  cả  trên  iâu  thành  giả.  Quân 
Ngụy  trông  thấy  quân  mã  dông  như  kiến,  tài  nào  chẳng  rụng 
rời  hết  vía  í 

Tào  Phi  than  ràng  : 

- Ngụy  dẫu  có  nghìn  bọn  võ  sĩ  cũng  không  làm  trò  gì  í Nhân 
vật  Giang  Nam  giỏi  như  thế,  chửa  dễ  đầ  đánh  được  ! 

Còn  đang  kinh  ngạc,  bỗng  nổi  con  gió  to,  sóng  cuộn  ngất 
trời,  nước  sông  bán  lên  thuyền  ướt  cả  áo  long  bào,  thuyên  rồng 
chòng  chành  sáp  lật  Tào  Chân  vội  vàng  sai  Vãn  Sính  boi  chiếc 
thuyền  nhỏ  lại  cứu  giá.  Người  trên  thuyên  nghiêng  ngả.  Văn 
Sính  nhảy  lên  thuyền  rồng  còng  Tào  Phi  xuống  thuyên  nhỏ, 
bơi  vào  trong  lạch  sông. 

Chọt  có  ngựa  lưu  tinh  chạy  lại  báo  ràng  : 

- Triệu  Vân  dần  quân  ra  cưa  Dưong  Bình,  đi  đường  tát  lấy 
Trường  An. 

Tào  Phi  nghe  tin,  giật  mình  mất  vía,  liền  hạ  lệnh  rút  về. 
Quân  sl  tranh  nhau  mà  chạy,  quân  Ngô  thừa  thê'  đuổi  theo. 
Phi  truyền  bỏ  đổ  ngự  dụng  chạy  thục  mạng,  Khi  thuyền  sấp 
vào  đến  sông  Hoài,  bỗng  trống,  tù  và  nổi  rầm  rì,  tiếng  hò  reo 
vang  trời,  một  toán  quân  bất  chợt  đánh  ra,  dại  tướng  đi  đầu 
là  Tôn  Thiều.  Quân  Ngụy  không  đương  nổi,  tổn  hại  mất  quá 
nửa,  lân  xuống  sông  chết  đuối  rất  nhiểu. 

Các  tương  lăn  xả  vào  đánh  mới  cứu  được  Ngụy  chủ.  Ngụy 
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chủ  sang  qua  sông  Hoài,  đi  chưa  được  ba  mươi  dậm,  bồng  đảu 
trong  dám  lau  niễng  giữa  dòng  sông  không  biết  dầu  mỡ  vẩy 
vào  lúc  nào,  bổng  chảy  bùng  cả  lên,  thuận  gió  trôi  xuống,  tràn 
cả  vào  đám  thuyên  rổng.  Phi  khiếp  sợ,  vội  vàng  xuống  thuyền 
nhỏ  chạy  vào  bờ.  Phi  vừa  chạy  khỏi  thì  lửa  cháy  trèm  ca  sang 
thuyền  rong.  Phi  tất  tả  lên  ngựa,  chợt  lại  thấy  một  toán  quân 
kéo  đến,  đại  tướng  di  đẩu  là  Đinh  Phụng,  Trương  Liêu  quất 
ngựa  lại  đón,  bị  Đinh  Phụng  bắn  một  phát  tên  tin  vào  lưng 
may  có  Tu  Hoang  cứu  được.  May  người  cùng  nhau  giữ  gìn  Ngụy 
chủ  mà  chạy.  Quân  sì  thiệt  hại  rất  nhiều.  Tôn  Thiêu,  Đinh  Phụng 
o mặt  sau,  cướp  được  xe,  ngụa,  khí  giới,  không  biết  bao  nhiêu 
mà  kế.  Quân  Ngụy  thua  líểng  xiểng  chạy  về. 

Ngô  tướng  Từ  Thịnh  thu  được  toàn  tháng,  Ngô  vưong  thương 
cho  rất  hậu. 

Truông  Liêu  về  đến  Hứa  Xương,  nhọt  tên  vỡ  ra  rồi  mất.  Tào 
Phi  sai  làm  ma  cực  hậu. 

Nay  nói  về  Triệu  Vân,  vừa  dẫn  quân  ra  khỏi  ải  Dương  Bình 
thì  có  giấy  cua  Không  Minh  đến  đòi  vê,  vì  có  úng  Dĩ  ở ích 
Châu  ket  liên  với  Mạnh  Hoạch,  đem  mưòi  vạn  quân  rợ  cưóp 
bóc  bốn  quận.  Khổng  Minh  sai  Mã  Siêu  giữ  vừng  ải  Dương  Bình 
tụ  mình  cầm  quân  sang  đánh  dẹp  phương  nam. 

Đó  là  : 

Vừa  thấy  Đòng  Ngô  lui  Bắc  Nguy , 

Lại  xem  Tây  Thục  đánh  nam  Man . 

Chưa  biết  việc  đánh  Man  được  thua  thế  nào,  xem  hôi  sau 
sẽ  biết. 


HỒI  THỨ  TÁM  MƯƠI  BẢY 


Đánh  nam  khấu,  thùa  tướng  cất  quân 
Chống  thiên  binh,  Man  vương  bị  bắt 

Nói  về  thừa  tướng  Gia  Cát  Lưọ-ng  ở Thành  Đô,  bao  nhiêu 
việc  lớn  nhỏ  đều  tự  mình  xứ  đoán.  Dán  trong  hai  Xuyên  VUI 
ve  thái  bình,  đêm  không  phải  đóng  cửa,  ngoài  đường  không  ai 
thèm  nhặt  của  roi.  Lại  luôn  mấy  năm  được  mùa  to  già  trẻ 
sung  sướng  ca  hát.  Gap  có  việc  sai  dịch  thì  tranh  nhau  ứng 

hiện,  bơi  thế  đồ  quân  nhu,  khí  giói  đủ  cả,  thóc  lúa  của  cai  kho 
nào  cũng  đầy, 

Nãm  Kiến  Hưng  thứ  ba  (226),  ở ích  Châu  có  tin  báo  rằng  : 

- Man  vưong  là  Mạnh  Hoạch,  cất  mười  vạn  quân,  xâm  phạm 
vào  cõi  Quan  Thái  thú  Kiến  Ninh  là  úng  Dĩ,  nguyên  dòng  doi 
Thập  Phương  hầu  Úng  Xỉ  nhà  Hán  khi  xưa,  nay  kết  liên  với 
Mạnh  Hoạch  làm  phản,  Thái  thú  quận  Tường  Kha  là  Chu  Bao 
và  thái  thú  quận  Việt  Tuấn  là  Cao  Định,  hai  người  dâng  mat 
thành  trì  hàng  giặc  rồi.  Chỉ  còn  thái  thú  quận  Vĩnh  Xương  là 
Vuông  Cang  không  chịu  làm  phản.  Hiện  nay  quân  mã  của  Ung 
Dĩ,  Chu  Bao,  Cao  Định  đều  dẫn  đưòng  cho  Mạnh  Hoạch  đánh 
quận  Vĩnh  Xương.  Vương  Cang  cùng  vói  quan  công  tào  Lã  Khải 
tụ  hội  nhân  dân,  cố  chết  giữ  lấy  thành  trì,  thế  nguy  cíp  lắm! 

Khổng  Minh  liền  vào  chầu,  tâu  vói  hậu  chủ  ràng  : 

- Nay  rọ  phưong  nam  không  phục,  thật  là  mối  tai  họa  lớn 
cúa  nhà  nước.  Tôi  xin  lĩnh  một  đạo  đại  quân  đi  đánh  mới  xong! 

Hậu  chủ  nói  : 

- Nước  ta,  mé  dông  có  Tôn  Quyển,  mé  bác  có  Tào  Phi  nay 
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tướng  phụ  bỏ  trẫm  mà  đi,  phỏng  Ngô,  Ngụy  lại  đánh,  thì  làm 
thế  nào  ? 

Khổng  Minh  tâu  ràng  : 

- Đông  Ngô  mới  giảng  hòa  với  nước  ta,  chác  không  có  bụng 
gì  ; nêu  có  thì  Lý  Nghiêm  ơ thành  Bạch  Đế,  đu  chống  chọi 
được  Lục  Tốn.  Tào  Phi  mới  thua,  nhuệ  khí  đà  nhụt,  chưa  thể 
nghi  đến  việc  xa  xôi.  Vả  lại 'CÓ  Mà  Siêu  giữ  các  ải  Hán  Trung 
thì  cũng  không  phải  lo  lấm.  Tôi  lại  để  Quan  Hưng,  Trương  Bào 
ơ lại,  chia  làm  hai  đạo  quản  để  cứu  ứng,  giũ  gìn  bệ  hạ,  chác 
chán  muôn  phần.  Nay  tôi  xin  ra  đẹp  yên  quản  rợ  trước,  rồi 
sẽ  đánh  mặt  bác  để  thu  phục  Trung  Nguyên,  may  ra  báo  được 
ơn  tiên  đế  ba  lần  hạ  cố  đến  tôi,  và  việc  lớn  của  tiên  đế  phó 
thác  bệ  hạ  cho  tói. 

Hậu  chủ  nói  : 

Tram  con  ít  tuôi  chưa  biết  gì,  nội  công  việc  tùy  ý tướng 
phụ  châm  chước  mà  làm. 

Hậu  chủ  chưa  dứt  lòi,  trong  đám  quan  một  ngươi  bước  ra 
nói  ; 

- Không  được  ! Không  được  ! 

Ai  nấy  trông  xem  thì  là  Vưong  Liên,  tự  Van  Nghi,  quê  ỏ 
Nam  Dưong,  đang  làm  gián  nghị  đại  phu. 

Liên  can  ràng  : 

Phương  nam  là  xứ  ma  thiêng  nước  độc,  cây  cối  không  mọc 
được.  Thừa  tướng  cầm  quyền  to  nhà  nước,  không  nên  đem  thân 
vào  đó.  Vả  lại  bọn  Ung  Dĩ  phản  nghịch,  chảng  qua  như  bệnh 
đau  ghẻ  mà  thôi,  thừa  tướng  chỉ  nên  sai  một  đại  tướng  đi  dánh 
chác  chấn  cũng  thành  công. 

Khổng  Minh  nói  : 

Đat  nam  Man  xa  cách,  nhân  dân  không  biết  vương  bóa 
là  gì,  thu  phục  thật  khó.  Ta  phải  xuất  thân  ra  đánh,  nên  mểm, 
nên  cứng,  liệu  cơ  mà  làm,  không  có  khinh  thường  mà  ủy  thác 
cho  người  được. 
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Vương  Liên  can  hai  ba  lẩn,  Khổng  Minh  nhất  định  không 
nghe. 

Ngay  hôm  ấy,  Khổng  Minh  từ  hậu  chủ,  cất  quân  đi.  Sai  Tương 
Uyển  làm  tham  quân  ; Phí  Vĩ  làm  trương  sử  ; Đổng  Quyết, 
Phàn  Kiến  làm  duyên  sử  ; Triệu  Vân,  Ngụy  Diên  làm  dại  tướng, 
tổng  dốc  quân  mả  ; Vương  Binh,  Trương  Dực  làm  phó  tướng  ; 
cùng  mấy  chục  viên  tướng  Xuyên,  khởi  50  vạn  quân,  nhàm  phía 
ích  Châu  tiến  quân. 

Chạt  có  Quan  Sách  là  con  thứ  ba  Quan  Công  vào  ra  mát 
Khổng  Minh,  thưa  ràng  : 

- Từ  khi  Kình  Chàu  bị  mât,  tôi  lánh  nạn  0 Bảo  Gia  Trang 
dưỡng  bệnh  ; chỉ  mong  muốn  vào  Xuyên  ra  mát  tiên  đế  dể  đi 
báo  thù,  nhung  thương  tích  chưa  khỏi,  không  thể  đi  được.  Nay 
đã  bình  phục,  dồ  biết  được  kẻ  thù  ở Đông  Ngô  đễu  bị  giết  cả 
rồi,  bèn  đi  tắt  vào  Tảy  Xuyên  vơi  tiên  dế  ; may  giữa  đường 
gặp  đại  quân  nam  chinh,  nên  đến  đây  ra  mát. 

Khổng  Minh  nghe  nói  lấy  làm  ái  ngại  ; một  mặt  cho  người 
về  báo  với  triểu  đình  ; một  mặt,  sai  Quan  Sách  làm  tiền  bộ 
tiên  phong,  cùng  di  đánh  phương  nam.  Đại  đội  nhân  mã,  cơ 
nào  đội  ấy,  tề  chính  kéo  đi  ; đoi  ăn  khát  uống,  đêm  nghi  ngày 
đi  ; đến  đâu  củng  không  hề  phạm  một  ly,  một  tý  của  dân. 

Lại  nói  Úng  Dĩ  nghe  tin  Khổng  Minh  đem  đại  quân  đến, 
liền  cùng  Cao  Định,  Chu  Bao  bàn  bạc,  chia  quân  làm  ba  đường  : 
Cao  Định  ơ giữa,  bên  tả  úng  Dĩ,  bên  hừu  là  Chu  Bao  ; tất 
cả  dẫn  nám,  sáu  vạn  quân  ra  nghênh  địch.  Cao  Định  sai  Ngạc 
Hoán  làm  tiền  bộ  tiên  phong.  Hoán  mình  cao  chín  thước,  mặt 
mũi  hung  ác,  dùng  chiếc  phưong  thiên  kích,  có  sức  khỏe  muôn 
người  khôn  địch,  lĩnh  quân  bản  bộ,  ròi  khỏi  trại  lớn,  ra  dón 
quân  Thục. 

Lại  nói  đại  quân  của  Khổng  Minh  đã  tiến  đến  địa  phận  ích 
Chảu.  Tiền  bộ  tiên  phong  Ngụy  Diên,  phó  tướng  Trương  Dực, 
Vương  Bình  vừa  vào  khỏi  giói  khẩu  thì  gặp  quân  Ngạc  Hoán 
đến.  Hai  bên  dàn  trận,  Ngụy  Diên  ra  ngụa  mắng  rằng  : 
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- Phản  tặc  kia  ! Mau  mau  hảng  đi  cho  sơm  ! 

Ngạc  Hoán  tế  ngựa  lại  đánh  nhau  với  Ngụy  Diên.  Được  vài 
hiệp,  Diên  giả  thua  chạy,  Hoán  đuổi  theo  ; chưa  được  vài  đậm, 
bổng  đâu  tiếng  reo  nổi  lên  ầm  ẩm,  Trương  Dực,  Vương  Bình 
hai  mặt  đo  ra  chận  mât  đường  về,  Diên  quay  lại  đánh.  Ba  tướng 
họp  sức  đánh  dổn  vào,  bát  sống  được  Ngạc  Hờán,  giải  VỀ  trại 
nộp  Khổng  Minh. 

Khổng  Minh  sai  cởi  trói,  cho  ản  uống  tử  tế,  rổi  hỏi  rằng  : 

- Ngươi  là  bộ  tướng  của  ai  ? 

Ngạc  Hoán  thưa  rằng  : 

- Tôi  là  tướng  bộ  hạ  Cao  Định. 

Khổng  Minh  nói  ■ 

- Ta  biết  Cao  Định  là  người  trung  nghĩa,  nay  vì  úng  Dĩ  xui 
giục,  mơi  đen  nỗi  thê.  Ta  tha  cho  mày  về,  bảo  Cao  Định  mau 
lại  hàng,  kẻo  mác  vạ  to  đấy  ! 

Ngạc  Hoán  lạy  tạ  lui  ra,  về  ra  mát  Cao  Định,  thuật  lại  chuyện 
Khống  Minh  nhân  dút  và  ngỏ  ý cảm  ơn  Khổng  Minh  không 
biết  ngần  nào. 

Hôm  sau  Ưng  Dĩ  đên  choi  trại  Cao  Định,  hỏi  rằng  : 

- Ngạc  Hoán  làm  sao  mà  về  được  thế  ? 

Định  nói  : 

- Đó  là  Gia  Cát  Lượng  tha  cho  về. 

Dĩ  nói  : 

" Đây  là  mẹo  phan  gián  của  Gia  Cát  Lượng,  khiến  hai  chúng 
ta  không  hòa  vói  nhau  đó. 

Cao  Định  trong  bụng  hổ  nghi,  chưa  biết  tin  đường  nào.  Bỗng 
có  tin  báo  Thục  tướng  đến  khiêu  chiến,  úng  Dĩ  dẫn  ba  vạn 
quân  ra  nghênh  đích.  Đánh  nhau  chưa  được  vài  hiệp,  Dĩ  quay 
ngựa  chạy  mất.  Diên  dẫn  quan  đuổi  đánh  hai  mưoi  dặm  mới 
rút  về. 

Hôm  sau  úng  Di  lại  dẫn  quân  đến,  Khổng  Minh  luôn  ba 
hôm  không  cho  quân  ra.  Đến  hôm  thứ  tư,  úng  Dĩ,  Cao  Định, 
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chia  quân  làm  hai  đường,  đến  cướp  trại  Thục.  Khổng  Minh  dã 
sai  Ngụy  Diên  phục  quân  sản  từ  lâu.  Quả  nhiên  quân  hai  người 
kéo  lại  bị  quân  phục  đổ  ra,  giết  mất  quá  nửa  và  bát  sống  rất 
nhiều.  Ngụy  Diên  giải  cả  về  trại.  Khổng  Mỉnh  sai  giam  quân 
ứng  Dĩ  một  bên,  quân  Cao  Định  một  bên,  rổi  cho  quân  sĩ  nói 
phao  lên  ràng  : 

- Nội  là  ngưòi  của  Cao  Định  thì  tha,  còn  người  của  úng  Dĩ 
thì  giết  sạch. 

Quân  sl  ai  cũng  nghe  biết  tin  ấy  cả. 

Một  lát  Khổng  Minh  cho  đòi  bên  quân  úng  Dĩ  lên  trướng 
hồi  rằng  : 

- Chúng  bay  là  bộ  hạ  của  ai  ? 

Chúng  bẩm  dối  ràng  : 

- Chúng  tôi  là  bộ  hạ  Cao  Định. 

Khổng  Minh  liền  tha  tội,  lại  cho  ăn  uống,  rồi  sai  người  đưa 
ra  khỏi  bờ  cõi,  tha  về  trại. 

Khổng  Minh  lại  đòi  quân  Cao  Định  lên  hỏi,  thì  chúng  bẩm 
ràng  : 

- Chúng  tôi  mới  thực  là  quân  sĩ  bộ  hạ  Cao  Định. 

Khổng  Minh  cũng  tha,  cho  com  rượu  ần  uống  và  bảo  rằng  : 

- Hôm  nay  Ưng  Dĩ  có  sai  ngưòi  đến  đầu  hàng,  muốn  dâng 
đầu  chủ  chúng  bay  và  đầu  Chu  Bao  để  lếy  công  nhưng  ta  không 
nỡ  thế.  Chung  bay  có  phải  là  bộ  hạ  Cao  Định,  thì  ta  thả  cả 
cho  về,  không  được  làm  phản  nửa.  Nếu  ta  lại  bát  được,  quyết 
không  thứ  cho  dâu. 

Chúng  cùng  lạy  tạ  đi  ra,  về  đến  trại  nhà,  thuật  truyện  lại 
với  Cao  Định.  Định  liên  sai  người  đến  trại  úng  Dĩ  dò  la  xem 
sao,  thấy  quân  ứng  Dĩ  được  tha  về,  ai  cùng  có  bụng  cảm  ân 
đức  của  Khổng  Minh.  Nhiểu  người  muốn  hàng  theo  Cao  Định. 
Nhưng  Cao  Định  vẫn  chưa  yên  tâm,  lại  sai  ngươi  đến  thăm 
trại  Khổng  Minh,  xem  hư  thực  thế  nào  ; không  ngò  bị  quân 
canh  bát  được  đem  vào  nộp.  Khổng  Minh  giả  tảng  không  biết, 
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cho  là  quân  do  thám  của  ứng  Dĩ,  mới  gọi  vào  trong  trướng 
hỏi  rằng  : 

- Nguyên  súy  mày  đá  hứa  đem  nộp  đầu  Cáo  Định,  Chu  Bao, 
làm  sao  lại  để  lỡ  hẹn,  khõng  mang  đến,  thàng  này  hẩn  lại  sang 
do  thám  gì  đây  ? 

Tên  quân  ấy  nói  hàm  hồ  cho  xong  việc,  Khổng  Minh  dãi  cơm 
rượu,  rổi  viết  một  bức  thư,  giao  cho  và  dận  rằng  : 

- Mày  cầm  giây  này  vê  đứa  cho  ứng  Dĩ,  bảo  hấn  làm  mau 
di,  chớ  để  ỉơ  việc  ! 

Tên  quân  lạy  tạ  trỏ  vê,  vào  ra  mát  Cao  Đinh,  trình  tứ  thư 
của  Khổng  Minh  lên. 

Cao  Đinh  xem  xong  thư,  nối  giận  nói  : 

- Ta  xem  lòng  thực  đãi  nó,  nó  lại  muốn  hại  ta,  dung  thứ 
sao  được  ! 

Lập  tức  gọi  Ngạc  Hoán  lên  bàn  định. 

Ngạc  Hoán  nói  : 

- Không  Minh  là  ngượi  nhân  đức,  ta  làm  phản  không  nên. 
Vả  lại,  việc  ỉàm  phản  là  tự  úng  Dĩ  gây  ra  cả  ; chi  bằng  giết 
quách  hán  đi,  về  hàng  với  Khổng  Minh  là  hơn. 

Định  nói  : 

- Thế  thì  hạ  thủ  làm  sao  bây  giờ  ? 

Hoán  nói  : 

- Chủ  công  nên  mở  một  tiệc  rượu,  mời  úng  Dĩ  đến  choi.  Nếu 
hán  không  có  bụng  gì,  tất  đi  lại  như  thường  Nhược  bàng  không 
đến,  chác  là  cố  bụng  khác.  Chủ  còng  nên  đem  quân  dánh  mặt 
trước,  tôi  xin  phục  quân  ỏ đường  nhỏ  mật  sau  trại,  thế  nào 
cũng  bát  sống  được  hán. 

Cao  Định  nghe  lời,  mơ  tiệc  mòi  ứng  Dĩ.  Di  quả  nhiên  nghi 
ngờ  lời  quân  sĩ  tha  về  hôm  trước,  không  dám  đến. 

Đêm  hôm  ấy,  Cao  Định  dẫn  quân  kéo  đến  trại  úng  Dĩ.  Quân 
của  Úng  Dì  được  Khổng  Minh  tha  về,  đều  nhơ  on  Cao  Định, 
liền  thừa  cơ  kéo  cả  về  giúp  Cao  Định.  Quân  Dì  chưa  kịp  đánh 
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nhau,  đã  tán  loạn.  Di  vội  vàng  lên  ngựa  chạy  lẻn  ra  con  đường 
sau  núi.  Đi  chưa  được  vài  dặm,  bỗng  đâu  trông  nổi  om  sòm 
một  toán  quản  tràn  ra.  Ngạc  Hoán  cầm  kích -quất  ngựa  xông 
lên,  Dì  chưa  kịp  trỏ  tay,  đầ  bị  Hoán  đâm  một  nhát  kích  ngả 
lãn  xuống  ngựa,  rồi  chặt  ngay  lấy  đâu.  Quân  bộ  hạ  của  Dĩ  đầu 
hàng  cả,  Định  dẫn  hai  toán  quân,  đem  đầu  úng  Dĩ  lại  hàng 
Khổng  Minh. 

Khổng  Minh  đang  ngồi  trong  trướng,  quát  võ  sĩ  lôi  Cao  Đinh 
ra  chém. 

Định  kêu  ràng  : 

- Tôi  cảm  đại  ân  của  thừa  tướng,  nên  đem  đầu  úng  Dì  về 
hàng,  cớ  sao  lại  chém  ? 

Khổng  Minh  cưòi  ầm  lên  nói  ràng  ; 

■ Ngưoi  lại  trá  hàng,  dám  che  mát  ta  ru  ? 

Định  nói  : 

- Thừa  tướng  lấy  gì  ìàm  bàng,  mà  cho  tôi  là  dối  trá. 

Khổng  Minh  mơ  tráp,  lấy  một  phong  thư,  đưa  cho  và  bảo 
ràng  ; 

‘ Chu  Bao  đă  sai  người  dâng  hàng  thư  đến  đây,  nói  ngươi 
vói  Ung  Dĩ,  kết  nghĩa  sống  chết  vơi  nhau,  có  lẽ  đâu  một  chốc 
mà  ngưoi  nồ  giết  hán  ; cho  nên  ta  biết  ngươi  đến  trá  hàng. 

Định  kêu  lên  ràng  : 

- Chu  Bao  nó  làm  kế  phản  gián  đấy,  thừa  tướng  chớ  có  tin. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  cũng  chưa  vội  tin  ngay  một  mảnh  giấy  đâu  nhưng  ngươi 
có  bát  được  nốt  Chu  Bao,  thì  ta  mới  cho  là  thực. 

Định  nói  : 

- Thừa  tướng  chớ  nghi,  để  tôi  xin  bát  nốt  Chu  Bao  lại  nộp 
CÓ  được  không  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Có  vậy,  ta  mơi  khỏi  nghi  được. 

Cao  Định  lập  tức  dẫn  Ngạc  Hoán  đem  quân  bản  bộ  kéo  đến 
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trại  Chu  Bao.  Gẩn  tói  noi,  Chu  Bao  cũng  vừa  dẫn  quân  đến 
mé  sau  núi.  Bao  thấy  Định,  vội  vàng  ra  hỏi  chuyện.  Định  quát 
lên,  máng  rằng  : 

- Mày  sao  dám  viết  thư  cho  Gia  Cát  thừa  tướng,  dùng  mẹo 
phản  gián,  muốn  hại  ta  ? 

Bao  trố  mát,  cứng  lưỡi,  không  biết  đáp  lại  làm  sao,  Ngạc 
Hoán  á sau  ngựa,  xông  lại  đâm  một  nhát  kích,  Bao  chết  lien. 

Định  quát  ràng  : 

■ Hễ  <ĩuân  sĩ  thằng  nào  không  hàng,  sẽ  giết  chết  hết. 

Bói  vậy  chúng  đểu  lạy  xin  hàng.  Định  dẫn  quân  lại  ra  mát 
Khong  Minh  và  dâng  đầu  Chu  Bao  dưới  trướng. 

Khổng  Minh  cười,  nói  : 

- Ta  cố  ý muốn  cho  ngưoi  giết  hai  thàng  giặc  ấy  để  tỏ  cái 
bụng  thực  ra  đó  thôi. 

Liên  cho  Cao  Định  làm  thái  thú  ở ích  Châu  và  phong  Ngạc 
Hoán  làm  nha  tướng. 

Quân  mã  ba  đường  ây  đều  đẹp  yên  đâu  đấy  rổi,  thái  thú 
quận  Vinh  Xưong  là  Vương  Cang  ra  đón  rước  Khổng  Minh.  Khổng 
Minh  vào  thành,  hỏi  ràng  : 

Ai  giữ  thành  này  với  ông  mà  được  vững  vàng  làm  vậy  ? 

Cang  nói  : 

- Tôi  giữ  thành  này  được  yên  ổn,  toàn  nhờ  sức  của  người 
ờ Vĩnh  Xương  là  Lã  Khải  cả. 

Khổng  Minh  cho  míri  đến.  Khải  vào  ra  mắt.  Thi  lễ  xong  xuôi 
Khổng  Minh  nói  ràng  : 

- Lâu  nay  vẫn  nghe  tiếng  ông  là  bậc  cao  sì  ồ Vinh  Xưong  * 
may  nhờ  có  ông  mới  giữ  được  thành  này  vô  sự.  Nay  tôi  muon 
dẹp  yên  phương  nam,  ông  có  cao  kiến  gì  dạy  bảo  không  ? 

Lã  Khái  liên  dâng  một  bức  địa  đổ  và  nói  : 

Tôi  tự  khi  làm  quan  đen  giờ,  biết  ràng  người  rợ  có  bụng 
l&m  phan  đa  lau,  cho  nen  mạt  sai  người  vào  tan  tố,  xem  xét 
chỗ  nào  có  thể  đóng  dồn,  chỗ  nào  nên  giao  chiến,  vẽ  ra  một 
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bản,  gọi  là  bức  đổ  "Bình  Man  chỉ  chưởng1’.  Nav  dâng  lên  ngài 
coi,  có  thể  giúp  ngài  một  phẩn  nhỏ  trong  việc  nam  chinh  này. 

Khổng  Minh  mừng  lắm,  dùng  ngay  Lã  Khái  làm  hành  quân 
giáo  thụ,  kiêm  chức  hướng  đạo. 

Rổi  Khểng  Minh  dẫn  quân  vào  sâu  cõi  nam  Man.  Khi  đang 
đi,  bỗng  có  tin  báo  thiên  tủ  sai  sứ  đến.  Khổng  Minh  ra  tiếp 
vào,  thấy  Mã  Tốc  mác  áo  bào  tráng,  vì  anh  Mã  Tốc  là  Mã  Lương 
mới  mất. 

Tốc  nói  : 

- Tôi  phụng  mệnh  chúa  thượng,  mang  rượu  và  lụa  đến  khao 
thương  quân  sì. 

Khổng  Minh  vâng  chỉ  dụ,  đem  cấp  phát  cả  cho  ba  quân,  lưu 
Mã  Tốc  ở lại  trong  trương  nói  chuyện. 

Khổng  Minh  hỏi  ràng  : 

~ Tôi  phụng  chieu  thiên  tử,  đánh  dẹp  phương  nam,  lâu  nay 
vân  nghe  Au  Thường  cao  kiến  lám,  xin  dạy  bảo  cho  ít  nhiều. 

Tốc  nói  : 

' Tôi  có  một  lời  này,  xin  thùa  tướng  xét  cho  ; nam  Man  cậy 
có  đất  xa,  núi  hiểm,  không  phục  đã  lâu  ; tuy  hôm  nay  phá 
xong,  ngày  mai  tât  lại  làm  phăn.  Đại  quân  của  thừa  tướng  đến 
đó,  tất  nhiên  dẹp  được,  nhưng  sau  khi  rút  quân  vể,  phai  lèn 
mặt  bãc  đánh  Tào  Phi  nêu  quân  Man  biết  trong  nước  bỏ  ngố 
quyêt  nhiên  lại  trơ  mặt  ngay.  Phàm  phép  dùng  bính  đánh  giặc 
sao  cho  người  ta  tâm  phục  mới  cao,  chơ  đánh  lấy  thành  trì 
la  thâp  ; đem  bụng  mình  mà  đánh  mới  giỏi,  chớ  đem  quân  mà 
đanh  thi  xoang.  Xin  thừa  tướng  làm  thế  nào  thu  phục  được 
bụng  chúng  là  hơn. 

Khổng  Minh  than  rằng  : 

- Au  Thường  thực  là  biết  đến  ruột  gan  ta  ! 

Liền  sai  Mă  Tốc  làm  tham  quân  và  dẫn  quân  kéo  đi. 

Nói  về  vua  Man  là  Mạnh  Hoạch  nghe  tin.  Khổng  Minh  dùng 
mẹo  phá  tan  bọn  Ung  Dĩ,  bèn  hội  cốt  nguyên  soái  ba  động  lại 
bàn  bạc. 
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Nguyên  soái  động  thứ  nhất  là  Kim  Hoàn  Tam 
soái  động  thứ  nhì  là  Đổng  Trà  Na  J T “ ĩi  ’ nguyên 
là  A Hôi  Nam  Ba  nml  Na>  nguyên  soái  động  thứ  ba 

„ tía  ngưòi  vào  ra  mắt  Mạnh  Hoạch 

Hoạch  nói  : 

nên  chia  làm  ba  đubna  mỉ  5 ỉ.ra  ược-  Ba  chúng  *£■* 
làm  chúa  cả  động  này.  lến’  nếu  ai  đánh  tháng  thì  được 

Rồi  dó,  Kim  Hoàn  Tam  Kết  đi  đưòng  giũa  Đổna  Trà  w 
di  mé  tả,  A Hội  Nam  đi  mé  hữu  Mni  ^ g T à Na 

Man,  y iệnh  kéo  đi  ngưW  dẫn  nầm  vạn  <ìuân 

Khổng  Minh  đang  ngồi  trong  trại  bàn  việc  tiễu  mà  há 

N 1 SẸ 

Vãn  Trưòne^đi 1 \chia  ba  dưÒng  dên  dây’  fca  đ>nh  8ai  Tử  Long 

II  ’ fĩrE  *“■?  » S-5  £ 

ttai  người  vâng  lệnh  trở  ra. 

Lại  gọi  Truông  Ngực,  Truông  Dực  đến  dạn  ràng  : 

mà  dHăaiChHôm  nCtZ\Ĩ  toá,n  quĩ  “T14”*  <?*> 

Lo  g,  Truông  đi,  nhung  sọ  hai  ngSi  ây  không  biết  địă 

Trưong  Ngực,  Trưong  Dực  vâng  lệnh  trở  ra 

dl  Diẽn  lhíy  “*•  Mi"h  »**  *»,  «b  mình, 

Khổng  Minh  bảo  ràng  : 

m Tl*  khÔng  phải  khÔng  muí”  d“”s  câc  nguoi  đâu  ; vì  ngại 


các  ngưoi  đã  nhiều  tuổi,  xông  pha  vào  nơi  hiểm  trơ  nhở  bị 
quân  rọ  lừa,  thì  mất  cả  nhuệ  khí  quân  ta. 

Triệu  Vân  nói  ; 

■ Phỏns  như  chúng  tôi  biết  đường  dất  thì  sao  ? 

Khống  Minh  nói  : 

- Hai  người  hãy  nên  cẩn  thận,  chớ  có  coi  thường  ! 

Hai  nguôi  buổn  rẩu  trơ' ra 

Triệu  Vân  mòi  Ngụy  Diên  đến  trại  mình,  bàn  ràng  ; 

‘ Hai  chúng  ta  là  tiên  phong,  mà  cho  là  không  biết  đường 
dat  không  dùng,  lại  dung  bọn  hậu  sinh  ấy,  chứng  ta  há  chang 
thẹn  lam  ru  I 


Ngụy  Diên  nói  : 

' Hai  chúng  ta  thử  lên  nểva  ra  xem.  bát  thổ  dân  đưa  đường 
de  đánh  quân  Man,  việc  lớn  chác  thành  công. 

Vân  nghe  theo  mới  cùng  lên  ngựa  đi  ra  con  đường  chính 
giữa.  Đang  đi  thấy  phía  xa  xa  bụi  bay  mù  mịt.  Hai  nguaì  lên 
gò  cao  đứng  trông,  <juả  nhiên  có  vài  mươi  tên  ky  mã  Man  đang 

?j_đếnL  “ai  nguời  đổ  ra-  <ỉuân  Man  khiếp  sọ  tan  chạy 
V TrÌệu’Ngụy  mỗi  ngưới  bát  sống  được  vài  tên  đem  ve  trại 

í°/n„cơm’.,uống  mọu  tử  rổi  hỏi  đuỉmg  lối  di  lại  làm  sao.’ 
Quân  Man  thưa  ràng  : 

- Mé  trước  mặt  chính  là  đại  trại  của  Kim  Hoàn  Tam  Kết 

t và0  glữa  cửa  núi  ị đưỉrag  hai  hên  thông  sang 
dộng  Ngũ  Khê,  phía  sau  trại  của  Đổng  Trà  Na  và  A Hội  Nam 

T^ịu  Vân’  Ngụy  Diên  nểhe  xong,  kén  nám  nghìn  tinh  binh 
sai  mấy  tên  quân  Man  dẫn  đường.  Bấy  giò  đã  canh  hai.  Hai 
ngưòi  lần  theo  ánh  tráng  mà  đi.  Khi  đến  dại  trại  Kim  Hoàn 
Tam  Kết  thì  đã  canh  tư.  Quân  Man  vừa  thức  dậy  thổi  cmí 
?’  “Ị  ®ửa  đến  sáng  fa  khai  chiến.  Bất  thình,  hai  mặt  quân 

vla  ’ Ngụy  Diên  tràn  vào’  <ỉuân  Man  bối  rối.  Triệu 

Van  đánh  thốc  vào  trung  quân  vừa  gặp  Kim  Hoàn  Tam  Kết 

đi  ra.  Hai  bên  giao  chiến,  Vân  'đâm  một  nhát,  Kim  Hoàn  ngã 
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quay  xuống  ngựa.  Vân  chạt  lấy  đầu,  còn  quân  sĩ  chay  tan  mất 

cả. 

Ngụy  Diên,  Triệu  Vân  chia  quân  làm  hai  ngả  : Diên  đi  lẻn 
con  đường  raé  đÔng’  ổên  trại  Đ°ng  Trà  Na  '•  Vân  đi  lẻn  con 
đuròng  mé  tây  đến  trại  Hội  Nam.  Khi  hai  người  kéo  gẩn  đến 
nơi,  thi  trời  đã  tang  tảng  sáng 

Trước  hây  kể  chuyện  Ngụy  Diên.  Diên  đến  trại  rợ,  Đổng  Trà 
Na  nghe  sau  trại  có  tiếng  quân  mã  ổn  ào,  liền  kéo  quân  ra 
cự  địch  Bỗng  đâu  mé  trước  lại  có  tiếng  reo.  Quân  Man  rối  loạn". 
Té  ra  quán  của  Vưong  Bình  vừa  đến.  Hai  mặt  dồn  đánh  ập 
vào,  quân  Man  thua  to.  Đổng  Trà  Na  cướp  đưỉmg  chạy  thoát, 
Ngụy  Diên  đuổi  theo  không  kịp. 

Triệu  Vân  vào  tới  trại  A Hội  Nam  thì  quân  của  Mã  Trung 
đã  ỏ trước  cửa  trại  rổi.  Hai  bên  đánh  dồn  vào,  quân  Man  thua 
A Hội  'Nam  cung  chạy  được  thoát. 

Hai  người  thu  quân  về,  ra  mát  Khổng  Minh.  Khổng  Minh 
hỏi  ràng  : 

Quân  Man  ba  động,  chúa  hai*  động  thoát  đươc,  còn  đẩu 
Kim  Hoàn  Tam  Kết  ơ đâu  ? 

Triệu  Vần  liền  nộp  đầu  Kim  Hoàn  Tam  Kết  dâng  công. 

Các  tướng  bẩm  ràng  : 

- Đổng  Trà  Na,  A Hội  Nam,  bỏ  ngựa  trèo  qua  núi  chạy  thoát 
vì  thế  không  bát  dược. 

Khổng  Minh  cưòi  nói  ràng  : 

Hai  người  đó  ta  đầ  bất  dược  cả  rổi  I 

Các  tướng  không  aì  tin.  Một  lát  Trương  Ngực  giải  Đổng  Trà 

Na  đến,  Trương  Dực  giải  A Hội  Nam  về,  ai  nấy  đều  ngơ  ngác 
giật  mÌỊih. 

Khong  Minh  bảo  ràng  : 

' Ta  xem  đ?a  dổ  của  Lã  Khải,  đã  biết  chỗ  giặc  hạ  trại  • 
cho  nên  ta  nói  khích  cho  Tử  Long,  Vãn  Trường  co  sức  vào  sau 
trong  nội  địa,  trước  hết  hai  đường  tả,  hữu  đánh  úp  hai  trại 
kia  ; còn  Vưong  Bình,  Mã  Trung  chỉ  là  đi  tiếp  ứng  thoi.  Phi 
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ffng’  ^âr\  ai  đương  nổi  việc  ấy  đâu  ? Ta 

ỉu  ồ,rảng  Đổng  Trà  NalA  Nam  tất  theo  con  dường  tát 
khe  núi  mà  chạy  nên  sai  Trương  Ngực,  Trương  Dực  phục  quân 

chờ  sản  một  chỗ  ; lại  sai  Quan  Sách  đi  tiếp  ứng  đê  bất  hai 
chúa  động  ấy  về  đây. 

Các  tướng  đều  bái  phục,  mà  ràng  : 

- Mẹo  mực  của  thừa  tưóng,  quỷ  thẩn  cũng  không  ai  biết  đâu 
mà  lưòng  ! 

Khổng  Minh  sai  điệu  Đổng  Trà  Na,  A Hội  Nam  đến  dưói 

trUÓjng'  càì  trói’  cho  com  ân>  rượu  uống,  áo  mặc,  rồi  tha  về  động 
và  dặn  ràng  từ  rày  không  được  giúp  kẻ  phản  ác  nữa. 

Hai  người  rỏ  nước  mát  khóc,  trở  ra,  theo  đường  nhỏ  về  trại. 
Khong  Minh  bảo  với  các  tưóng  rằng  * 

- Ngày  mai  Mạnh  Hoạch  tất  nhiên  dẫn  quân  lại  đánh  ta 
nên  đón  đường  bát  lây 

Bèn  gọi  Ngụy  Diên,  Triệu  Vân,  dận  dò  mẹo  mực  cho  mỗi 
người  dẫn  năm  nghìn  quân  đi.  Lại  gọi  Vương  Bình,  Quan  Sách 
cũng  lình  một  đội  quân,  lĩnh  mẹo  đi  liền. 

Khổng  Minh  phàn  phát  đâu  đấy,  ngồi  trong  trướng  đợi  xem 
tin  tức. 

Lại  nói,  Man  vương  Mạnh  Hoạch  đang  chễm  chệ  trên  trướng 
chợt  nghe  tin  nguyên  soái  ba  động  đều  bị  bát,  mà  quân  mã 
tan  vỡ  cả.  Hoạch  nổi  giận,  khỏi  hết  quân  Man,  lần  lần  kéo 
rỊj  giưa  ãườn%  gập  quân  mã  của  Vương  Bình  vừa  đến  Hai 

ĩfn  íltrận:  Vương  Bình  cấp  ngang  than^  đao>  trông  sang  bên 
kia,  thây  trong  cửa  cờ  có  vài  trăm  tướng  Man  đứng  dàn  hai 

ben.  Mạnh  Hoạch  ra  ngựa,  đẩu  đội  mù  kim  quan  khảm  ngọc! 

™ình„"ỉệc_á0  câm  bà0  sác  hổng’  ỉưng  buộc  đai  sư  tư.  chân  đí 
giay  mỏ  mình  cir&i  °gva  xích  thố,  tay  cầm  đôi  kiếm  Tùng 
Văn  nghênh  ngang  trông  trước  trông  sau,  rổi  bảo  vởi  Man  tương 

' Người  ta  cứ  đổn  Gia  Cát  LuV“8  giỏi  việc  dùng  binh,  nay 
xem  trận  này,  tinh  kỳ  lộn  xộn,  đội  ngũ  xô  bồ,  gươm  giáo  khí 
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giới  không  cái  nào  ra  tuồng,  mới  biết  ràng  toàn  lòi  đổn  hão 
cả.  Nếu  ta  sớm  biết  thế  này  thì  đả  làm  phản  từ  lâu  rồi.  Có 
ai  đám  ra  trước  bát  Thục  tưóng,  để  cho  phấn  chấn  uy  đanh 
quân  ta  không  ? 

Mạnh  Hoạch  nói  vừa  dứt  lòi,  có  một  tướng  tên  là  Mang  Nha 
Trường,  cầm  dại  đao,  cưỡi  ngựa  vàng  xông  ra  đánh  Vương  Bình. 
Hai  tướng  đánh  nhau  được  vài  hiệp,  Bình  thua  chay.  Mạnh  Hoạch 
thúc  quân  kéo  bừa  vào,  lần  lần  duổi  theo.  Quan  Sách  ra  đánh 
vai  hiệp  lại  chạy.  Mạnh  Hoạch  đuổi  theo  ước  độ  hai  chục  dậm 
bỗng  đâu  tiếng  reo  vang  dậy,  rồi  Trương  Ngực  ỏ mé  tả  kéo 
ra,  Trương  Dực  ỏ mé  hữu  đổ  đến,  chặn  mất  đường  về.  Vương 
Binh,  Quan  Sách  quay  binh  đánh  vật  lại,  trước  sau  kẹp  vào, 
quân  Man  thua  chạy.  Mạnh  Hoạch  dẫn  bộ  tướng,  liêu  chốt  trốn 
thoát  ra  đường  núi  cẩm  Đái.  Ba  mật  quân  đuổi  theo  sau  lưng. 
Mạnh  Hoạch  đang  chạy,  trước  mật  lại  có  tiếng  hò  reo  ầm  1 
một  cánh  quàn  đổ  ra  chặn  lại,  tướng  đi  đẩu  là  Thưỉmg  Son 
Triệu  Tử  Long.  Hoạch  rụng  rời  hết  vía,  vội  vàng  trốn  theo  con 
dường  nhỏ.  Tư  Long  đánh  rát  một  trận  ; quân  Man  thua  liểng 
xieng,  bi  bat  vô  ke.  Mạnh  Hoạch  chỉ  còn  vài  muơi  tên  ky  đi 
theo,  chạy  lan  vào  trong  hang  núi.  Quân  mật  sau  vẫn  còn  đuổi 
theo.  Đến  một  chỗ  dường  hẹp,  ngựa  không  đi  được,  Hoạch  phải 
bo  ngựa,  treo  non,  vượt  núi  mà  tron.  Bỗng  đâu  ò trong  hang 
núi  lại  thấy  nổi  trống,  té  ra  Ngụy  Diên  lĩnh  kế  của  Khổng  Minh 
dẫn  năm  trám  quân  phục  ở đó.  Hoạch  không  địch  nổi,  bị  Ngụy 
Diên  bát  sống.  Quân  đi  theo  xin  hàng  cả. 

Ngụy  Diên  giải  Mạnh  Hoạch  về  trại  ra  mát  Khổng  Minh. 
Bấy  giờ  Khổng  Minh,  đã  sai  giết  trâu  mổ  bò,  mỏ  tiệc  yến  ở 
trong  trại  ; và  sai  quân  đứng  dàn  thành  bảy  vòng,  các  tay  đao 
phủ  cầm  gưom  giáo  sáng  lòa  như  tuyết.  Lại  sai  bày  các  đổ  việt 
vàng,  tán  vóc,  trước  sau  đánh  đàn  thổi  sáo.  Quân  ngự  lâm  dàn 
bày  hai  bên,  rất  là  nghiêm  chỉnh.  Khổng  Minh  ngồi  ngất  ngưởng 
trên  trướng.  Quân  đao  phủ  giải  quân  Man  vào,  hết  bọn  nọ  đến 
bọn  kia,  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể.  Khổng  Minh  gọi  vào  trong 
trương,  saỉ  coi  trói  cho  tât  cả,  và  phủ  dụ  ràng  * 
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- Chúng  mày  toàn  là  những  người  dán  lưong  thiện,  chẳng 
may  bị  Mạnh  Hoạch  ức  hiếp,  đến  nỗi  rước  lấy  lo,  sợ.  Ta  nghĩ 
cha  mẹ,  anh  em,  vọ  con  chúng  mày,  dang  tựa  cửa  ngóng  trông, 
nếu  nghe  tin  bại  trận  này,  chác  là  ruột  gan  như  xé,  khóc  rỏ 
ra  máu.  Ta  nay  tha  hết  để  cha  mẹ,  anh  em,  vợ  con  chúng  mày 
được  yên  lòng. 

Nói  xong,  sai  đem  rượu  thịt,  lương  gạo  chia  phát  rói  cho  về. 

Quan  Man  cam  lòng  nhân  đức  ây,  người  nào  củng  khóc  lóc 
lạy  tạ  mà  đi. 

Khổng  Minh  sai  võ  sĩ  điệu  Mạnh  Hoạch  đến,  quỳ  dưới  trướng 
Khổng  Minh  trách  ràng  : 

- Tiên  đế  dãi  ngưoi  cũng  không  bạc  gì,  cớ  sao  dám  làm  phản  ? 

Hoạch  nói  : 

Đât  trong  hai  Xuyên  đều  là  của  người  khác,  chủ  ngưoí  cậy 
sức  cướp  đoạt  lấy,  tự  xưng  làm  vua.  Ta  đây  đòi  đòi  ồ xứ  này, 

các  người  vô  lễ,  dám  đến  xâm  phạm  cõi  ta,  sao  lai  bảo  là  ta 
làm  phản  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nay  ta  bát  đưạc  ngưoi  rồi,  bụng  ngưoi  đã  chịu  ta  chưa  ? 

- Đường  hẻm  núi  cao,  lõ  sa  vào  tay  ngươi,  ta  đâu  có  chịu  ! 

Khổng  Minh  nói  : 

Ngươi  đa  chưa  chịu,  ta  hây  tha  cho  về,  có  được  không  ? 

Nêu  tha  cho  ta  về,  ta  chỉnh  đốn  lại  quân  mã,  quyết  một 
tiận  sông  chét  nừa  ; bây  giờ  mà  ngươi  lại  bắt  được  ta  thì  ta 
mới  chịu. 

^ Khổng  Minh  lập  tức  sai  cởi  trói  cho  Mạnh  Hoạch,  cho  áo 
xông  và  cho  ân  uống,  câp  cho  con  ngựa  và  sai  người  đưa  ra 
đường  tất  về  trại. 

Đó  là  : 

Giặc  tóm  trong  tay  còn  mó  cũi 
Người  ngoài  cõi  rọ  chửa  an  tâm. 

Chưa  biết  dánh  nhau  trận  nữa  ra  làm  sao,  xem  hồi  sau  sẽ 
hiểu. 
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HÔI  THỬ  TÁM  MƯƠI  TÁM 

Qua  Lư  Thủy,  Phiên  vưong  hai  lượt  vào  tròng 
Biết  trá  hàng,  Mạnh  Hoạch  ba  phen  bị  bắt 

Minh  tha  xong  Mính  *•*.  - - 

hán  “hí  ĨàHr?  '*  mộ'.1Cừ  khÔÍ  * Nam  Ma”.  »*I  hít  dưọc 
h«  . hấ  dinh  xong  phuong  nam,  sao  thừa  tứóng  lại  tha  hân 

Khổng  Minh  cưòi  nói  : 

Ta  b.át  bfn  ví  như  thò  tey  vào  túi  lấy  đổ  vật  đó  thôi  : 
cốt  sao  cho  hán  phục  cái  bụng  mình,  thì  tự  khấc  yên  ổn  cả 
Các  tướng  chưa  chịu  tin. 

f Lu  Thú*»p  <**.  thủ  ha  cùa 

h an®  di  dò  la  ‘Ịọ  tdc.  Quân  si  tháy  chã  tutmg  7»  vê 

nửa  sọ,  nửa  mừng,  hỏi  ráng  7 ’ 

- Đại  vương  làm  sao  lại  về  được  đến  đây  ? 

Mạnh  Hoạch  nói  khoác  ràng  : 

■ Q7,an  Thjc  giam  tao  ở tronS  trại,  đêm  khuya,  tao  giết  hơn 
mười  dứa  lẻn  chạy  ra  ngoài  Đi  *2g  lại  ^p  một  tên  ky 

đi  tuần,  tao  giết  nốt  cướp  lấy  ngựa,  bS  thế  được  thoat 

cimtraT  Tỉ  ? U1T  M*í  H0?ch.  «“  *«*  hư  Thủy 

Man  d ủ^ĩL  7T  lí"!**0  ặhtag  ,z 

A Hôf  Nắm  rí,  e'  ÌT-h<m  °'“in  VW:  <&•  Éang  THt  Na 

đến  ,“"K  ?“  4 trons  w Ã Minh  Hoạch  cho  mòi 

đến,  Hai  nguôi  sọ  Mi,  nhung  ;á„g  phẳi  dẩn  quân  m. 

Mạnh  Hoạch  truyền  lệnh  rằng  : 
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..  ~J\Ịh,ết  me0  cúa  Gia  Cát  Lượng  rồi,  không  nên  ra  đánh 
he  đánh  tất  mácphải  quỷ  kế.  Quân  Xuyên  tự  xa  đến  đây  nhọc 

^1“  vf  lại  hiện  "ay  trời  hè  nónể  nực,  quan  chúng 

đ 'Lthế.nà°  dược  iâu  ? Ta  CÓ  con  sôn£  Lư  Thủy  này  hiểm 
tro  lam  ; nên  kéo  hết  cả  thuyền  bè  về  bò  phía  nam  rồi  đáp 

một  đây  thành  đất,  giữ  gìn  cẩn  mật  xem  Gia  Cát  Lượng  làm 
gi  noi  ta  ? 

Các  tù  trưỏng  tuân  theo'  kế  ấy,  đem  hết  thuyền  bè  vể  mé 
nam  đãp  thành  đất,  dụng  chòi  cao,  trên  chòi  dự  sẵn  cung  no 
tên  đạn  cực  nhiều,  chuẩn  bị  đóng  lâu  dài.  Lương  thảo  có  các 

ọng  cung  câp.  Mạnh  Hoạch  cho  là  chác  chán  muôn  phần  yên 
tâm  không  lo  gì  nừa. 

Đay  nói  Khổng  Minh  dẫn  đại  quân  tiến  đi,  tiền  quân  đã  đến 
song  Lư  Thúy.  Quân  tiêu  mâ  về  báo  ràng  * 

- Trong  sông  Lư  Thủy  không  có  một  chiếc  thuyền  bè  nào 
mà  nước  thì  chảy  xiết  lám.  Cách  bên  kia  bờ  sông,  lại  có  một 
dãy  thành  đất,  có  quân  Man  canh  giữ. 

Bấy  giò,  trời  đang  tháng  năm,  náng  nực  khó  chịu,  đất  phương 

ỉt?  lại»?ng  nÓng  lám’  quân  sĩ  khônể  tài  gì  mặc  dược  áo  giáp 
Khong  Minh  thân  đến  tận  bò  sông  ; ngám  xem  một  hồi  roi 
vể  trại,  hội  các  tướng  lại,  truyển  lệnh  ràng  ■ 

' Mạnh  Ho^ch  đóng  đổn  vững  chãi  mé  nam  sông  Lư  Thủy 
đe  chống  quân  ta,  ta  trót  dến  đây,  chảng  lẽ  vê  không.  Các  ngưcri 

íy  dẫn  ,quân  và0  các  nơi  cạnh  núi  ểần  ròng,  co  nhiều  cây 
cối  mà  cám  trại,  cho  quân  mã  nghỉ  ngoi  cái  đã. 

Bèn  sai  Lã  Khải  tìm  đám  cây  cối  mát  mẻ,  lập  bốn  ngọn  trại 
cách  sông  Lư  Thủy  trâm  dặm  ; cho  Vương  Bình,  Trương  Ngực 
Dực,  Quan  Sách  mỗi  người  giữ  một  trại.  Bên  ngoài  dựng 
những  lêu  cỏ  cho  ngựa  ỏ.  Tướng  sĩ  cùng  nghi  ngơi,  tranh  nóng 

Ưyển  xem  đia  thế  chS  cám  trại,  vào  bẩm  với  Khổng 
Minh  ràng  : & 

- Tôi  xem  các  trại  của  Lã  Khải  lập  ra,  rất  là  không  tốt,  chính 
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- Ta  đã  biết  mẹo  của  Gia  Cát  Lượng  rổi,  không  nên  ra  đánh, 
hê  đánh  tất  mác  phải  quỷ  kế.  Quản  Xuyên  tự  xa  đến  đảy,  nhọc 
nhan  vat  va.  Va  lai  hiên  nay  tròi  hè  nóng  nực,  quân  chúng 
ó đây  thế  nào  được  lâu  ? Ta  có  con  sông  Lu  Thủy  này  hiểm 
tró  lám  ; nên  kéo  hết  cầ  thuyền  bè  về  bờ  phía  nam  rôi  đáp 
một  dãy  thành  đất,  gí  ử gìn  cẩn  mật  xem  Gia  Cát  Lượng  làm 
gì  nổi  ta  ? 

Các  tù  trương  tuân  theo  kế  ấy,  đem  hết  thuyền  bè  vê  mé 
nam,  đáp  thành  đất,  dựng  chòi  cao,  trên  chòi  dự  sản  cung  nỏ, 
tên  đạn  cực  nhiều,  chuẩn  bị  đóng  lâu  dài.  Lương  tháo  có  các 
động  cung  câp.  Mạnh  Hoạch  cho  là  chác  chán  muôn  phần,  yẽn 
tâm  không  lo  gi  nữa. 

Đày  nói  Không  Minh  dẫn  đại  quân  tiến  đi,  tiền  quân  đã  đến 
sông  Lu  Thủy.  Quân  tiễu  mâ  về  báo  ràng  : 

■ Trong  sông  Lư  Thủy  không  có  một  chiếc  thuyền  bè  nào, 
mà  nước  thì  chảy  xiết  lám.  Cách  bên  kia  bờ  sông,  lại  có  một 
dãy  thành  đất,  có  quân  Man  canh  giữ. 

Bấy  giơ,  trời  đang  tháng  năm,  nắng  nực  khó  chịu,  đất  phương 
nam  lại  càng  nóng  lám,  quân  sĩ  không  tài  gì  mặc  được  áo  giáp. 
Khổng  Minh  thân  đến  tận  bờ  sông  ; ngám  xem  một  hổi,  rổi 
vể  trại,  hội  các  tướng  lại,  truyên  lệnh  rằng  : 

- Mạnh  Hoạch  đóng  dổn  vững  chải  mé  nam  sông  Lư  Thủy 
để  chống  quân  ta,  ta  trót  đến  đây,  chảng  lẽ  về  không.  Các  ngươi 
hãy  dẫn  quân  vào  các  nơi  cạnh  núi  gần  rừng,  có  nhiều  cây 
cối  mà  cám  trại,  cho  quân  mã  nghỉ  ngơi  cái  đâ. 

Bèn  sai  Lã  Khái  tìm  đám  cây  cối  mát  mẻ,  lập  bốn  ngọn  trại 
cách  sông  Lư  Thủy  trâm  dặm  ; cho  Vương  Bình,  Trương  Ngực 
Tnrcmg  Dực,  Quan  Sách  mỗi  người  giữ  một  trại.  Bên  ngoài  dựng 
những  lều  cỏ  cho  ngựa  ở.  Tướng  S1  cùng  nghỉ  ngơi,  tránh  nóng 
bức. 

Tương  Uyển  xem  địa  thế  chỗ  cám  trại,  vào  bẩm  vởi  Khổng 
Minh  rằng  : 

- Tôi  xem  các  trại  của  Lả  Khăi  lập  ra,  rất  là  không  tốt,  chính 
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í?r.r  ,đia  thi  tìê?  dế  tlma  v4i  Đta*  NgP  khi  xua.  Phỏng 

ông  *,D  , nelm  sang  s<tog  1"  ™J°  đL  phép  s 

Cõng,  thì  cứu  làm  sao  ? ^ 

Khổng  Minh  cười,  nói  : 

* Ôns  chớ  đa  nghi,  ta  đà  có  phép. 

Bọn  Tương  Uyển  không  biết  ý làm  sao, 

gạo^  đen  C<Khon  ^g;jhuc  tói  thuốc  và  lương 

đem  gao  và  thunS  nh  đ u/à°'  Đạị  lạy  xonĩ  Khổng  Minh  sa! 
ĐạTrằng  p p ch°  bốn  ^ Sển*  Mfah  hỏi  m 

- Ngươi  đem  quân  đến  đây  nhiều  hay  ít  ? 

Mã  Đại  nói  : 

‘ Có  ba  nghìn  quân  mã. 

Khổng  Minh  nói  ; 

- Quân  ta  ó dây  đánh  nhau  mãi,  mệt  nhọc  lám  ; muốn  dùng 

quân  của  ngươi,  ngươi  có  gáng  sức  không  ? g 

Đại  nói  : 

th,'d?ng  'ẳỉ’uâũr!,cia,triều  ®nh  «*•  thủa  mufa  dùng 

thì  dùng,  dẫu  chết  tồi  cũng  không  dám  từ  ! 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nay  Mạnh  Hoạch  chặn  mất  sông  Lư  Thủy,  không  có  ỉối 

cỉẵ  Z hf  triệt  đưtmg  tói  Song 

của  chúng,  để  chúng  không  bị  đánh  mà  cũng  phải  tan  võ 
Đại  nói  : 

* kàm  thê  nào  mà  chặn  được  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Cach  đay  150  dặm,  phía  hạ  lưu  Sa  Khẩu  cua  sông  Lư  Thủy 

”7  »«.  ái  dóng  bTạang  ZL  mang  ba 

nghìn  quân  mã  sang  sông,  vào  thảng  động  Man  ; tmớfhãy 

đ/rh  tá  ương’  rổi  sẽ  hội  VÓÌ  ĐổnỂ  Trà  Na,  Ả Hội  Nam 

\t°nỌ  “ rội  ứng-  Việc  ấy  ph^  cẩ*  thận,  chớ  dể  sầxX’ 
Mã  Đại  hớn  hơ  dần  quân  đến  trước  cửa  sông,  thấy  nước  nông 
146 


lám  ; phẩn  lớn  không  kịp  đóng  bè  cứ  cho  quản  sĩ  cỏi  trần,  lội 
ào  sang  ; lội  đến  nứa  chừng,  quân  sì  đều  ngã  gục  cà  xuống 
sông  ; Mã  Đại  vội  vàng  sai  cứu  lên  bờ,  thì  người  nào  cũng  hộc 
máu  mồm,  máu  mủi  ma  chết.  Mã  Đại  giật  mình,  luôn  đêm  chạy 
về  kêu  với  Khổng  Minh,  Khống  Minh  lập  tuc  cho  gọi  thổ  dân 
ra  hỏi.  Thổ  dân  nói  ràng  : 

- Hiện  nay  trời  náng  chang  chang,  khí  độc  tụ  cả  trên  mặt 
sông,  mà  ban  ngày  lại  càng  nhiều  hơn  ; ngưòi  nào  lội  xuống 
nước  hoặc  uống  phải,  tất  trúng  độc  mà  chết.  Nếu  muôn  lội, 
phải  chờ  iủc  đêm  thanh,  khí  độc  không  bốc  lên,  mà  phải  ãn 
no  rôi  hãy  lội,  mới  không  việc  gì. 

Khổng  Minh  sai  ngay  thổ  dân  đưa  đưòng  và  kén  thêm  năm 
sáu  trâm  tinh  binh  cho  theo  Mã  Đại,  iại  đến  chồ  cửa  bến  đóng 
bè,  đợi  đến  nửa  đêm  mới  sang  sông,  quả  nhiên  vô  sự. 

Mã  Đại  dẫn  ba  nghìn  quân,  sai  thổ  dân  đưa  đường  đến  thảng 
chỗ  yết  hầu  đường  vận  lương  của  quân  Man.  Hai  bên  vách  núi, 
giữa  có  một  con  đường  đi  vừa  lọt  một  người,  một  ngựa.  Mã 
Đại  chiếm  được  chỏ  hiểm  ấy,  sai  quân  sĩ  lập  trại. 

Quân  Man  không  biết,  vừa  giải  lương  đến  noi,  bị  Mã  Đại 
đố  ra  chận  đánh,  cướp  được  hơn  một  trâm  xe. 

Quân  Man  chạy  vê  báo  tin  với  Mạnh  Hoạch.  Bấy  giò  Mạnh 
Hoạch  chỉ  cả  ngày  uống  rượu,  không  nhìn  ngó  gì  đến  việc  quân. 
Hoạch  băo  với  các  tướng  ràng  : 

- Ta  mà  đánh  nhau  với  Gia  Cát  Lượng,  thế  nào  cũng  mác 
phải  mẹo  của  hắn.  Nay  ta  giữ  men  sông  Lư  Thủy  này,  thành 
cao  hào  sâu,  phòng  bị  cho  chác,  quân  Thục  không  chiu  được 
nóng  nực,  tất  phải  rut  vê.  Bấy  giờ  ta  sè  cùng  vói  các  ngươi 
đuổi  theo  mà  đánh,  chác  bát  được  Gia  Cát  Lượng. 

Nói  đoạn  ha  hả  cười  ầm  cẳ  lên. 

Có  một  tù  trưởng  nói  ràng  : 

- ỏ chỗ  cưa  bến,  nước  nông  lám,  quân  Thục  nếu  sang  lén 
được  chỗ  ây,  thì  ta  nguy  mất,  phải  chia  quân  ra  giữ  mới  dược. 

Hoạch  cười,  nói  : 
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- Ngươi  là  người  xứ  này,  làm  sao  lại  không  biết.  Ta  cốt  muốn 
cho  quân  Thục  sang  chỗ  ấy  ; nếu  sang  tất  chết  cả  ỏ dưới  nước 
thôi. 

Tù  trương  nói  : 

- Nếu  có  thổ  dân  bảo  họ  cách  sang  sông  ban  đêm,  thì  làm 
thế  nào  ? 

Hoạch  nói  : 

• Ngưcri  chớ  đa  nghi,  người  xứ  ta  ai  lại  xui  khôn  cho  giặc 
mà  sợ  ! 

Đang  nói  chuyện  chợt  có  tin  báo  ráng  : 

Quân  Thục  không  biet  nhiều  hay  ít,  đã  sang  ngầm  sông 
Lư  Thủy  lúc  nào,  chận  mất  đường  tải  lưong  ở giáp  núi  của 
ta,  trên  cờ  hiệu  đê  mấy  chữ  "Bình  bắc  tướng  quân  Mã  Đại". 

Hoạch  cưòi,  nói  : 

- Đổ  trẻ  con  ấy  có  làm  trò  gì  ! 

Lập  tức  sai  phó  tướng  Mang  Nha  Truông  dẫn  ba  nghìn  quản 
đen  cho  núi  đánh  nhau  vối  Mã  Đại.  Đại  thây  quân  Man  đến 
mới  dàn  hai  nghìn  quân  ra  trước  núi.  Mang  Nha  Trường  đến 
nơi,  xoc  ngựa  vào  đánh  Mã  Đại,  bị  Đại  chém  chết  ; quân  Man 
bại  trạn,  chạy  vê  báo  với  Mạnh  Hoạch.  Hoạch  gọi  các  tướng 
lại  hỏi  ràng  : 

- Có  ai  dám  ra  địch  nhau  với  Mả  Đại  không  ? 

Đổng  Trà  Na  xin  đi.  Hoạch  mừng  lám,  cho  dẫn  ba  nghìn 
quân  đi.  Hoạch  lại  sợ  có  ngưòi  sang  cửa  bến  lần  nữa,  mới  sai 
A Hội  Nam  dẫn  ba  nghìn  quân  ra  giữ  chỗ  ấy. 

Đong  Trà  Na  dan  quân  đen  cửa  núi,  Mã  Đại  đem  quân  ra 
địch.  Quân  sì  có  người  biết  là  Đổng  Trà  Na  liền  nói  vói  Mã 
Đại. 

Đại  tế  ngựa  ra  trước  cửa  trận,  quát  máng  ràng  : 

- Quân  vô  on  bội  nghĩa  kia  ! Thừa  tướng  ta  tha  tính  mạng 
cho  mày  ; nay  mày  lại  dám  làm  phản',  không  biết  xấu  hổ  à ? 
1.48 
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...Phi  hội  các  tướng  si,  đem  ba  mưoi  vạn  quân  thủy  lục 
sang  đánh  Ngô  í xem  hổi  86) 

Đổng  Trà  Na  thẹn  đỏ  mặt,  không  nói  được  câu  gì,  chưa  đánh 
đã  quay  về.  Mã  Đại  đánh  ập  lại  một  trạn,  rồi  đâu  ve  đay. 

Đổng  Trà  Na  về  ra  mát  Mạnh  Hoạch,  nói  thác  ràng  Mã  Đai 
anh  hùng,  không  sao  địch  nổi. 

Hoạch  nổi  giận,  nói  : 

. . * Ta_đâ  bíết  mày’  vốn  hàm  on  Gia  Cát  Lượng,  cho  nên  không 
đánh  mà  trỏ  về.  Chính  mày  đã  bán  rẻ  trận  này  cho  Gia  Cát 
Lượng  đấy  Ị 

Lập  tức  sai  lôi  ra  chém.  Các  tù  trưởng  xúm  vào  kêu  van 

Hoạch  mới  tha,  nhưng  bát  đánh  một  trâm  trượng,  đuổi  về  baii 
trai. 


Các  tù  trương  đểu  đến  nói  vói  Đổng  Trà  Na  ràng  • 

T ' Chin5  ta  ĩ Man  phươllg  này’  chưa  từns  xâm  phạm  đến 
mà  Trung  Quốc  củng  chưa  đen  ta  Nay  vì 

bị  Mạnh  Hoạch  bức  bách;  chúng  ta  bết  đác  dĩ  phải  làm  phản. 
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Thíêt  nghỉ  Khổng  Minh  mẹo  mực  thần  kỳ,  Tào  Tháo  Tôn  Quyền 
còn  phải  sợ,  huống  chi  chúng  ta.  Vả  lại  chúng  ta  còn  chỊu  ơn 
tha  chốt  chua  có  dịp  báo  đền.  Chi  bàng  ta  liều  bỏ  một  thâm 
giết  quách  Mạnh  Hoạch  di,  hàng  vói  Khổng  Minh  để  cứu  trâm 
họ  trong  động  này  thoát  cánh  lầm  than. 

Đổng  Trà  Na  nói  : 

- Không  biết  các  ngưoi  cộ  một  lòng  thế  không  ? 

Trong  đám  tù  trương,  toàn  là  bọn  Khổng  Minh  tha  cho  về 
cả,  đều  đồng  thanh  thưa  ràng  ; 

- Xin  đi  ! 

Bởi  thế  Đổng  Trà  Na  tay  cầm  đại  đao,  dẫn  hơn  trâm  người, 
vào  thang  đại  trại.  Bấy  giò,  Mạnh  Hoạch  đang  say  rượu  ngủ 
khi.  Dưới  trướng,  có  hai  viên  tướng  đứng  hầu.  Đổng  Trà  Na 
trỏ  đaò  bầo  ràng  : 

- Các  anh  cùng  chịu  on  Gia  Cát  thừa  tưóng  cả,  phải  nghĩ 
mà  báo  đáp  chứ  ! 

Haí  tướng  kia  nói  ; 

* Tư<™g  ‘luân  không  phải  ra  tay,  để  chúng  tôi  bát  sống  Mạnh 
Hoạch  đem  nộp  thừa  tướng. 

Nói  rồi,  nhất  tể  ùa  vào  trướng,  bắt  Mạnh  Hoạch  trói  nghiến 
lại,  điệu  ra  bò  sông  chỏ  thuyền  qua  bò  bác,  cho  người  vào  báo 
với  Không  Minh  trước.  Khổng  Minh  đã  cho  quân  đi  do  tham 

đr,c  việ!  ấy  mới  mật  truyên  hiệu  lệnh  cho  các  tướng  bày  biên 
đỗ  khí  giới  chỉnh  tể  rồi  sai  người  trùm  tù  trương  giải  Mạnh 

Hoạch  vào  ; còn  bọn  người  khác  cho  về  trại  cả.  Đổng  Trà  Na 
tói  trung  quân  ra  mát  Khổng  Minh  trước,  thuật  hết  mọi  chuyện 

Khổng  Minh  thưởng  rất  hậu,  lấy  lòi  ngọt  ngào  an  ủi,  rồi  cho 
đem  các  tù  trưởng  về. 

Khổng  Minh  sai  quân  đao  phủ  dẫn  Mạnh  Hoạch  vào  cười 
bảo  ràng  : 

' Trước  ngưoi  đà  hứa  hê  bất  được  ngưoi  lần  thứ  hai  thì  ngươi 
mới  chịu,  nay  ngươi  nghi  sao  ? 

Hoạch  nói  : 
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- Đó  là  thủ  hạ  ta  muốn  haj  lẫn  nhau,  mới  đến  nông  nỗi 
này,  chớ  không  phải  là  tài  của  ngưoi,  sao  ta  có  chịu  ! 

Khổng  Minh  nói  : 

- Bây  giờ  ta  lại  tha  cho  ngưoi  về,  ngưoi  tính  sao  ? 

Mạnh  Hoạch  nói  : 

-Ta  tuy  là  người  Man,  củng  hod  biết  binh  pháp.  Nếu  thừa 
tưóng  lại  tha  cho  về  động,  ta  sẽ  dẫn  quân  ra  quyết  một  trận 
được  thua  nữa  ; đến  khi  ấy,  thừa  tướng  lại  bát  được  ta  sẽ 
xm  dốc  lòng  cởi  ruột  mà  hàng,  không  dám  kêu  ca  nưa  lòi. 

Khống  Minh  nói  : 

Lân  sau  ta  mà  lại  bát  được  ngươi,  nếu  còn  không  chịu 
ta  quyết  không  tha  nữa  dâu. 

Bèn  sai  tả  hữu  cởi  trói  cho  Mạnh  Hoạch,  rồi  cho  ngồi  ngay 
trong  trướng  uống  rượu. 

Khổng  Minh  nói  : 

’ khi  ra  khỏi  lều  tranh  đến  giờ,  đánh  đâu  củng  được 

phá  đảu  cũng  tan,  Man  bang  các  ngưod,  sao  lại  không  chịu  ? 

Mạnh  Hoạch  nín  lặng,  không  nói  gì.  Uống  rượu  xong,  Khổng 
Minh  báo  Mạnh  Hoạch  lên  ngựa,  đi  với  mình  ra  xem  các  noi 
đồn  ải  và  chỗ  chứa  lưong  thảo,  khí  giói. 

Khổng  Minh  trỏ  bảo  ràng  : 

- Ngươi  không  chịu  ta,  thực  là  ngu  lám  ! Ta  có  tinh  binh 
mãnh  tưbng,  lại  nhiều  khí  giới  lưong  thảo  thế  này,  sức  nguôi 
đương  sao  nổi  ? Nếu  ngưoi  hàng  ngay  đi,  ta  sẽ  tâu  với  thiên 
tứ  cho  làm  vua  xứ  này  ; mà  con  con  cháu  cháu  nhà  ngươi 
đời  đời  sẽ  trấn  thủ  mãi  đây,  ý ngươi  nghĩ  sao  ? 

Hoạch  thưa  ; 

- Dẫu  ta  có  hàng,  nhưng  người  trong  động  chưa  thực  bụng 
chịu  hàng.  Thừa  tướng  bàng  tha  cho  về,  ta  xin  chiêu  an  ca 
quân  mã  trong  bản  bộ,  để  làm  cho  đổng  lòng  hợp  bụng  bấy 
giờ  mới  có  thể'  quy  thuận  được. 

Khổng  Minh  mừng  rỡ,  cùng  vứi  Mạnh  Hoạch  trở  về  trại  lại 
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uống  rượu,  đến  tối  mới  tan  tiệc.  Hoạch  từ  tạ  trở  ra.  Khổng 

Minh  thân  tiền  đến  bờ  sông  Lư  Thủy,  cho  thuyền  đưa  Mạnh 
Hoạch  về. 

Mạnh  Hoạch  về  đến  trại,  trước  hết  phục  quân  đao  phủ  ỏ 
dưới  trướng,  sai  nguôi  tâm  phúc  đến  trại  Đọng  Trà  Na  A Hôi 
Nam,  nói  dối  rằng  Khổng  Minh  sai  sứ  đến,  lừa  cho  hai  người 
lại,  ròi  đem  giết  đi,  quảng  thây  xuống  suối.  Đoạn  sai  người  thân 
tín  giữ  chác  cửa  ải,  tự  mình  dần  quân  ra  chỗ  giáp  núi  đinh 
đánh  nhau  với  Mã  Đai.  Nhưng  đến  noi,  không  thây  bóng  một 
người  nào.  Gọi  thổ  dân  ra  hỏi,  họ  nói  dêm  qua  quan  Thục  đã 
chuyển  vận  lương  tháo  qua  sông  Lư  Thúy  về  trại  bên  kia  rồi 
Hoạch  trỏ  về  động,  bàn  với  em  là  Mạnh  Ưu  rang  : 

- Đồn  trại  của  Khống  Minh  hư  thực  thế  nào,  ta  biết  cả  rổi 
em  nên  sang  bên  ấy,  cứ  thế  này,  thế  này...  mà  làm  cho  anh. 

Mạnh  Ưu  tuân  lệnh,  dẫn  hơn  một  trãm  quân,  khiêng  vác 
vang  bạc,  châu  báu  cùng  các  thứ  ngà  voi,  sừng  tê,  qua  sông 
Lư,  định  đến  thẩng  trại  Khống  Minh.  Vừa  qua  song,  bong  nghe 
mé  trước  nổi  trống,  rổí  có  một  toán  quân  dàn  ra,  đại  tướng 
đi  đầu  là  Mã  Đại.  Ưu  sợ  quá.  Đại  hỏi  đến  có  việc  gì,  rổi  ngăn 
lại,  cho  người  vào  báo  với  Khổng  Minh.  Bấy  giờ  Khổng  Minh 
đang  ngồi  trong  trướng,  bàn  việc  bình  Man  vói  Mã  Tốc  Lã  Khải 
Tưởng  Uyển,  Phí  Vĩ.  Chọt  có  người  vào  báo  : Mạnh  Hoạch  sai 
em  là  Mạnh  Ưu  lại  dâng  đồ  vật  quý.  Khổng  Minh  ngoảnh  lại 
báo  với  Mã  Tốc  ràng  : 

Ngưoi  có  biết  ý nó  lại  đây  ra  làm  sao  không  ? 

Tốc  bẩm  : 

- Tôi  không  dám  nói  lộ  ra,  xin  viết  vào  một  mảnh  giấy  trình 
thừa  tướng,  xem  có  họp  ý ngài  chàng  ? 

Khổng  Minh  ung  lòi.  Mã  Tốc  viết  xong  dâng  lên.  Khổng  Minh 
xem  qua  vỗ  tay  cười  ẩm  lên,  nói  • 

- Mẹo  của  ta  bắt  Mạnh  Hoạch  đă  định  sẳn  đâu  đấy  cả  rối 
ngươi  nói  chính  họp  ý ta  lám  ! 

Liển  gọi  Triệu  Vân  vào  trướng,  ghé  tai  đận  nhỏ  mấy  câu 
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Lại  gọi  Ngụy  Diên,  Vương  Bình,  Mã  Trung,  Quan  Sách  mỗi  người 
dặn  mẹo  mực  vài  câu.  Ai  nấy  cùng  vâng  lệnh  đi  ra,  Khổng  Minh 
mm  cho  đòi  Mạnh  Ưu  vào  trướng.  Ưu  lạy,  rổi  nói  rằng  - 

■ cám  cái  00  của  thừa  tướng  tha  chết  cho,  không 

ết  li®*  ÍT  được-  Nay  gọi  là  có  chút  của  quý,  xin  đem  đến 
tạm  làm  đổ  khao  quân,  sau  này  sẽ  xin  có  lễ  vật  khác  để  tiến 
công  thiên  tử. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Anh  ngươi  bây  giờ  ò đâu  ? 

Mạnh  Ưu  nói  : 

- Bẩm  anh  tôi  dội  on  to  của  thừa  tướng,  hiện  còn  phải  ra 

núi  Ngân  Hàng  nhật  nhạnh  ít  nhiễu  quý  vật,  lát  nửa  thế  nào 
cùng  lại  đây. 

Khổng  Minh  nói  ; 

- Ngươi  đem  quân  mã  đến  đây  nhiều  hay  ít  ? 

U'u  nói  : 

Bẩm  không  dám  đem  nhiều,  chỉ  có  hon  một  tràm  người 
đi  theo,  toàn  là  phu  tải  đổ  cả. 

laổng  Minh  cho  gọi  vào  trong  trướng,  quả  nhiên  toàn  là  những 
ngucn  mất  xanh,  mật  đen,  tóc  vàng,  râu  đỏ,  tai  đeo  vòng  vàng 
đâu  tóc  bù  xù,  chân  không  giầy  dép  gì  cả  ; người  nào  cũng 
to  lon  lực  lưỡng. 

Khổng  Minh  cho  ngồi  xếp  hàng  trên  chiếu,  sai  các  tướng  khẩn 
khoản  mòi  rượu. 

Mạnh  Hoạch  ỏ nhà,  chực  đợi  tin  tức.  Một  lát,  có  hai  người 
ve  Hoạch  gọi  vào  hỏi,  Hai  người  nói  * 

* K1^ng  Minh  nh^n  cả  té  vật  rồi,  lại  gọi  cả  vào  trong  trướng 
giet  trau  bò,  làm  tiệc  thết  đãi.  Đệ  nhị  đại  vương  sai  chúng  tôi 
vẽ  báo  vói  đại  vương,  canh  hai  đêm  hôm  nay,  trong  ứng  ngoài 
họp,  chác  xong  việc, 

Mạnh  Hoạch  mừng  lám,  lập  tức  điểm  ba  vạn  quân,  chia  làm 
ba  đội,  gọi  các  tù  trưởng  đến  dặn  rằng  • 
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Thùc^í  p,f  í;  đỒ.Pl!Óng  hổa’  đêm  hôm  nay  đến  trại 

Mt  Gif  cltaLu^g  ! u ; ta  thân  **  đá""  v*°  tru*s  "uan  " 

M ^a|.tu  trương  vâng  lènh'  Chiều  vàng  vàng  mặt  tròi,  quân 

“ uJUL  * ư Thủy’  Mạnh  Hoạch  dẫn  các  tướng  tâm 

đương  kho  , thẩng  trỊì  S,ổng  Minh  Ếz 

đưòng  không  thấy  một  ngưỉri  nào  ngán  trở  Hoạch  tế  ngựa  xốc 

rhảng:ff-  ĩtr  b°  hhong.  Hoach  xâ'n  ^ĩtronỉ 

rgJ  J y í n đuốc  sáng  ch^>  ^ Mạnh  Ưu  và  bọn 

ĩ1"  r,  ,1, ' «■« ->  **  rcT  J?£z 

chèo  mua  hát,  ân  cần  mòi  rượu,  trong  rưạu  bỏ  thuốc  mê  sản 

1 h?,n  n u cũng  “ê  mỉt  như  Vời  chết.  Mạnh  Hoạch 
11'  Ól  ra  tr0ngbọn  ây  có  ngvrcri  tỉnh,  chỉ  lây  tay  chỉ 

và  mồm,  chó  không  nói  dược.  Hoạch  biết  bị  mác  mưu!  vội  làng 

2 ifợể  * s I.!ứng,dậy toan  -y ị đâu Vg  z 

nõ  lên  ẩm  ẩm,  lưa  bốc  đỏ  rực,  quân  Thục  đổ  lại,  đi  đầu  là 
ại  ương  nung  Bình.  Hoạch  giật  mình,  vội  chạy  sang  đôi  tả 

H a ::  ;ư.,:uí  s.  Wy  Kên  4p  tL: 

ay  vể  đội  hửu’  w WP  PMi  Triệt,  Vân.  Ba 
t"ĩ‘  fh  !;  d<Sn  ' và0-  H°«h  PMi  M cỉ  quân  á,  đọc  một  minh 
mS  ri  1 T.  ri"*  ;.tr!"s  ra  “**>  «>  vôi  mưoỉTen  dân 

tín  bò.  di  d „ 6 ““í  tfê”«dg.  H™ch  gọ.  Vào 

f KA  11.  . ?r  “ T “íng  ">“>’«-•  Vừa  bưoc  xuống  aẽn 
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Khổng  Minh  trỏ  vào  Mạnh  Hoạch,  cười  nói  : 

- Ngươi  sai  em  đem  lề  lại  trá  hàng,  che  mát  ta  thế  nào  được  ; 
phen  này  đả  chịu  chưa  ? 

Hoạch  thưa  ' 

- Đó  chỉ  vì  em  ta  tham  ãn,  tham  uống,  trúng  phải  thuốc 
độc,  hỏi  thế  lỡ  việc.  Nếu  ta  đến  mà  để  cho  em  ta  đi  tiếp  ứng 
bên  ngoài,  thì  chác  xong  việc.  Đó  là  trời  không  tựa  ta,  chớ  không 
phải  ta  có  dại  dột  gì.  Đành  chết  thì  chết,  chớ  ta  vẫn  chưa  chịu  ! 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ngươi  đã  phải  bát  ba  lần  rổi,  sao  vẫn  chưa  phục  ? 

Hoạch  cúi  đầu  không  nói  gì. 

Khổng  Minh  lại  cười,  nói  : 

- Ta  lại  tha  cho  ngươi  về  lần  nừa  thì  sao  ? 

Mạnh  Hoạch  nói  : 

- Nếu  thừa  tướng  tha  cho  anh  em  ta  vê  lần  này,  xin  thu 
xếp  thủ  hạ,  đánh  nhau  một  trận  to  nữa.  Bấy  giờ  mà  lại  bất 
được  ta,  ta  sẽ  dốc  lòng  theo  hàng. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nếu  ta  bát  được  lần  nữa,  quyết  không  tha  nữa  đâu  ! Ngươi 
phải  suy  nghĩ  cho  chín,  xem  lại  sách  thao  lược,  dùng  người  thân 
tín,  nghĩ  lấy  mẹo  hay,  chớ  để  hối  hận  về  sau. 

Liền  sai  vỏ  sì  cỏi  trói,  tha  cho  Mạnh  Hoạch,  Mạnh  Ưu  và 
bọn  tù  trương  về.  Bây  giò  quân  Thục  đã  sang  qua  cả  sông  Lu 
Thủy  roi.  Bọn  Mạnh  Hoạch  trờ  về,  vừa  sang  khỏi  sông,  đã  thấy 
quân  Thục  đóng  đậc  cả  trên  bờ,  tinh  kỳ  phốp  phới.  Hoạch  đến 
trước  cửa  trại,  Mã  Đại  ngôi  ngất  nghểu  trên  địch  lâu,  trỏ  gươm 
ra  quát  ràng  : 

- Phen  này  bát  được  nữa,  quyết  không  tha  dâu  ! 

Hoạch  về  đến  trại  cũ  thì  trại  đã  bị  Triệu  Vân  cướp  mất  từ 

lâu  rồi.  Vân  ngồi  dưới  lá  cơ  đại,  chống  gươm  bảo  ràng  : 

- Thừa  tướng  xử  tử  tế  như  thế,  chó  có  quên  ơn  nhé  ! Hoạch 
dạ  dạ  luôn  mây  tiếng  rồi  đi.  Vừa  ra  đến  một  trái  núi  ơ đầu 
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cõi,  lại  thây  Ngụy  Diên  dẫn  một  nghln  tinh  binh,  đóng  trên 
gò,  kìm  ngựa  thét  to  lên  ràng  : 

- Ta  nay  vào  đến  tổ  nhà  nguoi,  cướp  hết  các  nơi  hiểm  trồ 
rổi,  sao  còn  u mê  mà  kháng  cụ  mãi  ? Phen  này  tóm  được  ngươi 
lần  nừa  thì  xả  thây  làm  muôn  mảnh,  quyết  không  tha  đâu  ? 

Mạnh  Hoạch  ôm  đầu  lủi  thủi,  di  miẽt  một  mạch  về  động. 

Người  sau  có  có  thơ  khen  Khổng  Minh  ràng  ; 

Trời  hạ  căm  quân  tới  cõi  Man, 

Sương  mù  nghi  ngút  buổi  chưa  tan , 

Nghĩ  ơn  tam  cô  mong  đền  báo 
Dám  quán  còng  trình  mấy  khổ  gUin  ? 

Khống  Minh  cất  quân  sang  qua  sông  Lư,  hạ  trại  đâu  đấy, 
khao  thương  ba  quân,  rổi  hội  các  tướng  lại  dưới  trướng  bảo 
rằng  : 

- Mạnh  Hoạch  bị  bắt  lần  thứ  hai,  ta  cho  xem  tình  hình  cả 
dinh  trại,  là  cốt  đề  cho  hán  cướp  trại  của  ta.  Ta  biết  hán  cũng 
võ  vẽ  binh  pháp,  nên  mới  khoe  khoang  lương  thảo  khí  gioi  để 
hãn  thây  rõ  ràng,  tât  nhiên  dùng  mẹo  hỏa  công.  Cho  nên  hán 
mới  sai  em  đến  trá  hàng,  định  làm  nội  ứng  đó  thôi.  Ta  ba  phen 
bát  được,  mà  không  nò  giết,  đó  ỉà  muôn  hấn  tâm  phục,  chớ 
không  muon  giết  cả  giông  loài  hán  làm  gì.  Ta  bảo  rõ  chợ  các 
ngưoi  biêt,  các  ngưoi  nên  hêt  lòng  giúp  nước,  chớ  có  quản  công 
khó  nhọc. 

Các  tướng  đểu  bái  phục,  nói  : 

- Thừa  tướng  đủ  cả  trí  nhân,  dũng  ; dẫu  Tử  Nha,  Tử  Phòng 
ngày  xưa  cúng  không  bàng. 

Khổng  Minh  nói  : 

• Ta  đâu  dám  mong  bàng  cổ  nhân  ; cung  đều  nhb  sức  các 
ngươi,  cùng  nhau  làm  nên  công  nghiệp  đó  thôi  ! 

Các  tướng  nghe  lời  Không  Minh,  ai  nây  cùng  vui  mừng,  hả 
dạ. 

Đây  nói  Mạnh  Hoạch  bị  bát  ba  lần  nhục  nhã,  cám  tức  trơ 
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về  động  Ngân  Hàng,  sai  người  tâm  phúc  mang  đổ  kim  ngân 

bá“  và0  tám  vùng  Phiên>  93  điện'  cùng  các  bộ  lạc  Man 
phương  khác,  mượn  đủ  mười  vạn  quân  hung  tợn,  dùng  toan 

mộc  và  mà  tấu,  kéo  đến  như  kiến  nghe  Mạnh  Hoạch  điều  dũng. 
Quân  do  thám  về  báo,  Khổng  Minh  cười  nói  ■ 

- Ta  cốt  muốn  cho  quân  Man  đến  đông  đủ,  để  chúng  biết 
tay  ta  một  thể. 

Nói  đoạn,  trèo  lên  một  chiếc  xe  nhỏ,  sai  lính  kéo  đi  xem 
địa  thế 

Ấy  là  : 

Không  có  chúa  Man  nhiêu  thế  mạnh, 

Biết  đàu  thùa  tướng  bậc  cao  tay  ? 

Chưa  biết  được  thua  ra  sao,  xem  hổi  sau  sẽ  hiểu. 
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Hồi  THỨ  TÁM  Mirơl  CHÍN 


Võ  Vương  hầu  bốn'  phen  dùng  mẹo 
Nam  Man  vuông  năm  lượt  vào  tròng 

Lại  nói  Khống  Minh  ngói  chiếc  xe  nhỏ,  dẫn  vài  trâm  ky  đi 
Lên  mé  trước  xem  địa  thế,  ở đấy  có  một  con  sông  gọi  là  Tây 
Nhĩ  Hà  nước  chảy  tuy  không  xiết  mấy  nỗi,  nhưng  chăng  thây 
một  chiếc  thuyền  bè  nào  đ.  lại.  Khổng  Minh  sai  đản  gỗ  đóng 
bè  thả  xuống  sông,  nhưng  vừa  thả  xuống,  bè  đã  chìm.  Khống 
Minh  mới  hỏi  Lã  Khải.  Khải  nói  : 

- Tôi  nghe  trên  thượng  lun  sông  này,  có  một  trái  núi,  tre 
mọc  nhu  rưng,  có  lám  cây  tò,  nên  sai  người  đẵn  xuống  bấc  câu 
cho  quân  mã  qua  sông. 

Khống  Minh  lập  tức  sai  ba  vạn  quân  vào  núi  chật  vài  chục 
vạn  cây  tre,  thuận  dòng  thả  xuống,  tới  chỗ  khúc  sông  nho  hẹp, 
bac  một  dịp  cầu  rộng  hon  mười  trưọng.  Rổi  điều  đại  quân  suốt 
dọc  bơ  sông,  hạ  một  dãy  trại,  lấy  ngay  sông  làm  hào,  cầu  Ịàm 
cưa  trại,  đat  lũy  làm  thành  trì,  cho  quân  sang  mé  bên  kia  sông, 
hạ  ba  cái  trại  to  nữa  để  đọì  quân  Man. 

Nói  về  Mạnh  Hoạch  dẫn  vài  chục  vạn  quân,  hàm  hằm  kéo 
đi  • gần  đến  bò  sông,  Hoạch  đem  một  vạn  quân  đao  mộc  tới 
thảng  cửa  trại  khiêu  chiến.  Khổng  Minh  đầu  đội  khăn  lượt,  mình 
mậc  áo  cánh  bạc,  tay  cồm  quạt  lông,  ngồi  trên  xe  bốn  ngựa 
kéo.  Các  tướng  xúm  quanh  tẳ  hữu  đi  ra.  Khổng  Minh  trông 
sang  bên  kia,  thây  Mạnh  Hoạch  mình  mặc  áo  giáp  da  tê,  đau 
đội  mũ  chổm  son  đỏ,  tay  tả  cầm  mộc,  tay  hữu  cầm  đao,  cưỡi 
trâu  đỏ,  miệng  đang  chửi  máng  lảm  nhảm.  Quân  thú  hạ  mua 
may  đao  mộc,  hung  hảng  xồng  xao. 
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Khống  Minh  kíp  rut  quân  về  trại,  bốn  mật  cửa  đóng  chác 
chán,  không  cho  ra  đánh.  Quản  Man  cỏi  trần  truồng  đến  thẳng 
cửa  trại  chửi  máng. 

Các  tướng  giận  lấm,  vào  bẩm  vởi  Khổng  Minh,  xin  ra  quyết 
một  trận  tử  chiến.  Khổng  Minh  không  nghe.  Các  tướng  cố  nàn 
nì  mải,  Không  Minh  bảo  ràng  : 

- Quân  rợ  không  tuân  vương  hóa,  chuyến  này  lại  đảy,  thế 
dang  hung  tợn,  chưa  nên  đánh  vội,  hãy  giữ  vung  vài  ba  hôm, 
thế  hung  tợn  giám  đi,  ta  khác  có  mẹo  phá  được. 

Vài  hôm  sau,  Khổng  Minh  trèo  lẻn  gò  cao  xem,  nhìn  thấy 
quân  Man  đả  ra  dáng  trễ  nải  mới  hội  các  tướng  lại  hỏi  ràng  : 

- Các  ngươi  có  dám  ra  đánh  không  ? 

Các  tưóng  hon  hơ  xin  đi.  Khổng  Minh  trước  hết  gọi  Triệu 
Vân,  Ngụy  Diên  vào  trướng,  ghé  tai  dặn  dò  mẹo  mực.  Hai  người 
linh  kế  đi  trước.  Lại  gọi  đến  Vương  Bình,  Mả  Trung  linh  kế 
ra  đi.  Rồi  gọi  Mà  Đại  dặn  ràng  : 

- Ta  nay  bỏ  ba  cái  trại  này,  rút  vê  bờ  mé  bác.  Quân  ta  đi 
khỏi  rồi,  ngươi  ròi  dịp  cẩu  xuống  dưói  hạ  lưu,  cho  quân  mâ 
cua  Ngụy  Diên,  Triệu  Vân  qua  sông  tiếp  ứng. 

Mã  Đại  lĩnh  kế  ra  đi. 

Lại  gọi  Trương  Dực  dặn  ràng  : 

- Sau  khi  quân  ta  lui  rồi,  trong  trại  phải  đốt  đèn  lửa  cho 
nhiều.  Mạnh  Hoạch  biết  tin,  tất  đem  quân  đuổi  theo,  ngưoi  nên 
lẻn  ra  mặt  sau  mà  chặn  đường. 

Trương  Dực  nhận  kế  lui  ra. 

Khổng  Minh  sai  Quan  Sách  hộ  xe,  rút  hết  qưân  mă,  nhưng 
trong  trại  đèn  đuốc  vẫn  đốt  sáng  choang.  Quân  Man  thấy  vậy 
không  dám  xông  xáo. 

Sáng  hôm  sau,  Mạnh  Hoạch  dẫn  quân  đến,  thấy  ba  trại  không 
có  quân  mâ  gì  cả,  bỏ  lại  hon  một  trảm  xe  lương  thực  khí  giới. 

Mạnh  Ưư  nói  : 

- Gia  Cát  Lượng  bỏ  trại  mà  chạy,  hoặc  là  có  mẹo  gì  chảng  ? 
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Mạnh  Hoạch  nói  : 

- Gia  Cát  Lượng  bỏ  cả  xe  lương  mà  đi  thể  này,  chác  trong 
nước  có  việc  gì  khẩn  cấp,  phi  Ngô  xâm,  tất  Ngụy  cưóp,  cho 
nên  phải  đốt  đèn  đó  dể  làm  nghi  binh  mà  đi  cho  thoát  đây  ! 
Ta  phải  đuổi  gấp,  không  nên  để  lỡ  mất  cơ  hội. 

Bởi  thế,  Mạnh  Hoạch  cẩm  quân  đi  trước,  đến  sát  bờ  sông 
Tây  Nhĩ  Hà,  trông  sang  bên  kia  thấy  tinh  kỳ  vẫn  chỉnh  tề  như 
trước,  đỏ  ối  một  góc  trời-  Quân  Man  không  dám  tiến  sang  nừa. 

Hoạch  bảo  Uư  ráng 

- Đây  hán  là  Gia  Cát  Lượng  sợ  quân  ta  đuổi  theo,  cho  nên 
còn  tạm  đóng  quân  lại  dây,  chí  vài  ngày  nữa  tất  phải  rút  hết. 

Bèn  dóng  quân  ơ bò  sống,  sai  vào  nùi  chặt  tre  đóng  bè,  sửa 
soạn  sang  sông,  rồi  bất  nhừng  tên  can  dảm  dời  đến  ơ trươc 
trại.  Nhưng  quân  Man  không  biết  quân  Thục  đã  vào  tận  tổ 
mình  từ  lâu  rồi.  Bữa  ấy  gió  nổi  to,  bốn  phía  lưa  cháy  nghi 
ngút,  trông  khuainhói,  quân  Thục  kéo  đến.  Quân  Man  xô  đẩy 
iản  nhau.  Mạnh  Hoạch  vôi  vàng  dẫn  họ  hàng  đánh  mơ  đường 
chạy  về  trại  cú.  Bồng  dâu  một  toán  quân  ơ trong  xông  ra,  đó 
là  Triệu  Vản.  Hoạch  vội  vàng  lẻn  chạy  vào  phía  khe  núi,  lại 
gặp  một  toan  quân  đánh  ra,  dó  là  Mả  Đại.  Hoạch  chỉ  còn  vài 
mươi  tên  quân  đi  theo,  chạy  chúi  vào  trong  hang  núi.  Hoạch 
trông  ra  ba  mật  tây,  nam,  bác,  chỗ  nào  cũng  bụi  bay  lửa  cháy, 
vi  thẽ  không  aám  tiên  nừa,  phải  quay  chạy  về  phía  đông.  Hoạch 
vừa  qua  khỏi  cửa  núi,  trông  ra  mé  rừng  trước  mặt,  thấy  vài 
mưoi  người  đang  đẩy  một  cỗ  xe,  Khổng  Minh  ngồi  chễm  chệ 
ở trên,  cười  khanh  khách,  mà  ràng  : 

- Man  vương  Mạnh  Hoạch,  trời  làm  thua  đến  thế  này,  ta 
đợi  ở đây  đã  lâu  rổi  ! 

Hoạch  nổi  giận,  ngoảnh  lại  bảo  tả  hữu  rằng  : 

- Ta  mác  phải  quỷ  kế  người  này,  chịu  nhục  đã  ba  phen  rổi  ; 
nay  lại  gập  nhau  ỏ dây,  chúng  mày  phầi  cố  sức  xấn  vào,  bám 
nhỏ  cả  xe  lần  người  ra  như  cám  cho  tao  ! 

Quân  Man  tràn  sang,  Mạnh  Hoạch  hò  hét  đi  dầu.  Khi  gẩn 

160 


đến  noi,  bỗng  nhiên  đánh  ầm  một  tiếng,  quân  Man  lãn  nhào 
cả  xuống  hô.  Ngụy  Diên  dẫn  vài  trâm  quân  ra,  trói  ráo  lại 
không  thoát  một  người  nào. 

Khổng  Minh  vể  trại  trước,  chiêu  an  quân  Man  và  tù  trưởng 
các  động,  cho  án  com  uống  rượu,  đem  lòi  ngọt  ngào  dỗ  dành 
tha  cho  đâu  về  đấy.  Ai  nây  đều  cảm  tạ  bụng  Khổng  Minh. 

Một  lát  Trương  Dực  giải  Mạnh  Ưu  vào,  Khổng  Minh  trách 
ràng  : 

Anh  ngươi  ngu  dại,  ngươi  nên  can  ngần  mới  phải  • nay 
bị  ta  bảt  bốn  phe  rồi,  còn  mặt  mũi  nào  trông  thấy  người  ta 
nừa  không  ? 

Mạnh  Ưu  hổ  thẹn  quá,  lạy  phục  xuống  đất  xin  tha  tội. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  chưa  giết  vội,  hãy  tha  cái  mạng  ngưoi,  để  về  mà  anh 
em  khuyên  bảo  nhau. 

Roi  sai  COI  trói  thả  Mạnh  Ưu  về.  Ưu  khóc  lạy  ra  đi 

Một  lát,  Ngụy  Diên  giải  Mạnh  Hoạch  đến.  Khổng  Minh  hầm 
hầm  quát  ràng  : 

Lan  này  lại  bị  ta  bát,  nguôi  còn  nói  gì  nữa  ? 

Hoạch  nói  : 

Ta  lỡ  mác  phải  mẹo  lừa,  dẫu  chết  cũng  không  nhám  đươc 
mát  ! 

Khổng  Minh  quát  võ  sĩ  lôi  ra  chém.  Hoạch  khồng  chút  sợ 
hãi,  ngoảnh  lại  bảo  Khổng  Minh  ràng  : 

- Nếu  lại  tha  cho  ta  về,  ta  quyết  trả  thù  được  bốn  phen 
phải  bát  này. 

Khổng  Minh  cười  rộ,  sai  cỏi  trói  cho  Hoạch,  cho  uống  rưọu 
tử  tế  rổi  để  nghỉ  ngoi  trong  trướng.  Khổng  Minh  hỏi  ràng  : 

‘ Ta  bốn  lẩn  đãi  ngư™  tử  tế,  cớ  sao  ngươi  vẫn  không  chiu 
phục  ? 

Hoạch  nói  : 
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* Ta  tuy  là  người  rợ  mọi,  nhung  không  chuyên  dùng  quý 
kế  như  thừa  tướng,  cho  nên  ta  chưa  phục. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  lại  tha  cho  ngưoi  về,  còn  dám  đánh  nhau  nữa  thôi  ? 

Hoạch  nói  : 

- Chuyến  này  thừa  tướng  cho  ta  về,  nếu  lại  bát  được  ta  nữa, 
ta  xin  dôc  lòng  hàng  phục,  dâng  hết  cả  của  cải  trong  động, 
thẽ  không  dám  làm  phản  nữa. 

Khong  Minh  liền  cười,  tha  cho.  Hoạch  vui  vẻ  lạy  tạ,  về  tụ 
tập  được  vài  ngàn  quấn  các  động,  kéo  xuống  phía  nam.  Đang 
đi  bỗng  gập  một  toán  quân  mã  kéo  đến,  té  ra  Mạnh  Ưu.  Uu 
định  thu  nhật  tàn  quân  đến  đánh  báo  thù  cho  anh.  Hai  anh 
em  ôm  lấy  nhau  mà  khóc,  kể  lể  việc  trước. 

Ưu  nói  : 

- Quân  ta  thua  luôn,  quân  Thục  được  mải  thế  này,  khó  lòng 
chống  lại  được.  Ta  chỉ  nên  ẩn  lánh  vào  noã  động  sâu  không 
ra  nữa.  Quân  Thục  không  chiu  được  nóng  nực,  tất  nhiên  phải 
rút  về. 

Hoạch  nói  : 

- Có  chỗ  nào  ẩn  lánh  được  không  ? 

Ưu  nói  : 

- Từ  đây  đi  vê  mé  tây  nam,  có  một  động  gọi  là  động  Thứu 
Long.  Chúa  động  tên  là  Đóa  Tư  đại  vưong,  choi  thân  với  anh 
lắm,  nên  sang  đấy  mà  ẩn. 

Hoạch  sai  Mạnh  Ưu  đến  nói  chuyện  trước  với  Đóa  Tư  đại 
vưong.  Đóa  Tư  vội  dẫn  quân  ra  đón  Mạnh  Hoạch  vào  dộng. 
Chào  hỏi  nhau  xong,  Hoạch  thuật  lại  chuyện  trước. 

Đóa  Tư  nói  : 

- Đại  vưong  khoan  tâm  chó  ngại  ; nếu  quân  Xuyên  đến  đây, 
một  mống  cũng  không  sống  được  mà  về  đến  làng,  ngay  cẳ  Gia 
Cát  Lượng  củng  sẽ  phải  chết  ở xứ  này  mà  thoi  ! 

Hoạch  mừng  lám,  hỏi  Đóa  Tư  xem  có  mẹo  gì  hay  thế. 
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Đóa  Tu  nói  : 

- Ớ động  này  chỉ  có  hai  con  đường  vào  được.  Một  con  về 
mé  đông  bác,  tức  là  con  dường  đại  vuong  đi  đến  dây.  Đưòng 
ấy  địa  thế  phảng  phiu,  đất  lành  nước  ngọt,  người  ngựa  đi  lại 
dề  dàng.  Nếu  lấy  đá  gỗ  chặn  lấp  cửa  động,  thì  dẫu  có  trảm 
vạn  quân,  cũng  không  sao  vào  lọt.  Còn  một  con  đường  ơ mé 
tây  bác,  núi  non  hiểm  ác,  đường  sá  hẹp  hòi,  lại  lám  rán  dừ, 
rết  độc  ; mỗi  ngày  về  buổi  chiêu,  chướng  khí  bốc  lên,  đến  mâi 
trưa  hôm  sau  mới  tan  ; chỉ  trong  giờ  thân,  gib  dậu  mới  có  thể 
đi  lại  được.  Nước  không  uống  được,  người  ngựa  khó  đi  lám. 
Lại  có  bôn  ngon  suối  độc  1 Một  là  A Toàn,  nước  tuy  ngọt,  nhưng 
uống  phải  thì  không  nói  được,  chỉ  mười  ngày  là  chết  Hai  là 
Diệt  Toàn,  nước  nóng  như  đun  sôi,  nhỡ  ai  dộng  phải  thì  da 
thịt  ruỗng  ra,  thấu  đến  xưong  mà  chết  Ba  là  Hoác  Toàn,  nước 
hơi  trong,  ai  dứng  phải  thì  chân  tay  den  cả  ra  mà  chết  Bốn 
là  Nhu  Toàn,  nước  lạnh  như  bảng,  ai  uống  phải  thì  cổ  họng 
lạnh  ngất,  mình  mẩy  mềm  nhũn  cả  ra  mà  chết.  Ở xứ  này  đến 
con  chim,  con  sâu  củng  không  có.  Trước  kia  chỉ  có  quan  Phục 
Ba  tướng  quân  nhà  Hán  đến  đây  một  lần  ; từ  đấy,  không  ai 
dám  qua  nữa.  Nay  chận  lấp  đường  đông  bác,  đại  vưong  cứ  ở 
yên  trong  động  tôi.  Quân  Thục  thấy  vậy,  tất  phải  đi  theo  con 
đường  mé  tây.  Qua  đó,  uống  phải  nước  suối  thì  dẫu  trầm  vạn 
quân  củng  không  sao  về  được.  Can  gì  phải  đánh  chác  cho  mệt  ? 

Mạnh  Hoạch  mừng  lám,  giơ  tay  lên  trán,  nói  : 

- Nay  mới  có  chỗ  ả yên  đây  ! 

Lại  trỏ  sang  mặt  bác,  nói  : 

- Tha  hô  cho  Gia  Cát  Lượng  mưu  thần  mẹo  thánh  cũng  chẳng 
làm  trò  gì  ! Chỉ  bốn  ngọn  suối  này  cũng  đủ  báo  thù  dược  bốn 
phen  ta  thua  trước  ! 

Từ  đó,  Mạnh  Hoạch,  Mạnh  Uu  cả  ngày  chỉ  cùng  với  Đóa 
Tư  uống  rượu  ần  yên. 

Lại  nói  Khổng  Minh  mấy  hôm  không  thấy  Mạnh  Hoạch  tiến 
ra,  liền  truyển  lệnh  cho  quân  rời  Tày  Nhĩ  Hà,  kéo  xuống  phía 
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nam.  Bấy  giờ,  đang  tháng  sáu,  trời  nấng  chang  chang  nóng 
hotn  lửa  đốt.  Người  đòi  sau  vịnh  cái  nóng  phưong  Nam  như 

sau  : 

Núi  đắm  đêu  khờ  cháy , 

Lứa  nóng  tựa  vừng  dương. 

Biết  đàu  ngoài  trời  đất , 

Nóng  bức  thực  khôn  lường . 

Khổng  Minh  dẫn  quân  đang  đi,  chợt  có  tiễu  mã  về  báo  ràng  : 

- Manh  Hoạch  ấn  trong  động  Thứu  Long,  chặn  lấp  mất  cửa 
động,  cho  quân  canh  giữ  ; chốn  ấy  núi  non  hiểm  hóc,  không 
thế  tiên  lên  được. 

Khổng  Minh  đòi  Lă  Khải  đến  hỏi.  Khải  nói  : 

Tôi  từng  nghe  động  này  có  một  con  đường,  nhưng  khống 
rõ  thế  nào. 

Tương  Uyển  nói  : 

Mạnh  Hoạch  bôn  lần  bị  bắt,  đâ  sợ  mât  vía,  còn  dám  ra 
gì  nữa  ? Huống  lủc  này  tiết  trời  nóng  nực,  quân  mâ  mỏi  mệt, 
đanh  cũng  vô  ích,  tl  ì đem  quân  về  còn  hon. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Về  thì  trúng  phải  kê'  của  Mạnh  Hoạch  rồi.  Quân  ta  rút 
lui,  hán  tất  thừa  thê'  đuổi  theo.  Đã  đến  đất  này,  lẽ  đâu  ta  chiu 
về  không  ? 

Bèn  sai  Vưomg  Bình  mang  vài  trầm  quân  làm  tiền  bộ  bát 
quân  Man  dẫn  lối,  tìm  con  đường  nhỏ  mé  tây  bác  đi  vào.  Quân 
mã  đến  một  ngọn  suối,  đang  khát  tranh  nhau  xuống  múcnươc 
uống.  Vương  Bình  tìm  được  đường  rồi,  định  về  báo  với  Khong 
Minh.  Nhưng  về  đến  trại  thì  thấy  quân  sĩ  không  ai  nói  được 
chỉ  lấy  tay  trồ  vào  mổm  ra  hiệu.  Khổng  Minh  giật  mình,  biết 
la  trung  độc,  mói  cưõi  chiếc  xe  nhỏ,  dẫn  vài  mươi  tên  quân 
đến  xem,  thấy  một  vũng  nước  trong  suốt  tận  đáy,  trong  mà 
rùng  mình  không  ai  dám  lội  xuống.  Khổng  Minh  xuóng  xe 
lên  cao  đứng  ngắm  thấy  bốn  phía  núi  cao  chót  vót,  lặng  ngat 
như  tờ,  không  có  tiếng  chim  chóc  gì  cả  ; Khổng  Minh  trong 
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bụng  lấy  làm  nghi  lám.  Chọt  thốy  trên  đỉnh  núi  có  một  tòa 
co  miếu.  Khống  Minh  liền  vịn  cành  níu  dây,  mon  men  trèo  lên 
tận  đinh,  thày  một  pho  tượng  tướng  quân  ngổi  uy  nghi  ỏ giữa. 
Cạnh  miêu  có  một  tâm  bia  đá,  xem  ra  là  miếu  quan  Phục  Ba 
tương  quân  Mã  Viện,  khi  xưa  đánh  Man,  qua  đây,  người  bản 
xư  lạp  miẻu  thờ,  Khong  Minh  bèn  vào  lạy  và  khâh  ràng  ' 

- Tôi  là  Lượng,  vâng  lòi  tiên  dế  ủy  thác  con  côi,  nay  phụng 
thánh  chỉ  đên  đây  bình  Man.  Tôi  muốn  dẹp  xong  Man  phương 
quay  về  đánh  Ngụy,  diệt  Ngô,  đem  lại  giang  son  nhà  Hán.  Quân 
sĩ  không  tường  địa  lý,  lõ  uống  phải  nước  độc,  nói  không  ra  tiếng. 
Xin  tôn  thần  nghi  đến  ân  nghĩa  bản  triều,  thông  linh  hiển  thánh 
cứu  cho  ba  quân  ! 

Khân  xong,  ra  ngoài  cửa  miêu  xem  có  người  nào  qua  lại  thì 
hỏi.  Bỗng  thấy  một  ông  cụ  già  từ  trái  núi  bèn  kia  đang  chống 
gạy  đi  đên,  hình  dung  kỳ  lạ.  Khổng  Minh  mòi  cụ  già  ấy  vào 
miếu,  chào  hỏi  xong,  ngồi  chơi  trên  tảng  đá.  Khổng  Minh  hỏi 
tên  tuổi.  Cụ  già  nóỉ  ; 

Lao  phu  lâu  nay  nghe  đại  danh  thửa  tương,  may  được  bái 
kiến  6 đảy  ! Người  Man  phương  này,  được  đội  on  thừa  tướng 
tha  tội  cho  củng  nhiều,  đều  có  bụng  cảm  ơn  lám. 

Khong  Minh  hổi  đến  suôi  độc. 

Cụ  già  nói  : 

Quân  cúa  thừa  tướng  uông  phải  suối  câm,  chỉ  vài  ngày 
là  chêt.  Ngoài  suối  ây  ra  lại  có  ba  ngọn  suối  nữa,  gọi  là  Diệt 
Toàn,  Nhu  Toàn,  Hác  Toàn.  Bốn  suối  ấy  toàn  là  khí  độc  tụ 
lại,  không  thuốc  gì  chữa  được.  Hon  nữa  chướng  khí  boc  lên 
chỉ  trong  giò  mùi,  giờ  thân,  giò  dậu  là  qua  lại  được,  còn  đi 
vào  giò  khác  đểu  nhiễm  phải  chướng  khí  mà  chết  lien. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nếu  thế,  phương  Man  không  thể  bình  được.  Phưong  Man 
không  bình  xong,  đánh  sao  được  Ngô,  Ngụy  nữa,  mà  đem  lại 
giang  son  cho  nhà  Hán,  há  chẳng  phụ  mâ't  việc  phó  thác  của 
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tiên  đế  ru  ? Ta  sống  nữa  cũng  vô  ích,  sao  bàng  chết  đi  cho 
rảnh  ! 

Cụ  già  nói 

Thừa  tướng  đừng  lo,  lão  phu  xin  chỉ  dẫn  một  chỗ  có  thể 
cứu  vãn  được.- 

Khổng  Minh  nói  ; 

Lao  trượng  có  cao  kien  gì,  xin  chỉ  bảo  ngay  cho. 

Cụ  già  nói  . 

Tự  đây  đi  tháng  mé  tây  vài  dặm,  có  một  hang  núi  vào 
trong  hang  đi  hai  mươi  dặm  nữa,  đến  một  cái  khe,  gọi  là  khe 
Vạn  An.  o đó,  có  một  cao  sĩ,  gọi  là  Vạn  An  ẩn  giả.  Dã  vài 
mươi  năm  nay,  người  ấy  không  rời  khỏi  khe.  Sau  nhà  ông  có 
một  cái  suối,  gọi  là  suối  Ba  Lạc.  Ai  trúng  phải  độc,  uống  nước 
suối  ấy  khỏi  liền.  Hoặc  người  nào  sinh  ghẻ,  nhiễm  phẩi  chướng 
khí,  tam  nước  suối  ây  tự  nhiên  không  việc  gì.  Trưóc  nhà  có 
một  thứ  cỏ  gọi  là  hói  diệp  vãn  hương  ; ngậm  lá  cỏ  ấy  trong 
mồm,  thì  chướng  khí  không  nhiễm  vào  được.  Thừa  tướng  nên 
đến  đấy  mà  cầu  cho  mau. 

Khổng  Minh  lạy  tạ,  nói  : 

- May  nhờ  trưởng  giả  rủ  lòng  cứu  mệnh,  ghi  nhớ  không  bao 
giờ. dám  quên.  Xin  trưỏng  giả  cho  tôi  được  biết  tẽn  tuổi  ? 

Cụ  già  nói  : . 

- Ta  là  thần  núi  ở xứ  này,  phụng  mệnh  quan  Phục  Ba  tướng 
quân,  lại  chỉ  bảo  giúp  ngài. 

Nói  đoạn,  quát  một  tiếng,  cửa  đá  trong  miếu  tự  nhiên  mỏ 
ra,  ông  cụ  bước  vào  rổi  biến  mất. 

Khổng  Minh  lấy  làm  lạ,  vào  miếu  lạy  tạ,  rồi  tìm  đường  cũ 
lên  xe  về  trại. 

Hôm  sau,  Khổng  Minh  đem  hương  hoa  lễ  vật  dẫn  Vương  Bình 
và  bọn  quằn  câm,  theo  lòi  thần  chỉ,  lần  mò  kéo  đi  ; vào  một 
hang  núi,  đi  hai  mưoi  dặm  nữa,  thấy  thông  to,  bách  cổ  trúc 
lạ,  hoa  thơm,  rườm  rà  xung  quaiĩh  một  khu  nhà.  Sau  bức  rào 
có  mấy  gian  nhà  tranh,  mùi  hoa  ngào  ngạt.  Khổng  Minh  mừng 
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iam,  bước  tới  gõ  cửa.  Một  tiểu  đong  đi  ra.  Khổng  Minh  toan 
hỏi,  thì  lại  thây  một  ngưòi  đội  nón  nan,  đeo  dép  cồ,  áo  bào 
trắng,  dây  lung  thâm,  mất  biếc,  tóc  vàng,  hớn  hở  bước  tới,- hỏi 
ngay  ràng  : 

- Có  phải  Hán  thừa  tướng  đến  đổ  không  ? 

Khổng  Minh  nói  r 

- Cao  sì  sao  lại  biết  tôi  thế  ? 

An  giả  nói  ; 

- Lâu  nay  nghe  thừa  tướng  sang  nam  chinh,  sao  lại  không 
biết  ? 

Bèn  mời  Khổng  Minh  vào  nhà  ngổi  choi.  Khổng  Minh  nói  : 

- Tôi  chịu  lời  úy  thác  của  Chiêu  Liệt  hoàng  đế,  nay  lại  phụng 
chỉ  tự  vưong,  dẫn  quân  đến  đây,  dẹp  yên  cõi  rạ,  cho  theo  về 
vưong  hóa.  Không  ngờ,  Mạnh  Hoạch  ẩn  nấp  trong  động  này, 
quân  sì  lờ  uống  phải  suối  câm.  Đêm  qua,  nhờ  có  Phục  Ba  tưóng 
quân  hiến  thánh,  bảo  rằng  cao  sĩ  có  suôi  thuốc  chửa  được.  Vậy 
xin  cao  sĩ  rộng  lượng  cho  ít  nước  thẩn,  để  cứu  vớt  cái  sống 

thừa  của  ba  quân. 

* 

An  giả  nói  : 

“ Lão  phu  là  người  quê  kệch  ở chốn  núi  rừng,  thừa  tương 
lọ  phải  uổng  công  đến  đây.  Suối  này  ở ngay  sau  nhà,  xin  cứ 
việc  ra  mà  uống. 

Ấn  giả  mới  sai  tiểu  đổng  đưa  Vương  Bình  và  quản  lính  ra 
suối  lấy  nước.  Uống  xong,  quân  lính  đêu  liền  thổ  ra  dãi  độc, 
rồi  nói  được  ngay.  Tiểu  đổng  lại  đưa  cả  bọn  đến  khe  Vạn  An 
tám  táp. 

Ẩn  giả  ở trong  nhà  pha  chè  hạt  bách,  thết  đãi  Khổng  Minh, 
và  nói  : 

- o xứ  này  lám  giống  rán  dử,  rết  độc,  hoa  liễu  bay  vào  trong 
khe,  nước  không  sao  uống  được  phải  đào  giếng  mới  xong. 

Khổng  Minh  xin  hỏi  tên  họ.  An  giả  cười,  nói  : 
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-Lưa  trèm  vào  cả  dam  thuyền  rồng 
(xem  hổi  86) 

Hoậchlâỉ  f ấu  g'  thừa  tltóng'  là  Mạnh  Tiất  anh  Mạnh 

Khong  Minh  ngạc  nhiên. 

An  giả  nói  ; 


- Thửa  tuóng  chớ  nghi,  thi  xin  nhi  rô  : cha  mẹ  tôi  mh  đnọc 

là  f là  là  iSnh  Hoỉch  thứ  ba 

‘ H“-  Ch,a”?.ílnẽ,tóì  ■**■.  hai  ém  tTmhĩdíu 

cúng  cổ  không  tuân  vtrong  hóa.  Tôi  can  bao  chiSng  nó  khôna 
nghe  nên  phải  đổi  tên,  ẩn  dật  ỏ dây  Nay  em  m làm  phĩf 

f5  h“a  htdng  phỉi  khd  .thpc,  d«n  tó  hí,  mao  ,1)  này  mâl 
thật  dáng  muốn  chít  ; bải  thí,  ” ,hd  £ v„  thd. 


Khổng  Minh  than  rằng  : 


(1)  Bat  mao  : xứ  không  có  cây  cối  mọc 


- Thế  mới  biết  việc  Đạo  Trích  với  Liễu  Hạ  Huệ  (1)  thòi  nay 
củng  có. 

Bèn  bảo  Mạnh  Tiết  ràng  : 

- Tôi  xin  tâu  với  thiên  tử  cử  ông  lên  làm  vua  xứ  này  có 
được  không  ? 

Tiết  nói  : 

- Tôi  vì  ghét  cỏng  danh,  nên  trốn  ra  đây,  còn  bụng  nào  tham 
phú  quý  nữa  ! 

Khổng  Minh  bèn  lấy  vàng  lụa  ra  tạ.  Mạnh  Tiết  cô  từ  không 
chịu  lếy.  Khổng  Minh  cảm  phục,  từ  biệt  ra  về. 

Có  thơ  khen  ràng  : 

Thánh  thơi  trong  một  túp  lêu  tranh , 

Suối  mát , hoa  thơm , cảnh  cũng  thanh , 

Cố  thụ  um  tủm,  người  vắng  ngát , 

Hãy  còn  khói  biếc  khóa  non  xanh. 

Khổng  Minh  về  đến  trại,  sai  quân  đào  giếng  lấy  nước,  đào 
sâu  hon  hai  mươi  trượng,  không  thây  một  giọt  nước  nào  ; mười 
chỗ  đào  đều  thế  cả  ; quân  sĩ  nhao  cả  lên. 

Nửa  đêm  hôm  ấy  Khổng  Minh  đốt  hưong,  kêu  khấn  trời  ràng  : 

- Lượng  bất  tài,  ngẩng  đầu  mang  ơn  phúc  nhà  Đại  Hán,  phụng 
mệnh  sang  dẹp  phương  Man.  Nay  giữa  đường  thiếu  nước,  quân 
mã  khao  khát  cả.  Tròi  ví  bằng  chưa  tuyệt  nhà  Hán,  xin  cho 
ngay  suối  ngọt  chảy  "ra  ; nếu  khí  số  nhà  Hán  đã  hết,  Lượng 
cũng  xin  chết  tại  xứ  này. 

Khổng  Minh  khấn  xong,  đến  sáng  ra  giếng  nào  cũng  đầy  àm 
áp  nước  ngọt. 

Có  thơ  rằng  : 

VI  nước  đem  binh  tới  cõi  Man, 

Giời  hè,  đất  sỏi,  giếng  khô  khan. 

Lòng  thành  ầu  có  thần  minh  chứng , 

(1)  Đạo  Trích  lồ  dứa  ổn  trộm,  Liễu  Hạ  Huệ  íà  một  ngưòi  đại  hiển,  hai  người 
là  anh  em  ruột,  mà  raột  người  hay,  một  người  dở. 
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Khàn  khứa  vừa  xong  nước  cháy  giàn. 

tít9duin  tỉr\  T-  ín,uíne  thổa  ““  *b~  (tatog 

tãt  đến  tháng  trưóc  động  Thứu  Long  hạ  trại. 

Quân  Man  dò  thấy,  về  báo  vói  Mạnh  Hoạch  ràng  : 

thấ  Qfcìf”ilhục  khÔng  nhlễm  phái  chuớns  khí,  mà  cũng  chẳng 
thấy  khô  khát  gì  cả  ; các  suíi  dộc  la  thế  mà  không  nghiỉm 

đứ™aJU  Í2ươn?  khÔng  tin>  cùns  Hoạch  trèo  lên  ndi 

gánh  th  T quân  Thục  quả  nhlên  yên  ổn  nhir  thường,  lỉè 
gánh  thùng  to,  người  xách  thùng  nhỏ,  tranh  nhau  lấy  nưác  về 

**  đZ  ĨA  ĩ bí 

- Đây  chác  là  thẩn  binh  ! 

Hoạch  nói  : 

t.à„Hdai!  em  ,tó!:-."n2iễu  đánh.nha“  Thục  một 

-■  dù  chẩt  >w  cú"«  <•**.  «bí  đàu  ng6ì  bó  tăy  chịu  trói! 
Đóa  Tư  đại  vưong  nói  : 

va’  q?in  đf1  VưOTlg  thua’  thì  v?  con  tôi  Cũng  nguy  cả 
Vậy  phai  giết  trâu,  mổ  bò,  khao  thưàng  quân  đông  để  chúng 

cố  sức  lãn  xa  vào  trại  Thục  mà  đánh,  may  ra  mói  thảng  được 

Bèn  mó  dại  tiệc  khao  quân.  Lúc  quân  Man  sáp  khởi  hành 

sực  cí.  tin  báo  chúa  đôn£  Ngân  Dã  là  Dương  Phong  & mé  tây 
sau  dộng  này,  dẫn  ba  vạn  quân  lại  gidp  g táy 

Mạnh  Hoạch  mừng  rõ,  nói  ‘ 

ThụcQUân  lổns  8iễn<!  í“ip  **•  phen  nèy  chác  đánh  <«w  quân 

Bèn  cùng  Đóa  Tư  dại  vuong  ra  đón  tiíp  Dưong  Phong  vào 
Phong  nói  : 

non  ILV.ẳ  vạr  ‘™\bmh,đề“  ”>*'  tu*  giâp,  giỏi  nghi  (rt, 
non  vượt  suối  có  thể  địch  đưpc  quân  Thục  tràm  vạn.  Tôi  lại 

ó năm  con  tinh  thông  võ  nghệ,  xin  đem  lại  giúp  đại  vương 

Nó!  rồi,  gọi  nam  con  ra  lạy.  Nguôi  nào  cũng  mình  beo  dáng 
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hổ,  tướng  dử  sức  mạnh.  Mạnh  Hoạch  mừng  lấm,  mở  tiệc  khoản 
dãi  cha  con  Dương  Phong.  Rượu  nửa  chừng,  Phong  nói  : 

- Trong  quân  không  có  gì  làm  vui,  tôi  đã  đem  theo  bọn  gái 
Man,  múa  đao  che  mộc  cực  giồi,  xin  cho  ra  giúp  vui  một  chút, 

Hoạch  mừng  rỡ,  ưng  lòi.  Một  lát,  vài  ba  chục  cô  gái  Man, 
ngưòi  nào  củng  xõa  tóc,  đi  chân  không,  từ  ngoài  trưòng  múa 
mênh  đi  vào.  Bọn  Man  vồ  tay  ca  hát,  hòa  theo  nhịp  mua.  Dương 
Phong  lại  sai  hai  con  dâng  chén  chúc  mừng  Mạnh  Hoạch,  Mạnh 
Ưu.  Hai  người  đờ  chén  toan  uống,  Phong  bèn  quát  to  một  tiếng, 
hai  con  bắt  ngay  Mạnh  Hoạch,  Mạnh  Ưu  trói  nghiến  lại,  Đóa 
Tư  toan  chạy,  bị  Dương  Phong  bất  nốt.  Bọn  gái  Man  đứng  dàn 
cả  ngoài  trương,  khồng  ai  dám  đến  gần. 

Hoạch  bảo  Dương  Phong  : 

- Thỏ  chết,  cáo  thưong  ; vật  còn  biết  xót  đông  loại  huống 
chi  ta  với  ngươi  đều  là  chúa  các  động,  xưa  nay  không  thù  hàn 
gì  nhau,  tại  sao  ngưoi  chực  hại  ta  làm  vậy  ? 

Phong  nói  : 

- Anh  em  con  cháu  ta,  đều  đội  ơn  Gia  Cát  thừa  tướng  tha 
tội,  không  biết  iấý  gì  báo  đền.  Nay  ngươi  làm  phản,  nên  ta 
bát  dem  nộp  cho  thừa  tướng  đây  ! 

Quân  Man  các  động,  tan  chạy  đâu  vê  đấy  cả.  Dương,  Phong 
giải  Mạnh  Hoạch,  Mạnh  Uu,  Đóa  Tư  đến  trại  Khổng  Minh.  Khổng 
Minh  đòi  vào,  Phong  lạy  0 dưói  trướng,  thưa  rằng  : 

- Con  cháu  chúng  tôi,  đều  được  đội  ơn  đức  thừa  tướng,  cho 
nên  bát  bọn  Mạnh  Hoạch  lại  nộp. 

Khổng  Minh  trọng  thưởng  cho  Dương  Phong,  rồi  sai  điệu  Mạnh 
Hoạch  vào.  Khổng  Minh  cười,  nói  : 

- Phen  này  ngươi  đã  chịu  chưa  ! 

Hoạch  nói  : 

- Ta  bị  bát  không  phải  là  do  tài  của  ngươi.  Vì  người  trong 
dộng  ta  hại  lẫn  nhau,  mới  đến  nỗi  này  ! Muốn  giết  thì  giết, 
chớ  ta  vẫn  chưa  chịu  ! 

Khổng  Minh  nói  : 
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I^VĨ  nuĩ: Isi  «“*  •*>«*>  <<* 

troi  u í <*,!„  Thè„  *“*“  “ khôns  việc,  chảng  phai  là  lòng 
tròi  ư ỉ Sao  người  u mê  làm  vậy  ? e 

Hoạch  lại  nói  . 

■ ” •»*.!!?  Nín  Hàng-  4 đ6  «>  h*  ton  sông  hiểm  trố, 

« tL  chà  '7g  , Nếu  ng^  đ“  ân  «y  «*  bít  <w 

“•  “ ing  "h  s “ la..phải  ph'*c"  ”*  <*>  đ«  r«  d“  s 

ta  cũng  dốc  lòng  phụng  thò  nữa. 

Khổng  Minh  nói  : 

. * Ta  ;ha  sch0  ”«“*  lần  này>  về  thu  nhạt  quân  mã,  quyết 
sống  chết  một  trận  nữa  v6i  ta.  Nếu  ta  tóm  được  mà  ngum  còn 
òng  chịu,  ta  sẽ  giết  cả  chín  họ  nhà  ngươi  đi  đó  ! 

từ  Lra  nvềquát  tả  hữu  cởi  trÓÌ’  tha  ch0  Mại*  Ho*ch  Hoạch  lạy 

Khổng  Minh  lại  sai  cởi  trói  cho  Mạnh  Ưu,  Đóa  Tư  và  cho 
uống  rượu  hoàn  hán.  Hai  ngum  sợ  run  cẩm  câp,  không  dám 
ngẩng  mặt  lên  nhìn.  Khổng  Minh  cho  ngựa  và  sai  nZài  đua 

Đó  là  : 


Cõi  hiểm  xông  pha  nào  việc  dễ 
Mẹo  kỳ  bày  đặt  cũng  khôn  thay  ! 

Chưa  biết  Mạnh  Hoạch  được  thua  thế  nào,  xem  hổi  sau  phân 
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HỒI  THỨ  CHÍN  MƯƠI 

Đuổi  thú  mạnh,  sáu  chuyến  phá  quân  Man 
Đốt  giáp  mây,  bảy  lần  bắt  Mạnh  Hoạch 

Lại  nói,  Khổng  Minh  tha  xong  bọn  Mạnh  Hoạch,  phong  quan 
tước  cho  cha  con  Dưong  Phong,  và  trọng  thương  cho  quẩn  sĩ 
các  động.  Dưong  Phong  lạy  tạ  trỏ  ra.  Bọn  Mạnh  Hoạch  ngày 
đêm  đi  miết  về  động  Ngân  Hàng.  Ngoài  động  ấy  có  ba  con  sông, 
là  sông  Lư,  sông  Cam  Nam,  sông  Tây  Thành,  hợp  làm  môt, 
goi  là  Tam  Giang.  Mé  bắc  động  hai  tràm  dậm,  địa  thể  phẳng 
phiu,  nhiều  sản  vật.  Mé  tây  động  hai  trăm  dặm,  có  giếng  muối  ■ 
mé  tây  nam  hai  trám  dặm,  đến  thẳng  sông  Lư,  sôrig  Cam.  Mé 
chính  nam  ba  trâm  dặm,  là  động  Lưong  Đô.  Trong  động  có  núi 
diễu  quanh,  trên  núi  có  mỏ  bạc,  cho  nên  gọi  là  Ngân  Hàng. 

Trong  núi  Ngân  Hàng  có  nhiểu  cung  điện,  lâu  đài,  chính  là 
chỗ  sào  huyệt  vua  Man.  Có  một  miếu  thír  tổ  gọi  là  "Gia  quỷ". 
Bốn  mùa  giết  trâu,  mổ  ngựa  cúng  tế,  gọi  là  "bốc  quỷ".  Mỗi  nâm 
có  lệ  bát  người  nước  Thục  hoặc  người  làng  khác  giết  thịt  tế 
thần.  Người  có  bệnh  không  dừng  thuốc  thang,  chỉ  mòi  đồng  cốt 
cầu  cúng,  gọi  là  "thuốc  quỷ",  ỏ đó  không  có  hình  pháp  gì,  hễ 
ai  phạm  tội  là  chém.  Có  con  gái  lớn,  cho  ra  tám  ngoài  suối 
rổi  trai  gái  tùy  ý kén  chọn  lấy  nhau,  cha  mẹ  mặc  lòng  không 
cấm,  gọi  là  "học  nghề".  Mỗi  năm  hai  vụ,  nước  nôi  điều  hòa  thỉ 
giồng  thóc  lúa.  Nảm  mất  mùa,  giết  thịt  rán  nâu  canh,  và  ăn 
thịt  voi  trừ  bữa.  Trong  từng  thung,  nhà  nào  thần  thế  hon  cả 
gọi  là  chúa  động  ; hạng  thứ  nhì  gọi  là  tù  trương.  Mỗi  tháng, 
ngày  mồng  một  và  ngày  rằm,  có  họp  chợ  trong  thành  Tam  Giang, 
mua  bán  đổi  chác  gì  cứ  đến  cả  đấy. 
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Mạnh  Hoạch  ó trong  động  ấy,  tụ  tập  hon  một  nghìn  tông 
đẳng  và  bảo  ràng  : 

• Ta  nhiểu  lần  bị  nhục  với  quân  Thục,  thể  báo  thù  kỳ  đưọc 
mói  nghe.  Các  ngươi  có  mẹo  giỏi  nào  không  ? 

Em  vọ  Mạnh  Hoạch  hiện  đang  ỉàm  truỏng  bộ  Bát  Phiên  gọi 
là  chúa  động  Đái  Lai,  bước  ra  thưa  ràng  : 

- Tôi  xin  cử  một  người  dụ  phá  được  Gia  Cát  Lượng. 

Hoạch  vội  hỏi  người  nào,  Đái  Lai  động  chúa  thưa  ràng  : 

- Từ  đây  ra  mé  tây  nam,  có  chúa  động  Bát  Nạp  ỉà  Mộc  Lộc 
đai  vưong,  cao  tay  phù  phép,  thường  hay  cưỡi  voi,  biết  phép 
hô  giò  gọi  mưa  ; hổ.  báo,  sói,  lọn  lòi,  rắn  dữ,  rết  độc  thường 
ib  theo  ; thú  ha  lại  có  ba  vạn  thần  binh,  râ't  là  khỏe  mạnh 
Đại  vương  nẻn  viết  thư  và  kiếm  đô  lễ  vật,  tôi  xin  thân  đến 
cẩu  người  ấy,  nếu  dược,  thì  lo  gì  quân  Thục  nữa  ? 

Manh  Hoạch  mừng  rỡ,  sai  Đái  Lai  dộng  chúa  mang  thư  đi. 
Một  mat,  sai  Đóa  Tư  đại  vương  giữ  thành  Tam  Giang,  để  phòng 
thu  mé  trước  mật. 

Lai  nói,  Khống  Minh  dẫn  quân  đến  thẳng  Tam  Giang  thành 
nảy  ba  mật  giáp  sông,  chỉ  có  một  đường  bộ  đi  vào.  Liễn  sai 
Ngụy  Diên,  Triệu  Vân  dẫn  một  toán  quân  đi  mặt  bộ  đánh  vào. 
Khi  quân  Thục  đến  gần,  cung  nỏ  trên  mật  thành  bán  xuống 
như  mưa.  Nguyên  là  người  rọ  thạo  nghề  bán  cung  nỏ,  mỗi  cái 
nỏ  bán  ra  mười  phát  tên  một  lúc.  Trên  đẩu  tên  lại  tẩm  thuốc 
độc.  Ai  trúng  phải  tên,  da  thịt  nát  ruỗng  ra,  thấu  đến  ngũ  tạng 
rổi  chết* 

Triệu  Vân,  Ngụy  Diên  đánh  không  đổ,  trơ  về  ra  mát  Khổng 
Minh,  thuật  chuyện  tên  thuốc  độc.  Khổng  Minh  ngồi  trên  chiếc 
xe  nhó,  đến  gần  dưới  thành  xem  hư  thực  ra  sao,  rồi  trở  về 
sai  lui  quân  vài  dặm  hạ  trại. 

Quân  Man  thây  quân  Thục  đi  xa  rồi,  cưòi  ầm  cả  lèn  • ai 
nấy  mừng  mừng,  rỡ  rỡ,  tưởng  là  quân  Thục  nhát  sợ  phải  lui. 
Bới  thế  đêm  hôm  ngủ  yên,  tuấn  phòng  trễ  nải. 

Khong  Minh  từ  khi  rút  quân  về,  đóng  cửa  trại  không  ra  luôn 
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nám  ngày,  tinh  không  hiệu  lệnh  gi  cả.  Một  hôm,  về  buổi  chiều, 
hơi  phe  phẩy  gióT  Khổng  Minh  truyền  lệnh  ràng  : 

- Mỗi  tên  quân  phải  trử  sản  một  cái  vạt  áo,  hẹn  đến  canh 

một  kiếm  điểm  ; ai  không  có,  lập  tức  chém  đẩu. 

Các  tướng  không  hiểu  ý thế  nào  ; quân  sĩ  cứ  phải  tuân  lệnh 
dự  sẫn.  Đến  canh  một,  lại  truyền  lệnh  ràng  : 

- Mồi  tên  quân  phải  bọc  một  vạt  áo  đất,  hễ  sai  không  có 

thì  chém. 

Quản  sĩ  cùng  chảng  hiểu  thế  nào,  cứ  bảo  sao  làm  vậy. 

Khống  Minh  lại  truyền  lệnh  : 

- Quân  sĩ  mang  bọc  đất,  đến  cả  dưới  thành  Tam  Giang  vứt 
xuống  ; ai  đến  trước  sẽ  có  thưởng. 

Quân  sì  được  lệnh,  mang  bọc  đất  tranh  nhau  chạy  đến  dưới 
thành.  Khổng  Minh  sai  đáp  đất  làm  bậc,  trèo  lên  thành,  và 
truyền  ai  trèo  lên  trước  thì  được  công  đẩu. 


Quan  Hưng  - Trương  Bào 


A*  BẰthế'han  tmuời„vạn  quân  Thvc  và  hon  một  vạn  quân  hàng, 
đô  đất  xuống  chân  thành  chỉ  một  lát  đất  rZ  Ir 
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Tư  ,đf  :ưmig  íử  trận’  và  mất  thành  Tam  Giang 
Hoạch  cuống  quýt  cả  lên.  Bỗng  ỏ sau  bình  phong  m”tn2 
bước  ra,  cười  ha  hả  mà  ràng  : gươi 

- Đã  là  đàn  òng  sao  không  có  mưu  mẹo  ? Tôi  tuy  là  mnt 
nguín  đàn  bà  cùng"  ™ ^cZepỉlZy 

Hoạch  tròng  lại,  té  ra  vọ  minh  là  Chút  Dong  phu  nhân. 

u nhan  von  người  Nam  Man,  con  cháu  ho  Chúc  Dong  khí 

mãnh  ,p  “ n u lên  nínra.  din  hon  trăm  viên 

^ đFầ  TẪr^g  nÍ?cP 

Quân  Man  thây  vậy,  dàn  ra  hai  bên,  Chdc  Dong  phu  nhân  gài 

i ■*- 8 -■ *"  Mi  £?£ 

Trưong  Ngực  trông  thây  tấm  tác  khen  lạ  kỳ.  Hai  bên  tế  ngưa 

2?  8Ổ  đuổi  theo.  Bỗng  một  nám  đao  ố không  rm 

r*  Ngực. vội  vàng  gio  tay  lên  đỡ  bị  một  lưõi  dao  đâm  vào 

bát  T y M ngã  níà0  , uống  ngvĩ  Quân  Man  reo  âm  s vào 
bát  Trương  Ngực  trói  nghiến  lại  Ma  Trung  thấv  thí  vr.  - 

5“  cứu’  ,^ần  Man  lại  xô  cả  vào  vây  b ọc  m!  l?g 
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ra  giật  chân  ngụa,  Trung  ngã,  lại  bị  bát  nốt.  Chúc  Dong  giải 
cả  hai  tướng  vẽ  động  ra  mát  chồng.  Hoạch  mừng  rỡ,  mơ  tiệc 
ãn  mừng.  Phu  nhân  quát  đao  phủ  lôi  Trương  Ngực,  Mã  Trung 
ra  chém.  Hoạch  ngán  lại  mà  ràng  . 

* Gla  Cát  Lương  tha  cho  ta  những  nâm  lần  ; nếu  ta  giết 
ngay  tướng  của  hán,  thì  chẳng  hóa  ra  bất  nghĩa  lám  ru  ? Hãy 
đem  giam  lại,  đợi  khi  bát  được  Gia  Cát  Lượng  sẽ  giết  luôn  một 
thể,  cũng  chưa  muộn  gì  ! 

Phu  nhân  nghe  lời,  uống  rượu,  cười  nói  hả  hê  lắm. 

Quân  Thục  thua  trận,  về  ra  mát  Khổng  Minh  và  thuật  truyện 
lại  ; Khổng  Minh  lập  tức  gọi  Mã  Đại,  Triệu  Vân,  Ngụy  Diên 
dặn  dò  mẹo  mực,  rồi  cho  ngưìri  nào  ngưòi  nấy  dẫn  quân  đi. 

Hôm  sau  quân  Man  báo  tin  vào  động  là  có  tướng  Thục  Triệu 
Van  đen  thách  danh.  Phu  nhân  lên  ngựa  ra  đích.  Hai  bên  đánh 
nhau  chưa  được  vài  hiệp,  Ván  quay  ngựa  chạy.  Phu  nhãn  sợ 
có  quân  phục,  quất  ngựa  trả  về.  Ngụy  Diên  lại  tiếp  quân  ra 
thách  đánh,  phu  nhân  tế  ngựa  xốc  vào  ; đánh  đang  hãng,  Ngụy 
Diên  bỏ  chạy,  phu  nhân  cũng  không  đuổi  theo. 

Hôm  sau,  Triệu  Vân  lại  dẫn  quân  đến,  phu  nhân  cũng  mang 
quân  ra  địch.  Hai  bên  vừa  mói  giao  phong,  Vân  đã  giả  đò  thua 
chạy.  Phu  nhân  cẩm  vững  ngọn  côn  toan  thu  quân  về  • Ngụy 
Diên  lại  dẫn  quân  ra,  chửi  mắng  rầm  ri  cả  lèn,  Phu  nhân  vội 
quay  lại  đánh  thì  Diên  đâ  chạy  liền,  Phu  nhân  tức  giận  đuổi 
theo,  Diên  rẽ  vào  đường  nhỏ  sưòn  núi.  Bỗng  thấy  "huỵch''  một 
tiếng  cực  to,  Diên  ngoảnh  lại  xem,  đã  thấy  phu  nhân  ngã  lân 
trên  mặt  dât.  Nguyên  là  Mã  Đại  phục  sân  ở đó,  chờ  ngựa  phu 
nhân  đến,  liền  quáng  dây  ra  giật  ngã  cả  người  lẫn  ngựa  rồi 
trói  nghiến  cả  lại  giải  về  trại.  Các  tướng  Man  xúm  lại  cứu 
đểu  bị  Triệu  Vân  đánh  cho  một  trận  toi  bòi. 

Khổng  Minh  đang  ngồi  trong  tnróng  thì  Mã  Đại  giải  Chúc 
Dong  phu  nhân  vào.  Khổng  Minh  vội  sai  võ  sĩ  cỏi  trói  mòi  ồ 
riêng  một'  trướng  khác,  cho  uống  rượu  áp  kinh.  Rôi  sai  người 
sang  trại  Mạnh  H oạch  xin  đem  phu  nhân  đánh  đổi  hai  tướng 
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ĩí'ơng  tST’  Mả  Trung-  Hoạch  ỉập  tức  tha  cho  hai  tướng  về  ; 
Khổng  Minh  cũng  sai  người  đưa  phu  nhân  về  đọng 

Níạnh  ỉ^ac\tlẽp  phu  nhân  vào,  nửa  mừng  nửa  lo.  Chạt  có 

ỈS  1 Bát  Nạp  đã  đến-  M^nh  Hoạch  ra  nghênh 

tiêp  thay  ngưòi  ấy  cưỡi  voi  tráng,  mình  khoác  mạng  to  tết  vàng 

và  hati.  châiU'  lưT1g  đeo  hai  mũi  đại  đao,  dẫn  một  toán  quân  va 
các  giông  hùm  beo,  lục  tục  kéo  vào,  Hoạch  lạy  lục,  kể  lể  sư 
tình.  Mộc  Lộc  đại  vưong  hứa  trả  thù  giúp. 

Mạnh  Hoạch  mừng  lám,  mở  tiệc  khoản  đãi. 

Mộc  Lộc  đại  vuơng  dản  <ĩuán  sĩ  và  những  giống 
mãnh  thú  ra  trậm  Triệu  Vân,  Ngụy  Diên  đem  quân  dàn  thành 

ê í1'  Ha  tướng  glong  cưong  đứnể  sừng  trước  trận,  trông 
sang  bện  này,  thấy  tinh  kỳ,  khí  giói  của  quân  Man  deu  khac 
cách  ca  Quân  sì  nhiều  ngưòi  không  mặc  áo  Sống,  trần  truồng 
nh"  nĩí  g’  mặt  mũi  đen  sì,  mình  đeo  bốn  con  dao  nhọn  Trong 

Ttl  *ÔnfJán*  trống’  chỉ  chuông  làm  hiệu.  Mộc  Lộc 
đại  vưong  lưng  đeo  hai  thanh  guom  báu,  tay  cầm  chuông  con 
cưỡi  voi  tráng,  từ  dưới  lá  cò  lón  đi  ra. 

Triệu  Vân  bảo  vói  Ngụy  Diên  ràng  : 
b * ChÚỊlg  ta  cả  đờl  đi  trận  mạc,  chưa  thấy  lạ  lùng  thế  này 

, Hai  agười  CÒn  đang  trÒ  chuyộn  dã  thâ'y  Mộc  Lộc  lẩm  nhẩm 
trong  mổm,  niệm  chú  mấy  câu,  tay  rung  quả  chuông.  Bỗng  dung 

^ nổi  đùng  đùng,  sỏi  đá  bay  rào  rào  như  mưa  to.  Lạĩ  nghe 
thấy  rúc  một  tiêng  còi,  rổi  hổ,  báo,  sói,  gấu,  lọn  lòi,  rán  rết 
1 the0  glỏ  ùa  dến-  con  thì  nhe  nanh,  con  thì  múa 

f?  n.7.trận  ,ThụC-  Quân  ^ sọ>  chưa  đánh  đâ 
vỡ,  xô  nhau  chạy  tán  loạn.  Quân  Man  đuổi  đánh  đến  giáp  dường 
lam  Giang  mới  rút  về 

Triệu  Vân  Ngụy  Diên  thu  nhật  tàn  quân  về  ra  mát  Khổng 
Minh  xin  chịu  tội,  và  thuật  lại  tình  hình  thua  trận 
Khổng  Minh  cười,  nói  : 

- Đó  không  phải  ià  tội  hai  ngưòi  ; khi  ta  chưa  ra  khỏi  nhà 
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đâ  biet  Nam  Man  có  thuật  ne  hổ  báo.  Ta  ở trong  Thục  đã  trữ 
sàn  đổ  phá  trận  đera  theo  đây.  Hiện  trong  quân  ta  có  hai  mươi 
cố  xe,  còn  phong  kín  cả.  Nay  hây  dùng  một  nửa,  còn  một  nửa 
đế  dành  vào  việc  khác. 

Liền  gọi  tả  hữu  lấy  ra  mưòi  cỗ  xe,  chứa  đầy  hòm  son  đỏ, 
đem  đến  dưới  trướng.  Còn  mười  cồ  sơn  đen  thì  để  dành  lại. 

Các  tướng  chưa  hiểu  ra  sao.  Khổng  Minh  saì  mơ  ra  thì  toàn 
là  các  giống  thú  to  làm  bằng  gỗ,  có  các  thứ  nhung  dạ  ngủ  sác 
bọc  ngoài  làm  ra,  đổng  sắt  làm  nanh  vuốt.  Mỗi  con  thú  gỗ  có 
thể  ngồi  được  mưừi  ngưòi.  Khổng  Minh  kén  một  nghìn  quân 
tinh  tráng,  giao  cho  một  trăm  con.  Con  nào  cũng  chứa  sản  đổ 
khói  lu  á,  giấu  trong  xe. 

Hôm  sau,  Khổng  Minh  kéo  quân  ra,  dàn  ngoài  cửa  động.  Quân 
Man  báo  tin  cho  Mộc  Lộc  đại  vương.  Mộc  Lộc  đại  vương  tương 
chừng  không  ai  địch  nỗi,  lập  tức  cùng  với  Mạnh  Hoạch  dẫn 
quân  ra.  Khổng  Minh  đội  khần  lượt,  mặc  áo  phù  thủy,  tay  cầm 
quạt  lông,  ngổi  chỉnh  chện  trên  xe.  Mạnh  Hoạch  trỏ  sang  báo 
ràng  : 

- Người  ngồi  xe  kia  là  Gia  Cát  Lượng  đấy  ; nếu  bát  được 
hán  thì  việc  lớn  át  xong  ! 

Mộc  Lộc  đại  vương  mồm  niệm  thẩn  chú,  tay  rung  chuông. 
Một  lát,  gió  to  ào  ào  nổi  lên,  các  giống  mănh  thú  xông  đến. 
Khong  Minh  cẩm  quạt  lông  phẩy  một  cái,  ngọn  gió  liền  thổi 
tạt  trơ  lại.  Các  thú  gỗ  trong  trận  Thục  bây  giò  mói  ùa  sang. 
Những  giống  thú  bên  trận  Man,  thấy  các  gióng  lớn  bên  Thục 
miệng  lè  ra  lửa,  mũi  thơ  ra  khói,  trên  mình  chuông  kêu  leng 
keng,  giơ  nanh  múa  vuốt,  nên  không  dám  đến  gần,  cong  đuôi 
chạy  trỏ  về,  giày  xéo  quân  Man,  chết  hại  rất  nhiều.  Khổng  Minh 
thủc  quân  ùa  vào,  trống,  tù  và  vang  lừng,  duểi  đánh  cực  rát 
Mộc  Lộc  đại  vương  chết  trong  đám  loạn  quân.  Mạnh  Hoạch, 
Đái  Lai  bỏ  cả  cưng  điện,  trèo  non  vượt  núi  chạy  trốn.  Khổng 
Minh  chiếm  được  dộng  Ngân  Hàng. 
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Hòm  sau,  Không  Minh  sáp  sửa  sai  quân  đi  tầm  nã  Mạnh 
Hoạch,  chợt  có  tin  báo  ràng  • 

‘ Mạnh  Hoạch  là  Đái  Lai  động  chúa,  khuyên  Hoạch 

đâu  hàng  Hoạch  không  nghe.  BỞI  thế  đã  bát  Mạnh  Hoạch  và 
vợ  là  Chúc  Dong  phu  nhân  cùng  tòng  đảng  hon  trâmnguin 
trói  cả  lại  đem  nộp  thừa  tướng. 

Khổng  Minh  nghe  báo,  lập  tức  gọi  Trương  Ngực,  Mã  Trung 
vào  dặn  dò  mẹo  mực.  Hai  tưóng  lĩnh  kế  dẫn  hai  nghìn  quân 
tinh  tráng  phục  sản  hai  bên  hành  lang,  rồi  sai  tưóng  mỏ  cửa 

cho  chúng  vào.  Đái  Lai  dẫn  quân  đao  phủ  giải  bọn  Mạnh  Hoạch 
quì  lạy  dưới  sân. 

Khổng  Minh  quát  to  lên  ràng  : 

Quân  đâu  í Bát  trói  cả  bọn  này  lại  cho  ta  ! 

Quân  phục  hai  bèn  đổ  ra,  cứ  hai  ba  người  bát  một  ngưỉri 
trói  nghiến  lại,  không  ai  chạy  thoát. 

Khổng  Minh  cuời  nói  : 

- Thứ  quỉ  kế  của  các  người  lừa  thế  nào  được  ta.  Ngươi  thấy 
ha^'fn  trước  nểươl  trong  động  bát  đem  nộp,  ta  không  nô  giet 
tướng  chuyên  này  cũng  thế,  cho  nên  lại  trá  hàng,  để  giết  ta 
ơ trong  động  này  phải  không  ? 

Liền  quát  võ  sĩ  khám  quá  nhiên  trong  mình  người  nào  cũng 
giắt  một  con  đao  găm  rất  sấc. 

Khổng  Minh  hỏi  Mạnh  Hoạch  ràng  : 

- Trước  ngươi  bảo  có  đến  tận  nhà  ngươi  mà  bắt  được  ngươi 
thì  ngươi  mới  chịu,  nay  nghĩ  sao  ? 

Hoạch  thưa  : 

; Ichuyến  này  thực  là  tự  chúng  ta  đem  thịt  đến  miệng  hùm 

chớ  không  phải  là  tài  của  ngươi,  chết  thì  chết  chứ  ta  vẫn  chưa 
chịu. 

Không  Minh  nói  : 

- Ta  bát  được  ngưoi  sáu  lần  rồi,  sao  chưa  chiu,  còn  đợi  đến 
bao  giờ  ? 
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Hoạch  nói  : 

- Hẻ  lần  thứ  bảy  mà  lại  bát  đưọc  nữa  thì  ta  mói  dốc  lòng 
qui  phục,  thề  không  dám  làm  phản  nữa 

Khổng  Minh  nói  : 

- Sào  huyệt  của  ngưoi  ta  đã  phá  hết  rồi,  còn  phải  lo  gì  ! 

Lập  tức  sai  võ  sĩ  cởi  trói  cho  Mạnh  Hoạch  rồi  nạt  rằng  : 

■ Nêu  ta  tóm  Jư?c  lần  nữa'  mà  còn  nói  lôi  thôi  thì  quyết 
không  tha  nữa  đâu  ! 

Bọn  Mạnh  Hoạch  lủi  thủi  trơ  VẾ 

Lai  nói  hon  nghìn  quân  Man  bị  thương  mất  quá  nửa  đang 
chạy  trốn,  gặp  dược  Mạnh  Hoạch.  Hoạch  thu  nhặt  quân  tàn 
trong  bụng  hơi  mừng,  bàn  với  Đái  Lai  động  chúa  ràng  : 

- Nay  động  phủ  của  ta  đă  bí  quân  Thục  chiếm  mất  rồi  biết 
tìm  chỏ  nào  an  thân  dược  ? 

Đái  Lai  nói  : 

• Chl  còn  một  nước,  có  thể  phá  được  quân  Thục. 

Hoạch  mừng  lám,  vội  hỏi  nước  nào  ? 

Đái  Lai  nói  ; 

Tụ  đây  ra  phía  đông  nam  bảy  trám  dặm,  có  nước  Ô Qua 
Vua  nước  ấy  tên  là  Ngột  Đột  Cốt,  mỉnh  dài  hai  trưọng,  không 
ân  thóc  gạo,  chi  ăn  toàn  những  giống  rán  độc,  thú  dữ  tni  bữa 
Trên  mình  có  vấy,  dao  chém  không  đút,  tên  bán  không  vào' 
Quân  thủ  hạ  toàn  mặc  áo  giáp  mây.  Dồy  mây  mọc  ờ trong  khe 
núi,  leo  bám  vào  vách  đá,  người  xứ  ấy  lấy  tẩm  vào  trong  dầu 
nửa  nam,  mói  vót  ra  phoi  khô  ;■  phơi  rồi  lại  tẩm,  hon  mười 
lưpt,  rồi  đem  chế  làm  áo  giáp.  Mặc  vào  mình,  lội  xuống  nước 
không  chìm,  tên  bấn,  dao  chém  củng  không  thấu.  Bòi  thế  gọi 
là  "quân  giáp  mây".  Đại  vương  nên  đến  đấy  mà  cầu  se  bat 
được  Gia  Cát  Lượng  dễ  như  bỡn  vậy. 

Mạnh  Hoạch  mừnjj  lám,  mới  sang  tận  nước  Ô Qua  vào  ra 
mát  Ngột  Đột  Cốt.  ơ đây  không  có  cửa  nhà,  mọi  người  ở cả 
trong  hang  núi.  Mạnh  Hoạch  vào  động,  van  lạy  kêu  cầu.  Ngọt 
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Đột  Cốt  ung  lỉri,  cất  ba  vạn  quân  giáp  mây  và  sai  hai  tướng 
là  Sĩ  An  và  Hề  Nê,  cất  quân  kéo  về  phía  đông  bác.  Khi  đến 
một  con  sông  gọi  là  Đào  Hoa,  hai  bên  bò  toàn  là  cây  đào  lâu 
ngày  lá  rụng  xuống  nước,  người  noi  khác  uống  phải  thì  chết 
ngay,  chỉ  ngưòi  o Qua  uống  vào  lại  khỏe  thêm  ra,  Ngột  Đột 
Cốt  sai  hạ  trại  ở cứa  bến  đợi  quân  Thục  tới. 

Nói  vể  Khổng  Minh,  sai  ngưòi  đi  dò  thám,  biết  sự  thể  làm 
vậy  liền  kéo  đại  quàn  đến  thảng  sông  Đào  Hoa.  Trông  sang 
bò  bên  kia,  thấy  quân  Man  mật  mũi  kỳ  dị,  hình  thù  quái  go 
mm  gọi  thõ  dân  ra  hỏi,  thì  họ  nói  hiện  nay  lá  đào  đang  rụng 
nước  ó đây  không  sao  uống  được.  Khổng  Minh  liền  rút  quan 
lui  về  năm  dặm,  dể  Ngụy  Diên  ỏ lại  giữ  trại. 

Hom  sau,  Ngột  Đột  Cốt  dẫn  một  toán  quân  giáp  mây  qua 
sông  đánh  quân  Thục,  chiêng  trống  vang  trời.  Ngụy  Diên  dẫn 
quán  ra  địch.  Quân  Man  kéo  ổ đến,  quân  Thục  bán  không  thủng 
được  áo  giáp,  tên  roi  tua  tủa  xuống  đất,  gưom  giáo  đâm  chém 
cũng  không  thấu.  Quân  Man  đều  dùng  mã  tấu.  Quân  Thục  không 
đích  noi,  phái  bỏ  chạy.  Quân  Man  không  đuổi  theo.  Ngụy  Diên 
quay  lại  đuổi  mãi  đến  bến  đò,  thấy  quân  Man  mặc  cả  áo  giáp 
lọi  xuong  nước  boi  đi.  Tên  nào  mói  mệt  lám  thì  coi  áo  giáp 
thả  xuống  nước,  rồi  ngồi  lên  chèo  đi.  Ngụy  Diên  vội  vàng  vể 
trại  lán  bẩm  vói  Khổng  Minh.  Khổng  Minh  hỏi  Lã  Khai.  Khai 
thưa  ràng  : 

- Tôi  vẫn  nghe  vùng  này,  có  nước  Ô Qua,  ỏ đấy  không  có 
luân  lý  gì  ; có  áo  giáp  mây  hộ  thân,  khó  lòng  phá  nổi.  Vả  lại 
có  nước  lá  đào  rất  độc,  thổ  dân  uống  vào  thì  khỏe  ra,  mà  người 
xứ  khác  uống  phải  là  chết.  Phương  Man  như  thế,  dẫu  lấy  dược 
cũng  vô  ích,  chi  bàng  rút  quân  về  cho  sớm. 

Khổng  Minh  cười,  nói  : 

* * a không  phái  dễ  dàng  mà  đến  được  đày,  lẽ  đâu  về  ngay 
dược  ? Ngày  mai  ta  khác  có  mẹo  phá  xong 

Bèn  sai  Triệu  Vân  hiệp  sức  vói  Ngụy  Diên  giữ  trại  và  dặn 
không  nên  khinh  động. 
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Hôm  sau,  Khổng  Minh  ngôi  một  chiếc  xe  nhỏ,  sai  thổ  dân 
đua  đường,  đến  mãi  một  nơi  núi  hẻm  ơ mé  bác  bến  Đào  Hoa, 
xem  xét  địa  lý.  Gặp  chồ  núi  cao  đường  hẹp,  xe  không  đi  được, 
Khống  Minh  xuống  đi  bộ.  Chọt  đến  một  trái  núi,  trông  thấy 
có  cứa  hang,  vòng  vèo  như  hình  con  rán  dài,  hai  bên  vách  đá 
dựng  đứng,  không  có  cây  cối,  có  một  con  đường  cái  đi  thông 
ơ giữa. 

Khống  Minh  hỏi  : 

* Hang  này  gọi  là  hang  gì  ? 

Người  bán  xứ  thưa  ràng  : 

- o đây  gọi  là  hang  Bàn  Xà  ; ra  khỏi  cửa  hang  tức  là  con 
đường  lớn  thành  Tam  Giang.  Trước  hang  có  một  thung  gọi  là 
điện  Tháp  Lang. 

Khổng  Minh  mừng,  nói  : 

- Trời  cho  ta  thành  cỏng  0 chỗ  này  đây  ! 

Bèn  theo  lối  cũ,  lên  xe  về  trại,  gọi  Mả  Đại  đến  dặn  ràng  : 

- Ta  giao  cho  ngươi  mười  cổ  xe  hòm  son  đen,  phải  dùng  đến 
hàng  ngàn  dóng  tre,  mơ  hòm  ra  cứ  y kế  mà  làm.  Lại  phải  dẫn 
quân  băn  bộ  chận  giữ  hai  đầu  hang  Bàn  Xà  ; hạn  cho  ngươi 
nửa  tháng,  phải  xong  đâu  vào  đấy,  và  phải  giữ  gìn  cẩn  mật, 
nếu  để  lộ  ra  ngòài  sè  trị  tội  theo  quân  pháp. 

Mã  Đại  lĩnh  kế  ra  đi. 

Lại  gọi  Triệu  Vân  đến  dận  ràng  : 

- Ngươi  ra  phía  sau  hang  Bàn  Xà,  cửa  đường  Tam  Giang, 
cứ  y phép...  mà  giữ  gìn  ; nội  vật  gì  dùng  đến,  phải  sám  sản 
trước  cho  đủ, 

Triệu  Vân  linh  kế  ra  đi. 

Lại  gọi  Ngụy  Diên  đến  dận  rằng  : 

- Ngươi  dẫn  quân  bản  bộ  ra  bến  Đào  Hoa  hạ  trại.  Nếu  quân 
Man  qua  sông  sang  đánh  thì  bỏ  trại  mà  chạy  thảng  đến  chỗ 
cám  cò  tráng.  Hạn  trong  nửa  tháng  phải  thua  luôn  mười  lãm 
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trận,  bỏ  bảy  cái  trại  ; nếu  mới  thua  mưỉri  bốn  trận,  thì  chó 
đến  ra  mát  ta  vội. 

Ngụy  Diên  linh  mệnh,  trông  mặt  có  đáng  không  vui  tiu  nghỉu 
tró  ra. 

Khống  Minh  lại  gọi  Trưong  Dực,  sai  dẫn  một  toán  quân  cứ 
trò  chồ  nào  thì  lâp  trại  chỗ  ây.  Lại  sai  Trương  Ngực,  Mã  Trung 
dân  chừng  nghìn  hàng  bính,  cứ  y mẹo  mực  mà  làm.  Các  tướng 
ai  nấy  lĩnh  kế  kéo  đi. 

Mạnh  Hoạch  bàn  với  Ngột  Đột  Cốt  vua  Ô Qua  ràng  : 

- Gia  Cát  Lượng  thật  lám  quỉ  kế,  nhầt  là  hay  dùng  quân 
mai  phục.  Ta  có  đánh  nhau  phải  dạn  quân  sĩ,  hễ  chỗ  nào  rừng 
rú,  thì  chớ  nên  khinh  tiến. 

Ngột  Đột  Cốt  nói  ■ 

- Lời  đại  vương  rất  phái,  tôi  đà  biết  ngưòi  Trung  Quốc  chỉ 
tài  nhùng  mẹo  lùa  đảo.  Từ  nay  ta  phải  cẩn  thận  Tôi  đi  trước 
tiên  vào  đánh,  ngài  đi  sau  trông  nom  quán  sĩ. 


Tư  Mã  Ý - Từ  Hoảng 


Hai  nguòi  bàn  định  đâu  đấy  sục  thấy  quàn  Thục  lập  trại 
ben  Đào  Hoa.  Ngột  Đột  Côt  lặp  tức  sai  hai  tướng  tù  trường 
dẫn  quân  giáp  mảy  sang  đánh  nhau  với  quân  Thục.  Hai  bên 
giao  chiến  được  môt  lát,  Ngụy  Diên  thua  chạy.  Quân  Man  sợ 
cổ  mai  phục,  không  dám  đuối  theo. 

Hôm  sau,  Ngụy  Diẻn  lại  đi  lập  doanh  trại,  quân  Man  biết 
tín  liền  qua  sông  sang  đánh.  Điên  ra  địch,  được  vài  hiệp  lại 
thua  chạy.  Quân  Man  đuổi  theo  hon  mười  dặm  ngám  xem  bốn 
mật  thấy  không  có  gì,  mói  đóng  quân  ỏ trong  trại  Thục. 

Hai  tù  trưởng  mời  Ngột  Đột  Cốt  đến  trại,  thuật  lại  công  việc. 
Ngột  Đột  Cốt  dẫn  quân  tràn  lên,  đuổi  đánh  Ngụy  Diên  một 
trận  nừa  ; quàn  Thực  bỏ  cả  giáp,  quảng  cả  giáo  mà  chạy.  Ngụy 
Diên  cứ  trông  chồ  nào  cám  cờ  tráng  thì  đến  ; đến  nơi,  đâ  có 
một  trại  lập  sẵn  rồi.  Diên  liền  đóng  quân  ở đó. 

Ngột  Đột  Cốt  thúc  quân  đuổi  tràn  đến,  Diên  lại  bỏ  chạy  ; 
quân  Man  lại  chiếm  được  trại  nừa. 

Hôm  sau,  quân  Man  kéo  đến,  Diên  đánh  vài  ba  hiệp  lại  chạy, 
cứ  về  đến  chỏ  có  cám  cờ  tráng  thì  đã  có  sẵn  một  trại  rỗi.  Diên 
vửa  đánh  vừa  chạy,  trước  sau  thua  luôn  mươi  lăm  trận,  bỏ  mất 
háy  trại.  Ngột  Đôt  Côt  đi  đầu,  nội  chỗ  nào  có  cây  cối  um  tùm 
là  cho  người  dò  xem,  quả  nhiên  thấy  tinh  kỳ  thấp  thoáng  trong 
bóng  cây,  mới  báo  Mạnh  Hoạch  ràng  : 

* Đại  vưong  nói  quân  Thục  hay  dùng  kế  mai  phục,  quả  nhiên 
khỏng  sai  ! 

Mạnh  Hoạch  cười  ầm  lên,  mà  ràng  : 

Phen  này  Gia  Cát  Lượng  bi  ta  biết  rõ  mẹo  rồi.  Đại  vưong 
may  bừa  nay  đuọc  luôn  mười  lảm  trận,  cướp  được  bảy  trại,  quân 
Thục  nghe  tiếng  gió  đã  phải  chạy  ; thế  thì  đủ  biết  Gia  Cát 
Lượng  sức  lực  kiệt  rồi,  ta  chỉ  đánh  một  trận  nừa  là  xong  việc  ! 

Ngột  Đột  Cốt  mừng  lám  không  coi  quân  Thục  ra  mùi  gì  nữa. 

Đến  hôm  thứ  mười  sáu,  Ngụy  Diên  dẫn  tàn  quân  lại  chống 
nhau  với  quân  giáp  mây.  Ngột  Đột  Cốt  cuơi  voi  tráng  đi  trước, 
đẩu  đội  mũ  nhật  nguyệt,  mình  mậc  áo  kim  châu,  mai  vây  dưới 
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nách  lộ  cả  ra  ngoài,  mát  nhấp  nhánh  như  ánh  chóp,  trỏ  tay 
sang  Ngụy  Diên  mà  máng.  Ngụy  Dién  liền  quay  ngựa  chạy 
Quân  Man  kéo  bừa  sang  đuổi  đánh.  Diên  đẫn  quân  chạy  vào 
trong  hang  Bàn  Xà.  Ngột  Đột  Cốt  thúc  quân  đến  của  hang 
trông  lên  núi  đá  tro  trụi  chốc  không  có  mai  phục  mới  vững 
dạ  đuôi  theo.  Vào  đến  trong  hang,  thấy  có  hon  mười  cỗ  xe  son 
den  chất  ỏ giữa  đuòrig  đi.  Quân  Man  bảo  ràng  : 

- Đáy  hán  là  đường  vận  lưong  của  quân  Thục,  nhân  thấy 
quân  đại  vưong  đến  đây,  cho  nên  bỏ  cả  xe  iuong  mà  chạy. 

Ngột  Đột  Cốt  mừng  lám  thúc  quân  cám  cổ  đuổi  miết.  Khi 
gần  ra  khỏi  của  hang,  thì  không  thấy  quân  Thục  đâu  chỉ  có 
đá  gỗ  chổng  chất  ngổn  ngang  lấp  cả  lối  di.  Ngột  Đột  Cot  sai 
quân  dọn  đuờng.  Bỗng  nhiên,  các  cỗ  xe  phía  trước  mặt,  toàn 
chứa  cúi  khô  có  ráo,  lửa  ồ đâu  bốc  cháy  đùng  đùng.  Ngọt  Đốt 
Côt  vội  vàng  rút  quân  về,  lại  thấy  hậu  quân  nhốn  nháo  cá  lên 
noi  cưa  hang  đang  sau  củng  bị  củi  cỏ  chặn  lấp  cả  rồi  trong 
cui  toàn  là  thuốc  súng  nổ  tứ  tung.  Ngột  Đột  Cốt  thây  không 
có  cây  cối  gì,  còn  hoi  vũng  dạ,  sai  tìm  đường  chạy.  Bong  đâu 
iửa  ở hai  bèn  suôn  núi  ném  ra,  lửa  bay  đến  đâu,  địa  lôi  chôn 
ớ dưới  đất  nổ  tung  đến  đấy.  Trong  hang  đỏ  rực  toàn  lưa  hôi 
lém  vào  áo  giáp  mây  là  cháy.  Ngột  Đột  Cốt  và  ba  vạn  quân 
ôm  nhau  chết  thui  cầ  trong  Bàn  Xà. 

Khổng  Mmh  ngồi  trên  núi  trông  xuống,  thấy  quân  Man  bị 
đôt,  ke  thì  co  quáp,  nguỀri  thì  quàn  quại,  quá  nửa  bị  pháo  đạn 
bán,  vỡ  đẩu,  sút  má,  xưong  thịt  tan  tành,  chết  rụi  trong  hang 
mùi  khét  lẹt  bốc  lên  không  sao  chịu  đưọc 

Khổng  Minh  ứa  nước  mát,  than  rồng  : 

Ta  tuy  có  công  với  nước,  nhung  chắc  sẽ  tổn  thọ  ! 

Tướng  sĩ  ai  nấy  đều  thưong  cảm. 

Khi  ây  Mạnh  Hoạch  đang  ngồi  trong  trại,  mong  dọi  tin  tức 

bông  thấy  hon  nghìn  quân  Man,  reo  mừng  lạy  ơ trưóc  trại  nóỉ 
ràng  : 

* Quán  Ò Qua  đánh  nhau  vói  quân  Thục  to  lám,  đang  vây 
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được  Gia  Cát  Lượng  ở trong  hang  Bàn  Xà,  xin  mời  dại  vương 
đến  tiếp  ứng.  Chúng  tôi  là  ngưdi  bản  động,  bết  đắc  dĩ  phải 
hàng  Thục,  nay  nghe  dại  vương  ồ đây,  nên  đến  đánh  giúp. 

Mạnh  Hoạch  mừng  rỡ,  lập  tức  dân  bọn  tông  đảng  và  quân 
Phiên  kéo  đi,  sai  quán  Man  đưa  đường  đến  hang  Bàn  Xà.  Gần 
đến  nơi,  thấy  lửa  sáng  rừng  rực,  Hoạch  biết  mác  mẹo,  vội  vàng 
rút  vẻ,  thì  đã  thấy  Trương  Ngực,  Mã  Trưng  hai  mặt  đổ  ra. 
Hoạch  toan  xông  vào  đánh,  bỗng  đâu  trong  đám  quân  Man  có 
tỉếng  reo  ầm  ẩm,  té  ra  trong  đám  này  già  nửa  là  quân  Thục, 
ãn  mặc  giả  làm  quân  Man,  bát  gọn  cả  bọn  tông  đảng  và  quân 
Phiên  trói  lại.  Mạnh  Hoạch  còn  trơ  một  mình,  một  ngựa,  thoát 
được  ra  ngoài,  nhàm  theo  con  đường  tát  trong  núi  mà  chạy. 
Đang  chạy,  lại  gặp  một  toán  quân  xúm  xít  đẩy  một  cái  xe.  Trong 
xe  có  một  người  ngồi  chỉnh  chện,  đầu  đội  khăn  lượt,  tay  cẩm 
quạt  lông  ; chính  là  Khổng  Minh. 

Khổng  Minh  quát  lên  ràng  : 

- Phản  tặc  Mạnh  Hoạch,  phen  này  nghĩ  sao  ? 

Hoạch  vội  quất  ngựa  chạy.  Bên  cạnh,  một  tưóng  xông  ra  chận 
đường  ; té  ra  là  Mã  Đại.  Hoạch  trở  tay  không  kịp  bị  Đại  bát 
sống.  Bây  giò,  bọn  Vương  Bình,  Trương  Dục  đã  dẫn  quân  sấn 
vào  trong  trại  Man,  bát  nàng  Chúc  Dong  và  cẳ  nhà  Mạnh  Hoạch 
già  trẻ  lớn  bé  điêu  đi. 

Khổng  Minh  về  đến  trại,  lên  trương  ngổi  đâu  đấy,  rôi  bảo 
các  tướng  ràng  : 

- Ta  nay  bất  đác  đĩ  phải  dùng  dến  mẹo  này,  thực  là  tổn 
âm  đức.  Ta  biết  giặc  đoán  ta  hay  dùng  quân  mai  phục  ở trong 
rừng  rú  ; nên  nhùng  chỗ  cây  cối,  ta  sai  cắm  tinh  kỳ,  cho  giặc 
đâm  nghi,  thật  ra  khồng  có  quân  mã  gì  cả.  Ta  lại  sai  Ngụy 
Ván  Trường  thua  luôn  mười  lốm  trận,  cốt  dể  cho  giặc  vững  bụng. 
Ta  thây  trong  hang  Bàn  Xà  chỉ  có  mỗi  một  lối  đi,  hai  bên  sườn 
toàn  đá,  trên  không  có  cây  cối  írì,  dưới  thì  đất  cát.  Vì  thế  sai 
Mã  Đại  đem  mười  cổ  xe  sơn  đen,  bày  ờ trong  hang,  trong  xe 
toàn  những  quả  pháo  ta  chế  sản  ả nhà,  gọi  là  địa  lôi.  Mỗi  quẳ 
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pháo  lớn  chứa  chín  cái  pháo  con  ; cứ  cách  ba  mươi  bước  chôn 
một  quả,  dùng  ông  tre  để  dẫn  thuốc.  Pháo  nổ  ra  thì  núi  phả, 
sạt,  đá  phái  vỡ.  Ta  lại  sai  Triệu  Tử  Long  dự  sẵn  xe  cỏ  gỗ 
đá,  đế  ngoài  cứa.  Rồi  mói  cho  Ngụy  Diên  dư  bọn  Ngột  Đột  Cot 
vào  cả  trong  hang,  đợi  Ngụy  Diên  ra  xong,  thì  lấp  cửa  hang 
mà  đốt.  Ta  nghe  nói  "phàm  vật  gì  đã  lọi  về  nước,  tất  không 
Im  về  lửa".  Áo  giáp  mây  tuy  dao,  tên  không  đâm  thấu  được 
nhưng  nó  là  đó  tàm  dấu,  hễ'  gặp  lửa  là  cháy.  Quân  Man  ngang 
ngạnh  như  thế,  phi  hỏa  công  thì  đánh  làm  sao  được  í Nhưng 

đế  cho  người  0 Qua  chết  hết  cả  giống,  đó  thực  là  tội  lớn  của 
ta. 

Các  tướng  bái  phục  nói  : 

- Thừa  tướng  mưu  kế,  quỉ  thần  củng  không  biết  đâu  mà  lường  ! 

Khong  Minh  sai  giải  Mạnh  Hoạch  vào,  Hoạch  quì  dưới  trướng. 

Khong  Mmh  sai  cói  trói  cho  Hoạch,  dẫn  ra  chỗ  khác  ăn  uống 
cho  hoàn  hổn.  Rổi  gọi  người  bếp  vào,  đặn  nhỏ  vài  câu,  như 
thế...  như  thế... 

Mạnh  Hoạch,  Chúc  Dong  phu  nhân,  Mạnh  Ưu,  Đái  Lai  động 
chúa  và  cả  bọn  tông  đảng  đang  ãn  uống,  chợt  có  một  người 
vào  báo  với  Mạnh  Hoạch  ràng  : 

- Thừa  tướng  xấu  hổ  không  muôn  trông  thấy  mặt  ông,  nên 
sai  tồi  đên  tha  cho  ông  về,  để  thu  nhặt  quân  mả  quyết  một 
trận  tháng  phụ,  ông  nên  đi  ngay. 

Mạnh  Hoạch  khóc,  nói  : 

- Từ  xưa  đến  nay,  chưa  có  ai  đánh  giậc,  bảy  lần  bát  được 
mà  lại  bảy  lần  tha  bao  giừ.  Tôi  tuy  là  nguòi  mọi  rợ,  cũng  hiểu 
biết  đôi  chút  lê  nghĩa,  có  đâu  lại  mật  dày  mãi  thế  được  ! 

Nói  đoạn  dát  díu  vọ  con,  anh  em,  họ  hàng,  cởi  trần  ra  khúm 
núm  vào  quì  cá  dưới  trướng,  tạ  tội  ràng  : 

- Thừa  tướng  thực  là  thiên  oai,  ngưòi  phương  Nam  tôi  không 
dám  làm  phản  nữa  ! 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ông  nay  đả  chịu  rồi  à ? 
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Mạnh  Hoạch  khóc,  nói  : 

Con  con  cháu  cháu  tôi  cũng  được  đội  On  sinh  thành  của 
thừa  tưóng,  dám  đâu  không  phục. 

Khổng  Minh  mời  Mạnh  Hoạch  lên  trướng,  mở  tiệc  yến  án 
mừng,  rồi  lại  cho  làm  chúa  các  động  như  trưoc.  Lại  trả  lại  cho 
Mạnh  Hoạch  tât  ca  đat  đai  đã  chiếm  được 

Mạnh  Hoạch  và  tông  đảng  cùng  quân  Man,  ai  nấy  đểu  đội 
on,  mừng  rỡ,  khoa  chân  múa  tay  mà  đi. 

Đor  sau  co  thơ  khen  Khong  Minh  ràng 

Quạt  /ông,  khăn  lượt,  ngọn  cờ  vàng 
Mưu  mẹo  cao  sâu,  phục  chứa  Man, 

Khe  dộng  nay  còn  nhò  đức  trạch , 

Nghm  thu  hưong  hóa  đính  cao  cưong. 

Quan  trướng  sủ  Phí  Vĩ  vào  can  ràng  ' 

■ Thừa  tuơỊig  thân  câm  binh  mã,  vào  sâu  đất  bất  mao  này 
đa  hang  phục  dược  vua  .Man  rổi,  sao  không  đặt  quan  lại  để 
cùng  với  Mạnh  Hoạch  cai  trị  có  được  không  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nếu  như  thế,  sẽ  có  ba  điều  khó  : một  là  để  quan  ỏ lại 
tât  phải  để  quàn,  quân  sẽ  không  có  gì  ần  ■ hai  là  xư  Man  nay 
tàn  phá,  chêt  hại  rất  nhiều,  để  quan  mà  không  để  quân  tất 
sinh  vạ  ; ba  là  người  rợ  thường  giết  lẫn  nhau,  mang  lòng  ngờ 
vực,  đế  quan  ỏ lai  tất  cũng  không  tin  nhau.  Nay  ta  không  phai 
đê  người,  mà  cũng  phải  vận  lương,  đôí  bên  cùng  yên  ổn  không 
rác  rối  gì,  chảng  hay  hon  ư ? 

Ai  cùng  chịu  là  phải.  Bởi  thế,  quân  Man  cảm  ơn  đức,  mới 
lập  đền  thò  sống  Khổng  Minh,  bốn  mùa  cúng  tế,  và  gọi  là  "cha 
hiền".  Ai  nấy  tranh  nhau  đem  tiền  đổ  vàng  bạc,  châu  báu  son 
son,  thuốc  men,  trâu  cày,  ngựa  chiến,  để  giúp  việc  quân  nhu 
và  thề  không  bao  giờ  làm  phan  nữa. 

Thế  là  phương  Nam  bình  xong, 

Khổng  Minh  khao  quân  đâu  đấy,  rút  quân  vê  Thục,  sai  Ngụy 
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Diên  dẫn  quân  bán  bộ  di  tiên  phong.  Vừa  đến  sông  Lư  Thủy 
bỗng  dưng  mây  đen  bốn  mặt  tối  sẩm  lại,  gió  lạnh  nổi  lên,  cát 
sỏi  bay  vù  vù,  quân  mã  không  sao  tiến  được.  Ngụy  Diên  quay 

trở  lại  báo  với  Khổng  Minh.  Khổng  Minh  mòi  Manh  Hoach  ra 
hỏi. 

Đó  là  : 

Giặc  Man  ngoài  CÕI  vừa  yên  Ổn, 

Ma  quí  bên  sông ■ lại  gió  trò. 

Chưa  biết  Mạnh  Hoạch  nói  ra  làm  sao,  xem  hồi  sau  phân 

giăi. 
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HỒI  THỨ  CHÍN  MƯƠI  MỐT 


Tế  sông  Lư,  thừa  tương  rút  quân 
Đánh  giặc  Ngụy,  Võ  Hầu  dâng  biểu 

Lại  nói  Khổng  Minh  thu  quân  về  nước,  Mạnh  Hoạch  dẫn 
các  chúa  động  và  tù  trương,  bộ  lạc  lễ  lạy,  tiến  dưa.  Quân  đi 
gẩn  đến  bò  sông,  bấy  giờ  đang  mùa  thu,  tháng  chín,  bổng  dưng 
may  kéo  mù  mịt,  gió  thoi  ù ù,  quân  không  sao  sang  được  đò 
bèn  trỏ  lại  báo  với  Khổng  Minh.  Khổng  Minh  hối  Mạnh  Hoạch 
thì  Hoạch  nói  : 

" ỏ con  sônể  này,  xưa  nay  vẫn  có  ác  thần  gây  taí  quái,  kẻ 
di  lại  phải  cúng  tế  mới  yên. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nên  dùng  đổ  gì  để  tế  ? 

Hoạch  nói  : 

- Xưa  nay,  ơ đó  hễ  ác  thần  ra  oai, mỗi  nàm  phải  dùng  bốn 
mưoi  chín  đầu  lâu  người  và  trâu  đen,  dê  trắng  mà  tê  thì  tự 
nhiên  sông  lặng  gió  êm,  lại  được  mùa  luôn  mấy  vụ  nừũ. 

Khổng  Minh  nói  : 

Ta  nay  đã  bình  định  đâu  đây  cả  rổi,  lẽ  nào  lại  giết  thêm 
một  người  nào  nữa  ! 

Bèn  thân  đến  bờ  sông  đứng  xem,  quả  nhiên  thấy  gió  to  sóng 
cuộn,  ngưòi  ngựa  đều  kinh.  Khổng  Minh  sai  tìm  thổ  dân  hỏi 
xem  làm  sao.  Ngưòi  ấy  thưa  ràng  : 

Tư  khi  thùa  tướng  qua  đây  đêm  nào  cũng  nghe  tiếng  ma 
quỉ  kêu  khóe  ơ bò  sông  mỗi  ngày,  từ  lức  vàng  mặt  trời  mãi 
cho  đến  sáng,  không  dứt  tiếng  khóc  mà  trong  đám  mây  mù 


lừng  thững,  ma  quí  hiện  ra  rất  nhiều,  bơi  thế,  gây  nên  tai  quái 
không  ai  dám  sang  sông. 

Khổng  Minh  nghe  xong,  nói  : 

Đo  la  tội  ỉoi  cua  ta  ! Trirớc  kia  Mã  Đại  dẫn  hon  nghìn 
quân  Thục,  chêt  cả  trong  sòng  này,  vả  lại,  những  người  Man 
bị  giết  cùng  đem  bỏ  xuống  đấy,  vì  thế  oan  hổn,  oán  quỉ  không 
được  há  vong  linh,  mới  đến  'nỗi  có  chuyện  này.  Chiều  hôm  nay 
ta  thân  ra  tế  mói  được. 

Người  ây  nói  : 

- Muốn  tê  phải  theo  lệ  cũ,  dùng  bốn  mươi  chín  cái  đầu  lâu 
thì  ma  quỉ  tự  nhiên  tán  cả. 

Khổng  Minh  nói  ; 

Chi  VI  người  chêt  mà  thành  oán  quỉ.  L»ẽ  đâu  lại  giết  người 
sống  để  tê  ? Ta  đà  có  chủ  ý,  khác  xong. 

Bèn  gọi  nhà  bếp,  sai  giết  trâu  mổ  ngựa,  và  dùng  bột  làm 
ra  hình  đầu  người,  nhồi  thịt  trâu,  thịt  dê  vào  trong,  gọi  là  "Man 
đâu  : Đêm  hôm  ây,  Khỗng  Minh  sai  dặt  hương  án,  bày  đổ  tế 
ơ trên  bờ  sồng  Lu  Thủy,  đốt  bốn  mươi  chín  ngọn  đèn,  dựng 
cờ  chiêu  hồn  và  bày  các  ' Man  đẩu"  trên  mặt  đất.  Đến  canh 
ba,  Khổng  Minh  đội  mũ  hoa  vàng,  mặc  áo  cánh  hạc,  thân  vào 
chủ  tế,  saí  Đổng  Quyết  đọc  bài  vãn  tế  như  sau  ; 

Duy  nãrn  Kiến  An  thứ  ba , nhà  Đại  Hán , ngày  mồng  một 
tháng  chín , mùa  thu , Võ  hương  hâu  lĩnh  ích  Châu  mục  thừa 
tướng  Gia  Cát  Lượng,  kính  bày  tế  vật  đế  khoa  cức  tướng  sĩ  nước 
Thục  bo  mình  vi  việc  nước  à đây , ud  các  âm  hôn  người  Man 
báo  cho  biết  rằng 

Hoàng  đè  nhà  Đại  Hán  ta , 

Uy  hơn  ngủ  bá , 

Sáng  dỏi  tam  vương ; 

Từ  khi  giậc  xâm  cõi  Thục , 

Binh  khái  đất  Mường . 

Nọc  ong  rất  là  độc  ác, 
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Lang  sói  sao  mà  ngông  cuồng  ? 

Ta  phụng  vương  mệnh, 

Đi  dẹp  Man  phương, 

Quàn  hùm  hố  kéo  ra  nhan  nhản , 

Đàn  sâu  kiến  lập  tức  tan  hoang. 

Nghĩ  các  ngươi  : 

Toàn  bậc  anh  hùng, 

Cũng  người  thao  lược , 

Tập  võ  ra  quân , 

Theo  ta  đánh  giặc . 

Ai  chắng  gấng  sức  trung  vua  ? 

Ai  không  dốc  lòng  yêu  nước  ? 

Không  ngờ  các  ngươi. , 

Sa  cơ  lõ  bước , 

Hoặc  có  ké  chạm,  vào  gươm  giáo,  suối  biếc  vùi  hổn, 
Hoặc  có  người  tin  phái  đạn  tên,  sông  sâu  quắng  xác . 
Thủa  sống  đỏ  sức  mạnh  đám  đang, 

Khi  chết  củng  tiếng  thơm  ghi  tạc. 

Nay  : gẩn  ngày  hiến  tiệp , 

Đang  bưối  khái  ca, 

Khôn  thiêng  các  chúng , 

Khấn  khứa  nghe  ta, 

Tròng  ngọn  cờ  nghe  tiếng  trống, 

Theo  vê  đất  tố  què  cha, 

Chứng  giám  khi  giỗ,  khi  tết, 

Trông  nom  người  cứa,  người  nhà, 

Chó  có  chịu  rna  nhờ  đất  khách, 

Đừng  có  làm  quí  lạc  phương  xa. 

Ta  sẽ  tâu  lên  thiên  tứ 
Thương  đến  các  nhà 


Nám  cấp  áo,  tháng  cấp  lưong,  on  chín  bệ  mưa  nhuần  móc 
tham  ; 

Người  tặng  chức,  kẻ  phong  tước,  bụng  chúng  sinh  gió  thuận 
ĩtiicữ  hòa, 

Còn  như  : 

Vong  quí  phương  nam 
Thô  thẩn  bán  cánh 
Cúng  cấp  có  thường , 

Nương  nhờ  đã  ránh . 

Sống  còn  biết  sợ  oai  trời , 

Thác  cũng  nền  tuân  phép  thánh . 

Chó  có  găm  gào, 

Cứ  nên  yên  tỉnh. 

Gọi  chút  ỉễ  nghi 
Tó  lòng  cung  kính , 

Hõi  ối  Ị Thương  thay,  ỉ 
Đến  mà  nhận  lĩnh. 

Thượng  hương  ĩ'á 

Đong  Quyết  dọc  xong  vãn  tế,  Khổng  Minh  cất  tiếng  khóc  vang 

Í Í L ỖÓt  Ba  quân  ai  ny  ảêu  cảm  dộng  ứa  nước  mát’ 
°An  H°ạch  cũns  khóc.  Đưọc  một  lát,  trong  đám  mây  sầu 

gió  thảm,  thấp  thoáng  hon  nghìn  ma  quỉ,  theo  chiều  gió  tan 

Khổng  Minh  sai  tả  hữu  quảng  ráo  cẳ  đổ  tế  lễ  xuống  sông 
Sáng  hôm  sau  dẫn  quân  đến  bò  mé  nam,  quả  nhiên  tròi  quang 

ĩ 1 lặng  gÌÓ  êm’  quân  Thục  yên  ổn  áăng  qua  sông 

LưThực  là  ngưa  đi  rung  tiếng  nhạc,  người  vể  hát  câu  ca  nỗi 
sung  sưóng  kể  sao  cho  xiết  ! 

, ,Đế"  quậa  Vỉnh  Xương’  KhỔne  Minh  lưu  Vương  Cang,  Lã  Khải 

uí  í?  bốn  quận  ; Cho  Mạnh  Hoach  dẫn  quán  trỏ  vê  và  dận 

C0i  chính  trị’  thươnể  yêu  dân,  chớ  đe  dân  bo  viêc 
lam  ruộng.  Mạnh  Hoạch  khóc  lạy  từ  biệt 
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Khổng  Minh  dẫn  đại  quân  về  Thành  Đô.  Hậu  chủ  bày  đô 
loan  giá  ra  khỏi  quách  ba  mươi  dặm  nghênh  tiếp,  Hậu  chủ  xuống 
kiệu  đứng  đợi  bên  cạnh  đường.  Khổng  Minh  vội  vàng  xuống 
xe,  quì  lạy  tâu  ràng  : 

- Tôi  không  sớm  bình  dược  phương  nam,  để  cho  chúa  thượng 
phải  lo,  thật  là  có  tội  ! 

Hặu  chủ  đỡ  Khổng  Minh  dậy,  cùng  ngổi  một  xe  đi  về,  mả 
một  đại  yến,  gọi  là  thái  bình  diên  hội,  trọng  thưỏng  cho  ba 
quân.  Từ  đó  hơn  hai  trăm  xứ  ở xa  đều  đến  nộp  cống. 

Khổng  Minh  tâu  với  Hậu  chủ,  ưu  tuất  cho  những  người  bỏ 
mình  vì  việc  nước.  Bơi  thế,  trong  triều  ngoài  nội,  ai  nấy  vui 
mặt  nơ  mày. 

Nói  về  Ngụy  chủ  Tào  Phi  ơ ngôi  được  bảy  năm,  bấy  giờ  là 
nám  Kiến  Hưng  thứ  tư,  nhà  Hán.  Phi  khi  trươc  phá  Nghiệp 
Thành  đã  lấy  nàng  Nhân  thị,  tức  là  vạ  Viên  Hy,  con  thứ  hai 
Viên  Thiệu.  Nhân  thị  sinh  được  một  con  tên  là  Tuấn,  tự  Nguyên 
Trọng.  Tuấn  thông  minh  từ  thuở  nhò,  Phi  yêu  mến  lám.  về 
sau,  Phi  lạí  lấy  con  gái  Quách  Vinh,  quê  ở Quảng  Tôn  làm 
quí  phi.  Nàng  ấy  xinh  đẹp  tuýệt  trần.  Cha  nàng  thường  nói 
ràng  :"Con  gáỉ  ta  là  vua  trong  đám  con  gái".  Bai  thế,  gọi  là 
nử  vương.  Từ  khi  Phi  lấy  quí  phi,  liễn  đem  lòng  yêu  mến  nàng 
mà  nhạt  tình  với  Nhân  thị.  Quách  quí  phi  nhân  đó  muốn  cướp 
ngòi  hoàng  hậu  bèn  bàn  nhau  với  ngưòi  hạnh  thần  là  Trương 
Thao.  Bấy  giơ,  Phi  đang  bị  bệnh.  Thao  tâu  vu  ràng  :”0  trong 
cung  Nhân  phu  nhân  đào  được  một  người  bàng  gỗ  vông,  trên 
có  viết  giò  sinh  tháng  đẻ  của  thiên  tử,  để  làm  bùa  trấn  áp". 
Phi  giận  ỉám,  liên  bất  Nhân  phu  nhân  phải  tự  tử,  rổi  lập  Quách 
quí  phi  làm  hoàng  hậu,  Quách  thi  không  có  con,  nuôi  Tào  Tuấn 
làm  con,  tuy  cũng  yêu  thương,  nhung  không  lập  làm  thái  tử. 

Tuấn  mười  lãm  tuổi  đả  giỏi  nghề  cung  ngựa.  Khi  ấy,  đang 
mùa  xuân,  Phi  dát  Tuấn  vào  sân  trong  núi.  Chợt  có  hai  mẹ 
con  con  hươu  chạy  ra.  Phi  bán  một  phát  trúng  hươu  mẹ  ngâ 
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gục  xuống.  Con  hươu  con  chạy  tạt  qua  trưóc  mặt  Tuến.  Phi 
gọi  to  lên  ràng  : 

- Con  ta  sao  không  bán  đi  ? 

Tào  Tuấn  ngồi  trên  ngựa  khóc,  nói  : 

* Bệ  hạ  đã  giết  mẹ  nó  rồi,  nõ  nào  lại  giết  cả  con  nó  nửa  ? 

Phi  nghe  xong,  quẳng  cung  xuống  đất  mà  rồng  : 

• Con  ta  nhu  thế  mới  thật  là  chúa  nhân  đức  ! 

Bơi  vậy,  phong  Tào  Tuân  làm  Bình  Nguyên  Vuơng. 

Mùa  hạ  tháng  năm,  Phi  mác  bệnh  sốt  rét,  thuốc  thang  mái 
không  khỏi,  bèn  đòi  trung  quân  đại  tướng  quân  Tào  Chân,  trấn 
tây  đại  tưóng  Trần  Quẩn,  phủ  quân  đại  tương  quân  Tư  Mã 
Y vào  cung,  gọi  Tào  Tuấn  đến,  bảo  với  bọn  Tào  Chân  rằng  : 

Tram  nay  bệnh  tình  nguy  lám  rổi,  không  sao  sông  được 
nưa.  Con  tram  tuôi  còn  thơ  ấu,  ba  các  ngươi  nên  giúp  nó  cho 
khéo,  chớ  phụ  bụng  trẫm  ! 

Ba  nguôi  cùng  tâu  ràng  : 

Bẹ  hạ  sao  lại  dạy  the  ? Chúng  tôi  xin  hết  sức  giủp  bệ 
hạ  đến  khi  bệ  hạ  muôn  tuổi  mới  thôi  ! 

Phi  nói  : 

Nãm  nay,  cưa  thành  Hứa  Xương  bỗng  dưng  sụp  đổ  đó  là 
điềm  không  hay,  cho  nên  trẫm  biết  thế  nào  cùng  chết 

Còn  đang  trò  chuyện  thì  có  chinh  đông  tướng  quàn  Tào  Hưu 
đến  hẩu  Phi  vời  vào,  bảo  ràng  : 

Các  ngươi  toàn  là  cựu  thần  nhà  nước  cả,  nếu  một  lòng 
giúp  con  trẫm,  thì  trẫm  dẫu  chết  củng  yên  tâm. 

Nói  đoạn  ứa  nước  mát  ra  rồi  tắt  hoi,  thọ  40  tuổi,  ồ ngôi 
dược  bảy  nám. 

Bọn  Tào  Hưu,  Tào  Chân,  Trắn  Quần,  Tư  Mã  Ý,  một  mặt 
làm  lễ  cử  ai,  một  mật  lập  Tào  Tuấn  làm  Đại  Ngụy  hoàng  dế  ■ 
dật  ten  thụy  mẹ  là  Nhân  thị  làm  Ván  Chiêu  hoàng  hâu  phong 
Chung  Do  làm  thái  phó,  Tào  Chán  làm  đại  tướng  quân  Tào 
Hưu  lam  dại  tư  mà,  Hoa  Hâm  làm  tháỉ  úy,  Vương  Lâm  làm 
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tư  đổ,  Trần  Quẩn  làm  tư  không,  Tư  Mã  Ý làm  phiêu  ky  đại 
tướng  quân.  Còn  ván  vo  khác,  ai  cũng  được  phong  tặng  cả,  lại 
đại  xá  cho  thiên  hạ. 

Bấy  giờ  ơ châu  Ưng,  châu  Lương,  khuyết  người  trấn  thủ, 
Tư  Mà  Ý dâng  biểu  xin  ra  giữ.  Tào  Tưấn  nghe  lòi,  phong  cho 
Y đề  đốc  cả  quân  mả  hai  xứ  ấy.  Y lĩnh  mệnh  đi  ngay. 

Có  mật  thám  báo  tin  vào  Xuyên.  Khổng  Minh  giật  mình,  nói  : 

- Tào  Phi  chết  rồi,  con  là  Tào  Tuấn  nối  ngôi,  ta  cũng  chảng 
lo  ngại  gì.  Chỉ  e có  Tư  Mâ  Ý lắm  mưu  lược,  nay  y dề  đốc  quân 
mã  Ung,  Lương,  nếu  để  y luyện  tập  thành  thuộc  rồi  tất  gây 
vạ  lớn  cho  nưóc  Thục  ta.  Chi  bàng  ta  cất  quân  sang  đánh  trước 
là  hơn. 

Tham  quan  Mã  Tốc  nói  : 

- Thừa  tướng  mới  đánh  dẹp  miên  nam  trỏ  về,  quân  si  còn 
mỏi  mệt,  hây  cho  nghỉ  ngơi,  chó  nên  bắt  đi  đánh  xa  vội.  Tôi 
có  một  mẹo  này,  khiến  Tư  Má  Ý phải  chết  về  tay  Tào  Tuấn, 
chưa  biết  ý thừa  tướng  có  ưng  không  ? 

Khổng  Minh  hỏi  kế  gì,  Tốc  thưa  rằng  : 

- Tư  Mã  Ý tuy  là  đại  thần  nước  Ngụy,  nhưng  Tào  Tuấn  vẫn 
có  lồng  ngò  ghét.  Ta  nên  mật  sai  người  sang  các  xứ  Lạc  Dương, 
Nghiệp  Quận,  phao  tin  Ý muốn  làm  phản,  lại  làm  bảng  vản 
của  Ý cáo  thị  dán  kháp  noi,  khiến  Tào  Tuấn  sinh  nghi,  tất 
nhiên  phải  giết  hán  đi. 

Khổng  Minh  nghe  lòi,  lập  tức  sai  ngưòi  mật  làm  kế  ấy. 

Lại  nối,  trên  của  thành  Nghiệp  Quận,  bỗng  dưng  một  hôm 
thấy  dán  một  đạo  vãn  yết  thị.  Lính  canh  cửa  bóc  vê  tâu  với 
Tào  Tuấn.  Tuấn  mơ  ra  xem,  trong  giấy  viết  ràng  : 

"Phiêu  ky  đại  tướng  quân  tổng  lĩnh  quân  mã  các  xứ  Ung, 
Lương  là  Tu  Mã  Ý kính  đem  lời  tín  nghĩa  báo  cho  khắp  thiên 
hạ  biết  rầng  : 

Khi  xưa  Thái  Tố  Võ  hoàng  đế,  gảy  dựng  co  nghiệp,  nguyên 
muốn  lập  Trần  Tư  vương  là  Tử  Kiến  làm  chủ  xã  tắc  ; chẳng 
may , bị  bọn  gian  thán  gièm  pha,  nên  lâu  ngày  rối  mà  rồng 
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vẫn  phái  cuộn  khúc.  Hoàng  tôn  là  Tào  Tuấn,  vốn  không  có  đức 

*nh  gỉ,dàm  mu  trè0  lên  ngÔÌ  báu’  phụ  lòn8  Thái  Mi  xưa. 
ay  ta  ứng  vận  trời,  thuận  lòng  người,  nay  mai  cất  quản  để 

ỉía  T)8  muốn  dân  m°ng  đợi-  Tờ  cá0  thị  này  đến  đàu  thì  ổ 

đày  phải  qui  thuận  vói  tăn  quân  ; nếu  không  sẽ  giết  cả  chín 
nọ  ! VI  thế  báo  trước  cho  ai  nấy  được  hay  !" 

xem  xcng’  ***  mình  “ât  vía,  vội  hỏi  quần  thẩn. 
Ihái  úy  Hoa  Hâm  tâu  ràng*: 

. \Tư  Mã  Y dân£  bifu  xin  giữ  các  xứ  Ưng,  Lưong,  chính  là 
vì  có  ấy  Khi  xưa,  đữc  Thái  Tổ  Võ  hoàng  đế  đã  bảo  tôi  ràng  ."Tư 
Mã  Y cú  nhìn  sói  chực,  không  nên  giao  phó  binh  quyền  - lau 
ngày  tạt  sinh  vạ  lớn  cho  nước”.  Nay  tình  hình  làm  phản  đa 
lộ  ra  rồi,  nẻn  giết  ngay  di  mới  được. 

Vuông  Lãng  tâu  ràng  : 

Tu  Mã  Ỷ tinh  thông  thao  lược,  hiểu  biết  binh  co,  vốn  có  chí 
to,  nếu  không  trừ  sớm  di,  để  về  sau  sinh  vạ. 

Tuân  bèn  xuống  chỉ  muốn  cất  quân  đi  đánh  Tư  Mã  Ý ngay 
Đại  tướng  quân  Tào  Chân  bước  ra  tâu  ràng  • 

- Bệ  hạ  chớ  nên  vội  vàng.  Vãn  hoàng  đế  giao  phó  bệ  hạ 
cho  vài  người  chúng  tôi,  là  biết  rằng  Tư  Mã  Ý Trọng  Đạt  không 
có  bụng  gì  khác.  Nay  chưa  biết  thực  hư  ra  sao,  ma  đa  voi  cất 
quân  đi  đánh,  thế  là  giục  người  ta  làm  phản  mất.  Hoặc  gia 
quân  gian  tẽ  nước  Ngô,  nước  Thục  lập  mẹo  phản  gián,  khỉen 
trong  vua  tôi  ta  có  loạn  trước,  rồi  họ  thừa  cơ  đến  đánh,  cung 
chưa  biêt  chừng.  Xin  bệ  hạ  hãy  xét  cho  kỹ  mói  được  ! 

Tuấn  nói  : 

Nêu  Tu  Mầ  Y làm  phản  thật,  thì  sao  ? 

Tào  Chân  tâu  ràng  : 

- Nếu  bệ  hạ  có  nghi  ngò  thì  nên  bát  chước  mẹo  vua  Cao 
Tố  nhà  Hán  giả  đò  ra  chơi  Vân  Mộng,  bệ  hạ  cũng  mượn  tieng 

ra  choi  An  Ảp,  Tư  Mã  Ý tất  đến  đón  rước,  nếu  có  thế  nào 
thì  bát  ngay  tại  chỗ  là  xong. 

Tuân  nghe  lời,  sai  Tào  Chân  coi  việc  nước,  còn  mình  tự  lĩnh 
198 


mười  vạn  quản  ngự  lâm  đến  thảng  An  Ấp.  Tư  Mã  Ý vì  chưa 
biết  tình  ý ra  sao,  lại  muốn  để  cho  thiên  tử  biết  quân  oai  của 
minh,  hen  dân  vài  vạn  quân  giáp  sì  đên  đón. 

Cận  thần  tâu  rảng  : 

- Tu  Mả  Y đem  vài  vạn  quân  đến  kháng  cự,  quả  nhiên  làm 
phản  rồi  ! 

Tuấn  vội  vàng  sai  Tào  Hưu. lình  binh  ra  đón.  Tư  Mã  Ý thấy 
quân  mã  đến,  tướng  ìà  xa  giá  của  Tào  Tuấn,  vội  phục  bên  cạnh 
đường  tiếp  rước.  Tào  Hưu  tế  ngựa  ra  nói  ràng  : 

- Trọng  Đạt  chịu  việc  thác  cô  của  tiên  đế,  có  sao  lại  làm 
phản  ? 

Y giạt  minh,  mô  hôi  toát  ra  như  tám,  bèn  hòi  cớ  làm  sao 
Hưu  thuật  lại  việc  trước.  Ý nói  : 

- Đó  là  Thục,  Ngô  dùng  kế  phản  gián  để  vua  tôi  ta  hại  lẫn 
nhau,  rồi  họ  thừa  cơ  đến  đánh  đấy  ! Tôi  phải  thân  đến  ra  mát 
thiên  tủ  tâu  rô  đáu  đuôi  mới  được  ! 

Liên  cho  quân  mã  lui  hết,  rồi  đến  trước  xe  Tào  Tuấn  lạy 
phục  xuống  đất  mà  tâu  ràng  : 

Toi  nhận  di  chiêu  cúa  tiên  đê  thác  cô  là  việc  rất  trọng 
đâu  dám  mang  lòng  khác.  Đấy  là  gian  kế  của  Ngô,  Thục.  Tôỉ 
xin  lĩnh  một  đạo  quân,  trước'  phá  Thục,  sau  đánh  Ngô,  để  báo 
an  tien  đê  và  bệ  hạ,  cho  tỏ  tâm  lòng  của  tôi. 

Tào  Tuấn  còn  đang  phân  vân  chưa  quyết.  Hoa  Hâm  tâu  ràng  : 

Không  nên  cho  Y cầm  binh  quyền  nữa,  phải  lập  tức  cách 
chức  y đuổi  về  làng  thôi  ! 

Tuân  y lời,  cách  tuột  cả  quan  chức  Tư  Mã  Ý,  đuổi  về  quê 
quán,  sai  Tào  Hưu  tổng  đốc  quân  mã  Ung,  Lương,  rồi  xa  giá 
trở  về  Lạc  Dương. 

Đây  nói  quân  mật  thám  dò  được  tin  ấy  báo  ngay  về  Xuyên. 
Khổng  Minh  thấy  thế  mừng  lám  nói  : 

* Ta  muôn  đánh  Ngụy  đã  lâu,  chỉ  ngại  có  Tư  Mã  Ý cầm 
quân  ở Ung,  Lương  mà  thôi.  Nay  hán  đa  mấc  mưu  phải  đuổi 
ta  còn  lo  chi  nửa  ! 
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Hôm  sau,  Hậu  chủ  khai  chầu  sớm,  hội  tất  cả  các  quan  liêu, 
Khống  Minh  ra  ban  dâng  biểu  xin  cất  quân  sang  đánh  Ngụy. 

Hậu  chủ  nói  : 

Tướng  phụ  vừa  đánh  mặt  nam,  xa  xôi  khó  nhọc,  nay  mối 
trở  về,  ngồi  chưa  nóng  chỗ,  đã  muốn  lên  đánh  mặt  bác,  chẳng 
khó  nhọc  lám  ru  ? 

Khổng  Minh  tâu  ràng  : 

- Tôi  chịu  việc  thác  cô  của  tiên  đế  rất  trọng,  ngày  đêm  không 
lức  nào  dám  lười.  Nay  phưong  nam  đâ  yên  rỗi,  không  phải  lo 
mặt  trong  nửa,  cháng  nhân  dịp  này  đánh  giặc  mà  khôi  phục 
Trung  Nguyên,  thì  còn  đợi  đến  bao  giờ  ? 

Quan  thái  su  Tiêu  Chu  tâu  ràng  ; 

w Tôi  đêm  coi  tượng  trên  trời,  thấy  vượng  khí  phương  bác 
đang  thinh  lắm,  sao  sáng  vằng  vặc,  chưa  nên  đánh  vội. 

Lại  ngoảnh  lại  nói  vói  Khổng  Minh  : 

- Thửa  tướng  cũng  gi  ổi  thiên  vãn,có  sao  lại  làm  việc  miễn 
cương  làm  vậy  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Đạo  trơi  biến  đổi  bất  thường,  không  nên  cố  chấp.  Ta  hãy 
dóng  quàn  ỏ Hán  Trung,  xem  giặc  động  tĩnh  thế  nào,  rỗi  mới 
đi  ! 

Tiêu  Chu  can  mãi  không  được.  Khổng  Minh  để  Quách  Du 
Chi,  Đổng  Doãn,  Phí  Vì  làm  thị  trung,  coi  sóc  việc  trong  cung. 
Lại  để  Hướng  Xủng  làm  đại  tướng,  tổng  dốc  quân  mã  ngự  lâm, 
Tương  Uyên  làm  tham  quân,  Trương  Duệ  làm  trương  sử,  coi 
công  việc  phủ  thừa  tướng,  Đổ  Quỳnh  làm  gián  nghị  đại  phu, 
Đo  Vi,  Dương  Hổng  làm  thượng  thư,  Mạnh  Quang,  Lại  Mẫn 
làm  tế  tửu  ; Doãn  Mặc,  Lý  Tốn  làm  bác  sĩ  ; Khước  Chính,  Phí 
Thi  làm  bí  thư,  Tiêu  Chu  làm  thái  sử,  văn  võ  cả  thảy  hon  trảm 
người,  ỏ lại  giúp  việc  trong  Thục. 

Khổng  Minh  phụng  chiếu  về  phủ,  gọi  các  tướng  đến  nghe 
lệnh  : Tiền  dốc  bộ  Ngụy  Diên,  tiền  quân  dô  đốc  Trương  Dực, 
nha  môn  tướng  Vương  Bình,  hậu  quân  Lý  Khôi,  phó  tướng  Lã 
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Nghĩa  tầ  quân  kiêm  vận  lưong  Mã  Đại,  phó  tưóng  Liêu  Hóa 
hữu  quân  Mã  Trung,  phủ  nhung  tuứng  quân  Truông  Ngục,  hành 
trung  quân  sư  Lưu  Diệm,  trung  giám  quân  Đảng  Chi,  trung 
tham  quân  Mã  Tốc,  tiền  tướng  quân  Viên  Lâm,  tả  tướng  quân 
gôY,  hữu  tướng  quân  Cao  Tưòng,  hậu  tướng  quân  Ngô  Ban 
trưỏng  sử  Dưong  Nghi  tiền  tưóng  quân  Lưu  Ba,  tiền  hộ  quan 
Hứa  Doãn,  tả  hộ  quân  Dinh  Hàm,  hữu  hộ  quân  Lưu  Man,  hậu 
hộ  quân  Quan  Ưng,  tham  quân  Hỗ  Tế,  Diêm  Yến,  Quan  Tập 
ĐỖ  Nghĩa,  Đỗ  Kỳ.  Thịnh  Đôn,  Phàn  Kỳ,  Phàn  Kiến,  ĐỔng  Quyêt’ 

_ Lv- , Quan  Hưng’  hữu  hộ  vệ  Trưon&  Bà0’  tất  cả  một  ban 
van  vô  theo  Bình  bác  đại  đô  đốc  Gia  Cát  Lưọng  ; phân  phát 

xong  xuôi,  lại  đua  hịch  sai  Lý  Nghiêm  giữ  cửa  Xuyên  đe  cư 
mặt  Đông  Ngô,  kén  ngày  Bính  Dần  mùa  xuân,  tháng  ba  năm 
Kiẽn  Hưng  thứ  nám  cất  quân  sang  đánh  Ngụy. 

Bỗng  ở dưới  trướng,  một  lão  tướng  thét  len  ràng  : 

' tlf  già  nua>  nhưnẽ  còn  có  sức  khỏe  như  Liêm  Pha 
Mã  Viện  khi  xưa.  Ha,  người  ấy  còn  chưa  chịu  già,  có  sao  lại 
không  dùng  đến  ta  vậy  ? 

Chúng  trông  xem  ai,  thì  là  Triệu  Vân. 

Khổng  Minh  nói  : 

, ' Từ  khi  ta  di  b'mh  nam  tr&  về,  Mã  Mạnh  Khẻri  bị  bệnh  mất 
ta  thưong  tiếc  lắm,  khác  nào  gẫy  mất  cánh  tay.  Nay  tướng  quân 

tuoi  tác  già  nua,  nêu  lõ  xảy  ra  việc  gì,  không  những  giảm  mất 
tiếng  anh  hùng  một  đòi,  mà  lại  nhụt  mất  cả  nhuệ  khí  quân 

Vân  quát  lên  rằng  : 

’ tôi  theo  tiên  đ«  đến  gib,  chưa  khi  nào  lâm  trận 

mà  phải  lui,  gặp  giặc  thì  tiến  đi  trước.  Đại  trưọng  phu  đuạc 

ỏ.,Lr0ng  đám  chiến  trường  là  may,  tôi  có  ngại  gì  ! Tôi  xm 
làm  tiễn  bộ  tiên  phong. 

Khống  Minh  hai  ba  lẩn  ngân  lại. 

Vân  thét  lên  ràng  : 
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Hậu  chli  dẫn  trâm  quàn  tiễn  Khống  Minh 
ra  khỏi  cửa  bác  mươi  dặm 

neĩyTá^ZễTnĩy  !àm  “Ễn  ph0n8'  “ ""  dậ»  đẩ“  « 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nếu  tướng  quân  muốn  làm  tiên  phong,  phải  có  môt  nguôi 
nữa  cùng  đi  mới  được.  ■ 81101 

Khíng  Minh  nói  chua  dưt  lời,  C6  một  nguôi  buúc  ra  thua 


Tôi  tuy  bât  tài,  nhưng  xin 
đạo  quân  đi  trước  phá  giặc  Ị 


giúp  lão  tướng  quân,  dẫn  một 


Khống  Minh  mùng  lám  trông  xem  thì  là  Đặng  Chi  ; lâp  tức 


Khổng  Minh  cất 
khỏi  cưa  bấc  mười 
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quân  đi.  Hậu  chủ  dẫn  trâm  quan  tiễn  ra 
dặm.  Khổng  Minh  từ  biệt  lên  đưòng,  tinh 


kỳ  rợp  trời,  gươm  giáo  sáng  quắc,  nhằm  Hán  Trung  Tân  lượt 
kéo  đi. 

Lại  nói,  ngoài  biên  dò  biết  việc  đó,  báo  tin  về  Lạc  Dương. 
Hôm  ấy  Tào  Tuấn  khai  chầu,  cận  thần  tâu  rằng  : 

- Gia  Cát  Lượng  xuất  lĩnh  hơn  ba  mươi  vạn  quân  ra  đóng 
ở Hán  Trưng,  sai  Triệu  Vân,  Đặng  Chi  làm  tiên  phong,  kéo 
vào  biên  cảnh. 

Tuấn  giật  mình,  hỏi  quần  thần  rằng  : 

- Có  ai  làm  tướng  ra  phá  được  quân  Thục  không  ? 

Hạ  Hầu  Mậu  bước  ra  nói  : 

- Cha  tôi  chết  ở Hán  Trung,  thù  sâu  này  còn  chưa  báo  được. 
Nay  quân  Thục  phạm  vào  cõi,  tôi  xin  dẫn  mãnh  tướng  bản  bộ 
và  xin  bệ  hạ  cấp  thêm  cho  quân  Quan  Tây  đế  ra  phá  Thục, 
trên  hết  sức  vì  nước,  dưới  báo  thù  cho  cha  ; dẫu  muôn  chết 
cũng  không  ân  hận  gì  nứa  ! 

Mậu  là  con  Hạ  Hầu  Uyên,  tự  Tử  Hưu,  tính  khí  hấp  tấp  mà 
bủn  xỉn  lắm.  Từ  thuở  nhỏ  làm  con  nuôi  Hạ  Hầu  Đôn.  Về  sau 
Hạ  Hầu  Uyên  bị  Hoàng  Trung  giết  mất  ; Tào  Tháo  thương 
xót  mđi  gả  con  gái  là  Thanh  hà  công  chúa  cho  Hạ  Hầu  Mậu 
làm  phò  mâ.  Bởi  thế,  trong  triều  ai  cúng  kính  trọng.  Tuy  Mậu 
được  giữ  binh  quyền,  nhưng  chưa  h'ê  ra  trận  bao  giờ  ; khi  ấy 
thấy  Mậu  xin  đi  đánh,  Tào  Tuấn  bèn  phong  cho  Mậu  làm  đại 
đô  đốc,  điều  quân 'mã  các  xứ  Quan  Tây  ra  cự  giặc. 

Tư  dồ  Vương  Láng  can  rằng  : 

- Hạ  Hầu  phò  má,  chưa  ra  trận  bao  giờ,  không  nên  giao  cho 
việc  lđn.  Vả  lại,  Gia  Cát  Lượng  lắm  mưu  nhiều  trí,  tinh  thông 
thao  lược,  chớ  nên  khinh  địch. 

Hạ  Hầu  Mậu  quát  mắng  rằng  : 

- Tư  đồ  muốn  kết  Hên  với  Gia  Cát  Lượng  làm  nội  ứng 
chăng  ? Ta  từ  theo  nhỏ  thuở  cha,  luyện  tập  thao  lược,  tinh 
hiểu  binh  pháp,  sao  ngươi  dám  khinh  ta  ít  tuổi  ? Nếu  không 
bắt  sống  được  Gia  Cát  Lượng,  ta  thề  rằng  không  v'ê  trông  thấy 
thiên  tử  nữa  ? 
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w Bpn  Jư<®g  Lãne  không  dám  nói  gì.  Hạ  Hầu  Mậu  từ  biệt 
Ngụy  chủ  đi  gấp  đến  Tnròng  An!  điều  vát  hai  chục  vạn  quân 
mã  các  xứ  Quan  Tây  để  chống  nhau  với  Khổng  Mmh 
Đó  là  : 


Muôn  phàt  ngọn  cờ  xua  tướng  sĩ 
Sao  sai  con  trẻ  giữ  binh  quyền  ? 

Chưa  biết  được  thua  thế  nào,  xem  hổi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỬ  CHÍN  MƯƠI  HAI 

Triệu  Tủ  Long  ra  sức  giết  nàm  tướng 
Gia  Cát  Lượng  dùng  mẹo  đoạt  ba  thành 

Đây  nói  Khổng  Minh  mang  quân  đến  Miện  Dương,  qua  mộ 
Mà  Siêu  liền  sai  Mã  Đại  mậc  đổ  tang  rồi  thân  vào  tế  bái.  Đoạn 
về  trại,  bàn  định  việc  tiến  quân.  Chọt  có  tin  báo  Ngụy  chủ  sai 
Hạ  Hẩu  Mậu  điều  quân  mâ  các  xứ  Quan  Trung  đến  chống  cự. 
Ngụy  Diên  lên  trướng,  hiến  kế  rằng  : 

- Hạ  Hấu  Mậu  là  con  nhà  phú  quý,  ngu  si  không  biết  gì. 
Tôi  xin  lĩnh  nám  nghìn  tinh  binh,  lấy  đưòng  ra  Bao  Trung,  men 
núi  Tần  Lĩnh,  sang  mé  đông,  qua  hang  Tí  Ngọ,  tiến  lên  mặt 
bắc,  chác  chỉ  trong  vòng  mười  ngày  đến  được  Trường  An.  Hạ 
Hầu  Mậu  nếu  thấy  tôi  đến  bất  thình  lình,  tất  phải  bỏ  thành, 
nhăm  phía  Hoành  Môn,  Để  Các  chạy  trốn.  Tôi  lại  chuyển  sang 
mặt  đông  đánh  vào,  thừa  tướng  thúc  đại  quân  từ  đường  Tà 
Cổc  tiến  lên.  Như  thế,  từ  Hàm  Dương  trả  sang  mé  tây,  chỉ  một 
trận  là  định  được  cả. 

Khổng  Minh  cười,  nói  : 

- Ngươi  khinh  Trung  Nguyên  không  có  người  giòi  chảng  ? 
Nếu  có  ngườTxui  đem  binh  chặn  đường  hẻm  trong  núi,  thì  chẳng 
những  nám  nghìn  người  bị  hại,  mà  còn  làm  tổn  mất  nhuệ  khí 
ciia  quân  ta  ; mẹo  ấy  quyết  không  nên  dùng. 

Diên  nói-  : 

- Nếu  thừa  tưóng  cứ  đi  theo  dường  lấn  thì  họ  tất  khởi  hết 
quân  Quan  Trung  ra  chống  dây  dưa  ngày  tháng,  bao  giờ  mới 
lấy  được  trung  nguyên  ? 

Khổng  Minh  nói  : 
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• Ta  từ  Lũng  Hữu  noi  con  đường  rộng  rãi,  tiến  quản  đúng 
phép,  lo  gì  không  đánh  được  ! 

Nói  rồi,  nhất  định  không  nghe  mẹo  Ngụy  Diên.  Diên  buồn 
bực  không  vui. 

Khống  Minh  sai  người  thúc  Triệu  Vân  tiến  quân. 

Hạ  Hẩu  Mậu  ó Trường  An,  tụ  tập  các  đạo  quân  mả.  Bấy 
giờ,  có  đại  tướng  ỏ Tây  Lương  là  Hàn  Đức,  sức  khòe  địch  nổi 
muôn  người,  sử  búa  khai  sơn  cực  giỏi,  đẫn  tám  vạn  quân  Tây 
Khưcmg  lại,  ra  mát  Hạ  Hầu  Mậu  ; Mậu  trọng  thương  và  cho 
làm  tiên  phong.  Đức  có  bốn  con,  là  Hàn  Anh,  Hàn  Giao,  Hàn 
Quỳnh,  Hàn  Kỳ,  đều  tinh  thông  vò  nghệ,  giòi  cung  ngựa.  Đức 
dan  bon  con  vá  tám  vạn  quân  Khưong,  thảng  đường  ra  núỉ 
Phượng  Mmh,  vừa  gặp  quản  Thục  kéo  đến.  Hai  bên  dàn  trận. 
Đuc  ra  ngụa,  bon  con  sảp  hàng  hai  bên.  Đức  quất  lên  rằng  : 

- Quân  phản  nghịch  kia,  sao  dám  xâm  phạm  vào  cõi  ta  ? 

Triệu  Vân  nổi  giận,  vác  giáo  tế  ngựa  thách  Hàn  Đức  ra  đánh. 
Con  cả  là  Hàn  Anh  thúc  ngựa  ra  đánh  được  ba  hiệp,  bị  Vân 
đâm  một  giáo  chết  quay  xuống  ngựa.  Con  thứ  hai  là  Hàn  Giao 
thấy  vậy,  mua  đao  lại  đích,  Vân  giỏ  oai  hổ  khi  xưa,  đánh  rất 
háng  ; Giao  không  chống  nổi.  Con  thứ  ba  là  Hàn  Quỳnh  vác 
phương  thiên  kích  đến  đánh  ập  vào.  Vản  không  chút  nao  núng 
rôi  loạn.  Hàn  Kỳ  thấy  hai  anh  đánh  không  đổ  Triệu  Vân  cũng 
tẻ  ngựa  ra,  múa  đôi  đao  nhật  nguyệt  vây  bọc  Triệu  Vân  vào 
giữa  mà  đánh.  Vân  một  mình  đung  giửa,  chống  đỡ  ba  mặt.  Một 
lát,  Hàn  Kỳ  trủng  phải  giáo  ngã  ngựa,  các  tướng  bên  Hàn  Đức 
vội  vàng  xô  ra  đem  về.  Vân  rê  ngọn  giáo  vừa  đánh  vừa  chạy. 
Hàn  Quỳnh  bỏ  kích,  rút  cung  tên  ra  bán  luôn  ba  phát  đều 
bị  Vân  múa  giáo  gạt  đươc  cả.  Quỳnh  tức  quá,  lại  vó  ngọn  kích 
đuoi  theo  bị  Vân  bấn  một  phát  tin  vào  giữa  mật  lán  xuống 
ngựa  chêt.  Hàn  Giao  khoa  đao  chém  sang.  Vân  quẳng  giáo  đi 
ne  qua  mủi  đao,  sân  vào  bát  sống  Hàn  Giao  đem  vê  trận  rồi 
lại  tê  ngựa  ra  iấy  ngọn  giáo. 

Hàn  Đức  thấy  bốn  con  cùng  bị  về  tay  Triệu  Vân,  ruột  gan 
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í“ *t,x6n?  ngay',ào  tr»n-  QkSn  Tây  Lưong  vin  biết  tigng 
T"ặl V".  vl.n  “•  “M*  s ỹuá,  không  ai 
ra  *<*•  Hí  T^  Vâ”  di  «■>  <iâu  ngnbi  dạt  ra  z dây! 
một  ngựa  một  thuong,  qua  lại  xông  xáo,  nhu  vào  cho  không 
người.  & 

Người  sau  có  tho  khen  Tử  Long  ràng  : 

Một  người,  một  ngựa,  một  cây  thương, 

Tuổi  báy  mươi  rồi  sức  van  cường  ! 

Bốn  tướng  một  tay  khua  sạch  nhẩn, 

Anh  hùng  nào  khác  trận  Đương  Dương  ? 

Đi\g  Cbl  Ịhây  Tnệu  Vân  đại  tháng,  liền  xua  quân  Thục  đánh 
bùa  vào.  QiỊâoTS,  Lương  thua  to  chay  tin  lạc  ci.  Hàn  ĐUc 

suýt  nữa  bị  Triệu  Vân  bát  aíng,  phải  bó  áo giáp,  đi  chân  không! 
mới  trốn  thoát,  e 

Vân  và  Đặng  Chi  thu  quân  về  trại.  Chi  mừng  nói  ràng  : 

■ ?frgluân,  đă  bảy  mư0i  tuổi’  vẫn  còn  anh  dũng  nhu  xua.' 
Nay  tại  trưóc  trận,  chém  đuọc  bốn  tuóng,  thật  là  trong  đời  hiếm 

Vân  nói  ; 

- Thùa  tượng  cho  ta  là  nhiều  tuổi,  không  thèm  dùng  đo'n, 
cho  nên  ta  phải  tỏ  sức  cho  biết  đó  thôi 

22  giải  Hàn  Gia°  đến  nộp  và  bá0  thá"g  trận 

thlf;  Đu!,fn  b!l  quân  về  ra  mát  H$  Hầu  Mậu,  khóc  lóc 
thuật  lại  sụ  việc.  Mậu  bèn  dẫn  quân  đến  đánh  Triệu  Vân.  Thám 

ma  ao  tm  về  trại  Thục,  Vân  lên  ngụa  vác  thưong  dẫn  hon 

! qu  n ra  truớc  nứi.  Phượnz  Minh  dàn  trận.  Hạ  Hầu  Mậu 
đội  mũ  chỏm  vàng,  cưỡi  ngụa  tráng,  tay  cầm  thanh  đao  lớn 
đúng  dưới  cửa  cò,  thấy  Triệu  Vân  cuõi  ngụ^-ác  giáo,  đi  laì 
rong  ruổi,  Mậu  muốn  ra  đanh,  Hàn  Đức  noi  ạ 

xongTf ệu  Vân  *ểt  mất  bốn  con  tôi>  thù  ây  tôi  không  báo  không 
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blỉa,  khai  SOn’  tế  nểựa  xốc  vào  chém  Triệu  Vân 
Vàn  nổi  giận,  khoa  giáo  lên  địch.  Đánh  được  vài  ba  hiêp,  Vân 

m!  “ t Hàn  Đức’rổi  thúc  n^a  « bát  Hạ  Hầu  Mậu 
Mậu  vội  vàng  chạy  vào  trong  trân.  Đặng  Chi  thúc  quân  đánh 

ràn  sang, quân  Ngụy  thua  một  trận  nữa,  lui  hon  mưòi  dăm 
11<Ị  trại. 

Hạ  Hấu  Mâu  bàn  vói  chúng  rằng  : 

. T®  ”ghe  ,íiếng  Trỉệu  Vân'  nay  mới  biết  mặt.  Lão  ấy 
r anh  h“ng  thế  này>  ™ tin  trạn  Đutmg  Dương, 
Truông  Bán  khi  xưa.  Không  ai  dịch  nổi  hán  thì  làm  thế  nào 
oay  giơ  ỉ 

Tham  quàn  Trình  Võ  là  con  Trình  Dục,  hiến  kế  ràng  : 

là  • ^nghL^ệ“Vân  CÓ  “*•  raà  kém  không  lấy  gì 

am  o ám.  gày  mai  Đò  đốc  nên  phục  sẵn  hai  toán  quân  rồi 

ử s ” dLđỊCh:  dử  Triêu  Vân  đến.  đô  đốc  lên  nui  2 
huy  bốn  mặt  quân  sĩ,  vây  bọc  cho  dày,  chác  bất  được  hán 

tẩ,  TÍtỉaÍdft’  í Đ±s  Hy.dẫn  ba  %^.quân  ^ -ạt 

Mâ,y  ế á f nu  rạn  quân  phqc  mặt  hữu-  Hom  sau  Hạ  Hầu 
Mậu  mơ  cò  đánh  trông  kéo  ra.  Triệu  Vân,  Đặng  Chi  đến  đón 

Đặng  Chi  ngồi  trên  ngựa  bảo  với  Triệu  Vân  ràng  : 

* Đêm  qu\quân  Nsqy  thua  chạy,  hôm  nay  lại  đến,  tất  có 
mưu  mẹo  gì  đây  ! Lão  tuông  quân  phải  phòng  tnróc  mói  được 
Vân  nói  : 

trò  Jhrfứ  ChlỉnLnÓ  bọn  trẻ  con  còn  hơi  sữa,  làm 

trò  gì  được  ! Hôm  nay  ta  bất  sống  ráo  cho  mà  xem  ! 

,N>f;Ìđ0an’  f ngựa  ra’  tướnẩ  Nểụy  là  Phan  Toại  địch  được 

vếf  hiệLth\bổ  ĩ;y-  Vân/Uổi  ^ tj£gĩỉz 

đt  ™ CĩĩnJạì’.để fh0  Mâu  chạy  tmí  lan  lượt  cũng  tháo 
chạy  nốt.  Triệu  Vân  thừa  thế  đuổi  thẻo,  Đặng  Chi  kéo  quân 

tiep  sau  vào  sâu  noi  trọng  địa.  Bỗng  đâu  bốn  mặt  tiếng  reo 

mat  s ^ 4Đặng  Cỉu  vội  vàn^t  quân  về,  thì  đã  thấy 
mặt  tả  có  Đống  Hy,  mặt  hữu  có  Tiết  Tắc,  hai  mặt  đổ  ra  Đặng 
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...  Ván  vội  vàng  lên  ngựa  ra  địch  thì  quân  mả 
bôn  mặt  đâ  kéo  sát  đến  nơi 

Chi  ít  quân,  không  sao  cứu  được  ; Triệu  Vân  bị  vây  giữa  trận, 
xông  đông  xáo  tây,  quân  Ngụy  vây  lại  càng  dày  thêm.  Thủ  hạ 
của  Triệu  Vân  chỉ  có  hơn  nghìn  người.  Khi  đánh  đến  sườn  núi, 
thấy  Hạ  Hầu  Mậu  ỏ trên  chỉ  huy  ba  quân,  Vân  chạy  sang  đông 
thì  trỏ  về  đông,  chạy  sang  tây  thì  trỏ  vê  tây.  Bòi  thế,  Triệu 
Vân  không  sao  ra  thoát  trùng  vây,  mơi  dẫn  quân  đánh  lên  núi  ; 
đá  gổ  ơ lưng  chừng  lăn  xuống,  Vân  cũng  không  sao  lên  được. 
Vân  đánh  từ  giò  thin  đến  mãi  giò  dậu,  mòi  mệt  lắm,  phải  xuống 
ngụa  ngồi  nghỉ  một  lát,  đợi  tráng  mọc  rồi  lại  đánh.  Vân  vừa 
cơi  giáp  ngồi  xuống  thì  ánh  trống  ló  ra  ; bỗng  bốn  mặt  lửa 
sáng  rực  tròi,  trống  khua  ẩm  ĩ,  tên  dạn  nhu  mưa,  quân  Ngụy 
ồ đến,  gọi  to  lên  ràng  : 

- Triệu  Vân  xuống  ngựa  hàng  đì  cho  mau  ! 

Vân  vội  vàng  lên  ngựa  ra  địch,  thì  quân  mã  bốn  mặt  đă 
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ìỉn  flđêvn0i'  ?ng"ỏ  bán  ra  rất  nhlều-  Vân  không  sao  tiến 
lẽn  được,  bèn  ngãng  mật  lên  trời  than  ràng  • 

- Ta  không  chịu  già,  phen  này  chết  ỏ đây  mất  ! 

Bỗng  đâu,  ở mé  đông  bác,  tiếng  reo  nổi  lên  ầm  ĩ,  quân  Ngụy 
nhao  nhao  chạy  trốn.  Một  toán  quân  đánh  thốc  vào  giữa  trận  • 

" L ,ĩu  cẩm  một  ngọn  bát  xà  mâu>  đưới  cổ  ngựa  đeo  một 
cá.  đâu  lâu.  Vân  trông  ra  thi  là  Trưcmg  Bào.  B^p  tSu 
Van,  nói  ráng  ; 

- Thùa  tuúng  sg  lão  tướng  quân  rủi  ro,  cho  nên  sai  tôi  dẫn 

dir  tôf q7n  Kđến  tiêp  ứng'  Nghe  tin  lâ0  b»  khốn  ở 

TỈ  “ r trùng  vây;  vừa  ẽảp  Ngụy  tướng  là  Tiết 

lãc  chân  đường,  tôi  đâ  giết  chết  ! 

T vínrừngr&>  bèn  cùng  với  Trươns  Bà0  đánh  ra  góc  tây  bác. 
Lạ  thảy  quân  Ngụy  hoảng  hốt  bỏ  đao  quảng  giáp  chạy  trốn, 

” 7 quf  Vừa.reo  Từa  đánh  vào-  t“óng  đi  đẩu,  nách  cáp 

hanh  long  đao,  tay  xách  một  cái  đầu  lâu.  Vân  trông  ra  thì 
la  Quan  Hung. 

Hung  nói  : 

™ ■ phụ,ng  mệnh  thừa  ‘mOng,  e lão  tuóng  lõ  làng  gi  chang 
dân  nam  nBhìn  ouân  dán  đây  tiíp  ttag.  Vừa  hay  gíp  tubng Ngụy 

L Chậl tói  « mm  Mu  ví  vỉ  ỈZ 

tướng  củng  sáp  đến  sau. 

Vân  nói  : 

. * ?®í  fíếu,tướng  đã  lập  dươc  kỳ  công>  sao  không  thừa  dịp 
này  bát  lấy  Hạ  Hầu  Mậu  để  định  việc  lớn  ? 

Truông  Bào  nghe  nói,  lập  tức  dẫn  quân  đi.  Hưng  nói  : 

■ Ta  cũng  đi  lập  công  mới  được  Ị 
Vân  ngảnh  lại  bảo  tả  hữu  ràng  : 

■ Hai  tuông  ây  vào  hàng  con  cháu  ta,  còn  biít  tranh  nhau 
mà  lập  cóng,  huống  chi  ta  Ịà  cựu  thín  triều  inh  lạ  không 
bang  hon  họ  ru  ? Ta  đành  liêu  u,ọt  Znì  già  này  2 „7™ 
tien  đẻ  mới  phải  ! 

Bỏi  thế,  cũng  dẫn  quân  đi  bát  Hạ  Hầu  Mậu.  Đêm  hôm  ấy 
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ba  mặt  quân  dồn  lại  đánh  tan  quân  Ngụy.  Đặng  Chi  đem  quân 
đèn  tiếp  ưng,  chém  giết  quân  Ngụy  thây  nàm  khắp  nội,  máu 
chay  thành  sông.  Hạ  Hầu  Mậu  là  ngưòri  trẻ  tuổi,  vô  mưu  chưa 
trái  việc  trận  mạc  bao  giờ,  thấy  quân  tình  bối  rối,  không  biết 
nghĩ  thế  nào,  liền  dẫn  hon  một  trám  tướng  giỏi,  chạy  tron  ra 

quận  Nam  An.  Quân  sĩ  không  có  chủ  tướng,  cũng  tan  vỡ  hết 

cả. 

Hung,  Bào  nghe  tin  Hạ  Hầu  Mậu  trốn  ra  Nam  An,  thâu  đêm 
đuõ!  theo  Mậu  vào  được  thành,  sai  đóng  chặt  cửa  lại,  canh 
giữ  cân  thận.  Hưng,  Bào  đuổi  đến  nơi,  vây  kín  xung  quanh 
Triệu  Vân  theo  sau  vừa  tới,  ba  mặt  quây  vào  đánh  rát.  Một 
lát  Đặng  Chí  cũng  dẫn  quân  đến  vây  đánh  luôn  mười  ngày 
nhưng  vẫn  chưa  sao  hạ  được  thành 

Sực  có  tin  báo  ràng  : 

-Thừa  tướng  để  hậu  quân  ỏ lại  Miện  Dương,  tả  quân  đóng 
ơ Dưong  Bình,  hữu  quân  đóng  ỏ Thạch  Thành,  còn  ngài  thi 
dẫn  trung  quân  đến  đây. 

Triệu  Vân,  Đặng  Chi,  Quan  Hưng,  Trưong  Bào  cùng  ra  đón 
rưóc,  lạy  mừng  và  thuật  chuyện  mấy  hôm  liền  chưa  hạ  được 
thành.  Khổng  Minh  ngồi  một  cỗ  xe  nhỏ,  diễu  xem  quanh  thành 
một  lượt,  rồi  về  trại  lên  trướng,  các  tướng  đứng  cả  xung  quanh 
nghe  lệnh. 

Khổng  Minh  nói  : 

, ' Quận  này  thành  cao  hào  sâu,  khó  lòng  phá  được.  Việc  chính 
của  ta  không  phải  ở đây  ; nếu  các  nguơi  cứ  đánh  mãi,  phỏng 
quân  Ngụy  chia  đưòng  Jến  Hán  Trung  thì  ta  nguy  mất. 

Đặng  Chi  nói  : 

- Hạ  Hầu  Mậu  là  phò  mã  nưốc  Ngụy,  nếu  bát  được  hắn 
thì  gấp  trảm  lần  chém  tướng  khác.  Nay  hấn  đang  bị  khốn  ò 
đây,  chảng  lẽ  ta  bỏ  mà  đi  sao  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

■ Ta  đă  có  mẹo  khác-  6 đây  mé  tây  liển  quận  Thiên  Thủy 
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mé  bác  giáp  quận  An  Định,  không  biết  thái  thú  hai  xứ  ấy  là 
ai  ? 

Quân  do  thám  bẩm  ràng  : 

- Thái  thú  quận  Thiên  Thủy  là  Mã  Tuân,  thái  thú  quận  An 
Định  là  Thôi  Lượng. 

Khổng  Minh  mừng  lám,  mói  lần  lượt  gọi  Ngụy  Diên,  Quan 
Hung,  Trương  Bào,  và  hai  nguòi  tâm  phúc,  dặn  dò  mưu  mẹo 
sai  cứ  y kẽ  mà  làm.  Cốc  tướng  lĩnh  mệnh,  ai  nấy  dần  quân 
di. 

Không  Minh  ơ ngoài  thành  Nam  An,  sai  quân  sĩ  vạn  rom 
củi  chất  dưới  thành,  phao  tin  mưốn  đốt  thành.  Quân  Ngụy  thây 
vậy,  cười  âm  cả  lên,  không  sợ  hãi  chút  nào. 

Nói  về  thái  thú  An  Định  là  Thôi  Lượng  ở trong  thành  nghe 
tin  quân  Thục  vây  Nam  An,  Hạ  Hẩu  Mậu  bị  khốn,  rất  lấy  làm 
lo  sợ,  liền  điểm  chừng  bốn  ngàn  quân  mã  giữ  vững  thành  trì. 

Chọt  có  một  người  từ  mé  chính  nam  đi  đến,  nói  có  việc  cơ 
mật.  Thôi  Lượng  gọi  vào  hỏi,  người  ấy  thưa  rằng  : 

Tôi  tên  là  Bùi  Tự,  tướng  tâm  phúc  dưới  trướng  Hạ  Hầu 
đô  đốc.  Nay  phụng  mệnh  đến  cầu  cứu  hai  quận  Thiên  Thủy 
An  Định.  Trong  thành  Nam  An  đang  nguy  cấp  lám,  ngày  nào 
cũng  đốt  lưa  làm  hiệu,  mong  ngóng  viện  quân  ở hai  quận  mà 
không  thấy  đến.  Bỏi  thế,  sai  tôi  phá  vòng  vây,  lại  đây  cáo  cấp 
xm  kip  đem  quân  đên  làm  ngoại  ứng  cho.  Nếu  quân  hai  noi 
đến,  đô  đốc  tôi  sẽ  mỏ  cửa  thành  ra  đón  tiếp. 

Lượng  hỏi  : 

- Có  vãn  thư  của  đô  đốc  không  ? 

Tự  thò  tay  vào  túi  lấy  vản  thư  ra,  thì  mồ  hôi  dâ  thấm  ưót. 
Tụ  đưa  Lượng  xem  qua  một  lượt,  rồi  đổi  lấy  con  ngựa  khác 
vội  vàng  lại  lên  ngựa  tuốt  sang  quận  Thiên  Thủy. 

Chưa  được  mấy  bữa,  lại  có  tên  ky  mã  đến  báo  ràng  : 

■ Thái  thú  ổ Thiên  Thủy  đã  cất  quân  cứu  viện  Nam  An  xin 
An  Định  mau  mau  lại  tiếp  ứng  cho. 

Thôi  Lượng  cùng  các  quan  bàn  bạc  ràng  : 
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■ Nêu  không  đi  cứu,  bỏ  mất  quận  Nam  An  và  để  Hạ  Hầu 
phò  mà  bị  hại  thì  tội  đổ  vào  đầu  hai  quận  ngoài  này  cả  * vậy 
phải  đi  cứu  mói  xong. 

Lượng  lập  tức  điểm  quân  mã  kéo  đi,  để  quan  ván  ò lại  giử 
thành.  Đoàn  quân  đi  vễ  đường  Nam  An,  xa  xa  trông  thấy  ánh 
lưa  bôc  lên  tận  tròi  bèn  giục  quân  khuya  sớm  đi  cho  mau.  Khi 
gan  đen,  con  cách  nám  chục  dặm,  bỗng  nghe  mé  trưóc  mé  sau 
tieng  reo  nôi  lên  như  sâm,  Tiểu  mả  báo  ràng  : Trước  mật  có 
Quan  Hưng  chặn  ngang,  sau  lưng  có  Truông  Bào  đuổi  tơi.  Quân 
An  Định  chạy  tán  loạn  cả.  Lượng  sợ  hết  vía,  dẫn  hon  trâm 
thú  hạ  lẻn  vào  con  đường  nhỏ,  liều  chết  chạy  thoát  được  về 
An  Đinh.  Khi  đến  gẩn  bên  hào  thấy  trên  thành  bán  tên  xuống 
nhu  mưa.  Lượng  trông  lên  đâ  thấy  tướng  Thục  là  Ngụy  Diên 
gọi  to  bảo  ràng  : 

cươp  được  thành  rổi,  sao  không  hàng  đi  cho  sớm'  ? 

Nguyên  là  Ngụy  Diên  cho  quân  sĩ  ân  mặc  giả  làm  quân  An 
Định,  phục  sẵn  một  chỗ,  đợi  quân  Thôi  Lượng  đi  khỏi  rồi,  ngay 
đêm  hôm  ấy  đến  nói  lừa  cho  mơ  cửa,  rói  kéo  ùa  vào  hạ  ngay 
được  thành. 

Thôi  Luợng  rụng  rời  hết  vía,  chạy  sang  quận  Thiên  Thủy. 
Đi  chưa  được  một  thôi  đường  lại  gập  một  toán  quân  dàn  ra 
dưói  lá  cờ  hiệu,  một  người  chít  khăn  lượt,  cẩm  quạt  lông  mặc 
đạo.  bào,  đội  mũ  cánh  bạc,  ngổi  chỉnh  chộn  trên  một  chiec  xe. 
Lưọng  trông  ra  chính  là  Khổng  Minh,  vội  vàng  quay  ngựa  rút 

lui  ; lại  thây  Quan  Hưng,  Trương  Bào  hai  mật  đuổi  dồn  lại 
kêu  to  ràng  : 

- Hàng  đi  cho  mau  ! 

Lượng  thây  bốn  bề  rặt  quân  Thục  cả,  mói  chịu  hàng,  cùng 
về  trại  lớn. 

Khổng  Minh  thết  đãi  Thôi  Lượng  tử  tế,  rổi  hỏi  ràng  : 

- Thái  thú  ở Nam  An  choi  vói  ông  có  thân  thiết  không  ? 

Lượng  thưa  r 
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“ Người  ấy  tên  là  Dưong  Láng,  em  họ  Dương  Phụ,  cùng  với 
tôi  là  người  quận  láng  giêng  với  nhau,  rất  thân  tình. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Tôi  muốn  nhờ  ông  vào  thành  thuyết  phục  Dương  Láng,  bát 
sống  Hạ  Hầu  Mậu  có  được  không  ? 

Lượng  thưa  : 

- Nêu  thừa  tướng  sai  tôi  yào  thành,  xin  hãy  tạm  rút  quân 
mà  đi  đã. 

Khổng  Minh  lập  tức  truyền  cho  quân  mã  bốn  mặt  thành  hãy 
tạm  rút  lui  hai  chục  dặm  hạ  trại. 

Thôi  Lượng  cưỡi  ngựa  đến  bên  thành  gọi  cửa  Dương  Lãng 
sai  người  mỏ  cửa  tiếp  vào.  Lượng  thuật  hết  tình  hình  đầu  đuôi 
cho  nghe. 

Lãng  nói  : 

- Chúng  ta  chịu  ơn  dày  nhà  Ngụy,  sao  nỡ  bỏ  mà  theo  người 
khác,  nên  nhân  mẹo  giặc  mà  dùng  mẹo  mình. 

Bèn  dẫn  Thỏi  Lượng  vào  ra  mát  Hạ  Hầu  Mậu,  kể  hết  đẩu 
đuôi  công  việc. 

Mậu  hỏi  : 

- Nên  dùng  mẹo  gì  ? 

Dương  Lãng  nói  : 

- Tôi  xin  giả  vờ  dâng  cửa  thành,  lừa  cho  quân  Thục  kéo  vào 
rồi  giết  sạch  đi. 

Thôi  Lượng  làm  theo  kế  ấy,  ra  ngoài  thành  nói  với  Khổng 
Minh  ràng  : 

- Dưong  Láng  xin  dâng  cửa  thành  cho  đại  quân  vào  để  bát 
Hạ  Hầu  Mậu.  Lãng  muốn  bất  lấy,  nhưng  vì  quân  thủ  hạ  không 
được  bao  nhiêu,  cho  nên  chưa  dám  khinh  động. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Việc  ấy  rất  dễ.  Nay  có  quân  hàng  củ  của  túc  hạ  hon  trầm 
người,  ta  lại  sai  tướng  Thục,  án  mặc  giả  làm  quân  An  Định 
trà  trộn  di  vào.  Trước  hãy  phục  ở phủ  Ha  Hầu  Mậu  và  hẹn 
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sãn  với  Dương  Lâng,  đọi  đến  nửa  đêm  sẽ  mở  cửa  thành  trong 
ứng  ngoài  hợp. 

Thôi  Lượng  nghĩ  thẩm  ràng  nếu  không  dát  tướng  Thục  đi 
thì  Khống  Minh  sinh  nghi  ; chi  bàng  hãy  tạm  dát  vào,  rồi  đem 
chém  trước  đi,  đốt  lửa  để  dử  cho  Khổng  Minh  vào  thành  thịt 
luôn  ỉà  xong.  Bởi  thế,  liền  vâng  lòi. 

Khổng  Minh  dặn  ràng  : 

r^'a  tương  than  tín  là  Quan  Hưng,  Trương  Bào  theo  ông 
vào  trước,  nên  nói  thác  ra  ràng  quân  cứu  đã  đến,  để  cho  yên 
bụng  Hạ  Hầu  Mậu  ; hễ  thấy  lửa  cháy  thì  ta  vào  thành  bát 
sống  Mậu. 

Bấy  giờ  vào  lúc  hoàng  hôn,  Quan  Hưng,  Trương  Bào  lĩnh 
mật  kế  của  Khổng  Minh,  nai  nịt  lên  ngựa,  cầm  khí  giới,  đi 
lẫn  vào  đám  quân  An  Định,  theo  Thôi  Lượng  đến  Nam  An.  Dương 
Lăng  ở trên  mặt  thành,  dựa  vào  bao  lon  hỏi  ràng  : 

- Quân  mã  ở đâu  đến  đó  ? 

Thôi  Lượng  nói  : 

- Quân  An  Định  đến  cứu  đây  ! 

Lượng  bán  trước  một  phát  vào  trong  thành,  trên  đầu  tên 
buộc  một  phong  thư,  nói  rằng  : 

* Giữ  Cát  Lượng  sai  hai  tướng  vào  trước,  phục  sẵn  ở trong 
thành,  đế  làm  nội  công  ; chớ  làm  cho  hai  tưởng  ấy  kinh  động 
vội,  sọ  tiết  lộ  mất  mẹo  mực  của  ta  ; đợi  LÙO  trong  phủ  sẽ  tính 
cũng  vừa". 

Dương  Lãng  đem  thư  trình  Hạ  Hầu  Mậu  và  thuật  lại  công 
việc.  Mậu  nói  : 

- Gia  Cát  Lượng  đã  mác  mẹo  rồi  ; ta  nên  phục  sẵn  vài  trăm 
tay  đao  phủ  ò trong  phủ,  nếu  hai  tướng  Thục  theo  Thôi  thái 
thú  đến  thì  đóng  cửa  lại  mà  giết  trước  đi  ; rổi  sẽ  lên  mặt  thàmh 
đôt  lửa,  dư  cho  Gia  Cát  Lượng  kéo  vào,  chốc  ràng  bắt  được 
Gia  Cát  Lượng. 

Dự  bị  đâu  đấy,  Dương  Láng  trở  lên  mặt  thành  nói  ràng  : 

- Có  phải  quân  An  Định,  thì  mở  cửa  cho  vào  ! 


Quan  Hưng  theo  Thôi  Lượng  đi  trước,  Trương  Bào  theo  sau. 
Du  ong  Láng  xuống  nghênh  tiếp.  Hưng  khoa  đao  chém  ngay 
Dương  Lâng  ngã  ngựa.  Thôi  Lượng  giật  mình,  quay  ngựa  chạy 
lui.  Vừa  đến  cầu  treo  thì  Trương  Bào  quát  to  lên  rằng  • 

- Quân  giặc  kia  chó  chạy  ! Quỷ  kế  của  chúng  mày  lừa  thế 
nào  được  thửa  tướng  tao  ? 

Nói  dứt  lời,  phóng  một  nhát  mâu  đảm  Thôi  Lượng  chết  nốt. 

Quan  Hưng  lên  mặt  thành  đốt  lửa,  bốn  mặt  quân  Thục  kéo 
ùa  cả  vào.  Hạ  Hầu  Mậu  luông  cuống,  vội  vàng  mả  cửa  nam 
cố  chết  đánh  ra.  Một  toán  quân  chặn  lại,  tướng  đi  dầu  là  Vương 
Bình  ; hai  người  đánh  nhau  mới  được  một  hiệp,  Mậu  bi  Binh 
bát  sống,  còn  quân  lính  chạy  tan  cả. 

Khổng  Minh  vào  thành  Nam  An,  chiêu  dụ  quân- dân,- khống 
mảy  may  tơ  hào  đến  của  dân.  Các  tuớng  dâng  công,  Khổng  Minh 
sai  giam  Hạ  Hầu  Mậu  vào  trong  xe  tù. 

Đãng  Chi  hỏi  ràng  ; 

- Thừa  tương  sao  lại  biết  Thôi  Lượng  trá  hàng  ? 

Khống  Minh  nói  : 

- Ta  vốn  biết  người  ếy  không  có  bụng  hàng,  nên  ta  sai  vào 
thành,  hán  tất  đem  hết  tình  hình  nói  vói  Hạ  Hầu  Mậu  mà 
lại  định  dùng  mẹo  ta  để  đánh  ta.  Nghe  giọng  nói  ta  cũng  đủ 
biết  là  trá  rổi.  Ta  lại  sai  hai  tuóng  cùng  đi  vói  hấn  để  cho 
yên  tâm.  Nếu  hán  thật  lòng,  tất  gàn  trở  việc  ấy.  Hấn  vui  vẻ 
cùng  đi,  là  sợ  ta  sinh  nghi  dó.  Hấn  nghĩ  rằng  hãy  để  hai  tướng 
vào  thành  rồi  sẽ  giết  đi  cũng  được  và ' để  quân  ta  vững  dạ 
cứ  việc  ung  dung  kéo  vào.  Ta  đâ  dặn  trước  hai  tướng  vào  đến 
cứa  thành  thì  giết  phăng  bọn  hắn  đi.  Trong  thành  chác  không 
có  xếp  đặt  trươc  quân  ta  theo  chân  kéo  vào,  đó  là  đánh  nước 
bất  thình  lình. 

Các  tướng  đễu  bái  phục. 

Khổng  Minh  nói  : 

■ Ta  sai  người  tâm  phúc  trá  xưng  tướng  Ngụy  tên  là  Bùi 
Tụ  để  lừa  cho  Thôi  Lượng  kéo  ra.  Ta  củng  đả  cho  người  đến 
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lừa  quận  Thiên  Thủy,  nay  chua  thấy  tin  tức  gì,  không  biết  tại 
sao.  Vậy  ta  nén  thừa  dịp  này  đến  đánh  lấy  luôn  quận  ấy. 

Bèn  lun  Ngô  Ý ỏr  lại  giũ  Nam  An,  Lưu  Diệm  giữ  An  Định 
thay  cho  Ngụy  Diên  đem  quân  đánh  Thiên  Thủy, 

Nói  về  thái  thú  quận  Thiên  Thủy  là  Mã  Tuân,  từ  khi  nghe 
tin  Hạ  Hầu  Mậu  bị  vây  trong  thành  Nam  An,  liền  hội  các  quan 
lại  bàn  bạc.  Bọn  Lưong  Tự,  Doãn  Thương,  Lưong  Kiền  nói  ràng  : 

- Hạ  Hầu  phò  mã  là  cành  vàng  lá  ngọc  ; nếu  có  sơ  suất 
điểu  gì,  ta  cũng  khó  tránh  được  tội  ngồi  nhìn  không  cứu.  Thái 
thú  sao  không  khơi  hết  quân  mã  lại  cứu  ? 

Mà  Tuân  còn  đang  phân  vân,  thì  có  tin  báo  Hạ  Hầu  phò 
mã  sai  một  tướng  tâm  phúc  là  Bùi  Tự  đến.  Tự  vào  phủ  đưa 
công  vãn  cho  Tuân  coi,  và  nói  rằng  : 

- Đò  đốc  sai  tôi  đến  cầu  hai  quận  An  Định,  Thiên  Thủy, 
phải  mau  mau  đến  cứu  ngay  cho. 

Nói  đoạn,  vội  vã  đi  luôn. 

Hôm  sau,  có  báo  mã  đến  nói  ràng  quân  An  Định  đã  đến 
trước  rồi,  thái  thú  phải  hỏa  tốc  đến  mà  hội  họp. 

Mã  Tuân  toan  cất  quân  đi,  bỗng  có  một  người  tự  ngoài  đi 
vào,  nói  ràng  : 

- Thái  thú  mác  phải  mẹo  Gia  Cát  Lượng  mất  rồi  ! 

Chúng  nhìn  xem  ai  thì  là  người  ơ huyện  Ký,  quận  Thiên 

Thủy,  tên  là  Khuông  Duy,  tự  Bá  Ưóc.  Cha  tèn  là  Quýnh  khi 
xua  có  làm  quan  còng  tào  ở quận  Thiên  Thủy,  vì  giặc  Khương 
nôi  loạn,  bị  chết  vì  việc  nước.  Duy  tự  thuơ  nhỏ,  xem  rộng  các 
sách,  binh  pháp,  võ  nghệ,  việc  gì  cũng  tinh  thông,  thờ  mẹ  rất 
có  hiêu.  Về  sau  được  làm  trung  lang  tướng,  giúp  việc  quân  ở 
đây. 

Bấy  giờ  Khương  Duy  bảo  Mã  Tuân  rằng  : 

- Gần  đây  nghe  tin  Gia  Cát  Lượng  đánh  Hạ  Hầu  Mậu  vây 
thành  Nam  An,  dẫu  giọt  nước  cũng  không  chảy  thoát  ra  ngoài 
được.  Vả  lại,  Bùi  Tự  là  một  tướng  nhỏ  nhặt  vô  danh,  xưa  nay 
không  ai  biết  tới  bao  giờ  ; huống  chi  lại  không  có  công  ván 
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ì*  thf  mà  *>S»M  này  tất  là  tuông  Thục, 

EtT^r”?  ^ *"  ™ **  ‘hành,  mà’ 

ho  thi  phục  sẵn  quân  » gán  đây,  thừa  co  cúôp  lay  thàHh  cúl 

Mã  Tuân  nghĩ  ra,  mói  nới  ràng  : 

ph4iN“„Ỵ6  Bố  ƯÒC  "*  - "h“  **  «*  «.  ‘a  mâc 

Duy  cười,  nói  : 

L ưnl*ẵì  ịììÚAkh0an  tâm’  tÔÌ  CÓ  một  mẹ°  này  bát  đư?c  Gia  Cát 
Lượng,  giải  được  vây  thành  Nam  An. 

Đó  mới  là  : 


Dùng  mưu  đã  chắc  ta  là  giỏi 
Chọi  trí  ai  ngờ  có  ké  hon  ? 

Chưa  biết  mẹo  mực  ra  sao,  xem  đến  hổi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỬ  CHÍN  MƯƠI  BA 

Khương  Bá  Ước  về  hàng  Khổng  Minh 
Võ  Vương  Hầu  mắng  chết  Vương  Lãng 

Đây  nói,  Khương  Duy  hiến  kế  với  Mã  Tuân  ràng  : 

- Gia  Cát  Lượng  tết  phục  quân  ỏ phía  sau,  lừa  cho  ta  ra 
khỏi  thành  rồi  ùa  vào  đánh  úp  lấy.  Tôi  xin  lĩnh  ba  nghìn  tinh 
binh  phục  ơ đường  hẻm.  Thái  thú  đem  quân  ra,  nhung  không 
nên  đi  xa,  chỉ  độ  ba  chục  dặm  thì  quay  trơ  lại,  cứ  trông  lúc 
nào  có  ngọn  lửa  cháy  làm  hiệu,  thì  hai  mặt  dổn  lại  mà  đánh, 
chác  chán  được  to.  Nếu  Gia  Cát  Lượng  dẫn  thân  đến,  thế  nào 
cũng  bị  tôi  bát  sống. 

Tuân  đùng  mẹo  ây,  cấp  tinh  binh  cho  Khưong  Duy  đi  xong 
rồi  cùng  với  Lưong  Kiền  dẫn  quân  ra,  chỉ  dể  Lưong  Tự,  Doân 
Thương  0 lại  giữ  thành. 

Quả  nhiên  Khổng  Minh  sai  Triệu  Vân  dẫn  quân  phục  trong 
hang  núi,  chỉ  đợi  quân  trong  thành  Thiên  Thủy  đi  khỏi,  thì 
lẻn  vào  cướp  thành.  Hôm  ấy  quân  thám  về  báo  ràng  Mã  Tuân 
dâ  cât  quân  đi,  chỉ  để  quan  ván  Ểr  lại  giữ  thành.  Vân  mừng 
lấm,  sai  người  báo  cho  Trương  Dực,  Cao  Tường  biết  trưóc  ra 
chặn  đường.  Hai  toán  quân  này  đều  do  Khổng  Minh  sai  đi  phục 
sàn. 

Triệu  Vân  dẫn  nám  nghìn  quân  đến  dưới  thành  Thiên  Thủy 
gọi  to  lên  ràng  : 

- Ta  là  Triệu  Tử  Long  0 Thường  Son  đây  ! Nếu  chúng  mày 
đả  biết  bi  mác  mưu  thì  nên  dâng  thành  trì  đi  cho  sớm,  kẻo 
mà  chết  cả  bây  giờ  ! 

Lương  Tự  phì  cưbí,  nói  ràng  ; 
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Mày  mác  phải  mẹo  Khương  Bá  Ước  rổi,  vẫn  còn  chưa  biết 

a ? 

Vân  toan  xông  vào  đánh  thành,  bỗng  đâu  tiếng  reo  nổi  lên 
râm  râm,  bôn  mặt  lửa  bốc  ngất  trời.  Một  viên  tưởng  trẻ  tuổi 
vác  thương  tế  ngựa  xông  đến  quát  to  lên  ràng  : 

- Ngươi  có  biết  Khương  Bá  Ước  ỏ Thiên  Thủy  không  ? 

Van  cam  giáo  ra  cự  nhau  với  Khương  Duy  ; đánh  được  vài 

hiệp,  tinh  thần  Duy  càng  hâng  lám.  Vân  cả  sợ  nghĩ  thầm  ràng  : 
" Ai  ngờ  xó  này  mà  có  người  giói  đến  thế  !".  Đang  đánh  nhau 
hai  cánh  quân  Mả  Tuàn,  Lưong  Kiên  đánh  ập  lại.  Triệu  Vân 
thế  cỏ,  phái  tháo  đường  mà  chạy.  Khương  Duy  cố  miết  đuổi 
theo.  May  có  Trương  Dực,  Cao  Tương  hai  toán  quân  đổ  ra  đánh 
mới  cứu  được,  Triệu  Vân  về  ra  mắt  Khổng  Minh,  thuật  lại  việc 
mác  phải  mẹo  giặc.  Khổng  Minh  giật  minh,  hoi  rằng  : 

- Người  nào  mà  biết  được  huyền  cơ  của  ta  thê  ? 

Có  người  xứ  Nam  An  bẩm  rằng  : 

- Người  ấy  tên  là  Khương  Duy,  tự  Bá  Ước,  quê  0 Thiên  Thúy 
huyện  Ký,  thờ  mẹ  rất  hiếu,  vàn  võ  song  toàn,  trí  dũng  đủ  cả 
thực  là  một  bậc  anh  hùng  đbi  nay  ! 

Tnẹu  Van  lại  khoe  tài  múa  thương  của  Khương  Duy  khác 
người  lám. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  muốn  lấy  Thiên  Thủy,  không  ngờ  gặp  phải  người  này  ! 

Liền  cất  cả  đại  quân  kéo  đi. 

Lại  nói  Khương  Duy  về  bẩm  vói  Mã  Tuân  ràng  : 

Tnệu  Vân  thua  chạy  tất  nhiên  Khổng  Minh  lại  thân  đến 
Họ  đoán  rang  quân  ta  ở cả  trong  thành.  Ta  nên  chia  quân  mã 
lam  bôn  đội  ; tôi  xin  dẫn  một  đội  phục  ó mé  đông  thành  đón 
chặn  quần  giặc.  Thái  thú  cùng  Lương  Kiển,  Doãn  Thưởng  mỗi 
người  dẫn  một  toán  phục  xung  quanh  thành  ; còn  Lương  Tự 
đôn  đốc  trâm  họ  lên  mặt  thành  phòng  giữ. 

Bàn  định  xong  xuôi,  ai  nấy  kéo  quản  đi. 
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Đây  nói  Khổng  Minh  vì  lo  có  Khương  Duy  nên  tự  dẫn  quân 
làm  tiền  đội,  tiến  sang  quận  Thiên  Thủy.  Khi  gần  đến  nơi,  Khổng 
Minh  truyền  ràng  : 

Phàm  đanh  thanh  trì,  án  thua  từ  ngày  mới  đến,  phải  khích 
lệ  ba  quân,  đánh  trống  reo  hò  tiến  lên.  Nếu  để  lâu  ngày,  khí 
hãng  hái  nhụt  di,  khó  lòng  đánh  phá  được  nữa. 

RỔ1  đó,  đại  quản  kéo  thẳng  đến  dưới  thành,  Vì  thấy  trên 
thành  tinh  kỳ  nghiêm  chỉnh  lám,  nên  chưa  dám  khinh  động 
vội,  Đoi  đến  nửa  đêm,  bổng  nhiên  bốn  bề  lửa  sáng  rực  trời 
tiếng  reo  dậy  đất,  không  biết  quân  giậc  ờ đâu  kéo  đến.  Lại 
thấy  trên  thành  củng  đánh  trống  hò  reo  tiếp  ứng.  Quản  Thục 
tan  võ  bỏ  chạy.  Khổng  Minh  vọi  vàng  lên  ngựa,  có  Quan  Hưng, 
Trương  Bào  hai  tướng  hộ  vê  trước  sau,  đánh  ra  khỏi  trùng  vây  ; 
ngánh  đầu  lại  xem  thấy  má  chính  đông  một  dài  lửa  cháy  tựa 
hình  con  rán  dài.  Khống  Minh  sai  Quan  Hưng  đi  do  thám  Hưng 
về  báo  ràng  đó  là  quân  của  Khương  Duy.  Khổng  Minh  than 
ràng  : 

" Quân  có  cốt  gì  nhiều  ít  đâu,  chỉ  cốt  ở người  sai  khiến  mà 
thôi  ! Người  ấy  mới  thật  là  tướng  tài  I 

Lập  tức  thu  quản  về  trại,  nghi  một  hổi  lâu,  rổi  gọi  người 
An  Định  đến  hỏi  : 

- Mẹ  Khuông  Duy  hiện  nay  0 đâu  ? 

Người  ấy  thưa  : 

- Mẹ  Khương  Duy  o huyện  Ký. 

Khổng  Minh  gọi  Ngụy  Diên  dặn  ràng  : 

Ngươi  dan  một  toán  quân  giả  danh  sang  lây  Ký  huyện 
Hễ  Khương  Duy  đến  đó,  thì  cứ  để  cho  hán  vào  thành. 

Lại  hỏi  rằng  : 

- Ó đây,  chỗ  nào  là  noi  khẩn  yếu  ? 

Người  ấy  thưa  ràng  ; 

- Tiền  bạc,  lương  thảo  quận  Thiên  Thủy  đêu  chứa  cả  0 Thượng 
Nhai.  Nếu  đánh  phá  được  Thượng  Nhai,  thì  đường  vận  lương 
phải  tác. 
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Khổng  Minh  mừng  lám,  sai  Triệu  Vân  dẫn  một  toán  quâri 

đến  đánh  Thượng  Nhai.  Khổng  Minh  hạ  trại  cách  thành  ba  chục 
dạm. 

Có  ngưòi  báo  tin  vào  Thiên  Thủy,  nói  quân  Thục  chia  làm 
ba  đường,  một  toán,  giữ  quận  này,  một  toán  đến  lấy  Thượng 
Nhai,  một  toán  đến  lấy  Ký  huyện.  Khuông  Duy  nghe  xong,  kêu 
xin  với  Mã  Tuân  ràng  : 

- Mẹ  tôi  ỏ Ký  thành,  lỡ  xảy  ra  việc  gì  chảng.  Tôi  xin  lĩnh 
quân  ra  cứu  Ký  thành  và  để  trông  nom  mẹ  tôi  nhân  the* 

Mã  Tuân  nghe  lòi,  cấp  cho  Duy  ba  nghìn  quân  ra  giữ  Ký 

thành.  Lại  sai  Lưong  Kiền  dẫn  ba  nghìn  quân  ra  giữ  Thương 
Nhai.  6 

Nói  về  Khưong  Duy  dẫn  quân  đến  Ký  thành,  gặp  Ngụy  Diên 
chận  đường.  Hai  tướng  đánh  nhau  được  vài  hiệp!  Diên  giả  đò 
thụa  chạy.  Duy  vào  thành  đóng  chặt  cửa,  dàn  quân  ra  canh 
giữ,  rồi  về  nhà  thâm  mẹ,  chớ  không  ra  đánh  nữa. 

Triệu  Vân  cũng  thả  cho  Lưong  Kiển  vào  thành  Thượng  Nhai 
không  đánh  chác  gì  cả. 

Khổng  Minh  sai  người  vể  quận  Nam  An,  bát  Hạ  Hầu  Mâu 
đến  dưới  trướng,  hỏi  rằng  • ' 

* Ngươi  có  sợ  chết  không  ? 

Mậu  vội  vàng  lạy  phục  xuống  đất  xin  tha  tội. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Khương  Duy  giữ  ở Ký  thành,  sai  người  mang  thư  đến  đây 
nóị  nếu  phò  mã  còn  sống,  thì  hán  xin  lại  hàng.  Nay  ta  tha 
chết  cho,  ngươi  có  chịu  chiêu  dụ  Khưcmg  Duy  khong  ? 

Mậu  tình  nguyện  xin  đi. 

Khổng  Minh  bèn  cấp  cho  áo  sống  và  ngựa  yên,  không  sai 
ngưòi  đi  kềm,  mậc  cho  đi  một  mình. 

thoát  ra  kh&i  tri^>  muốn  tìm  đưòng  trốn,  nhưng  không 
biết  lối  nào.  Đang  đi,  gặp  vài  người  rảo  chạy  Mậu  hỏi, thì  họ 

nẤí  . ' * 
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G^únf  \cư  dân  ở Kỵ  huyện.  Nay  bị  Khưong  Duy  dânu 
Sên  ỵ?\T'  hàng  lỔiong  Minh  Tuông  Thục  là 

Nhai  ty  cư< * ’ **  thế  ^ “ mà ThuSg 

Mậu  lại  hỏj  ràng  * 

- Nay  giữ  quận  Thiên  Thủy  là  ai  thế  ? 

Chúng  bẩm  : 

• Trong  thính  Thiên  Thủy,  cd  Mã  thái  tha  coi  gia. 

. liền  tế  ngựa  vể  phía  Thiên  Thủy.  Lại  gặp  ‘ó  dân  bí 

trai  bổng  gái  chạy  toi  và  diu  Zi  nhu  bon  trSc  I 

***£££?  ĩ?  «■  thành 

s 10,^1'  9y  V ***“  « w s.  ỉỉhumg  DỈỹ 

va  lời  nói  cua  cư  dân  cho  nghe.  y 

Tuân  than  rằng  ’ 

• Không  ngó  Khuông  Du,  lại  theo  ví  Th„c  mất  rdi  ! 

Luong  Tự  nói  : 

M“  là  hàn  muốn  cúu  đô  díc,  cho  nên  ndi  tảng  ra  thẽ  chang  ? 

■ Duy  hàng  giậc  rò  ràng  rii,  còn  tảng  gì  nia  ? 

SEc' z 

t j ấ m *r* w KỈ  to  1“  y 

Míri  đô  đốc  ra  nói  chuyện. 

Hạ  Hầu  Mậu  Cùng  vói  Mã  Tuân  ỉên  cả  mặt  thành  thấv 
ẽ Duy  múa  mênh  nhảy  nhót,  thét  lên  ràng  • 

Jôi  vì  đô  đốc  mà  phải  hàng,  sao  đô  đếc  lại  nuốt  16i  thế  9 

ta  ^ chiu  011  dày  nước  Ngụy  cớ  sao  lai  hàng  Thuc  9 Trước 
ta  có  nói  câu  gì  đâu  ? 6 * irươc 

Duy  nói  : 

■ Ngư0i  viết  thư  xui  ta  hàng  Thục,  nay  sao  lại  lật  lọng  thế  ? 
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Nguoi  muốn  thoát  lấy  một  mình,  mà  để  cho  ta  mang  tiếng  hay 
sao  ? Ta  nay  hàng  Thục  được  phong  làm  thượng  tương,  lẽ  nào 
còn  về  vói  Ngụy  nửa  ? 

Nói  đoạn,  thúc  quân  vào  đánh  thành,  đến  gần  sáng  mới  lui. 
Nguyên  là  Khổng  Minh  kén  một  người  mật  mũi  giống  Khương 
Duy,  làm  giá  ra  thế  ; vì  đêm  tối,  bóng  lửa  mập  mờ,  cho  nên 
không  phân  biệt  được  thật  giả. 

Hôm  sau,  Khổng  Minh  dẫn  quân  đến  đánh  Ký  thành.  Trong 
thành  ít  lu  ong,  quân  ãn  không  đủ.  Khương  Duy  ở trên  thành 
thấy  quân  Thục  tải  lưong  xe  lớn  xe  nhỏ  đến  trại  Ngụy  Diên 
Duy  dẫn  ba  nghìn  quân  ra  đánh  cưóp,  quần  Thục  bỏ  ca  lương 
mà  chạy.  Khương  Duy  cướp  được  hết  xe  lương,  toan  đem  vào 
thanh.  Bổng  đâu  có  một  toán  quân  chặn  đường,  tướng  đi  đầu 
là  Trương  Dực.  Hai  bên  đánh  nhau  được  vài  hiệp,  Vưong  Bình 

Iại  quãn  tiến  đến  đánh  ập  vào-  Duy  địch  không  nổi,  thao 
đương  chạy  về  thành  ; đến  nơi  đă  thấy  trên  thành  cắm  toàn 
cò  hiệu  nước  Thục  cả,  té  ra  thành  đã  bị  Ngụy  Diên  cướp  mất 
rói.  Duy  mo  một  đường  chạy  ra  quận  Diên  Thủy,  thủ  hạ  chi 
còn  hon  chục  người  ; lại  gập  Trương  Bào  đánh  một  trận  nữa 
chí  còn  trơ  một  mình  một  ngựa  chạy  đến  dưới  thành  gọi  cưa. 
Quân  trên  thành  thấy  Khương  Duy  đến  vội  báo  với  Ma  Tuân 
Tuân  nói  : 

- Đây  là  Khương  Duy  tói  lừa  ta  mở  cửa  thành  đó  ! 

Liền  sai  quân  sĩ  trên  thành  bán  xuống  như  mưa.  Khương 

Duy  ngoánh  lại  thì  quân  Thục  đã  đuổi  đen  sau  lưng  rói  mm 
tìm  đường  chạy  ra  Thượng  Nhai.  Lưong  Kiền  ơ trên  thành  trông 
thấy  Khương  Duy  đến,  máng  nhiếc  om  sòm  ràng  : 

- Quân  phẩn  nước  kia,  sao  lại  dám  vác  mật  đến  đây  lừa 
ta  nửa  ? Ta  đã  biết  mày  hàng  Thục  rồi  ! 

Nói  đoạn,  sai  quân  bán  tên  xuống  tíu  tít. 

Khương  Duy  không  biết  nói  nâng  ra  sao,  ngẩng  mật  lên  trời 
than  thở,  hai  hàng  nước  mát  chứa  chan,  quay  ngựa  chạy  ve 
phía  Trường  An.  Đi  chưa  được  vài  dạm,  đến  một  nơi  rừng  ru 
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Khống  Minh  vội  vàng  xuống  xe  đón  Khương  Duy 

um  tùm,  bỗng  tiếng  hò  reo  lại  nổi  lên,  vài  ngàn  quân  đổ  ra, 
đi  đầu  là  tướng  Thục  chặn  đường.  Duy  bây  giò  người  ngựa  mỏi 
mệt,  không  thể  cẩm  cự  được,  phải  quay  ngựa  chạy.  Bỗng  một 
chiếc  xe  nhổ  từ  trong  sưòn  núi  đi  ra,  người  ngồi  trên  đội  khãn 
lượt,  mặc  áo  cánh  hạc,  tay  phe  phẩy  quạt  lông  : đó  là  Khổng 
Minh.  Khổng  Minh  gọi  Khương  Duy  bảo  ràng  : 

- Bá  Ước  nay  chưa  chịu  hàng  còn  đọi  bao  giò  nữa  ? 

Duy  nghĩ  ngợi  hồi  lâu,  trước  có  Khổng  Minh,  sau  có  Quan 
Hưng,  biết  chạy  đâu  cho  thoát,  đành  xuống  ngựa  xin  hàng. 

Khong  Minh  vội  vàng  xuống  xe  đón  Khương  Duy,  rổi  cầm 
tay  mà  bảo  ràng  : 

* Ta  từ  khi  ra  khỏi  lều  tranh  đến  giờ,  muốn  tìm  một  người 
hiền  giả  đế'  truyền  cái  nghề  của  ta,  nhưng  vẫn  ân  hận  chưa 
gặp  được  ai.  Nay  gặp  Bá  Ước,  ta  thực  thỏa  lòng  lám  ! 

Khương  Duy  mừng  rõ,  lạy  tạ.  Khổng  Minh  cùng  Khương  Duy 
về  trại,  lên  trướng  bàn  kể  lấy  Thiên  Thủy,  Thượng  Nhai. 
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Duy  nói  : 

- Doãn  Thưởng,  Lưong  Tự  ỏ trong  thành  Thiên  Thủy  đốỉ  vói 
tôi  rất  hậu,  tôi  xin  viết  hai  phong  thư  bấn  vào,  để  ồ trong  loạn 
trước,  thì  mới  phá  được. 

Khổng  Minh  nghe  lời.  Khưong  Duy  bèn  viết  hai  phong  thư 
buộc  trên  đầu  tên,  tế  ngựa  đến  dưới  thành  bắn  vàa  Quân  SI 
nhặt  được,  dem  trình  vói  Mã  Tuân.  Tuân  ngờ  vực  lắm,  bàn  vói 
Hạ  Hẩu  Mậu  rằng  ; 

- Lưong  Tự,  Doãn  Thưởng  muốn  kết  liên  vối  Khuông  Duy 
làm  nội  ứng,  đô  đốc  nên  trừ  sớm  di  là  hon. 

Mậu  nói  : 

- Phải  giết  cả  mới  xong. 

Doãn  Thương  biết  tin  ấy,  mới  bảo  Lưong  Tự  ràng  ■ 

Chi  bâng  ta  nộp  thành  hàng  Thục  để  cẩu  lẫy  đường  tiến 
dụng  sau  này  ! 

Đêm  hôm  ấy,  Hạ  Hầu  Mậu  hai  ba  lần  cho  đòi  hai  người 
đến  nói  chuyện.  Hai  ngưòi  thấy  việc  gấp  đến  nơi  rồi,  bèn  cung 
nai  nịt  lên  ngựa,  cầm  khí  giới,  dẫn  quân  bản  bộ  mỏ  toang  cửa 
thành  cho  quân  Thục  kéo  ổ vào.  Hạ  Hầu  Mậu,  Mã  Tuân  vội 
vàng  dẫn  hon  trâm  người,  lẻn  ra  cửa  tây,  bỏ  thành  Khuông 
Hổ  chạy  sang  rọ  Khuông. 

Lưong  Tự,  Doãn  Thưởng  nghênh  tiếp  Khổng  Minh  vào  thành 
yên  dân  đâu  đấy.  Khổng  Minh  hỏi  kế  lấy  Thượng  Nhai. 

Lương  Tự  thưa  : 

- Thành  ấy  do  em  tòi  là  Lưong  Kiền  trân  giữ,  tôi  xin  gọi 
ra  hàng. 

Khổng  Minh  mừng  lấm,  Luôn  ngay  hôm  ấy,  Tự  đến  Thượng 
Nhai  gọi  Lương  Kiền  ra  hàng.  Khổng  Minh  trọng  thưỏng  hai 
người,  cho  Lương  Tự  làm  thái  thú  quận  Thien  Thủy,  Doẫn 
Thương  làm  huyện  lệnh  Ký  thành,  Lucmg  Kiền  làm  huyẹn  lệnh 
Thượng  Nhai. 

Khổng  Minh,  phân  phát  đâu  đấy,  rổi  cất  quân  tiến  đi  Các 
tướng  hỏi  : 
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- Sao  thừa  tướng  không  ra  bát  Hạ  Hầu  Mậu  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

' Ta  thả  Hạ  Hẩu  Mậu  như  thả  một  con  vịt  mà  thôi  ; nay 
được  Bá  Ước  như  được  một  con  phuợng  vậy 

Từ  khi  Khong  Minh  lấy  được  ba  thành,  uy  danh  lừng  lẫy 
châu  quận  xa  gẩn  nghe  tiếng  quân  Thục  đến  là  theo  hàng.  Khổng 
Minh  chinh  đốn  quân  mã  đem  het  quân  Hán  Trung  ra  Kỳ  Scrn 
đến  phía  tây  sông  Vị  Thủý.  (1) 

Quân  do  thám  báo  về  Lạc  Dưong.  Bây  giò  là  niên  hiệu  Thái 
Hòa  nâm  đầu,  Ngụy  chủ  Tào  Tuấn  ra  điện  khai  chầu.  Cận  thẩn 
tâu  ràng  : 

- Hạ  Hầu  phò  mã  thua  mất  ba  quận,  chạy  trốn  ra  Khuông 
Trung  rồi.  Nay  quân  Thục  đóng  ò Kỳ  Son,  tiền  quân  đã  tràn 
sang  phía  tây  sông  Vị.  Xin  phất  quân  ngay  để  phá  giặc. 

Tuấn  giật  mình,  hỏi  quẩn  thần  ràng  : 

* Có  ai  ra  đánh  lui  quân  Thục  cho  trẫm  không  ? 

Tư  Đồ  Vưong  Lâng  trong  bọn  bước  ra  tâu  ràng  : 

Tôi  xem  khi  tiên  đe  hãy  còn  sống,  mỗi  lần  có  giặc,  hễ  sai 
đại  tưóng  quân  Tào  Chân  đi  đánh  là  tháng.  Nay  bệ  hạ  sao 
không  sai  hán  làm  đại  đô  đốc  để  chống  quân  Thục  ? 

Tuân  y lời,  vòi  Tào  Chân  vào,  nói  : 

- Tiên  đê  thác  cò  cho  ngưoi,  nay  quân  Thục  vào  cưóp  trung 
nguyên  ta,  nguôi  sao  nõ  ngồi  nhìn  cho  đành  ? 

Chân  tâu  rằng  : 

- Tôi  tài  hèn  trí  mọn,  sợ  không  xúng  chức. 

Vưong  Lãng  nói  : 

* Tưóng  quân  là  bầy  tôi  xã  tắc,  không  nên  từ  chối.  Tôi  tuy 
bất  tài  cũng  xin  theo  tướng  quân  đi  chuyến  này. 

Tào  Chân  lại  tâu  rằng  : 

Tôi  đội  on  to,  dâu  dám  từ  nan,  nhưng  xin  được  một  người 
làm  phó  tướng. 

( 1 ) Khống  Minh  ra  Kỳ  Son  lần  thứ  nhất. 
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Tuân  nói  : 

- Ngươi  muốn  cử  ai  thì  cử. 

BáCỵnjtmộtu  ngưìri  lDư0ng  KhúC  tên  là  Quách  Hoài,  tự 
Châu  ’ mớc  p 0ng  Sạ  đình  hẩu’  hiện  đang  làm  thú  sử  Úng 

Hng  Tà0  Chân  làm  đại  dÔ  đốc’  ban  ch0  tiết 
T s UQ  HoàÌ  ỉàm  Phó  đô  đốc,  Vương  Lâng  ám  quân 

lhấy  f?đâ  7!  ^ Lại  kén hai  vạn  aln  lĩ 
ị d gìà  tữy  h/  kinh  câ'p  Tào  Chân.  Chân  sli  em  là  Tàỉ 
Tuân  làm  tiên  phong,  đãng  khấu  Urông  quân  Chu  Toản  lim 

ĨM  ĩ\:lziTi  c“" X 

T"«n  thân  di  tiễn  ra  ngoải  cùá  táy  mdi  trì  ví 
aôn?°ViCĩ!nJ'"h  q“ân  fn  Tniỉme  An.  qua  sang  mé  tày 

ctỉng  lịch  ; 8 VUOng  ^ ^ích  s “n  5 

Lãng  nói  ; 

- Ngày  mai  nên  sáp  xếp  đội  ngũ  chỉnh  tể,  dàn  bày  tinh  kỳ 

lL  h KPhU  chỉ  dùng  ■ Câ^huyộn,  tự  khác  Gia  Cát 
Lượng  phải  cháp  tay  lại  hàng,  quân  Thục  khônrđánh  cững  phải 

âr;ừnglá:;?!  ấy  truyền  lệnh  : ngày  mai,  canh  tư 
cĩ  aZ.  tỉ  i đã  phá*  đ*»*  đủ’  ttẵnh  thế  uy  nghi 

cò  quạt,  chiêng  trống  có  thứ  tự  đâu  ra  đây  Bấy  giờ  sai  nmrrn 

tlTihftZà 

M HfHí  Mâuân  s.c  ĩíy  ,T.^“nệ  rj 

hổi  ạ Hầu  Mậu  nhiều.  Trong  quân  dứt  ba  hổi  trống,  tư  đo 
Vuong  Ung  ctrãi  ngựa  di  ra.  Mé  trên  thì  Tào  Chân,  mé  dutì 

' Q • ai  tư<n,g  tiên  I’h»"g  đứng  áp  hai  gZ  tran 

Quân  thám  mâ  ra  trước  trận  gọi  to  lên  ràng  : 

Mời  chủ  tướng  bên  kia  ra  nói  chuyện  ! 

tá  ỉí  d?r„T!r  Qus"  Trnong  Bào  chia  làm 

h ,d;l  ’ kìm  ngva  đứng  hai  góc  trận.  Rôi  có  một  đội  kiêu 
tướng  đứng  dàn  thành  hai  hàng  ; Khổng  Minh  ngổi  một  chS 
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kh4n  '“*• á”  — « *»âm,  phhn 

lỌnf^“Ìnhd/rĩnBrg«trÌn  NgVĨ,\  thíy  *nrtc  trận  che  cái 
Phe  Phe  bS  ?„ ĩ 1 v.lng  V*  «***  «f£  díu  b, 

£ £ ££  c g **  = * - - % 

- Hán  thưa  tướng  ra  nói  chuyện  vói  tư  đồ  đây 

tJZÍ  LZ,f,l/8V‘đ'  "■•  IĨỔ”S  «*w  „ chép 

tay  chão.  Vuông  Lãng  cũng  nghiêng  mình  đáp  lễ 
Lâng  nói  : 

u ■ Lâ“nay  nghe  đạỉ  danh  của  nểàh  nay  được  họp  mãt.  thât 

“ T rl^i  diĂ  T?  « -StS  hl « ị to, 

cớ  sao  lại  cát  quân  vô  danh  làm  vậy  ? ’ 

Khổng  Minh  đáp  : 

■ Ta  phụng  chiêu  ra  đánh  giạc,  sao  gpj  ,à  vô  danh  , 

Lãng  nói  : 

- Số  tròi  mỗi  lúc  một  khác,  thẩn  khí  thay  đổi  mà  về  mnrm 

có  đức,  đó  là  lẽ  tự  nhiên.  Tự  đời  Hoàn  Linh  trò  đ“  gilt  Lãn 

Đ ngTnl  1"’  thiên  L íỊ  ÌÒ:  Ln  đ*  So  Bì7 
ti7fhĨêu7Lr??-h;  71101  ĩulại  nÔltheo  làm  càn-  Viên  Thuật 

T,7  : Lâu,  Lã  ỉrZg  lẫyôTư Zn. 

nluy  nhặc  7 lên  như  lng’  L hung  bay  rỉ  như  cát Xã  tắc 
ry.“?f  quả  ^ «■*  ten  khổ  như  d&  nmroc  dỉu 


dỹ  lên  như  0ng’  *?“  Lngbáy  ra  như  cátLâtắc 

s 06  LĨ  tl  vtu,ẽ’  r*  *****  Lu  dôĩ  ngưpc  đầu 

tám  h ai  0 o_°  °àng  ta>  quét  sạch  sáu  cõi,  cuốn  hết 
tám  phưong  muôn  dân  dốc  lòng,  bốn  phuong  ngL  dức.  Đô 

Tíf:^ĩỹvri:7hÌT 

Cho  dây  Ị Thế  tô  Ván  hoàng  đế  nối  giữ  nghiên  lón  n7  * 

ả “ V *»«■“ X ?X8 

hânp  nghe  có  câu  rànể  ••"Thuận  vả  tròi  thì  thịnh 
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nghich  với  trời  thì  nguy  !"  ư ? Nay  Ẹ>ại  Ngụy  ta,  giáp  binh 
trăm  vạn,  tướng  tá  nghìn  viên.  Cái  thứ  đom  đóm  lập  lòe  trong 
đám  cỏ  hôi,  địch  nổi  sao  được  vầng  tràng  vàng  vặc  giữa  tròi. 
Ông  nên  quay  gưom  cỏi  giáp,  đem  lễ  lại  hàng,  không  đến  nỗi 
mât  VỊ  phong  hầu  đâu  mà  sợ,  để  cho  nuớc  đưọc  yên,  dần  được 
vui,  thế  chẳng  hay  ỉám  ru  ? 

Khổng  Minh  nghe  xong,  cựỉri  ầm  lên  nói  rằng  : 

- Ta  tưởng  ngưoi  là  một  vị  lão  thẩn  nhà  Hán,  có  lời  cao 
luận  gì  chảng  ? Ai  ngờ  ăn  nói  ngu  dốt  làm  vậy  ! Ta  có  một 
lòi  này,  các  quân  nín  lặng  mà  nghe  : khi  xưa  về  đòi  Hoàn 
Linh,  nhà  Hán  suy  đốn.  Kẻ  hoạn  quan  gây  vạ,  nước  loạn,  mất 
mùa,  bốn  phương  xao  xuyến.  Sau  giậc  Khán  Vàng,  kế  đến  giặc 
Đong  Trác,  Thôi  Dĩ,  hiếp  vua  Hán  đế,  tàn  ngược  kẻ  sinh  dân. 
Chốn  miếu  đường,  đố  mục  nát  làm  quan  ; noi  điện  bệ,  giống 
cầm  thú  ản  lộc.  Nhũng  kẻ  nết  muông  ruột  chó,  nhung  nhúc 
đầy  triều  ; những  phưỉmg  gối  tớ  mặt  mo,  nghênh  ngang  quyền 
chính.  Vì  thế  xã  tắc  đổ  nát,  sinh  dân  lẩm  than.  Ta  biết  ngưoi 
vốn  người  ồ bến  Đông  Hải,  trước  đỗ  hiếu  liêm,  được  vào  làm 
quan.  Đáng  lẽ  phải  phò  vua  giúp  nước,  yên  nhà  Hán  dựng  lại 
họ  Lưu  mối  phải  ; không  ngờ  nguoi  lại  giúp  giặc,  đổng  mưu 
cuop  ngoi.  Tọi  nhieu,  ác  nậng,  trìri  tât  không  dong.  Ngưbi  trong 
thiên  hạ,  ai  cũng  muốn  xé  xác  ngưoi  ra.  Nay  may  lòng  trin 
chưa  n&  tuyệt  nhà  Viêm  Hán,  Chiêu  liệt  hoàng  đế  lại  kế  thống 
ở Tây  Xuyên.  Ta  nay  phụng  mệnh  tự  quân,  cất  quân  đánh  giặc. 
Ngươi  là  đứa  Xiểm  nịnh,  thì  chỉ  nên  núp  mình  rụt  cổ  cều  lấy 
com  áo  cho  đủ  là  xong  ; sao  dám  ra  chỗ  trận  mạc,  nói  nâng 
càn  r&,  đổ  tại  số  tròi  làm  vậy  ? Quân’  sất  phu  đầu  bạc  thàng 
lão  tậc  râu  trắng  kia  ! Nay  mai  ngươi  cũng  sắp  xuống  đến  suối 
vàng,  còn  mặt  mũi  nào  trông  thấy  hai  mưoi  bốn  vua  nhà  Hán 
nữa  ? Lão  tặc  bưóc  ngay,  bảo  quân  phản  thần  ra  dây  cùng 
với  ta  quyết  trận  sống  chết. 

Vương  Lãng  nghe  xong,  khí  uất  đẩy  ruột,  kêu  hú  lên  một 
tiếng,  ngã  lăn  xuống  đất  mà  chết. 
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Vuơng  Lãng 

Người  sau  có  thơ  khen  Khổng  Minh  rằng  : 

Binh  mã  ra  Tày  Tần, 

Hùng  tài  địch  muôn  quấn. 

Nhẹ  đưa  ba  tấc  lưỡi, 

Mắng  chết  lão  gian  thân  ! 

Khổng  Minh  cẩm  quạt  trỏ  vào  Tào  Chân  mà  rằng  : 

- Tao  không  thèm  chẹt  mày,  mày  nên  chỉnh  đốn  quân  mã, 
ngày  mai  quyết  giao  chiến  ! 

Nói  đoạn  quay  xe  trỏ  về.  B&i  thế  đôi  bên  cùng  thu  quân. 
Tào  Chân  sai  bỏ  thây  Vưong  Lãng  vào  áo  quan,  đua  về  Trường 
An  mai  táng. 

Phó  đô  đốc  Quách  Hoài  nói  : 

- Gia  Cát  Lượng  đoán  trong  quân  ta  đang  bận  việc  tang, 
đêm  nay  tất  nhiên  đến  cướp  trại.  Ta  nên  chia  quân  làm  bốn 
cánh  : hai  cánh  di  lẻn  con  đuòng  hẻm  trong  núi,  thừa  cơ  đến 


cưóp  trại  Thục  ; còn  hai  cánh  phục  ỏ hai  bên  tả  hữu,  đợi  quân 
giặc  đến  thì  đánh. 

Tào  Chân  mừng  nói  : 

- Kế  ây  chính  hợp  ý ta  ! 

Bèn  gọi  Tào  Tuân,  Chu  Tán  hai  tiên  phong  đến  dận  ràng  - 

Cac  ngươi,  moi  người  dẫn  một  vạn  quân  đi  lẻn  ra  đàng 
sau  núi  Kỳ  Sơn,  hễ  thấy  quân  Thục  đến  cướp  trại  ta,  thì  cũng 
đến  mà  cưóp  trại  Thục.  Nếu  quân  Thục  không  đi,  các  ngưm 
cũng  phải  rút  quân  về,  chớ  nên  khinh  tiến. 

Hai  tướng  lĩnh  mẹo  dẫn  quân  đi  ; còn  Tào  Chân  và  Quách 
Hoài,  mỗi  nguời  dẫn  một  toán  quân  phục  ở ngoài  trại.  Trong 
trại  chứa  săn  củi,  cỏ,  để  vài  người  ở nhà  trông  nom,  hễ  quân 
Thục  đến,  thì  đốt  lửa  làm  hiệu. 

Các  tướng  ai  nấy  đểu  chuẩn  bị  sẵn  sàng. 

Khổng  Minh  về  trước,  gọi  Triệu  Vân,  Ngụy  Diên  đến  dặn 
ràng  : 

ngưoi  nen  dan  quân  bản  bộ  đi  cướp  trai  Ngụy 

Diên  nói  : 

- Tào  Chân  tinh  hiểu  binh  pháp,  tất  cùng  đoán  ràng  ta  thừa 
tang  đến  cướp  trại,  thê  nào  y chảng  dự  phòng 

Khổng  Minh  cười  ràng  : 

- Ta  cốt  muốn  cho  Tào  Chân  biết  ta  đến  cướp  trại.  Hán  tất 
phục  quân  sẫn  ở núi  Kỳ  Son,  đợi  quân  ta  di  khỏi,  thì  ập  vào 
cướp  trại  ta.  Cho  nên  ta  sai  các  ngươi  dẫn  quân  đi  sau  núi 
đóng  quân  lại,  mặc  cho  quân  Ngụy  đến  cưóp  trại  ta.  Rồi  xem 
lúc  nào  có  ngọn  lửa  cháy,  thì  chia  quân  ra  làm  hai  đường  : 
Vãn  Trường  chặn  lấy  cưa  núi,  Tử  Long  thì  dẫn  quân  quay  về 
tất  gập  quân  Ngụy,  cứ  mặc  cho  nó  chạy.  Quân  nó  gặp  nhau 
tất  đánh  lẫn  nhau,  các  .ngươi  sẽ  thừa  co  mà  đánh  quyet  là  được 
to. 

Hai  tướng  vâng  lệnh  ra  đi. 

Lại  gọi  Quan  Hưng,  Trương  Bào  đến  dặn  ràng  ■ 
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- Hai  ngươi  dẫn  quàn  phục  ố đường  hiểm  núi  Kỳ  Son  để 
cho  quân  Ngụy  đi  khỏi,  rồi  theo  sau  mà  đuổi  đánh  mâi  đốn 
trại  Ngụy. 

Hai  người  lĩnh  mệnh  đi  luôn. 

Lại  sai  Mã  Đại,  Vưong  Bình,  Trương  Ngực,  Trương  Dực  phục 
sần  ngoài  trại,  chia  làm  bốn  mặt,  dón  đánh  quân  Ngụy. 

Khổng  Minh  sai  chứa  cỏ  sẵn'  trong  trại,  để  phòng  dốt  lứa, 
rồi  dẫn  các  tướng  ra  mé  sau  chờ  xem  động  tĩnh. 

Nói  về  tiên  phong  Ngụy  là  Tào  Tuân,  Chu  Tán,  lúc  sẩm  tối 
rời  trại  lãn  lần  kéo  quân  đi.  Sang  canh  hai,  xa  trông  mé  trước 
núi,  có  tiếng  quản  đi  rậm  rịch.  Tào  Tuân  nghĩ  thẩm  rằng  : "Quách 
đô  đốc  thật  là  thần  cơ  diệu  toán  Liền  thúc  quân  kíp  đến 
trại  Thục.  Bấy  giò  đã  canh  ba,  Tào  Tuân  kéo  quân  ùa  vào  trại 
Thục  té  ra  chí  có  cái  xác  trại  không.  Tuân  biet  mac  mẹo,  vội 
vàng  rút  quân  về,  thì  trong  trại  lửa  dã  boc  lên,  quân  Chu  Tán 
cũng  vừa  đến.  Đôi  bên  xô  xát  một  hoi.  Tào  Tuân,  Chu  Tan, 
hai  người  giao  phong,  mới  biết  đánh  lầm  nhau,  vội  vàng  hợp 
binh  chạy  về,  thì  bốn  mật  tiếng  reo  nổi  lên  như  sấm,  Vương 
Bình,  Mã  Đại,  Trương  Dực,  Trưcmg  Ngực  cùng  đổ  ra  đánh.  Hai 
tướng  Ngụy  dẫn  hon  trãm  ky  tháo  đưỉmg  chạy  thoát.  Bổng  lại 
thấy  trống,  tù  và  om  sòm,  rồi  một  toán  quân  ra  chặn  mất  đường. 
Tướng  đi  đầu  là  Triệu  Tử  Long. 

Tử  Long  gọi  to  lên  ràng  : 

- Tướng  giặc  chạy  đi  đâu  ? Mau  mau  chịu  chết  cho  rồi  ! 

Hai  người  cướp  đường  chạy  thoát,  lại  gặp  Ngụy  Diên  dẫn 
quân  đuổi  theo,  bèn  cấm  đầu  cắm  cổ  chạy  về  được  đến  trại 
nhà.  Quân  trong  trại  tưởng  là  quân  Thục  đến  cướp  trại,  vội 
vàng  đốt  lửa.  Tào  Chân,  Quách  Hoài  hai  mặt  đổ  ra,  lại  đánh 
lẫn  nhau.  Mé  sau,  quân  Thục  ba  mật  ập  đến,  đánh  một  trận 
ráo  riết,  tướng  Ngụy  chết  hại  rất  nhiều.  Khổng  Minh  được  to, 
liền  thu  quân  về. 

Tào  Chân,  Quách  Hoài  nhạt  nhạnh  tàn  quân  vẻ  trại. 

Chân  nói  : 
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- Quân  Ngụy  ta  thế  núng,  mà  quân  Thục  thế  to  lám,  làm 
sao  bây  giờ  ? 

Hoài  nói  ; 

- Được  thua  là  việc  thường,  không  cần  phải  lo  cho  lám.  Tôi 
có  một  mẹo  này,  khiến  cho  quân  Thục  đầu  đuôi  không  cứu  được 
nhau. 

Đó  là  : 

Tướng  Ngụy  khó  làm  nên  việc  lớn, 

Quân  Khương  lại  muốn  viện  tay  cao. 

Chưa  biết  mẹo  mực  ra  làm  sao,  xem  hổi  sau  sẻ  rõ. 


HỒI  THỬ  CHÍN  MƯƠI  Tư 

Gia  Cát  Lượng  nhân  tuyết  phá  quân  Khuông 
Tư  Mã  Ý nhanh  tay  bắt  Mạnh  Đạt 


Quách  Hoài  bàn  với  Tào  Chân  ràng  : 

- Người  rợ  Tây  Khương,  từ  khi  còn  đức  Thái  Tổ,  nồm  nào 
củng  nộp  cống.  Đến  thời  đức  Vàn  Hoàn  dế,  cũng  có  ơn  huệ 
với  họ.  Ta  nay  nên  giừ  vững  nơi  hiểm  yếu,  sai  người  đi  tát 
con  đường  nhỏ  vào  cẩu  cứu  rợ  Khương,  hứa  sẽ  hòa  thân  vơi 
nhau  ; người  rợ  Khương,  tất  cất  quân  đánh  chẹn  mặt  sau  quân 
Thục.  Ta  sẽ  kéo  đại  quân  đánh  giáp  lại,  như  thế  chác  được 
to. 

Tào  Chân  nghe  theo,  lập  tóc  sai  người  sớm  tối  mang  thư 
cho  rợ  Khương. 

Vua  Tây  Khương  là  Triệt  Lý  Cát,  từ  khi  còn  Tào  Tháo,  năm 
nào  cũng  vào  cống  ; thủ  hạ  hấn  có  một  quan  vản,  một  quan 
võ.  Vãn  là  Nhâ  Đan  thừa  tướng,  võ  là  Việt  Cát  nguyên  soái. 
Bấy  giờ,  sứ  Ngụy  mang  vàng  ngọc  và  thu  đến,  trước  hết  vào 
ra  mắt  Nhã  Đan  thừa  tương,  dâng  đô  lễ  vật,  bày  tỏ  ý đến  cầu 
cứu.  Nhã  Đan  dẫn  vào  ra  mát  quốc  vương,  trình  tò  thư.  Triệt 
Lý  Cát  xem  xong,  cùng  vói  chúng  bàn  bạc. 

Nhã  Đan  nói  : 

- Nước  ta  vốn  đi  lại  với  nước  Ngụy.  Nay  Tào  đô  đốc  cầu 
cứu  và  muốn  hòa  thân,  ta  nên  nghe  mới  phải 

Triệt  Lý  Cát  theo  lời  ấy,  lập  tức  sai  Nhã  Đan  và  Việt  Cát 
nguyên  soái  khơi  mười  làm  vạn  quân  Khuông.  Quân  ấy  toàn 
giỏi  nghề  cung  nỏ,  gươm  giáo,  ném  chùy  tật  lê.  Lại  có  xe  bịt 
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sát  dễ  vận Ị tải  đổ  lương  thực  khí  giói,  hoặc  dùng  lạc  đà  lừa 
ngựa  kéo  xe,  gọi  là  quân  thiết  xa 

^T_từ  tạ  quốc  Vưong’  đến  thẳng  cửa  Tây  Bình.  Tướng 
giữ  ai  là  Hàn  Trinh  vội  vàng  sai  người  đem  thư  báo  vói  Khổng 

Khổng  Minh  hỏi  các  tướng  ràng  : 

Có  ai  dám  ra  cụ  nhau  vói  quân  Khưong  không  ? 

Quan  Hưng,  Trưong  Bào  xin  đi. 

Khống  Minh  nói  : 

, ' iỵr0i  muốn  di  cữnể  đư®c.  nhung  chưa  hiểu  rõ  đưòng 
đất,  vậy  để  cho  Mã  Đại  cùng  đi. 

Bèn  gọi  Mã  Đại  bầo  ràng  ' 

. ^ \xư  "ày  dâ  lâu-  b«  Mnh  nít  người  Khuông 

nen  đi  làm  hướng  đạo. 

Liền  khỏi  năm  vạn  tinh  binh,  sai  ba  người  cùng  đi. 

Bọn  Hưng,  Bào  đi  đưọc  vài  ngày,  gập  quân  Khưong  vừa  đến 
Quan  dẫn  hm  tram  ky  lên  núi  đứng  xem,  thấy  quân 

bà"  ĩlsắt’  đi  dên  đâu  Iập  trại  dến  đay-  Trên  xe  dàn 
l ; tựa  như  thành  trì.  Hưng  ngấm  nghía  hổi  lâu 

Ị^inai  không  06  mẹo  gì  phá  đưpc,  bèn  về  trại  bàn  nhau  vói 
Trương  Bào,  Mã  Đại. 

Đại  nói  ; 

hịĐể  đến  ngày  mai  ^ xem  trận  thế  ra  sao,  rồi  sẽ  thương 

Hôm  sau  quân  Thục  chia  làm  ba  đưòng,  Quan  Hưng  ở giữa 

ííafrĩmaní.  hữu  CÓ  Đại  cù"g  Bên  trận  Khư™!’ 
Việt  Cát  nguyên  soái,  tay  cầm  chùy  sát,  lưng  đeo  cung  tên  thúc 

ĩỉr  g ít  ?an  Hưng  vẫy  ha  mặt  qúân  xông  vào  ; bỗ^g 
thấy  quân  Khuông  chia  dàn  ra  hai  bên,  rổi  các  xe  sát  ò giữa 

kéo  ra  ầm  âm,  tựa  hồ  nước  chảy.  Cung  no  bán  tràn  cả  sang 

^ ihỏng  nổl’  *“  chạy  mâĩ  cả.  Hai  cánh  quân 

của  Mã  Đại,  Trương  Bào  lui  trước  Còn  cánh  quân  của  Quan 

Hưng  bị  quân  Khương  vây  bọc  vào  góc  tây  bác,  Hưng  xông  xông 
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xáo  xáo  không  sao  ra  thoát.  Xe  sát  dẩn  dẩn  siết  chặt  lại,  quân 
sỉ  không  nhìn  nhận  được  nhau.  Quan  Hưng  chạy  lẻn  vào  trong 
hang  núi  ; bấy  giò  đà  về  chiều,  bồng  đâu  thấy  một  dám  cờ 
thâm,  kéo  đến  nhu  ong,  rồi  một  viên  Khương  tướng  tay  cầm 
chùy  sất,  gọi  to  lên  ràng  : 

■ Tiêu  tuớns  đừng  chạy  nữa,  ta  là  Việt  Cát  nguyên  soái  đây  ! 

Quan  Hưng  hết  sức  ra  roi,  không  ngờ  gặp  khe  nước  chán 
ngang,  phái  quay  ngựa  lại  đánh  nhau.  Nhưng  Quan  Hưng  trong 
bụng  vốn  đã  sọ,  địch  không  nồi  được  Việt  Cát,  lại  phải  rút  chạy 
Việt  Cát  đuổi  sấn  đến  noi,  quảng  chùy  sát  ném  theo,  Hưng 
lánh  mình  tránh  khỏi,  chùy  tin  ngay  vào  khuỷu  chân  ngựa.  Ngựa 
bị  đau  ngả  gục  xuống  khe.  Quan  Hưng  cũng  sa  xuống  nước 
Bong  lại  nghe  huych  một  tiếng  rất  to  ồ phía  sau  lưng,  té  ra 
Việt  Cát  cá  ngưòi  lân  ngựa  tự  dưng  cũng  ngã  lăn  xuống  khe. 
Hưng  0 dưới  nước,  vùng  đứng  dậy  được,  thấy  ở trên  bò  có  môt 
viên  đại  tướng,  đang  đuổi  đánh  quân  Khương.  Hưng  cầm  đao 

chực  nhảy  lại  chém  Việt  Cát,  Cát  nhảy  xuống  nước  chạy  thoát 
được. 

Quan  Hưng  bốt  được  ngựa  của  Việt  Cát,  dát  lẻn  bờ,  sửa  lại 

íĩn  m0T1?  f tế’  cáp  đao  Ịên  Lại  thấy  viên  tưóng  kìa 

vẫn  còn  đuổi  đánh  quân  Khương,  Hung  nghĩ  thầm  ngưòĩ  này 

đã  có  bụng  cứu  ta  thế  này,  ta  nên  đến  ra  mắt.  Bèn  tế  ngưa 
lại  xem  ai,  chi  thấy  trong  đắm  vân  vụ,  thấp  thoáng  có  một  đại 
tướng  mặt  đỏ  mày  tẩm,  bào  xanh,  giáp  vàng,  cầm  đao  thanh 
ong,  cưồi  ngựa  xích  thố,  tay  vuốt  bộ  râu  dài  ; rồ  ràng  là  Quan 

Công  Quan  Hưng  giật  mình.  Bỗng  thấy  Quan  Công  tro  tay  ra 
mé  đông  bảo  ràng  : 

- Con  ta  nên  chạy  mau  ra  đường  này,  ta  trông  nom  cho  vể 
đến  tận  trại  ! 

Nói  đoạn  biến  mất.  Quan  Hung  lật  đật  chạy  về  mặt  đông 

nam.  Đến  nửa  đêm,  bỗng  gặp  một  toán  quân  mã,  té  ra  là  Trương 
Bào. 

Bào  hỏi  ràng  : 
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- Anh  có  gặp  bác  hai  đó  không  ? 

Hưng  nói  : 

- Sao  chú  lại  biết  ? 

Bào  nói  : 

.rin  sTâ  lá.m' lổae  M>Lbá  ^ 6 w» 

z ràng  ^ « pĩ/trt  £» 

“ 2 ZVLTirj;z  s.  ““ s “ 

»«5J3£?  ^Bà„  nghe. 

ra  tiếp  vào'  noi  ỳ dị’  dần  dần  về  đến  **  Mã  Đại 

- Quân  Khưong  này  không  có  kế  rì  nhá  d,™  A*  * 

thuậUạí  côỉg  v^K^ổng  s vê  Ịamảt  Khểng  Minh’ 

mỗi  người  dẫn  một  toán  quân  mai  nhục  đâu  đấv  ’JfX  i 

Minh  trèo ^ yt,0  »nsi?ộlh6“: 

™ổi  ?!“?  ,Ị*Ã?SỈ  .* ro™ 

- Quần  này  cô  khó  gi  mà  cháng  phá  được  ? 

k/S  *■  £ - - - - «. 

• Bá  Uoc  có  biết  kí  phá  qũãn  này  không  ? 

Duy  thưa  rằng  • í 

-*r::  f 7 khie’ bist  đâ“  *«<*  ha,  này . 

Khống  Minh  cười,  nói  : y 
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sai  Khương  Duy  lĩnh  quân  ra  đánh  ; hễ  gặp  quân  thiết  xa  đến 
thì  rút  lui.  Cửa  trại  cám  tinh  kỳ  không,  còn  quân  mã  dâu  đấy 
phục  sẵn  cả. 

Bấy  giờ  đang  tháng  chạp,  quả  nhiên  trời  mưa  tuyết  to,  Khương 
Duy  dẫn  quân  ra,  gập  Việt  Cát  kéo  quân  thiết  xa  đến  đánh. 
Khương  Duy  liền  rút  ve.  Quân  Khương  đuổi  theo  đến  trước  cửa 
trại,  Khương  Duy  chạy  ra  mé  sau.  Quân  Khương  đến  thảng  ngoài 
trại  ngắm  xem  ; thấy  trong  trại  có  tiếng  gảy  dàn,  mà  bốn  mặt 
thì  chỉ  có  tinh  kỳ  cám  suông,  liền  kíp  vể  báo  với  Việt  Cát.  Việt 
Cat  nghi  hoặc  chưa  dám  tiến  vội.  Nhã  Đan  thừa  tướng  nói  : 

- Đó  là  quỷ  kế  của  Gia  Cát  Lượng,  làm  nghi  binh  ra  đó 
thôi,  nên  đánh  ngay  đi. 

Việt  Cát  dẫn  quân  đến  thảng  trước  trại,  thấy  Khổng  Mình 
ôm  dàn  lên  xe  dẫn  vàị  tẻn  ky  chạy  ra  mé  sau  trại.  Quân  ihnrong 
xông  bừa  vào,  rối  lại  đuổi  dấn  mãi  đến  một  cửa  núi,  chỉ  thấy 
một  chiếc  xe  nhỏ  của  Khổng  Minh  thấp  thoáng  chạy  vào  trong 
rừng. 

Nhã  Đan  bảo  vói  Việt  Cát  rằng  : 

- Bộ  quân  thế  kia,  dẫu  có  mai  phục  cũng  không  sọ 

Bèn  dẫn  cả  cánh  đại  quân  đuổi  theo.  Lại  trông  thấy  Khương 
Duy  đang  chạy  ỏ trên  mặt  đất  đầy  tuyết.  Việt  Cát  noi  giạn 
thúc  quân  duỗi  dấn  vào.  Quãng  đưìmg  ấy  bị  mưa  tuyết  phủ 
kín,  trên  mật  đất  có  vẻ  phảng  phiu.  Khỉ  đang  đuổi  theo,  có 
tin  báo  mé  sau  núi  quân  Thục  kéo  ra.  Nhã  Đan  không  coi  ra 
mùi  gì,  cứ  việc  thúc  quân  thiết  xa  đuổi  tràn.  Bỗng  đâu  ầm  một 
tiếng,  tựa  như  trời  long  đât  1&,  quân  Khương  lán  cả  xuống  hang 
Xe  chạy  đang  mạnh,  không  tài  nào  hãm  kíp,  xô  luôn  ca  xuong 
hố,  quân  sĩ  chet  hại  rất  nhiều.  Quân  mé  sau  vội  vàng  rút  về 
thì  Quan  Hưng,  Trương  Bào  & hai  bên  đã  ập  tới,  cung  nỏ  bán 
ra  như  mưa.  Khương  Duy,  Trương  Dực,  Mã  Đại  cung  chia  quan 
làm  ba  mặt  đánh  ập  lại. 

Quân  thiet  xa  rối  rít.  Việt  Cát  trốn  vào  hang  nuit  vừa  gặp 
Quan  Hưng.  Hai  người  giao  phong.  Quan  Hưng  quát  to  một 
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tiếng,  chém  chết  Việt  Cát.  Nhâ  Đan  cùng  bị  Mã  Đại  bát  sống 
quân  Khương  tán  loạn  chạy  trốn. 

Khống  Minh  về  trại,  lên  trướng  ngồi  thảnh  thoi.  Mã  Đại  giải 
Nhã  Đan  vào  nộp.  Khống  Minh  quát  võ  sĩ  sai  cỏi  trói,  cho  uong 
rượu  áp  kinh,  rồi  lấy  lòi  ngọt  ngào  đỗ  dành  và  bảo  ràng  : 

- Chủ  ta  là  Đại  Hán  hoàng  đế,  sai  ta  ra  đây  đánh  giặc,  nước 
ngươi  cớ  sao  lại  giúp  ké  phản  nghịch  ? Nay  ta  tha  cho  về,  bảo 
với  chủ  ngươi  ràng  ; nước  ta  cung  với  nươc  ngươi  là  chỗ  láng 
giềng  với  nhau,  còn  kết  hiếu  về  lâu  về  dài,  chớ  có  nghe  lỉn 
phản  tặc  mà  giúp  bẻ  khác. 

Nói  đoạn,  bao  nhiêu  đổ  xe  ngựa,  khí  giởi,  bát  được  của  quân 
Khương,  lại  đem  trao  trả  hết  cho  Nhã  Đan,  rồi  cho  về  nước 
Nhã  Đan  cám  ân  đức  ấy  vô  ngẩn,  lạy  tạ  ra  về. 

Khổng  Minh  dẹp  xong  quân  Khương,  lại  dẫn  ba  quân  trỏ 
ra  trại  Kỳ  Son,  sai  Quan  Hưng,  Trương  Bào  mang  quân  đi  trước 
một  mặt  sai  người  dâng  biểu  báo  tin  thống  trận. 

Noi  vê  Tào  Chân,  luôn  mây  hôm  mong  ngóng  tin  tức  rợ 
Khương.  Sực  có  quân  canh  đưòmg  lại  báo  ràng  quân  Thục  nhổ 
trại,  thu  xếp  lên  đường  cả  rồi. 

Quách  Hoài  mừng  lám,  nói  : 

Đây  hân  là  nhân  có  quân  Khưong  quấy  nhiễu,  cho  nên  quân 
Thục  mới  rút  quân  về. 

Lập  tức  chia  quân  làm  hai  mật  đuổi  theo.  Quân  Thục  xô 
nhau  chạy.  Tiên  phong  Tào  Tuân  đang  đuổi,  bỗng  trống  đánh 
vang  trời,  Ngụy  Diên  kéo  quân  phục  đổ-  ra,  gọi  to  lên  ràng  • 

* Tướng  giặc  chớ  đuổi  theo  nữa  ! 

Tào  Tuân  giật  mình,  giao  ngựa  đánh  mói  ba  hiệp,  bị  Ngụy 
Diên  chém  một  nhát  đao  lán  quay  xuống  ngựa.  Phó  tiên  phong 
Chu  Tán,  đang  đuổi,  gặp  Triệu  Vân,  củng  bị  Ván  đâm  chết 
Tào  Chân,  Quách  Hoài  nghe  tin  hai  tiên  phong  cùng  bị  tử  trận 
cả  rồi,  muốn  thu  quân  về,  bỗng  lại  thây  mé  sau  tìếng  hò  reo 
ẩm  1,  chiêng  trống  om  sòm,  té  ra  Quan  Hưng,  Truông  Bào  chia 
quân  làm  hai  mặt  kéo  đến.  Hai  tướng  vây  bọc  lấy  Tào  Chân 
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Quách  Hoài,  đánh  một  trận  cực  rát.  Tào,  Quách  hai  ngưíri  dẫn 

ỵ quẳn  thoát-  Quân  Thục  được  to,  thừa  thế  đuổi  mãi 

đến  sông  Vị,  cướp  được  trại  Ngụy. 

u:  Jà°f  hồn  tổn  mất  hai  tướng  tiên  Phone.  thương  cảm  không 
biết  ngần  nào,  phải  dâng  biểu  về  triều  đình,  xin  quân  cứu  viện 

Ngụy  chủ  Tào  Tuấn  xem  biểu  cả  kinh,  vội  hỏi  quần  thẩn 
xem  có  kế  gi  dẹp  được  giặc-  không.  Hoa  Hâm  tâu  ràng  : 

■ Rệ  hai  nén  nev  gi*  thân  chinh,  hội  cả  chư  hầu  lại,  thì  ai 
nay  mói  chịu  ra  sức,  mới  có  thể  phá  được  giặc.  Nếu  khong 
rường  An  lỡ  xảy  điều  gì  thì  Quan  Trung  cũng  nguy  mất. 
Thai  phó  Chung  Do  tâu  rằng  ' 

- Phép  làm  tướng,  có  khôn  hon  người  thì  mới  chế  nổi  người. 
Tôn  tứ  đã  nói  :"Biết  người  biết  mình,  đánh  đâu  được  đấy"  Tôi 
thiết  nghĩ  Tào  Chân  tuy  lâm  trận  đã  nhiều,  nhưng  không  phai 
địch  thủ  cua  Gia  Cát  Lượng.  Tôi  xin  đem  cả  nha  tôi  để  bầu 
cư  một  người  có  thể  phá  được  quân  Thục,  chưa  biết  ý bệ  hạ 
CÓ  ưng  không  ? 

Tuân  nói  : 

- Ngươi  là^  đại  lão  nguyên  thần  nhà  nước,  thấy  có  hiền  sĩ 
nào  có  tài  đuổi  được  quân  Thục,  hãy  mau  mau  triệu  lại  để  cung 
trẫm  chia  lo  chứ  ! 

Chung  Do  tâu  ràng  ; 

Tnró!  kia  Gia  Cát  Lưọng  muôn  cất  quân  xâm  phạm  nước 
ta,  nhưng  sợ  có  ngưòì  ấy,  nên  phao  tin  đổn  nhảm  để  bệ  ha 

sinh  nghi,  mà  bỏ  người  ấy  đi,  nên  hán  mới  dám  tung  hoành 
vào  nước  ta  như  thế.  Nay  nếu  bệ  hạ  lại  dùng  ngưòi  ấy  tin 
Gia  Cát  Lượng  tự  nhiên  phải  rút. 

Tuân  hỏi  ai,  Do  tâu  rằng  : 

- Quan  phiêu  ky  đại  tướng  quân  Tư  Mã  Ý 
Tuân  than  rằng  : 

- Việc  ấy  trẫm  cũng  đã  hối,  nay  Trọng  Đạt  ỏ đâu  ? 

Do  tâu  : 
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- Gần  đây,  nghe  Trọng  Đạt  ngồi  nhàn  ồ Uyển  Thành 

Tuấn  lập  tức  giáng  chiếu,  sai  sứ  cầm  cò  tiết  ra  Uyển  Thành 
phục  lại  quan  chức  cho  Tu  Mã  Ý,  lại  gia  thêm  làm  bình  tây 
đô  dốc  sai  khỏi  hết  quân  mã  các  đạo  ỏ Nam  Dưong  kéo  về 

Lại  nói  Khổng  Minh  từ  khi  ra  quân  đến  giờ,  tháng  trận  liên 
tiếp,  trong  lòng  khoan  khoái.  Đang  ở trong  txại  Kỳ  Son,  bàn 

tưỗng’  chọt  9uan  trấn  thu  cung  Vĩnh  An  là 
Lý  Nghiêm  saiconỉà  Lý  Phong  lại  ra  mát,  Khổng  Minh  nghi 

?nguíg  ến  xâm  phạm  85  chánể'  **  bm  sọ,  cho  đòi  vào 
truóng  hỏi  chuyện.  Phong  thua  rầng  : 

Toi  lại  báo  tỉn  mừng  đây  thôi 

Khổng  Minh  nói  : 

- Có  việc  gì  mà  mừng  ? 

Phong  thưa  : 

“ ***  kia  Mạrtl  Đạt  hàng  Ngụy,  là  vì  bất  đác  dĩ.  Khi  ấy 

, , ỉ yfu  tòi  M.ạnh  Đạt’  thưỏne  cho  ngựa  quý  và  vàng  bạc, 

châu  báu,  lạ:  cho  cùng  ngồi  kiệu  ra  vào,  phong  làm  xa  ky  thuòng 

th  , lĩnh  chúc  thái  thú  & Tân  Thành,  trấn  thủ  các  miền  ThCg 
, ,Ung’  Kim  Thtnh’  p*0  cho  trách  nhiệm  mật  đong  nam  Đến 

^ fạ^LDạ\ĐạttTOngdạ  áy  náy  yên  thưỉmg  nó^ 

T*  vốn  là  tu^  ^ vì  bức  bách  mà 
phải  đến  đây”.  Nhiễu  khi  sai  ngư&i  im  phúc  câm  thu  ỉại  ra 

mát  cha  tôi,  nhò  bẩm  giúp  vói  thừa  tướng.  Trước  khí  Tào  Phi 

vào  Xuyên,  Đạt  đã  có  ý hàng  rổi.  Nay  & 

T r Khàní’ in  ^ tu*"g  *ánh  Ngụy,  hán  muốn  Ziỉl 

ufDuonX.  m^?vnh;,Tân  Dung  đến  tót 

Wnh  T t âVT*  thì  lếy  Trưòi  An,  nhu  thế  hai 

kirứ!  định  đuợc  cả.  Nay  tôi  xin  dẫn  người  nhà  và  thư  của  Mạnh 

Đạt  mây  lần  đưa  cho  cha  tôi,  để  thừa  tướng  xem. 

Khổng  Minh  mừng  lắm,  hậu  thưỏng  cho  Ly  Phong.  Sực  lai 
C6  mât  thám  về  bào  rằng  : Ngụy  chủ  Tào  Tưấn  một  mạt  xa 
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giá  ra  Trường  An,  một  mật  phục  chức  cho  Tư  Mã  Ý,  sai  làm 
bình  tây  đô  đốc,  khởi  quân  bản  xứ  đến  hội  ỏ Trường  An. 

Khổng  Minh  nghe  báo  giật  mình 

Mả  Tốc  hỏi  rằng  : 

~ Tào  Tuấn  có  làm  trò  gì  được  ? Nếu  hấn  ra  Trường  An 
ta  đến  đó  mà  bát  lây,  sao  thừa  tướng  lại  thất  kính  làm  vậy  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  có  lo  gì  Tào  Tuấn  đâu,  chỉ  lo  về  một  mình  Tư  Mã  Ý 
đây.  Nay  Mạnh  Đạt  muốn  làm  việc  lón,  nếu  gập  phải  Tư  Mã 
Y sẽ  bị  thất  bại.  Đạt  không  phải  đối  thủ  của  Ý,  tất  bị  Ý bát 
được.  Mạnh  Đạt  mà  chết,  Trung  Nguyên  cũng  khó  lòng  đồ  xong  ! 

Mã  Tốc  nói  : 

• Có  Phải  thê.  thừa  tướng  viết  thư  dặn  Mạnh  Đạt  để  phòng 
tnrởc  đi. 

Khổng  Minh  nghe  theo,  cho  người  nhà  Mạnh  Đạt  trỏ  về  gấp 
báo  tin  đó. 

^ Mạnh  Đạt  ở Tân  Thành,  mong  mỏi  tin  tức.  Một  hôm  người 
tâm  phúc  cẩm  thư  của  Khổng  Minh  về  trình.  Mạnh  Đạt  mỏ 
ra  xem,  trong  thư  nói  : 

Vừa  roi,  tiếp  được  thư  ông,  biết  rõ  lòng  ông  trung  nghĩa, 
không  quên  chủ  cũ,  tôi  lấy  làm  mừng  rỡ  lắm.  Nếu  bằng  nên 
được  việc  to,  thì  ông  sẽ  là  bậc  cóng  thần  trung  hưng  thứ  nhất 
triều  nhà  Hán.  Nhưng  phái  cẩn  thận  lấm  mới  được,  chớ  nên 
coi  thường  mà  ủy  thác  cho  người.  Tôi  nghe  Tào  Tuấn  phục  chức 
cho  Tư  Mã  Ý,  sai  khởi  quăn  Uyển,  Lạc.  Nếu  Ý biết  ông  khởi 
sụ,  tất  đến  đánh  ông  trước.  Ông  nên  hết  sức  giữ  gìn,  chớ  coi 
làm  thường". 

Mạnh  Đạt  xem  xong  cười,  rằng  : 

- Người  ta  nói  Khổng  Minh  cả  nghĩ,  cứ  xem  việc  này  thì 
đủ  biết. 

Bèn  viết  một  bức  phục  thư,  lại  sai  ngưòi  tâm  phúc  đem  đến 
trình  Khỗng  Minh.  Khổng  Minh  mở  ra  xem.  Thư  rằng  ■ 
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m^TuMã^bh^  bầ°'  đỗu  dám  trễ  náL  Nhưng  thiết  nghi 
\ ỵkkÔng  cẩn  Phái  lo.  Tụi  sao  vậy  “ Bởi  vì  SSn 

, T^ành  "***  ri 

í ỉ các  xo  mô/  ng/ừn  Aa/  írãttỉ  dậ/n,  nếu  7*ứ  Mã  ý biết  đ 
Đạt  cứ  sự,  tất  còn  phát  dâng  biếu  vê  Tàn  rl  ỉ ợc 

fZTt  TỈ  i ằ StHH?  *?.? 

tin  mừng".  ■ ° Mơon  cAỜ  nghe 

Khểne  Minh  xem  xong,  quả  thu  xuíng  đít 

■ Mạnh  Đạt  tât  chót  về  tay  Tu  Mã  Ý mất  ! 

Mã  Tốc  ho,  cớ  làm  sao,  Khổng  Minh  nói  : 

ZT"%Tỉ!TuZ  w 

St  w TTr “■  “n  đSa  “*  ■ "5 

Chúng  ai  cũng  phục  Khổng  Minh. 

Không  Minh  lại  dận  người  ấy  về  nói  vói  Manh  Đat  ràn?  nế„ 

w - - - - 

Người  ấy  lạy  từ  trở  về  Tân  Thành 
ThàNắh.  n2“  TÌTT.T  ■*»  nhàn  à Uyển 

Ĩ ^ “ TTTm,  T?StÍ  ề 

thứ  là  Tư  Mã  Chiêu  tư  là  i rì  ĩ Ị Tử  Nguyên,  con 

„* rg ‘han^;- w i? 

Tu  Mã  Ý,  thí;  ch,  z dài  “* Si  Te  8 u cạnh 

- Thưa  cha,  có  gì  mà  cha  thỏ  dài  làm  vậy  ? 

Ỹ nói  : J 

- Chúng  con  biết  dâu  được  việc  lớn  mà  hỏi  ? 

Sư  nói  : 

■ Phụ  thá"  CÓ  's  bu4n  vê  NfW  vuong  không  dùng  chàng  ? 


Tư  Mã  Chiêu  cười,  nói  : 

- Nay  mai  thế  nào  tất  cũng  phải  mời  đến  phụ  thân  ra. 

Tư  MÍVrr  dứt  lờl'  thLthfy.  sứ  giả  cồm  cò  tiết  ăẽn  triệu. 
, rr  7 ghe  xĩng  tờ  chiếu-  Kín  cho  dẫn  hết  các  đao  3 

z ìt  5 ■£  quan Thĩ 

àv  fV>  ị,--3”,-  ằ ân  đên  háo  có  việc  cơ  mát.  Ngưòi 

ây  thuât  hết  đầu  đuôi  việc  Mạnh  Đạt  muôn  làm  phản  và  2 

người  tâm  phúc  của  Đạt  là  Lý  Phụ!  chau  ng!m  Đang  Hiền 
xin  đén  thu  tội  trước.  g ’ 

Tư  Mã  Ý nghe  xong,  giơ  tay  lên  trán,  mừng  nói  : 

, ĐÓ  *à  hổng  phúc  của  chha  thượng  to  tầy  trời  ! Gia  Cát 

tT!  *?**!?  Sm:đá^  quân  ta  ai  nây  mấ 

Wa  ca.  Thiên  tó  bất  đác  ã phải  ra  TrZ;  z Nếu  kLông  dùng 

LT:t  7 ”*  íên  thì  hai  k!nh  này 

1Ì1V  *' Gm  Cát  ia  1*  mỉ 

Tư  Mả  Sư  nói  : 

- Phụ  thân  nên  kíp  tá  biểu  tâu  với  thiên  tử  đi. 

Ý nói  : 

- Nếu  đọri  thánh  chỉ,  đi  lại  một  tháng,  thì  lỡ  mất  việc. 

dánơ  Lfc  ĩuyí  íí  quăn  mã  lên  đu™g.  phải  đi  thật  gấp, 
mt  fột  ngày  ?í"  “»■  **!  ai  châm  STdS 

Thlr  Í T q °"s  Kỹ  hịch  di  luôn  dín  tÍ„ 

™^z?ạtph7i  ■ * z để  « 

h«  ^ đi  tnJOC'  Tư  Mà  Ý cất  quân  theo  sau.  Đi  đưoc 

hai  hóm,  bông : gập  Tù  Hoảng  dỉn  một  toán  quân  ngang  qủắ 

nU  Hũáng  xuống  ngụa  ra  mát  Tư  Mâ  Y và  hỏĩ  Ẳng  : 

- Đõ  đốc  đi  có  việc  gì  vậy  ? 

Ý nói  : 

- Mạnh  Đạt  làm  phản,  ta  cầm  quân  ra  bát  đây  ! 
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Từ  Hoảng  xin  làm  tiên  phong.  Ý mừng  lám,  cho  Từ  Hoảng 
đi  trước.  Y đi  trung  quân,  hai  con  áp  hậu.  Đi  được  hai  hom 
nữa,  bát  được  ngưòi  tâm  phúc  của  Mạnh  Đạt.  Ý sai  khám  thây 
tò  thư  trả  lời  của  Khổng  Minh.  Ý bảo  rang  : 

- Tao  không  giết  mày  đâu,  chuyện  đầu  đuôi  thế  nào,  mày 
phải  nói  cho  tao  nghe, 

Ngưòi  ấy  mới  đem  việc  Khổng  Minh,  Mạnh  Đạt  thư  đi  thư 
lại  thế  nào,  nói  hết  một  lượt  cho  Ý nghe.  Ý mở  thư  ra  xem 
giật  mình  nói  ; 

Npròi  giỏi  trong  đòi,  kiến  thức  giổhg  nhau  thực  ! Việc  cơ 
mật  của  ta,  Gia  Cát  Lượng  đã  biết  rổi,  May  mà  thiên  tử  to 

hổng  phúc,  bát  dược  tẩn  này,  thì  Mạnh  Đạt  không  làm  tro  gì 
đươc  nứa  ! 

Liền  giục  giã  quân  sl  bất  kỳ  đêm  ngày,  kéo  đi  cho  mau. 

Nói  về  Mạnh  Đạt  ở Tân  Thành,  hẹn  với  thái  thú  Kim  Thành 
là  Thân  Nghi,  và  thái  thú  Thưọng  Dung  là  Thân  Đam,  khac 
kỳ  khởi  sự. 

Đam,  Nghi  hai  người  giả  đò  nghe  theo,  ngày  nào  cũng  thao 
luyện  quân  mã,  nhưng  kỳ  thực  chỉ  đọi  quân  Ngụy  đến  thì  làm 
nội  ứng  và  nói  dối  Mạnh  Đạt  ràng  nhưng  đồ  lưong  thảo  khi 
giới  chưa  đủ,  không  dám  hẹn  ngày  trước  được.  Đạt  tưỏng  ia 
thật.  Chợt  tin  báo  quan  tham  quân  Lưong  Kỳ  đến.  Đạt  rà  đón 
vào  thành.  Kỳ  truyền  lệnh  của  Tư  Mã  Ý rằng  • 

- Nay  Tư  Mã  đô  đốc  phụng  mệnh  thiên  tử,  cất  quân  các 
đạo  để  đánh  Thục.  Thái  thú  nên  tập  họp  quân  mã  bản  bộ  dpi 
khi  có  việc  sai  khiến  đến. 

Đạt  hoi  rằng  : 

- Đô  đoc  bao  giờ  lên  đường  ? 

Kỳ  nói  : 

- Bây  giò  ước  chừng  cũng  đã  đi  khỏi  Uyển  Thành  kéo  ra 
Trường  An  rổi. 

Đạt  mừng  thầm  nói  : 

* Việc  lớn  của  ta  chác  xong  1 
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Bèn  mở  tiệc  thết  đãi  Lưong  Kỳ,  rổi  đưa  ra  ngoài  thành  nghỉ 

s,ai  ngườ\  **  Thân  Nghi,  Thân  Đạm  ngày  mai 

^ ké®  hiệu  Đại  Hán,  phát  quân  mã  các  đường  đến 
tât  lay  Lạc  Dương. 

Chọt  có  tin  báo  ỏ ngoài  thành  bụi  bay  mù  tròi,  không  biết 
quân  mỗ  ả đâu  kéo  đến. 

Mạnh  Đ«t  lên  thành  điíng  trông,  thíy  một  đội  quân  ruổi  đến 

■ . ì*!*  / fa  :"H4u  tuớn«  «“*■•  T*  Đạt 

giật  mình  vội  aaicất  cíu.  Từ  Hoảng  cuõi  ngua  đến  thẳng  cạnh 
nào,  gọi  to  lên  rằng  : 

- Phản  tặc  Mạnh  Đạt,  mau  mau  chịu  hàng  ngay  đi  ! 

Đạt  nổi  giận,  g, ương  cung  bấn  ra  một  phát,  tin  ngay  vào 
giữa  trán  Từ  Hoang  Các  tưóng  Ngụy  chạy  ra  cứu,  trên  thành 
bản  tên  xuống  tíu  tít,  quân  Ngụy  mới  chịu  lui. 

Mạnh  Đạt  toan  mỏ  cửa  thành  ra  đuổi  theo,  thì  đã  thấy  bốn 
mặt  cờ  bay  phấp  phói,  quân  Tư  Mã  Ý rầm  rộ  đến  noi  rÔL 

Đạt  ngẩng  mặt  lên  trời,  than  ràng  : 

- Khổng  Minh  nói  quả  nhiên  không  sai  Ị 

Mới  sai  đóng  cửa  thành  cho  chật  để  giữ. 

Từ  Hoảng  bị  Mạnh  Đạt  bán  tin,  các  tướng  cứu  về  đến  trại 

m?ịftên  ra’  tìm  thầy  thuốc  chữa-  Nhưng  vết  thương  nạng 
quá,  chiều  hôm  ây  chết  ồ trong  quân,  bấy  gỉò  59  tuổi.  Tư  Mã 
Y sa)  đưa  ma  về  táng  ỏ Lạc  Dương. 

Hôm  sau  Mạnh  Đạt  lẽn  thành  đúng  trông,  thấy  quân 
Ngụy  đông  nhu  hiến  cò,  vây  kín  bin  mặt,  Đạt  ngái  đung  không 
yên,  sọ  hài  không  biít  nghi  thí  nèo.  BSng  tháy  hai  đạo  quân 
ó ngoài  thành  kéo  đến,  cò  hiệu  đi  rõ  Thân  Đam,  Thân  Nghi 

Mạnh  Dạt  tuỏng  họ  đến  cứu  minh,  vội  vàng  dần  quàn  mè  tung 
của  thành  kéo  ra.  B 

Dam,  Nghi  quát  lên  ràng  : 

Phản  tặc  chớ  chạy,  mau  mau  chịu  chết  đi  ! 

Đạt  thấy  việc  đã  biến,  quay  ngựa  trô  vào.  Bỗng  trên  thành 
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Đạt  tháo  đường  chạy,  bị  Thản  Đạm  đuối  theo 
đâm  cho  một  nhát  giáo-,. 

tên  bán  xuống  loạn  xạ.  Lý  Phụ,  Đặng  Hiền  ơ trên  thành  máng 
ràng  : 

- Bọn  ta  đã  dâng  nộp  thành  trì  rồi  ! 

Đạt  tháo  đường  chạy,  bị  Thân  Đam  đuổi  theo,  đâm  cho  một 
nhát  giáo  ngã  xuống  ngựa,  Đam  liền  chật  lây  đầu,  còn  quân 
sl  đều  xin  hàng  hết. 

Lý  Phụ,  Đảng  Hiên  mơ  cưa  thành  đón  Tư  Mã  Ý vào.  Yên 
dân  đâu  đây,  Ý cho  ngươi  vê  tâu  với  Ngụy  chủ.  Tào  Tuấn  mừng 
lám,  sai  đem  đầu  lâu  Mạnh  Đạt  hiệu  lệnh  ơ ngoài  thành  Lạc 
Dương,  thâng  chức  cho  Thân  Đam,  Thân  Nghi,  phái  đi  theo  Tư 
Mâ  Y đánh  dẹp,  lại  sai  Lý  Phụ,  Đặng  Hiển  giữ  Tân  Thành, 
Thượng  Dung. 

Tư  Mã  Ý dẫn  binh  đến  ngoài  thành  Trường  An  hạ  trại,  rổi 
vào  ra  mát  Ngụy  chủ. 

Tào  Tuấn  mừng,  nói  : 
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- Trẫm  nhân  một  lúc  không  minh,  lầm  mác  phải  mẹo  phản 
gián,  hối  lại  thì  sự  đã  rồi.  Nay  Mạnh  Đạt  làm  phản!  chỉ  có 
ngươi  chế  được,  nếu  không,  hai  kinh  tất  hỏng  mất  ca. 

Y tâu  ràng  : 

- Thần  thấy  Thân  Nghi  mật  báo  việc  Mạnh  Đạt,  muốn  tâu 
trước  với  bệ  hạ,  nhung  sợ  chậm  trễ,  nên  không  kịp  đợi  thánh 
chí,  phải  khuya  sớm  cất  quân  đi  ngay.  Nếu  đợi  thì  mác  phải 
mưu  Gia  Cát  Lượng  mất. 

Nói  xonS’  đem  tờ  mật  thư  của  Khổng  Minh  trả  lời  Mạnh 
Đạt  dâng  lên  Tào  Tuấn  coi. 

Tào  Tuấn  mừng,  nói  : 

• H?c  thức  của  nguôi,  giỏi  hon  Tôn,  Ngô  khi  xưa. 

Bèn  thuong  cho  một  đôi  phủ  việt  vàng,  cho  từ  sau  gặp  có 
việc  cơ  mật  gì,  bất  tất  phải  tâu,  cứ  tùy  tiện  mà  làm  cho  được 
việc.  Và  sai  ra  cứa  ải  phá  quân  Thục. 

Y tâu  rảng  : 

- Tôi  xin  cử  một  đại  tướng  làm  tiên  phong. 

Tuấn  hỏi  : 

- Người  nào  ? 

Ý thưa  : 

Hữu  tướng  quân  Trương  Cáp  dương  nổi  được  việc  ấy. 

Tuân  cười,  nói  : 

- Trẫm  vẫn  muốn  dùng  hắn  đâ  ỉáu. 

Bèn  sai  Trương  Cáp  làm  tiền  bộ  tiên  phong. 

Tư  Mâ  Y cất  quân  rời  khỏi  Trường  An,  đến  chống  quân  Thục. 

Ấy  là  : 

Đa.  có  mưu  thăn  dùng  ĩìiệo  mực 
Lại  thêm  mãnh  tướng  giúp  oai  phong. 

Chưa  biết  dược  thua  thế  nào,  xem  hổi  sau  sẽ  hiểu. 
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Hồĩ  THỨ  CHÍN  MƯƠI  NHẢM 


Mã  Tốc  trái  lệnh  mất  Nhai  Đinh 
Võ  Hầu  gẩy  đàn  đuổi  Trọng  Đạt 

Ngụy  chủ  Tào  Tuấn  sai  Truông  Cáp  làm  tiên  phong  theo 
Tư  Mả  Ý ; một  mặt  sai  Tân  Tỷ,  Tôn  Lễ,  hai  ngưòi  dẫn  năm 
vạn  quân  ra  giúp  Tào  Chân.  Hai  người  vâng  lệnh  ra  đi. 

Tư  Mã  Y dẫn  hai  chục  vạn  quân  ra  cửa  ải  hạ  trại,  mời  Trương 
Cáp  đến  dưới  trướng  bàn  định  ràng  : 

- Gia  Cát  Lượng  bình  sinh  cẩn  thận,  không  dám  hâ'p  tấp 
làm  việc  gì.  Nếu  phải  tay  ta  dùng  binh,  thì  trước  hết  ra  hang 
Tý  Ngọ,  đến  tát  Trường  An,  thì  lấy  được  đã  lâu  rồi.  Hắn  không 
phải  là  vô  mưu,  chỉ  vì  không  dám  làm  liều  dó  thồi.  Nay  hắn 
đem  quân  ra  Tà  Cốc,  lại  lấy  My  Thành  ; nếu  lấy  My  Thành, 
tất  chia  binh  làm  hai  đường,  một  đường  lại  lấy  Co  Cốc.  Ta  đã 
đưa  hịch  sai  Tư  Đan  giữ  vửng  My  Thành,  giặc  đến  không  nên 
ra  đánh.  Lại  sai  Tôn  Lễ,  Tân  Tỷ  chặn  giữ  cửa  hang  Cơ  Cốc, 
hễ  quân  dịch  đến,  thì  kéo  quân  bất  ngờ  ra  mà  đánh. 

Cáp  hỏi  : 

- Nay  đô  đốc  tiến  binh  lên  mặt  nào  ? 

Ý nói  : 

- Ta  vốn  biết  mé  tây  núi  Tần  Lĩnh,  có  một  con  đưòng  gọi 
là  Nhai  Đình.  Cạnh  đó,  có  thành  Liệt  Liễu.  Hai  xứ  ây  đều  là 
cổ  họng  đất  Hán  Trung.  Gia  Cát  Lượng  khinh  Tử  Đan  không 
phòng  bị,  tất  từ  con  đưỉmg  ấy  tiến  sang.  Nay  ta  cho  ngươi  dến 
tát  đó  cướp  lấy  Nhai  Đinh,  nhìn  thẳng  về  ải  Dương  Bình  không 
bao  xa  nữa.  Gia  Cát  Lượng  nếu  biết  ta  chẹn  mất  đưòng  cốt 
yếu,  nghẽn  lối  vận  lưong,  thì  một  miền  Lũng  Tây  không  sao 
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giữ  vững  được,  tất  phải  rút  ngay  về  Hán  Trung.  Nếu  hán  rục 
rịch  rút  lui  ta  mang  quân  lẻn  ra  các  đưòng  nhồ  mà  đánh,  chắc 
sẽ  được  to.  Nếu  hán  không  về,  ta  chặn  lấp  hết  đưỉmg  nhỏ  các 
nơi,  chi  trong  một  tháng  là  quân  địch  cạn  lưong,  phải  chết  đói 
cả.  Gia  Cát  Lượng  chác  bị  ta  bát  không  sai. 

Trương  Cáp  nghe  ra,  lạy  phục  xuống  dốt,  nói  : 

- Đỏ  đốc  thực  mưu  kế  như  thần. 

Ý nói  : 

- Tuy  vậy  Gia  Cát  Lượng  không  ví  như  Mạnh  Đạt  đâu  tướng 
quân  làm  tiên  phong  chớ  nên  khinh  tiến,  phải  truyền  cho  các 
tướng  men  theo  mé  tây  núi,  xa  xa  mà  dò  thám,  không  thấy 
quân  phục,  sẽ  tiến  binh  lên  ! Nếu  coi  thường,  trễ  nải,  tất  mác 
phải  mẹo  ngay  đấy  ! 

Trương  Cáp  vâng  lời,  dẫn  quân  đi. 

Khổng  Minh  đang  ở trong  trại  Kỳ  Sơn,  sực  có  thám  mã  ỏ 
Tàn  Thành  về  báo  ràng  : 

- Tư  Mã  Ý đi  gấp  đường  đất,  tám  ngày  đã  đến  Tân  Thành. 
Mạnh  Đạt  chứa  kịp  giờ  trò  gì,  lại  bị  Thân  Đam,  Thân  Nghi 
Lý  Phụ,  Đặng  Hiền  làm  nội  ứng,  bởi  thế  đã  bị  giết  chết.  Nay 
Tư  Mả  Y rút  quân  về  Trường  An  cùng  vói  Trương  Cáp  kéo 
lại  cự  nhau  với  ta. 

Khổng  Minh  giật  mình,  nói  : 

- Mạnh  Đạt  mưu  việc  không  cẩn  thận  chết  đã  đành  rồi.  Nhưng 
nay  Tư  Mâ  Y ra  cửa  ải,  tât  lại  chặn  mất  yếu  đạo  Nhai  Đình 
cứa  ta.  Các  tướng  có  ai  dám  dẫn  quân  ra  giữ  Nhai  Đình  không  ? 

Mã  Tốc  xin  đi. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nhai  Đình  tuy  nhỏ,  nhưng  rất  hệ  trọng.  Nếu  lở  ra  để  mất 
thì  đại  quân  của  ta  đều  vứt  di  cả  đó.  Ngươi  tuy  biết  thao  lược 
nhưng  ỏ dó  không  có  thành  quách  hiểm  trỏ  gì,  thực  khó  giữ 
đấy  ! 

Mã  Tốc  nói  : 
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- Tôi  tu  thuơ  nhỏ  thuộc  lầu  binh  thư,  thông  hiểu  binh  pháp, 
không  giử  nổi  được  một  xứ  Nhai  Đình  hay  sao  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Tư  Mả  Ý không  phải  là  tay  tầm  thường,  lại  có  danh  tướng 
Trương  Cáp  làm  tiên  phong.  Ta  e ngươi  không  địch  nổi. 

Mã  Tốc  nói  : 

- Không  kế  Tư  Mã  Ý,  Trương  Cáp  làm  chi,  cho  đến  cả  Tào 
Tuấn  đến,  cũng  không  ngại  gì  ! Nếu  có  lầm  lỡ,  cả  nhà  tôi  xin 
chịu  tội. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Trong  quân  không  phải  ià  việc  bởn  ! 

Mâ  Tốc  nói  : 

- Tôí  xin  lập  quân  lệnh  trạng. 

Khổng  Minh  nghe  lời,  bát  Mã  Tốc  làm  giấy  cam  kết,  rổi  bảo 
ràng  : 

- Ta  cho  ngươi  hai  mươi  nhảm  vạn  tinh  binh  và  một  thượng 
tướng  đi  gúp  đờ  nhà  ngứơi. 

Bèn  gọi  Vưong  Bình  lại  dận  ràng  : 

- Ta  vốn  biêt  ngươi  xưa  nay  cẩn  thận,  vậy  uy  thác  cho  việc 
to  này,  ngươi  phải  hết  lòng  gìn  giừ  cho  cẩn  thận.  Hễ  hạ  trại, 
phải  tìm  chỗ  hiểm  yếu,  khiến  quân  giặc  không  đi  lọt  được.  Hạ 
xong  trại,  phải  vẽ  địa  đồ  rồ  cả  bốn  bê  tám  mặt,  đem  về  cho 
ta  coi.  Phàm  việc  gì,  phải  thương  lượng  cùng  nhau  mà  làm, 
không  nên  coi  thường.  Nếu  giữ  được  xứ  ấy  chác  chắn,  thì  là 
công  thứ  nhâ't  ta  lấy  Trường  An  đó. 

Hai  người  lạy  từ,  đẫn  quân  đi. 

Khổng  Minh  sợ  hai  người  ấy  sơ  suất  gì  chăng  bèn  gọi  Cao 
Tường  đến  dặn  rằng  : 

- Mé  dòng  bác  Nhai  Đinh,  có  một  tòa  thành  gọi  là  Liệt  Liễu  • 
đó  \à  môt  lối  nhò  trong  xó  núi,  nên  dóng  quân  lập  dôn.  Ta 
cho  ngươi  một  vạn  quần  ra  dó  mà  dóng,  hễ  Nhai  Đình  nguy 
cấp  thì  đổ  đến  ma  cứu. 
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Cao  Tường  đẫn  quân  đi. 

Khong  Minh  lại  nghi  Cao  Tưhng  không  phái  đôi  thủ  với  Trương 
Cáp,  phải  có  một  viên  đại  tướng  đóng  ơ mé  dưới  Nhai  Đình 
mói  có  thế  giữ  được.  Bèn  sai  Ngụy  Diên  đem  quản  đóng  đồn 
ờ mé  sau  Nhai  Đình. 

Diên  nói  : 

' Tôĩ  làm  tiễn  bộ,  lẽ  nên  cho  đi  trước  phá  giặc  mới  phải 
sao  lại  cho  vào  ngồi  chỗ  rãnh  thế  này  ? 

Khống  Minh  nói  : 

Đi  trước  phá  giặc,  là  việc  của  tướng  nhố.  Nay  sai  ngươi 
ra  tiếp  ứng  Nhai  Đình,  chặn  đường  yếu  cửa  Dương  Bình  để 
giư  vững  co  họng  Hán  Trung.  Đó  là  việc  to,  sao  gọi  là  nhàn 
rảnh  được  ? Ngươi  chớ  coi  thường  mà  làm  lờ  việc  lón  của  ta. 
Ngươi  phái  ghi  lòng  đế  dạ  mới  được. 

Ngụy  Diên  mừng  rờ,  kéo  quán  đi. 

Không  Minh  bấy  giơ  mới  hoi  vững  dạ,  gọi  Tnệu  Vân,  Đặng 
Chi  vào  dận  rằng  : 

Nay  Tư  Mâ  Y câm  quân,  so  với  trước  kia  khác  nhau  nhiều. 
Hai  người,  mỗi  người  dẫn  một  toán  quân  ra  hang  Cơ  Cốc  để 
làm  nghi  binh.  Nếu  gặp  quân  Ngụy,  hoặc  đánh,  hoặc  không  đánh 
đế  cho  giặc  hổ  nghi,  không  biết  đâu  mà  lẩn.  Còn  ta  sẽ  mang 
đại  quân,  từ  hang  Tà  Cốc  đến  tát  lấy  My  Thành.  Nếu  được 
My  Thành  thì  Truông  An  củng  phá  xong. 

Hai  người  vâng  lòi,  dẫn  quân  đi. 

Khổng  Minh  sai  Khương  Duy  làm  tiên  phong  kéo  ra  Tà  Cốc. 

Mã  Tốc,  Vưong  Bình  dẫn  quân  đến  Nhai  Đình  ; xem  xong 
địa  thế,  Tốc  cưòi  nói  : 

* Thừa  tướng  cả  lo  quá  chừng  ! Một  chỗ  xó  núi  hẻm  này 
quân  Ngụy  đâu  dám  đến  mà  sợ  ! 

Vương  Bình  nói  : 

- Tuy  quân  Ngụy  không  dám  đến,  nhưng  ta  nên  cám  trại 
giữ  con  đường  ngã  nốm  này. 
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Tốc  nói  : 

* Giữa  đường  không  phải  chỗ  hạ  trại  ; gần  đây  có  một  trái 
nui,bon  mặt  liên  iiêp  với  nhau,  lại  có  cây  cối,  rộng  rãi.  Thật 
là  trời  cho  ta  chỗ  hiểm  trở  này,  nên  đóng  đổn  trên  dó  là  hơn. 

Bình  nói  : 

- Tham  quân  nghĩ  sai  mất  rồi  ! Nếu  đóng  ở giữa  đường  đắp 
nên  thành  lũy,  dẫu  quân  giặc  có  mười  vạn,  cũng  không  sao 
đi  qua  được.  Nay  nếu  bỏ  chỗ  yếu  đạo  này,  đóng  quân  ồ trên 
núi,  ví  dù  quân  Ngụy  kéo  đến  vây  kín  bốn  mặt  thì  cứu  làm 
sao  ? 

Tốc  cựòi  nói  : 

■ Thực  là  kiến  thức  đàn  bà  ! Binh  pháp  dạy  ràng  :"Đứng 
trẽn  cao  trông  xuống  dưới  mà  đánh,  dễ  như  chẻ  tre".  Nếu  quân 
Ngụy  đen  đay.  ta  đánh  cho  một  mong  cũng  không  vể  được 

Bình  nói  : 

- Tôi  theo  thừa  tướng  đi  đánh  trận  đã  nhiều,  mỗi  khi  dến 
đâu,  ngài  đều  chỉ  bảo  cho.  Nay  tôi  coi  núi  này  là  chỗ  tuyệt 
địa.  Nếu  quân  Ngụy  chặn  ínất  đường  lấy  nước  ăn  uống  thì  quân 
ta  chảng  phải  đánh  cũng  rối  bét. 

Tốc  nói  : 

- Chớ  nói  càn.  Tôn  Tử  có  câu  :"BỎ  vào  đất  chết  rồi  mói  sống". 
Nếu  quân  Ngụy  chặn  đường  lấy  nước,  quân  Thục  tất  nhiên  phải 
lieu  chêt  mà  đánh.  Một  ngưòì  sẽ  địch  nổi  trám  ngưòi.  Ta  học 
binh  thư  chán  ra  rồi  đây.  Thừa  tướng  mọi  việc  còn  phải  hỏi 
đến  ta,  sao  ngươi  cứ  ngang  ngạnh  làm  vậy  ? 

Bình  nói  : 

- Có  phải  tham  quân  muốn  đóng  trên  núi  thì  chia  cho  tòi 
nửa  quân,  để  lập  một  trại  nhỏ  ở dưới  mé  tây  núi,  làm  thế  ỷ 
giốc.  Nếu  quân  Ngụy  dến,  còn  có  thể  cứu  nhau  được. 

Mã  Tốc  không  nghe.  Bỗng  đâu  cư  dân  trong  núi,  từng  đàn 
từng  lũ  chạy  đến  báo  tin  quân  Ngụy  đã  tói  noi.  Vưong  Bình 
muốn  đi  ngay  lập  tức.  Mã  Tốc  noi  : 

Co  phai  ngưoi  không  nghe  lời  ta,  thì  cho  ngưoi  nám  nghìn 
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quân  ra  đó  mà  lập  trại.  Khi  phá  xong  quân  Ngụy,  đến  trước 
mật  thừa  tướng,  đừng  hòng  chia  công  của  ta  đấy  ! 

Vương  Bình  dẫn  quân  cách  núi  mưòi  dâm  hạ  trại,  rồi  vẽ 
sơ  đổ  sai  người  đỉ  kíp  về  báo  với  Khổng  Minh,  thuật  chuyện 
Mả  Tốc  tự  ý cấm  trại  trên  núi. 

Tư  Mâ  Ý ở trong  thành,  sai  con  thứ  là  Tư  Mâ  Chiêu  đi  trước 
do  thám  tình  hình,  nếu  Nhai  Đình  có  phòng  bị  rồi  thì  đóng 
quân  lại  không  tiến  vội.  Tư  Mã  Chiêu  phụng  mệnh  đi  thám 
một  hồi,  về  báo  rảng  : 

- ở Nhai  Đình  có  quân  giữ  rổi. 

Ý than  ràng  : 

• Gia  Cát  Lượng  thực  là  thẩn  nhân,  ta  không  bằng  được  ! 

Chiêu  cười,  nói  : 

- Phụ  thân  cớ  sao  lại  ngả  lòng  làm  vậy  ? Con  chác  ràng 
Nhai  Đình  lấy  dễ  như  bỡn. 

Ý nói  : 

- Mày  sao  dám  nói  khoác  như  thế  ? 

- Con  đã  đến  xem  tận  noi,  thấy  0 giữa  dường,  không  có  đón 
ải  nào,  chỉ  thấy  quân  đóng  cả  ỏ trên  núi,  cho  nên  biet  là  dễ 
phá. 

Ý mừng,  nói  : 

• Nẽu  quân  Thục  đóng  cả  ỏ trên  núi,  thì  là  trời  cho  ta  thành 
công  đây  ! 

Bèn  thay  áo,  dẫn  hon  trâm  ky,  thân  hành  đến  xem.  Đêm 
hõm  ấy,  tròi  lạnh,  trâng  sáng,  Ý đến  thảng  dưới  núi,  đi  xung 
quanh  xem  khắp  một  lượt,  mới  vể. 

Mã  Tốc  ở trên  núi,  trông  thấy  cười,  rằng  : 

- Sô  mày  còn  sòng,  thì  chớ  có  đến  vây  núi  mà  lỡ  ! 

Liền  truyền  lệnh  cho  các  tướng  ràng  : 

• Hê  có  quân  đến  vây  núi,  cứ  nhìn  lên  đỉnh  lúc  nào  thấy 
phất  lá  cờ  đò  thì  bôn  mặt  đổ  xuống  mà  đánh. 
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_ Tiróng  giữ  Nhai  Đình  tên  là  Mã  Tốc,  em  Mã  Lương. 

¥ cưới,  nối  : 
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Tư  Mã  Ý mỏ  duờng  tha  cho  Mã  Tốc  chạy  thoát.  Trưong  Cáp 
dân  một  đạo  quân  đuổi  theo,  ước  ba  chục  dặm!  bỗng  thấy  mé 
tmớc  mặt  trống  đánh,  tù  và  thổi  rầm  ri,  rổi  một  toán  quân 

!í°  n Mỗ  Tốc  đi  khỏi'  lại  chặn  **ng  đánh  nhau 

Tmơnf  Cáp  Cáp  trône  ra  là  Ngụy  Diên,  liền  quay  binh 
chạy  trơ  vé  Diên  thừa  thế  đuổi  theo,  lại  cướp  được  Nhai  Đinh 
đuôi  hơn  nam  chục  dậm  nửạ,  quân  phục  ồ đâu  hai  bên  reo  ầm 
“ íf  ^ Ý,  hữu  Tư  Mã  Chiêu,  lẻn  ra  phía  sau  w 
Ngụy  Diên  đánh  ập  lại.  Trương  Cáp  cũng  quay  binh  đánh  vào  : 
gụy  Diên  xông  xáo  không  sao  ra  được.  Đang  khi  nguy  cap 

may  có  Vương  Bình  dẫn  một  toán  quân  xông  vào  đánh  cứu.’ 
Diên  mừng,  nói  : 

- Thôi,  ta  lại  được  sông  rổi  ! 


Hai  tướng  hợp  binh  làm  một,  đánh  rát  một  trận  quân  Ngụy 
mói  chịu  lui  Hai  tượng  vội  vàng  vê  trại.  Đến  nơi,  đã  thấy  toan 
cờ  biệu  quân  Ngụy.  Thân  Dam,  Thân  Nghi  tự  trong  trại  đánh 
ra.  Vương  Bình,  Ngụy  Diên  lại  chạy  về  thành  Liệt  Lieu  đèn 
với  Cao  Tường.  Bấy  giờ,  Cao  Tưímg  nghe  tin  mất  Nhai  Đình 
èn  cất  hết  quân  ở Liệt  Liễu  đến  cứu.  Nửa  đường  gẳp  Diên 
Bình  hai  tướng  thuật  lại  sự  việc.  Cao  Tưòng  nói  : 


* Đêm  hÔm  nay  ta  đến  cướP  trại  Ngụy,  để  lấy  lại  Nhai  Đình. 

Chiều  hôm  ấy,  quân  Thục  chia  làm  ba  dường.  Ngụy  Diên 
dan  quân  đi  trước  đến  thảng  Nhai  Đình,  không  thây  một  người 
nào  ; Diên  nghi  lám,  không  dám  tiến  vội,  phải  đóng  quân  ơ 
cứa  ô bên  đường,  chờ  xem  làm  sao.  Một  lát,  thấy  Cao  TưỀmg 
dẽn.  Hai  người  bàn  bạc  với  nhau,  không  biết  quân  Ngụy  à chỗ 
nào,  mà  cũng  chảng  thấy  Vưong  Bình  đến.  Đang  ngẩn  ngừ  chưa 

“Ví  S/°’  bỗns  một  tiếnẽ  pháo  nổ,  lửa  sáng  rực  tròi,  trong 
đánh  chuyển  dất,  quân  Ngụy  ào  ào  kéo  ra,  vây  chặt  Ngụy  Diên 

Cao  Tưòng  vào  giữa  trận.  Hai  người  hết  sức  xông  xáo,  không 
sao  thoát  ra  được.  May  lại  được  Vương  Bình  dẫn  quân  từ  bên 
sưòn  núi  xông  vào  đánh  cứu,  mới  cùng  nhau  chạy  về  thành 
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Liệt  Liễu.  Gần  đến  noi,  lại  thấy  một  toán  quân  kéo  đến  trên 
cờ  hiệu  đề  mấy  chữ  :"Ngụy  đô  đốc  Quách  Hoài. 

Nguyên  là  Quách  Hoài  bàn  nhau  vói  Tào  Chân  sọ  Tư  Mã 
Y một  mình  không  lập  nổi  công  to,  nên  cùng  nhau  đem  quân 
đến  lấy  Nhai  Đình.  Đến  noi  thấy  Tư  Mã  Ý,  Trương  Cáp  đâ 
lấy  được  rồi,  bèn  đẫn  quân  tát  sang  thành  Liệt  Liễu.  Vừa  gạp 
ba  tướng  Thục  chạy  về,  hai  hên  đánh  nhau  to  một  trận  quan 
Thục  tổn  hại  rất  nhiều.  Ngụy  Diên  lo  ải  Dương  Bình  sớ  suất 
gì  cháng,  mới  cùng  nhau  kéo  cả  về  giữ. 

Quách  Hoài  thu  quân,  mừng  rõ  bảo  với  các  tướng  ràng 

Ta  tuy  không  lấy  được  Nhai  Đình,  nhung  cướp  được  thành 
Liệt  Liễu  này,  cũng  là  một  công  to. 

Nóị  đoạn,  dẫn  binh  đến  dưới  thành  gọi  cửa.  Bỗng  trên  thành 
nổ  một  tiếng  pháo,  cò  quạt  dựng  lên  răm  ráp.  Trên  lá  co  tò 
có  đề  mấy  chữ  " Bình  Tây  đô  đốc  Tư  Mã  Y " 

Tư  Mã  Y,  ngồi  trên  chòi  cao,  cười  ầm  lên  ràng  : 

- Quách  Bá  Tế  lại  đây  sao  chậm  chạp  thê'  ? 

Quách  Hoài  giật  mình,  nói  : 

- Trọng  Đạt  tai  quái  thật,  ta  chịu  không  bàng  ! 

Liền  vào  thành  ra  mát  Tư  Mã  Ý. 

Ý nói  : 

- Nay  Nhai  Đình  đã  lây  được  rồi,  Gia  Cát  Lượng  tất  nhiên 
phái  chạy.  Ong  nên  trở  về,  cùng  với  Tử  Đan  đuổi  theo  quân 
Thục  mà  đánh. 

Quách  Hoài  nghe  lời,  trỏ  ra  về. 

Y gọi  Trưong  Cáp  bảo  rằng  : 

- Tử  Đan,  Bá  Tế  sọ  ta  lập  được  công  to,  cho  nên  cũng  lại 
cưóp  thành  trì.  Ta  không  muốn  thành  công  một  mình  làm  gì 
cùng  là  bỡ  ngõ  may  gập  đó  thôi.  Ta  chác  Ngụy  Diên,  Vương 
Bình,  Mã  Tốc,  Cao  Tường  đã  về  giữ  ải  Dưong  Bình  rồi.  Nếu 
ta  đên  lây  ải  ấy,  Gia  Cát  Lượng  theo  sau  chụp  đánh  quân  ta 
lại  hóa  ra  ta  mác  mẹo  mất.  Binh  pháp  có  nói  :"Quân  chạy  ve 
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chớ  đuổi,  giặc  túng  thế  chớ  theo".  Ngươi  nên  đi  men  đưẾmg  nhỏ 
lẻn  ra  hang  Cơ  Cốc  mà  tiến  binh.  Ta  dẫn  quân  đến  cự  quân 
giặc  ở hang  Tà  Cốc.  Nếu  giặc  thua  chạy,  ta  cũng  không  nên 
đuổi  quá,  cứ  chặn  nửa  đường  mà  đánh,  tất  cướp  được  nhiều 
lương  thảo. 

Trương  Cáp  theo  lòi,  dẫn  một  nửa  quân  đi.  Tư  Mã  Ý hạ 
lệnh  cho  quân  theo  đường  Tây  Thành,  ra  hang  Tà  Cốc.  Tây 
Thành  tuy  là  một  huyện  nhỏ  trong  xó  núi,  nhưng  là  chỗ  quân 
Thục  chứa  lương  và  là  đầu  mối  của  ba  quận  : Nam  An  Thiên 
Thuy , An  Đmh.  Neu  được  thành  ấy,  ba  quận  kia  cũng  lây  xong. 
Vì  thế,  Ý để  Thân  Đam,  Thân  Nghi  ỏ lại  giữ  thành  Liệt  Liễu 
rổi  dẫn  đại  quán  kéo  đi. 

Nói  về  Khổng  Minh,  từ  khi  sai  Mã  Tốc  ra  giữ  Nhai  Đình 
trong  bụng  van  áy  náy  khống  yên.  Chọt  có  Vương  Bình  sai  người 
đưa  bản  địa  đổ  đến.  Khổng  Minh  ngồi  trên  kỷ  mỏ  ra  xem  bỗng 
đập  tay  xuống  án,  thất  kinh  mà  rằng  : 

- Mã  Tốc  không  biết  gì,  làm  hại  mất  quân  ta  rồi  ! 

Tả  hữu  hỏi  làm  sao,  Khổng  Minh  nói  : 

Ta  xem  trong  đồ  bản  này  Tốc  bỏ  mât  đường  hiểm  yếu 
mà  đem  lập  trại  trên  núi.  Ví  dù  quân  Ngụy  kéo  đen,  bốn  mạt 
vây  núi,  chặn  mất  đưòng  lấy  nước  của  ta,  thì  không  đẩy  hai 

ngày,  quân  sĩ  tự  nhiên  nhốn  nháo  cả.  Nếu  Nhai  Đình  mất  ta 
biết  về  đâu  bây  giờ  ? 

Trưởng  sử  Dương  Nghi  thưa  ràng  : 

- Tôi  tuy  bất  tài  cũng  xin  ra  thay  cho  Mã  Âu  Thường. 

Không  Minh  bèn  dặn  dò  Dương  Nghi  các  phép  lập  trại.  Dưong 

Nghi  sắp  sứa  đi,  thì  có  tin  về  báo  ràng  ■ 

- Nhai  Đình  và  Liệt  Liễu  mất  cả  rổi  ! 

Khổng  Minh  giẫm  chân  xuống  đất,  than  ràng  : 

- Việc  to  hỏng  mất,  đó  thực  là  lỗi  tại  ta  ! 

Vội  vàng  gọi  Quan  Hưng,  Trương  Bào  vào  dặn  rằng  • 

- Hai  ngươi,  mỗi  người  dẫn  ba  nghìn  tinh  binh,  lẻn  theo  đường 
nhỏ  núi  Võ  Công  ; nếu  gặp  quân  Ngụy,  không  nên  ra  chống 
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cW  đánh  trống  hò  reo,  tự  khác  nó  phải  9Ợ  mà  chạy.  Đợi  khi 
quân  ta  rút  hết  rồi  các  ngươi  sẽ  vào  cửa  Dưong  Bình  mà  về. 

Lại  sai  Trương  Dực  đi  trước,  sửa  sang  cửa  Kiếm  Cát  để  đự 
b}  đường  về  ; mật  truyền  hiệu  lệnh  cho  quân  thu  xếp  sân  các 
đổ  hành  trang,  để  sáp  lên  đường  ; sai  Mã  Đại,  Khương  Duy 
đi  chận  hậu,  phái  phục  quân  trong  hang  núi,  đợi  cho  đại  quân 
qua  hết,  rồi  mới  được  thu  quân  về.  Khong  Minh  lại  sai  ngươi 
tàm  phúc  chia  đường  ra  loan  báo  vói  quan  lại  ; quân  dân  ba 
quận  Thiên  Thủy,  Nam  An,  An  Định,  dỉri  vào  cả  Hán  Trung 
và  sai  người  tâm  phúc  đến  Ký  huyện,  đưa  mẹ  già  Khương  Duy 
vào  Hán  Trung. 

Không  Minh  phán  phát  đáu  đấy,  dẫn  nảm  nghìn  quân  ra 
huyện  Tây  Thành  để  chuyển  vận  lương  thảo. 

Bỗng  dâu  hơn  mười  tin  dồn  dập  về  báo  ràng  : 

- Tư  Mã  Ý dần  mưỉri  làm  vạn  đại  quân,  kéo  đến  Tây  Thành 
đông  như  kiến. 

Bấy  giò  không  còn  viên  đại  tướng  nào  đi  kèm  vối  Khổng  Minh 
cá,  chỉ  có  một  bọn  quan  vãn,  mà  trong  số  nám  nghìn  quân  theo 
Không  Minh  thì  đã  chia  một  nửa  cho  đi  vận  lưong  vể  trước 
rồi,  còn  vẻn  vẹn  có  hai  nghìn  rưởi  người  ở trong  thành.  Các 
quan  nghe  tin  ấy,  ai  nấy  đều  mất  vía,  ngẩng  mật  ra  nhìn  nhau. 

Khống  Minh  trèo  lên  mật  thành  đứng  xem,  quá  nhiên  thấy 
bụi  bay  mù  mịt,  quân  Ngụy  chia  làm  hai  đường  kéo  đến 

Khong  Minh  truyền  cho  các  tướng  ràng  • 

- Nội  bao  nhiêu  tinh  kỳ  phải  ngã  cả  xuống.  Quân  sĩ  đâu 
cứ  gịữ  đấy,  không  được  nhốn  nháo  ; nếu  ai  dám  thậm  thọt 
ra  vào,  hoặc  là  nói  náng  to  tiếng  thì  chém  lập  tức.  Bốn  cửa 
thành  cứ  việc  mồ  toang  ra,  mỗi  cửa  cát  hai  chục  tên  lính  án 
mặc  giả  làm  cư  dân  quét  tưốc  dọn  dẹp.  Nếu  quân  Ngụy  đen 
không  được  kinh  hãi  gì,  ta  khác  có  phép  khu  xu  ! 

Khổng  Minh  mậc  áo  cánh  hạc,  đội  khản  lượt,  đem  hai  tiểu 
dồng  và  cáp  một  cái  dàn  trèo  lên  địch  lâu,  ngồi  tựa  vào  bao 
lon,  đốt  hương  gảy  đàn. 
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Tiên  quân  Ngụy  đến  nơi,  thấy  vậy,  không  dám  đến  gần,  vội 
báo  vói  Tư  Mâ  Ý.  Ý cười,  không  tin,  mói  dừng  quân  lại,  phi 
ngựa  đến  đứng  tận  đàng  xa  nhìn  xem,  quả  nhiên  thấy  Khổng 
Minh  ngổi  trên  địch  lâu,  miệng  cười  tươi  như  hoa,  đốt  hương 
đánh  đàn,  tả  có  một  đổng  tử  cầm  bảo  kiếm,  hừu  có  một  đổng 
tứ  cầm  phất  trần  đứng  hầu  hai  bên.  Ngoài  cửa  thành,  vài  chục 
dán  phu,  cúi  đầu  quét  dọn  tấp  nập,  tựa  hô  như  không  có  chuyên 
gì  cả. 

Ý xem  xong,  lấy  làm  nghi  lám,  liền  đến  trung  quán,  sai  đổi 
hậu  quân  làm  tiển  quân,  nhàm  đường  Bác  Sơn  rút  chạy. 

Tư  Mà  Chiêu  nói  : 

- Hoặc  giả  Gia  Cát  Lượng  không  có  quân,  cho  nên  bày  trò 
ra  thế,  có  sao  phụ  thân  lại  rút  quân  ngay  ? 

Ý nói  : 

- Gia  Cát  Lượng  xưa  nay  cẩn  thận,  chưa  từng  dám  làm  liều. 
Nay  cứa  thành  mơ  toang  thế  kia,  tất  có  quân  mai  phục.  Quân 
ta  nếu  tiến  chác  là  mác  mẹo,  chúng  mày  biết  đâu,  nên  lui  ngay  ! 

Bởi  thế,  quân  hai  đường  đều  lui  chạy  cả.  Khổng  Minh  thấy 
quân  Ngụy  đi  xa  rổi,  vỗ  tay  cười  ẩm  lên.  Các  quan  ai  củng 
ngơ  ngác,  hỏi  ràng  : 

- Tư  Mà  Ý là  danh  tưởng  nước  Ngụy.  Nay  cầm  mười  lám 
vạn  quân  đến  đây,  trông  thấy  thừa  tướng  phải  vội  rút  quân 
chạy  là  cớ  làm  sao  ? 

Khống  Minh  nói  : 

- Đó  là  hán  đổ  ràng  ta  xưa  nay  cẩn  thận,  không  dám  làm 
liều,  cho  nên  trông  thấy  quang  cảnh  như  thế,  nghi  ta  có  phục 
binh,  mới  rút  quân  về.  Ta  không  phải  là  muốn  bày  trò  nguy 
hiểm  thế  đảu,  cũng  là  bất  đắc  dĩ  đấy  thôi.  Người  này  tất  dẫn 
quân  chạy  ra  dường  nhỏ,  núi  Bấc  Sơn,  ta  đã  sai  Hưng,  Bào 
hai  người  chờ  sẵn  ơ dấy  rồi. 

Chúng  đều  phục  và  nói  : 

- Thừa  tưóng  huyền  cơ,  quỷ  thần  cũng  không  biết  đâu  mà 
lường  ! Giá  như  chúng  tôi,  thì  đã  phải  bỏ  thành  mà  chạy  rồi. 
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...  Khổng  Minh  đem  hai  tiểu  dổng,  cÁp  một  cái  đàn, 
trèo  lên  địch  lâu,  ngổi  tựa  bao  lơn  đốt  hưong  gảy  dàn 

Khổng  Minh  nói  : p 

- Quân  ta  chỉ  có  hai  nghìn  rưởi  người,  nếu  bỏ  thành  chạy, 
thì  trốn  làm  sao  cho  kịp.  Tư  Mã  Ý nó  chảng  tóm  cổ  ráo  ư ? 

Người  sau  có  tho  khen  rằng  : 

Gáy  đàn  ba  tấc  thắng  quân  hùng ; 

Gia  Cát  Tây  Thành  đuổi  giặc  hung. 

Hơn  chục  vạn  quân  ỉo  tháo  chạy , 

Thổ  dân  chí  điểm  ở nơi  cùng. 

Nói  đoạn,  vỗ  tay  cười  khúc  khích  mà  rảng  : 

- Nếu  ta  là  Tư  Mã  Ý tất  không  chịu  rút  quân  vể  vội  ! 
Bèn  truyển  lệnh  cho  dân  cư  Tây  Thành,  kéo  cả  vào  Hán  Trung, 

đoán  thế  nào  Tư  Mã  Ý cũng  còn  đến  lần  nửa.  Nói  về  Tư  Mã 
Ý,  khi  chạy  ra  dường  núi  Vồ  Công,  bổng  nghe  sau  núi  tiếng 
reo  ầm  ĩ,  trống  đánh  vang  lừng.  Ý ngoảnh  lại  bảo  với  hai  con 
ràng  : 


262 


- Đó,  chúng  bay  chảng  bảo  tiến  binh  vào  đi  ? Nếu  không 
chạy  mau,  thì  mác  phải  mẹo  rổi  nhé  ! 

Khi  ấy  quân  Thục  kéo  lại,  cò  hiệu  Truông  Bào,  quân  Ngụy 
quáng  cả  guơm  giáo  mà  chạy.  Đi  chưa  đẩy  thôi  đưỉmg  nữa,  lại 
thấy  trong  hang  núi  tiếng  reo  ẩm  ầm,  trống,  tù  và  om  sòm, 
rôi  dưới  cờ  hiệu,  Quan  Hưng  dẫn  quân  ùa  ra.  Quân  Ngụy  không 
biết  quân  Thục  nhiều  ít  dưímg  nào,  bỏ  cả  xe  lương,  xô  nhau 
chạy  trốn. 

Tu  Má  Y thây  trong  hang  núi  chỗ  nào  cũng  có  quân  Thục, 
không  dám  đi  ra  đường  lớn,  phải  quay  về  Nhai  Đình. 

Tào  Chán  bấy  giờ  nghe  tin  Khổng  Minh  rút  quân  về,  vội 
vàng  kéo  quân  đuổi  theo.  Bỗng  đâu  mé  sau  núi  nổ  một  tiếng 
pháo,  quân  Thục  ổ ạt  kéo  đến,  đại  tướng  là  Khương  Duy,  Mã 
Đại.  Chân  giật  mình,  vội  thu  quân  về,  thì  tiên  phong  Trần  Tạo 
đâ  bị  Mã  Đại  chém  chết.  Chân  dẫn  quân  lủi  thủi  chạy  mất. 
Quân  Thục  đi  luôn  đêm  về  Hán  Trung. 

Triệu  Vân,  Đặng  Chi  phục  binh  ở trong  đường  Cơ  Cốc  nghe 
tin  Khống  Minh  truyền  lệnh  đem  quân  vê,  Vân  bảo  Chi  ràng  : 

- Quân  Ngụy  nếu  biết  ta  rút,  tất  nhiên  đuổi  theo.  Ông  nên 
mang  cò  hiệu  của  ta,  từ  từ  lui  vể  trước,  còn  để  mậc  ta  đi  sau  ; 
ta  cứ  lừng  thững  bước  một,  khác  tự  hộ  tống  lấy  được. 

Đặng  Chi  nghe  lời,  dẫn  quán  lui  về  trước. 

Nói  về  Quách  Hoài,  từ  khi  ò Nhai  Đình,  dẫn  quân  trở  về 
Cơ  Cốc,  gọi  tiên  phong  là  Tô  Ngung  dặn  rằng  : 

‘ Thục  tướng  Triệu  Vân,  khỏe  mạnh  không  ai  địch  nổi,  ngươi 
phải  cẩn  thận  giữ  gìn.  Nếu  hán  rút  quân  về  tất  có  mẹo  mực 
muốn  đuổi  theo,  phải  có  ý tứ  mới  được. 

Tô  Ngung  mừng  rờ,  nói  : 

- Nếu  dô  đốc  tiếp  ứng  cho  tôi,  tôi  xin  bát  sống  Triệu  Vân 
đem  vê  nộp. 

Liền  dẫn  ba  nghìn  quân  tiền  bộ  kéo  vào  hang  Cơ  Cốc.  Dần 
dần  Ngung  đuổi  kịp  quân  Thục,  thấy  bên  cạnh  núi  phất  phới 
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lá  cờ  đỏ  đề  hiệu  Triệu  Tử  Long.  Tô  Ngung  vội  vàng  thu  quân 
rút  lui. 

Đi  chưa  được  vài  dặm,  tiếng  reo  nổi  lẻn  ẩm  ầm,  một  toán 
quân  tràn  ra,  viên  đại  tướng  tế  ngựa  xông  lại  quát  to  lên  ràng  : 

- Mày  có  biết  Triệu  Tử  Long  là  ai  không  ? 

Tô  Ngung  giật  mình,  không  biết  ra  sao  vì  vừa  thấy  cò  hiệu 
Tử  Long  đi  trước,  nay  lại  có  Tử  Long  ô đây.  Ngung  trở  tay 
không  kip,  bị  Tử  Long  dâm  một  giáo  ngã  ngựa,  quân  sĩ  tan 
võ  chạy  cả. 

Vân  phá  xong  quân  Ngụy,  lại  cứ  thong  thả  kéo  đi.  Chọt  có 
bộ  tướng  của  Quách  Hoài  là  Vạn  Chính  đuổi  theo.  Vân  dừng 
ngựa  cầm  giáo  dứng  sững  giữa  đường,  đợi  tướng  kia  dến  giao 
phong.  Quân  Thục  đi  trước  vể  khỏi  ba  chục  dám  rổi.  Vạn  Chính 
biết  là  Triệu  Vân,  không  dám  tiến  lên  nữa.  Vân  đợi  mãi  đến 
gần  tối,  mới  quay  ngựa  từ  từ  đi  về.  Một  lát  Quách  Hoài  đến, 
Vạn  Chính  kể  chuyện  Triệu  Vân  vẫn  hùng  dũng  như  xưa,  bơi 
thế  không  dám  đuổi  theo.  Hoài  truyền  lệnh  quân  sĩ  đuổi  gấp. 
Vạn  Chính  dẫn  vài  tràm  tráng  sĩ  lại  đuổi  theo.  Đi  qua  cánh 
rừng,  bỗng  thấy  tiếng  quát  to  lên  rồng  : 

- Triệu  Tử  Long  ỏ đây  ! 

Quẳn  Ngụy  rụng  ròi  hết  vía,  hon  một  trảm  tên  ngã  ngựa, 
còn  bao  nhiêu  trèo  qua  núi  mà  chạy.  Vạn  Chính  gưọng  lại  đánh, 
bị  Vân  bấn  một  phát  tin  vào  chỏm  mũ.  Chính  sợ  hãi,  ngâ  lăn 
xuống  khe  núi.  Vân  cầm  giáo  trò  bảo  ràng  : 

- Tao  hày  tha  chết  cho  mày,  về  bảo  thằng  Quách  Hoài  đến 
đây  mau  mau  ! 

Vạn  Chính  được  thoát,  chạy  trồ  về.  Vân  hộ  tống  xa  trượng 
về  hết  cả  Hán  Trung,  dọc  đường  không  mất  mát  một  tí  gì.  Tào 
Chân,  Quách  Hoài  lại  thu  nhật  tàn  quân  trò  lại. 

Bấy  giờ  quân  Thục  đã  về  hết  cả  Hán  Trung  rồi.  Tư  Mã  Ý 
lại  kéo  quân  đến  Tây  Thành  thì  chảng  còn  gì  nửa.  Đòi  dân 
0 dấy  vào  hồi,  họ  nói  là  Khổng  Minh  chỉ  có  hai  nghìn  rươi 
quân  0 trong  thành,  không  một  tướng  vồ  nào,  chỉ  có  mấy  quan 
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vàn  ơ lại,  mà  cũng  chẳng  có  mai  phục  gì  cả.  Dân  ở trong  núi 
Võ  Công  nói  là  Quan  Hưng,  Trương  Bào  mỗi  người  chỉ  có  ba 
nghìn  quân,  hò  reo  trong  núi,  cho  quân  Ngụy  khiếp  sọ  mà  chạy 
đó  th6i,  chớ  không  dám  đánh  nhau. 

Ý nghe  xong,  than  ràng  : 

- Ta  không  sao  bàng  được  Khổng  Minh  ! 

Bèn  vỗ  vê  quân  dân  các  xứ,  rổi  dẫn  quân  về  Trường  An, 
vào  chầu  Ngụy  chủ.  Ngụy  chủ  nói  : 

- Bây  giờ  lại  khôi  phục  được  các  quận  ồ Lũng  Tảy,  đó  toàn 
là  công  của  ngươi  cả  ! 

Ý tâu  ràng  : 

- Nay  quân  Thục  ơ cả  Hán  Trung,  chưa  tiễu  trừ  dược.  Tôi 
xin  lình  đại  binh,  hết  sức  thu  phục  Tây  Xuyên  để  báo  on  bệ 
hạ. 

Tào  Tuấn  mừng  lám,  sai  Tư  Mã  Ý lập  tức  cất  quân  đi. 

Chợt  có  một  ngưĩri  bước  ra  tâu  ràng  : 

- Tôi  có  một  kế  này,  đủ  định  xong  được  cả  Thục,  Ngô. 

Đó  là  : 

Tướng  sĩ  Thục  trưng  vừa  rút  khỏi , 

Vua  tôi  Ngụy  bắc  lại  bàn  mưu . 

Chưa  biết  người  dâng  mẹo  là  ai,  xem  hổi  sạu  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  CHÍN  Mươi  SÁU 


Khổng  Minh  gạt  lệ  chém  Mã  Tốc 
Chu  Phường  cắt  tóc  lừa  Tào  Hưu 

Lại  nói,  nguôi  hiến  kế  ây  là  quan  thượng  thư  Tôn  Tư 

Tào  Tuân  hỏi  ràng  : 

- Ngươi  có  kế  gì  hay  vậy  ? 

Tư  tâu  ràng  : 

■ ^ xưa’  đức  Thá>  tổ  Vũ  Hoàng  đế,  lúc  đánh  Trưong  Lổ 
nguy  ngập  rổi  mới  nên,  ngài  có  bảo  quần  thần  ràng  : "Đất  Nam 
Trịnh  thật  là  nhà  ngục  của  trời".  Đường  Tà  Cốc  là  mặt  chỗ 
hang  đá  nãm  trám  dặm,  không  phải  là  noi  dùng  võ  được.  Nay 
nên  cât  hết  quân  thiên  hạ  đánh  Thục,  thì  Đông  Ngô  tat  lai 
vào  ãn  cướp.  Chi  bàng  sai  đại  tướng  chia  quân  ra  giư  các  nơi 
hiếm  yêu,  nuôi  sức  lực  cho  khỏe,  chẳng  qua  vài  nảm,  Trung 
Quốc  sẽ  mỗi  ngày  một  thịnh  lên.  Ngô,  Thục  hai  nuúc,  tất  tàn 
hại  lẫn  nhau,  bấy  giờ  sẹ  thừa  cơ  mà  đánh,  há  chẳng  phải  la 
kế  tât  tháng  u ? Xin  bệ  hạ  xét  cho. 

. Tuấn  hỏi  Tư  Mã  Ý ràng  : 

- Lời  bàn  ấy  thế  nào  ? 

Ý tâu  : 

- Lời  Tôn  thượng  thư  phải  lấm  ! 

Tuấn  mói  sai  các  tướng  chia  giữ  các  noi  hiểm  yếu  để  Quách 
Hoài,  Trương  Cáp  lại  giữ  Trường  An  đại  thưởng  chỏ  ba  quan 
roi  xa  giá  trở  về  Lạc  Duorng, 

Khổng  Minh  về  đến  Hán  Trung,  điểm  tính  quân  sĩ,  thấy  thiếu 
Triệu  Vân,  và  Đặng  Chi,  trong  bụng  lo  lám,  liền  sai  Quan  Hưng 
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Trương  Bào  mỗi  người  dẫn  một  toán  quân  ra  tiếp  ứng.  Hai  tướng 
sáp  đi,  chợt  có  tin  báo  Triệu  Vân,  Đặng  Chi  đã  về  đến  nơi, 
không  thiệt  hại  một  tên  quân  nào,  mà  khí  giới,  lương  thảo  cũng 
không  mất  mát  tí  gì. 

Khổng  Minh  mừng  lấm,  thân  dẫn  các  tướng  ra  đón.  Triệu 
Vân  vội  vàng  xuống  ngựa,  lạy  nói  : 

* Tướng  bị  thua  trận  trở  về,  dám  đâu  phiền  nhọc  đến  thừa 
tướng  ra  tiếp  ? 

Khổng  Minh  đõ  dậy,  nói  : 

- Đó  là  tự  ta  không  biết  kẻ  hay  người  dở,  mới  đến  nỗi  này. 
Binh  tướng  các  xú  đêu  bị  tổn  hại,  duy  Tử  Long  không  thiệt 
một  người  một  ngựa  nào,  là  cớ  làm  sao  ? 

Đặng  Chi  thưa  ràng  : 

- Tôi  dẫn  quân  đi  trước,  một  mình  Tử  Long  đi  đoạn  hậu, 
chém  tướng  lập  công,  quân  giặc  khiếp  sọ,  bởi  the  quân  tư  khí 
giới  không  mất  mát  tí  gì  ! 

Khổng  Minh  khen  ràng  : 

- Thế  mói  thực  là  tướng  quân  ! 

Bèn  tặng  Triệu  Vân  năm  chục  cân  vàng,  và  thưởng  cho  quân 
của  Triệu  Vân  một  vạn  tấm  lụa. 

Vân  nói  : 

- Ba  quân  không  ai  được  một  tấc  công  nào,  chúng  tôi  đều 
có  lỗi  cả.  Nếu  bàng  lĩnh  thưởng,  té  ra  thừa  tướng  thưởng  phạt 
không  minh.  Vậy  xin  hãy  gửi  của  ấy  vào  kho,  đọi  đến  sang 
đông,  thưởng  cho  quân  sĩ  cũng  chưa  muộn. 

Khổng  Minh  than  ràng  : 

- Khi  tiên  đế  hầy  còn,  thưòng  vẫn  khen  bụng  dạ  Tử  Long. 
Nay  quả  như  thế  thực  ! 

Từ  đó  lại  càng  kính  trọng  Triệu  Vân  lám. 

Chợt  có  tin  báo  Mã  Tốc,  Vuong  Bình,  Ngụy  Diên,  Cao  Tường 
cùng  đến. 

Khổng  Minh  cho  đòi  Vương  Bình  vào  trừóc  mắng  rằng  : 
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phámĩT mkấ 1 v?r  Ti  n • ỏ học  nghề  binh  thư’  quen  mđvt  chiến 

rpb  phá  ,mày  thxủ  đinh  ninh  dặn  ngươi  ràng  Nhai  Đình  là  nơi 
cản  hản  cda  ta.  Ngưoi  tinh  nguyện  đem  tính  mệnh  cả  nhà  cam 
đoan  việc  ấy.  Nếu  nguôi  biết  nghe  lơi  Vương  Bình  thì  ĩal  s 

í!  2 nj  ■ tr  *•£", ĩ “s  ihành 

hút  SvTt  n ?"  22. « 2 2 

ch  ng  biết  sợ  Ngươi  đả  phạm  pháp,  chớ  có  oán  ta.  Sau  khi 

ngud  chết  rồi,  mỗi  tháng  ta  chu  câp  luông  lộc  cho  vợ  con 

nguoi  không  phải  buổn  phiền  làm  chi  nữa  ! ; 

Nói  đoạn,  quát  tả  hữu  lôi  Mã  Tốc  ra  chém. 

Mâ  Tôc  khóc,  nói  : 
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Ta  VƠI  nguoi  tình  nghía  như  anh  em,  nguôi  cùng  như 
con  ta,  không  phải  cản  dặn  nhiều  lòi... 

- Thừa  tướng  coi  tôi  như  con,  tôi  cũng  coi  thừa  tướng  như 
cha'  TÔ1  tôi  th^t  không  đám  chối  rồi,  nhưng  xin  thừa  tướng 
nghĩ  đến  nghĩa  vua  Đế  Thuấn  khi  xưa  giết  cổn  mà  dùng  Vũ 
(1),  thì  tôi  dẫu  chết  xuống  chín  suối  cũng  không  dám  oán  hận 
gì  ! 

Khổng  Minh  gạt  nước  mát,  nói  : 

- Ta  với  ngươi  tình  nghĩa  như  anh  em.  Con  ngưoi  cũng  như 
con  ta,  không  phải  dặn  nhiều. 

Tả  hữu  điệu  Mã  Tộc  ra  ngoài  cửa  viện,  sáp  chém.  Tham 
quân  Tưởng  Uyển  từ  Thành  Đô  mói  đến,  thây  võ  si  sắp  chém 
Mã  Tốc,  giật  mình  kêu  to  lên  rằng  : 

- Thong  thả,  đừng  chém  vội  ! 

Rói  kíp  vào  ra  mát  Khổng  Minh,  can  rằng  : 

(1)  ẵ v-cắnttfthh’ủy  thất  bại’  VUa  Thuấn  đem  ***  đi’  rổi  dùne  con  ông  cổn 
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' Ng*  xsa.nư6c.  s&  ***  Đốc  Thần’  mà  Vân  Công  nhà  Tấn 
hả  dạ  (1).  Nay  thiên  hạ  chưa  yên,  nếu  giết  một  ngưcn  mưu 
tn,  Châng  đáng  tiếc  lắm  ru  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

, " Ngày  „xưa  Tôn  Vô  sả  dĩ  hay  đánh  được  giặc,  là  bởi  dùng 

ĩ*éỊ  nfhiẽm  minh  Nay. bốn  phươns  đanể  lúc  phân  tranh,  việc 
ánh  chác  còn  nhiều,  nếu  bỏ  phép  tác  thì  sao  đánh  được  giạc  ? 

Một  lát,  võ  sĩ  dâng  đẩu  Mà  Tốc  dưới  thềm.  Khổng  Minh  khóc 
mãi  không  thôi. 

Tương  Uyển  hỏi  ràng  : 

- Au  Thường  phải  tội,  đã  chính  pháp  rổi,  thừa  tướng  sao 
lại  còn  khóc  ? 

Khổng  Minh  nói  : 


- Ta  không  phải  là  khóc  Mã  Tốc  đâu.  Ta  nhớ  khi  tiên  đế 
lãm  chung  ở thành  Bạch  Đế  có  dặn  ta  ràng  :"Mã  Tốc  nói  khoác 

Tí  sự  tbựC’  khÔng  nên  đại  dụnể”-  Nay  đúng  như  lòi  ấy  vỉ 
thê  ta  hối  hận  là  không  minh,  mà  lại  nhó  đen  Tiên  Đế  cho 
nên  đau  lòng  mà  khóc  đó  thôi  ! 

Tướng  SJ  thấy  nói  vậy  ai  cũng  cảm  thưcmg.  Mã  Tốc  bấy  giờ 
mm  39  tuổn  Bấy  giờ  là  vào  khoảng  tháng  nảm  mua  hạ  Kiến 
Hưng  năm  thứ  sáu  : 


Đòi  sau  có  thơ  ràng  : 

Thất  thú  Nhai  Đỉnh  tội  đáng  chê, 

Thương  thay  Mã  Tốc  uổng  binh  cơ. 

Chém  đẩu  trước  cứa  nghiêm  quăn  pháp, 

Roi  lệ  khóc  hoài  nhó  chủ  xưa. 

Khổng  Minh  chém  xong  Mã  Tốc,  đem  đầu  hiệu  lệnh  các  trại 
đâu  đấy,  lại  khâu  chắp  vào  thây,  bỏ  vào  áo  quan  tống  táng 

tu  viết  bài  Vãn  dể  tế,  roi  mỗi  tháng  cấp  lưcmg  cho  vg  con  Mã 
TỐC  tử  tế. 


( 1)  Thành  Đẩc  Thẩn  là  đại  tuớng  nước  Sở,  vì  đi  đánh  Tấn  thất  bại  trờ  về  bi 
buộc  phải  tự  sát.  Tần  Ván  Công  được  tin  mừng  rõ  vồ  cùng  ạ í 
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Khổng  Minh  sai  Tương  Uyển  dâng  biểu  lên  hậu  chủ,  xin  tự 
giáng  chức  thừa  tướng  của  mình.  Uyển  về  Thành  Đô  vào  tâu 
vói  hậu  chủ,  dâng  biểu  của  Khổng  Minh  lên.  Hậu  chủ  mở  ra 
xem.  Biểu  ràng  : 

"Thẩn  vốn  tài  tẩm  thường ■,  lạm  giữ  quyên  lớn , thân  cầm  cờ 
mao , lưỡi  việt , đôn  đốc  ba  quân  ; không  biết  nghiêm  phép  luật 
mà  ỉàm  việc  cho  cấn  thận , đến  nỗi  Nhai  Đình  xảy  chuyện  trái 
lệnh,  Cơ  Cốc  có  việc  không  hay!  Đó  là  lỗi  tự  thẩn  khống  biết 
dùng  người,  liệu  việc  tối  tăm.  Nghĩa  Xuân  Thu  trách  tại  một 
người , thẩn  thực  không  trốn  được  tội  ấy.  Vậy  xin  tự  giáng  ba 
bậc,  đế  phạt  lỗi  lầm . Thần  hố  thẹn  xiết  bao , cúi  đợi  chiếu  mệnh  r. 

Hậu  chủ  xem  xong,  nói  : 

- Được  thua  là  việc  thường,  thừa  tưóng  sao  lại  nói  thế  ? 

Thị  Trung  Phí  Vĩ  tâu  ràng  : 

- Tôi  nghe  trị  vi  nước,  tất  phải  giữ  phép  làm  trọng.  Nếu 
phép  không  nghiêm,  thì  sao  người  ta  chịu  phục  ? Thừa  tướng 
thua  trận,  xin  giáng  chức  chính  là  phải  lẽ. 

Hậu  chủ  nghe  lòi,  giáng  chức  Khổng  Minh  xuống  làm  hữu 
tướng  quân,  coi  việc  thừa  tương,  tổng  đốc  quản  mã  như  cũ. 
Đoạn  sai  Phí  Vì  mang  chiếu  đến  Hán  Trung. 

Khổng  Minh  nhận  chiếu  giáng  chức.  Phí  Vĩ  sợ  Khổng  Minh 
hổ  thẹn,  mói  tán  ràng  : 

- Dân  trong  Thục,  khi  nghe  tin  thừa  tướng  lấy  được  bốn  huyện, 
ai  cũng  mừng  rỡ. 

Khổng  Minh  sầm  mặt  lại,  nói  : 

- Ông  nói  thế  làm  gì  ? Được  mà  lại  mất,  thì  khác  chi  không 
được  ? ộpg  tưởng  lấy  câu  ấy  mừng  cho  tôi,  nhung  lại  làm  cho 
tôi  thẹn  thêm  ra  mà  thồi  ! 

V!  lại  nói  : 

- Gần  nay  nghe  thừa  tướng  mới  được  Khương  Duy,  thiên  tử 
cũng  mừng  lám. 

Khổng  Minh  nói  : 
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- Quân  thua  rút  về,  không  lấy  được  một  tấc  đất  nào,  ấy  là 
tội  to.  Được  một  Khưong  Duy,  có  thiệt  gì  cho  nước  Ngụy  ? 

Vì  nói  : 

" Thừa  tướng  hiện  thống  lĩnh  mười  vạn  hùng  sư,  có  ra  đánh 
Ngụy  nữa  không  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

Khi  trước  ta  đóng  ở Kỳ  -Sơn,  Cơ  Cốc,  quân  mình  nhiều  hơn 
quân  giặc,  mà  giặc  lại  tháng  mình,  thế  là  khống  cốt  gì  quân 
nhiêu,  chi  cot  một  người  chủ  tướng  mà  thôi.  Nay  ta  muôn  giảm 
binh  bot  tướng,  sáng  phép  tỏ  lỗi,  nghĩ  đường  biến  thông  vê  sau 
này.  Nếu  khỏng  thế,  quân  nhiều  cung  vô  dụng.  Từ  nay  về  sau 
các  ngươi  ai  có  bụng  lo  xa  việc  nước,  nên  nang  sưa  cái  lỗi  cho 
ta,  trách  đieu  tâ  không  phải,  như  thế  việc  mới  nên,  giặc  mói 
diệt  và  mới  mong  thành  cồng  được. 

Phí  Vi  cùng  các  tưóng,  ai  cũng  chịu  là  phải.  Phí  Vì  trồ  về 
Thành  Đô.  Khổng  Minh  ở Hán  Trung,  thưong  dân  yêu  lính,  tập 
tành  thao  luyện,  chế  ra  nhũng  đồ  đánh  thành  vượt  sông,  chứa 
nhiêu  lương  thao,  dự  sán  thuyền  bè  để  mưu  toan  việc  đánh 
dẹp. 

Có  mật  thám  báo  tin  ấy  về  Lạc  Dương. 

Ngụy  chủ  Tào  Tuấn  nghe  tin  ấy  triệu  Tư  Má  Ý bàn  kế  Thu 
Xuyên.  Ý tâu  rằng  : 

Thục  chưa  nên  đánh  vội.  Hiện  nay,  tròi  đang  nấng  lám, 
quân  Thục  tất  chưa  dám  ra.  Nếu  quân  ta  vào  xa  cõi  Thực,  họ 
giữ  các  nơi  hiểm  yếu,  cũng  khó  lòng  mà  hạ  được. 

Tào  Tuấn  nói  : 

~ Phỏng  quân  Thục  lại  vào  cướp,  thì  làm  thế  nào  ? 

Ý tâu  : 

• Viêc  ấy  tối  đả  tính  roi.  Phen  này  Gia  Cát  Lượng  tất  làm 
như  mẹo  Hàn  Tín,  đi  lẻn  con  đuìmg  Trồn  Thưong.  Tôi  cử  một 
người  ra  cửa  đường  Trần  Thương  đáp  thành  phòng  giữ,  thì  muôn 
phẩn  chác  chán,  không  còn  ngại  chút  nào.  Người  ấy  mình  dài 
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chín  thước,  tay  vượn,  bán  tài.  Gia  Cát  Lượng  nếu  vào  ản  cướp, 
người  ấy  đủ  đương  nổi. 

Tuấn  mừng  lám,  hoi  ngưòi  nào  ? 

Ý tâu  ràng  : 

- Người  ờ Thái  Nguyên,  tên  là  Hác  Chiêu,  tự  là  Bá  Đạo. 
Hiện  đang  làm  tập  bá  tướng  quân,  trấn  thủ  Hà  Tây. 

Tuấn  theo  lòi,  phong  cho  Hác  Chiêu  làm  trấn  tây  tướng  quân, 
giữ  đưòng  Trần  Thương. 

Chợt  đại  đô  đốc  Tào  Hưu  dâng  biểu  về  nói  có  quan  thái  thú 
ơ Phiên  Dương  nước  Ngô,  tên  là  Chư  Phường,  xin  dem  quân 
lại  hàng,  và  mật  sai  người  sang  bày  tỏ  bảy  việc,  nói  rằng  Đông 
Ngô  có  cơ  phá  được,  xin  phát  binh  ra  mà  đánh  lấy. 

Tuấn  ngổi  trên  ngự  sàng,  mơ  giấy  ra,  cùng  với  Tư  Mã  Ý 
cùng  xem. 

Ý tâu  ràng  : 

- Lòi  này  nói  nghe  có  lý  lắm,  ta  nẻn  đánh  Ngô  đi.  Tôi  xin 
dẫn  quân  ra  giúp  Tào  Hưu. 

Giả  Quỳ  bước  ra  tâu  rằng  : 

- Ngưòì  Ngô  phản  phúc,  chưa  nẽn  tin  vội.  Chu  Phường  là 
người  khôn  ngoan,  tất  không  chịu  hàng  đâu.  Đó  chảng  qua  là 
lơi  đụ  ta  đó  thôi. 

Ý nói  : 

- Lời  này  tuy  chưa  nên  tin  lám,  nhưng  cơ  hội  cũng  không 
nên  bo  lỡ. 

Tuấn  nói  : 

- Có  phải  thế,  Trọng  Đạt  và  Giả  Quỳ  nên  cùng  ra  giúp  Tào 
Hưu  xem  sao. 

Hai  ngưỉri  lĩnh  mệnh  ra  đi.  Tào  Hưu  dẫn  đại  quản  đến  tát 
lây  Hoản  Thành.  Giả  Quỳ  thi  dẫn  Mản  Xủng,  Hổ  Chất  dến 
lấy  Dương  Thành,  nhòm  thẳng  về  Đong  Quan.Tư  Mã  Ý dẫn 
quân  bản  bộ  tát  đến  lấy  Giang  Lăng. 
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^ - Nay  thái  thú  Phiên  Dương  là  Chu  Phường,  có  mật  biểu 
tâu  ràng  đô  đốc  nước  Ngụy  Tào  Hưu  định  vào  ân  cướp.  Hán 

trá  bày  quy  kế’  bày  vẽ  ra  bảy  việc,  để  dử  quân  Nguy  vào 
nơi  trọng  địa  ; rổi  phục  binh  bất  lấy.  Nay  quân  Ngụy  chia  làm 
ba  đường  kéo  lại,  vậy  các  ngươi  có  mẹo  mực  gì  không  ? 

CỐ  Ung  tâu  ràng  : 

Phi  Lục  Bá  Ngôn,  không  ai  dương  nổi  việc  to  ấy. 

Quyền  mừng  lám,  triệu  Lục  Tốn  vào,  phong  làm  phụ  quốc 
đại  tướng  quân,  bình  bác  đô  nguyên  soái,  cho  thống  linh  cả 
quân  ngự  lâm,  quyền  nhiếp  vưong  sự,  ban  cho  mao  tráng  việt 
vàng,  vản  võ  trảm  quan  cùng  phải  tuân  theo  sai  khien. 

Lục  Tốn  lĩnh  mệnh,  tạ  ơn  đâu  đấy,  xin  cử  hai  người  làm 
tả  hữu  đô  đốc,  chia  binh  ra  địch  ba  đường. 
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Quyền  hỏi  người  nào,  Tốn  thưa  ràng  : 

- Phân  oai  tuông  quân  là  Chu  Hoàn,  tuy  nam  tướng  quân 
là  Toàn  Tôn,  hai  người  ấy  làm  phụ  tá  được. 

Quyền  theo  lời,  sai  Chu  Hoàn  làm  tả  đô  đốc,  Toàn  Tôn  làm 
hữu  đô  đốc.  Lục  Tốn  đem  hon  70  vạn  quân  thuộc  81  châu  Giang 
Nam  và  Kinh  Hồ,  sai  Chu  Hoàn  đi  bên  tả  Toàn  Tôn,  bên  hữu 
Lục  Tốn  đi  ở giữa  chia  làm  'ba  đuờng  tiến  di. 

Chu  Hoàn  hiến  kê  ràng  : 

- Tào  Hưu  vi  thân  mà  đuợc  dùng,  không  phẳi  là  tướng  trí 
đũng.  Nay  nghe  lời  Chu  Phường  dồ  dành,  vào  sâu  nơi  hiểm 
yếu,  Nguyên  soái  đánh  thì  Tào  Hưu  tất  thua,  thua  tết  phải 
chạy,  ơ đó  có  hai  con  đường,  tả  là  Giáp  Thạch,  hừu  là  Quế 
Xa.  Hai  đường  ây  toàn  là  lối  đi  tát  khe  nước,  rất  là  hiểm  hóc. 
Tôi  xin  cùng  vói  Toàn  Tử  Hành,  mỗi  người  dẫn  một  toán  quân, 
phục  ở đường  hẻm,  trước  hết  đem  gỗ  đá  chặn  lấp  lối  đi,  quyết 
bát  được  Tào  Hưư,  bát  xong  Tào  Huu  nên  kéo  quân  tràn  sang, 
chỉ  vỗ  tay  là  lấy  được  Thọ  Xuân,  nhìn  vào  Hứu  Lạc.  Thật  là 
muôn  đời  mới  có  một  dịp  hay. 

Tốn  nói  : 

- Mẹo  ấy  không  tốt,  ta  đã  có  kế  hay  hon. 

Bỏì  thế  Chu  Toàn  tỏ  ý không  bàng  lòng,  trỏ  ra. 

Lục  Tốn  sai  Gia  Cát  cẩn  giữ  mật  Giang  Lâng,  địch  Tư  Mả 
Ý.  Còn  các  mặt,  đếu  đâu  phòng  bị  đấy  cả. 

‘Tào  Hưu  dẫn  binh  đến  Hoản  Thành.  Chu  Phường  lại  đón, 
đến  thẳng  dưới  trương  Tào  Hưu. 

Hưu  hỏi  ràng  : 

- Gần  đây  được  thư  của  túc  hạ,  bày  tỏ  bảy  diễu  phải  lè  lấm, 
nên  ta  tâu  vói  thiên  tử  cất  ba  mật  đại  quân  đến  đây.  Nếu  được 
đất  Giang  Đông  thi  công  tủc  hạ  không  nhố.  Có  ngưòi  nói  túc 
hạ  đa  mưu,  chỉ  sọ  nói  không  dược  thật.  Nhưng  ta  chắc  ràng 
tục  hạ  không  phải  là  người  đánh  lừa  ta  ! 

Chu  Phường  nghe  xong,  khóc  ầm  ngay  lên,  rút  gươm  của 
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đầy  tớ  toan  tự  vẫn.  Hưu  vội  vàng  ngăn  lại.  Phường  chống  gưom 
nói  : 

Trong  bảy  việc  đó,  tôi  còn  giận  ràng  chưa  giâi  bày  được 
ruọt  gan  tôi  ra.  Nay  lại  sinh  nghi,  tất  có  người  gièm  pha  gì 
hán.  Nếu  nghe  lời  ấy,  tôi  tất  chết  oan,  bụng  thực  của  tôi  chỉ 
có  tròi  biết  cho  mà  thôi  ! 

Nói  đoạn,  lại  muốn  tự  vẫn. 

Tào  Hun  giật  mình,  ôm  chặt  lấy  Chu  Phường,  mà  ràng  : 

■ Tôi  nói  đùa  đấy  thôi,  sao  túc  hạ  lại  thế  ? 

Phucmg  mới  cầm  gươm  cát  món  tóc  trên  đầu  quảng  xuống 
đảt  mà  ràng  : 

- Tôi  đem  bụng  thực  đối  với  ông,  ông  lại  cho  là  đùa  bõn. 
Vậy  tôi  cát  món  tóc  này  của  cha  mẹ  sinh  ra  để  tỏ  giải  bụng 
thực  này  I 

Tào  Hưu  tin  lám,  mỏ  tiệc  yến  khoản  đãi. 

Tiệc  tan,  Chu  Phường  từ  biệt  lui  về.  Giả  Quỳ  vào  ra  mát. 
Hưu  hỏi  ràng  : 

- Ngưoi  đến  đây  có  việc  gì  ? 

Quỳ  thưa  : 

* Tôi  đổ  rànể  quân  Đông  Ngô,  tất  đóng  cả  trong  Hoản  Thành. 
Đô  đốc  chớ  nên  khinh  tiến,  hãy  đợi  quân  của  tôi,  giáp  lại  đánh 
hai  mặt,  thì  mới  phá  đưọc  giặc. 

Hưu  giận,  nói  : 

* Ngưod  muốn  đoạt  công  của  ta  ru  ? 

Quỳ  nói  : 

* Tôi  n£he  Chu  Phường  cát  tóc  ân  thề,  đó  tất  là  trá.  Ngày 
xưa  Yêu  Ly  chật  cánh  tay  mà  vẫn  đâm  chết  được  Khánh  Ky. 
Việc  này  chưa  nên  tin  vội. 

Hưu  càng  giận,  nói  : 

- Tao  sáp  muốn  tiến  binh  sao  ngưoi  dám  gả  mồm  ra  thế 
làm  nản  bụng  quân  ta  ? 

Bèn  quát  tả  hữu  lôi  Giả  Quỳ  ra  chém. 
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Các  tướng  kêu  ràng  : 

*w',S1Ua.íP  ,r?,quân  mà  đã  chém  đai  tuớns  của  nhà  trước 
thì  việc  quân  không  được  lọi,  xin  hãy  tạm  tha  cho  hán 

llâH™  có  cắc  tư™ẽ  mói  tha  cho  Giả  Quỳ,  nhung  tước  hết 

uln  ?uyề”:  ưu  ỏ tr0ng  trại  sai  khiến>  còn  mình  dẫn  một  đao 
quân  lại  Đông  Quan. 

th  Chu  PhưÒng  nghe  Giả  Quỳ  bỉ  tước  mất  binh  quyền  mừng 

- Nếu  Tào  Hiru  nghe  lòi  Giả  Quỳ  thì  Đông  Ngô  tất  thua. 
Nay  trời  cho  ta  thành  công  chuyến  này  đây  ! 

b Lập  tức  sai  nguòi  mật  đến  Hoản  Thành,  báo  cho  Lục  Tốn 

Lục  Tốn  gọi  các  tuông  ra  truyền  lệnh  rằng  : 

- Mé  trước  là  xú  Thạch  Đình,  tuy  là  đuòng  núi,  nhung  cũng 
đu  ma:  phục.  Ta  nên  dên  chiếm  truớc  lấy  và  tìm  nơi  nào  rông 
rãi,  bày  thành  thế  trận,  để  đợi  quân  Ngụy. 

Bèn  sai  Tù  Thịnh  làm  tiên  phong,  đem  quân  tiến  lên. 

, T^°  H^;  sai  Chu  Phường  dẫn  đuòng  khỏi  hành.  Khi  đang 
đi,  Hưu  hỏi  rằng  : s 

* Mé  trước  mật  là  xứ  nào  ? 

Phường  nói  : 

• Mé  trước  là  xứ  Thạch  Dinh,  nên  đòng  đón  ò dó. 

ó ^"1«,'.“’  dl°  d,i  ‘|UÍn  và  da  xa  truợn6  dến  dò"s 

Hôm  sau,  tiểu  mã  về  báo  ràng  * 

■ ỏ mé  trước  có  quân  Ngô  đóng  chận  mất  cửa  núi. 

Hưu  giật  mình  nói  : 

bị  ]hTn!yTẽ  đâ  bảo  có  quân  nào’ sao  nay  lại  có  phòng 

nmvội  VAànịutìm^hU  Phường  đến  hỏi’  thì  chảng  thgy  đâu.  Có 

người  nói  Chu  Phuòng  dẫn  vài  muoi  ngưòi  không  biết  đi  đâu 
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Hưu  phàn  nàn,  nói  ; 

Ta  mác  phái  mẹo  giặc  rồi,  nhưng  cũng  không  8Ọ  ! 

Bèn  sai  đại  tướng  Trương  Phổ  làm  tiên  phong,  dẫn  binh  đến 
đánh  quân  Ngô. 

Hai  bên  dàn  trận,  Phổ  ra  ngựa  quát  máng  rằng 

- Tướng  giặc  hàng  ngay  đi  cho  mau  ! 

Từ  Thịnh  ra  đánh,  đưọc  vài  hiệp,  Phổ  địch  không  nổi  quaý 
ngựa  thu  quân  về. 

Phó  ve  nói  với  Tào  Hưu  ràng  " 

' Từ  Thịnh  khỏe  lám,  không  sao  đánh  đổ. 

Hiru  nóì  . 

- Để  ngày  mai  ta  dùng  kỳ  binh  mà  đánh  mói  xong.  Liền 
sai  Trưong  Phổ  dẫn  hai  vạn  quân  phục  ỏ mé  sau  Thạch  Đình 
lại  sai  Tiết  Kiều  đần  hai  vạn  quân  phục  ở mé  bác  Thạch  Đình 
và  dạn  ràng  : 

Ngày  mai  ta  dẫn  một  nghìn  quân  ra  khiêu  chiến  rồi  giả 
táng  thua  chạy,  dứ  giặc  đến  trước  núi  Bác  Son,  đốt  pháo  lam 

hiệu,  quân  phục  đổ  ra,  ba  mặt  ập  vào  mà  đánh,  chác  chan  được 
to. 

Hai  tướng  vâng  lệnh,  mỗi  người  dẫn  hai  vạn  quân,  đến  chiều 
tối  chia  đường  ra  mai  phục 

Bên  này,  Lục  Tốn  gọi  Chu  Hoàn,  Toàn  Tôn  vào  dặn  ràng  : 

Các  ngươi,  mỗi  người  dẫn  ba  vạn  quân,  noi  đưímg  núi  Thach 
Đình  lẻn  đến  sau  trại  Tào  Hưu  đốt  lửa  lên  làm  hiệu  Ta  từ 
đường  giữa  kéo  đại  quân  đánh  đến,  chác  bất  được  Tào  Hưu 

Chiều  hôm  ấy,  hai  tướng  lĩnh  kế  dẫn  quân  đi.  Vào  đô  canh 
haị  Chu  Hoàn  lẻn  dến  sau  trại  Ngụy,  gập  ngay  toán  quân  mai 
phục  của  Trương  Phổ.  Phổ  không  biết  là  quân  Ngô,  chạy  rá 
hoi,  bị  Chu  Hoàn  chém  một  đao  ngã  ngựa.  Quân  Nguy  u té 
chạy  cả.  Chu  Hoàn  sai  quân  đốt  lưa  len. 

Toàn  Tôn  dẫn  quân  đến  trại  Ngụy,  vừa  gặp  quân  của  Tiết 
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Kiều.  Tôn  hô  quân  đánh  bừa  vào.  Tiết  Kiều  thua  chạy,  quân 
Ngụy  hại  nhiều,  rút  về  trại. 

Chu  Hoàn,  Toàn  Tôn,  hai  đưòng  kéo  ùa  vào  cướp  trại  Ngụy 
Quân  Tào  Hưu  nháo  nhác,  giày  xéo  lẫn  nhau  mà  chạy.  Hưu 
vội  vàng  lên  ngựa,  chạy  về  dưìmg  Giáp  Thạch.  Từ  Thịnh  dan 
một  đội  quân  mã,  từ  con  đường  to  đánh  lại,  quân  Ngụy  chet 
hại  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể  ; còn  sót  ngưòi  nào,  phải  bo 
cả  y giáp  mà  trốn.  Tào  Hưu  cảm  đấu  chạy,  bong  thấy  một  toan 
quân  ơ trong  đường  nhỏ  xông  ra.  Hưu  đã  rụng  ròi,  té  ra  Giả 
Quỳ.  Hưu  bấy  giờ  mới  hoàn  hổn,  hổ  thẹn  ma  ràng  r 

- Tôi  không  nghe  lòi  ông,  quả  nhiên  bị  trận  thua  này. 

Quỳ  nói  : 

Đo  đôc  nên  mau  mau  ra  khỏi  con  đường  này.  Nếu  quân 
Ngô  lấy  đá  gỗ  lấp  mất  lối,  thì  ta  nguy  cả  ĩ 

Tào  Hưu  nghe  lòi,  tế  ngựa  chạy  cho  mau.  Giả  Quỳ  đi  chặn 
hậu.  Quỳ  sai  người  cắm  thật  nhiều  tinh  kỳ  ơ các  chỗ  rừng  rú 
um  tùm  và  các  đường  hẻm  để  làm  nghi  bính. 

Khi  Từ  Thịnh  đuổi  đến  nơi,  thấy  dưới  sườn  núi  thấp  thoáng 

tinh  kỳ  ỉó  ra  nghi  có  quân  phục,  không  dám  đuổi  theo  nữa, 
phải  thu  quân  về. 

Tư  Mã  Ý nghe  tin  Tào  Hưu  thua  chạy,  cũng  rút  quân  nốt. 

Lục  Tôn  ở nhà  đang  mong  ngóng  tin  tức.  Một  lát,  Từ  Thịnh 
Chu  Hoàn,  Toàn  Tồn  cùng  trỏ  về,  bát  được  xe  cộ,  trâu  ngựa 
lưong  tháo,  khí  giới  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể  và  hon  một 
vạn  quân  vê  hàng.  Tốn  mừng  lám,  cùng  vói  Chu  Phuòng  và 
các  tướng  rút  quân  về  Ngô. 

Ngô  chủ  Tôn  Quyền  đem  vãn  võ  bách  quan  ra  khỏi  thành 
Võ  Xương  đón  rước,  lấy  lọng  ngự  che  cho  Lục  Tốn  đi  vào  Các 
tướng  ai  cũng  được  thang  thương. 

Quyển  thấy  Chu  Phường  không  có  tóc,  bèn  vỗ  vê  nói  ràng  : 

- Ngươi  phải  cát  tóc,  nên  giúp  được  việc  to  này,  công  của 
ngươi,  nên  ghi  chép  vào  sử  sách  lâu  dài  ! 
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Lập  tức  phong  cho  Chu  Phường  làm  quan  nội  hẩu,  mồ  tiệc 
cực  to,  án  mừng  khao  quân. 

Lục  Tốn  tâu  ràng  : 

* Nay  Tào  Hưu  thua  to,  quân  Ngụy  mất  vía,  nên  sai  sứ  đem 
quốc  thư  vào  Xuyên,  xui  Gia  Cát  Lượng  cât  binh  sang  mà  đánh. 
Quyền  nghe  lời  bèn  sai  sứ  mang  thư  vào  Xuyên. 

Đó  là  : 

Đông  Ngô  vừa  mới  hay  dùng  mẹo , 

Tây  Thục  nay  đà  lại  động  binh . 

Chưa  biết  được  thua  thê  nào,  xem  hôi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  CHÍN  MƯƠI  BẢY 

Đánh  nước  Ngụy,  vỏ  Hầu  hai  lần  dâng  biểu 

Phá  quân  Tào,  Khương  Duy  dùng  mẹo  hiến  thư 

Nói  về  nãm  Kiến  Hưng  nhà  Thục  thứ  6,  mùa  thu  tháng  chín, 
đô  đốc  nước  Ngụy  là  Tào  Hưu,  bi  Lục  Tốn  đánh  phá  ả Thạch 
Đình,  nội  bao  nhiêu  đồ  quân  tư  khí  giới  mất  sạch.  Hưu  sợ  hãi, 
lo  láng  thành  bệnh,  đến  Lạc  Dương,  nhọt  đau  vỡ  ra  rổi  chết. 
Ngụy  chủ  Tào  Tuấn  sai  đem  hậu  táng. 

Tư  Mâ  Ý dần  quân  về,  các  tướng  hỏi  ràng  : 

- Tào  đô  đốc  bại  trận,  tất  cũng  can  hệ  đến  nguyên  súy,  sao 
lại  vội  vàng  về  ngay  thế  ? 

Ý nói  : 

- Ta  tính  ràng  Gia  Cát  Lượng,  nếu  biết  tin  quân  ta  thua, 
tất  thừa  cơ  lại  cuớp  Trường  An.  Ta  mà  ở bôn  ấy,  ví  dù  Lũng 
Tây  có  việc  gi  khẩn  cấp  thì  ai  ra  cứu  được.  Vì  thế  ta  phải  về 
ngay. 

Các  tướng  cho  là  nhát,  tủm  tỉm  cười,  trơ  ra. 

Đông  Ngô  sai  sứ  vào  Thục,  xin  cất  quân  sang  đánh  Ngụy 
và  kể  chuyện  phá  được  Tào  Hưu,  một  là  chủ  ý khoe  oai  phong 
của  mình,  hai  là  thông  việc  hòa  hiếu. 

Hậu  chủ  mừng  lám,  sai  người  cầm  thư  đến  Hán  Trung,  báo 
vối  Khổng  Minh.  Bấy  giờ  Khổng  Minh  quân  mạnh,  ngựa  khỏe, 
lương  thảo  phong  túc,  đổ  dùng  dầy  đủ,  vừa  toan  cất  quân  đi 
thì  có  thư  của  Đông  Ngô  đưa  đến.  Khổng  Minh  liền  mà  tiệc, 
hội  hết  các  tướng  lại  bàn  định. 

Bỗng  đâu,  một  cơn  gió  to  từ  góc  tây  bác  nổi  lên,  lay  đổ  mất 
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một  cây  thông  cổ  thụ  0 giữa  sàn.  Khổng  Minh  bấm  một  quẻ 
độn,  rồi  nói  : 

- Trận  gió  này  báo  điềm  mâ't  một  đại  tướng. 

Các  tướng  chưa  tin.  Đang  uông  rượu,  chọt  có  tin  báo  hai 
con  quan  trấn  nam  tướng  quân  Triệu  Vân  là  Triệu  Thống  Triệu 
Quăng  lại  ra  mát  thừa  tướng. 

Khòng  Minh  giật  mình,  quảng  chén  rượu  xuống  đất  mà  rằng  • 

- Tử  Long  hỏng  mất  rổi  ! 

Hai  con  Tư  Long  vào  lạy  xuong  đất  khóc,  thưa  rằng  : 

* Cha  tôi  canh  ba  đêm  hôm  qua  bị  bệnh  nặng  qua  đời  rổi. 

Khổng  Minh  giẫm  chân  xuống  đất  khóc,  mà  than  rằng  : 

- Tử  Long  mất  đi,  nhà  nước  tổn  mâ't  một  cột  cái,  ta  thì  gẫy 
một  cánh  tay  rồi,  trời  hỡi  trời  ! 

Các  tướng  đều  cảm  thương,  ứa  nước  mát. 

Khổng  Minh  sai  hai  con  Triệu  Tử  Long  vào  Thành  đô  chầu 
vua  và  báo  tang. 

Hậu  chủ  nghe  tin  Triệu  Vàn  mất,  khóc  ầm  lên  ràng  : 

- Trẫm  khi  xưa  còn  nhỏ,  không  có  Tử  Long  thì  chết  ỏ trong 
đám  loạn  quân  đã  lâu  rồi  ! 

Liền  giáng  chiếu  truy  tặng  Triệu  Vân  làm  đại  tướng  quân, 
Thuận  bình  hẩu  sai  rước  linh  cửu  mai  táng  tại  mé  đổng  núi 
Cẩm  Bình  ơ Thành  Đô,  lập  ra  miếu  đường,  bốn  mùa  cúng  tế. 

Có  thơ  ràng  : 

Thường  Sơn  một  hổ  tướng, 

Trí  dũng  sánh  Quan , Trương, 

Công  thành  sông  Hán  Thúy, 

Tiêng  nối  trận  Đương  Dương 
Đôi  phen  phò  ấu  chứa, 

Một  bụng  báo  tiên  vương . 

Sứ  sách  ghi  trung  liệt, 

Nghìn  thu  tỏa  khói  hương . 

Hậu  chủ  nhớ  công  Triệu  Vân,  táng  tế  rất  hậu,  phong  Triệu 
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Quảng  làm  nha  môn  tương,  cho  ó nhà  giữ  phần  mộ.  Hai  ngưòi 
lạy  từ  trơ  về. 

Chọt  có  cận  thần  tâu  ràng  : 

- Gia  Cát  thừa  tướng  phân  phát  quân  mã  đầu  đấy,  nay  mai 
sáp  cất  quân  sang  đánh  Ngụy. 

Hậu  chủ  hỏi  quần  thần  có  nên  đánh  Ngụy  không,  nhiều  người 
nói  không  nên.  Hậu  chủ  hổ  nghi  chưa  quyết.  Chọt  có  Dưong 
Nghi  cầm  đạo  biểu  xuất  sư  của  Khổng  Minh  đến  dâng.  Hậu 
chủ  cho  vào,  Nghi  dáng  biểu  ràng  : 

Tiên  đê  lo  cho  nhà  Thục  Hán  không  thắng  dược  giặc  thì  nghiệp 
vương  không  yên  cho  nên  ủy  thác  cho  thần  lo  diệt  giặc.  Nhớ 
lời  Tiên  đế  lượng  tài  mình,  thần  đánh  giặc  là  lấy  yếu  đánh 
mạnh.  Nếu  không  đánh  giặc,  thì  nghiệp  vương  sẽ  mất.  Chỉ  ngồi 
mà  đợi  mất,  ai  sẽ  cùng  nhau  ra  đánh  giặc  ? Đó  là  cớ  đế  Tiên 
đế  ủy  thác  cho  thần  mà  không  nghi  ngại.  Từ  khi  linh  mệnh 
ngày  quên  ăn,  đêm  quên  ngd  thần  chỉ  nghĩ  đến  việc  Bấc  chinh, 
trước  dưa  quân  lên  phía  Nam  cho  đến  tháng  nám  đã  qua  sông 
Lư,  đi  vào  đất  cỏ  mấy  ngày  mà  nên  công,  thần  không  tiếc  gì 
đến  thân  vậy.  Vì  nghiệp  vương  chưa  lập  được  ở Thục  mà  phải 
xồng  pha  nguy  hiểm  để  khỏi  phụ  lòng  Tiên  đế.  Nhiểu  người 
bàn  kế  mãi  mà  chưa  thành.  'Nay  giậc  vừa  thua  ở phía  Tây  ; 
lại  rối  loạn  ỏ phía  Đông  phép  dùng  binh  là  phải  thừa  cơ  địch 
mỏi  mệt  mà  đánh  tới.  Xin  tâu  trình  hết  mọi  nhẽ. 

Xưa  Cao  Đế  sáng  tựa  mặt  trời  mật  trâng,  mưu  thần  uyên 
bác  thế  mà  phải  vượt  mọi  sự  hiểm  yếu  để  dựng  nghiệp,  nguy 
rồi  mới  yên.  Nay  bệ  hạ  chưa  sánh  tày  Cao  Đế,  mưu  thần  không 
bàng  Lương,  Bình  mà  lại  muốn  lấy  mẹo  lớn  tháng  thù,  ngồi 
trên  cao  mà  yên  định  thiên  hạ,  đó  là  điêu  thứ  nhất  thần  không 
hiếu  nổi. 

Lưu  Do,  Vương  Lãng  mỗi  người  chiếm  cứ  một  châu  quận, 
bàn  mưu  tính  kế  xúc  phạm  đến  các  bậc  thánh  nhân,  mọi  người 
đem  lòng  nghi  ngờ,  trong  đẩu  bực  bội,  nay  không  đánh  giặc 
mai  cùng  chảng  cất  quân,  khiến  cho  Tôn  Quyền  ngày  càng  thêm 
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mạnh  sè  chiếm  Giang  Đông,  đó  là  điều  thứ  hai  thần  không  hiểu 
nối. 

Tào  Tháo  khôn  ngoan  lám  kế,  hon  hẳn  nhiều  ngưòi,  phép 
dung  binh  thì  giống  như  Tôn  Ngô  mà  vẫn  bị  khốn  ơ Nam  Dương 
bị  hiểm  ỏ Ô-Sào,  nguy  ỏ Kỳ  Liên,  bị  bức  ỏ Lê  Dưong,  mây  lần 
thua  ả Bá  Sơn,  suýt  chết  ở Đỗng  Quan,  sau  mới  tạm  định  một 
thòi  vậy  Huống  thần  tài  mọn,  Bệ  hạ  lại  muốn  thần  không  trải 

nguy  nan  mà  định  được  thiên  hạ.  Đó  là  điểu  thứ  ba  thẩn  không 
hiểu  nổi. 

Tào  Tháo  năm  lần  đánh  Xương  Bá  không  đuợc,  bôh  lẩn  vượt 
Sào  HỔ  không  thành,  dùng  Lý  Phục  mà  Lý  Phục  nên  công  dùng 
Hạ  Hầu  mà  Hạ  Hầu  bại  trận.  Tiên  đẻ'  thường  khen  Tháo  la 
người  giói  vẫn  có  chỗ  kém  ấy.  Huống  thẩn  tự  thấy  mình  kém 
cỏi  lè  nào  lại  nám  chác  phần  tháng.  Đó  là  điều  thứ  tư  thần 
không  hiểu  nổi. 

Từ  khi  thần  tới  Hán  Trung  khoảng  trong  một  nám  mà  mất 
Triệu  Vàn,  Dương  Quân,  AỊâ  Ngọc,  Diễm  Chi,  Đinh  Lập,  Bạch 
Thọ,  Lưu  Cáp,  Đáng  Đótìg  v.v  Cùng  hơn  70  tướng  giữ  đồn 
mất  những  tướng  giỏi  như  Tôn  Du,  Thanh  Khưong,  lại  mất  hơn 
nghìn  tướng  tân  ky  võ  ky,  chỉ  trong  vài  chục  năm  thôi.  Đó  ỉà 
quân  tướng  tính  nhuệ  thu  thập  từ  bốn  phương  chứ  không  phải 
một  châu  một  quận,  chí  trong  vài  nám  đã  mất  hai  phan  ba 
vây.  Thế  giò  sao  có  đủ  sức  phá  địch.  Đó  là  điều  thứ  nam  than 
không  hiểu  nổi. 

Nay  dân  cùng  quân  kiệt  mà  công  việc  chưa  thành,  công  việc 
chưa  thành  thì  phải  chạy  vạy  ngược  xuôi  hao  tâm  ton  trí.  The 
mà  không  chịu  sớm  sớm  lo  liệu  đi,  muốn  lây  cho  đưạc  một  châu 

đe  mưu  đánh  giặc  lâu  dài,  đó  là  điểu  thứ  sáu  thần  không  hiểu 
noi, 

Phần  điều  khó  bàn  định  nhất  chính  ỉà  việc  ấy 

Xưa  Tiên  để  thua  ò Sở,  bấy  giờ  Tào  Tháo  trỏ  tay  nói  ràng 
thiên  hạ  đâ  định.  Về  sau  Tiên  đế  liên  minh  với  Ngô  Việt  ỏ 
phía  Đông,  lấy  Ba  Thục  ở phía  Tây,  cất  quân  đánh  lên  pỉúă 
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Bắc  do  Hạ  Hầu  Đôn  làm  tiên  phong.  Đó  là  lúc  mẹo  Tào  Tháo 
bị  phá  mà  sự  nghiệp  Hán  sáp  thành.  Về  sau  Đông  Ngô  trái 
lòi  giao  hiếu.  Quan  Vũ  thua  trận.  Tào  Phi  xưng  đế.  Phần  những 
viẹc  như  thê  tuy  có  the  là  nghịch  tà.  Thần  cúc  cung  tận  tụy 
xin  dốc  lòng  đến  chết  mới  thôi.  Đến  như  thành  bại,  dược  mất 
chàng  phái  do  cái  tài  giỏi  của  thần  có  thể  xoay  ngược  lại  vậy. 

Hậu  chủ  xem  xong  mừng  lám,  sai  Khổng  Minh  cất  quân  đi. 

Khổng  Minh  vâng  lệnh,  câ't  ba  chục  vạn  tinh  binh,  sai  Ngụy 
Diên  tổng  đốc  tiền  bộ  tiên  phong,  đến  thảng  cửa  đưỉmg  Trần 
Thương. 

Có  mật  thám  báo  về  Lạc  Dương,  Tư  Mâ  Ý tâu  với  Ngụy 
chủ,  hội  cả  vãn  võ  lại  bàn  bạc. 

Đại  tướng  quân  Tào  Chân  tâu  ràng  : 

- Trước  kia,  tôi  giữ  Lũng  Tây,  công  ít  tội  nhiều,  xiết  bao 
sợ  hãi.  Nay  tồi  xin  dẫn  đại  quân  ra  bát  Gia  Cát  Lượng.  Tôi 
mới  được  một  viên  đại  tướng,  sử  một  đại  đao  sáu  mưcn  cân 
cưỡi  ngựa  thiên  lý,  giưong  nổi  cung  hai  tạ,  trong  mình  thường 
giát  ba  chuy  lưu  tinh,  ném  đâu  tin  đây,  có  sức  khỏe  muôn  người 
không  dịch  nổi.  Người  ếy  ỏ làng  Dịch  Đạo,  xú  Lũng  Tây  họ 

Vưong  tên  Song,  tự  là  Tử  Toàn.  Tôi  xin  cử  ngưòi  ây  làm  tiên 
phong. 

Tuấn  mừng  lám,  vời  Vương  Song  lên  điện,  thấy  Song  mình 
dài  chín  thước,  mát  đen,  con  ngươi  vàng,  lưng  gấu,  mình  hổ 
Tuấn  cưíri  nói  . 

- Trẫm  dược  đại  tưóng  này,  còn  lo  gì  nửa  ! 

Bèn  ban  cho  ốo  gấm  giáp  vàng,  phong  làm  hổ  oai  tưóng  quân 
tiền  bộ  đại  tiên  phong,  phong  Tào  Chân  làm  đại  đô  đốc. 

Tào  Chân  lĩnh  mệnh,  tạ  ơn  trỏ  ra,  đẫn  mưỉri  lâm  vạn  quân 

cung  VỚI  Quách  Hoai,  Tnxơng  Cáp  chia  giữ  các  cửa  ải 

Quân  Thục  tiến  đến  Trẩn  Thương,  vể  báo  Khổng  Minh  ràng  : 

* Cl*a  đường  Trần  Thương  mới  đắp  một  tòa  thành,  có  đại 
tướng  là  Hác  Chiêu  trấn  giữ.  Thành  cao  hào  sâu,  ngoài  thành 
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lại  rào  chông  chà  cẩn  mật  lám.  Ta  nên  bỏ  đường  này,  đi  qua 
lối  hẻm  núi  Thái  Bạch  ra  Kỳ  Son,  thì  tiện  hon. 

Khổng  Minh  nói  : 

- 0 về  mạt  chính  bắc  Trần  Thương  là  Nhai  Đình.  Có  thành 
ây,  thì  mới  tiên  binh  được. 

Bèn  sai  Ngụy  Diên  dẫn  binh  đến  dưới  thành,  vây  bốn  mặt 
mà  đánh.  Diên  đánh  luôn  mấy  hôm,  không  sao  chuyển  được 
về  nói  với  Khổng  Minh.  Khổng  Minh  nổi  giận,  toan  chém  Ngụy 
Diên.  Cận  Tường  tiến  lên  thưa  rằng  • 

- Tôi  bất  tài,  theo  thừa  tướng  đã  lâu,  chưa  lập  được  chút 
công  nào.  Nay  xin  ra  thành  Trần  Thương  dụ  cho  Hác  Chiêu 
lại  hàng,  không  cần  phải  dùng  đến  một  mảnh  cung,  một  mm 
tên.  Các  tướng  nhìn  xem  ai,  đó  là  Cận  Tường. 

Khổng  Minh  hỏi  : 

- Ngưoi  có  cách  gì  dụ  được  hán  ? 

Tường  thưa  : 

- Hác  Chiêu  vói  tôi,  cùng  là  người  Lũng  Tây,  thuở  nhỏ  chơi 
VÓI  nhau  thân  lám.  Tôi  đến  đó,  đem  đưòng  lọi  hại  nói  rõ  cho 
hán  biết,  tất  nhiên  hán  phải  hàng. 

Khổng  Minh  cho  Cận  Tường  đi  dụ.  Cận  Tưòng  tế  ngựa  đến 
dưới  thành,  gọi  ràng  : 

- Hác  Bá  Đạo  cố  nhân,  có  Cận  Tường  lại  choi  đây  ! 

Quân  trên  thành  báo  vói  Hác  Chiêu.  Chiêu  sai  mở  cửa  cho 
vào,  rồi  hỏi  ràng  : 

- CỐ  nhân  đến  đây  có  việc  gì  ? 

Tường  nói  : 

■ Tôi  ồ Tâ>’  Thbc>  làm  chức  tham  tán  quân  cơ  dưới  trướng 
Khổng  Minh  được  đãi  ngang  hạng  khách  quý.  Khổng  Minh  sai 
tôi  đến  ra  mát  ông,  có  lời  nói  để  ông  xét. 

Chiêu  sầm  mặt,  nói  : 

- Gia  Cát  Lượng  là  thù  địch  với  nước  ta.  Ta  thờ  Ngụy  ngươi 
thờ  Thục,  mỗi  người  một  chủ.  Ngày  xưa  là  anh  em,  nhung  bây 
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giờ  là  thù  địch,  ngươi  bất  tất  phải  nói  lấm,  xin  mời  đi  ngay 
cho. 

Cận  Tường  toan  giãi  bày  lợi  hại  thì  Hác  Chiêu  đã  trèo  lên 
địch  lâu  rói,  quân  Ngụy  giục  giã  Cận  Tường  lên  ngựa  đuoi 
ra  ngoài  thành.  Tường  ngoảnh  cổ  lại,  trông  thây  Hác  Chiêu  đung 
dựa  trên  bao  lon,  bèn  kìm  ngựa  trỏ  roi  bảo  ràng  ■ 

- Bá  Đạo  hiền  đệ,  sao  lại  bạc  tình  lára  thế  ? 

Chiêu  nói  : 

- Phép  tác  nước  Ngụy,  anh  cũng  đã  biết  đấy.  Ta  chịu  on 
nước  Nguy,  chí  biết  một  chết  là  cùng.  Anh  chảng  phải  nói  làm 
gì  cho  lám  ! Nên  về  ngay  bảo  với  Gia  Cát  Lượng  đến  đây  mà 
đánh  thành,  ta  có  sọ  gi  đâu  ! 

Tường  vể  nói  với  Khổng  Minh  rằng  : 

* Hác  Chiêu  không  để  cho  tôi  phân  giải,  đã  gạt  phắt  đi  trước. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ngưoi  thử  đi  dụ  lẩn  nữa  xem  sao. 

Tướng  lại  đen  dưới  thành  mời  Hác  Chiêu  ra  gập  mặt  Chiêu 
lên  địch  lâu.  Tường  cưỡi  ngựa  đứng  ngoài  thành  gọi  to  lên  rằng  : 

- Bá  Đạo  hiền  đệ,  hây  nghe  lòi  ta  một  chút.  Ngươi  giữ  một 
thành  nhỏ  này,  địch  sao  nổi  vài  mưoi  vạn  quân,  không  sớm 
liệu  đi,  về  sau  hối  sao  cho  kịp  ? Vả  lại  không  thuận  với  Đại 
Hán  mà  đi  theo  giặc  Ngụy,  sao  không  biết  lẽ  trời  mà  phân  biêt 
trong  đục  thế  ư ? 

Hác  Chiêu  nổi  giận,  giương  cung  đật  lên,  trỏ  vào  Cận  Tường 
mà  rằng  : 

- Ta  đả  nói  trước  như  thế  rổi,  ngươi  không  phải  nói  lôi  thôi 
nừa,  hãy  di  cho  mau,  kẻo  ta  bắn  chết  uổng  mạng  bây  giờ  ! 

Cận  Tưòng  về  thuật  hết  chuyện  với  Khổng  Minh.  Khổng  Minh 
giận,  nói  ; 

- Quân  sất  phu  láo  quá,  khinh  ta  không  phá  nổi  thành  hay 
sao  ? 

Lập  tức  gọi  thổ  dân  ra  hỏi  ràng  : 
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...  Quân  sĩ  dựng  lên  hàng  tràm  cái  thang  mâv... 


- Trong  thành  Trần  Thương  này  ước  chừng  có  bao  nhiêu  quân 
mâ  ? 

Người  ếy  thưa  ràng  : 

* Ưóc  chừng  ba  nghìn  người. 

Khổng  Minh  cười  nói  ; 

- Tương  bao  nhiêu  ! Thứ  một  cái  thành  nhỏ  này,  cự  sao  nổi 
ta  ? Không  được  để  quản  cứu  của  nó  đến  kịp,  ta  nên  hỏa  tốc 
đánh  ngay  đì  ! 

Bèn  sai  quân  sĩ  dựng  lên  hàng  trảm  cái  thang  mây,  mỗi  cái 
thang  vài  raươi  người  trèo  lên,  xung  quanh  dùng  ván  che  đõ. 
Quân  SI  cùng  mang  thang  nhỏ  chạc  mểm,  hễ  nghe  tiếng  trống 
báo  thì  kéo  ùa  lên  mặt  thành. 

Hác  Chiêu  0 trên  dịch  lâu,  thấy  quân  Khổng  Minh  bác  thang 
bốn  mậí,  lập  tức  sai  ba  nghìn  quân  cồm  sẵn  tên  lửa,  dàn  ra 
bốn  bên,  đợi  thang  bắc  vào  gần  thành  thì  nhất  tê  bán  tên  lửa 
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zốnĩ  sổng  Mmh  nổi  hiệu  trốne>  ch0  q™n  reo  kéo  lên  mặt 
k„h  ^g  ng"  h]  tén  lửa  bán  ra>  cháy  sạch  cả  thang  ; quân 
sĩ  lámngưòi  bị  chết  bỏng,  tên  đạn  trên  mật  thành  lại  bán  xuống 
như  mưa,  quân  Thục  phải  lui  cả. 

Khổng  Minh  càng  tức  giận,  nói  : 

- Mày  đô*  thang  mây  của  tao,  tao  dùng  phép  xung  xa,  xem 
mày  làm  the  nào  ? 

ZZrỐt,đêm  sfi  quân  'sáp  sửa  xune  Sáng  ngày,  sai 

ấ^nVuíng.ÌÒ  re°’  bốn  mật  trèo  lên  xe  mà  truyền  vào  thành! 
Hác  Chiêu  vội  vàng  sai  quân  vận  đá  đến,  rồi  đục  lỗ  thủng  luân 

dây  sán  buộc  vào,  quàng  xuống  đập  xe.  Xe  vò  tan  tành  quân 
Ihục  không  sao  vào  được. 

Khổng  Minh  sai  quân  đổ  đất  lếp  hào,  rổi  sai  Liêu  Hóa  dẫn 
ba  nghìn  quân  mang  thuổng  cuốc,  ban  đêm  đào  hầm  dưới  đất 

ĩ?  , Chiêu  biết  Zy,  sai  quân  xẻ  rânh 
trong  thành  để  chạn  lại.  Haj  bên  đêm  ngày  đánh  nhâu,  hon 

hai  chục  ngày,  quân  Thục  không  làm  thế  nào  phá  đưọc  thành 

Khổng  Minh  trong  bụng  buổn  rầu.  Chọt  có  tin  báo  quân  cứu 
của  Ngụy  đã  đến,  đậi  tướng  là  Vưong  Song. 

Khổng  Minh  hỏi  : 

Có  ai  dám  ra  địch  Vương  Song  chăng  ? 

Ngụy  Diên  xin  đi. 

- Ngưoì  là  tiên  phong  đại  tướng,  chưa  nên  đi  vội. 

Co  ai  dám  đi  nừa  không  ? 

Tì  tướng  Tạ  Hùng  xin  đi.  Khổng  Minh  cấp  cho  ba  nghìn  quân 
Khổng  Minh  hỏi  : 

- Có  ai  dám  đi  nữa  không  Ị 

"" đi- Khổng  M,nh  «*» 

Kháng  Minh  sọ  Hác  Chiêu  i trong  thành  kéo  quân  xông  ra 
mói  rút  quân  lui  vể  hai  chục  dặm  hạ  trại 

Tạ  Hùng  dẫn  quân  đi  trước,  vừa  gập  Vuông  Song,  đánh  nhau 
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chưa  được  ba  hiệp,  bị  Song  chém  chết.  Quân  Thục  thua  chạy, 
Song  đuổi  theo.  Cung  Khơi  tiếp  vào  đánh,  mới  được  vài  hiệp, 
lại  bị  chém  chết  nốt.  Quân  thua  vể  báo  vái  Khổng  Minh.  Khổng 
Minh  giật  mình,  kíp  sai  Liêu  Hóa,  Vương  Bình,  Trương  Ngực 
ba  người  ra  cự  chiến.  Ba  người  dàn  trận,  Vương  Song  ra  giao 
phong  vói  Trương  Ngực,  được  vài  hiệp  chưa  phân  tháng  phụ, 
Song  giả  thua  chạy,  Ngực  sấn  vào  đuổi.  Vương  Bình  biết  Trương 
Ngực  bị  lừa,  gọi  to  lên  rầng  : 

* Đừng  đuổi  theo  nữa  ? 

Trương  Ngực  vội  vàng  quay  ngựa  về,  thì  đã  bị  Vương  Song 
quầng  một  chùy  lưu  tinh  đến,  tin  vào  sau  lưng.  Ngực  nàm  rạp 
xuống  yên  ngựa  mà  chạy.  Vưong  Song  đuổi  theo.  Vương  Bình, 
Liêu  Hóa  đổ  ra  chận  lại,  cứu  được  Trưong  Ngực.  Vưong  Song 
thúc  quân  đánh  rát  một  trận,  quân  Thục  tổn  hại  rất  nhiều. 

Trưong  Ngực  vê  đến  trại,  thổ  ra  vài  đấu  huyết.  Ngực  nói 
vói  Khổng  Minh  ràng  : 

- Vương  Song  khỏe  lắm,  khống  sao  địch  nổi,  nay  đă  dẫn  hai 
vạn  quân  cám  trại  ờ ngoài  thành  Trần  Thương,  bốn  mặt  gỗ 
nhọn  rào  kín,  lại  đáp  hai  lần  thành  lủy,  xẻ  rãnh  đào  hào,  giữ 
gìn  cẩn  mật  lám. 

Khổng  Minh  thây  thiệt  mất  hai  tương  mà  Trương  Ngực  thì 
bị  thương,  mới  gọi  Khưong  Duy  lại  hỏi  ràng  : 

- Cưa  đường  Trần  Thương  không  đi  lọt  được,  ngươi  có  mẹo 
gì  không  ? 

Duy  thưa  ràng  : 

- ỏ Trần  Thương  này,  thành  trì  kiên  cố.  Hác  Chiêu  phòng 
giử  cẩn  mật,  lại  cỏ  Vương  Song  giúp  sức  thêm,  khó  lòng  lấy 
được.  Không  bàng  sai  một  đại  tướng,  dựa  núi  men  sông,  cám 
trại  mà  giử  cho  vững,  lại  sai  tương  giỏi  giừ  đưìmg  hiểm  yếu, 
để  phòng  mặt  Nhai  Đình.  Thừa  tướng  thì  dẫn  đại  quân  ra  thẳng 
Kỳ  Son,  tôi  xin  dùng  một  mẹo  này,  chác  bát  được  Tào  Chân. 

Khổng  Minh  nghe  lòi,  sai  Vưong  Bình,  Lý  Khôi  dẫn  hai  toán 
quân  giữ  đưòng  nhỏ  Nhai  Đình,  sai  Ngụy  Diên  giữ  cửa  Trần 
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Thuong,  lại  sai  Mã  Đại  làm  tiên  phong,  Quan  Hưng,  Trương 
Bào  làm  tiên  hậu  cứu  ứng,  đi  lẻn  đường  nhỏ  kéo  ra  Kỳ  Son. 

(1) 

Tào  Chân  nghĩ  lẩn  trước  bị  Tư  Mã  Ý cướp  mất  cỏng  lao. 
Chuyến  này  Chân  định  hưỏng  công  một  mình,  bèn  sai  Quách 
Hoài,  Tôn  Lễ  chia  ra  giữ  các  mặt  đông  tây.  Nghe  tin  ơ Trần 
Thương  cáo  cấp,  Chân  đã  sai  Vương  Song  đl  cứu  rồi.  Vê  sau 
lại  biết  Vưong  Song  chém  được  ‘tướng  Thục,  Chân  mừng  lám, 
bèn  sai  đại  tướng  Phí  Diệu  quyền  nhiếp  tiền  bộ  tổng  đốc  tướng 
sĩ,  chia  nhau  ra  giữ  các  cửa  ải. 

Một  hôm,  quản  tuẩn  tiễu  bắt  đưọc  một  tên  do  thám  đưa  đến. 
Chân  sai  điệu  vào  hỏi.  Tên  ấy  quỳ  dưới  trướng  bẩm  ràng  : 

- Tỏi  không  phải  là  người  do  thám,  có  việc  cơ  mật  lại  bẩm 
với  dô  đốc  đây  thôi,  lỡ  bị  quân  tuần  phòng  bát  dược.  Xin  đô 
đốc  hãy  cho  tả  hửu  lui  ra  ngoài,  tôi  xin  thưa  chuyện. 

Tào  Chân  sai  cải  trói  cho  y,  rổi  đuổi  tả  hữu  ra,  hỏi  rằng  : 

- Mày  có  việc  cơ  mật  gì  ? 

Tên  ấy  bấm  : 

- Tôi  là  người  tâm  phúc  của  Khương  Bá  Ước,  bản  quan  tôi 
sai  đem  mật  thư  đến  đây  dâng  ilô  đốc. 

Chân  hỏi  : 

- Thư  đâu  ? 

Tên  ấy  thò  vào  túi  lấy  thư  trình  lên.  Chân  mỏ  ra  xem,  thư 
ràng  : 

"Tòi  tướng  Khương  Duy  trăm  lạy,  xin  trình  dưới  cờ  đại  đô 
đốc  được  hay . Duy  nghỉ  rằng  : Nhà  Duy  đời  dời  ãn  lộc  nhà 
Ngụy , khống  đáng  được  giữ  ngoài  biên  thành,  đội  cm  dày  ấy, 
biết  bao  già  đền  báo  cho  xiết  ! Trước  kia  lở  mắc  phải  mẹo  Gm 
Cát  Lượng,  hãm  vào  chốn  non  cùng  núi  thầm , nghĩ  đến  nước 
củ  bao  giò  cho  quên  ! Nay  quân  Thục  ra  đây,  Gia  Cát  Lượng 
tin  cậy  Duy  lấm.  Đô  đốc  mang  dại  quân  đến,  nếu  gập  giặc  thì 

(1)  Khổng  Minh  ra  Kỳ  Sơn  lần  thứ  hai. 
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nên  giả  thua  lui  về.  Duy  ỏ mặt  sau  nổi  lửa  làm  hiệu,  trước 
hết  đốt  lương  thảo  của  Thục  rỗi  đô  đốc  sẽ  dẫn  đại  quân  ập 
lại  mà  đánh,  chác  bát  song  được  Gia  Cát  Lượng,  Duy  không 
phải  là  dám  lập  công  cán  gì  dâu,  thực  chỉ  muốn  chuộc  cái  tội 
trước  mà  thôi.  Nếu  đô  đốc  soi  xét  đến,  xin  trả  lỉri  cho  biết  !". 

Tào  Chân  xem  xong,  mừng  nói  rằng  ; 

- Trời  cho  ta  thành  công  chuyên  này  ! 

Liền  trọng  thướng  cho  người  mang  thư,  sai  về  nói  lại  với 
Khương  Duy,  y hẹn  hội  hợp.  Rổi  gọi  Phí  Diệu  đến  bàn  bạc  rằng  : 

- Nay  Khưong  Duy  mật  sai  người  đến  dâng  hàng  thư,  bày 
cho  ta  những  kê  như  trong  thư  này,  ngưoi  nghĩ  thế  nào  ? 

Diệu  nói  : 

- Gia  Cát  Lượng  lám  mưu,  Khương  Duy  nhiều  trí,  hoặc  giả 
Gia  Cát  Lượng  sai  hán  làm  ra  kê'  ấy,  trong  có  mưu  lừa  dối 
gì  chãng  ? 

Chân  nói  : 

* Hổn  nguyên  là  người  Ngụy,  bất  đác  dĩ  phải  hàng  Thục, 
còn  ngờ  vực  gì  nữa  ! 

Diệu  nói  : 

- Đô  đốc  chó  nên  đì  vội,  hãy  giữ  kỹ  lấy  trại  nhà.  Tôi  xin 
dẫn  một  toán  quân  tiếp  ứng  cho  Khương  Duy.  Nếu  thành  công 
xin  nhường  cả  về  đô  đốc,  nhược  bằng  có  mưu  gian  gì,  tôi  xin 
chịu  một  mình  ! 

Chân  mừng  lám,  sai  Phí  Diệu  dẫn  năm  vạn  binh,  kéo  ra 
hang  Tà  Cốc.  Diệu  đi  được  hai  ngày,  dóng  quân  lại,  sai  người 
đi  dò  thám  xem  sao.  Thám  tử  về  báo  có  quân  Thục  kéo  đến. 
Diệu  vội  tiến  binh  lên.  Chưa  kịp  đánh  nhau  thì  quân  Thục  đã 
lui  rồi.  Diệu  dẫn  quân  đuổi  theo.  Quân  Thục  lại  quay  đến.  Quân 
Ngụy  sáp  dàn  trận  đánh,  quân  Thục  lại  lui.  Cứ  thế,  lai  nhai 
mãi  đến  chiều  hôm  sau.  Quân  Ngụy  một  đêm  một  ngày  không 
dám  nghỉ  chút  nào,  chỉ  sợ  quân  Thục  bất  chợt  xông  đêh.  Bấy 
giò  trời  đã  gần  tối,  quân  Ngụy  sáp  sửa  thổi  cơm  ân”  Bổng  đâu 
bốn  mặt  tiếng  reo  ầm  ầm,  còi  trống  vang  tai,  quân  Thục  kéo 
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đến  đầy  ngàn  man  da.  Khổng  Minh  ngồi  chĩnh  chện  trên  xe, 
cho  gọi  tướng  Ngụy  ra  nói  chuyện, 

Phí  Diệu  trông  thấy  Khổng  Minh,  trong  bụng  đã  mừng,  dận 
tả  hữu  ràng  : 

- Nếu  bàng  quân  Thục  ập  dến,  thì  quân  ta  hãy  lui  về,  khi 
nào  thấy  có  ỉứa  bốc  lên  mé  sau  núi,  sẽ  lại  thúc  vào  tiếp  ứng  ? 

Nói  đoạn,  tể  ngựa  ra  trận,  gpi  to  lên  ràng  : 

-Tướng  đã  bị  thưa  lẩn  trước  kia,  nay  sao  lại  dám  đến  đây  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ngươi  bào  Tào  Chân  ra  đây  nói  chuyện. 

Diệu  nói  : 

- Tào  đô  đốc  là  cành  vàng  lá  ngọc,  lại  thèm  nói  chuyện  với 
ngươi  à 1 

Khổng  Minh  nổi  giận,  cầm  quạt  lông  vẫy  một  cái,  tả  có  Mã 
Đại,  hữu  có  Tru  ong  Ngực,  hai  bên  xông  ra.  Quân  Ngụy  lui  về. 
Đi  được  ba  chục  dặm,  trông  thấy  mé  sau  lưng  quân  Thục  có 
ngọn  lửa  cháy,  và  nghe  tiếng  reo  rẩm  rẩm.  Diệu  tưởng  là  hiệu 
lửa  của  Khuông  Duy,  mối  quay  quân  đánh  quật  lại.  Quồn  Thục 
thấy  quân  Ngụy  kéo  đến,  lại  chạy.  Diệu  cầm  đao  đi  trước,  nhàm 
phía  có  tiếng  reo  kéo  đến.  Khi  gẩn  đến  chỗ  lửa  sáng,  thì  có 
Quan  Hưng,  Trưong  Bào  ơ trong  đường  núi  kéo  quân  đánh  ra, 
trên  núi  tên  đạn  ném  xuống  rào  rào.  Phí  Diệu  biết  là  mắc  mẹo, 
vội  vàng  rút  quân  về.  Quan  Hưng  dẫn  quân  đuổi  theo,  quân 
Ngụy  giày  xéo  lẫn  nhau,  xa  xuống  khe  chết  hại  rất  nhiều.  Diệu 
chạy  thoát  được  Diệu  đang  chạy,  lại  gập  phải  Khương  Duy  đánh 
chặn  ngang  đương. 

Diệu  máng  rằng  : 

- Quân  phỉ‘*n  tậc  vô  tín  kia,  tao  chảng  may  lỡ  mấc  phải  gian 
kế  của  mày  ! 

Duy  cười,  nói  : 

- Tao  muốn  bát  Tào  Chân,  lầm  tóm  phải  mày  đấy  thôi,  xuống 
ngựa  mà  chiu  trối  đi  cho  mau  ! 
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Diệu  quất  ngựa  tháo  dường  chạy  rẽ  vào  trong  hang  núi.  Bỗng 
lại  thấy  cửa  hang  lửa  sáng  rực,  mà  sau  lưng  thì  quân  đuổi 
theo  đâ  sáp  đến.  Diêu  biết  thân  không  thoát  được  nào,  liên  rut 
guom  tự  vần.  Còn  quần  sĩ  xin  hàng  cả.  Khổng  Minh  luôn  đêm 
hom  ay,  đem  quân  lại  Kỳ  Sơn  hộ  trại,  thu  thập  quân  mã,  trọng 
thưởng  cho  Khương  Duy. 

Duy  nói  : 

- Tòi  tiếc  không  giết  được  Tào  Chân. 

Khổng  Minh  cũng  nói  : 

Tiec  thay  ! Dùng  mẹo  to  mà  chỉ  thành  được  công  nhỏ. 

Tào  Chân  nghe  tin  chết  mất  Phí  Diệu  phàn  nàn  không  biết 
ngân  nào,  bèn  bàn  nhau  với  Quách  Hoài,  tìm  kế  phá  giậc.  Tôn 
Lễ,  Tân  Tỷ  dâng  biểu  tâu  với  Ngụy  chủ,  rằng  quân  Thục  lại 
ra  Kỳ  Sơn.  Tào  Chân  hao  binh  tổn  tướng.  Tào  Tuến  cả  kinh, 
mời  Tư  Mã  Ý vào  hỏi  kế. 

Y tâu  ràng  : 

Tôi  đã  có  mẹo  phá  dược  Gia  Cát  Lượng.  Không  cần  phải 
dùng  đến  quân  Ngụy  khoe  khoang  tài  cán  gì,  mà  quân  Thục 
tự  nhiên  phải  chạy. 

Ấy  là  : 

Đành  nhẽ  Tứ  Đan  không  mẹo  giổi, 

Còn  chờ  Trọng  Đạt  có  mưu  hay. 

Chua  biêt  mưu  mẹo  ra  làm  sao,  xem  hổi  sau  phân  giải 


HÒI  THỨ  CHÍN  MƯƠI  TÁM 


Đuổi  quân  Hán,  Vương  Song  mắc  mưu 
Úp  Trân  Thương,  Võ  Hâu  thắng  trận 

Tư  Mã  Ý tâu  với  Ngụy  chủ  rằng 

- Tôi  thường  nói  với  bệ  hạ  là  Gia  Cát  Lượng  tất  đi  đường 
Trân  Thương,  cho  nên  sai  hác  Chiêu  giữ  ở đó,  nay  quả  nhiên 
như  thế  thực.  Bởi  vì  đi  lối  ấy  vào  cướp  thì  mang  lương  tiện 
lấm.  Nay  đã  có  Hác  Chiêu,  Vương  Song  giứ  gìn,  giặc  không 
đi  qua  được,  đấy  nữa.  Còn  các  đường  nhỏ  khác,  vận  tải  khó 
nhọc.  Tôi  đồ  rằng  lương  ăn  của  quân  Thục  phen  này  chỉ  còn 
đủ  một  tháng,  nên  chúng  cần  phải  đánh  ngay.  Quân  ta  chỉ 
nên  giứ  vứng  chđ  đánh.  Xin  bệ  hạ  giáng  chiếu  cho  Tào  Chân, 
sai  y gíứ  vứng  các  nơi  quan  ải,  không  ra  đánh  vội.  Chỉ  một 
tháng,  quân  Thục  phải  chạy,  bấy  giờ  sẽ  thừa  thế  đuổi  đánh 
có  thể  bắt  được  Gia  Cát  Lượng. 

Tuấn  mừng,  nói  : 

■ Ngươi  đã  có  tài  biêt  trước  thế,  sao  không  mang  quân  ra 
mà  đánh  có  được  không  ? 

Ý nói  : 

- Tôi  không  phải  dám  tiếc  mình  đâu,  chỉ  là  muốn  lưu  quân 
này  lại  để  phòng  mặt  Đông  Ngô  đấy  thôi.  Tôn  Quyền  nay  mai 
tất  tiếm  xưng  tôn  hiệu.  Nếu  hắn  xưng  tôn  hiệu,  sợ  bệ  hạ  hỏi 
tội,  tất  mang  quân  vào  cướp  nước  ta  trước.  Cho  nên  tôi  định 
lưu  quân  này  lại  dể  đề  phòng. 

Đang  nói  bỗng  có  một  cận  thần  tâu  rằng  : 

- Tào  Đô  đốc  xin  tâu  báo  quân  tình. 
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Y nói  : 

- Bệ  hạ  nên  sai  người  ra  dặn  bảo  Tào  Chân  nếu  có  duổi 
theo  quân  Thục,  phải  xem  hư  thực  thế  nào  đã,  không  nên  vào 
noi  trọng  địa,  mà  mác  mẹo  Gia  Cát  Lưọng  đấy  ! 

Tào  Tuấn  lập  tức  sai  thái  thưòng  khanh  Hàn  Kỳ  cầm  cờ 
tiết  ra  báo  Tào  Chân  không  nên  đánh  vội,  phải  giữ  'quân  can 
mật  dại  Thuc  lui  quân  mới  xông  ra  đánh.  Tư  Mà  Ý tiễn  Hàn 
Ky  ra  ngoài  thành,  dận  ràng  : 

- Ta  lấy  công  này  nhưòng  cho  Tử  Đan.  ông  có  ra  đó  chó 
nên  nói  ta  bày  ra  mẹo  ấy,  chỉ  nói  là  thiên  tử  giáng  chiếu  sài 
giũ  gìn  can  thận,  mà  có  sai  người  đi  đuổi  giặc  thì  phải  nghĩ 
cho  chín  chán,  chớ  dùng  ngưòi  nông  nổi  nóng  tính  mà  lõ  việc. 

Hàn  Kỳ  từ  biệt  ra  đi. 

Tào  Chân  đang  ngồi  bàn  việc  trong  tướng,  chọt  có  Hàn  Kỳ 
mang  chiếu  đến.  Chân  ra  ngoài  thành  nghênh  tiếp,  nhận  lời 
chi  dụ,  rồi  lui  vào  bàn  nhau  vói  Quách  Hoài.  Tôn  Lễ  nhận  Im 

Quách  Hoài  nói  : 

■ Đây  hẳn  là  mẹo  củạ  Tư  Mã  Trọng  Đạt  ! 

Tôn  Lễ  hỏi  : 

- Mẹo  ấy  ra  làm  sao  ? 

Hoài  nói  : 

- Nguôi  ấy  thực  là  biết  phép  của  Gia  Cát  Lượng  dùng  binh 
.Mai  sau,  chống  chọi  quân  Thục,  tất  là  Trọng  Đạt  thoi. 

Chân  hỏi  : 

- Nếu  quân  Thục  không  rút  về  thì  làm  thế  nào  ? 

Hoài  nói  : 

* Nên  mât  sai  người  ra  bảo  Vưong  Song  dẫn  binh  tuần  tiễu 
các  đường  nhỏ,  cho  quân  Thục  không  dám  vận  lương  đến.  Khi 
nào  cạn  luong,  quân  Thục  tất  phải  chạy,  bấy  giò  sẽ  đuổi  đánh 
chác  là  được  to. 

Tôn  Lễ  nói  : 

Tôi  xìn  đi  ra  Kỳ  Son,  giả  dò  tải  xe  lưong,  trên  xe  chứa 
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củi  khô  cỗ  gianh,  bỏ  sản  lưu  hoàng  diêm  tiêu  vào  trong,  rổi 
cho  người  nói  phao  lên  rằng  lưong  ở Lũng  Tây  vận  đến.  Quân 
Thục  đang  thiếu  lương,  thấy  vậy  tất  ra  cướp  giật,  Ta  sẽ  phóng 
hỏa  đốt  xe,  lại  có  phục  binh  đánh  tiếp  ứng  vòng  ngoài,  chác 
là  tháng  được, 

Chân  mừng  nói  : 

- Kế  ấy  hay  lám  ! 

Lập  tức  sai  Tôn  Lễ  dẫn  binh  đi,  y kế  mà  làm.  Một  mặt  sai 
Vương  Song  tuần  phòng  các  đường  nhỏ  cho  nghiêm  mật.  Quách 
Hoài  thì  dẫn  quân  ra  trông  nom  mặt  Cơ  Cốc,  Nhai  Đình,  chia 
gi  ừ các  nơi  hiếm  yếu.  Lại  sai  con  Trương  Liêu  là  Trương  Hổ 
làm  tiên  phong  và  con  Nhạc  Tiến  là  Nhạc  Lâm  làm  phó  tiên 
phong,  cùng  giừ  trại  dầu,  không  cho  ra  đánh. 

Khổng  Minh  ờ trong  trại  Kỳ  Son,  mỗi  ngày  sai  ngưòi  ra  khiêu 
chiến.  Quân  Ngụy  giử  vững  không  ra.  khổng  Minh  bàn  với  bọn 
Khương  Duy  ràng  : 

- Quân  Ngụy  giữ  mãi  không  ra  thế  này,  hẳn  là  biết  quân 
ta  ít  lương.  Nay  đường  Trần  Thương  không  đi  được,  còn  các 
đương  nho  thì  tải  đi  khó  nhọc  ìám.  Ta  tính  lương  thảo  quân 
ta  hiện  nay  không  đủ  dùng  trong  một  tháng,  làm  thế  nào  bây 
giờ  ? 

Đang  khi  bàn  bạc  chợt'  có  tin  báo  quân  Ngụy  vận  lương  ồ 
Lững  Tây  về,  di  qua  mé  tây  núi  Kỳ  Son  này,  tướng  vận  lương 
tên  là  Tôn  Lễ. 

Khổng  Minh  hỏi  rằng  : 

- Người  ấy  thế  nào  ? 

Có  người  biết  thưa  rằng  : 

- Người  ấy  trước  theo  Ngụy  chủ,  ra  săn  ỏ núi  Đại  Thạch, 
bỗng  dưng  có  một  con  hổ  dữ,  nhảy  xổ  đến  truởc  xe  vua.  Hắn 
nhảy  phát  xuống  ngựa,  rut  gươm  chém  chết  ngay  con  hổ  ấy, 
rồi  dược  phong  làm  thượng  tưởng  quân,  Ây  là  một  tướng  tâm 
phức  của  Tào  Chân. 

Khổng  Minh  cười,  nói  : 
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- Đó  là  Ngụy  tưóng  tính  ràng  ta  khan  lương,  cho  nên  dùng 
mẹo  này  đây.  Trên  xe  chác  là  chứa  toàn  củi  khô  cỏ  nồ  và  đổ 
dẫn  lửa.  Ta  thường  ngày  hay  dùng  kế  hỏa  cong,  nó  lại  muốn 
múa  rìu  qua  mất  thọ  à ? Nếu  ta  đến  cưóp  lương,  nó  tất  đến 
cướp  trại  ta.  Nay  ta  nên  dùng  mẹo  nó  mà  lừa  nó  mói  được. 

Bèn  gọi  Má  Đại  đến  dặn  ràng  : 

' Ngưoi  dẫn  ba  nghìn  quân,  đến  thẳng  chỗ  quân  Ngụy  chứa 
lương,  nhưng  không  nên  vào  trại  ; chỉ  cần  thuận  chiều  gió  mà 
phóng  hỏa,  dử  cho  qưân  nó  đến  cướp  trại  ta. 

Lại  sai  Mã  Trung,  Trương  Ngực  mỗi  người  dẫn  nàm  nghìn 
quân  vây  bọc  mặt  ngoài,  dể  trong  ngoài  dồn  vào  mà  đánh. 

Ba  người  vâng  lệnh  dẫn  quân  đi. 

Lại  gọi  Quan  Hưng,  Trương  Bào  đến  dặn  rằng  : 

- Trại  đầu  quân  Ngụy,  tiếp  liền  con  đường  ngã  tư.  Chiêu 
hôm  nay  có  ngọn  lửa  nổi  lên,  quân  Ngụy  tất  đến  cừớp  trại  ta. 
Hai  ngươi  nên  phục  quân  sẵn  ẵ cạnh  trại  Ngụy,  đợi  quân  nó 
đi  khỏi,  thì  ập  vào  ngay  mà  cưóp  trại. 

Lại  dận  Ngô  Ban,  Ngô  Ý rằng  : 

- Hai  chúng  ngươi,  mỗi  người  dẫn  một  cánh  quân  phục  kích 
ở ngoài  trại,  nếu  quân  Ngụy  đến  thì  đổ  ra  chặn  đương  về  mà 
đánh. 

Khổng  Minh  phân  phát  đâu  đấy,  ngồi  cao  trên  núi  Kỳ  Sơn, 
đợi  xem  ra  làm  sao. 

Quân  Ngụy  biết  tin  quân  Thục  muốn  đến  cưóp  lương,  vội 
vàng  báo  vơi  Tôn  Lề.  Lễ  sai  người  phi  báo  với  Tào  Chân.  Chân 
lại  sai  người  đến  trại  đầu  dặn  bảo  Trương  Hổ,  Nhạc  Lâm  : 
hễ  trông  thấy  mé  tây  núi  có  ngọn  lửa  bốc  lên,  thì  dẫn  quân 
đến  cưóp  trại  Thục.  Hai  ngưòi  được  lệnh,  sai  quân  lên  lẩu  cao 
chờ  xem  hiệu  lửa. 

Nói  về  Tòn  Lễ  phục  quân  ồ cạnh  núi,  đợi  quân  Thục,.  Canh 
hai  đêm  hôm  ấy,  Mã  Đại  dẫn  ba  nghìn  quân,  người  ngậm  tám, 
ngựa  khóa  miệng.  Đến  thảng  mé  tây  núi,  Đại  thấy  xe  lương 
trùng  trùng  .điệp  di,  dàn  ra  xung  quanh  làm  trại,  trên  xe  có 
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cấm  cờ.  Bấy  giờ  dang  nổi  gió  đông  nam,  Đại  sai  quân  đứng 
ở mặt  nam  trại  phóng  hỏa.  Xe  đổ  cháy  sạch,  lửa  sáng  rực  tròi. 
Tôn  Lễ  vội  vàng  kéo  quân  đến.  Bỗng  thây  trống,  tù  và  rầm 
ri,  rồi  Trương  Ngực,  Mã  Trung  dẫn  quân  đổ  ra  vây  bọc  quân 
Ngụy  vào  giữa  trận,  Tôn  Lễ  kinh  hoảng.  Lại  nghe  thấy  tiếng 
reo  nổi  lên,  Mã  Đại  dẫn  quân  từ  chỗ  lửa  sang  đánh  lại.  Quân 
Ngụy  bối  rối.  Gió  càng  to,  lửa  cháy  càng  mạnh,  quân  Ngụy  người 
ngựa  tan  tác,  chết  hại  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể.  Tôn  Lễ 

xong  pha  khói  lửa,  đẫn  ít  thưong  binh  chạy  thoát. 

Truông  Hổ  ở trong  trại,  trông  thay  ngọn  lửa,  mở  tung  cửa, 
cùng  voi  Nhạc  Lâm  kéo  dến  cướp  trại  Thục.  Đến  noi  không 

thấy  một  người  nào,  vội  thu  quân  về,  thì  Ngô  Ban,  Ngô  Ý đã 

dẫn  quân  đổ  ra  chận  mất  đường.  Hai  tướng  thoát  khòi  vòng 
vây,  về  đến  trại  nhà,  thì  trên  thành  tên  bắn  xuống  như  mưa, 
tẻ  ra  trại  đã  bị  Quan  Hung,  Trương  Bào  cướp  mất  tự  bao  giờ. 

Quân  Ngụy  chạy  cả  về  trại  Tào  Chân.  Vừa  vào  đến  cửa,  lại 
gập  ngay  toán  bại  quân  chạy  đến,  té  ra  Tôn  Lễ.  Đôi  bên  cùng 
vào  ra  mát  Tào  Chân,  kể  lại  chuyện  bị  thua.  Tào  Chân  sai  giữ 
vững  lấy  trại  lớn,  từ  đó  khôhg  ra  đánh  nữa. 

Quân  Thục  đại  thắng.  Khổng  Minh  mật  sai  người  dặn  mẹo 
cho  Ngụy  Diên,  một  mặt  sai  nhổ  trại  rút  quân  về. 

Dương  Nghi  nói  : 

- Nay  đá  đại  thắng,  nên  diệt  hết  nhuệ  khí  của  quân  Ngụy, 
can  gì  lại  thu  quân  về  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

* Quân  ta  không  có  lưong,  cốt  phải  đánh  nhanh.  Nay  quân 
nó  giử  vững  không  ra,  quân  ta  sẽ  khốn  mất.  Nó  tuy  tạm  thời 
chịu  thua,  nhung  Trung  Nguyên  tất  có  quân  tiếp  viện.  Nếu  nó 
đem  binh  ky  chặn  đường  mang  lưong  của  ta,  bấy  giờ  ta  muốn 
về  cũng  khó.  Chi  bằng  nhân  lúc  nó  mới  thua,  chưa  dám  dòm 
ngó  đến  quân  mình,  thừa  cơ  mà  về  ngay  đi.  Chỉ  còn  một  mặt 
Ngụy  Diên  cự  nhau  với  Vương  Song  ò đường  Trần  Thương  là 
khó  thoát.  Nhưng  ta  đã  giao  cho  một  kế  chém  Vưong  Song,  để 
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quân  Ngụy  không  đám  đuổi  nừa.  Nay  nên  cho  hậu  đội  đi  trước 
ngay  đi. 

Đêm  hôm  ây,  Khống  Minh  chỉ  để  vài  ngưòi  ả lại  đánh  trống 
câm  canh,  còn  bao  nhiêu  quân  mâ  kéo  về  hết,  sáng  ra  còn  tro 
trại  khổng. 

Tào  Chân  ngồi  trong  trại,  đang  lo  buồn  vì  thua  trận.  Sực 
có  Truông  Cáp  dẫn  quản  đến.  Cáp  nói  với  tào  Chân  rằng  : 

Tôi  phụng  chỉ  vua,  lại  đây  chịu  lệnh  đô  đốc  sai  khiến 

Chân  hỏi  : 

- Khi  ngươi  đi  có  đến  từ  Trọng  Đạt  không  ? 

Cáp  nói  : 

" Trọns  Đạt  có  dặn  rang  : nếu  quân  ta  thống,  thì  quân  Thục 
chưa  dám  đi  vội  ; nếu  quán  ta  thua,  quân  Thục  tất  nhiên  rút 
vể  ngay.  Nay  quân  ta  vừa  thua  xong  đô  đốc  đã  cho  người  đi 
dò  xem  tin  tức  quân  Thục  ra  làm  sao  chua  ? 

Tao  Chân  cho  người  đì  dò,  quả  nhiên  chỉ  còn  tro  trại  không 
va  mưoi  la  cơ  cãm,  bao  nhiêu  quân  sĩ  dã  đi  được  hai  hồm  rổi 

Tào  Chân  bực  tức  vô  ngần. 

Ngụy  Diên  lình  mật  kế  của  Khổng  Minh,  canh  hai  đêm  hôm 
ấy  thu  quân  về  Hán  Trung.  Quân  mật  thám  báo  tin  với  Vương 
Song.  Song  dán  bịnh  cô  sức  đuôi  theo,  Đi  được  hơn  hai  chục 
dặm,  dân  dẩn  đuổi  kịp  quân  Thục.  Trông  thấy  cờ  hiệu  Ngụy 
Diên  đi  trước,  Song  gọi  to  lên  rằng  : 

“ Ngụy  Diên  đừng  chạy  nữa  ! 

Quân  Thục  cứ  việc  cắm  đầu  chạy,  Song  tế  ngựa  đuổi  dấn 
lên,  Bỗng  quân  Ngụy  kêu  lên  rằng  : 

Trại  nhà  ơ ngoài  thành  bốc  cháy,  xin  tướng  quân  về  mau 
kẻo  mác  phải  mẹo  giặc. 

Song  vội  vàng  quay  ngựa  lại,  quả  nhiên  thấy  lửa  sáng  rực 
tròi  liền  thu  quân  trơ  về.  Khi  qua  một  sườn  núi,  bỗng  co  một 
ngưòi  ò trong  bụi  cây  nhầy  xô  ra,  quát  to  lên  rằng  : 

- Ngụy  Diên  ơ dây  ! 
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Vương  Song  giật  nẩy  mình  chưa  kịp  đê  phòng  bị  Ngụy  Diên 
chém  chết,  lãn  quay  xuống  ngựa.  Quân  Ngụy  sợ  có  mai  phục, 
chạy  tản  ra  bốn  phía.  Diên  chỉ  có  ba  chục  tên  thủ  hạ,  từ  từ 
kéo  về  Hán  Trung. 

Người  sau  có  thơ  khen  ràng  : 

Khống  Minh  kế  diệu  thắng  Tôn  Bàng 
Rực  sáng  trời  sao  chiếu  một  phương 
Tiến  thoái  dùng  binh  thân  củng  chịu , 

Trấn  Thương  đường  hẻm  chém  Vương  Song. 

Nguyên  là  Ngụy  Diên  chịu  kê  của  Khổng  Minh,  chỉ  đế  ba 
chục  tẻn  ky,  phục  ơ bên  cạnh  trại  Vương  Song,  đợi  hấn  kéo 
quân  đi  thì  phóng  hỏa  đốt  trại  rồi  phục  sản  một  chồ,  đợi  hán 
trờ  về,  bất  thình  lình  xồ  ra  mà  chém. 

Ngụy  Diên  chém  Vương  Song  rồi,  về  Hán  Trung  ra  mát  Khổng 
Minh,  trao  trả  quân  mã.  Khổng  Minh  mơ  đại  yến,  hội  cả  các 
tướng  lại  ần  mừng. 

Trương  Cáp  đuổi  quân  'Thục  không  kịp,  trở  về  trại.  Chợt  có 
Hác  Chiêu  sai  người  đến  báo  tin  Vương  Song  chết  trận,  Tào 
Chân  nghe  tin  thương  xót  không  biết  ngần  nào,  lo  láng  thành 
bệnh,  rút  vể  Lạc  Dương.  Sai  Quách  Hoài,  Tôn  Lễ,  Trương  Cáp 
giữ  các  đạo  Trường  An. 

Nói  vể  Ngô  chủ  Tôn  Quyền,  một  hôm  dang  buổi  chầu,  có 
người  về  báo  Thục  thừa  tướng  đem  quân  đánh  Ngụy  hai  lần, 
bên  Ngụy  hao  binh  tổn  tưởng  rất  nhiều.  Các  quan  được  tin  ấy, 
cùng  khuyên  Ngô  vưong  cất  quân  sang  đánh  Trung  Nguyên. 

Quyền  ngần  ngại  chua  quyết. 

Trương  Chiêu  tâu  ràng  : 

- Gẩn  đây  trên  núi  Đông  Sơn  b Võ  Xương  có  phượng  hoàng 
ra,  dưới  sông  đại  giang,  rỗng  vàng  nhiều  lần  xuất  hiện.  Chúa 
công  đức  sánh  với  Đường  Ngu,  công  tẩng  Văn  Võ,  nên  ngôi  hoàng 
dế,  rổi.  sẽ  cất  quân. 

Các  quan  cùng  nói  : 
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• tó  Tử  Bố  chí  phải  ! 

Quần  thẩn  bèn  kén  ngày  bính  dần,  tháng  tư,  mùa  hạ  đắp 
đàn  ỏ mé  nam  quận  Võ  Xương,  mòi  Tôn  Quyển  lên  đàn  lên 
ngôi  hoàng  đế,  cải  niên  hiệu  Hoàng  Võ  thứ  tám,  gọi  là  Hoàng 
Long  nâm  đầu,  đật  tẻn  Thụy  cha  là  Tôn  Kiên  làm  Vo  liệt  hoang 
đẽ,  mẹ  là  Ngô  thị  làm  Võ  liệt  hoàng  hậu,  anh  là  Tôn  Sách 
làm  Trường  Sa  hoàng  vương,  lập  con  là  Tôn  Đăng  làm  hoàng 
thái  tử,  sai  con  cả  Gia  Cát  cẩn  là  Gia  Cát  Khác  làm  thái  tử 

ta  phụ,  con  thứ  Trương  Chiêu  là  Trương  Hưu  làm  thái  tử  hữu 
bật. 

Gịacat  Khác,  tự  là  Nguyên  Tốn,  mình  dài  bảy  thước,  rất 
thông  minh,  ứng  đối  cực  giỏi.  Tôn  Quyền  yêu  lám.  Khi  mói  lên 
sáu  tuổi,  nhân  có  tiệc  yến,  Khác  theo  chã  vào  dự  tiệc.  Quyen 
thây  Gia  Cát  cẩn  mặt  dài,  bèn  sai  người  dát  một  con  lừa  đen 
lấy  bút  phấn  viết  vào  mặt  lừa  ràng  : "Gia  Cát  Tử  Du"  Mọi 
người  thấy  vậy  cười  ầm  cả  lên.  Khác  vội  vàng  lấy  bút  viết  thêm 
hai  chữ  nữa  xuống  dưới,  thành  ra  sáu  chữ  : "Gia  Cát  Tử  Du 

chi  lư  (1).  Cả  đám  ngồi  ai  cũng  ngạc  nhiên,  phuc  tài  Khac 
lam. 

Quyền  cả  mừng,  thưởng  ngay  cho  Khác  con  lừa  ấy. 

Một  bữa,  Quyển  hội  các  quan  lại  ãn  yến,  sai  Khác  bung  chén 
mời  rượu  các  quan.  Mòi  đến  Trương  Chiêu,  Chiêu  không  uống 

bảo  làm  thế  không  phải  là  phép  dưỡng  lão.  Quyền  bảo  Khác 
ràng  : 

Mày  có  mời  thế  nào  cho  Tử  Bố  uổng  dược  không  ? 

Khác  vâng  tòi,  nói  với  Trưong  Chiêu  rằng  • 

- Ngày  xưa  ông  Khưong  thượng  phụ,  tuổi  đã  chín  mươi,  còn 
cam  cơ  mao,  càp  lưỡi  việt  đi  đánh  giậc,  chưa  cho  làm  già.  Nay 
tiên  sinh  khi  làm  trận  thì  lui  lại  sau,  lúc  uống  rượu  thì  ngoi 
lên  trước,  sao  còn  trách  ràng  không  họp  phép  dưởng  lão  ? 

Truông  Chiêu  cứng  lười,  không  đối  đáp  lại  đưọc,  phải  gưọnv 
uông  cạn  chén  rượu  ạy.  fc> 

(1)  Con  lừa  của  Gia  Cát  Tử  Du. 
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Bơi  thế,  Tôn  Quyên  yêu  mến,  mới  cho  vào  giúp  thái  tử-  Trương 
Chiêu  ngồi  ỏ trên  hàng  tam  công,  cho  nên  con  cũng  được  làm 
thái  tử  hữu  bật. 

Tôn  Quyền  cất  Cố  Ung  lên  làm  thừa  tướng  ; Lục  Tốn  làm 
thượng  tướng  quân,  sai  giúp  thái  tử  giữ  Võ  Xương. 

Quyẽn  trơ  về  Kiến  Nghiệp,  hội  quần  thần  bàn  kế  đánh  Ngụy. 

Trương  Chiêu  tâu  ràng  : 

- Bệ  hạ  mới  lên  ngôi  báu,  chưa  nên  động  binh,  hây  sửa  việc 
vãn  mà  xếp  việc  võ  lại,  mở  thêm  nhà  học,  để  yên  bụng  dân, 
sai  sứ  vào  Xuyên,  thông  hiếu  với  Thục,  dẩn  dần  sẽ  toan  việc 
khác. 

Quyển  nghe  lời,  sai  sứ  vào  Xuyên  thông  hiếu.  Sứ  giả  ra  mát 
hậu  chủ,  tâu  việc  Tôn  Quyền  lên  ngôi.  Hậu  chủ  bàn  với  quần 
thần.  Ai  nấy  đêu  cho  Tôn  Quyền  là  tiếm  ngôi  xưng  đế,  nên 
tuyệt  tình  hòa  hiếu  đi  thôi. 

Tương  Uyển  nói  : 

- Việc  này  nên  cho  hỏi  thừa  tướng,  xem  nên  xử  trí  ra  sao. 

Hặu  chủ  sai  người  đến  Hấn  Trung  hỏi  Khổng  Minh. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nên  sai  người  đem  lễ  vật  sang  mừng  vua  Ngô,  và  xin  sai 
Lục  Tốn  cất  quân  sang  đánh  Ngụy.  Ngụy  tất  sai  Tư  Mâ  y ra 
cự.  Nếu  Tư  Mả  Y chống  nhau  với  Đông  Ngô,  ta  thừa  cơ  lại 
ra  Kỳ  Son  lẩn  nữa,  thì  Trường  An  có  thể  đồ  dược. 

Hậu  chủ  nghe  lời,  sai  thái  úy  Trần  Chấn  đem  ngựa  tốt,  đai 
ngọc,  vàng,  hạt  châu,  bảo  bối  sang  mừng  Đông  Ngô.  Trần  Chấn 
ra  mất  Tôn  Quyền,  dâng  trình  quốc  thư.  Quyên  mừng  rỡ,  mở 
tiệc  khoản  đãi,  rổi  cho  về  Thục. 

Tôn  Quyền  triệu  Lục  Tốn  vào,  thuật  chuyện  Thục  hẹn  cất 
quân  sang  đánh  Ngụy. 

Tốn  nói  : 

- Đấy  là  Gia  Cát  Lượng  sợ  Tư  Mã  Ý,  cho  nên  bày  ra  mẹo 
ấy.  Ta  đã  đổng  tình,  thì  cũng  phải  nghe  thôi.  Nay  hãy  nên  làm 
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gia  ra  dáng  cất  quân,  để  tiếp  ứng  cho  Tây  Thục,  nhưng  không 
tiên  binh  vội,  đợi  khi  nào  Khổng  Minh  đánh  Ngụy  thật  gấp 
ta  se  thừa  co  vào  lây  Trung  Nguyên  là  hon 

Tôn  Quyền  nghe  lời,  truyền  lệnh  sai  các  xứ  Kinh  Tương  rèn 
tặp  quân  mã  sản  sàng,  chọn  ngày  cất  quân  đi. 

Trấn  Chấn  về  Hán  Trung,  báo  tin  vói  Khổng  Minh  Khổng 
Minh  còn  lo  đường.  Trần  Thuong  khó  tiến,  bèn  sai  người  đi  thám 
xem  làm  sao.  Người  đi  thám  ve  báo  ràng  : Hác  Chiêu  giữ  thành 
Trần  Thưong  hiện  đang  bị  bệnh  nặng.  Khổng  Minh  mưng,  nói  ! 

- Việc  ta  chác  xong  ! 

Liền  gọi  Ngụy  Diên,  Khương  Duy  đến  dặn  rầng  : 

- Hai  chúng  ngươi,  mỗi  ngưbi  lĩnh  nồm  nghìn  quân,  phải  đi 
cho  kịp  đến  Trán  Thương  hễ  trông  thấy  có  ngọn  lửa  cháy  thì 
ra  sức  mà  đánh  thành. 

Hai  người  không  hiểu  ý,  hỏi  ràng  : 

- Đến  hôm  nào  nên  cất  quần  đi  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

' Han  cho  các  nguroi  ba  ngày  thì  phải  thu  xếp  xong,  không 
cần  vào  từ  ta,  cứ  việc  lên  đường  ! 

Hai  người  vâng  mệnh  trồ  ra. 

Lại  gọi  Quan  Hưng,  Trương  Bào  đến,  ghé  tai  dặn  nhỏ  mấy 
câu.  Hai  người  lĩnh  mật  kế  đi  ngay. 

Quách  Hoài  nghe  tin  Hác  Chiêu  bệnh  nặng,  bàn  với  Trương 
Cáp  rằng  : 

- Hác  Chiêu  bệnh  nặng  ngươi  nên  đến  thay  thế  cho  hán  mà 
giữ  thành  Ta  sẽ  tả  biểu  tâu  về  triêu  đình,  khắc  có  định  đoạt! 

Truông  Cáp  dẫn  ba  nghìn  quân  lại  thay  cho  Hác  Chiêu.  Bấy 
giò  Chiêu  đang  mệt  lám  ; đêm  ấy  đang  nàm  rên  ri  trong  giưòng 
chọt  có  tin  báo  quân  Thục  đã  kéo  đến  noi.  Chiêu  vội  vàng  sai 
người  lên  mặt  thành  canh  giữ,  thì  đã  thấy  trẽn  các  cửa  thành 
có  lửa  cháy,  quân  sĩ  xốn  xáo.  Chiêu  kinh  khiếp  quá  mà  chết! 
Quân  Thục  kéo  ùa  vào. 
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Ngụy  Diên,  Khương  Duy  dẫn  quân  đến  dưới  thành  trông  lên 
không  thấy  một  lá  cờ  nào  mà  cũng  không  thây  trống  cẩm  canh. 
Hai  ngươi  hô  nghi,  không  dám  đánh  thành.  Bỗng  một  tiếng  pháo 
nổ,  tinh  ký  bốn  mặt  dựng  đều  cả  lên  một  lượt  rồi  thấy  một 
người  gọi  to  lên  ràng  : 

• Hai  chủng  ngưoi  sao  đến  chậm  thế  ? 

Hai  tướng  trông  lên,  té  ra  Khổng  Minh,  vội  vàng  xuống  ngựa 
lạy,  mà  nói  ràng  : 

- Mẹo  thừa  tướng  rất  thần  kỳ  ! 

Khổng  Minh  sai  mơ  cửa  thành  cho  vào,  rồi  bảo  ràng  : 

- Ta  nghe  tin  Hác  Chiêu  ốm  nặng  ; hẹn  các  ngươi  trong  ba 
ngày  cất  quân  đến  lấy  thành,  đó  là  cho  yên  bụng  chúng  mà 
thôi.  Chính  thì  ta  sai  Quan  Hưng,  Trương  Bào  giả  tiếng  điểm 
quân,  ra  luôn  ngay  Hán  Trung.  Ta  cũng  náu  'ờ  trong  đội  quân 
ấy,  khuya  sớm  đi  gấp  đường  đến  tát  dưới  thành,  để  cho  giặc 
không  kịp  đem  quân  ra  cự.  Ta  lại  có  quân  tế  tác  làm  tay  trong, 
đốt  lửa  ở các  cửa  thành,  hò  reo  giúp  oai,  khiến  quân  Ngụy  kỉnh 
động.  Binh  không  có  chủ  tương,  nên  dê  vo,  ta  thừa  cơ  lấy  thành 
dễ  như  choi.  Binh  pháp  có  nói  : "Đến  bất  thinh  lình,  đánh  lúc 
không  phòng  bị",  là  thế. 

Ngụy  Diên,  Khương  Duy  phục  là  mẹo  cao. 

Khổng  Minh  thương  Hác  Chiêu  là  người  trung,  cho  vợ  con 
đem  linh  cữu  vê  Ngụy,  để  tỏ  lòng  trung  thành  của  hán. 

Khổng  Minh  bảo  Ngụy  Diên,  Khương  Duy  ràng  : 

- Hai  ngưoi  chớ  cơi  áo  giáp  vội,  hãy  dẫn  quân  ra  cướp  lấy 
thành  Tản  Quan  đã.  Quân  giữ  ải  thấy  quân  ta  đến,  tất  phải 
bỏ  chạy.  Nếu  chậm  chạp,  có  quân  cứu  đến  thì  khó  lòng  mà 
lấy  được  nữa. 

Hai  tướng  vâng  lệnh,  đến  Tản  Quan,  quân  giữ  ải  quả  nhiên 
rút  chạy.  Hai  tướng  lên  ải,  vừa  toan  cởi  áo  giáp,  thì  đã  thấy 
ngoài  ải  bụi  bay  mù  mịt,  quân  Ngụy  đưong  kéo  tới  nơi. 

Hai  tướng  nói  với  nhau  ràng  : 
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• Thừa  tướn£  thực  tính  kế  như  thần,  không  biết  đâu  mà 
lường  tnrớc  được  i 

N6i  đaa"’  !ên  lầu  đứng  xem’  ra  Nểt>y  tướng  Trương  Cáp. 
Hai  người  mói  chia  quân  ra  giữ  chận  các  mật.  Trương  Cáp  thây 

quân  Thục  giữ  mất  đưòng  hẻm  rồi  bèn  'rút  quân  về.  Ngụy  Dien 
đuổi  đánh  một  trận,  quân  Ngụy  chết  rất  nhiều.  Trương  Cáp 
dẫn  bại  quân  đi  mât. 

Ngụy  Diên  trỏ  về  ải,  sai  người  báo  tin  vói  Khổng  Minh  Khổng 
Minh  bấy  giờ  đã  lĩnh  bmh  ra  Tà  Cốc,  lấy  quận  Kiến  Oai,  quân 
Thục  lục  tục  tiến  đến.  Hậu  chủ  lại  sai  đại  tướng  Trần  Thức 
ra  giúp,  bỏi  thế  Khổng  Minh  lại  dẫn  quân  ra  Kỳ  Sơn  hạ  trại. 

Khổng  Minh  hội  các  tướng  lại  bàn  ràng  • 

Ta  hai  phen  ra  Kỳ  Sơn,  chưa  bận  nào  được  lợi.  Nay  lại 
đến  đây  ta  đồ  ràng  tên  Ngụy  vẫn  y theo  chiến  trường  lẩn  trước 
ma  chông  nhau  vói  ta,  giữ  vững  hai  xứ  Ung,  My.  Ta  coi  haỉ 
quận  Am  Bình,  Võ  Đô,  tiếp  giáp  vói  nước  ta,  nếu  lấy  được  hai 
thành  ấy,  cũng  chia  bớt  được  thế  lực  quân  Ngụy.  Co  ai  dám 
ra  đánh  lấy  hai  xứ  ấy  không  ? 

Khương  Duy  xin  đi,  Vương  Bình  cũng  xin  đi.  Khổng  Minh 
mừng  lâm,  sai  Vương  Bình  dẫn  một  vạn  quân  đánh  lấy  Võ  Đô 
Hai  người  vâng  lệnh  đi  ngay, 

Lại  nói  Trương  Cáp,  về  đến  Trường  An  ra  mát  Quách  Hoài 
Tôn  Lễ,  trình  ràng  ; 

- Nay  thành  Trần  Thương  đã  mất,  Hác  Chiêu  đã  chết  Tản 
Quan  cũng  bị  quân  Thục  cướp  mất.  Khổng  Minh  lại  ra  Kỳ  Son 
chia  đường  tiến  binh. 

Quách  Hoài  giật  mình,  nói  : 

- Nếu  thế  thì  Khổng  Minh  lại  lấy  hai  thành  Ung,  My  của 
ta. 

Bèn  một  mặt  để  Trương  Cáp  ở lại  giữ  Trưòng  An  Tôn  Lễ 
(1)  Khổng  Minh  ra  Kỳ  Son  lẩn  thứ  ba. 
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ra  giử  Ung  Thành,  còn  mình  ra  giữ  My  Thành,  một  mặt  dâng 
biểu  vê  Lạc  Dương  cáo  cấp. 

Ngụy  chủ  được  tin  ấy,  sợ  hãi  lám.  Lại  có  Mãn  Sủng  dâng 
biểu  về  tâu  ràng  : 

- Tốn  Quyền  ỏ Đông  Ngô,  tiếm  xứng  đế  hiệu,  thông  hiếu 
vói  Thục.  Nay  Lục  Tốn  rbn  tập  quân  mã  ở Vồ  Xương,  chỉ  nay 
mai  tất  vào  cướp  nước  ta. 

Tào  Tuấn  nghe  tin  hai  nơi  nguy  cấp,  lo  cuống  cả  người  lại, 
không  biết  nghĩ  thế  nào.  Bếy  giờ,  Tào  Chân  ốm  chưa  khỏi,  lập 
tức  triệu  Tư  Mã  Ý vào  bàn  bạc. 

Ý tâu  ràng  : 

- Cứ  ý tôi  xem  ra,  thì  Đồng  Ngô  quyết  không  cất  quân. 

- Sao  ngươi  biết  ? 

- Tôi  xét  Khổng  Minh  vẫn  có  ý báo  thù  trận  Hào  Đình,  không 
phải  là  không  muộn  đánh  Ngô,  chỉ  còn  e Trung  Nguyên  ta  thừa 
co  đến  đánh,  cho  nên  tạm  hòa  với  Ngô  đó  mà  thôi.  Lục  Tôn 
cũng  biết  ý như  thế,  cho  nên  giả  làm  ra  dáng  cất  quản  để  ứng 
phó,  nhưng  kỳ  thực  là  ngổi  đó  mà  nhìn  kè  được  người  thua, 
chớ  không  có  bụng  nào  giúp  Thục  đâu.  Bệ  hạ  chỉ  nên  giử  mặt 
Tày  Thục,  không  phải  phòng  đến  Ngô  làm  gì  ! 

Tuấn  nói  : 

- Ngưoi  thực  là  cao  kiến  lắm  ! 

Bèn  phong  cho  Tư  Mã  Ý làm  đại  đô  đốc,  thống  lĩnh  tất  cả 
quân  mâ  các  đạo  Lũng  Tây.  Và  sai  cận  thần  dến  lấy  ấn  của 
Tào  Chân  lại,  để  phong  cho  Tư  Má  Ý. 

Ý tâu  rằng  : 

- Tôi  xin  đi  lấy  củng  được, 

Liền  từ  vua,  đến  phủ  Tào  Chân,  hỏi  thốm  qua  loa  một  vài 
câu,  rồi  nói  rằng  : 

- Đông  Ngô,  Tây  Thục  hai  nước  họp  binh  vào  cướp  nước  ta, 
Nay  Khổng  Minh  đã  ra  Kỳ  Son  hạ  trại,  đô  đốc  biết  tin  ấy  chưa  ? 

Chân  giật  mình,  nói  : 
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Tào  Tuấn  bèn  phong  cho  Tư  Mã  Ý làm  đại  đô  dốc 
tông  nhiêp  tất  cả  quân  mả  các  đạo  Lũng  Tây 

Người  nhà  thây  tôi  mệt  nặng,  không  nói  cho  tôi  được  biết. 
Vậy  nhà  nước  có  việc  nguy  cấp  như  thế,  sao  không  cử  Trọng 
Đạt  lên  làm  đô  đoc,  để  ra  đánh  Thục  ngay  đi  ? 

Ý nói  : 

- Tôi  tài  ngu  trí  thiển,  không  xứng  được  chức  ấy. 

Chân  gọi  đầy  tớ  bảo  rằng  : 

- Đem  ấn  lại  đây  để  giao  cho  Trọng  Đạt  ! 

Ý nói  : 

- Đô  đốc  khoan  tâm,  tôi  xin  giúp  đỡ  đô  đốc  một  tay  nhưng 
quyết  không  đám  lĩnh  ấn. 

Chân  nhảy  choàng  dậy,  nói  : 

- Nếu  Trọng  Đạt  không  nhận  việc  này  thì  Trung  Nguyên  nguy 
mất  ! Ta  phải  gượng  đến  ra  mát  thiên  tử  mà  bầu  cử  cho  ong 
mới  được. 

Ý nói  : 
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- Thiên  tử  củng  đã  có  ấn  mệnh,  nhung  tôi  không  dám  nhận 
đấy  thôi. 

Chân  mừng,  nói  : 

- Trọng  Đạt  lĩnh  chức  nhiệm  này,  tất  đuổi  được  quân  Thục. 
Ý thấy  Tào  Chân  hai  ba  lần  thực  bụng  nhường  ấn,  bây  giờ 

mới  chịu  nhận.  Rồi  vào  từ  Ngụy  chú,  dẫn  quân  đến  Trường 
An,  chống  nhau  với  Khổng  Minh. 

Ấy  là  : 

An  cũ  đã  thay  quyên  tướng  mới , 

Giặc  ngoài  chí  có  mặt  tây  sang . 

Chưa  biết  được  thua  thê  nào,  xem  đến  hồi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  CHÍN  MƯƠI  CHÍN 

Gia  Cát  Lượng  cả  phá  quân  Ngụy 
Tư  Ma  Ý vào  cưóp  Tây  Xuyên 

Nám  Kiến  Himg  nhà  Thục  Hán  thứ  bảy,  tháng  tu,  mùa  ha 
Không  Minh  đóng  quân  ỏ Kỳ  Son,  chia  làm  ba  trại,  đọi  quân 
Ngụy.  Tư  Mã  Y dẫn  binh  đến  Trường  An,  Truông  Cáp  ra  tiếp 
Vào,  thuật  lại  chuyện  truớc.  Ý sai  Cáp  làm  tiên  phong,  Đái  Lảng 

làm  phó  tướng,  dẫn  mười  vạn  quân  đến  mé  song  Vị  Thủy  ha 
trại. 

Quách  Hoài,  Tôn  Lễ  vào  ra  mát  Tư  Mã  Ý.  Ý hỏi  rằng  • 

- Các  ngươi  đã  đánh  nhau  với  quân  Thục  trận  nào  chưa  ? 
Hai  người  thưa  ràng  : 

- Chưa  đánh  trận  nào. 

Ý nói  : 

- Quân  Thục  từ  xa  đến  đây.  lợi  vẽ  đánh  nhanh.  Nay  họ  không 

đánh,  chác  là  có  mẹo  gì  đây.  Các  mặt  Lũng  Tây,  đã  có  tin  tưc 
gì  chưa  ? 

Hoài  nói  : 

- Bẩm  dã  có  quân  mật  thám  đi  dò,  biết  được  các  quận  ngày 
đêm  phòng  giữ,  mười  phần  cẩn  thận,  không  có  việc  gì.  Chỉ  có 
hai  xứ  Võ  Đô,  Âm  Bình  chưa  thấy  về  báo 

Ý nói  : 

■ Để  sai  người  hẹn  vói  Khổng  Minh  quyết  chiến  ở đây. 
Hai  chúng  ngưoi  kíp  lẻn  ra  con  đường  nhỏ,  cưu  viện  hai  quận 
ấy  rồi  đánh  chẹn  mé  sau  quâh  Thục,  như  thế  quân  giặc  tự 
khác  phai  rối  loạn. 
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Hai  người  vâng  kê,  dẫn  nãm  nghìn  quân  đi  đường  tát  ra 
cứu  hai  quận.  Dọc  đường,  Quách  Hoài  nói  chuyện  vói  Tôn  Lễ 
ràng  : 

- Trọng  Đạt  sánh  với  Khổng  Minh  thế  nào  ? 

Lẻ  nói  : 

• Khổng  Minh  hơn  Trọng  Đạt  nhiều  lấm  ! 

Hoài  nói  ; 

Không  Minh  tuy  giói  hom,  nhưng  một  mẹo  này,  cùng  đủ 
tỏ  cái  tài  của  Trọng  Đạt  hon  người.  Nếu  quân  Thục  đang  đánh, 
chúng  ta  tự  mặt  sau  kéo  đến,  thì  chảng  bối  rối  lám  ư ? 

Đang  nói  chuyện,  tiểu  mã  chạy  lại  báo  ràng  : 

- Quận  Am  Bình  đã  bị  Vưong  Bình  đánh  tan,  mà  quận  Võ 
Đố  cũng  bị  Khương  Duy  phá  mât  rồi.  Quân  Thục  đóng  ơ gẩn 
đây. 

Lễ  nói  : 

- Quân  Thục  đã  phá  được  thành  trì  rồi,  làm  sao  lại  còn  dàn 
quân  ơ ngoài,  tát  có  mưu  mẹo  gì  đây,  ta  phảỉ  rút  quân  vể  cho 
mau. 

Quách  Hoài  nghe  lòi,  sáp  sửa  thu  quân  ; bồng  một  tiếng 
pháo  hiệu  nổ  rầm  trời,  roi  mé  sau  núi  có  một  toán  quân  kéo 
ra,  cơ  hiệu  Gia  Cát  Lượng,  Không  Minh  ngồi  chĩnh  chện  trên 
xe,  Quan  Hưng,  Truông  Bào  đi  kèm  tả  hữu. 

Tôn,  Quách  hai  người  trông  thấy  thâ't  kinh. 

Khổng  Minh  cưỉri,  bảo  ràng  : 

- Quách  Hoài,  Tôn  Lề,  đừng  chạy  nữa,  mẹo  của  Tư  Mã  Ý 
lừa  the  nào  được  ta  ? Y mỗi  ngày  sai  người  ồ trước  trại  khiêu 
chiến,  mà  sai  chúng  mày  đánh  tặp  hậu  quân  ta,  Võ  Đô,  Âm 
Bình  ta  đâ  lấy  được  rồi,  hai  chúng  mày  sao  không  hàng  đi  cho 
sóm,  còn  muốn  quyết  chiến  với  ta  hay  sao  ? 

Hai  người  kinh  hoảng.  Bỗng  lại  nghe  tiếng  reo  ầm  ĩ,  té  ra 
Vương  Bình,  Khương  Duy  tự  mặt  sau  đánh  lại,  Hưng,  Bào  hai 
tướng  cung  từ  mặt  trước  đổ  đến.  Quân  Ngụy  thua  to.  Tôn  Quách 
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haí  người  phải  bỏ  ngựa  trèo  qua  núi  mà  trốn.  Trương  Bào  trông 
thây,  giục  ngựa  đuổi  theo,  không  ngờ  ngựa  vấp  phải  tảng  đá, 
cả  người  lân  ngựa  ngã  lản  xuống  khe  núi.  Quân  sĩ  vội  vã  xuống 
cứu,  thì  đầu  Trương  Bào  đã  toạc  ra  rồi.  Khổng  Minh  vội  sai 
người  đưa  Bào  vể  Thành  Đô  dưỡng  bệnh. 

Quách,  Tôn  hai  người  chạy  thoát,  về  trại  ra  mát  Tư  Mă  Ý, 
thuật  lại  tình  đẩu. 

Ý nói  : 

- Đó  không  phải  lỏi  tại  các  ngươi,  chỉ  vì  Khổng  Minh  khôn 
hơn  ta  đó  thôi  Ị Hai  ngươi  lại  nên  giữ  chác  lấy  các  thành  Ung, 
My,  chơ  có  ra  đánh.  Ta  khác  cổ  mẹo  đuổi  được  giặc. 

Hai  người  lạy  từ,  trơ  ra. 

Ý gọi  Trương  Cáp,  Đái  Láng  đến  dặn  ràng  : 

- Nay  Khổng  Minh  mới  lấy  dược  Võ  Đô,  Âm  Bình,  tất  phăi 
ra  dó  phủ  dụ  trâm  họ,  không  có  ồ trong  trại  này.  Hai  chúng 
ngươi,  mỏi  người  dẫn  một  vạn  tinh  binh,  len  ra  mé  sau  trại 
Thục  gấng  sức  mà  đánh.  Ta  dẫn  quân  dàn  trận  sẵn  ơ mé  trước, 
đợi  khi  nào  quân  Thục  rối  loạn  sẽ  kéo  tràn  quân  đánh  thốc 
vào,  chác  là  phá  dược  trại  Thục.  Nếu  ta  chiếm  được  địa  thế 
chỗ  ấy,  thì  phá  giặc  củng  chảng  khó  gì  nữa  ! 

Hai  người  nhận  kế  dẫn  quân  đi.  Đái  Lâng  đi  mé  tả,  Trương 
Cáp  đi  mé  hữu,  lẻn  theo  con  đường  tắt.  Sang  canh  ba,  ra  con 
đường  lon,  hai  bên  gập  nhau,  hội  làm  một  cánh,  kéo  đến  sau 
trại  Thục.  Đi  chưa  được  ba  mưoi  dặm,  tiên  quân  bỗng  dừng 
lạí  không  tiến.  Trương,  Đái  hai  người  tế  ngựa  lên  xem  thì  chỉ 
thây  có  vài  tràm  cỗ  xe  để  chận  ngang  đưòng  đi 

Cáp  nói  : 

- Đây  tất  có  phòng  bị  rổi,  ta  nên  trơ  về  cho  xong,  Hai  tướng 
vừa  sáp  thu  quân  vể,  thì  đã  thây  lửa  trên  núi  sáng  rực  cả 
lên,  trống  tù  và  om  ả,  rồi  quân  phục  bốn  mật  đổ  ra,  vây  kín 
hai  tướng  vào  giữa. 

Khổng  Minh  ở trên  núi  Kỳ  Son,  gọi  to  lên  ràng  : 

- Trương  Cáp,  Đái  Láng,  nghe  ta  bảo  đây  này  ! Tư  Mã  Ý 
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đồ  ràng  ta  ra  Võ  Đô,  Âm  Đình  dụ  dân,  cho  nên  sai  chúng  bay 
đến  cướp  trại  ta  có  phải  không  ? Hai  chúng  bay  là  tướng  nhỏ 
nhặt,  ta  không  thèm  giết,  nên  xuống  ngựa  hàng  đi  cho  mau. 

Trương  Cáp  nối  giận,  máng  ràng  : 

- Mày  là  một  tên  quê  mùa  xâm  phạm  vào  nước  ta,  sao  dám 
khoác  lác  làm  vậy  ? Nếu  ta  tóm  được  mày  thì  ta  xả  ra  làm 
muỏn  mănh  ! 

Nói  doạn,  quất  ngựa  leo  lên.  Trên  núỉ  tên  đạn  bán  xuống 
như  mưa.  Cáp  không  sao  lên  được,  mới  tế  ngựa  múa  thương, 
đánh  thốc  ra  ngoài  vòng  vây,  không  ai  đương  nổi.  Quân  Thục 
còn  vây  dược  Đái  Láng,  Trương  Cáp  lại  xông  vào,  đánh  cứu 
cho  Đái  Lãng  ra  nốt. 

Khổng  Minh  ngồi  trên  núi,  thấy  Trương  Cáp  ra  vào,  xông 
pha  trong  đám  vạn  quân,  tinh  thần  mạnh  mẽ,  bèn  bảo  với  tả 
hữu  ràng  : 

- Ta  nghe  khi  xưa  Trương  Dực  Đức  đánh  nhau  với  Trưong 
Cáp  dừ  lám,  ai  trông  thấy  cũng  phải  rùng  mình,  nay  mới  biết 
là  thực.  Nếu  để  người  náy,  tâ't  làm  vạ  cho  nước  Thục,  phải 
liệu  trử  đi  mơi  xong  ! 

Liền  thu  quân  vê  trại. 

Tư  Mâ  Ý dẫn  quân  ra  dàn  trận  sản,  chỉ  đợi  quân  Thục  bối 
rối,  thì  xông  vào  đánh.  Một  lát,  thấy  Trương  Cáp,  Đái  Láng 
lật  đật  chạy  về,  kêu  ràng  : 

• Khổng  Minh  phòng  bị  triróc  cả,  nên  chúng  tôi  bị  thua  to 
trỏr  về. 

Ý giật  mình,  nói  : 

- Khổng  Minh  tực  là  thần  nhân  ! Thà  ràng  ta  lui  về  cho 
xong. 

Lập  tức  truyền  lệnh  rút  quân  vể  trại,  giữ  vững  không  dám 
ra  nữa. 

Khổng  Minh  trận  ấy  được  to,  bát  được  ngựa  và  đổ  khí  giới 
không  biết  bao  nhiêu  mà  kể  ; bèn  củng  thu  quân  về  trại.  Mỗi 
ngày,  Khổng  Minh  sai  Ngụy  Diên  ra  khiêu  chiến,  quân  Ngụy 
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nhất  định  không  ra.  Một  chập  luôn  nửa  tháng,  hai  bên  không 
danh  nhau  một  trận  nào. 

Khổng  Minh  đang  ngổi  trong  trướng  nghĩ  ngợi,  chọt  có  Phí 

11  muanỉ  của  thiên  tử  đến-  Minh  ra  tiếp  vào  trại 

đôt  hương  bái  mạng,  tuyên  đọc  tờ  chiếu. 

Chiếu  ràng  : 

'Việ-  í N.haÌĐình’  lỗi  tal  Mã  Tốc’  mà  người  nhận  làm  lỏi 
7lnh  quá'  trẫm  ngại  trầi  ỹ ne™>  nên  phái 
' 771  mộJ  chút-  Nhưng  từ  năm  trước  cất  quân  ra,  chém 

được  Vương  Song,  năm  nay  ra  đánh.  Quách  Hoài  phái  trốn 

7.  KhỊĩmei  phắi  hàng’  lểy  lal  đưọc  hal  quận’  oai  trân  được  ké 

Tl  ĩĩ’  CÒng  h7n  đă  rõ  ™ẽ.  Hiện  nay  thiên  hạ  còn  tao 
" *7n  7 đâu  7 chưa  trừ  Ngươi  đảm  đang  việc 
7t  ,nUuC:  n7  đẽ  blếm  chức  mãi,  thì  sao  cho  rõ  được  công 
to  ? ay  p ục  chức  thừa  tướng  cho  ngươi , ngươi  chớ  từ  chối. 

Khổng  Minh  nghe  chiếu  xong,  bảo  vói  Phí  Vì  ràng  : 

- Việc  nước  chưa  xong,  ta  sao  dám  nhận  chức  thừa  tướng 
vọi.  & 

Vì  nói  : 

, ■ Thu_a tUỚTlg  V1  bàng  không  nhận-  thì  trái  mất  ý thiên  tử 
và  làm  nản  cả  bụng  tưóng  sĩ.  Xin  thùa  tướng  hãy  tạm  nhận 

Không  Minh  bấy  giò  mới  chịu  nhận.  Vĩ  từ  trở  về. 

™±SÂ  *fnb  thâ>  Tư  Mà  Ý mâi  không  ra~  nghĩ  đưỌc  một 
kế,  truyền  lệnh  cho  các  xứ  nhổ  trại  rút  lui.  Có  mật  thám  báo 
tin  ây  với  Tư  Mã  Ý. 

Ý nói  : 

- Khổng  Minh  tất  có  mưu  gì,  chó  nên  khinh  động. 

Trương  Cáp  nói  : 

- Đây  tất  là  hết  lưong  phải  về,  sao  lại  không  đuổi  theo  9 
Ý nói  ; 

■ Ta  tính  bên  Thục  nảm  ngoái  được  mùa  to,  nâm  nay  lúa 
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chiêm  mới  chín,  lưong  thảo  phong  túc,  dù  vận  tải  khó  nhọc, 
cũng  đủ  chi  được  nửa  năm,  sao  hán  đã  chịu  lui  ? Hắn  thấy 
ta  luôn  mấy  hôm  không  ra  đánh,  cho  nên  làm  ra  thế  để  dử 
đấy  thôi,  nên  cho  người  di  do  thám  xem  sao. 

Quân  đi  thám  về  báo  rằng  : 

- Khổng  Minh  hạ  trại  cách  dây  ba  mưoi  dậm. 

Ý nói  : 

- Ta  chắc  Khỗng  Minh  không  phải  rút  chạy  đâu.  Hây  giu 
vững  trại  nhà,  chớ  nên  khinh  tiến. 

Được  mươi  hôm  nữa,  tuyệt  không  có  tin  tức  gì,  mà  cũng  không 
thấy  quân  Thục  đến  khiêu  chiến.  Ý lại  cho  người  đi  dò,  người 
ấy  về  báo  ràng  : 

- Quân  Thục  đã  nhổ  trại  đi  rổi  ! 

Ý không  tin,  thay  mặc  áo  lính,  đi  lẫn  vào  trong  quân,  lại 
xem  binh  tình  ra  sao,  thì  thấy  quân  Thục  đã  lại  rút  về  ba  mưoi 
dậm  nửa. 

Ý về  trại  bảo  vói  Trương  Cáp  rằng  : 

- Đây  là  mẹo  Khổng  Minh,  không  nên  đuổỉ  theo. 

Ý ố lại  mươi  hôm  nửa,  người  đi  do  thám  về  báo  rằng  ; 

- Quân  Thục  lại  rút  lui  ba  mưoi  dặm  nữa  hạ  trại. 

Cáp  nói  : 

- Khổng  Minh  dùng  mẹo  hoãn  binh,  dẩn  dần  rút  về  Hán 
Trung,  đô  đốc  còn  ngờ  gì  nữa,  không  đuổi  mà  đánh  ngay  đi  ? 
Tôi  xin  quyết  chiến  một  trận. 

Ý nói  : 

- Khổng  Minh  lám  quỷ  kế  lắm.  Nếu  xảy  ra  sự  gì,  thì  mất 
cả  nhuệ  khí  của  quân  ta,  không  nên  khinh  chiến. 

Cáp  nói  : 

- Tôi  xin  đi,  nếu  thua,  xin  chịu  quân  lệnh. 

Ý nói  : 

- Ngươi  có  muốn  đi,  nên  chia  quân  làm  hai  cánh,  ngươi  dẫn 
một  cánh  đi  trưốc,  phải  ra  sức  liều  chết  mà  đánh,  ta  theo  sau 
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nám  nghìn  tinh  binh  đi  tiếp  2g  ớ hà  giữ  tr*i>  ohĩ  đem 
Khống  Minh  cho  người  đi  thám  hiSV  A„ 

5* ? •?  /S,ríT>c NTOr  đe" 
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gáng  sức,  một  n^ròi  đưmg  hận  đưỉmg  sau*  các  nể™  phải 

"S  ặ pHF^ 

1N0Ĩ  d°dn>  liếc  mát  nhìn  Nffuv  nia«  ru*-  ' 
gì  cả.  1 lfin  cdí  đầu  không  nói 

Vương  Bình  bước  ra  thưa  ràng  : 

Tôi  xin  nhận  việc  ây 
Khổng  Minh  nói  : 

- Nêu  để  lỡ  việc  thì  làm  sao  ? 

Bình  nói  ; 

* Xúi  chịu  quân  lệnh. 

Khổng  Minh  nói  : 

đạn,  thu/ỉà  Trung 'than  rĩuy vi  nước'  XÔng  pha  mữi  tên  hòn 
cánh  trươc  sau  z đĩ.  z J*y’  ỉ“â“  cĩda  làm  hai 
?_«  zg,  2 tuy 

làm  hai  mà  dưong  cá  Li  ' ?â  : chớ  không  chia  mình  ra 

- Tôi  xin  đi  ! s 

Khổng  Minh  nói  : 

ti'"  “• đich 
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Dực  nói  : 

Neu  co  thua,  tôi  xin  nộp  đầu  ơ dưới  trướng  f 

Khổng  Minh  nói  : 

- Có  phải  ngưoì  muốn  đi,  nèn  cùng  với  Vương  Bình,  mỗi  ngưòi 
dẫn  một  vạn  tinh  binh,  phục  ỏ trong  hang  núi.  Đợi  khi  quân 
Ngụy  đuổi  kịp,  mặc  cho  nó  di  khỏi,  rổi  các  ngưoi  dẫn  quân  đo 
ra  đuõi  theo  mà  đánh.  Nếu  có  Tu  Mã  Ý di  sau  đánh  đến  thì 
các  ngưoì  chia  binh  ra  làm  hai  ngả.  Trưong  Dực  dẫn  một  nửa 
chặn  mặt  sau,  Vưong  Bình  dẫn  một  nửa  chặn  mặt  trước  cùng 
phai  het  sức  mà  đánh.  Ta  sẽ  có  mẹo  khác  giúp  cho 

Hai  người  nhận  mẹo  dẫn  quân  đi. 

Khống  Minh  lại  gọi  Khưong  Duy,  Liêu  Hỏa  đến  dặn  ràng  : 
Cho  hai  ngưoi  một  cái  túi  gấm  này,  nên  đem  ba  nghìn  tinh 
binh  phục  sẵn  Ổ trên  núi  mé  trước.  Khi  thấy  quân  Ngụy  vây 
Vưong  Bình,  Trưong  Dực  nguy  cấp  lắm  thì  bất  tất  cứu,  mà  mơ 
luôn  cái  túi  này  ra  xem,  khác  có  mẹo  giải  nguy. 

Hai  ngưòi  vâng  lệnh  dẫn  quân  di. 

Lại  gọi  Ngô  Ban,  Ngô  Ý,  Mã  Trung,  Trương  Ngưc  đến  dãn 
ràng  : 

_ * Ngày  mai  quân  Ngụy  kéo  đến,  sức  nó  đang  háng  không 
nên  đánh  vội.  Các  ngưoi  hãy  vừa  đánh  vừa  chạy,  đọì  lúc  nào 
Quan  Hưng  dẫn  binh  đến  xông  trận,  các  ngươi  sẽ  quay  binh 
lại  mà  đánh.  Ta  khấc  có  binh  tiếp  ứng  sau 

Bốn  tướng  vâng  lệnh. 

Lại  gọi  Quan  Hưng  đến  dặn  ràng  : 

■ Ngươi  dẫn  nám  nghìn  tinh  binh,  phục  ò trong  hang  núi 
hễ  thấy  lúc  nào  trên  đỉnh  núi  phất  lá  cò  đỏ  thì  kéo  quân  rà 
mà  đánh. 

Quan  Hưng  lĩnh  kế,  kéo  quán  đi. 

Đây  nói  Trương  Cáp,  Đái  Lãng  dẫn  binh  kéo  đến  như  vũ 
như  bão.  Mà  Trung,  Trương  Ngực,  Ngô  Ý,  Ngô  Ban  bốn  tướng 
đón  đánh.  Trương  Cáp  thúc  quân  tràn  vào,  quan  Thục  vừa  đánh 
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v\ra  chạy,  Quân  Ngụy  đuổi  theo  hơn  hai  chục  dăm.  Bây  giờ 
tròi  đang  tháng  sáu,  nóng  nực  khó  chịu,  người  ngựa  mổ  hôi 
như  tám.  Đuổi  được  ngoài  nám  mươi  dặm,  quân  Ngụy  mệt  nhoài 
cá  người  ra,  Khổng  Minh  ả trên  núi  phất  lá  cờ  đỏ,  Quan  Hưng 
keo  Quan  đo  ra  ; bọn  Mâ  Trung  bốn  tướng  cùng  Quay  cả  lại 
đánh.  Truông  Cáp,  Đái  Lâng  nhất  định  liều  chết  chông  cự  không 
lui.  Bổng  có  tiếng  reo  nổi  lên  ầm  ầm,  hai  cánh  quân  của  Vương 
Bình,  Trương  Dực  ập  lại,  ra  sức  đuổi  đánh,  chận  hản  mật  sau. 

Cáp  lớn  tiếng  bảo  các  'tưóng  ràng  : 

- Quản  ta  đâ  đến  chồ  này,  không  liểu  chết  mà  đánh,  còn 
đợi  đến  bao  giờ  ? 

Quân  Ngụy  háng  hái  lãn  xả  vào,  nhung  cũng  không  sao  ra 
được.  Chợt  ơ mé  sau  trông  đánh  tù  và  kêu  vang  tròi  Tư  Mã 
Y dan  tinh  binh  kéo  đến,  Y trỏ  báo  các  tướng  vây  bọc  lây  Vương 
Bình,  Trương  Dực  vào  giữa  trận. 

Trương  Dực  kêu  to  lên  rằng  : 

Thưa  tương  thực  là  thân,  mẹo  mực  đã  đinh  đâu  đây  cả 
rổi,  chúng  ta  cứ  việc  cố  chết  mà  đánh  đi  thôi. 

Liền  chia  quân  làm  hai  đường,  Vương  Bình  dẫn  một  nửa 
chặn  đánh  Trương  Cáp,  Đái  Lảng,  Trương  Ngực  dẫn  một  nửa 
chống  với  Tư  Mã  Y.  Hai  đầu  giáp  chiến,  tiếng  reo  vang  động 
tròi  đất  Khương  Duy,  Liêu  Hóa  ồ trên  núi  trông  thây  quân 
Ngụy  thê  to  lắm,  mà  quản  Thục  đã  dẩn  dần  hơi  núng.  Hai 
người  bèn  mở  túi  gấm  ra  xem,  trong  có  nói  rằng  : "Nếu  Tư 
Mã  Y lại  vây  Vương  Bình,  Trương  Dực  gấp  lắm,  thì  các  ngươi 
nên  chia  binh  làm  hai  cánh,  lẻn  đến  cướp  trại  Ngụy.  Ý tất  phải 
rút  quân  về,  các  ngươi  nên  thừa  lúc  loạn  quân  mà  đánh.  Tuy 
không  cướp  được  trại,  nhưng  cũng  tháng  to".  Hai  người  mừng 
rờ,  tức  thì  chia  quân  kéo  đến  trại  Tư  Mã  Ý. 

Tư  Mã  Y cũng  dâ  có  ý khôn,  sợ  mắc  phải  mẹo  Khổng  Minh 
nên  ơ dọc  đường  vẫn  sai  ngưòi  đi  lại  tmyền  báo  tin  tưc  luôn 
luôn.  Khi  ấy  Y đang  dốc  quân  vây  đánh  quân  Thục,  sực  có  ngựa 
lưu  tinh  lại  báo  rằng  : 

318 


- Quân  Thục  chia  làm  hai  ngả  đến  cuớp  trại  lớn. 

Ý giật  mình,  tái  mặt,  nói  : 

- Ta  đã  biết  Khổng  Minh  đùng  mẹo,  chúng  bây  không  nghe, 
vật  nài  mãi  xin  đánh,  có  phải  làm  hỏng  mất  việc  ta  rồi  không  ? 

Lập  tức  thu  quân  chạy  về,  Trương  Dực  theo  sau  đuổi  đánh, 
quân  Ngụy  thua  to.  Trưong  Cáp,  Đái  Lãng  cô  thế,  phải  lẻn  theo 
đường  tắt  trong  núi  chạy  trốn.  Quan  Hung  dẫn  binh  tiếp  ứng 
các  dường.  Tư  Mã  Ý thua  một  trận,  dẫn  quân  về  trại  thì  quân 
Thục  đã  rút  về  cả  rồi. 

Y thu  nhặt  bại  quân,  trách  máng  các  tưóng  ràng  : 

- Chúng  mày  không  biết  binh  pháp,  chỉ  cậy  sức  khỏe  võ  phu, 
hãm  hớ  ra  đánh  nhau,  đến  nỗi  thua  như  thế  này  ! Từ  rày  cấm 
không  được  khinh  động  nữa,  hễ  không  tuân  lòi,  ta  quyết  chém 
không  tha  ! 

Các  tướng  thẹn  đỏ  mặt  lủi  ra.  Chuyến  ấy  tướng  Ngụy  chết 
ràt  nhiều,  ton  mất  xe  ngựa  khí  giới  không  biết  bao  nhiêu  mà 
kể. 

Khổng  Minh  thu  quân  tháng  trận  về  trại,  sáp  sửa  cất  quặn 
tiến  đi.  Chợt  có  người  ồ Thành  Đô  lại  báo  tin  Trương  Bào  mất. 
Khống  Minh  khóc  ẩm  lên,  miệng  thổ  ra  huyết,  ngất  đi,  ngã 
lãn  xuống  đất.  Chúng  vội  vã  cứu  dệy.  Từ  đó  mắc  bệnh,  nằm 
bệt  trên  giuờng  không  coi  được  việc.  Các  tướng  thấy  vậy,  ai 
cũng  mang  lòng  cẳm  kích. 

Có  thơ  than  Trương  Bào  rằng  : 

Trương  Bào  một  vị  tướng  anh  hùng, 

Thảm  thiết  trời  xanh  chẩng  tựa  củng  ! 

Thừa  tuông  đau  lòng  người  dũng  liệt, 

Ròng  ròng  tuôn  lệ  ngọn  thu  phong. 

Được  mươi  hôm,  Khổng  Minh  gọi  Đổng  Quyết,  Phàn  Kiến 
vào  đặn  ràng  : 

- Ta  nghe  trong  mình  ngây  ngất  lám,  không  sao  coi  được 
việc,  chi  bàng  hãy  về  Hán  Trung  dưỡng  bệnh,  sẽ  liệu  kế  khác. 
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Các  ngươi  chớ  để  lộ  tiếng  ra  ngoài,  nếu  Tư  Mã  Ý biết  ta  mệt, 
tất  đến  đánh  quân  ta  ] 

Bèn  truyền  hiệu  lệnh  cho  quân  aì  ngay  đêm  hôm  ây  nhổ  trại, 
kẻo  quân  vể  Hán  Trung. 

Khổng  Minh  đi  được  năm  ngày,  Tư  Mã  Ý mới  biết,  liền  than 
ràng  : 

- Khổng  Minh  dùng  mẹo  xuất  quỷ  nhập  thẩn,  ta  thực  không 
bàng  ! 

Bơi  vậy  Y lưu  các  tưóng  ỏ lại,  chia  giữ  các  nơi  cửa  ải,  còn 
mình  thì  rút  quân  về. 

Khổng  Minh  đóng  đại  quân  ỏ lại  Hán  Trung,  còn  mình  về 
Thành  Đô  dường  bệnh.  Vân  võ  các  quan  ra  thành  nghênh  tiếp, 
đưa  về  phủ  thừa  tướng.  Hậu  chủ  ngự  bệnh,  sai  ngự  y đến  chửa 
thuốc.  Bệnh  dần  dần  củng  bớt. 

Bây  giờ  đô  đốc  Ngụy  Tào  Chân  cũng  đâ  khỏi  bệnh,  dâng 
biêu  tâu  với  Ngụy  chủ  ràng  : 

- Quân  Thục  mấy  lần  xâm  phạm  vào  cõi  nước  ta,  nếu  không 
tiễu  trừ,  tất  để  lo  về  sau.  Nay  nhân  lúc  mùa  thu  mát  tròi, 
quân  mã  nhàn  nhâ,  chính  là  lúc  nên  đi  đánh.  Tôi  xin  cùng 
vói  Tư  Mã  Ý lĩnh  đại  quân  vào  thẳng  Hán  Trung,  trừ  bọn  gian 
đảng,  để  cho  ngoài  biên  được  thanh  bình. 

Ngụy  chủ  mừng  lấm,  hỏi  thị  trung  Lưu  Hoa  ràng  : 

- Tử  Đan  khuyên  trẫm  đánh  Thục,  có  nên  không  ? 

Hoa  tâu  ràng  : 

- Đại  tướng  quân  nói  phải  lám.  Nay  không  trừ  đi,  tất  để 
lo  về  sau.  Bệ  hạ  nên  cho  đánh  ngay  đi. 

Ngụy  chủ  gật  đầu.  Lưu  Hoa  từ  giã  ra  về.  Các  dại  thẩn  dến 
tham  hỏi  ràng  : 

' Chúng  tôi  nghe  thiên  tử  bàn  với  ông  việc  đánh  Thục.  Việc 
ấy  thế  nào  ? 

Hoa  nói  ràng  : 
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. Có  việc  ấy  đâu  Ị Thục  có  núi  non  hiểm  trồ,  không  dễ  mà 
đổ  được,  chẳng  qua  chỉ  hao  tổn  quân  mâ,  chứ  có  ích  lợi  gì  ! 

Các  quan  cùng  nín  lảng  trơ  ra, 

Dưong  Ky  vào  chầu  tâu  ràng  : 

- Hòm  qua,  Lưu  Hoa  khuyên  bệ  hạ  đánh  Thục,  nay  bàn  với 
các  quan,  lại  nói  ràng  không.  Thế  là  dối  bệ  hạ  đấy,  xin  bệ  hạ 
đòi  vào  hỏi  lại  xem  sao. 

Tào  Tuấn  lập  tức  triệu  Lưu  Hoa  đến,  hỏi  ràng  : 

- Hôm  qua  ngươi  khuyên  trẫm  đánh  Thục,  nay  lại  nói  không 
nên  đánh,  là  thế  nào  ? 

Hoa  tâu  ràng  : 

- Tôi  nghi  lại  cho  kỹ,  thì  Thục  không  nên  đánh. 

Tào  Tuấn  cuòi.  Một  lát,  Dương  Ky  tr&  ra,  Hoa  liền  tâu  ràng  : 

- Hôm  qua  tôi  khuyên  bệ  hạ  đánh  Thục,  là  việc  to  nhà  nước, 
không  nên  nói  lộ  cho  người  biết.  Việc  binh  là  lừa  dối,  việc  chưa 
làm,  phải  kín  dáo  mới  được. 

Tuấn  nghĩ  ra,  nói  : 

- Ngươi  nói  phải  lắm  ! 

Đuọc  mươi  hôm,  Tư  Mã  Ý vào  chầu.  Ngụy  chủ  đưa  bài  biểu 
của  Tào  Chân  cho  xem.  Ý tâu  ràng  : 

- Tôi  chác  Đông  Ngô  chưa  dám  động  binh.  Nay  chính  nhân 
dịp  này  mà  đánh  Thục. 

Tào  Tuấn  lập  tức  phong  Tào  Chân  làm  đại  tư  mã  chinh  tây 
đại  đô  đốc,  Tư  Mã  Ý làm  đại  tướng  quân  chính  tây  phó  đô 
dốc,  Lưu  Hoa  làm  quân  sư. 

Ba  người  lạy  từ  Ngụy  chủ,  dẫn  b(ín  chục  vạn  đại  binh  đến 
Trường  An,  theo  dường  ra  cửa  Kiếm  Các,  đến  lấy  Hán  Trường. 
Bọn  Quách  Hoài,  Tôn  Lễ  cũng  lục  tục  kéo  đi  sau. 

Người  ơ Hán  Trung  báo  tin  vê  Thành  Đô.  Bấy  gib  Khổng 
Minh  bệnh  khỏe  đã  lâu,  ngày  nào  cũng  luyện  tập  quân  mã,  * 
dạy  phép  bát  trận,  đều  đã  tinh  thục  cả,  sáp  sản  cất  quân  sang 
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đánh  Trung  Nguyên.  Chợt  nghe  tin  quân  Ngụy  vào  cướp,  Khổng 
Minh  liền  gọi  Trương  Ngực,  Vương  Bình  đến  dặn  rằng  : 

- Hai  chúng  ngươi  hãy  dẫn  một  nghìn  quân  đi  tnrớc  ra  giữ 
dường  Trần  Thương,  dịch  quân  Ngụy.  Ta  đem  đại  binh  tiếp  ứng 
cũng  sẽ  đến  sau  ngay. 

Hai  tướng  kêu  ràng  : 

- Người  ta  đồn  quân  Ngụy  bốn  mươi  vạn,  nói  tảng  là  tám 
mươi  vạn,  thanh  thế  to  ìám.  Thừa  tướng  chỉ  cho  một  nghìn 
quân  ra  giữ  cửa  ải,  ngộ  quân  Ngụy  kéo  cả  đến,  thì  làm  thế 
nào  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  cũng  muôn  cho  nhiều  quân  đi,  nhưng  ngại  chúng  nó 
khó  nhoc. 

Trương  Ngực,  Vương  Bình  đứng  ngây  mặt  nhìn  nhau,  cùng 
không  dám  đi. 

Khổng  Minh  nói  : 

~ Nếu  xảy  ra  việc  gì,  lỗi  không  phải  là  tại  các  ngươi,  bất 
tất  phẳi  nói  lắm,  nên  đi  cho  mau  ] 

Hai  người  lại  kêu  rồng  : 

- Thừa  tướng  muốn  giết  chúng  tôi,  chúng  tôi  xin  chết  ngay 
tại  đây,  chơ  quả  thực  không  dám  đi. 

Khổng  Minh  cười,  nói  : 

- Sao  các  ngươi  ngu  thế  ? Ta  sai  các  ngươi  đi,  ta  đâ  liệu 
rổi.  Ta  coi  thiên  vân,  thấy  sao  Tất  qua  vào  phận  Thái  âm,  trong 
tháng  này  mưa  dầm  cả  tháng,  quân  Ngụy  dù  có  bốn  chục  vạn 
đâu  đâ  dám  vào  xa  noi  núi  này  ? Bơi  thế  ta  không  phải  dùng 
nhiều  quản,  chứ  có  định  làm  hại  các  ngươi  đâu  mà  sọ  ! Ta 
dem  đại  quân  ơ lại  Hán  Trung,  nghỉ  ngơi  một  tháng,  đợi  lúc 
nào  quân  Ngụy  rút  vê,  sẽ  thả  quân  ra  đánh  tập  hậu.  Quân 
ta  nhàn  mà  quân  kia  vât  vả,  chỉ  mưòỉ  vạn  đủ  phá  được  quân 
Ngụy  bốn  chục  vạn. 

Hai  người  nghe  ra,  mới  vui  lòng  lạy  từ  dẫn  quân  đi. 
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Khổng  Minh  dẫn  đại  quân  ra  Hán  Trung,  truyền  lệnh  sai 
các  xu  ải  khẩu  chứa  sản  cỏ  khô  củi  nó  và  lương  thực,  đủ  cho 
người  ngựa  dùng  trong  một  tháng,  để  phòng  mưa  dầm.  Khổng 
Minh  lại  cấp  lương,  cấp  áo  cho  quân  sĩ,  và  cho  nghỉ  ngoi  một 
tháng,  chờ  lệnh  xuất  chinh. 

Nói  về  Tào  Chân,  Tư  Mã  Ý lĩnh  đại  quân  đến  Trẩn  Thương, 
không  thấy  một  nóc  nhà  nào,  bèn  cho  gọi  thổ  dân  đến  hỏi,  thì 
họ  nói  ràng  : 

- Khổng  Minh  trò  về  lần  trước  đã  sai  đốt  sạch  cả  rổi. 

Tào  Chân  muốn  cất  quân  đi  ngay,  Tư  Mã  Ý nói  : 

- Tôi  xem  thiên  vãn,  thấy  sao  Tất  vào  phận  Thái  âm,  trong 
tháng  này  tất  cố  mưa  nhiều.  Nếu  ta  vào  sâu  noi  trận  địa,  đánh 
được  còn  khá,  phỏng  thua,  thì  quân  mã  vất  vả  nhiêu  bê,  bấy 
giờ  muốn  về  cũng  khó.  Vậy  ta  hãy  nên  ở trong  thành  này, 
lập  trại  đóng  quân,  để  phòng  mưa  thu. 

Chân  nghe  lòi,  không  dám  tiến  binh  vội.  Chưa  đầy  nửa  tháng, 
quả  nhiên  tròi  đổ  mưa  dắm,  như  tầm  như  tã.  Ngoài  thành  Trần 
Thương  nước  sâu  ngập  ba  thước,  đồ  quân  nhu  ưót  sạch,  người 
không  được  ngủ,  đêm  ngày  lo  láng.  Mưa  ròng  ră  vừa  một  tháng 
tròi,  ngựa  hết  cỏ  ản,  chết  hại  rất  nhiều.  Quân  sĩ  ta  oán  dậy 
đất. 

Ngụy  chủ  ơ Lạc  Dương  nghe  tin  mưa  mãi,  lập  đàn  cầu  tạnh 
không  được.  Hoàng  môn  thị  lang  là  Vương  Túc  dâng  só  xin  cho 
rút  quân  vê. 

Hoàng  môn  thị  lang  dâng  sớ  rằng  : 

Sách  xưa  có  chép  "Chở  ìưong  thực  từ  nghìn  dặm,  quân  sĩ 
có  sác  đói,  chặt  củi  đốt  cỏ  nấu  com  quân  vẫn  không  no".  Đó 
là  nói  về  việc  hành  quân  vây.  Lại  luống  như  đi  vào  nơi  hiểm 
trô  men  theo  đường  hẻm  chác  chắn  sẽ  mệt  gấp  trăm  lần,  Nay 
gập  lúc  tròi  mưa  dam  dề,  dốc  núi  hiểm  mà  trơn,  quân  chen 
chúc  mà  không  tiến  lên  được,  lưong  thực  ơ xa  mà  không  có 
kế  gì  mang  đi,  dó  là  điều  tối  ky  của  việc  hành  quân.  Nghe 
nói  Tào  Chân  xuất  quân  đả  hàng  tháng  mà  mới  đi  được  nửa 
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đưòng  hang  núi,  mặc  dù  quân  sĩ  phải  vừa  đi  vừa  sửa  sang 
dường  sá  hết  súc  công  phu.  Phải  lấy  dật  dãi  lao  đó  là  điều 
đáng  sợ  của  phép  dùng  binh. 

Nóị  về  thỉri  xưa,  Vũ  vương  diệt  Trụ  kéo  quân  ra  khỏi  ải  sau 
lại  trỏ  về.  Gần  dây  Võ  Vàn  đánh  Quyền  không  qua  sông  được, 
há  chảng  phải  thuận  lòng  tròi  và  biết  thin  thế  thông  hiểu  sự 
biên  hóa  đó  ru  ? Xin  bệ  hạ  hãy  vì  có  tròi  mưa  gió  đương  sá 
hiếm  trỏ  mà  cho  quân  sĩ  nghỉ  ngơi,  đợi  ngày  sau  gặp  thòi  co 
tốt  sẽ  tiến  quân  đó  mới  là  'Biết  thương  dan  khổ.  Họ  sẽ  dám 
liều  chết  cho  ta1. 

Dương  phụ  Hoa  Hâm  củng  tâu  can. 

Ngụy  chủ  mói  giáng  chiếu,  sai  sứ  ra  triệu  Tào  Chân  Tư 
Mã  Ý về.  ■ 

Tao  Chan  bàn  với  Tư  Mã  Y rầng  * 

Nay  mưa  dầm  một  tháng  tròi,  quân  sĩ  ngâ  lòng,  cùng  có 
ý muốn  vễ  cả,  làm  thế  nào  mà  ngân  được  ? 

Ý nói  : 

- Không  gì  bàng  hãy  trỏ  về. 

Chân  nói  : 

• Khổng  Minh  đuổi  theo,  thì  làm  thế  nào  ? 

Ý nói  : 

■ Ta  nên  cho  hai  toán  quân  phục  trước,  rổi  sẽ  rút  lui. 

Còn  đang  bàn  bạc  thì  có  sứ  đến  triệu.  Hai  người  mói  đổi 

tiền  đội  làm  hậu  đội,  hậu  đội  làm  tiền  đội,  từ  từ  rút  về. 

Khổng  Minh  tính  mưa  trong  một  tháng  thì  tạnh,  liền  dẫn 
đại  Quân  ra  đóng  ở ngoài  thành,  truyền  cho  các  dạo  quân  hội 
lại  cả  ỏ Xích  Nha,  rồi  lên  tnróng  gọi  tướng  sĩ  đến  truyền  ràng  • 

■ Ta  đoan  Quân  Ngụy  tất  rút  chạy,  mà  Tào  Tuấn  tất  xuống 
chiếu  đòi  Tào  Chân,  Tư  Mã  Ý vể  triều.  Khi  rút  về,  giặc  the 
nào  cũng  phòng  bị,  nếu  ta  đuổi  theo  thì  mác  phải  mẹo  của  họ. 
Chi  bàng  mặc  cho  nó  đi,  ta  sẽ  tìm  kế  khác. 

Sực  có  Vương  Bình  sai  nguôi  lại  báo  ràng  : 
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- Quân  Ngụy  đã  rút  về,  xin  cho  đuểi  đánh. 

Khổng  Minh  đận  người  ấy  về  bảo  với  Vưong  Bình  không  được 
đuối  theo,  khác  sè  có  mẹo  phá  được  quân  Nguy. 

Đó  là  : 

Quân  Tào  củng  biết  dùng  mai  phục , 

Tướng  Hán  khốn  hon  chảng  đuổi  theo. 

Chưa  biết  Khổng  Minh  phá  Ngụy  ra  sao,  xem  hồi  sau  sẽ 
hiểu. 
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HỒI  THỨ  MỘT  TRĂM 

Quân  Hán  cướp  trại,  phá  Tào  Chân 
Võ  Hầu  đấu  trận,  nhục  Trọng  Đạt 

Các  tướng  thấy  Khổng  Minh  không  đuổi  quân  Ngụy,  bền  vào 
trướng  bẩm  ràng  : 

. Quân  Ngụy  khổ  sở  vì  mưa,  không  ở lại  được,  phải  rút^ve, 
chính  nên  thừa  cơ  mà  đuổi,  cớ  sao  thừa  tướng  lại  không  đuoi  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Tư  Mã  Ý biết  phép  dùng  binh,  rủt  quán  vể  tất  có  mai  phục, 
nếu  ta  đuổi  theo  át  trung  kế.  Không  bàng  mặc  cho  y về,  ta 
sẽ  chia  binh  ra  thẳng  hang  Tà  Cốc,  đến  lấy  Kỳ  Son,  khiến  cho 
quân  Ngụy  không  biết  dâu  mà  để  phòng  trước. 

Các  tướng  hỏi  : 

- Lấy  Trường  An  cũng  có  lắm  dưòng,  thừa  tướng  chỉ  muốn 
ra  Kỳ  Son,  là  cớ  làm  sao  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Kỳ  Sơn  là  đầu  xứ  Trường  An  ; kéo  quân  vào  các  quận 
Lũng  Tây  tất  phải  qua  dưỉmg  ấy,  vả  lại,  mé  trước  sát  sông 
Vi  mé  sau  dựa  vào  hang  Tà  Cốc,  ra  bên  nọ  vào  bên  kia  có 
thể  dùng  dược  kế  mai  phục.  Đ6  là  đất  dụng  võ,  cho  nên  trước 
hết  ta  muốn  được  chỗ  địa  lợi  ấy. 

Các  tướng  chịu  là  phải. 

Khổng  Minh  sai  Ngụy  Diên,  Trưong  Ngực  Đỗ  Quỳnh,  Trần 
Thức  ra  cửa  hang  Cơ  Cốc,  Mã  Đại,  Vương  Bình,  Trưong  Dực, 
Mã  Trung,  ra  cửa  hang  Tào  Cốc,  cùng  hội  tại  núi  Kỳ  Son.  Khống 
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Minh  thống  lình  đại  binh,  sai  Quan  Hưng,  Liêu  Hóa  làm  tiên 
phong,  kéo  đi  sau. 

Tào  Chân,  Tư  Mă  Ý sai  người  đi  đoạn  hậu  giám  đốc  quân 
mà.  Lại  sai  người  dò  xét  đường  Trần  Thương  thì  không  thếy 
có  quân  Thục  đuổi  theo.  Được  mươi  ngày  nữa,  các  tưóng  mai 
phục  ơ mật  sau,  không  thấy  gì,  cũng  rút  vê. 

Tào  Chân  nói  : 

• Mưa  thu  rònể  râ,  đường  sàn  đổ  nát,  quân  Thục  biết  đâu 
được  ta  rút  quân  mà  đuổi  theo  ? 

Tư  Mã  Ý nói  : 

“ Quân  Thục  theo  ra  ngay  bây  giờ  đây  ! 

Chân  hỏi  : 

- Sao  ông  biết  ? 

Ý nói  : 

" Luôn  mấy  hôm  náng  ráo,  quân  Thục  không  ra,  đó  là  biết 
ràng  ta  có  mai  phục,  cho  nên  mặc  cho  ta  đi  xa.  Đợi  quân  ta 
đi  khỏi  rồi  họ  tất  ra  cướp  Kỳ  Son  không  sai. 

Tào  Chân  chưa  tin. 

Ý nói  : 

- Tử  Đan  sao  lại  không  tin  ? Tôi  chắc  IChổng  Minh  tất  qua 
hai  cứa  hang  đến  đây.  Tôi  với  Tử  Đan  mỗi  người  giữ  một  cửa 
hẹn  trong  mười  ngày,  nếu  không  có  quân  Thục  đến,  tôi  xin  bôi 
phân  hông  vào  mật,  mình  mặc  áo  đàn  bà,  vào  trại  trị  tội 

Chân  nói  : 

Neu  co  quân  T hục  đến,  tôi  xin  đem  biếu  ông . cả  đai  ngọc 
và  con  ngựa  quý  của  thiên  tử  ban  cho. 

Lien  chia  quân  làm  hai  ngả.  Chân  dẫn  một  nửa  đóng  ả cửa 
hang  Tà  Coc,  mé  tây  núi  Kỳ  Son  ; Y dẫn  một  nửa  đóng  b cửa 
hang  Cơ  Cốc,  mé  đông  núi  Kỳ  Sơn.  Hạ  trại  đâu  đấy  Ý dẫn 
một  toán  phục  trưóc  trong  hang  nui,  còn  quân  mã  khác  chia 
ra  đóng  các  đường  hiểm  yếu. 

Y ãn  mậc  áo  lính,  đi  lẫn  vào  trong  bọn  quân  xem  xét  các 
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trại.  Đến  một  trại,  Ý thấy  một  tì  tướng  đứng  ngẩng  mật  lên 
tròi  ta  oán  ràng  : 

- Mưa  dầm  mãi  thế  này,  còn  chưa  thèm  về  cho  ! Nay  lại 
đóng  quân  ơ đây  để  đánh  đố  nhau,  chảng  khổ  sồ  quân  sĩ  lấm 

sao  ? 

Ý nghe  nói,  về  trại  lên  trướng,  hội  hết  cả  các  tướng  lại,  gọi 
tên  tì  tướng  ấy  ra,  máng  rằng  r 

- Triều  đình  ngày  thường  nuôi  quân,  lúc  có  việc  mới  dùng. 
Mày  sao  dám  ta  thán,  để  làm  ngã  lòng  quân  ? 

Tên  tì  tướng  ấy  không  chịu  nhặn.  Y gọi  đồng  đội  ra  làm 
chứng.  Tên  ấy  hết  đường  chối  cái. 

Ý nói  : 

- Ta  không  phải  là  muốn  đánh  đố  nhau  làm  gì,  chỉ  muốn 
đánh  được  quân  Thục,  cho  chúng  mày  có  công  với  triều  đình. 
Mày  sao  dám  nói  càn,  để  rưởc  vạ  vào  thân  ? 


...  Y cầm  gươm,  dẫn  hon  trảm  tiróng  khỏe 
thức  quân  xông  vào  trận 
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Liên  quát  võ  sĩ  lôi  ra  chém.  Một  lát  vô  sĩ  vào  dâng  đẩu  dưới 
trướng.  Các  tướng  8Ợ  rởn  tóc  gáy. 

Ý nói  : 

- Chư  tướng  các  ngươi,  nên  phải  hết  lòng  đê  phòng  quân 
Thục.  Nghe  tiếng  pháo  ở trong  quân  nổ  lên  lúc  nào  thì  bốn 
mặt  cùng  phải  đổ  ra  mà  đánh. 

Các  tướng  vâng  lệnh,  lui  ra. 

Ngụy  Diên,  Trương  Ngực,  Trần  Thức,  Đỗ  Quỳnh,  bốn  tướng 
dẫn  hai  vạn  quần  kéo  ra  cửa  hang  Cơ  Đốc.  Đang  đi,  gập  tham 
mưu  là  Đặng  Chi  đến.  Bốn  tướng  hoi  có  việc  gì. 

Chi  nói  : 

- Thừa  tưởng  truyền  các  tướng  ra  hang  Cơ  Cốc  phổi  dề  phòng 
quân  Ngụy  mai  phục,  chớ  có  khinh  tiến. 

Trần  Thức  nói  : 

- Thừa  tương  sao  mà  đa  nghi  thế  ? Quân  Ngụy  gập  phải 
mưa  to  một  dạo,  y giáp  mất  cả,  tất  nhiên  vội  về,  làm  gì  có 
quân  phục  nữa  ! Nay  quận  ta  đi  gấp  đuòng  vào,  chác  lấy  Kỳ 
Son  dễ  như  không,  sao  lại  không  cho  đi  vội  ? 

Chi  nói  : 

- Thừa  tướng  nghĩ  mẹo  gì  cũng  trúng,  lập  mưu  gì  cũng  thành, 
ngươi  chớ  có  trái  lệnh  ! 

Thức  cười  ràng  : 

- Thừa  tướng  nếu  thực  đa  mưu,  đã  không  đến  nỗi  thua  ơ 
Nhai  Đinh. 

Ngụy  Diên  nghĩ  đến  khi  trước  Khổng  Minh  không  theo  kế 
mình,  cũng  cưòi,  nói  rằng  : 

- Thừa  tướng  nếu  nghe  lòi  ta,  ra  tất  hang  Tý  Ngọ  chẳng 
những  đã  lấy  được  xong  Trường  An,  mà  cả  Lạc  Dương  cũng 
đâ  về  tay  rồi,  còn  đâu  đến  giò  ? Nay  cứ  một  mực  ra  Kỳ  Sơn 
thì  có  làm  trò  gi  ? Đả  sai  tiến  binh,  lại  bảo  đừng  đi  vội,  sao 
mà  hiệu  lệnh  bất  nhất  như  thế. 

Thức  nói  : 
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- Ta  chỉ  một  mình,  dẫn  năm  nghìn  quân  ra  tát  hang  Cơ  Cốc 

đến  trước  Kỳ  Son  hạ  trại,  xem  thừa  tướng  có  xấu  hổ  VỚI  ta 
không  ? 

Chi  gàn  lại  hai  ba  lẩn  Trẩn  Thức  không  nghe,  tự  dẫn  nám 
nghìn  quân  ra  tát  hang  Cơ  Cốc,  Đặng  Chi  không  sao  ngăn  được 
phải  trơ  vể  báo  với  Khổng  Minh. 

Trần  Thức  đẫn  quân  đi  đuọc  vài  dặm,  bỗng  nghe  một  tiếng 
pháo  nổ,  quân  phục  bốn  -mặt  đổ  ra.  Thức  vội  vã  rút  về  thi 
đã  bị  quân  Ngụy  đầy  núi  tràn  hang,  vây  kín  lại  như  vòng  đai 
sảt.  Thức  xông  xáo  cố  tháo  đường  chạy,  nhưng  cũng  không  sao 
ra  đươc.  Chọt  có  tiếng  reo  ầm  ầm,  một  toán  quân  xông  vào 
te  ra  Ngụy  Diên  đến  cứu  Thức  mới  chạy  thoát  được  về  nâm 
nghìn  quân  chỉ  còn  được  bốn  năm  trâm  tên  bị  thương.  Quan 
Ngụy  đuổi  theo,  may  có  Trương  Ngực,  Đỗ  Quỳnh  đem  quân  ra 
tiêp  ứng,  quân  Ngụy  mới  lui. 

Trần  Ngụy  hai  người,  bấy  giờ  mối  tin  Khổng  Minh  biết  trước 
như  than,  hoi  lại  thì  không  sao  được  nữa 

Đặng  Chi  về  ra  mát  Khổng  Minh,  kể  lại  chuyện  Ngụy  Diên 
Trần  Thức.  Khổng  Minh  cưòi  ràng  * 

Ngụy  Diên  vẫn  có  tướng  làm  phản  ; nhưng  vì  ta  còn  tiếc 

hán  khỏe  mạnh  mà  dùng  đó  thôi,  nếu  để  lâu  tất  có  khi  sinh 
vạ. 

Đang  nói  chuyện  thì  có  ngựa  lưu  tinh  về  báo  rằng  : 

- Trần  Thức  tổn  mất  hơn  bốn  nghìn  người,  chỉ  còn  bốn  nãm 
trầm  quan  má  bị  thương  đóng  ở trong  hang 

Một  mật  Khổng  Minh  sai  Đậng  Chi  đến  Cơ  Cốc  phủ  dụ  Trần 
Thức,  phòng  có  sinh  biến  gì  cháng.  Một  mặt,  gọi  Mã  Đại,  Vương 
Bình  đến  dận  ràng  : : 

Nếu  có  quân  Ngụy  phòng  giữ  Tà  Cốc,  hai  ngươi  dẫn  quân 
ban'  bộ  vượt  qua  núi  mà  đi,  đêm  đi  ngày  nghỉ,  ra  nhanh  mé 
tả  núi  Kỳ  Sơn,  đốt  lửa  lên  làm  hiệu. 

Đoạn  gọi  Mã  Trung,  Trương  Ngực  đến  dặn  rằng  : 

Các  ngươi  men  theo  con  đường  nhỏ  trong  núi,  ngày  phục 
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đêm  đi,  ra  tát  mé  hữu  núi  Kỳ  Sơn,  đốt  lửa  lên  làm  hiệu,  hội 
nhau  với  Mã  Đại,  Vưong  Bình,  dể  cướp  trại  Tào  Chân.  Ta  thì 
từ  đường  trong  hang  kéo  đến.  Ba  mật  vây  lại  mà  đánh,  chắc 
phá  được  quân  Ngụy. 

Bon  tuớng  lình  mệnh,  chia  đường  kéo  đi. 

Khổng  Minh  lại  gọi  Quan  Hưng,  Liêu  Hóa  ra  dặn  nhỏ  mưu 
kế,  hai  người  vâng  mệnh  dẫn  quân  ra  đi. 

Khổng  Minh  gấp  dường  tiến.  quân.  Đang  đi,  lại  gọi  Ngô  Ban, 
Ngô  Ý,  dặn  dò  mật  kế,  cho  dẫn  binh  đi  trước. 

Tào  Chân  trong  bụng  không  tin  có  quân  Thục  đến,  bơi  thế 
trễ  nải,  cho  quân  sĩ  nghỉ  ngoi,  chỉ  đợi  mười  ngày  không  có  việc 
gi,  thì  làm  nhục  Tư  Mă  Ý.  Giữ  được  bảy  hôm,  chợt  có  người 
báo  ràng  có  ít  quân  Thục  đến  hang.  Chân  sai  phó  tướng  Tần 
Luong  dẫn  nảm  nghìn  quân  ra  tuần  tiễu  không  cho  quân  Thục 
đến  gần  coi,  Tần  Lương  lĩnh  mệnh  dẫn  quân  đi.  Vừa  ra  khỏi 
cửa  hang,  thì  thây  quân  Thục  đang  rút  chạy.  Lưong  dẫn  quân 
đuổi  theo,  được  nãm  sáu  mươi  dám,  không  thấy  quân  Thục  đâu 
nữa.  Lương  trong  lòng  nghi  hoặc,  cho  quân  xuống  ngựa  nghỉ 
ngơi.  Chợt  có  tiễu  mã  lại  báo  Irưởc  mặt  có  quân  mai  phục.  Lương 
lẽn  ngựa  trông  xem,  đâ  thấy  trong  hang  núi  bụi  mù,  quân  Thục 
xông  ra.  Lương  sai  quân  sĩ  để  phòng  thì  tiếng  reo  bốn  phía 
núi  nổi  lên  như  sấm,  trước  mặt  có  Ngô  Ban,  Ngô  Ý dẫn  quân 
ùa  tới,  sau  lung  có  Quan  Hưng,  Liêu  Hóa  kéo  lại.  Hai  bên  toàn 
núi,  không  có  đưòng  nào  chạy.  Quân  Thục  ở trên  núi  gợi  to 
lên  ràng  : 

- Ai  xuống  ngựa  dầu  hàng  thì  tha  chết  cho  ! 

Quân  Ngụy  quá  nửa  xin  hàng.  Tẩn  Lương  ra  đánh,  bị  Liêu 
Hóa  chém  chết. 

Khổng  Minh  bát  giữ  tất  cả  quân  hàng  ả lại  hậu  quân  ; cỏi 
lấy  áo  giáp,  cho  nám  nghìn  quân  Thục  mặc  vào,  giả  làm  quân 
Ngụy  ; sai  Quan  Hưng,  Liêu  Hóa,  Ngô  Ban,  Ngô  Ý bốn  tướng 
dẫn  toán  quân  ấy,  đến  thẳng  trại  Tào  Chân  ; cho  người  vào 
báo  trước  rằng  chỉ  có  một  ít  quân  Thục,  đã  đuổi  đi  hết  cả  rôi. 
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Tào  Chần  mừng  lám.  Chợt  có  ngirời  tâm  phúc  của  Tư  Mã  Ý 
sai  đốn,  Chân  gọi  vào  hỏi.  Ngưòi  ấy  thưa  ràng  : 

■ Quân  Thllc  dùng  kế  mai  phục,  giết  mất  hơn  bốn  nghìn  quân 
Ngụy.  Tư  Mà  đô  đốc  tôi  cho  lại  bẩm  với  tướng  quân  xin  chớ 
cho  là  việc  đánh  đố,  phải  dụng  tâm  mà  đề  phòng  mới  được. 

Chân  nóì  : 

ơ đây  không  có  một  đứa  quân  Thục  nào. 

Bèn  cho  người  ấy  về.  Chợt'  có  tin  báo  Tần  Lương  đã  trở  về, 
Tào  Chân  liền  ra  ngoài  trướng  đón  vầo.  Khi  toán  quản  ấy  đến 
gần,  bỗng  dưng  ớ mé  sau  trại  bốc  cháy  hai  chố.  Chản  vội  vàng 
trở  vé  xem  sao,  thì  Quan  Hưng,  Liêu  Hóa,  Ngô  Ban,  Ngô  Y 
hô  quân  Thục  nổi  lên  ơ trước  trại.  Mã  Đại,  Vưong  Bình  từ  mặt 
sau  đánh  đến  ; Mã  Trung,  Trương  Ngực  cũng  dẫn  quân  keo 
lậi.  Quân  Ngụy  không  kịp  trỏ  tay,  quân  Thục  đã  keo  ùa  cả 
vào.  Quân  Ngụy  chạy  tản  lạc  ra  bốn  phía.  Các  tướng  Tào  kèm 
giữ  Tào  Chân  chạy  về  phía  đông.  Quân  Thục  đuổi  đánh  rát 
lám.  Tào  Chân  đang  chạy,  bỗng  thấy  tiếng  reo  nổi  lên.  Chan 
rụng  rời  hốt  vía,  nhưng  .quân  đến  noi,  té  ra  là  Tư  Mã  Ý.  Ý 
thúc  quân  đánh  nhau  một  trận  dữ  dội  ; quân  Thục  bấy  giìr 
mơi  lui. 

Tào  Chân  được  thoát,  thẹn  thò  không  biết  ngẩn  nào 

Ý nói  : 

- Gia  Cát  Lưọng  đã  cướp  mất  địa  thế  Kỳ  Son  rồi.  Chúng 
ta  ở lâu  đây  không  được,  nên  dến  bò  sông  Vị  ha  trại,  sẽ  liệu 
kế  khác. 

Chân  hỏi  : 

■ Trong  Đạt  sao  biết  ta  thua  mà  đến  đây  ? 

Ý nói  : 

' Ta  thấy  nguôi  trước  vể  báo  Tử  Đan  bảo  không  có  một  tên 
qụân  Thục  nào.  Ta  chác  Khổng  Minh  đến  ngầm  cướp  trại  cho 
nên  đến  đáy.  Nay  quả  nhiên  mác  phải  mẹo  thực,  xin  đừng  nói 
đến  việc  đánh  đố  làm  gì,  chỉ  nên  đổng  tâm  mà  báo  quoc. 

Tào  Chân  vừa  thẹn  vừa  tức,  khí  uất  lên  thành  bệnh,  nàm 
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bẹp  một  xó  giường  khỏng  dậy  dược,  đóng  quân  ỏ lại  bò  sông 
Vị.  Tư  Mã  Ý sạ  nao  bụng  quân,  không  dám  để  Tào  Chân  rút 
quản  về. 

Khổng  Minh  kéo  đại  quân,  lại  ra  đóng  0 Kỳ  Son  (1).  Khao 
quân  đâu  đấy,  Ngụy  Diên,  Trần  Thức,  Đỗ  Quỳnh,  Trưong  Ngực 
vào  trướng,  lạy  phục  xuống  đâ't  xin  lỗi. 

Khổng  Minh  hỏi  : 

- Ai  làm  tổn  thiệt  quân  sĩ  ? 

Diên  nói  : 

- Trần  Thức  không  nghe  hiệu  lệnh,  cố  ý vào  ngầm  cửa  hang, 
đến  nỗi  có  trận  thua  ấy. 

Thức  nói  : 

- Ngụy  Diên  xui  tôi. 

Khổng  Minh  máng  ràng  : 

- Hắn  đến  cứu  nguôi,  lại  còn  đổ  vấy  gì  cho  hán  ? Ngươi 
dám  sai  tướng  lệnh,  không  phải  nói  lôi  thôi  làm  chi  ! Liên  sai 
vò  sì  lôi  Trần  Thức  ra  chém  rổi  treo  đẩu  ò trước  trại,  đế  rân 
các  tướng. 

Khổng  Minh  chém  xong  Trần  Thức,  bàn  việc  tiến  binh.  Bỗng 
có  mật  thám  về  báo  ràng  Tào  Chân  bị  đau,  hiện  đang  phải 
phục  thuốc  ơ trong  trại. 

Khổng  Minh  mừng  lám,  bảo  các  tuởng  rằng  : 

- Tào  Chân  bệnh  nhẹ,  thì  tết  về  Trường  An.  Nay  quân  Ngụy 
không  rút  lui,  tất  là  Chân  bị  bệnh  nặng,  cho  nên  phải  lưu  ờ 
lại,  đê  yên  bụng  quân.  Ta  viết  một  phong  thư,  sai  quân  hàng 
của  Tẩn  Lương  cầm  về  đưa  cho  Tào  Chân.  Nếu  hán  trông  thấy 
thư  này,  tất  nhiên  phải  chết. 

Bèn  gọi  quân  hàng  đến  dưới  trướng  bảo  ràng  : 

- Chúng  mày  là  quân  Ngụy,  cha  mẹ  vợ  con  ở cả  Trung  Nguyên, 
không  nên  ơ lâu  trong  Thục  này.  Tao  cho  chúng  mày  về  nhà, 
có  muốn  không  ? 

(1)  Khổng  Minh  ra  Kỳ  Sơn  lần  thứ  tư. 


333 


Chúng  cùng  khóc,  thụp  xuống  lạy  tạ 
Khổng  Minh  lại  bảo  ràng  : 


"Tà°  Đan_CÓ  với  ta°_một  Tao  có  bức  thư  này 
chung  mày  mang  về  dua  cho  Tử  Đan,  sẽ  có  thưởng  to 

ChânUâChâfy  Iĩnh  ?fy  về  trại  nhà'  đem  trình  vói  Tào 
uná n Cỉlân  ẽuợng  dậy,  mở  xem. 

Thư  ràng  ; 


bứ71f  tlznp\nhà*  Hăn  VÕ  ht°ng_hẩu  lể  Gia  Cát  Lượng,  gứi 
bức  thư  này  cho  đại  tư  mã  Tào  Tứ  Đan  được  biết  s 

Oi  phép  làm  tướng, 

Phai  biet  mềm  biết  cứng 

Biêt  lo  biêt  lường 

Biết  lui  biết  tới, 


Biết  nhược  biết  cường 
Vững  vàng  như  núi  đá 
Biến  hóa  như  âm  dương. 
To  tát  như  trời  đất. 


Đầy  đủ  như  kho  tàng 
Rộng  mênh  mang  như  bốn  bể 
Sáng  vầng  vặc  như  tam  quang 
Biết  thiên  văn,  khi  mưa  khi  nắng 
Thuộc  địa  lý,  chỗ  hiểm  chỗ  thường 
Thế  trận  khó  dễ  cần  phải  hiểu 
Tài  giác  hay  dở  cẩn  phải  tường. 
Than  ôi  ỉ 


Bọn  bay  hậu  bổi, 

Trái  lẽ  khung  thương 
Giúp  quàn  phản  tặc , 

Tiem  hiệu  đế  vương 

Đem  quản  thừa  ra  Tà  Cốc 

Gặp  mưa  dầm  ỏ Trần  Thương 
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Thủy  bộ  khốn  đốn , 

Quản  mã  cuống  cuồng . 

Cờ  giáp  quáng  ra  đắy  nội , 

Gươm  giáo  bó  lại  khấp  đường 
Đô  đốc  hãi  hùng  như  chó  chạy , 

Tưởng  quàn  lấn  núp  tựa  chuột  hang 
Mật  nào  còn  tròng  thấy  phụ  lão  ? 

Mặt  nào  còn  vào  nơi  sánh  đường  ? 

Vết  xấu  ghi  vào  sứ  sách , 

Tiếng  tăm  truyền  đế  bẽ  bàng. 

Trọng  Đạt  trông  thấy  trận  đà  hết  vỉa, 

Tứ  Đan  nghe  tiếng  gió  củng  kinh  hoàng 
Tướng  ta  nhu  rồng  như  hốy 
Quân  ta  vừa  thịnh  vừa  cường . 

Quét  Tấn  Xuyên  làm  nơi  đất  phắng 
Đạp  nước  Ngụy  làm  gò  bỏ  hoang . 

Nay  thư”. 

Tào  Chân  xem  xong,  khí  dầy  tức  ruột,  chiều  hôm  ấy  chết 
ở trong  quân. 

Tư  Mã  Ý khâm  liệm  tủ  tế,  bỏ  quan  vào  binh  xa,  sai  nguôi 
đưa  vễ  Lạc  Dương  an  táng. 

Ngụy  chủ  thấy  Tào  Chân  chết  rổi,  giáng  chiếu  thúc  Tư  Mã 
Ý ra  đánh.  Ý dẫn  đại  quân  đến  dịch  nhau  vói  Khổng  Minh. 
Hôm  ấy  sai  người  đưa  luôn  chiếu  thu  đến. 

Khổng  Minh  bảo  với  các  tướng  ràng  : 

- Tào  Chân  tất  chết  rồi. 

Liền  phê  vào  chiến  thư  "Ngày  mai  quyết  chiến",  rổi  trao  cho 
sứ  giả  cầm  về. 

Đêm  hôm  ấy,  Khổng  Minh  gọi  Khương  Duy,  Quan  Hưng  đến 
dặn  dò  mẹo  mực.  Hôm  sau,  cất  hết  quân  ở Kỳ  Son,  đến  cạnh 
bờ  sông  Vị.  Chỗ  ấy,  một  bên  thì  song,  một  bên  thì  núi  ; b giữa 
là  một  khu  đồng  bàng  rộng  râi,  làm  một  nơi  chiến  trường  thì 
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vừa  khéo.  Quân  mã  hai  bên  ra  tại  đó  dàn  trận.  Dứt  ba  hổi 
trống,  Tư  Mã  Ý 0 trận  Ngụy  từ  trong  cửa  cò  đi  ra  ; các  tướng 

theo  sau.  Bên  trận  Thục,  Khổng  Minh  ngôi  chĩữi  chện  trẽn  xe 
tay  câm  quạt  lông  phe  phẩy. 

Tư  Mà  Ý nói  tnrơc  lên  ràng  : 

chước  như  vua  Nghiêu  nhườnể  ngôi  cho  vua 
l hu™  kh'  xưa’  truyển  nhau  hai  đòi  rồi,  ngồi  trấn  b Trung 
Nguyên,  thế  mà  còn  dung  cho  Ngô,  Thục  hai  nước.  Đo"  là  chủ 
ta  nhân  từ,  e ràng  đánh  thì  hại  lây  đến  trảm  họ.  Ngưoi  là 

ỏNam  DươnS’  không  biết  số  trời,  cũng  đến  xâm 
phạm  Trung  Quốc  lẽ  thì  giết  đi  mói  phải,  nhung  ta  hãy  rộng 
dung  cho  Nếu  ngưoi  chừa  đi,  thì  nên  trỏ  về  cho  mau,  đâu  mũ 
bò  Cỗi  đây  để  thành  cái  thế  chân  vạc,  nhân  dân  khồi  kho  ai 
mà  bọn  ngươi  củng  được  toàn  thân. 

Khống  Minh  cười,  nói  : 

. ' ^,chíu  ^CJhác  cứa  tiên  đế  rất  trọng,  nên  phải  dốc 

trừ  nghích  Họ  Tào  nhà  mày,  nay  mai 

u ' 1 àj  án  giểt  sạch‘  Cha  Ông  mày  trước  cũnẽ  lam  tồi  nhà 

Hán,  đời  đời  ăn  lộc,  thế  mà  chẳng  biết  nghĩ  báo  ơn,  lại  giúp 
quân  giặc  cưóp,  không  biết  xấu  hổ  à ? 

Y thẹn  đỏ  mặt  tía  tai,  nói  gượng  rằng  • 

t ;.Ta  22*  trận  sống  mái  vói  ngưoi,  hễ  ngưoi  đánh  được, 
to  thồ  không  làm  đại  tướng  nữa.  Nhược  bàng  ngươi  co  thua 

chảng  nữa  ta  củng  đại  xá,  cho  ngưoi  về  quê  quán  mà  ồ,  không 
thèm  giết  làm  chi.  - e 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ngưoi  muốn  đấu  tướng,  đấu  binh,  hay  đấu  trân  pháp  1 

Y nói  : 

Trước  hết  hãy  đâ'u  trận  pháp. 

Khổng  Minh  nói  : 

Ngươi  bày  trận  trước  cho  ta  xem  ! 

* Và0Jrung  quân>  cầm  một  14  cò  vàng,  phe  phẩy  một  lúc, 
bày  ra  một  trận,  rồi  lên  ngựa  ra  cửa  tran  hoi  rang  : 
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...  Trần  Thức  không  nghe,  tự  ý dẫn  nám  nghìn  quân 
ra  tát  hang  Cơ  Cốc.*. 

- Ngươi  có  biết  đây  là  trận  gì  không  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Trận  ấy,  tên  tướng  hèn  hạ  trong  quân  ta  cũng  bày  được. 
Đó  là  trận  "Hỗn  nguyên  nhất  khí"  chớ  gì  ? 

Ý nói  : 

- Nay  ngươi  bày  trận  cho  ta  xem. 

Khổng  Minh  vào  trong  trận,  cầm  cái  quạt  phe  phẩy,  cũng 
thành  một  trận,  rồi  đi  ra  hỏi  ràng  : 

- Ngươi  có  biết  trận  này  không  ? 

Ý nói  : 

- Đó  là  trận  bát  quái,  làm  gì  mà  chẳng  biết  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Đả  hay  ràng  biết,  nhưng  có  dám  đánh  vào  trong  trận  không  ? 
Ý nói  : 

- Đã  biết  sao  lại  chẳng  dám  đánh  ! 

Khổng  Minh  nói  ; 


- Ngươi  cứ  việc  đánh  sang  đi  ! 

Tư  Mã  Ý về  trận,  gọi  Đái  Lãng,  Trương  Hổ,  Nhạc  Lâm  dặn 
ba  tướng  ràng  : 

Trận  của  Khổng  Minh  bày  ra,  dàn  theo  tám  cửa  hưu 
sinh,  thương,  đỗ,  cánh,  tử,  kinh,  khai.  Ba  người  nên  từ  cửa  sinh 
phía  chính  đông  đánh  vào,  rồi  kéo  ra  cửa  hưu  phía  tây  nam. 
Lai  tư  cứa  khai  mé  chính  bác  đánh  vào,  thì  trận  này  phá  được 
Các  ngươi  phải  cẩn  thận  giữ  gìn. 

Ba  tướng  vâng  lệnh.  Đái  Lảng  đi  giữa,  Trương  Hổ  ở mé  trước, 
Nhạc  Lâm  ở mé  sau.  Mỗi  người  dẫn  ba  mươi  tên  ky  mã  tự 
cưa  sinh  đánh  vào.  Quân  đôi  bên  reo  ẩm  cả  lên.  Ba  người  vào 
tới  trong  trận,  thấy  chỗ  nào  cũng  có  quân  mã  đứng  dàn  ra  như 
môt  dãy  thành,  đánh  thế  nào  cũng  không  ra  lọt.  Ba  người  vội 
vang  dẫn  quân  đi  lượn  qua  góc  trận,  rổi  quay  ra  mặt  tay  nam 
cũng  bị  quán  Thục  bán  chạn  lại,  không  thể  xông  xáo  ra  được' 
Trông  ra  trùng  trùng  diệp  điệp  chỗ  nào  cùng  có  cửa  không 
biết  đâu  là  dông  tây  nam  bác  nữa.  Ba  tướng  lạc  nhau  moi 
người^  một  noi,  cứ  bạ  đâu  đâm  trỗ  vào  đấy.  Một  lát,  mây  mù 
kéo  lên  mù  mịt,  quân  thục  reo  ầm  một  tiếng!  trói  ráo  quan 
tướng  Ngụy  lại,  không  thoát  một  người  nào. 

Khổng  Minh  ngồi  trong  trướng,  tả  hữu  điệu  Trương  Hổ  Đái 
Lang,  Nhạc  Lâm  và  chín  mươi  tên  quân  quỳ  cả  ồ dưới  trướng 

Không  Minh  cưòi,  nói  : 

Ta  bát  được  chúng  mày,  cũng  chảng  lấy  gì  làm  lạ  Thôi 
tha  cho  về  mà  bảo  với  Tư  Mã  Ý phải  học  lại  binh  thư,  xem 
Ịạì  chiến  sách  cho  nhiều  rổi  sẽ  đánh  nhau  vái  ta  cũng  chưa 
muộn.  Tính  mệnh  chúng  mày  ta  tha  cho  đã  đành,  nhimg  khi 
giới,  ngựa  nghẽo  thì  phải  để  cả  lại  đây. 

Bèn  sai  lột  hết  áo  xống,  lấy  mực  bôi  vào  mặt,  bát  đi  chân 
không,  đuổi  về  trận  bên  kia. 

Tư  Mã  Ý trông  thấy  nổi  giận,  ngoảnh  lại  bảo  các  tưóng  ràng  : 

Nó  làm  xâu  hổ  thế  này,  còn  mặt  mũi  nào  trông  thấy  các 
đạí  thần  Trung  Nguyên  nữa. 
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Lập  tức  đốc  thúc  ba  quân,  cố  chết  lăn  vào  phá  trận.  Ý cầm 
gươm,  dẫn  hon  trảm  tưóng  khỏe,  thúc  quân  xông  vào.  Quân 
đôi  bên  vừa  xô  xát  nhau,  bỗng  thấy  trống  đánh  tù  và  thổi,  tiếng 
reo  âm  1 ; rồi  có  một  toán  quân  của  Quan  Hung  từ  mặt  tây 
nam  đánh  lại.  Y chia  hậu  quân  ra  địch,  còn  mình  cứ  việc  thúc 
quân  đánh  mé  trước.  Sực  lại  thấy  quân  Ngụy  nhao  nhao  chạy 
tán  lạc,  thì  ra  Khương  Duy  dẫn  quân  lẻn  đánh  đến  ; quân  Thục 
ba  mặt  dồn  vào.  Ý giật  minh,  kíp  thu  quân  rút  về.  Quân  Thục 
bổ  vây  xung  quanh.  Ý dẫn  quân  cố  chết  cắm  đầu  chạy  vé  phía 
nam.  Quân  Ngụy  mười  phần  chết  mất  sáu  bảy.  Tư  Mã  Ý rút 
quân  về  mé  nam  sông  VỊ  hạ  trại,  giữ  vững  không  dám  ra  nửa. 

Khổng  Minh  thu  quân  về  trại  Kỳ  Sơn.  Bấy  giò  Lý  Nghiêm 
ỏ thành  Vinh  An,  sai  đô  úy  là  cẩu  An  tải  lưong  đến  trại  quân 
Cẩu  An  hay  rượu,  đi  đường  chậm  trễ,  sai  hẹn  mất  mươi  ngay 

Khổng  Minh  nổi  giận  quát  ràng  : 

- Trong  quân  ta,  lương  thực  là  việc  lớn.  Sai  hẹn  ba  hôm 

tội  cũng  đã  nên  chém,  nay  sai  hẹn  mất  mưỉri  hôm,  còn  cãi  sao 
được  ? 

Liền  quát  võ  sĩ  lôi  ra  chém. 

Trưởng  sử  Dương  Nghi  can  rằng  : 

- cẩu  An  là  nguòi  của  Lý  Nghiêm,  mà  tiển  lương  lại  ỏ Tây 
Xuyên  nhiều.  Nếu  giết  người  ấy,  thì  sau  này  không  ai  dám  đưa 
lương  đến  nưa. 

Khổng  Minh  mói  sai  võ  sĩ  cỏi  trói,  chỉ  đánh  tám  mươi  trương 
rồi  đuổi  đị. 

Cẩu  An  bị  đòn,  trong  lòng  tức  giận,  ngay  đêm  ấy  dẫn  năm 
sáu  ngưèri  tùy  thân,  đến  trại  Ngụy  đầu  hàng. 

Tư  Mã  Y gọi  vào.  cẩu  An  lạy  van  bày  tỏ  tình  đầu. 

Ý nói  : 

Khổng  Minh  lắm  mưu,  lời  mày  tao  khó  tin  dược.  Mày  có 

làm  nổi  một  việc  này,  thì  tao  sẽ  tâu  vôi  thiên  tử,  cất  mày  làm 
thượng  tướng. 

An  thưa  : 
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- dô  đốc  có  việc  gì,  tôi  xin  hết  sức  ? 

Ý nói  : 

- Mày  nên  trơ  vế  Thành  Đô,  phao  tin  Khổng  Minh  có  bụng 
oán  chúa,  nay  mai  sẽ  tự  xưng  làm  vua,  để  cho  chú  mày  đòi 
Khổng  Minh  về,  đó  là  công  to  đấy. 

Cẩu  An  vâng  lời,  về  Thành  Đô  vào  ra  mất  hoạn  quan  vu 
cho  Khổng  Minh  những  điều  phản  nghịch.  Hoạn  quan  tưởng 
thực,  kinh  hãi  lám,  lập  tức  vào  cung,  tâu  lại  với  vua. 

Hậu  chủ  thất  kinh,  nói  : 

- Nêu  thế  thì  làm  thẻ  nào  ? 

Hoạn  quan  tâu  : 

- Nên  đòi  về  Thành  Đô  tước  bớt  binh  quyền  đi,  kẻo  sinh 
vạ  về  sau. 

Hậu  chủ  liền  giáng  chiếu  đòi  Khổng  Minh  về  triều. 

Tưởng  Uyển  tâu  rằng  : 

. " Thừa  ,tưÓĩlg  từ  Wl1  cất  quản  đến  nhiều  lần  lập  được 
công  to,  có  việc  gì  mà  bệ  hạ  cho  triệu  về  ? 

Hậu  chủ  nói  : 

Tram  có  việc  cơ  mật,  muốn  bàn  luận  với  thừa  tương  cho 
nên  triệu  về. 

Sứ  giả  mang  chiếu,  khuya  sớm  ra  triệu  Khổng  Minh  về.  Khổng 
Minh  tiếp  được  chiếu  chỉ,  ngẩng  mặt  lên  trơi  than  ràng  : 

Chúa  thượng  còn  ít  tuoi,  tất  có  quân  nịnh  thẩn  ở cạnh 
Ta  dang  muốn  lập  công,  có  gì  lại  đòi  về  ? Nếu  ta  khong  vê 
thì  là  khinh  chúa,  mà  vể  rồi  thì  bao  giờ  còn  gập  được  cơ  hội 
này  nữa  ? 

Khương  Duy  nói  rằng  : 

- Quân  ta  lui  về,  Tư  Mã  Ý thừa  thế  đuổi  theo,  thì  làm  thế 
nào  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

Nay  ta  rút  quân,  phải  chia  làm  nảm  đường  mà  lui.  Ví  như 
trong  trại  ta  có  một  nghìn  quân,  thì  phải  bắc  hai  nghìn  bếp. 
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Ngày  nay  làm  ba  nghìn  bếp,  ngày  mai  làm  táng  lên  bôn  nghìn, 
mỗi  ngày  đáp  thêm  nhiêu  bếp. 

Dương  Nghi  hỏi  : 

- Ngày  xưa  Tôn  Tẫn  bất  Bàng  Quyên,  dùng  mẹo  giảm  bếp. 
Nay  thừa  tướng  thêm  bếp  là  ý làm  sao  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Tư  Mâ  Ý giỏi  việc  dùng  binh,  biết  quân  ta  lui  tất  nhiên 
đuổi  theo.  Nhưng  trong  bụng  còn  ngờ  ta  có  quân  mai  phục,  tất 
vào  trại  ta  đếm  bếp.  Hấn  thấy  mỗi  ngày  thêm  mãi  bếp  ra,  thì 
không  biết  lui  hay  là  không  lui,  tất  sinh  nghi  mà  không  dám 
đuổi  theo  nừa.  Ta  cứ  từ  từ  lui  về,  không  đến  nỗi  tổn  hại  quân 
sì. 

Tư  Mã  Ý biết  được  cẩu  An  về  thi  hành  mẹo  của  mình,  chỉ 
chực  quân  Thục  rủt  về  thì  đuổi  đánh.  Đang  nghĩ  ngợi,  chợt  tin 
báo  ràng  : 

- Trại  Thục  bỏ  không,  quân  mă  rut  về  cả  rồi, 

Tư  Mâ  Ý còn  ngại  Khổng  Minh  lám  mưu,  chưa  dám  khinh 
tiến,  tự  dẫn  hon  trảm  ky  đến  trại  Thục  xem  xét,  rổi  sai  quân 
sĩ  đếm  bếp,  đoạn  trơ  về  trại  mình. 

Hôm  sau  Ý lại  sai  quân  si  đến  một  trại  nửa,  tra  điểm  xem 
có  bao  nhiêu  bếp.  Quân  sĩ  về  báo  rằng  bếp  & trại  này,  hơn 
trại  trước  một  nửa  nửa. 

Tư  Mã  Ý bảo  với  các  tướng  ràng  : 

- Ta  tin  chác  Khổng  Minh  lám  mẹo.  Nay  quả  nhiên  thêm 
quân,  cho  nên  bắc  thêm  bếp.  Nếu  ta  đuổi  theo,  thì  mác  phải 
mẹo  của  hán  mất  Không  bàng  ta  hăy  trơ  về,  sẽ  liệu  kế  khác. 

Bơi  thế,  Ý dẫn  quân  về,  không  đuổi  theo  nữa.  Khổng  Minh 
đem  được  toàn  quân  về  Thành  Đô,  không  thiệt  một  người  nào. 

Cách  vài  hồm  sau,  ngưbi  ồ cửa  Xuyên  lại  báo  với  Tư  Mã 

V V 

Y ràng  : 

- Khi  Khổng  Minh  rút  quân  vể,  chỉ  thấy  làm  thêm  bếp,  chứ 
không  thây  thêm  quân  gì  cả. 
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Tư  Mả  Ý ngẩng  mặt  lên  tròi  than  ràng  : 

- Khổng  Minh  bát  chước  mẹo  Ngu  Hủ,  lừa  được  ta  rổi.  Mưu 
lược  ấy,  ta  thực  chịu  không  bảng. 

Bèn  dồn  dại  quản  về  Lạc  Dương. 

Ấy  là  : 

Cao  cờ  Lại  gặp  cờ  cao  đấy . 

Đôi  thú  ai  nào  dám  ré  ai  ? 

Chưa  biết  Khổng  Minh  về  Thành  Đô  ra  thê'  nào,  xem  hổi 
sau  phân  giái. 


HỒI  THỨ  MỘT  TRÁM  LINH  MỘT 

Ra  Lũng  Thượng,  Gia  Cát  giả  làm  thần 
Vào  Kiếm  Các,  Trương  Cáp  bị  mắc  mẹo 

Khổng  Mình  dùng  phép  giảm  quân  thêm  bếp,  rút  về  đến  Hán 
Trung  ■ Tư  Mã  Ý sọ  có  mai  phục,  không  dám  đuối  theo,  và 
cung  thu  quân  vé  Trường  An.  Do  đó,  quân  Thục  không  thiệt 
một  ngưòi  nào.  Khổng  Minh  khao  quân  đâu  đấy,  vào  Thành 
Đô,  ra  mát  Hậu  chủ,  tâu  ràng  : 

- Lão  thần  ra  Kỳ  Son,  sáp  sửa  lấy  Trường  An,  bệ  hạ  giáng 
chiếu  đòi  về,  không  biết  có  việc  gì  to  lớn  làm  vậy  ? 

Hậu  chủ  ngồi  ngẩn  ra,  hổi  lâu  mới  nói  ràng  : 

- Trẫm  lâu  không  trồng  thấy  thừa  tưóng,  trong  bụng  mong 
nhớ  lám,  cho  nên  triệu  về,  chớ  có  việc  gì  đâu  ! 

Khổng  Minh  nói  : 

- Việc  này  không  phải  tự  ý bệ  hạ,  tất  có  gian  thần  dèm 
pha,  nói  tôi  có  bụng  nào  đây. 

Hậu  chủ  nín  lặng. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Lão  thần  chịu  on  sâu  của  tiên  đế,  thề  chết  để  báo  đền. 
Nay  nếu  bên  trong  có  gian  thần,  thì  lão  thần  còn  đánh  sao 
dược  giậc  nữa  ? 

Hậu  chủ  nói  : 

- Thần  vì  một  lúc  quá  nghe  lòi  hoạn  quan,  triệu  thừa  tướng 
vê.  Nay  hối  lại  thì  không  kịp  mất  rổi. 

Khổng  Minh  liền  đòi  hết  các  hoạn  quan  ra  tra  hỏi,  bấy  giờ 
mới  biết  là  tên  cẩu  An  phao  tin,  vội  cho  đi  bát  thì  hán  dã 
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trốn  sang  Ngụy  rổi.  Bèn  sai  chém  tên  hoạn  quan  tâu  bậy  đuổi 
hêt  các  tên  khác  ra  khỏi  cung.  Lại  quỏ  mắng  bọn  Tưởng  Uyển 
Phí  Vĩ,  không  biêt  xem  xét  kẻ  gian  tà,  khuyên  rán  thiên  tử 
Hai  người  dạ,  dạ  chịu  tội* 

Khổng  Minh  lạy  từ  hậu  chủ,  lại  ra  Hán  Trung.  Một  mật, 
đưa  hịch  sai  Lý  Nghiêm  cung  cấp  lương  thảo,  vận  tải  đến  nơi 
đóng  quân.  Một  mặt  bàn  việc  cất  quân  đi. 

Dương  Nghi  nói  : 

" Trước  kia,  mây  lần  ta  cầt  quân  đi  luôn  một  mạch,  sức  lực 
mói  mệt,  mà  lương  củng  khống  tiếp  kip.  Nay  nên  chia  quan 
làm  hai  toán,  mỗi  toán  đi  trong  hạn  ba  tháng.  Ví  dụ,  hai  chục 
vạn  quân,  thì  chỉ  dem  một  chục  vạn  ra  Kỳ  Son,  đong  giử  ba 
tháng,  rôi  cho  một  chục  vạn  khác  ra  thay,  luàn  phiên  như  thế 
thì  sức  lực  không  mỏi,  ta  sẽ  từ  từ  mà  tiến,  mới  có  thể  đổ  được 
Trung  Nguyên.  . 

Khổng  Minh  nói  : 

. ' K^ưòq  nói  hw  ý ta  Ịám,  ta  đánh  Trung  Nguyên,  không  phải 
ke  ngày  mà  xong  được  việc,  chính  nên  dùng  kế  lâu  dai  ấy. 

Bèn  truyền  lệnh  chia  quân  làm  hai  cánh,  hẹn  một  trâm  ngày 
làm  một  kỳ,  lần  lượt  thay  đổi  cho  nhau.  Nếú  ai  sai  hẹn  thì 
chiếu  quân  pháp  trị  tội. 

Năm  Kiên  Hưng  thứ  chín,  mùa  xuân  tháng  hai,  Khổng  Minh 
lại  dẫn  quân  ra  đánh  Ngụy  (1).  Bấy  giờ  là  nám  Ngụy  Thái  Hòa 
thứ  nầm. 

Ngụy  chủ  Tào  Tuấn  nghe  tin  Khổng  Minh  lại  dánh  Trung 
Nguyên,  kíp  với  Tư  Mã  Ý vào  bàn  định. 

Ý tâu  ràng  : 

- Nay  Tào  Tử  Đan  đã  mất  rồi,  tôi  xin  đem  hết  sức  mình 
ra  tiễu  trừ  cướp  giặc,  để  báo  ơn  bệ  hạ. 

Tuấn  mừng  lám,  mở  tiệc  yến  thết  đãi.  Hôm  sau,  có  tin  quân 
Thục  đến  gấp,  Tuấn  sai  Tư  Mâ  Ý cất  quân  đi,  và  bày  đổ  loan 
(1)  Khổng  Minh  ra  Kỳ  Son  lẩn  thứ  nâm. 
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giá,  thân  tiễn  ra  ngoài  thành.  Ý từ  Ngụy  chủ,  tói  thảng  Trường 
An,  hội  hết  quân  mả  các  đạo  lại  bàn  định  việc  pha  Thục. 
Trương  Cáp  nói  : 

- Tôi  xin  dần  một  đạo  quân  ra  giữ  ở Ung,  My  để  chống  quân 
Thục. 

Ý nói  : 


• -Tiể”.quân  ta  không  đưữns  n°i  được  quân  của  Khổng  Minh 
nhieu,  nếu  lại  chia  làm  trước  sau  hai  ngả.thì  không  phải  la 
kẽ  hay.  Không  bàng  lưu  một  số  quân  ỏ lại  giử  Thượng  Nhai, 

znba0t  nhiêu  đem  ra  cả  Ky  Sơn-  Òns  có  chịu  làm  tiên  phong 
không  ? 


Cáp  mừng  lám,  nói  : 


- Tôi  vốn  sần  lòng  trung  nghĩa,  tận  tâm  báo  nước,  chí  tiếc 
V chưa  ai  biêt  đến.  Nay  đô  đốc  đã  ủy  thác  việc  lớn  cho  tôi, 
dù  muôn  chết  tôi  cũng  không  ngại. 

Tư  Mã  Ý mới  sai  Trưong  Cáp  làm  tiên  phong,  cho  tống  đốc 
ca  đại  quân.  Lại  sai  Quách  Hoài  giữ  các  quận  Lũng  Tây  còn 
các  tướng  chia  đường  tiến  đi. 

Có  tieu  mâ  về  báo  ràng  ‘ 

- Khổng  Minh  dẫn  đại  quân  ra  Kỳ  Son,  tiền  bộ  tiên  phong 

n,  ?nh’  Tmơng  Ngực  đi  lối  Trần  Thương,  qua  núi  Kiếm 

Các  tù  Tản  Quan  nhàm  hang  Tà  Cốc  kéo  đến. 

Tư  Mả  Y bảo  Trương  Cáp  ràng  : 

■ NX^LM,Ình  rầm  rộ  ké0  quân  đi  tàt  phải  gật  lúa  ò 
Lủn£Tây’  để  àm  ương  thực  Ngươi  nên  dựng  trại  giữ  Kỳ  Sơn 
ta  vói  Quách  Hoài  tuần  phòng  các  quận  Thiên  Thủy  phòng  quân 


T TM30n|  fáp  vâng  lời’  dẫn  bốn  vạn  quân  K*ử  Kỳ  Son-  Còn 
iư  Mả  Y kéo  đại  quân  ra  Lủng  Tây 

f!£ng  Minh  đem  quân  dến  Kỳ  Son,  an  doanh  đâu 

uL  7 n SÔng  Vị  CÓ  quân  Nghy  coi  giữ,  bèn  bảo  các 
tướng  ràng  : 
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* Tư  Mã  Y đã  giữ  ả đây  rổi.  Hiện  nay,  trong  trại  ta  thiếu 
lương,  hai  ba  lần  sai  người  giục  Lý  Nghiêm  vận  đến  mà  không 
thây.  Ta  đoán  lúa  ơ Lũng  Thượng  đã  chín,  nên  bí  mật  dẫn 
quân  đến  gặt  vế. 

Bèn  sai  Vương  Bình,  Trương  Ngực,  Ngô  Ban,  Ngô  Ý bốn  tướng 
ó lại  giũ  Kỳ  Sơn.  Khống  Minh  dẫn  Ngụy  Diên,  Khưong  Duy 
và  các  tướng  đến  quận  Lồ  Thành.  Quan  thái  thú  quận  này  vốn 
biết  tiếng  Khống  Minh, vội  vàng  mỏ  cửa  ra  hàng 

Không  Minh  an  úy  một  hồi,  rỗi  hỏi  ràng  : 

- Lúc  này,  có  xứ  nào  lúa  chín  không  ? 

Thái  thú  thưa  ràng  : 

- Lúa  mạch  ỏ Lũng  Thượng  nay  đã  chín. 

Khổng  Minh  lưu  Trương  Dực,  Mã  Trung  6 lại  giữ  Lỗ  Thành 
còn  dẫn  các  tướng  đến  Lũng  Thượng. 

Tiền  quân  về  báo  ràng  : 

- Tư  Mã  Ý đã  đóng  quàn  ơ đấy  rỗi. 

Khổng  Minh  thất  kinh,  nói  : 

- Người  này  cũng  biết  ta  lại  đây  gạt  lúa  ư ? 

Lập  tức  tám  gội,  thay  áo,  rồi  sai  dem  ra  ba  cỗ  xe  bốn  bánh 
trang  sức  giống  y như  nhau,  xe  này  chế  sẵn  ỏ Thục  mang  đi. 
Khi  ấy,  Khổng  Minh  sai  Khương  Duy  đẫn  một  nghìn  quân  hộ 
xe,  năm  trăm  quân  đánh  trống,  phục  sẵn  mé  sau  Thượng  Nhai. 
Sai  Mã  Đại,  Ngụy  Diên,  mỗi  ngưtri  dẫn  một  nghìn  quân  hộ  xe 
nãm  trám  quân  dánh  trống,  phục  sẵn  hai  mặt  tả  hữu.  Mồi  mặt 
có  một  cái  xe,  dùng  hai  mươi  bốn  người,  mặc  áo  thâm,  đi  chân 
không,  xõa  tóc,  chống  gươm,  tay  cẩm  cờ  phướn  thất  tinh  đen 
xúm  quanh  đẩy  xe. 

Ba  tướng  lĩnh  mẹo,  dẫn  quân  đẩy  xe  đi. 

Khổng  Minh  sai  ba  vạn  qùân  mang  sẵn  liềm  hái,  thừng  chạc 
chực  rình  gặt  lúa,  lại  sai  hai  mưoi  bốn  tên  quân  tinh  tráng 
đều  mặc  áo  thâm,  xõa  tóc  đi  chân  không,  cẩm  gươm  đẩy  một 
cỗ  xe  bốn  bánh,  sai  Quan  Hưng  ãn  mác  đóng  vai  thiên  bổng 
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tay  câm  ngọn  phướn  thâm,  vè  thất  tinh,  đi  trưòc  xe.  Khống 
Minh  ngồi  chính  chện  trên  xe,  nhàm  trại  Ngụy  kéo  đến. 

Quân  đi  tiễu  trông  thấy  cả  kinh,  không  biết  người,  hay  là 
quỷ,  vội  vã  về  báo  với  Tư  Mã  Ý. 

Y ra  trại  nhìn  xem,  thấy  Khổng  Minh  đội  mu  trâm  hoa,  mặc 
áo  cánh  hạc,  tay  cầm  quạt  lông,  ngồi  trên  xe  bốn  bánh.  Tả  hùu 
có  hai  mưoi  bốn  người  đẩu  tóc  ru  rợi,  tay  cẩm  thanh  kiếm. 
Trước  mật  có  một  người  mang  phướn  tham,  hình  như  thẩn  tướng 
trên  tròi. 

Ý nói  : 

- Đây  là  Khổng  Minh  bày  trò  quỷ  quái  dây  ! 

Bèn  gọi  hai  nghìn  quân  mã  đến,  dặn  ràng  : 

- Chúng  mày  chạy  cho  mau,  bát  cho  kỳ  hết  lại  đây. 

Quân  Ngụy  vâng  lệnh,  ra  đuổi  theo.  Khổng  Minh  thấy  quân 

Ngụy  kéo  đến,  sai  quay  xe  thong  thả  đi  về  trại  Thục.  Quán 
Ngụy  quất  ngựa  cố  sức  đuổi,  chỉ  thấy  gió  lạnh  gai  gai,  mây 
đen  mờ  mịt,  đuổi  hàng  thôi  đưòng  mà  vẫn  không  kịp. 

Quân  Ngụy  lấy  làm  lạ,  dừng  ngựa  lại  bảo  nhau  rầng  : 

- Quái  lạ  thay  ! Chúng  ta  đuổi  miết  một  hổi,  tới  ba  chục 
dặm  đường  mà  vẫn  thấy  lù  lù  0 trước  mặt,  không  sao  kịp,  chẳng 
biết  duyên  cớ  làm  sao  ? 

Khổng  Minh  thấy  quân  Ngụy  không  đuổi  nửa,  sai  xe  ngoảnh 
mặt  về  phía  giặc  mà  nghỉ  ngoi  . Quân  Ngụy  ngần  ngừ  một 
hồi  lâu,  rổi  lại  quất  ngựa  đuổi  theo.  Khổng  Minh  sai  quay  xe, 
lừng  thững  kéo  đi.  Quân  Ngụy  đuổi  hai  mươi  dặm  nữa,  vẫn 
thấy  ồ trước  mặt  mà  đuổi  không  kịp.  Tên  nào  tên  nấy  đứng 
đờ  mặt  ra  nhìn  nhau.  Khổng  Minh  sai  quay  xe  ngoảnh  vê  phía 
giặc,  rồi  cho  đẩy  giật  lùi.  Quân  Ngụy  toan  đuổi  theo  nửa.  Chợt 
có  Tư  Mã  Ý đến  truyển  lệnh  ràng  : 

- Khổng  Minh  dùng  thuật  bát  môn  độn  giáp,  sai  khiến  được 
thần  lục  đinh  lục  giáp,  đây  là  thuật  rút  đất  ỏ trong  sách  Lục 
giáp  thiên  thư  đó.  Quản  sĩ  không  nên  đuổi  nữa. 

- Quân  Ngụy  vừa  quay  ngựa  trỏ  về,  bỗng  nghe  thấy,  6 mé 
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ta  trống  trận  nổi  vang,  một  toán  quân  đổ  ra.  Ý kíp  sai  quân 
chống  cự  thì  thấy  trong  đội  quân  Thục,  có  hâm  bốn  ngưòi  xõa 
tóc  đi  chân  không,  áo  đen  phưởn  thâm,  xúm  xít  đẩy  mọt  co 
xe  Trên  xe  Khổng  Minh  mũ  thâm,  áo  hạc  ngồi  chễm  chệ,  tay 
càm  Quạt  lõng  phe  phẩy, 

Ý thất  kinh,  nói  ; 

- Vùa  mới  đàng  kia  có  Khổng  Minh  ngồi  xe,  đuổi  nam  chuc 
dặm  không  kịp,  sao  ờ đây  lại  có  Khổng  Minh  ? Lạ  quá  ị Lạ 
quá  ! 

Nói  chưa  dứt  lòi,  ỏ mé  hữu  lại  thấy  trống  đánh  om  sòm 
một  toán  quân  xô  đến,  trong  bọn  này  cũng  có  Khổng  Minh  ngồi 

xe  bôh  bánh,  tá  hữu  hai  mươi  bốn  ngưòi  đi  hộ  vệ,  y như  đám 
trước. 

Y ngơ  vực  lăm,  quay  lại  bảo  các  tướng  ràng  * 

- Đây  chác  là  thần  binh  rồi. 

Quân  Ngụy  bấy  giờ  đã  xôn  xao,  không  dám  đánh  nhau,  tìm 
đường  tháo  chạy.  Bỗng  lại  thấy  trống  đánh  vang  lừng,  một  đội 
quân  kéo  ra,  cũng  có  Khổng  Minh  ngồi  xe,  binh  dạng  y như 
các  đám  trước.  Quân  Ngụy  kinh  hãi  vô  cùng.  Tư  Mã  Y khong 
biết  là  người  hay  quỷ,  và  quân  Thục  nhiều  ít  thè'  nào  sọ  hết 
hổn  hết  vía,  dẵn  quân  chạy  miết  về  Thượng  Nhai,  đóng  chặt 
cưa  thành,  không  dám  ra  nữa.  Bảy  giờ  Khổng  Minh  mói  sai 
ba  vạn  quân  cát  hết  lúa  mạch  ở Lũng  Thượng,  vận  về  Lỗ  Thành 
đập  thóc  ra  phoi. 

Tư  Mã  Ý ỏr  trong  thành  Thượng  Nhai,  ba  ngày  không  dám 

ra  nsĩằi':7ê  sau  thấy  quân  Thục  rút  hết’  mớl  dám  sai  quân 
đi  tuần  tiễu.  Quân  tiều  bát  được  quân  Thục  ỏ dọc  đường  đem 
ve  nộp  Tư  Mã  Ý. 

Y hoi  thì  tên  lính  ây  bẩm  ràng  • 

- Tôi  là  người  đi  cát  lúa,  vì  mất  ngựa  phải  tut  lai  sau,  nên 
bị  bát. 

Ý hỏi  : 

- Mấy  toán  quân  đó  là  thần  binh  nào  ? 
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Tên  ấy  thưa  : 

- Quân  phục  ba  mặt  đều  không  phăi  là  Khổng  Minh  đó  là 
Khương  Duy,  Mã  Đại,  Ngụy  Diên  đấy  thôi.  Mỗi  mặt  chỉ  có  một 
nghìn  quản  hộ  xe,  và  nám  trăm  quân  đánh  trống.  Duy  có  một 
đám  trước  ra  dụ  trận  mới  thực  là  Khổng  Minh. 

Ý ngứa  mặt  lên  tròi  than  ràng  : 

* Khổng  Minh  thực  có  tài  xuất  quỷ  nhập  thần. 

Chợt  phó  đò  đốc  Quách  Hoài  đến  ra  mát.  Ý tiếp  vào,  Hoài 
nói  : 

- Tôi  nghe  quân  Thục  gặt  lúa  ơ Lỗ  Thành  không  có  mấy 
nỗi,  nên  đánh  ngay  đi. 

Ý thuật  rò  việc  trước. 

Hoài  cưòi,  nói  : 

- Mẹo  ấy  chí  đánh  lừa  được  một  lủc,  nay  đã  biết  rõ  rồi,  còn 
sọ  gì  nữa.  Tôi  dẫn  quân  đến  đánh  mé  sau,  ông  đem  quân  đến 
đánh  mé  trước,  có  thể  phá  được  Lỗ  Thành,  bát  được  Khổng 
Minh. 

Ý nghe  lời,  chia  quản  ra  làm  hai  mặt  kéo  đi. 

Khổng  Minh  0 Lo  Thành,  đang  sai  quân  sĩ  đập  lúa  phơi  phóng, 
bổng  gọi  các  tướng  ra  truyền  lệnh  rằng  : 

- Đêm  nay,  quân  giặc  tất  đến  đánh  thành,  ta  coi  trong  các 
ruộng  lúa  ơ mé  đông  tây  ngoài  thành  này,  có  thể  phục  quản 
được,  ai  dám  di  ra  mai  phục  không  ? 

Khương  Duy,  Ngụy  Diên,  Mã  Đại,  Mã  Trung  cùng  xin  đi. 
Khổng  Minh  mừng  lấm,  sai  Khương  Duy,  Ngụy  Diên  mỗi  ngưòi 
dẫn  hai  nghìn  quân  phục  6 hai  góc  đông  nam  và  tây  bấc  ; sai 
Mã  Đại,  Mã  Trung  mỗi  người  dẫn  hai  nghìn  quân  phục  ờ hai 
góc  tây  nam  và  đông  bấc.  Hễ  nghe  thây  tiếng  pháo  nổ,  bốn 
góc  đổ  vào  mà  đánh. 

Bốn  tướng  lình  kế  dẫn  quân  di.  Khổng  Minh  đem  hơn  trâm 
ngươi  mang  hồa  pháo  ra  thành,  phục  sản  trong  ruộng  lúa,  đợi 
quân  giặc  đến. 
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Lại  nói  Tư  Mã  Ý dẫn  quân  đến  Lỗ  Thành,  bây  giờ  trời  đă 
xâm  xẩm  tôi.  Ý bẳo  các  tướng  ràng  : 

- Nếu  ban  ngày  tiến  binh,  trong  thành  tất  có  phòng  bị,  nay 
nhân  lúc  đêm  tối  nên  đánh  ngay  đi.  Thành  này  tương  thấp  hào 
nông,  chác  là  phá  dề. 

Nói  đoạn,  đóng  quân  ố ngoài  thành.  Sang  canh  một,  Quách 
Hoài  cũng  đên  nơi.  Đôi  bên  hợp  binh  làm  một  nổi  hiệu  trống, 
quân  sĩ  dàn  ra  vây  kín  cả  bốn  mật.  Trên  thành,  tên  đạn  bán 
xuống  như  mưa,  quân  Ngụy  không  dám  đến  gần.  Bỗng  nhiên, 
thây  pháo  nổ  liên  thanh,  quân  sĩ  kinh  hãi,  không  biết  quân 
6 đâu  kéo  lại.  Hoài  sai  người  ra  lục  soát  trong  ruộng  lúa,  thì 
đã  thấy  lửa  sáng  rực  trời,  tiếng  reo  như  sấm,  quân  Thục  bốn 
mật  đo  tới.  Quân  trong  thành  cũng  mỏr  tung  cả  cửa  ra  đánh  ' 
trong  ngoài  đánh  dổn  một  trận  quần  Ngụy  tan  nát,  chết  hại 
không  biết  bao  nhiêu  mà  kể. 

Tư  Mã  Ý dần  đại  binh  cố  chết  đánh  ra  khỏi  trùng  vây  chiếm 
giữ  một  nơi  đầu  núi  ; Quách  Hoài  cũng  dẫn  dại  binh  chạy  về 
sau  núi  cám  trại. 

Khổng  Minh  vào  thành,  sai  bốn  tướng  dóng  giử  bốn  góc. 

Quách  Hoài  nói  với  Tư  Mã  Ý ràng  : 

- Nay  giữ  nhau  với  quân  Thục  đã  lâu,  không  có  mẹo  nào 
đánh  lui  được  ; lại  bị  thua  một  trận,  thiệt  hon  ba  nghìn  người, 
nêu  không  toan  liệu  sớm  đi,  về  sau  khó  lòng  mà  đuổi  được  nữa. 

Ý nói  : 

- Bây  giò  nên  nghĩ  thế  nào  ? 

Hoài  nói  : 

*-  Nên  đưa  hịch  ra  lấy  quân  mã  ở Ung  Lưong,  gộp  sức  mà 
đánh.  Tôi  xin  dẫn  quân  đến  đánh  úp  cửa  Kiếm  Các,  chặn  mất 
lối  về,  khiến  cho  quân  giặc  nghẽn  đường  vận  hrong,  bụng  quân 
rối  loạn,  bấy  giò  sẽ  thừa  cơ  mà  đánh,  may  ra  trừ  diệt  được 
giặc. 

Y nghe  lòi,  liền  đưa  hịch  ra  Ung  Lương  lấy  quân  mã. Không 
mấy -bữa,  đại  tướng  Tôn  Lễ  dẫn  quồn  mâ  các  quận  Ung  Lương 
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đến.  Ý liền  sai  Tôn  Lề  hẹn  nhau  vơi  Quách  Hoài  đi  úp  cứa 
Kiếm  Các. 

Khổng  Minh  ơ Lỗ  Thành  lâu  ngày,  không  thấy  quân  Ngụy 
ra  đánh,  mới  gọi  Mã  Đại,  Khương  Duy  vào  truyễn  rằng  : 

- Nay  quân  Ngụy  giữ  chận  đường  hẻm  trong  núi,  không  ra 
đánh  nhau,  một  là  đoán  ta  cạn  lương,  hai  là  sai  quân  đến  đánh 
ủp  Kiếm  Các,  chẹn  đường  tải  lương  của  ta.  Hai  người,  mỗi  người 
đẫn  một  vạn  quân  đi  trước  giữ  vững  các  nơi  hiểm  yếu.  Quân 
Ngụy  thấy  ta  phòng  bị  rôi,  tất  phải  nít  vê. 

Hai  người  dẫn  quân  đi. 

Trưởng  sứ  Dương  Nghi  vào  trưởng  bẩm  ràng  : 

- Thừa  tướng  đã  hẹn  cho  quân  sì  cứ  tràm  ngày  thay  đổi 
một  kỳ.  Nay  mãn  hạn  roi,  quân  Hán  Trung  đả  ra  khỏi  cửa 
Xuyên,  công  vấn  dâ  đưa  đến,  chỉ  còn  đợi  hội  quân  để  thay  đổi 
thôi.  Hiện  ỏ đây  có  tám  vạn  quân,  trong  đó  có  bốn  vạn  được 
đổi  về. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Đã  có  lệnh  như  thế,  nên  cho  chủng  vể  sớm. 

Quân  sl  nghe  tin,  ai  nấy  nhặt  nhạnh  thu  xếp,  sáp  sửa  lên 
đường. 

Chợt  có  tin  báo  Tôn  Lễ  dẫn  hai  mươi  vạn  binh  mã  ơ Ung 
Lương  đến  đánh  giúp,  đã  đánh  úp  lấy  cửa  Kiếm  Các  rồi,  Tư 
Mă  Ý dang  dẫn  quân  tiến  công  Lỗ  Thành. 

Quân  Thục  kinh  hâi,  nhớn  nhác  cả  lên. 

Dương  Nghi  vào  bẩm  ràng  : 

- Quân  Ngụy  dột  nhiên  đến  đây,  thừa  tướng  nên  hăy  bất 
quân  cũ  ỏ lại,  đợi  quân  mối  đến  thay  sè  cho  về. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Không  nên  thế  ! Ta  dùng  binh  sai  tướng,  cốt  lấy  điều  tin 
làm  gốc.  Nay  đả  hạ  lệnh  nhu  thế,  lẽ  nào  lại  để  thất  tín  ? Vả 
lại,  ai  được  về  cũng  đã  sắm  sửa  cả  rồi,  cha  mẹ  vọ  con  ỏ nhà 
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đang  tựa  cửa  chờ  mong.  Dù  gặp  tai  nạn  lớn  củng  không  thể 
lưu  họ  ờ lại  được. 

Lập  tức  truyền  cho  quân  sĩ  được  đổi,  ra  vê  ngay  hôm  ây. 

Quân  s!  nghe  thấy  thừa  tướng  xử  tử  tế  như  vậy,  cùng  reo 
lên  ràng  : 

- Thừa  tuống  thương  đến  chúng  tôi,  chúng  tôi  hây  khoan 
chưa  về  vội,  xin  liều  mạng  giết  sạch  quân  Ngụy,  để  báo  ơn 
ấy 

Khổng  Minh  nóì  ; 

- Chung  mày  được  vể,  còn  ở lại  đây  làm  gì  ? 

Quân  sì  đều  muôn  ra  đánh,  khống  muốn  về  vội. 

Khống  Minh  nói  : 

- Chúng  mày  đã  muốn  giúp  đỡ  ta,  thì  nên  ra  ngoài  thành 
hạ  trại.  Đợi  quân  Ngụy  đến,  không  cho  nó  kịp  thả,  đánh  dấn 
ngay  di,  đó  là  cách  dĩ  dật  đãi  lao  đẩy. 

Quản  sì  lĩnh  mệnh,  cầm  binh  khí  hớn  hỏ  ra  thành,  dàn  trận 
sẫn  đề  đại  quân  Ngụy. 

Nói  ve  quân  mã  Tây  Lương  vừa  đi  vừa  chạy,  nít  đường  kéo 
đen,  ngươi  ngụa  mệt  nhoài  cả,  định  hạ  trại  nghỉ  ngoi,  bi  quân 
Thục  ào  ạt  kéo  đến,  ra  sức  đánh  một  trận,  giết  quân  Ung  Lương 
thây  nảm  kháp  ruộng,  máu  chảy  thành  sông. 

Khổng  Minh  thu  quán  đấc  tháng  vào  thành,  khen  thưỏng 
và  ủy  lạo  một  hổi.  Chợt  có  Lý  Nghiêm  ò Vĩnh  An  đưa  thư  cáo 
cấp  đến.  Khổng  Minh  giật  mình,  mố  ra  xem,  trong  thư  viết  ràng  : 

Gần  đây , nghe  Đông  Ngô  sai  người  vào  Lạc  Dương , liên  hòa 
với  Ngụy.  Ngụy  sai  Ngô  sang  đánh  Thục.  Nhưng  may  Ngô  chưa 
cât  quàn.  Nghiêm  này  dò  biết  được  tin  ấy,  xin  thừa  tướng  liệu 
chon. 

Khổng  Minh  xem  xong,  nghi  hoặc  lám,  bèn  họp  các  tướng 
lại  nói  : 

- Nếu  Đông  Ngô  vào  cướp  Thục,  thi  ta  phải  vễ  cho  mau  mối 
được. 
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V .Lip  truyền  Cho  quân  mâ  trại  Kỳ  Sơn  hãy  nít  cả  vể  Tây 

fn„  R Bình’  Trưtmg  Ngực’  Neõ  Ban,  Ngô  Ý liền  chia 
quân  iàm  hai  đường  từ  từ  kéo  đi 

Trưong  Cáp  thấy  quân  Thục  lui  về,  sọ  có  muu  kế  gì,  không 
dám  đuối  theo,  bèn  đẵn  quân  đến  ra  mát  Tư  Mả  Ý,  noi  ràng  : 

Quân  Thục  rút  lui,  không  biết  ý tứ  ra  sao  ? 

Ý nói  ; 

- Khổng  Minh  quỷ  kế  rết  nhiều,  không  nên  khinh  động  Ta 
cứ  việc  giữ  cho  vững,  đợi  họ  hết  lương,  tự  nhiên  phải  bỏ  .đi 


Đại  tướng  Ngụy  Bình  nói  ràng  : 

■ ^uáân  ,Thục  nhổ  cả  tnM  Kỳ  s°n  mà  lui  rồi,  phải  nên  thừa 
thê  uối  theo.  Cớ  sao  đô  đốc  đóng  quân  không  dám  động  sọ 
Thục  như  cọp,  để  thiên  hạ  chê  cười  cho  à ? 

Y kháng  khàng  không  nghe. 

Khổng  Minh  biết  quân  Kỳ  Sơn  về  hết  cả  rổi,  bèn  gọ,  Dương 
ghi,  Mã  Trung  vào  trướng,  truyền  bảo  mật  kế,  sai  dẫn  mot 
vạ;n  Ttay  cung  nỏ  đi  mai  Phdc  trước  ỏ hai  bên  đưòng  Mộc  Môn 
n:'K;ếm  ,Các'  dặn  nếu  <ỉuân  Ngụy  đuổi  theo,  nghe  tiếng  pháo 
phải  kíp  lãn  gỗ  đá  ra,  chặn  lối  đi  lại,  rổi  cho  quân  nhất  tề 
bân  xuống.  Hai  người  mang  quân  đi. 


Lại  gọi  Quan  Hưng,  Ngụy  Diên  sai  dẫn  quân  đi  đoạn  hậu. 

. u?:  ?,ặt  thành  vẫn  cám  tinh  kỳ’  bên  trong  đô't  mây  đong  cỏ 
khói  lửa  um  lên,  còn  đại  quân  kéo  hết  ve  dưỄmg  Mộc  Môn. 

Quân  Ngụy  đi  tuần  tiễu  về  báo  với  Tư  Mã  Ý ràng  • 

• ĩạ\ảội  quin  Thục.nít  cả  rổi,  nhưng  không  biết  quân  trong 
thành  còn  nhiều  hay  ít  ? 


Ý dến  tận  noi  nhìn  xem,  thấy  tĩnh  kỳ  vẫn  cám  chỉnh  tề 
trong  thành  có  khói  lửa  bốc  lên,  cười  mà  ràng  : 

Đây  tất  là  thành  bồ  không  thôi. 

Sai  người  vào  dò  xem,  quả  nhiên  chỉ  trơ  một  cái  thành  không. 
Ý mừng,  nói  : 
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- Khổng  Minh  chạy  rồi,  ai  dám  đuổi  theo  ? 

Trương  Cáp  xin  đi. 

Ý gàn  lại,  nói  : 

- Ông  nóng  tính  quá,  không  nên  đi. 

Cáp  nói  : 

- Đô  đốc  sai  tôi  làm  tiên  phong,  nay  chính  là  lúc  lập  công, 
sao  lại  không  cho  đi  ? 

Ý nói  ; 

- Quân  Thục  rút  lui,  phạm  chỗ  hiểm  trở  tất  có  mai  phục, 
nên  phải  cẩn  thận  muòi  phần  thì  mói  đuổi  được. 

Cáp  nói  : 

- Lẽ  ấy  tôi  đã  hiểu  rổi,  bất  tất  phải  lo. 

Ý nói  : 

- Ổng  đã  muốn  đi,  thì  đừng  có  hối. 

Cáp  nói  : 

- Đại  trượng  phu  bỏ  mình  báo  nước,  dù  chết  củng  không  oán 
hận  gì  ! 

Ý nói  : 

- Có  phải  ông  đã  nhât  định  đi  thì  nên  dẫn  nám  nghìn  quân 
đi  trước,  Ngụy  Bình  dẫn  hai  vạn  quân  mã  bộ  đi  sau,  để  phòng 
mai  phục  ; còn  tôi  dẫn  ba  nghìn  quân  đi  sau  nữa  để  tiếp  ứng 
nữa  để  tiếp  ứng. 

Trương  Cáp  vâng  lệnh,  dẫn  quân  hỏa  tốc  đuổi  theo.  Đi  được 
ba  mươi  dặm,  bỗng  đâư  sau  lung  tiếng  reo  nổi  dậy,  rổi  một 
toán  quân  trong  rừng  rậm  đổ  ra  ; tướng  đi  đầu  cáp  đao  kìm 
ngụa  quát  to  lên  ràng  : 

- Tướng  giặc  dẫn  quân  đi  đâu  đó  ? 

Cáp  nhìn  xem  thì  ra  là  Ngụy  Diên,  bèn  nổi  giận,  quất  ngựa 
lại  đánh.  Được  mươi  hiệp,  Diên  giả  thua  chạy.  Cáp  lại  đuổi 
hơn  ba  chục  dặm  nừa,  kìm  ngựa  lại  nhìn  xung  quanh,  khỏng 
thấy  có  phục  binh,  lại  tế  ngựa  đuổi  theo.  Vừa  qua  khỏi  sườn 
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núi,  lại  có  tiếng  reo  ầm  ĩ,  một  toán  quân  xông  ra,  tưóng  đi 
đầu  là  Quan  Hung  cáp  đao  kìm  ngựa  gọi  to  lên  ràng  : 

- Trương  Cáp  chớ  đuổi  nữa  ! Có  ta  ỏ đây  ! 

Cáp  xông  vào  giao  chiến.  Được  mưoi  hiệp  Hưng  quay  ngựa 
chạy.  Cáp  ra  sức  đuổi  theo,  đến  một  khu  rừng  rậm,  Cáp  đâm 
nghi,  cho  người  đi  dò  thám  bốn  mặt,  tịnh  không  có  quân  phục 
nào,  lại  càng  vững  tâm  đuổi  riết.  Chảng  dè  Ngụy  Diên  lẻn  đen 
trước  mặt  ; Cáp  lại  đánh  nhạu  hơn  mươi  hiệp  nữa  • Diên  lại 
chạy.  Cáp  càng  cố  sức  đuổi  già.  Quan  Hưng  lẻn  đến  trưoc  mạt 
chặn  đường.  Cáp  giận  lám,  vỗ  ngựa  đón  đánh.  Được  độ  mươi 
hiệp  quân  Thục  vứt  cả  áo  giáp,  đổ  dạc  đầy  đường.  Quân  Ngụy 
xuông  ngụa  tranh  nhau  lấy  của  Ngụy  Diên,  Quan  Hưng,  hai 
tướng  thay  đổi  nhau  chống  cự.  Trương  Cáp  vẫn  hảng  sức  đuổi 
theo.  Dàn  dẩn  chiều  tối,  đuổi  đến  cửa  đường  Mộc  Môn  Ngụy 
Diên  quay  ngựa  lại  quát  to  lên  rằng  : 

- Bớ  quân  nghịch  tặc  Trương  Cáp  kia  ! Tao  không  muốn  cự 
nhau  với  mày,  sao  mày  lại  cứ  đuổi  già  mãi  ? Nay  tao  quyết 
sống  mái  với  mày  một  trận  ! 

Cáp  giận  lám,  tế  ngựa  xông  vào  đánh  Ngụy  Diên.  Diên  múa 
đao  chống  đỡ  ; chưa  dầy  mười  hiệp,  Diên  thua  to,  bỏ  cả  áo 

g!!P’mŨ  và  ngựa’  dẫn  bại  quân  chạy  rẽ  vào  đuỉmg  Mộc  Môn. 
Trương  Cáp  càng  hãng,  lại  thấy  Ngụy  Diên  thua  chạy,  liền  tế 

ngựa  dấn  theo.  Bấy  giò,  tròi  đã  tối  mịt,  bỗng  có  tiêng  phao 
nô  vang  rồi  lửa  ỏ trên  núi  bốc  sáng  vàng  vặc,  dá,  gỗ  quẳng 
xuông  ngon  ngang,  chặn  mất  đường  đi.  Cáp  thất  kinh,  kêu  rằng  : 

- Ta  mác  phải  mẹo  mất  rối  ! 

; Lập  tức  <ìuay  ngựa  chạy  về,  té  ra  mé  sau  cũng  bị  đá  gỗ 
chặn  lâp  mất  đường,  ở giữa  chỉ  còn  một  khoảng  đất  trống  hai 
bên  toàn  vách  núi.  Cáp  hết  đưòng  lui  tói.  Bỗng  nghe  một  tiếng 
cong,  hai  bên  núi  hàng  vạn  cung  nỏ  bán  ra,  ten  bay  như  châu 
châu.  Thương  hại  thay  cho  Trương  Cáp  và  hon  trăm  bộ  tương 
cùng  bị  bán  chết  ơ trong  đưòng  Mộc  Môn 

Co  thơ  khen  Khong  Minh  ràng  ’ 
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Tên  bay  tua  túa  tựa  mưa  rào, 

Đường  Mộc  Môn  kia  bẩn  tướng  Tào. 

Qua  lại  ngấm  nhìn  sườn  Kiếm  Các, 

Quân  sư  còn  nức  tiếng  mưu  cao. 

Trương  Cáp  chết  rổi,  quân  Ngụy  theo  sau  đuổi  gọi  đến,  thấy 
lâp  mất  lối,  biết  ràng  mắc  phải  mẹo,  vội  vàng  quay  ngựa  rút 
lui.  Sực  nghe  ó trên  dỉnh  núi  có  tiếng  gọi  to  lên  ràng  : 

- Gia  Cát  thừa  tướng  ỏ • đây  ! 

Chúng  ngâng  mạt  lên  nhìn,  thấy  Khổng  Minh  đứng  trong 
bóng  lửa  sáng,  trỏ  xuống  bảo  rằng  : 

• Ta  hóm  nay  đi  sản,  định  bát  một  con  ngựa,  (trỏ  Tư  Mã 
Y)  lại  tin  nhẩm  phái  con  nai  (trỏ  Trương  Cáp).  Chúng  mày  cứ 
vững  dạ  đi  về,  bảo  với  Trọng  Đạt  ràng  nay  mai  thế  nào  củng 
bị  ta  tóm  được. 

Quân  Ngụy  về  ra  mát  Tư  Mã  Ý,  thuật  lại  sự  việc  Ý xót 
xa  không  biết  ngần  nào,  ngửa  mặt  than  ràng  : 

- Để  cho  Trương  Tuấn  Nghĩa  chết  đi,  là  lỗi  tại  ta  ! 

Bèn  thu  quàn  về  Lạc  Dương. 

Ngụy  chủ  nghe  tin  Trương  Cáp  chết,  gạt  nước  mát  than  thơ 
hỏi  lâu,  sai  người  tìm  thây  đem  về  hậu  táng.  Khổng  Minh  vào 
Hán  Trung,  định  về  Thành  Đô  ra  mát  hậu  chủ. 

Lý  Nghiêm  tâu  với  hậu  chủ  ràng  : 

- Lương  thảo  đã  chu  biện  tất  cả,  sáp  tải  ra  cho  thừa  tướng  • 
không  hiểu  tại  sao  thừa  tướng  lại  rút  quân  vể  ? 

Hậu  chủ  thấy  vậy,  sai  thượng  thư  Phí  Vì  vào  Hán  Trung 
hói  Khổng  Minh  vì  có  gì  mà  mang  quân  vể  ? vt  đến  Hán  Trung 
truyền  đạt  ý của  hậu  chủ.  Khổng  Minh  giật  mình  mà  ràng  : 

" Lý  Nghiêm  viết  thư  cáo  cấp  nói  Đông  Ngô  sáp  cất  quân 
vào  cướp  Xuyên,  vi  thế  phải  ve. 

Vì  nói  : 

- Lý  Nghiêm  tâu  với  thiên  tử  ràng  quân  lương  đã  biện  xong 
không  biết  thừa  tướng  vì  cớ  gì  mà  rút  quần  vể.  Bởi  thế  thiên 
tử  sai  tôi  ra  hỏi  xem  sao. 
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Khổng  Minh  giận  lám,  sai  người  dồ  xét,  té  ra  Lý  Nghiêm 
vì  chưa  biện  kịp  quân  lương,  sọ  thừa  tưòng  bất  tội,  cho  nên 
dưa  thu  ra  nói  đốì  việc  Đông  Ngô  để  Khổng  Minh  rút  quân 
vé,  rồi  lại  tâu  man  với  thiên  tử,  để  che  đậy  tội  lỗi  của  mình. 

Khống  Minh  giận  lấm,  nói  : 

- Đổ  sất  phu,  vì  việc  riêng  mình,  mà  dám  làm  lỡ  cả  việc 
ión  Nhà  nước  ! 

Bèn  sai  người  đòi  Lý  Nghiêm  đến  toan  chém. 

Phí  Vĩ  can  ràng  : 

- Thừa  tướng  nên  nghĩ  cái  tình  tiên  dế  thác  cô  cho  hắn,  tạm 
hãy  khoan  thứ  một  phen. 

Khổng  Minh  nghe  theo. 

Phí  VI  lập  tức  tả  biểu  tâu  với  hậu  chủ.  Hậu  chủ  xem  biểu 
đùng  đùng  nổi  giận,  quát  võ  sĩ  lôi  Lý  Nghiêm  ra  chém. 

Tham  quân  Tương  Uyển  tâu  ràng  : 

- Lý  Nghiêm  là  người  của  tiên  đế  thác  cô  khi  xưa,  xin  bệ 
hạ  hãy  khoan  thứ  cho  hẩn  lần  này. 

Hậu  chủ  nghe  lời  không  chém,  nhung  cách  chức  xuống  làm 
thứ  dân,  đày  Nghiêm  ra  quận  Tử  Đồng. 

Khổng  Minh  vào  Thành  Đô,  dừng  con  Lý  Nghiêm  là  Lý  Phong 
làm  trương  sử,  rổi  chuẩn  bi  lưong  thảo,  giảng  tập  chiến  trận, 
sám  sưa  khí  giới,  châm  nom  đến  tướng  sĩ,  đợi  ba  năm  nữa, 
sẽ  lại  xuất  chinh.  Quân  dân  trong  hai  Xuyên,  ai  nấy  đều  được 
đội  ơn  đức. 

Ngày  tháng  thoi  đưa,  thấm  thoát  đã  dược  ba  nảm.  Bấy  giờ 
là  nảm  Kiến  Hưng  thứ  12  mùa  xuân  tháng  hai,  Khổng  Minh 
vào  chẩu  tàu  ràng  : 

- Tôi  chăm  nom  quân  sĩ  dă  được  ba  nâm  ; lương  thảo  dư 
dật,  khí  giới  chỉnh  tê,  qưân  mã  hùng  tráng,  nên  sang  đánh  Ngụy. 
Phen  này  nếu  không  quyét  sạch  bon  gian  đảng,  đem  lại  Trung 
Nguyên,  thề  ràng  không  trông  thấy  bệ  hạ  nữa  ! 

Hậu  chủ  nói  : 
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- Nay  thiên  hạ  đã  thành  thế  chân  vạc  ; N gồ,  Ngụy  không 
quây  nhỉễu  nước  ta,  tướng  phụ  sao  không  ngoi  yên  mà  hương 
thái  bình  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

“ Tôi  chịu  ơn  trì  ngộ  của  tiên  đẽ,  ngay  trong  lúc  mơ  màng 
cũng  không  quên  nghĩ  đến  mẹo  đánh  Ngụy  ; nay  xin  hết  sức 
tận  tâm,  đem  lại  Trung  Nguyên  cho  bệ  hạ,  để  nhà  Hán  lại  nổi 
lên,  đó  là  lòng  mong  muốn  của  tôi. 

Khổng  Minh  nói  chưa  dứt  lời,  một  người  bước  ra  nói  ràng  : 

- Thừa  tướng  không  nên  cất  quân  đỉ  nữa. 

Chúng  nhìn  xem  ai  thì  là  Tiêu  Chu. 

Đó  là  : 

Võ  hấu  hết  sức  lo  vì  nước , 

Thái  sứ  xem  cơ  luận  việc  trời . 

Chua  biết  Tiêu  Chu  bàn  bạc  ra  sao,  xem  hổi  sau  phân  giải. 


HỒI  THỬ  MỘT  TRẢM  LINH  HAI 


Tu  Mâ  Ý chiếm  giữ  Bắc  Nguyên,  Vậ  Kiều 
Gia  Cát  Lượng  chế  ra  trâu  gỗ,  ngựa  máy 

Nói  vẻ  Tiêu  Chu  hiện  đang  làm  thái  sử,  hiểu  biết  thiên  vàn. 
Thấy  Khổng  Minh  lại  muốn  cất  quân  đi,  mới  tâu  với  hậu  chủ 
rảng 

- Chức  tôi  coi  về  việc  thiên  vàn,  có  điều  gì  hay  dỏ  phai  tâu 
cho  rõ.  Gần  đây,  có  một  đàn  chim  vài  vạn  con  tự  phương  nam 
bay  lại,  đâm  nhào  cả  xuống  sông  Hán  Thủy  mà  chết,  đó  ià 
một  điềm  không  hay.  Tôi  lại  xem  thiên  tượng,  thấy  sao  Khuê 
đứng  vào  phận  Thái  Bạch,  khí  phương  bắc  đang  vượng  lám, 
không  nên  đánh  Ngụy.  Nhân  dân  ò Thành  Đô,  nhỉều  người  còn 
nghe  trong  cây  bách  có  tiếng  khóc  đêm.  Những  việc  tai  quái 
như  thế  xảy  ra,  xin  thừa  tướng  giữ  gìn,  không  nên  khinh  động. 

Khổng  Minh  nói  : 

■ Ta  chịu  ơn  thác  cô  của  tiên  đế  rất  trọng,  nên  hết  sức  đánh 
giậc,  có  đâu  vi  chút  điểm  gở  huyền  ảo  mà  bỏ  việc  to  nhà  nước 
được. 

Liền  sai  mổ  trâu  bò  làm  lễ  tế  ở miếu  Chiêu  Liệt,  rổi  vào 
lễ  khóc  lóc  khấn  rằng  : 

- Lượng  tôi  nám  lần  ra  Kỳ  Son,  chưa  lấy  dược  một  tấc  đất 
nào,  mang  tội  nhiểu  lám.  Nay  thống  lình  toàn  bộ  lại  ra  Kỳ 
Son,  thê  xin  hết  sức  tận  tâm,  dể  tiễu  trừ  giặc  cho  nhà  Hán, 
khôi  phục  lại  Trung  Nguyên,  nguyện  dốc  hết  tâm  thẩn  và  sức 
lực  kỳ  đến  chết  mới  thôi. 

Tế  xong,  lạy  từ  hậu  chủ,  đến  ngay  Hán  Trung,  hội  các  tưóng 
lại  bàn  bạc  việc  cất  quân. 
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Chợt  có  tin  báo  Quan  Hưng  bị  bệnh  mất.  Khống  Minh  khóc 
ầm  lên,  ngất  lăn  xuống  đất,  nửa  giờ  mới  tỉnh. 

Các  tướng  ân  cân  khuyên  giải.  Khổng  Minh  than  rằng  : 

- Thương  thay  người  trung  nghĩa  như  thế,  mà  trời  không 
cho  thọ.  Ta  phen  này  ra  quân,  lại  thiếu  mất  một  viên  đạt 
tưtíng  rồi  ! 

Có  thơ  than  rằng  : 

Sống  thác  là  thường  lỷ, 

Phù  du  cũng  một  đời , 

Miễn  có  trung  với  hiểUị 
Hà  tất  sống  lâu  dài 

Khổng  Minh  dẫn  bốn  mươi  vạn  quân  Thục  chia  làm  nãm 
đường  tiến  đi,  sai  Khương  Duy,  Ngụy  Diên  làm  tiên  phong, 
kéo  ra  hội  ở Kỳ  Sơn  (1)  ; sai  Lý  Khôi  vận  lương  thảo  ra  cửa 
đưởng  Tà  Cốc  trưđc,  chờ  sẵn  ở đó. 

Nổi  về  nước  Nguy,  nhân  năm  trước  có  rồng  xanh  tự  trong 
giếng  Ma  Pha  bay  ra,  mới  đổi  niên  hiệu  là  Thanh  Long.  Năm 
ấy  là  năm  Thanh  Long  thứ  hai,  mùa  xuân,  tháng  hai,  cận  thần 
tâu  rằng  : 

- Quân  Thục  hơn  ba  mươi  vạn,  chia  làm  năm  đường,  lai  ra 
Kỳ  Sơn. 

Ngụy  chủ  thất  kinh,  kíp  vời  Tư  Má  Ý đến  hỏi  rằng  : 

- Quân  Thục  đã  ba  năm  không  vào  quấy  nhiễu.  Nay  Gia 
Cát  Lương  lại  ra  Kỳ  Sơn  thì  làm  thế  nào  ? 

Ý tâu  rằng  : 

- Tôi  xem  thiên  văn,  thấy  vượng  khí  ở Trung  Nguyên  đang 
thịnh.  Sao  Khuê  phạm  vào  ngôi  Thái  Bạch,  không  lợi  cho  Tây 
Xuyên.  Nay  Gia  Cát  Lượng  tự  cậy  tài  trí,  muốn  trái  lòng  trời, 
chẳng  qua  tự  cầu  lấy  sự  bại  vong  mà  thôi.  Tôi  nhờ  hồng  phiíc 
bệ  hạ  xin  ra  phá  giặc  Ểy.  Nhưng  xin  bệ  hạ  cho  bốn  người  nứa, 
cùng  đi  vđi  tôi. 

(1)  Khổng  Minh  ra  Kỳ  Sơn  Tân  thứ  sáu. 
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Tào  Tuân  hỏi  ; 

■ Bốn  người  ấy  là  ai  ? 

Ý nói  : 

Qll'  *Hạ  *?ầu  uƯyên  có  bốn  con  : con  cả  tên  là  Bá,  tự  Trọng 

N^ÔuU  hai  ,íf"  Uy-  ,tự  <*■?,  Ọ"yá"  i thi  ba  Un  Huệ  ta 
Nha  Quyền  ; con  út  tên  Hòa,  tự  Nghĩa  Quyền  Bá,  Uy  hai  ngưíri 

f ?ung  n5ua'  Huệ’  Hòa  hai  nsuài  tinh  thao  lược.  Bốn  người 
ấy  vẫn  muốn  báo  thù  cho  cha.  Nay  tôi  xin  cử  Ha  Hầu  Bá  ^ia 

làm  h?nh  :â  T flPhOĨ!!  ’ Hâu  Hha 

Th“c  q n tư  mâ’  Cùng  &ÚP  **  quân  cỏ;  để  phá  q7ã 

Tuấn  nói  : 

. “*  phi.  "lé  H,  Hẩu  Mâu  Um  18  quân  M,  Iàm  tmi 

Y nói  : 

* Bôn  nguời  này  khác  hẳn 

!*"  * ĩ. «j  quyín  d«u 

■ỷ  ac  tưmỵp-  8Ĩ>  chỉ  huy  quân  mã  các  xứ. 

Y vâng  mệnh,  từ  biệt  ra  thành. 

Tuín  lạ,  tụ  tay  viết,  chiếu  trao  cho  Ý.  Chiếu  ràng  : 

Ttn’  nin  siữ  "*■«  thành  tn,  Tkà  nên  * 'tánh. 
% 2.  ntl  í eU.  ‘rÒ  ei  iu?c • tt“*w  huy  giá  táng  lút  vê 

fan  l * '.TÌ tt  z ĩúni 

?ã  ,Te’  t phii  cAw  “y  *‘đ  « âán  o la  đánh, 

M.  I . \ĩi  nJ  ? drĩ  -*  « „8,  tt 

Aay  Mông  gi  han  thi.  ệ 

An^tu^tâi/  Cli-'  d4“-  ch|u  Chiếu’  nfíay  hôm  íy  đến  Trưimg 
bíú  1XT,  , J ”ĩ’  ci_*iJr  bốn  chục  vạt  kéo  Sn 
nhẵn  ỉrtn  h fa  ! sai  năm  y«”  quân  bác  chín  dip  cíu 

stẵ  lĩ l ỉ’  Phong  Hạ  “"Bá  ««  Mu  Uy  Zl 

TZÍ  ti”  Lsi  <díp  mẽt  ddy  thành  0 cánh 

đổng  mé  đông  sau  trại,  phòng  bỊ  bất  ngờ. 
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Ý đang  bàn  vơi  các  tướng,  chợt  có  Quách  Hoài,  Tôn  Lể  đến 
ra  măt.  Y đón  vào.  Chào  hòi  xong  XUÔI,  Hoài  nói 


IA  \Quâ"  Thỵc  hiên  nay  ở Kỳ  Sơn  nếu  dê  họ  qua  sông  Vị 
íên  bờ,  liên  tiếp  giáp  được  với  núi  Bắc  Sơn,  chẹn  ngang  đường 
Lũng  Đạo,  thì  thật  dáng  lo  lắm.  ' 6 

Ý nói  : 


’ Ón£  n°'  Phải  đấy-  ông  hãy  tổng  đốc  cả  quân  mã  xứ  Lũng 
Tây,  giứ  lấy  Bắc  Nguyên  mà  hạ  trại,  cứ  viẹc  giữ  thanh  cao 
hào  sâu,  đóng  quân  lại  chớ  động,  đợi  khi  nào  quân  địch  hết 
lương,  ta  sẽ  đánh. 

Quách  Hoài,  Tôn  Lễ  lĩnh  mệnh,  dẫn  quân  đi  hạ  trại. 

Bấy  giờ  Khổng  Minh  ra  Kỳ  Sơn,  hạ  năm  trại  iớn  chia  ra 

ỈL„o,trưđC  sau  và  ở siứa-  Từ  hans  Từ  Cốc  đến  mái  núi 
Kiêm  Các,  lại  hai  mười  bốn  trại  lớn  liên  tiếp  nhau,  chia  đong 
quân  má,  làm  kế  lâu  dài.  Hàng  ngày  sai  người  đi  tuần  tiễu. 
Chợt  có  tin  báo  rằng  : 

XT  ; Qrách  Hoài>  Tồn  Lễ  lĩnh  quân  Lứng  Tây,  hạ  trại  ở Bắc 
Nguyên. 

Khổng  Minh  bảo  các  tướng  rằng  : 

- Quân  Ngụy  cắm  trại  ờ Bắc  Nguyên,  đó  là  sợ  ta  lấy  mất 
đường  ấy  làm  nghẽn  lối  xứ  Lũng  đó  thôi.  Ta  nay  giả  đò  đánh 
Băc  Nguyên,  nhưng  kỳ  thực  đến  ngầm  lấy  Vị  Tân.  Ta  sai 
người  đóng  sắn  hơn  trăm  chiếc  bè  gỗ,  tải  cỏ  khô,  kéo  nâm 
nghìn  quân  thủy  thủ  giỏi,  chd  bè.  Ngày  đêm  ta  đánh  mặt  Bắc 
guyên,  rư  Mã  Y tất  dẫn  quân  lại  cứu.  Ta  sang  đò  trước  qua 
bện  kia  sông,  rồi  ta  cho  tiền  quân  xuống  cả  bè,  xuôi  dòng  đốt 
câu,  đê  đánh  mặt  sau,  ta  thì  tự  dẫn  quân  đến  đánh  phía  trước 

dinh.  Nếu  lấy  được  mé  năm  sông  Vị,  thì  tiến  quân  không  kho 
gí  nứa. 


Các  tương  tuân  lệnh,  người  nào  đi  mặt  nấy 
ằ Có  tiểu  má  Phi  báo  với  Tư  Mã  Ý.  Ý gọi  các  tướng  đến  bàn 

- Khổng  Minh  làm  thế,  tất  có  mưu  mẹo.  Hắn  giả  tiếng  là 
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lấy  Bấc  Nguyên,  nhưng  kỳ  thực  lại  dốt  cầu  phao  của  ta,  thế 
là  quấy  mặt  sau  mà  hóa  ra  đánh  mặt  trước  đây. 

Lập  tức  truyền  lệnh  cho  Hạ  Hẩu  Bá,  Hạ  Hầu  Ưy  ràng  : 

- Khi  nào  nghe  mé  Bác  Nguyên  có  tiếng  reo,  thì  dem  binh 
vào  núi  Nam  Son  cạnh  sòng  VỊ  Thủy,  đợi  quân  Thục  đến  mà 
đánh. 

Lại  sai  Tru  ưng  Hổ.  Nhạc  Lâm  dẫn  hai  nghìn  tay  cung  nỏ, 
phục  sản  6 bò  bác  canh  cẩu  phao,  dặn  ràng  : 

- Nếu  quấn  Thục  boi  bè  gỗ  thuận  dòng  xuôi  xuống,  phải  nhất 
tề  bán  tên  ra,  chớ  cho  đến  gần  cầu. 

Lại  truyén  lệnh  cho  Quách  Hoài,  Tôn  Lễ  ràng  : 

- Khổng  Minh  đến  đánh  Bác  Nguyên,  sang  ngầm  song  VỊ. 
Trại  của  ngưori  mới  lập  ra,  không  có  mấy  nỗi  quân  mã.  Nên 
phục  quân  sản  ớ nửa  đường,  cuối  giờ  ngọ,  quân  Thục  sang  đò, 
chiêu  tối  tất  đến  đánh  trại.  Ngươi  nên  giả  tảng  thua,  quân  Thục 
chác  đuổi  theo  bấy  giờ  sẽ  cho  quân  bắn  tên  ra.  Quân  ta  tiến 
cả  hai  mặt  thủy  bộ.  Nếu  quân  Thục  kéo  ùa  đến,  thi  cứ  xem 
ta  trố  vào  đâu  là  đánh  đấy.  Truyền  lệnh  cho  các  tướng  xong 
rổi  Y lại  sai  hai  con  là  Tư  Mã  Sư  và  Tư  Mã  Chiêu  dẫn  quân 
sang  cứu  Bác  Nguyên. 

Nói  về  Khong  Minh  sai  Ngụy  Diên,  Má  Đại  dẫn  quân  sang 
dò  sông  Vị,  đánh  giậc  Bấc  Nguyên  ; sai  Ngô  Ban,  Ngô  Ý dẫn 
quân  thuận  đòng  xuống  đốt  cầu  phao  ; sai  Vượng  Bình,  Trưong 
Ngực  làm  tiển  đội  ; Khuông  Duy,  Mã  Trung  làm  trung  dội  ; 
Liêu  Hóa,  Trương  Dực  làm  hậu  đội,  chia  quân  làm  ba  mặt,  đánh 
trại  trên  bơ  sông  Vị. 

Giờ  Ngọ  hóm  ấy  quân  mă  sang  sông,  dàn  thành  thế  trận 
từ  từ  kéo  dí.  Ngụy  Diên,  Mâ  Đại  đi  gần  đến  Bác  Nguyên,  thì 
tròi  đã  tối.  Tôn  Lễ  thấy  có  quân  Thục  đến  bỏ  trại  chạy  luôn. 
Ngụy  Diên  biết  đâ  có  phòng  bị  rổỉ,  vội  rút  quân  về,  đã  thấy 
bốn  mặt  tiếng  reo  nổi  lên,  rồi  Tư  Mã  Ý,  Quách  Hoài  hai  mật 
đổ  đến.  Ngụy  Diên,  Mâ  Đại  cố  sức  đánh,  quân  Thục  sa  xuống 
sông  chết  đuối  rất  nhiều.  Còn  toán  quân  khác  đang  không  có 
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đường  nào  trốn,  may  gặp  Ngô  Ý dẫn  quân  đến  cứu,  mới  thoát 
được  về  bờ  bèn  này. 

Ngô  Ban  dẫn  một  nửa  quân  boi  bè  xuống  đốt  cầu  phao  bi 
Truông  Hổ.  Nhạc  Lâm  ở trên  bờ  bán  tên  xuống  như  mưa.  Ngô 
Ban  tin  phải  tên,  lãn  xuống  sông  chết.  Quân  sĩ  nhảy  trốn  cả 
xuong  sông,  bao  nhiêu  bè  quân  Ngụy  cướp  được  sạch 

Bấy  giờ  Vương  Bình,  Trương  Ngực  chưa  biết  quân  Bác  Nguyên 
bị  thua,  cú  kéo  thảng  đến  trại  Ngụy.  Vào  độ  canh  hai,  nghe 

tiếng  reo  nối  ấm  bốn  phía.  Vưong  Bình  bảo  với  Trưong  Ngực 
ràng  : 

- Quân  ta  đánh  mặt  Bác  Nguyên  chưa  biết  được  thua  thế 
nào.  Trại  VỊ  Nam  này  ở ngay  trước  mạt,  sao  lại  không  thây 
một  tên  quân  Ngụy  nào  ? Chảng  lẽ  Tư  Mã  Ý đã  biết  trước 
phòng  bị  rồi  chàng  ? Chúng  ta  hây  đợi  xem  noi  cầu  phao  có 
ngọn  lửa  bốc  lên  rồi  sẽ  tiến  binh. 

Hai  người  mới  kìm  binh  mã  lại  không  tiến  nữa.  Chọt  có  ky 
mã  báo  ràng  : 

- Thừa  tướng  truyền  phải  rút  về  ngay.  Quân  ở Bác  Nguyên 
và  quân  đốt  cầu  thua  cả  rói. 

^ Vương  Bình,  Trương  Ngực  cả  kinh,  vội  vàng  rút  quân  về. 
Bong  dâu,  nôi  một  hiệu  pháo,  lửa  sáng  rực  trời  ; quân  Ngụy 
ồ mé  sau  kéo  dến.  Vương  Bình,  Trương  Ngực  dẫn  quân  ra  đỊch 
Hai  bên  đánh  nhau  ráo  riết  một  trận.  Quân  Thục  thiệt  hại  mất 
già  nửa.  Hai  tướng  cố  chết,  vừa  đánh  vừa  chạy  được  thoát. 

Khổng  Minh  về  đến  trại  Kỳ  Sơn,  thu  nhật  quân  tàn,  ước 
chừng  thiệt  hơn  một  vạn  ngưtri,  trong  bụng  buổn  rầu.  Chợt  có 
Phí  Vì  ở Thành  Đô  đến  ra  mát  Khổng  Minh  nói  rằng  : 

- Ta  có  một  phong  thư,  muốn  phiền  túc  hạ  dem  đến  Đông 
Ngô.  Không  biết  túc  hạ  có  đi  giúp  được  cho  ta  không  ? 

Vì  bẩm  : 

* Thừa  tuông  đâ  sai,  tôi  dâu  dám  từ. 

Khổng  Minh  viết  thư  giao  cho  Phí  Vì.  Vì  mang  thư  đến  thảng 
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Kiến  Nghiệp,  vào  ra  mát  Ngô  Vưong  Tôn  Quyền,  trình  dâng 
thư  lên.  Tôn  Quyền  mỏ  ra  xem,  thư  rằng  : 

"Nhà  Hán  chấng  may , giường  vua  đứt  mối  ; giác  Tào  phán 
nghịch , vạ  lảy  đến  nay.  Lượng  chịu  việc  của  Chiêu  liệt  hoàng 
đế  úy  thác  cho  rất  trọng,  dám  chang  hết  sức  hết  lòng  ỉ Nav 
đại  binh  của  Lượng  đả  hội  cả  ở Kỳ  Sơn,  quản  giặc  sấp  tan 
vỡ  ỏ sông  Vị  Thúy.  Xin  bệ  hạ  nghĩ  đến  nghĩa  đồng  minh , sai 
tướng  sang  đảnh  mặt  bác , đế‘  cùng  lấy  Trung  Nguyên,  mà  chia 
đôi  thiên  hạ.  Thu  nói  khôn  cùng,  muôn  mong  soi  xét " 

Quyền  xem  thư  xong  mừng  lám,  bảo  Phí  Vì  ràng  : 

- Trẫm  muốn  cất  quân  đả  lâu,  nhưng  chưa  có  dịp  nào.  Nay 
Khổng  Minh  đả  có  thư  đến  đây,  nay  mai  trầm  sẽ  cất  quân  ra 
Sào  Môn,  đanh  lấy  Tân  Thành,  lại  sai  Lục  Tốn,  Gia  Cát  cẩn 
đóng  quân  ỏ Giang  Hạ,  Miện  Khẩu  để  lấy  Đương  Dương  ; bọn 
Tồn  Thiều  thì  cho  đem  quân  ra  Quảng  Lâng,  dánh  lấy  các  xứ 
Hoài  Am.  Ba  xứ  tiến  binh  cả  một  lúc,  cả  thảy  ba  mươi  vạn 
quân,  chỉ  nay  mai  là  lên  dường. 

Phí  Vì  lạy  tạ  nói  : 

* Nếu  như  thế  thì  Trưng  Nguyên  chẳng  mấy  nỗi  mà  phá 
được. 

Quyền  mỉr  tiệc  yên  thết  đãi  Phí  Vĩ.  Trong  khi  uống  rượu, 
Quyền  hỏi  rằng  : 

- Trong  quân  thừa  tướng,  dùng  ai  làm  tiên  phong  đi  phố 
giậc  ? 

Vì  thưa  : 

- Có  Ngụy  Diên  làm  tiên  phong. 

Quyền  cười,  nói  : 

- Ngụy  Dỉên  sức  khỏe  có  thừa,  nhưng  bụng  thì  bất  chính. 
Nếu  một  mai  Khổng  Minh  mất  đi,  hán  tất  gầy  vạ,  Khổng  Minh 
há  lại  không  biết  ru  ? 

Vì  nói  : 

- Bệ  hạ  dạy  phải  lấm,  tôi  xin  về  nói  vối  thừa  tướng  tôi. 
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N ?èn™  T^rnvề  Kỳ  Son’  ra  mát  Kkổng  Minh,  nói  việc 
Ngô  vưong  khối  ba  mưoi  vạn  quân,  chia  úm  bá  đường  ngu 
gia  thân  chinh.  e ' 

Khổng  Minh  hỏi  : 

- Ngô  vương  có  nói  gì  nữa  không  ? 

Vĩ  thuật  lòi  Ngô  vương  nói  vê  Ngụy  Diên 
Khổng  Minh  than  ràng  : 

..."  N?JUT^thựC  là  chứa  thông  mmh  ! Ta  không  phải  là 
không  biết  Nguy  Diên,  vì  còn  tiếc  sứ7  khỏe  của  hắn  mà  dùng 

Vĩ  nói  : 

Thừa  tướng  nèn  khu  xử  việc  ấy  cho  sớm. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  đã  có  cách  khu  xử  rồi. 

Vĩ  lạy  tủ  Khổng  Minh,  trỏ  về  Thành  Đô. 

Qi  KhfnfiMmLđang  hội  các  tướng  thutmg  nểhị  việc  tiến  binh 

fự^CÓ  “ột  ‘ưÓng  Ngụy  đến  xin  hàng.  Khổng  Minh  đòi  vào  hỏi 
tướng  ây  bảm  ràng  : 

' nước  Neụy,  tên  là  Trịnh  Vân.  Tôi  vẫn  cùng 

L^g  tnh  quân  mã,  theo  Tư  Mâ  Ý sai  khiên.  Không 
ngơ  . ^ v\  chữ  Tân  Lânể  !àm  tiền  tướng  quân,  mà  COI 

rL  L * rf  w thế  tòi  b*c  mình*  dế«  hàng  thừa  Tướng 

xm  thu  dụng  cho.  & 

, Týí  ys”  f dứ*  « Tín  Lãng  dẫn  binh  đín  truóc 
trại,  thách  Trịnh-  Vản  ra  đánh. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Võ  nghệ  người  này,  đọ  với  ngươi  hơn  kém  làm  sao  ? 
Trịnh  Văn  thưa  : 

- Tôi  chém  được  y lập  tức. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Nếu  ngưcn  giết  được  Tấn  Lãng,  thì  ta  mói  tin 
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Trịnh  Vãn  lên  ngụa  ra  trại,  đánh  nhau  với  Tần  Lãng.  Khổng 
Minh  củng  theo  ra  dứng  xem. 

Tẩn  Lãng  vác  giáo,  quát  to  máng  ràng  : 

- Quân  phản  tặc  kia,  ản  trộm  ngựa  chiến  của  ta,  phải  dem 
trả  ngay  đây. 

Nói  đoạn,  xông  thảng  vào  đánh  Trịnh  Vãn.  Ván  quất  ngựa 
múa  dao  đón  đánh,  chỉ  một  hiệp,  chém  chết  Tần  Lảng  ngã  ngay 
xuống  ngụa.  Quân  Ngụy  tan  chạy  mất  cả. 

Trịnh  Vản  cẩm  đẩu  Tần  Lảng  vào  trại.  Khổng  Minh  về  truớng 
ngồi  chỉnh  tể,  gọi  Trịnh  Ván  đến,  bỗng  nhiên  nổi  giận,  quát 
tả  hữu  ; 

- Lôi  ra  cbém  cho  ta  ! 

Trịnh  Văn  kẻu  ràng  : 

- Tiểu  luống  có  tội  gì  đâu  ! 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  đã  biết  mặt  Tần  Lâng  rồi.  Mày  chém  người  này  không 
phải  là  Tần  Láng,  lừa  dối  thế  nào  được  ta  ? 

Vãn  lạy  kêu  ràng  : 

- Đây  quả  là  Tần  Minh,  em  ruột  Tần  Lãng  đây. 

Khổng  Minh  cười  mà  ràng  : 

- Tư  Mà  Ý sai  mày  lại  trá  hàng,  để  thừa  cơ  hại  ta.  Nhưng 
lửa  dối  ta  sao  được.  Nếu  không  nóỉ  cho  thực,  ta  quyết  lấy  đầu 
mày  không  tha. 

Trịnh  Vãn  cúng  họng,  kêu  van  xin  tha  tội. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Mày  có  muôn  sống,  thì  viết  thư  về  đưa  cho  Tư  Mã  Ý,  xui 
y đến  cướp  trại,  ta  sẽ  tha  tính  mệnh  cho.  Nếu  bắt  được  Tư 
Mâ  Y,  tức  la  công  mày,  ta  lại  trọng  dụng  thêm  nữa. 

Trịnh  Vản  phải  viết  một  tò  thư  trình  lên  Khổng  Minh.  Khổng 
Minh  sai  dem  Trịnh  Vãn  giam  lại. 

Phàn  Kiến  hỏi  ràng  : 

- Thừa  tướng  sao  lại  biết  người  ấy  trá  hàng  ? 
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Khổng  Minh  nói  : 

- Tu -Mã  Ý dùng  ngưòã  cẩn  thận.  Nếu  cho  Tần  Lãng  làm 
tiên  tướng  quân,  thì  tất  võ  nghệ  giỏi  giang.  Nay  mới  đánh  nhau 
có  một  hiệp,  đã  bị  Trịnh  Vãn  giết  chết,  cho  nên  ta  biết  là  trá. 

Các  tướng  dểu  bái  phục. 

Khổng  Minh  kén  một  tay  quân  sĩ  láu  lỉnh,  dặn  nhỏ  mọi  điều. 
Tên  ấy  lĩnh  mệnh,  cầm  thư  đến  thảng  trại  Ngụy,  xin  vào  ra 
mắt  Tư  Mã  Ý.  Ý gọi  vào,  tên  ấy  dâng  phong  thư.  Ý mở  ra 
xem,  rổi  hỏi  rằng  : 

- Mày  là  thế  nào  ? 

Tên  ấy  thưa  : 

- Tôi  là  người  ở Trung  Nguyên,  lưu  lạc  vào  trong  Thục.  Trịnh 
Vãn  là  người  cùng  làng  vói  tôi.  Nay  Khổng  Minh  thấy  Trịnh 
Ván  có  công,  cho  làm  tiên  phong.  Trịnh  Vàn  nhừ  tôi  đem  thư 
này  dâng  đô  đốc,  hẹn  đến  đêm  mai  đốt  lửa  làm  hiệu,  xin  đô 
đốc  đem  hết  đại  quân  đến  cướp  trại  Thục.  Trịnh  Ván  xin  làm 
nội  ứng. 

Tư  Mã  Ý hỏi  càn  hỏi  vận  hai  ba  lần,  lại  xem  đi  xem  lại 
tờ  thư,  quả  nhiên  là  chữ  của  Trịnh  Văn.  Ý bấy  giò  mới  tin 
cho  quân  sĩ  ăn  cơm  uống  rượu  rồi  dận  ràng  • 

- Canh  ba  đêm  mai,  ta  tự  dẫn  quân  đến  cướp  trại  Thục  nếu 
thành  đại  sự,  ta  sẽ  trọng  dụng  ngươi. 

Tên  quán  lạy  từ  về  trại,,  thuật  chuyện  với  Khổng  Minh.  Khổng 
Minh  cãp  một  thanh  kiếm,  bước  theo  sau  cưong,  cầm  bút  niệm 
câu  thần  chú  ; rổi  gọi  Vương  Bình,  Trương  Ngực,  Mả  Trung 
Mã  Đại,  Ngụy  Diên,  Khương  Duy  mỗi  ngưòi  dặn  dò  mẹo  mực 
cho  dẫn  quân  mai  phục  đâu  đấy.  Khổng  Minh  dẫn  vài  mũm 
người  lèn  một  đỉnh  núi  cao  dể  chỉ  huy  ba  quân. 

Tư  Mã  Ý thấy  thư  của  Trịnh  Văn,  muốn  dẫn  hai  con  đến 
cướp  trại  Thục.  Con  cả  là  Tư  Mã  Sư  can  rằng  : 

• Phụ  thân  tin  gì  một  mảnh  giấy,  mà  tự  mang  thân  vào  noi 
nguy  hiểm,  lỡ  sơ  suất  thì  làm  thế  nào  ? Không  bàng  sai  một 
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Khổng  Minh  chế  ra  trâu  gỗ,  ngựa  máy 

tướng  khác  đi  trước,  phụ  thân  dễn  quân  đến  tiếp  ứng  sau  là 
hon. 

Ý nghe  lơi,  sai  Tần  Lãng  dẫn  một  vạn  quân  đến  cướp  trại 
Thục.  Ý tụ  dẫn  quân  đi  sau  tiếp  ứng. 

Chập  tối  hôm  ấy,  gió  mát  tráng  trong.  Sang  canh  hai,  bỗng 
nhiên  mây  phủ  kháp  trời,  đêm  tối  như  mực,  giáp  mặt  không 
trông  thấy  nhau. 

Ý mừng  rô,  nói  : 

- Trời  cho  ta  thành  công  chuyến  này  ! 

Bồi  vậy,  người  ngậm  tàm,  ngựa  khóa  miệng,  kéo  đi.  Tẩn  Lãng 
dẫn  một  vạn  quân,  xông  vào  trại  Thục,  không  thấy  một  người 
nào.  Lảng  biết  mác  phải  mẹo,  vội  vàng  rút  quân,  thi  bốn  mặt 
lửa  đã  bốc  cháy,  tiếng  reo  dậy  đất.  Rồi  mé  tả  có  Vương  Bình, 
Truông  Ngực,  mé  hữu  có  Mỗ  Đại,  Mã  Trung,  hai  mặt  đổ  lại. 
Tần  Lãng  cố  chết  mà  đánh,  không  sao  thoát  ra  được.  Tư  Mâ 
Ý thây  lửa  sáng  rực  tròi,  chưa  biết  quân  mình  được  thua  thế 
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khong  được  cho  vào.  Ta  thỉnh  thoảng  đến  coi  xét.  Mẹo  bất  Tư 
Mả  Ý chỉ  ở kê'  ấy,  chớ  để  tiết  lộ. 

Mã  Đại  vâng  mệnh  giữ  cửa  hang.  Đỗ  Tuấn,  Hổ  Trung  coi 
đốc  thọ  thuyền  chê  tạo.  Khổng  Minh  mỗi  ngày  đen  chỉ  bảo  cách 
thức  làm. 

Một  hôm,  Dương  Nghi  vào  bẩm  ràng  : 

- Hiện  nay  lưong  gạo  chứa  cả  ở núi  Kiếm  Các,  dân  phu  và 
trau  ngưa.  vận  tải  vất  vả  lim,  làm  thê'  nào  ? 

Không  Minh  cuòi,  nói  : 

- Ta  nghĩ  đã  lâu  rồi  ! Trước  kia  ta  đã  chứa  sản  gỗ  và  gỗ 
to  mới  mua  ỏ Tây  Xuyên,  ta  dã  sai  người  chế  tạo  ra  trâu,  để 
tải  vận  lương  gạo,  rất  là  tiện  lợi.  Trau  ngựa  khong  phải  ãn 
uống  gi,  có  thể  đi  được  cả  ngày  lẫn  đêm. 

Chúng  cùng  ngạc  nhiên,  hỏi  ràng  : 

Tư  xua  đên  giờ,  chưa  có  trâu  gỗ  ngựa  gồ  chạy  được  bao 
giờ.  Thừa  tướng  có  phép  gì  tài,  mà  chế  ra  được  máy  lạ  như 
vậy  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  đã  sai  ngưòi  chế  tạo,  nhưng  chưa  xong.  Nay  ta  hãy 
kè’  cách  thức  vuông  tròn,  rộng  hẹp,  dài  ván,  cho  các  ngưoi  nghe. 

Chúng  mừng  lám.  Khổng  Minh  viết  ra  một  tò  giấy  đưa  cho 
chung  xem.  Các  tưóng  xem  xong,  mừng  nói  ràng  4 

- Thừa  tướng  thật  là  thần  nhân  ! 

Qua  vài  ngày  nửa,  trâu  ngựa  chế  tạo  xong,  chảng  khác  gì 
trâu  ngựa  thực,  lên  núi,  xuống  núi  được  cả.  Ba  quản  trông  thây 
đềụ  vỗ  tay  reo  mừng.  Khổng  Minh  sai  Cao  Tuồng  dẫn  một  nghìn 
quân,  đem  trâu  ngựa  vận  lương  tự  núi  Kiềm  Các  đến  trại  Kỳ 
Sơn,  để  câp  cho  quân  ãn. 

Có  thơ  khen  ràng  : 

Núi  Kiếm  gập  ghềnh  xua  ngựa  chạy, 

Hang  Tà  quanh  quất  lối  trâu  đi. 

Đời  sau  nếu  biết  dùng  mưu  ấy, 
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Tái  vận  còn  ai  khó  nhọc  gì  r 

Tư  Mã  Ý ỏ trong  trại,  đang  khi  buồn  bã,  chọt  có  quân  tiễu 
về  báo  quân  Thục  dùng  trâu  ngựa  máy  bằng  gỗ  vận  lưong,  người 
không  khó  nhọc  gì  cả. 

Tư  Mã  Ý giật  mình,  nói  : 

- Ta  muốn  giữ  vững  không  ra,  là  vì  thấy  việc  vận  lương  của 
hán  gian  khổ,  không  tiếp  tế  lưôn  luôn  dược  nên  ta  không  đánh 
vội,  đợi  cho  hán  hết  lưong  thì  phải  chạy.  Nay  hán  dùng  cách 
này,  ý muốn  6 đây  lâu  dài,  không  rút  vê  nữa,  làm  thế  nào 
bây  giờ  ? 

Liền  gọi  Trưcmg  Hổ,  Nhạc  Lâm  đến  dặn  ràng  : 

- Hai  ngươi,  mồi  người  đẫn  năm  trảm  quân  đi  lẻn  ra  đường 
nhó  hang  Tầ  Cốc,  đợi  lúc  quân  Thục  đem  trâu  ngựa  gỗ  vận 
lương  đi  qua  thì  kệ  cho  nó  đi  hết,  rổi  sẽ  đổ  ra,  không  nên  bất 
nhiêu,  chỉ  ỉây  nầm  ba  con  mang  về  cho  ta. 

Hai  tướng  vâng  lời,  dẫn  quân  ân  mặc  giả  làm  quân  Thục 
nứa  đêm  đi  lẻn  theo  đường  nhỏ,  phục  ò trong  hang.  Hôm  sau 
thấy  Cao  Tường  dát  trâu  ngựa  di  qua.  Đi  vừa  khỏi,  hai  bên 
đánh  trông  hò  reo  ùa  ra.  Quân  Thục  không  kịp  phòng  bi,  phải 
bó  mất  vài  ba  đôi  trâu  ngựa  mà  chạy,  Hai  tướng  mừng  rỡ,  dát 
về  trại  nhà. 

Tư  Mã  Ý xem  thấy  trâu  ngựa  gỗ  quả  nhiên  cử  động  được 
nhu  trâu  ngựa  thực,  mừng  nói  : 

- Hấn  biết  dùng  phép  này,  dê  thưỉmg  ta  không  biết  dùng 
chăng  ? 

Bèn  gọi  hon  trám  thợ  đến,  ngồi  ngay  trước  mặt,  tháo  ra  từng 
mảnh,  sai  theo  đúng  cách  thức  từng  gang  từng  tấc,  dài  ván 
dày  mồng,  cứ  thế  mà  chế  ra.  Khồng  đầy  nửa  tháng,  làm  ra 
hơn  hai  nghìn  con,  chẳng  khác  gi  của  Khổng  Minh.  Liền  sai 
trấn  viễn  tướng  quân  Sầm  Uy,  dẫn  một  nghìn  quân  dắt  trâu 
ngựa  gỗ  ra  Lùng  Tây,  tải  vận  lương  thảo,  đi  lại  luôn  luôn.  Quân 
tướng  nước  Ngụy,  ai  cùng  mùng  rỡ. 
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Cao  Tường  về  ra  mát  Khổng  Minh,  thuật  lại  chuyện  quân 
Ngụy  cướp  mất  mấy  đôi  trâu  ngựa  gỗ. 

Khổng  Minh  cười,  nói  : 

> ' Ta  rất  monS  cho  nó  cưóp.  Ta  chỉ  tổn  mất  mấy  đôi  ngựa 

gồ,  nhưng  nay  mai  tất  lấy  được  lưong  thảo  chưa  biết  bao  nhiêu 
mà  kể  ! 

Các  tưóng  hỏi  rằng  ; 

■ Sao  thừa  tướng  lại  chác  được  như  thế  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Tư  Mã  Ý trông  thấy  ngựa  gỗ  của  ta,  tất  nhiên  bát  chước 
cách  thức  cũng  chế  tạo  ra  được.  Nhung  ta  sẽ  lại  có  mẹo  khác. 

s Vài  hôm  sau’  có  người  báo  quân  Ngụy  cũng  làm  ra  trâu  ngựa 
gỗ,  đem  ra  Lũng  Tây  tải  lưong  thảo. 

Khổng  Minh  mừng,  nói  : 

- Có  sai  lài  ta  đâu  ! 

Liền  gọi  Vương  Bình  dặn  rằng  : 

Ngươi  dân  một  nghìn  quân,  ân  mậc  giả  làm  quân  Ngụy 
đêm  khuya  đi  lẻn  qua  Bác  Nguyên,  nói  phao  là  quân  đi  tuan 
lương,  mà  trà  trộn  vào  bọn  giặc,  thừa  cơ  giết  hết  quân  coi  lương 
rồi  dát  trâu  ngựa  về.  Khi  về  qua  Bác  Nguyên,  chỗ  ấy  tất  co 
quân  Ngụy  đuổi  theo,  ngươi  nên  sai  quân  vặn  hết  lum  ra  thì 
trâu  ngựa  ấy  không  đi  được  nữa,  và  bỏ  cả  dấy  mà  chạy.  Quân 
Ngụy  đến  noi  kéo  cũng  không  nổi,  lôi  cũng  không  đi,  bấy  giờ 
ta  sẽ  có  quân  đến,  ngưoi  lại  phải  quay  lại,  lấy  lưỡi  trâu  ngựa 
tra  vào,  rồi  dát  vê.  Quân  Ngụy  tất  nghi  là  ma  quỷ,  không  dám 
đuổi  theo  nữa  dâu. 

Vương  Bình  vâng  lệnh,  dẫn  quân  đi. 

Khong  Minh  lại  gọi  Trương  Ngực  đến  dặn  ràng  * 

* Nểươl  dẫn  năm  trảm  quân,  ân  mậc  giả  làm  thần  Lục  đinh 
Lục  giáp  đầu  quỷ  mình  thú,  dùng  thuốc  ngũ  sác  bôi  vào  mặt 
làm  ra  hình  thù  quái  dị.  Người  nào  cũng  một  tay  cầm  lá  cơ 
thêu,  một  tay  cầm  gưom,  mình  đeo  bầu  hổ  lô,  trong  bầu  chúa 
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sẫn  đồ  khói  lửa,  phục  ỏ bên  cạnh  núi,  đợi  khi  trâu  ngựa  đi 
qua,  thì  đốt  cho  khói  lửa  bốc  lên,  rổi  kéo  ra  dòng  dát  trâu  ngựa 

về. 

Trưong  Ngưc  vâng  lệnh  dẫn  quân  di. 

Lai  gọi  Ngụy  Diên,  Khuông  Duy  đến  dận  ràng  : 

- Hai  người  dẫn  một  vạn  quân,  ra  trại  Bác  Nguyên,  tiếp  ứng 
cho  trâu  ngựa  về. 

Lại  gọi  Liêu  Hóa,  Trượng  Dực  dặn  rằng  : 

' nguôi  dần  năm  nghìn  quân  ra  chen  đưòng  Tư  Mã  Ý 
lại  cứu. 

Lại  dạn  Mã  Trung,  Mã  Đại  ràng  ■ 

- Hai  chúng  ngưoi  dản  hai  nghìn  quân  đốn  VỊ  Nam  khơi  sư 
đanh  nhau 

Sáu  tướng  tuân  lệnh,  ai  nấy  dẫn  quân  đi. 

Nói  vê  tướng  Ngụy  là  Sẩm  Uy  dẫn  quân  dát  trâu  ngựa  gỗ 
vận  lương.  Đang  đi  được  tín  báo  có  quân  đi  tuẩn  tiễu.  Uy  sai 
người  ra  xem,  quả  nhiên  là  quân  Ngụy  thực  mới  yên  tâm  kéo 
đi.  Quân  hai  cánh  vừa  họp  làm  một,  bỗng  nhiên  nổi  tiếng  reo 
quân  Thục  ớ trong  đám  quân  Ngụy  xông  ra,  hô  lên  ràng  • 

- Đại  tướng  Vương  Bình  đây  ! 

, Quân  Nsyy  g'°  tay  không  kịp,  bị  quán  Thục  giết  chết  quá 
nứa.  Sầm  Uy  dẫn  quân  tiến  đến  chồng  nhau  bị  Vương  Bình 
chém  một  nhát  chết  tươi  . Quân  Ngụy  tan  vỡ  chạy  hết.  Vương 
Bình  sai  quân  dát  trâu  ngựa  vể. 

Quân  Ngụy  chạy  về  trại  Bắc  Nguyên  báo  tin.  Quách  Hoài 
vội  vàng  dẫn  quân  đến  cứu.  Vương  Bình  sai  quân  rut  lưỡi  trâu 
ngựa  ra  bỏ  cả  dọc  đường,  rồi  vừa  đánh  vừa  chạy.  Quách  Hoài 
truyền  quân  khõng  đuổi  vội,  hãy  dát  trâu  ngựa  đem  về,  nhưng 
khi  quân  sĩ  kéo  ồ cả  lại  dát  trâu  ngựa  di,  thì  lay  khong  sao 
chuyên,  kéo  không  sao  động  được.  Quách  Hoài  nghi  hoặc,  không 
biết  tại  sao.  Bỗng  dâu,  trống  đánh  tù  và  thổi,  tiếng  reo  bon 
mặt,  rồi  có  hai  cánh  quân  của  Ngụy  Diên,  Khương  Duy  tran 
đen,  Vương  Bình  cũng  quay  binh  lại,  ba  mặt  đánh  dồn  vào 
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Quách  Hoài  bị  thua  to  chạy  mất.  Vương  Bình  sai  quân  tra  lưỡi 
trảu  ngựa  vào,  rồi  đốc  thúc  kéo  đi,  Quách  Hoài  thấy  vậy,  toan 
quay  bính  lại  đuổi.  Bống  thấy  ơ mé  sau  núi,  cổ  một  iuổng  khói 
đen  ngùn  ngụt  bốc  lên,  rồi  một  đội  thần  binh  kéo  ra,  mỗi  ngưòi 
cầm  một  lá  cò,  một  thanh  kiếm,  mặt  mũi  kỳ  quái,  xúm  quanh 
lãi  giừ  trâu  ngựa,  đi  nhanh  như  gió. 

Quách  Hoài  thất  kinh,  nói  : 

- Đây  hẳn  là  thỗn  xuống  giúp  cho  quàn  Thục  ! 

Quân  sĩ  trông  thấy,  đểu  sợ  mất  vía,  không  dám  đuổi  theo. 

Tư  Mã  Ý nghe  tin  quân  Bác  Nguyên  bị  thua,  vội  vàng  đem 
quân  đến  cứu.  Đi  đến  nứa  đuờng,  sực  có  một  tiếng  pháo  nổ 
lên,  rồi  hai  mặt  quân  đổ  ra.  c b hiệu  để  chử  to  Trương  Dực, 
Liêu  Hóa.  Tu  Mã  Ý giật  mình,  quân  Ngụy  sợ  run  cầm  cập, 
tan  vơ  chạy  trốn. 

Đó  là  ; 

Đá  gặp  tướng  thẩn , lương  bị  cướp, 

Lại  thêm  quân  phục,  mạng  hầu  nguy. 

Chưa  biết  Tư  Mă  Ý cự  địch  làm  sao,  xem  hổi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỬ  MỘT  TRẦM  LINH  BA 

Hang  Thượng  Phương,  Tu  Mã  mắc  nạn 
Gò  Ngũ  Thượng,  Gia  Cát  dâng  sao 

Tư  Mã  Ý bị  Trương  Dực,  Liêu  Hóa  đánh  rát  một  trận,  quân 
sĩ  chạy  tán  lạc  hêt,  còn  độc  một  mình  một  ngựa  chạy  chúi  vào 
trong  rừng  rậm.  Trương  Dực  thu  nhặt  hậu  quân,  Liêu  Hóa  thì 
cố  miết  đuổi  theo  Tư  Mã  Ý,  dần  dần  đuổi  kịp.  Ý sọ  cuống, 
chạy  vòng  quanh  một  cây  to.  Hóa  chém  theo  một  đao,  không 
ngô  trúng  vào  thân  cây.  Khi  rút  được  dao  ra,  thì  Ý đã  chạy 
xa  rồi.  Liêu  Hóa  đuổi  theo,  nhưng  ra  đến  cửa  rừng  thì  mất 
hút,  chĩ  thấy  mé  đông  có  một  cái  chỏm  mũ  vàng  roi  xuống  đất. 
Liêu  Hóa  nhặt  lấy,  rổi  cứ  nhắm  phía  đông  đuổi  theo.  Nguyên 
là  Tư  Mã  Ý vất  chỏm  mũ  về  mé  đông,  nhưng  kỳ  thực  lại  chạy 
vé'  mé  tây.  Liêu  Hóa  đuổi  một  thôi  đường,  chảng  thấy  tăm  hơi 
đàu,  ra  đến  cửa  hang,  gập  Khương  Duy,  mới  cùng  nhau  về  trại 
ra  mát  Khổng  Minh.  Bây  giờ  Trương  Ngực  cũng  đem  trâu  ngựa 
giao  nộp,  được  hơn  một  vạn  tạ  lưong.  Liêu  Hóa  nộp  cái  chỏm 
mũ  vàng,  được  ghi  làm  công  đầu.  Ngụy  Diên  không  bàng  lòng 
oán  ức  nói  ra  miệng.  Khổng  Minh  làm  ngơ  như  người  không 
biết. 

Tư  Mã  Ý trốn  về  được  đến  trại,  trong  lòng  buồn  rầu.  Chọt 
có  sứ  mang  chiếu  thư  đến  nói  ràng  Đông  Ngô  cất  ba  mặt  quân 
vào  cướp,  triều  đĩnh  đang  bàn  sai  tương  ra  cự  địch,  ồ đây  phải 
giừ  cho  vừng,  chớ  có  ra  đánh  vội. 

Tư  Mã  Y tuân  lòi  chiếu,  giử  chác  thành  trì  không  ra  nữa. 

Nói  vê  Tào  Tuấn  chia  quân  làm  ba  mặt,  ra  chống  nhau  vói 
quân  Tôn  Quyển  ; sai  Luu  Thiệu  dẫn  quân  cứu  mặt  Giang  Hạ  * 
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Điền  Dự  dẫn  quân  cứu  mặt  Tương  Dương  ; Tuấn  cùng  với  Mãn 
Sủng  dẫn  đại  quân  cứu  Họp  Phì.  Măn  Sủng  đến  cửa  Sào  Hổ 
trông  thấy  chiến  thuyền  mé  đông  san  sát,  tinh  kỳ  nghiêm  chỉnh 
iám,  Sủng  vào  trung  quân  tâu  với  Ngụy  chủ  rằng  : 

- Quân  Ngô  khinh  ta  mới  đến,  tất  không  phòng  bị  gì,  đêm 
nay  nên  thừa  cơ  đến  cướp' thủy  trại,  chác  là  được  to. 

Ngụy  chủ  nói  : 

- Ngươi  nói  chính  họp  ý trẫm  lám  ! 

Liền  sai  kiện  tướng  Trương  Cẩu  dẫn  nãm  nghìn  quân,  đem 
săn  đổ  đot  lúa,  tự  cửa  Sào  Hổ  đánh  vào  ; Mân  Sủng  dẫn  nám 
nghìn  quân  từ  bờ  phía  đông  đánh  sang.  Canh  hai  đêm  hôm 
ây,  Truông  Cầu,  Mãn  Sủng  dẫn  quân  đến  cửa  Sào  Hổ  ; khi 
gần  đến  thủy  trại,  quân  sĩ  reo  ẩm  lên  kéo  vào.  Quân  Ngô  bối 
rối,  chưa  kịp  đánh  đỗ  vỡ  chạy.  Quân  Ngụy  phóng  hỏa  đốt  cháy 
thuyền  bè,  lương  thảo,  khí  giới,  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể. 

Gia  Cát  Cẩn  dẫn  bại  quân  chạy  trốn  ra  Miện  Khẩu,  quân 
Ngụy  được  to  kéo  về. 

Hôm  sau,  quân  đi  tiễu  báo  tin  với  Lục  Tốn.  Tốn  hội  các  tướng 
lại  bàn  ràng  : 

- Ta  nên  dâng  biểu  tâu  với  chúa  thượng,  xin  triệt  quân  vây 
ở Phàn  Thành  vể  chặn  phía  sau  quàn  Ngụy.  Ta  dẫn  quân  dến 
đánh  mặt  trước,  đẩu  đuôi  giáp  lại  mà  đánh,  thì  mới  phá  đượg. 

Các  tướng  phục  kế  ấy.  Lục  Tốn  viết  biểu  sai  tên  tiểu  hiệu 
mang  biểu  đi  ngầm  đến  Tân  Thành.  Nhưng  mái  đi  đến  bến 
đò  đã  bị  quân  Ngụy  bát  được,  giải  vào  Trung  Nguyên  nộp  Ngụy 
chủ.  Tào  Tuân  sai  khám,  bát  được  tờ  chiếu  của  Lục  Tốn,  Tuấn 
xem  xong  than  ràng  : 

* Lục  Tốn  ở Đông  Ngô,  bày  mưu  này  thật  là  diệu  toán  ! 

Liền  bát  giam  tên  tiểu  hiệu  và  sai  Lưu  Thiệu  phải  cẩn  thận 
đề  phòng  cánh  hậu  quân  Tôn  Quyển. 

Gia  Cát  Cân  bị  thua  một  trận,  lại  gặp  phải  trời  đang  mùa 
náng,  người  ngựa  sinh  bệnh  chết  nhiều,  cẩn  đưa  thư  cho  Lục 
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Tốn,  muôn  xin  rút  quân  về  nước.  Tốn  bảo  với  ngưòi  đưa  thư 
ràng  : 

* Ngươi  về  trình  với  tướng  quân  là  ta  đã  có  chủ  ý. 

Sứ  giả  về  báo  với  Gia  Cát  cẩn.  cẩn  hói  xem  Lục  Tôn  thường 
ngày  hay  làm  gì.  Sứ  giả  thưa  : 

- Luc  tướng  quân  mồi  ngày  sai  chúng  ra  cửa  dinh  trổng  đậu 
nnnh  thì  củng  vói  các  tướng  bán  kích  ở cửa  viên  để  làm  vui. 

Cẩn  giật  mình,  thân  đến  trại  Lục  Tốn,  hỏi  ràng  : 

- Nay  Tào  Tuân  thân  đốc  quân  đến  đây,  binh  thế  to  lấm 
đỏ  đốc  liệu  chổng  chế  ra  làm  sao  ? 

Tốn  nói  • 

- Tôi  dã  sai  người  dâng  biểu  cho  chúa  thượng,  không  ngờ 
bị  quân  Nguy  bát  dược,  Nay  cơ  mưu  đã  tiết  lộ  mất  rồi,  quan 
kia  tát  phòng  giữ  trưởc,  ta  đánh  cũng  vô  ích,  không  bàng  rút 
quân  về.  Tôi  dâng  biểu  hẹn  với  chúa  thượng,  xin  từ  tư  rút  quân. 

Cẩn  nói  : 

* Đó  đô'c  đã  có  bụng  thế,  nên  rút  quân  vê  ngay,  cớ  sao  lại 
còn  trì  hoãn  ? 

Tốn  nói  : 

- Quân  ta  muốn  lui,  phải  thong  thả  mà  rút  mới  được  nếu 
lui  ngay,  quân  Ngụy  tất  thừa  thế  đuổi  theo,  thành  ra  mình 
rước  lấy  vạ  mất.  Túc  hạ  nên  đốc  thúc  thuyền  bè,  làm  ra  dáng 
tiên  lên  chống  giặc.  Tôi  thì  đem  quân  mã  kéo  đến  mặt  Tương 
Dưong,  để  cho  quân  Ngụy  sinh  nghi,  không  biết  thế  nào,  rồi 
ta  sê  dẩn  dần  lui  về  Giang  Đông.  Như  thế  quân  Ngụy  không 
đám  đến  gần  ta. 

Cẩn  theo  lòi  ấy,  từ  biệt  Lục  Tốn  về  trại,  thu  xếp  thuyền 
be,  săp  sưa  kéo  đi,  Lục  Ton  chỉnh  đốn  đội  ngũ,  dênh  dang  ra 
ý muốn  kéo  sang  Tương  Dương. 

Quân  đi  thám  báo  tin  về  Ngụy  chủ,  nói  ràng  quân  Ngô  đã 
động,  xin  đề  phòng  trước.  Các  tướng  Ngụy  muốn  ra  đánh  Ngụy 
chủ  vốn  đả  biết  tài  Lục  Tốn,  bảo  các  tưứng  ràng  : 
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- Luc  Tôn  lám  mưu,  hoặc  là  dùng  mẹo  dụ  địch  chàng,  chớ 
nên  khinh  tiến. 

Cách  được  vài  hôm,  quân  đi  tiễu  về  báo  ràng  ba  mật  quân 
Đống  Ngô  rứt  về  cả  rồi.  Ngụy  chủ  sai  người  ra  thám  xem  lượt 
nữa,  quả  nhiên  như  thế. 

Ngụy  chủ  nói  : 

- Lục  Tốn  dùng  binh,  chảng  kém  gì  Tôn,  Ngô,  mặt  đông  nam 
chưa  sao  dẹp  được  ! 

Nhân  thế  sai  các  tướng  chia  ra  giữ  các  noi  hiểm  yếu...  Tuấn 
dẫn  đại  quân  đóng  ồ Hợp  Phì,  phòng  khi  có  biến  động  gì  chàng. 

Khống  Minh  ỏ trại  Kỳ  Son,  muôn  dùng  cách  lâu  dài,  sai  quân 
Thục  cày  cấy  chung  với  dân  Ngụy,  quản  một  phần,  dân  hai 
phần,  tinh  không  xảm  phạm  một  ly  nào  của  dân  ; dân  Ngụy 
vui  lòng,  yên  cư  lạc  nghiệp. 

Tư  Mã  Sư  vào  nói  vói  cha  rằng  : 

- Quân  Thục  cướp  của  ta  biết  bao  nhièu  lưong  gạo,  nay  lại 
cho  quân  làm  ruộng  với  dân  ta  ơ trên  sỏng  Vị,  dùng  cách  lâu 
dài,  thực  là  mối  lo  lớn  cho  nhà  nước.  Phụ  thân  sao  không  hẹn 
nhau  với  Khống  Minh  đại  chiến  một  trận,  quyết  sồng  mái,  xem 
ra  làm  sao  ? 

Ý nói  : 

- Ta  phụng  chỉ  cúa  vua  sai  giữ  cho  vững,  không  được  khinh 
động. 

Đang  bàn  bạc  có  người  vào  báo  rằng  : 

- Ngụy  Diên  cầm  cái  chỏm  mũ  của  đô  đốc  đánh  roi  hôm  nọ, 
đến  ngoài  cửa  trại  hò  hét  khiêu  chiến. 

Các  tướng  tức  giặn  cùng  muôn  ra  đánh. 

Ý cười  ràng  : 

- Thành  nhân  có  câu  : ‘Không  biết  nhịn  điều  nhỏ,  thì  loạn 
mất  mưu  lớn".  Ta  chỉ  nên  giữ  vững  là  hon. 

Các  tướng  tưân  lệnh  không  ra.  Ngụy  Diên  chửi  mắng  hổi 
lâu,  rồi  lại  trỏ  vể. 
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Khổng  Minh  thấy  Tư  Mã  Ý không  ra,  bèn  mật  sai  Mã  Đại 
lập  một  trại  ớ trong  hang  Hồ  Lò.  Trong  trại  đào  hố  sâu,  chứa 
co  khô  và  đổ  dẫn  hỏa  thật  nhiều.  Xung  quanh  núi,  làm  nhiều 

nhùng  phòng  chúa  có,  trong  ngoài  đặt  địa  lôi  phục.  Rổi  dặn 
Mã  Đại  ràng  ; 

Ngưoi  nên  chận  lấp  cửa  đưòng  sau  hang  Hồ  Lô  cho  kỹ 
phục  quân  sản  trong  hang.  Nếu  Tư  Má  Ý đuoi  vào  cửa  hang 
thì  phóng  hòa  mà  đốt  cỏ  vấ  địa  lôi.  Lại  phải  sai  quân  81  bím 
ngày  thi  phất  cờ  thất  tinh  ớ cửa  hang,  đến  đêm  thì  đốt  đèn 
thât  tinh  ỏ trên  núi  để  làm  ám  hiệu” 

Mã  Đại  vâng  lệnh  dln  quân  đi. 

Khổng  Minh  lại  gọi  Ngụy  Diên  dặn  rằng  : 

- Nguôi  nên  dẫn  năm  trâm  quân  đến  trại  Ngụy  khiêu  chiến 
cốt  nhử  được  Tu  Mã  Ý ra  không  cẩn  gì  đánh  được,  phải  gia 
ỉam  thua  cho  Tu  Mã  Y đuổi,  rồi  ngươi  cứ  trông  chỗ  nào  cam 
cờ  thất  tinh  thì  chạy  đến,  ban  đêm  thì  trông  đèn  thất  tinh  cốt 
sao  nhử  được  Tu  Mã  Ý vào  hang,  ta  khác  có  mẹo  bát  được. 

Di£n  tuân  lệnh  dẫn  quân  đi 

Khong  Minh  lại  gọi  Cao  Tường  dặn  rằng  ■ 

Ngươi  đem  trâu  gỗ  ngựa  máy,  hoặc  hai  ba  mươi  con  một 
ân,  hoặc  bôn  năm  mưoi  con  một  đàn,  cùng  chứa  lương  thóc 
cho  dát  ra  di  lại  trong  đường  núi.  Nếu  để  quan  Ngụy  cưóp  đưoc 
đó  là  công  của  ngươi. 

Cao  Tường  lĩnh  meo,  đem  trâu  ngựa  đi 

Khổng  Minh  sai  vét  quân  ơ trại  Kỳ  Son  tản  ra  các  mặt,  giả 
danh  là  đi  làm  dồn  điền.  Đoạn  dận  các  tuớng  ràng  : 

- Nếu  có  quân  nào  đến  đánh,  thì  cứ  vờ  thua,  nhược  bàng 

Tư  Mã  Y đến  thì  hết  sức  đánh  trại  Vi  Nam, để  chặn  đường 
ve  cua  y. 

Khổng  Minh  phân  phát  quân  đâu  đấy,  tự  dẫn  một  toán  quân 
đên  cạnh  hang  Thượng  Phương  hạ  trại. 

Hạ  Hẩu  Huệ,  Hạ  Hầu  Hòa  bẩm  vói  Tu  Mã  Ý ràng 

- Nay  quân  Thục  tản  ra  các  mặt,  lập  trại  làm  ruộng,  đe  dùng 
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cá,t. ở ảàJ  Nếu  không  nhân  lúc  này  trừ  ngay  đi,  để  họ 
ớ jâu  ngày,  thành  ra  sâu  rẽ  bền  gốc,  thì  khó  lbng  lay  chuyển 

Ý nói  : 

- Đấy  là  mẹo  Khổng  Minh  đó  thôi  ! 

Hai  người  nói  : 

- Đô  đốc  cứ  ngờ  Vực  như  thế  thì  bao  giò  trừ  được  giặc  ? 

Hai  anh  em  tôi  xin  hết  sức  quyết  một  trận  tử  chiến,  đe  báo 
on  nước. 

Ỹ nói  ; 

- Có  phải  thế  thì  hai  chúng  ngưoi  chia  đưỉmg  ra  mà  đánh. 
Hai  người  vâng  lệnh,  mỗi  người  dẫn  nâm  nghìn  quan,  chia 

làm  hai  ngả  kéo  đi.  Đang  di,  bỗng  gặp  quân  Thục  dang  kèm 

a J ™ ngựK-.  gỗ  tr0ng  đuÒng  Hai  ngưỉn  đổ  lại  đánh! 

quân  Thục  bó  cá  trâu  ngựa  ma  chạy.  Quân  Ngụy  cướp  được 

^ atrạLnộP  Mâ  Ý-  Hôm  *“».  í bát  được  hon  tĩảm 
quân  mã,  cũng  giải  về  đại  trại. 

k.  Ý gọi  quân  b-  bát  vào-  gạn  hỏi  việc  hư  thực.  Quân  Thục 
u rảng 

- Thùa  hrtng  ttì  « ràng  dô  đíc  không  ra  vậy  eho 

tôi  di  tan  ra  bốn  mặt  làm  ruộng,  không  ngờ  bị  bắt  về  đây 
Y tha  cả  quân  Thục  cho  về. 

Hạ  Hầu  Hòa  nói  : 

- Sao  không  giết  đi  ? 

Ý nói  : 

. ' Quán..fu  íy’  8»  “"í  ích,  không  bàng  tha  cho 
chúng  „6  về  rói  đón  di  ràng  tuẬrg  Ngụy  nhàn  tù,  đề  cho  nàn 

nhL  Đ6  “ “e°  “ ™ 

Liền  truyền  lệnh  cho  các  tướng  ràng  : 

bit  ^ »uân  Thọc,  phải  đói  đãi  tủ  tí  và  tha  cho 
v«.  Nhung  các  tuóng  có  công  bát  thi  vần  dứ,c  trông  Zõng 
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Các  tuông  cùng  vâng  lệnh  trở  ra. 

rhNÓìr»ĩa0Jưỉmg  đem  trâu  ngựa  v^n  luong  đi  lai  trong  hang 
Thượng  Phương.  Hạ  Hẩu  Huệ  thỉnh  thoảng  đ7đán7trnn 
nứa  tháng,  đưạc  luôn  vài  trận  Tư  Mã  Ý thấv  * tí?  ’ r°  ể 

Inòn,  lĩ;  làm  L dạ  lám.  Một  L lỉi  báĩtr  1 r 7* 
Quản  Thnr.  V L 7 ọ a lại  bát  đư?c  vài  mưoì  tên 

quan  Thục.  Y gọi  đến  dưới  trướng  hỏi  ràng  : 

* Khổng  Minh  nay  ỏ dâu  ? 

Chủng  bấm  ràng  : 

tày'  h^^L*0^0"®  06  5 trsi  Ky  s°“'  Wệ„  4 cánh  mé 
tay  hang  Thưọng  Phưong  mười  dặm  hạ  trại.  Nay  hàng  ngày 

đang  vận  lưong  để  chứa  ở trong  hang 

m tha  ch0  ^ 

nên  t *■?'  w Son.  Ngày  mai,  cáo  ngaai 

Sg  cíL  dánh  ,íy  ‘rai  ^ ỉa X;  n t™p 

Tư  Mã  Sư  nói  ; 


- Có  sao  phụ  thân  lại  muốn  đánh  mât  sau  9 
Y nói  : 


ta  đínỷ4j°h  iằ6  nd  “’Ị.bả,n  của  ngui,i  Níu  thầy  quân 

Th ,f  ~ các  *T  **  nhita  ” w Chu  ta  * lén  dfc  hang 

Srx.  f sạch  h"’”S  thỉ»  ria  Thục  di  ỉhlín 

lư  Ma  Sư  chịu  mẹo  ây. 

nai  Nh*c  Lâ”  mỗ‘  — -*» 

BỈ  § 5};H  TrLH  £? ĩy  k 

Vị  Nam  A “ỉj  thán  w đây'  «*  *“*  - *fc  anóp  trai 
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Các  tương  tuân  lệnh. 

Khi  ấy  quân  Ngụy  kéo  đến  trại  Kỳ  Sơn,  quân  Thục  bốn  mật 
đồ  ra,  hò  reo  chạy  tất  tả,  làm  ra  dáng  đến  cứu  trại.  Tư  Mã 
Y thấy  quân  Thục  đến  cứu  trại  Kỳ  Scm,  liền  dẫn  hai  con  và 
cánh  trung  quân  kéo  đến  hang  Thượng  Phương. 

Ngụy  Diên  ở ngoài  cửa  hang,  mong  chờ  Tư  Mã  Ý đã  lâu. 
Chọt  thấy  một  toán  quân  Ngụy  kéo  đến.  Diên  tế  ngựa  ra  xem, 
thì  chính  quản  Ý. 

Diên  quát  to  lên  ràng  : 

- Tư  Mã  Ý dửng  chạy  ! 

Tư  Mâ  Ý xòng  thẳng  vào  đánh,  chưa  được  vài  hiệp  Diên  quay 
ngựa  chạy.  Y theo  sau  đuổi  đánh.  Diên  cứ  trông  vể  phía  tó 
ngọn  cờ  thất  tinh  mà  chạy.  Ý trông  thấy  Ngụy  Diên  có  mỗi 
một  mình  ; quân  mã  lại  ít,  cứ  vừng  dạ  đuổi  tràn,  sai  Tư  Mâ 
Sư  ơ mặt  tả,  Tư  Mã  Chiêu  ỏ mặt  hữu.  Ý đi  giũa,  kéo  quân 
đuổi  riết.  Ngụy  Diên  dẫn  nám  trăm  quân  lui  cả  vào  hang.  Ý 
đuổi  đến  cửa  hang,  sai  ngưòi  vào  đo  thám  trước.  Người  đi  thám 
vê  báo  trong  hang  không  có  quân  phục  gì  cả,  chỉ  thấy  trên  núi 
dựng  nhiêu  lều  cỏ. 

Ý nói  : 

- Đây  hán  là  những  noi  chứa  lương. 

Liên  thúc  quân  mă  vào  cả  trong  hang.  Vừa  đến  nơi,  thấy 
trong  các  lều  cỏ  toàn  chứa  củi  khô,  mà  Ngụy  Diên  thì  không 
thấy  đâu  nửa.  Ý đảm  nghi,  bảo  hai  con  ràng  : 

- Ta  vào  đây,  phỏng  có  quân  giặc  lấp  mất  cửa  hang  thì  làm 
thế  nào  ? 

Nói  chưa  dứt  lời,  đả  thấy  tiếng  reo  nổi  lên,  lửa  đâư  ò trên 
núi  ném  xuống,  đốt  chặn  ngang  cửa  hang  trưóc,  rồi  tên  lửa 
bán  ra,  đia  lôi  phục  bật  nổ  lên,  củi  khô  ỏr  trong  các  lêu  cỏ  cháy 
‘ đùng  đùng,  chồ  nào  cũng  nổ  đôm  đốp,  ngọn  lửa  bốc  lên  ngùn 
ngụt.  Tư  Mã  Y hổn  bay  phách  lạc,  chân  tay  luống  cuống,  nhảy 
xuống  ngựa,  ôm  lấy  hai  con,  khóc  ầm  lên  rằng  : 

- Ba  cha  con  ta  chết  cả  ồ chỗ  này  mất  rồi  ! 
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ti giô.ng  to:mây. đen  ké0  ngất  tròi,  một 
chív  tát  t ĩ , ổ a xuống  t^t  nuĩc.  Lửa  đang 

vô  đung.  phục  Cám  nt’  "***  đổ  hỏa  cZị 

Tư  Mã  Ý mừng  rằng  : 

; f^g  nbân  lúc  này  mà  đánh  ra,  còn  đợi  đến  bao  giò  nữa  ? 

R,  T,ần  hảng  !ứcphá  toanể  ra-  may  lại  có  Trương 

Há  ’ A^c  Ltâm  dần  bmh  đến  ti®p  *™ề-  Mã  Đại  Ít  quân,  không 
dám  duổi  theo.  Cha  con  Tư  Mã  Ý cùng  vái  T nnmg  Hổ,  Nhạc 

Lãm  họp  bmh  àm  một,  kéo  về  trại  VỊ  Nam,  không  ngõ  về  đến 
noi  đã  bị  quân  Thục  cướp  mất  trại  roi.  ổ 

Quách  Hoài,  Tôn  Lễ  đang  dấnh  nhau  với  quân  Thục  ở trên 
cầu  phao.  Tư  Mạ  Ý dẫn  quân  đến,  quân  Thục  rót  chạy.  ¥ sTi 
đốt  cầu  phao,  đóng  quân  giữ  ở mé  bác  ngạn. 

Quân  Ngụy  đang  đánh  trại  Kỳ  Son,  nghe  tin  Tư  Mã  Ý thua 

Mn  tònlẽn  * q“í  N(fy  *hua  “ "«p“»  mất  z 

Chín,  còn  tên  nào  sông  sót,  thì  chạy  trốn  về  mé  bác  sông  Vi. 

Khống  Minh  d trên  núi  thấy  Ngụy  Diên  dử  đươc  Tư  Mã  ¥ 
vào  hang.  Một  lát  thấy  ngọn  lua  Mc  lên,  Khổng  Minh  Trong 

tZ\r,n.  m g’  . Lpben,?ày  T“  Ma  Y phải  ch ẲlZông  ngơ 
ỉTọc  rl  XUÔ"g’  iủat6^s^cả-  Tư  Mã  ¥ chạTthoS 

Khổng  Minh  than  ràng  : 

duw“uu  việc  h,i  n6ư4i'  a141*  **  w trtri.  không  s.„  cưỡng 


Đòi  sau  có  tho  than  ràng  : 

Cứa  hang  gió  cát  với  mây  bay 
Mưa  xối  mây  đen  kéo  lại  đây. 

Võ  hâu  kế  diệu  ví  thành  đạt, 

Tản  triều  sao  chiếm  núi  sông  náy. 

Tư  Mã  Ý ở trong  trại  Vị  Bác  truyền  lệnh  ràng  : 
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- Khổng  Minh  coi  ta  như  đàn  bà  ru  ? 

- Nay  dinh  trại  Vị  Nam  dã  mất  rổi,  các  tương  ai  còn  nói 
đến  đánh  nhau  nừa  thì  chém  ! 

Các  tướng  vâng  lệnh,  chỉ  việc  giữ  trại  cho  vững  không  dám 
ra. 

Quách  Hoài  nói  với  Tư  Mã  Ý ràng  : 

- Mấy  bừa  nay  Khổng  Minh  dẫn  quân  ra  tuẩn  tiễu,  tết  là 
muốn  tìm  đất  hạ  trại. 

Ý nói  : 

- Nếu  Khổng  Minh  ra  núi  Võ  Công,  men  sườn  mà  sang  mé 
đông,  thì  chúng  ta  nguy  cả.  Nhược  bàng  họ  ra  mé  tây  nam 
sông  Vị,  đóng  đổn  trên  gò  Ngũ  Trượng  thì  ta  mới  không  việc 
gì- 

Sai  người  dò  xem,  quả  nhiên  Khổng  Minh  đóng  ỏr  gò  Ngủ 
Trượng. 

Y mừng  quá  giơ  tay  lên  trán  mà  rằng  : 
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- Đó  là  hồng  phúc  của  đại  Ngụy  hoàng  đế  ta  ! 

Bèn  sai  các  tưóng  giữ  vững  không  ra  đónh,  đọi  cho  quân 
Thục  sinh  biến  sẽ  hay. 

raiổng  Minh  dẫn  một  toán- quân  đóng  ở gò  Ngũ  Trượng  đã 
nhiều  lần  sai  người  ra  khiêu  chiến,  quân  Ngụy  nhat  định  không 
ra.  Khong  Minh  bèn  lấy  một  cái  khàn,  cái  yếm  và  đổ  tráng 

cứa  đàn  bà,  đựng  vào  một  cái  hòm,  rổi  viết  thư,  sai  ngưòi  đưa 
đến  trại  Ngụy. 

Các  tướng  không  đám  giấu  giếm,  dẫn  người  đưa  thư  vào  ra 
mãt  Tư  Mã  Y.  Y sai  mỏ  hòm  ra  xem,  thấy  có  yếm  áo  đàn  bà 
và  một  phong  thư.  Trong  thư  nói  ràng  : 

'Trọng  Đạt  đả  Làm  đại  tướng,  thống  lĩnh  quân  Trung  Nguyên 
không  dám  mặc  giáp  cẩm  gưam,  để  quyết  sống  mái  má  chịu 
ngồi  núp  ớ trong  tố  trong  hang,  để  lánh  lưỡi  đao  mũi  tên,  thế 
thì  khác  gì  đàn  bà  ? Nay  sai  người  đưa  khăn  yếm  quẩn  áo 
trắng  của  đàn  bà  đến,  nếu  không  dám  ra  đánh,  thì  phải  lạy 
hai  lạy  mà  nhận  lấy  ; nếu  còn  biết  xấu  hổ,  có  chí  khí  người 
cọn  trai,  thì  phái  phê  vào  giấy  này,  y hẹn  ra  giao  chiến". 

Tư  Mã  Ý xem  xong,  trong  bụng  căm  giận,  nhưng  củng  gượng 
cuời  nói  ràng  : 

* Khổng  Minh  coi  ta  như  đàn  bà  ru  ? 

Liền  chịu  nhận  đổ  ấy,  trọng  đãi  người  đưa  thư,  và  hỏi  han 

chuyện  Khổng  Minh  ân  ngủ,  cùng  là  công  việc  nhiều  ít  làm 
sao. 

Sứ  giả  bẩm  ràng  : 

- Thừa  tướng  tôi  thức  khuya  dậy  sớm  ; hình  phạt  từ  hai 
chục  roi  tro  lên,  cũng  phải  coi  xét  đến  mà  mỗi  ngày  chỉ  ân 
được  vài  thung  mà  thôi. 

Y bảo  với  các  tướng  ràng  : 

- Khổng  Minh  ãn  ít  làm  nhiều,  sống  lâu  làm  sao  được. 

Sứ  giả  từ  về,  đến  gò  Ngũ  Trượng  ra  mắt  Khổng  Minh,  thuât 

lại  việc  Tư  Mã  Ý chịu  nhận  khản  áo  đàn  bà,  và  các  lời  hoi 
han. 
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Không  Minh  than  rằng  : 

- Ỷ thực  là  biết  ta  ! 

Chủ. bộ  Dương  Ngung  can  rằng  : 

- Tôi  thấy  thừa  tướng  hàng  ngày  cứ  phải  coi  xét  sổ  sách, 
thiết  nghĩ  không  nên.  Ôi  ! Việc  trị  nước  phải  có  thể  thống, 
trên  dưới  không  xâm  phạm  tới  nhau.  Ví  như  đạo  trị  việc  nhà, 
tất  phải  có  đứa  ở trại  coi  việc  cày  bừa,  đứa  ỏ gái  coi  việc  thổi 
nấu,  nghề  nghiệp  không  thiếu  việc  gì,  cần  cáị  gì  có  cái  ấy  ; 
ỏng  chủ  nhà  chỉ  việc  thung  dung  ngồi  một  chỗ,  nằm  cao  thảnh 
thơi,  ãn  uống  mà  thôi  ! Nếu  việc  nào  cũng  phải  xuất  thân  làm 
lấy,  thì  sức  lực  mỏi  mệt,  tinh  thần  kém  sút,  mà  không  nẻn 
được  việc  gì.  Đó  có  phải  là  trí  khôn  không  bằng  kẻ  ăn  người 
ở đâu,  đạo  làm  chủ  nhà  phải  thế.  Cho  nên  cổ  nhân  có  nói  : 
"Ngồi  mà  bàn  đạo  lý,  gọi  là  tam  công  ; đứng  ra  mà  làm  việc, 
gọi  là  sĩ  đại  phu".  Ngày  xưa,  Bính  Cát  lo  việc  con  trâu  thở, 
không  io  gì  đến  kẻ  đánh  nhau  chết  dọc  đường  ; Trần  Binh 
làm  tướng,  không  biết  sế  tiền  thóc  ồ kho  bao  nhiêu,  nói  rằng 
đã  có  người  coi  riêng  từng  việc.  Nay  thừa  tướng  thân  xét  đến 
cả  việc  nhỏ  nhạt,  mồ  hôi  toát  ra  cả  ngày,  chẳng  nhọc  nhằn 
lắm  ru  ? Lời  Tư  Mã  Ý nói,  xin  thừa  tướng  xét  cho  mới  được. 

Khổng  Minh  khóc,  nói  : 

- Ta  không  phải  là  không  biết  thế  đâu,  nhưng  vì  chịu  ơn 
tiên  dế  thác  cô  cho  ta  rất  trọng,  chỉ  sợ  người  khác  không  được 
hết  lòng  như  ta.  Vậy  ta  mởi  phải  chịu  khó  nhọc  như  thế. 

Chúng  nghe  nói,  ai  nấy  cùng  cảm  động,  ứa  nước  mắt.  Tự 
bấy  giờ,  Khổng  Minh  nghe  trong  mình  tinh  thần  bàng  hoàng, 
nên  không  dám  tiến  binh  vộì. 

Các  tướng  Ngụy  thấy  Không  Minh  đưa  khãn  áo  đàn  bà  cho 
Tư  Mã  Ý.  Ý chịu  nhận,  kh^ng  dám  ra  đánh.  Các  tướng  cùng 
vỗ  bụng  căm  tức,  vào  trướng  bẩm  rằng  : 

- Chúng  tôi  cùng  là  danh  tướng  nước  Ngụy,  chịu  sao  được 
người  Thục  sỉ  nhục  thế  này  ? Vậy  xin  ra  đánh  để  quyết  một 
trận  sống  mái. 
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Ý nói  : 

- Tạ  có  phải  muốn  chịu  nhục  đâu,  bởi  vì  thiên  tử  giáng 
chiêu,  sai  giữ  vứng  không  cho  ra  đánh,  nếu  ta  khinh  động 
thì  trái  quân  mệnh  mất. 

Các  tướng  bực  dọc  không  bằng  lòng. 

Ý nói  : 

■ Các  ngươi  nếu  muốn  đánh,  đợi  ta  tâu  với  thiên  tử,  rồi  sẽ 
dồng  lực  ra  đánh  giặc,  được  chăng  ? 

Chúng  tôi  xin  vâng  lời. 

Ý sài  sứ  mang  biểu  đến  Hợp  Phì  tâu  với  Ngụy  chủ.  Biểu 
rằng: 

"Thăn  tài  nhỏ  trách  nhiệm  to,  cúi  đội  chiếu  chỉ  sai  thân 
giư  vững  không  đánh,  để  đợi  quân  Thục  tự  nhiên  phải  tan 
Nhưng  nay  Gia  Cát  Lượng  sai  người  đưa  khăn  yếm,  coi  thán 
nhự  đàn  bà,  thần  lấy  làm  sỉ  nhục  lắm.  Thần  kính  tâu  trước 
vời  bệ  hạ,  sớm  tối  xin  liều  một  trận  đại  chiến  để  báo  ơn  triều 
đỉnh,  mà  rửa  cái  xấu  hô  cho  ba  quàn.  Thăn  cảm  kích  không 
biết  ngân  nào". 

Tào  Tuấn  xem  xong,  hỏi  các  tướng  rằng  : 

- Tư  Má  Ý trưđc  xin  gìứ  vứng  không  đánh,  nay  lại  dâng 
biểu  xin  đánh  là  cớ  làm  sao  ? 

Vệ  úy  là  Tân  Tỷ  tâu  rằng  : 

- Tư  Mâ  Ý vổn  không  có  bụng  muốn  đánh,  đây  là  Gia  Cát 
Lượng  sỉ  nhục,  các  tướng  căm  tức,  cho  nên  dâng  biểu  lên  là 
có  ý muốn  cầu  chiếu  chỉ  để  trấn  bụng  các  tướng  dấy  thôi. 

Tuấn  lấy  làm  phải,  sai  Tân  Tỷ  cầm  cờ  tiết  dến  trại  Vị  Bắc 
truyền  lời  dụ  không  được  ra  đánh.  Nếu  ai  dám  nồi  đến  sự 
đanh,  thì  ghép  vào  tội  trái  chiêu  chỉ  nhà  vua 

Các  tướng  đều  phải  tuân  theo.  Ý bảo  với  Tân  Tỷ  rằng  : 

- Ông  thực  là  biết  bụng  tôi  lắm  ! 

Bởi  thê,  trong  quân  nói  truyền  đi,  ai  ai  cũng  biết.  Các  tướng 
Thục  nghe  tin  ấy,  vào  bẩm  vơi  Khổng  Minh, 
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Khống  Minh  cười  rằng  : 

- Đó  là  Tư  Mả  Ý trấn  bụng  ba  quân  đó, 

Khương  Duy  hỏi  : 

- Thừa  tướng  sao  lại  biết  là  thế  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

■ Y vốn  không  dám  đánh,  xin  đánh  là  thị  oai  với  chúng  đó 
thôi.  Có  câu  rằng  : "Tướng  ở ngoài,  dù  vua  sai  có  điều  không 
nghe  cũng  được".  Lẽ  đâu  cách  xa  nghìn  dặm,  mà  phải  xin  lệnh 
đánh  bao  giờ  ? Đây  vì  Tư  Má  Ý nhân  các  tướng  tức  giận,  cho 
nen  mượn  y Tao  Tuân  đê  trân  bụng  chúng  và  truyền  lời  áy 
ra,  để  quân  ta  sinh  trễ  nải  đó  thôi. 

Đang  khi  nói  chuyện,  chợt  có  tin  Phí  Vĩ  đến.  Khổng  Minh 
mời  vào  hỏi  chuyện.  Vĩ  thưa  rằng  : 

* Tà°  Tuấn  nghe  Đông  Ngô  ba  mặt  tiến  quân,  cũng  dẫn  đại 
quân  đến  Hợp  Phì,  sai  Mãn  Sủng,  Điền  Dự,  Lưu  Thiệu  chia 
quân  làm  ba  mặt  chống  cự.  Mãn  Sung  bày  mẹo,  đốt  sạch  chiến 
thuyền  và  lương  thảo  khí  giới  của  Đông  Ngô.  Đông  Ngô  không 
làm  nên  chuyện  gì,  phải  rút  quân  trử  về. 

Khổng  Minh  nghe  tin  ấy,  thở  dài  một  tiếng,  không  ngờ 
ngât  đi  ngã  gục  xuong  đất.  Các  tướng  vôi  vàng  cứu  dậy  nửa 
giờ  mới  tỉnh. 

Khổng  Minh  than  rằng  : 

- Ta  nghe  trong  mình  bàng  hoàng,  bệnh  cũ  lại  phát,  dễ 
thường  không  thọ  được  nứa. 

Đêm  hôm  ấy,  Khổng  Minh  gượng  bệnh  ra  trướng,  ngẩng 
xem  thiên  văn.  Xem  xong,  Khổng  Minh  kinh  hãi  lắm,  vao 
trướng  bảo  Khương  Duy  rằng  : 

- Ta  nguy  đến  nơi  mất  rồi  ! 

Duy  nói  : 

- Sao  thừa  tướng  lại  dạy  thế  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  thấy  trong  ba  ngôi  sao  Tam  thai,  ngôi  khách  tinh  sáng 
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lắm  mà  ngôi  chủ  tính  thì  u ám,  các  sao  tưđng  phụ  bóng  tối 
iờ  mờ.  Xem  tượng  trời  như  thế  đủ  biết  mệnh  ta. 

Duy  nói  : 

' Tượng  trên  tn^  th®!  sao  thừa  tưđng  không  đùng  phép 
dâng  sao  giải  hạn  mà  kéo  lại  được  không  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  vốn  biết  phép  ấy,  nhưng  chưa  biết  lòng  trời  làm  sao. 
Ngươi  hay  dân  bốn  mươi  chín  tên  giáp  sĩ,  cầm  cờ  thâm  mặc 
áo  thâm,  đứng  vòng  quanh  ngoài  trướng,  ta  ở trong  cầu  đao 
sao  bác  đẩu  Nêu  như  trong  bảy  ngày,  ngọn  đèn  chủ  không 
tăt  thì  ta  sống  tâu  thêm  được  một  kỷ  nứa.  Nếu  đèn  tắt  ta 
không  thọ  được.  Phàm  những  người  tạp  nhạp,  không  đũơc 

cho  vào.  Nhứng  đồ  gì  ta  cần  dùng  đến,  cứ  sai  hai  đứà  tiểu 
đông  trang  biện  là  đủ. 

Khương  Duy  vâng  mệnh,  sắm  sửa  đâu  đấy. 

Bấy  giờ,  vào  tiết  trung  thu,  tháng  tám.  Đém  hôm  ấy  sông 
Ngân  vằng  vặc,  hạt  thóc  đảm  đìa,  canh  khuya  thanh  vắng 
tiếng  la  tiếng  cồng  im  phăng  phắc,  tinh  kỳ  hắt  hiu.  Khương 
uy  ơ ngoài  trướng,  dẫn  bốn  mươi  chín  tên  giáp  sĩ  canh  giứ 
xung  quanh  Khổng  Minh  ở trong  bày  hương  hoa,  lễ  vật  ở trên 
mặt  đất  chia  làm  bảy  ngôi  đèn  to  và  bốn  mươi  chín  ngôi  đen 
nhỏ  xung  quanh,  ở giứa  đặt  một  ngọn  đèn  bản  mệnh. 

Không  Minh  lễ  xong  khấn  rằng  ; 

LưVnS  sinh  ra  thời  loạn,  toan  chịu  già  ở nơi  rừng  rú 
Nhưng  đội  ơn  Chiêu  liệt  hoàng  đế  ba  Vần  cau  đến,  lại  thừa 
việc  thác  cô  răt  trọng,  nên  phải  ra  sức  khuyển  mã  để  đanh 
giặc  nước.  Không  ngờ  tướng  tinh  sắp  đổ,  số  thọ  hầu  tàn  Vây 
xin  viết  một  bức  lụa,  kêu  với  trời  cao,  cúi  mong  lòng  trời  rả 
thương,  cho  Lượng  thêm  ít  tuổi  nữa,  để  trên  báo  ơn  vua,  dưới 
cưu  mạng  dẫn,  đem  lại  vật  cũ  mà  giữ  hương  hỏa  nhà  Hán  cho 
được  lâu  dài.  Không  dám  xin  càn,  thực  bởi  tình  thiết'' 

Lạỵ  khấn  xong,  Khổng  Minh  vào  trướng  nầm  nghỉ  Hôm 
sau  lại  gượng  dậy  coi  việc,  thổ  ra  huyết  mái  không  thôi  Ban 
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ngày  thì  bàn  định  việc  quân  cơ,  ban  đêm  thi  giày  sao  cương 
giầm  sao  cầu,  làm  phép  nhương  sao. 

Tư  Mả  Ý ớ trong  trại,  một  bữa  ngóng  xem  thiên  vãn,  mừng 
lãm,  bảo  vđi  Ha  Hầu  Bá  rằng  : 

- Ta  xem  tướng  tinh  đổi  ngôi,  Khổng  Minh  chắc  chắn  có 
bệnh,  không  mấy  bứa  nứa  tất  chết.  Ngươi  nên  dẫn  một  nghìn 
quân  đến  gò  Ngũ  Trượng  tiêu  thám  xem  sao.  Nếu  quan  Thuc 
nháo  nhác,  không  dám  ra  đánh,  thì  đúng  là  Khổng  Minh  bênh 
nặng,  ta  sẽ  thừa  thế  đánh  vào. 

Hạ  Hầu  dẫn  quàn  đi, 

Khổ«g  Minh  ở trong  trướng  cầu  nhương  đã  được  sáu  đêm 
thấy  ngọn  đèn  bản  mệnh  tỏa  sáng,  trong  bụng  mừng  thầm 
Khương  Duy  vào  trướng,  đang  thấy  Khổng  Minh  xóa  tóc  cáp 
gươm,  giày  saọ  cương,  giẫm  sao  đẩu,  làm  phép  trấn  áp  ngôi 
tưđng  tinh.  Bỗng  dưng  nghe  ngoài  trại  có  tiếng  hò  reo  vừa 
toan  cho  người  ra  hỏi,  thì  đã  thấy  ngụy  Diên  chạy  xồng  xôc 
vào  thảng  trong  trướng,  kêu  rằng  : 

- Quân  Ngụy  kéo  đến  nơi  rồi  ! 

Diên  bước  mạnh  quá,  làm  tắt  mất  ngọn  chủ  đăng. 

Khổng  Minh  quăng  gươm  xuống  đất  than  rằng  : 

Sông  chêt  có  số,  không  làm  sao  mà  nhương  trừ  được  1 

Ngụy  Diên  sợ  hãi,  lạy  phục  xuống  đất  xin  chịu  tội.  Khương 
Duy  nổi  giận,  toan  rút  gươm  ra  chem  Ngụy  Diên 

Đó  là  : 

Muôn  việc  chẳng  qua  do  số  vận, 

Người  sao  cưỡng  được  với  lòng  trời  ? 

Chưa  biết  tính  mệnh  Ngụy  Diên  thế  nào,  xem  hồi  sau  phân 
giải. 


HỒI  THỨ  MỘT  TRẢM  LINH  Tư 

Rơi  sao  lón,  thừa  tưóng  qua  đời 
Trông  tượng  gổ,  đô  đốc  mất  vía 

Khương  Duy  thấy  Ngụy  Diên  làm  tắt  mất  ngọn  chủ  đảng 
bừng  bừng  nối  giận,  rút  gươm  toan  chém  Ngụy  Diên,  Khổng 
Minh  ngồn  lại  bảo  rằng  : 

- Đó  là  số  ta  đến  ngày  hết,  không  phải  lỗi  tại  Vản  Trưòng. 

Duy  mói  cài  gươm  vào  vỏ,  không  giết  nửa.  Khổng  Minh  lại 
thô  ra  vài  bát  huyết,  nằm  phục  trên  giưòng,  bảo  Ngụy  Diên 
ràng  : 

~ Đây  là  Tư  Mã  Y đoán  ta  bị  bệnh,  cho  nên  sai  người  đi 
dò  thực  hư  đo  thôi.  Ngươi  hãy  đem  quân  ra  đánh  đuổi  chúng 
nó  đi. 

Diên  lĩnh  mệnh,  ra  trướng  lên  ngựa,  kéo  quân  đi.  Hạ  Hầu 
Bá  trông  thấy  Ngụy  Diên,  vội  vàng  rút  quân  về*  Diên  đuổi  theo 
hon  hai  chục  dậm  mới  thôi. 

Khổng  Minh  cho  Ngụy  Diên  về  trại  riêng  canh  giử. 

Khương  Duy  vào  trướng,  đến  trước  giưỉrng  nàm  thám  hòi. 

Khổng  Minh  nói  : 

• Ta  cốt  muốn  hết  lòng  kiệt  sức  đem  lại  Trung  Nguyên,  gây 
dựng  lại  cơ  đổ  nhà  Hán.  Nhưng  xem  ý trời  như  thế,  thì  mệnh 
ta  chỉ  còn  sớm  tối  mà  thôi.  Ta  bình  nhật  học  dưọc  bao  nhiêu 
đã  chép  ra  một  quyển  sách  cả  thảy  có  24  thiên,  104.112  chữ. 
Trong  sách  có  phép  bát  vụ,  thất  giòi,  lục  khủng,  ngũ  cụ.  Ta 
xem  trong  các  tướng,  không  có  ai  đáng  dạy,  chỉ  có  ngươi  xứng 
đáng  truyền  lại  sách  của  ta,  ngươi  chó  coi  làm  thưòng  ! 
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' Từ  đâỵ  ta  không  còn  được  ra  trận  đánh  giặc  nữa 
Trời  xanh  thám  thẳm,  giận  này  biet  baó  gin  nguoi  Ị 

Khương  Duy  khóc  lạy,  chịu  mệnh. 

Khổng  Minh  lại  dặn  rằng  - 

Thô  ĩộtỉĩẵp.ìắnnỏ  liền  tẽn>  chưa  nào  dùng  đến. 

Theo  phép  ấy  mỗi  mũi  tên  dài  tám  tấc,  một  nồ  bán  mười  mũi 

tên  luôn  một  lúc.  Ta  đã  vẽ  thành  kiểu,  ngưcẴ  nên  y phép  Thế 
tạo  ra  mà  dùng.  ^ 

Khương  Duy  vâng  mệnh. 

Lại  dặn  ràng  : ■ 

Âm  RfnhđUÒ^S  T.”8  Jhu'  khÔng  phải  ,0  Mm'.chi  «4  điròng  ndi 

2 thận  ™ « ;;;  ““  •*  * 

kếX?rt“/;đạÌ  vào  trưóng’  Bhé  tói  n6i  "“■'*«»  <*»  "*t 

Sau  khi  ta  mât  rổi,  cứ  y kế  mà  làm  ! 

Mã  Đại  lĩnh  mẹo  đi  ra. 
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Một  lát,  Dương  Nghi  vào,  Khổng  Minh  gọi  đến  trước  giường 
trao  cho  một  cái  túi  gấm,  dận  ràng  : 

- Ta  mất  rồi,  Ngụy  Diên  tất  làm  phản.  Khi  nào  lâm  đến 
trận,  mới  được  mở  túi  này.  Bất  ngờ  khấc  có  mẹo  chém  dược 
Ngụy  Diên. 

Khổng  Minh  dặn  dò  đâu  đấy,  mất  hoa  lên  lại  ngã  xuống 
giường,  dến  chiều  mới  tỉnh.  Liển  đêm  hôm  ấy  dâng  biểu  về  tâu 
với  hậu  chủ. 

Hậu  chủ  nghe  tin  giật  mình,  kíp  sai  thượng  thư  Lý  Phúc 
khuya  sóm  đến  dại  doanh  vấn  an  và  hỏi  chuyện  mai  sau. 

Lý  Phúc  phụng  mệnh  lên  đường,  kíp  đến  gò  Ngũ  Trượng, 
vào  ra  mát  Khổng  Minh  truyền  mệnh  hậu  chủ  hỏi  thăm. 

Khổng  Minh  ứa  nước  mát,  nói  : 

- Ta  chảng  may  nửa  đường  mất  đi,  bỏ  lõ  việc  to  nhà  nưởc, 
thực  là  đắc  tội  vói  thiên  hạ.  Các  ông  nên  hết  lòng  thờ  chúa  ; 
phép  cũ  nhà  nước  chớ  nên  thay  đổi.  Những  ngưòi  của  ta  dùng, 
cũng  chở  nên  khinh  thường  bỏ  ai.  Binh  pháp  của  ta  đã  trao 
cho  Khương  Duy  rồi,  hán  tất  nối  được  chí  ta,  ra  sức  giúp  việc 
nước.  Mệnh  ta  chưa  biết  sớm  tối  lúc  nào,  sẽ  có  di  biểu  tâu 
với  thiên  tư  dây. 

Lý  Phúc  lĩnh  ý,  lật  đật  từ  về,  Khổng  Minh  gượng  bệnh,  sai 
tả  hữu  vực  lên  chiếc  xe  nhỏ  ra  trại,  đi  xem  các  dinh,  gió  thu 
thổi  mặt,  lạnh  buốt  đến  xương,  mới  thở  dài  than  rằng  : 

- Từ  đây  ta  không  còn  được  ra  trận  đánh  giậc  nữa.  Trời  xanh 
thâm  thẳm,  giận  này  biết  bao  giò  nguôi  ! 

Khổng  Minh  than  thở  một  hồi,  rói  trỏ  về  trướng,  nghe  bệnh 
lại  nặng  thêm,  mới  gọi  Dương  Nghi  vào  dặn  rằng  : 

- Mả  Đại,  Vương  Bình,  Liêu  Hóa,  Trương  Dực,  Trương  Ngực 
đều  là  bầy  tôi  trung  nghĩa,  xông  pha  trận  mạc  đã  nhiều,  khó 
nhọc  đã  lám,  nên  ủy  dụng  các  ngưòi  ấy.  Sau  khi  ta  chết,  mọi 
việc  phải  tuân  phép  cũ  mà  làm  nên.  Từ  từ  rút  quân  về,  chó 
có  hấp  tấp.  Ngươi  cũng  hiểu  sâu  mưu  lược,  không  cần  phải 
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dặn  nhiều.  Khưong  Bá  ITóc  có  trí  crt  a 

hậu.  m có  dũnể,  nên  cho  đi  đoạn 

Dương  Nghi  khóc  lạy,  vâng  mệnh. 

Khổng  Minh  sai  đem  bút  mưc  ra  tav 
về  hậu  chủ.  ’ y ***  tờ  di  biểu-  dâng 

Biểu  rằng  : 

« "Z:sNay  s ỵ TTi'hLb.ă  ^khi‘ « -*** 

,.z  A r ™ rồi’  xin  siãi  hết  chút  lòng  ngu  : 

Tôi  là  Lượng,  bấm  tính  vung  vê  găD  thai  a 7 

««  cấm  cò  tiết,  chuyên  giữ  auĩ7hZh  Z 8 truđn>  chla 
hắc,  chưa  được  thành  £hánh’  cât  quân  sa*g  đánh  mứt 

h,ền  l°"g  ^ **  tin  Hii  * 

s7“'  nb  bài  biỉu’  «*”  Í^NghTràng  : 

khta  t",  s tíâv  “W  cái 

~z  ’ inầy  ta  nẽOi  trong  khám,  lấy  bảy  hat  ơÂrt  KẴ  A 
miệng,  dưới  chân  f 7:  ^ ỵ n*1  ểạo  bó  vào 

vẻ  yên  Ổn  như  thưmỉg,  ctóTó^hite  lóáng  ?VOn^quân.cứ  &ữ 
tinh  không  roi  xuống,  am  hổn  ta  tư  khác  - ư 4 ^ngÔÌ.  tư6ng 
Tư  Mâ  Y thấv  tuZpr  ĩ , t ự khác  cũng  nhấc  ĩên  đươc. 

Quân  ta  rút  về  nên  để  ĩa  s T’  tr0ng  ■ g CÒn  ^ “ểhl 

f trạ?  kt  t - 

dàn  thành  trân  thế  ouav  rh  Aá  u the0'  ngươi  nên 

tưọng  gỗ  của  ta  khi1  i /í*  *rống  trỏ  lại’  rổi  đ<™  bộ 

s go  ta  khi  trước,  đật  lên  M,  ie  đẩy  ra  tnrôc  trậr^ 


sai  tướng  sỉ  đứng  dàn  hai  bên.  Tư  Mâ  Ý trông  thây,  tất  phải 
so  mà  chạy. 

Dương  Nghi  nhất  nhất  vâng  lời. 

Đêm  hôm  ây  Khổng  Minh  sai  người  vực  ra  sân,  ngẩng  xem 
sao  bác  đáu,  trố  một  ngôi  sao  bảo  các  tướng  rằng  : 

* Ngôi  này  là  tướng  tinh  của  ta  đây  [ 

Mọi  người  nhìn  lên  xem,  thấy  ngôi  sao  ấy  sáng  lờ  mờ,  lung 
lay  sáp  rụng.  Khổng  Minh  cầm  thanh  kiếm  trỏ  lên,  mổm  niệm 
chứ  mấy  cảu,  rồi  trở  vào  trong  trướng.  Vừa  vào  đến  nơi  thì 
ngất  đi,  không  biết  gì  nữa. 

Các  tướng  xôn  xao.  Chọt  có  thượng  thư  Lý  Phúc  lại  đến, 
thấy  Khong  Minh  đã  thiếp  rổi,  không  nói  náng  được  nữa.  Phúc 
khóc  ầm  lên,  nỏi  ; 

- Ta  làm  lỡ  mất  việc  to  nhà  nước  ! 

Một  lát,  Khổng  Minh  lại  tỉnh,  mồ  bừng  mát  trông  trước  trông 
sau,  thây  Lý  Phúc  đứng  ở dồu  giường. 

Khổng  Minh  nói  : 

- Ta  đả  biết  ý của  ông  tr&  lại  đây  rổỉ. 

Phúc  nói  : 

- Tồi  phụng  mệnh  thiên  tử,  sai  lại  hỏi  sau  khi  thừa  tướng 
trám  tuổi,  thì  ai  đương  nổi  được  việc  lớn  ? Vừa  rổi,  tôi  vội  vàng 
quá,  quên  mất  không  hoi,  nên  trỏ  lại  đây. 

Khổng  Minh  nói  : 

Sau  khi  ta  chêt,  cơ  Tương  Công  Diệm  đương  nổi  được  việc 
to. 

Phúc  hỏi  : 

- Sau  Công  Diệm  thì  ai  nối  được  ? 

Khổng  Minh  nói  : 

- Phí  Vãn  Sĩ  nên  nối  sau. 

Phúc  hối  : 

- Sau  Phí  Vãn  Sĩ  thì  ai  nối  ? 
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...  Khổng  Minh  gọi  Dương  Nghi  đến  bén  giường  bệnh  dặn  dò... 

Khống  Minh  không  đáp  nửa.  Các  tướng  đến  gần  xem,  thì 
đã  mất  rồi. 

Bấy  giờ  là  ngày  23  tháng  tám,  mùa  thu,  nám  Kiến  Hưng 
thứ  12  (công  lịch  : 236)  ; thọ  54  tuổi. 

Quan  Đỗ  Công  Bộ  có  thơ  than  rằng  : 

Sao  sa  của  trại  lúc  đêm  thanh, 

Nghe  báo  tiên  sinh  bỗng  giật  mình. 

Trướng  hổ  váng  nghe  truyền  hiệu  lệnh 
Đền  lân  luống  để  chữ  công  danh. 

Còn  tro  dưới  trướng  ba  ngàn  khách. 

Uống  phí  trong  lòng  mấy  vạn  binh. 

Ngày  vấng  ngấm  xem  nơi  bóng  mát 
Lâu  nay  lặng  ngắt  giọng  ca  thanh. 

Ông  Bạch  Lạc  Thiên  cũng  có  tho  than  ràng  : 

Tien  sinh  náu  tieng  chôn  sơn  lăm 
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Hiên  chúa  ân  cẩn  muốn  tới  thăm , 

Cá  đến  Nam  Đương  rào  nước  quẫy 
Rồng  bay  Tây  Thục  đổ  mưa  rầm . 

Sụt  xải  giọt  ngọc  trao  con  đổ. 

Gắng  gối  lòng  son  trá  nghĩa  thăm. 

Hai  biếu  xuất  sư  còn  để  lại, 

Khiến  người  coi  thây  lệ  đầm  đầm,.. 

Khi  tnróc  quan  hiệu  úy  ả Trường  Thủy  là  Liêu  Lập,  cậy  mình 
có  tài  có  tiếng,  tự  xưng  là  Khổng  Minh  thứ  hai,  vi  chức  vị 
nhó,  mang  lòng  hờn  oán,  bỉ  báng  triều  đình.  Khổng  Minh  đuổi 
ra  Vấn  Sơn,  giáng  xuống  làm  thứ  dân.  Nay  nghe  tin  Khổng 
Minh  mất,  Liêu  Lập  khóc, 'nói  : 

- Ta  trọn  đòi  làm  người  rọi  mọi  thôi  ! 

Lý  Nghiêm  trước  bị  Khổng  Minh  cách  chức  nay  nghe  tin  Khổng 
Mmh  mât,  cũng  khóc  lóc  cả  ngày,  thành  bệnh  mà  chết.  Bởi 
VI  Ly  Nghiêm  còn  mong  Khong  Minh  đoái  thương,  cất  nhác  cho 
đe  chuọc  cái  loi  trước.  Khong  Minh  chết,  thì  không  ai  dùng  đến 
mình  nữa. 

vể  sau  Nguyên  Vi  Chi  có  than  ràng  : 

Dẹp  loạn  phò  chúa  yếu , 

Àn  cẩn  việc  thác  cô. 

Tài  cao  hơn  Quản , Nhạc, 

Mẹo  giỏi  quá  Tôn,  Ngô . 

Thắm  thiết  lời  dàng  biểu 
Tài  tình  phép  trận  đô, 

Đức  ngài  cao  thịnh  lắm, 

Thiên  cổ  tiếng  thơm  tho  ! 

Đem  hom  ay  trời  sầu  đât  thảm,  Khổng  Minh  thiêm  thiếp 
vl  thẩn.  Khương  Duy,  Dương  Nghi  tuân  lời  di  chúc,  không  dám 
cứ  ai  theo  cách  khâm  liệm,  an  trí  vào  trong  khám,  sai  ba  năm 
tướng  tốt  tâm  phúc  coi  giữ.  Đoạn  bí  mật  truyền  lệnh  sai  Ngụy 
Diên  đi  đoạn  hậu,  còn  các  trại  dếu  nhổ  dẩn  kéo  về. 
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Tư  Mà  Ý đêm  hôm  ấy  xem  thiên  vãn,  thấy  một  ngôi  sao 
to,  sác  đỏ  tía,  ánh  tỏa  ra  như  có  sừng,  từ  phương  đông  bác 
bay  sang  phương  nam,  rỗi  sa  xuong  trại  Thục.  Ba  lân  sa  xương, 
lải  ba  lẩn  vụt  lên,  tiếng  chuyển  ầm  ầm. 

Ý nứa  sợ  nửa  mừng,  nói  : 

- Khổng  Minh  chết  rồi  ! 

Lập  tức  truyền  lệnh  cất  đại  quân  ra  đuổi  đánh.  Vừa  ra  cưa 
trại,  lại  nghĩ  ràng  : 

- Khổng  Mình  tài  phù  phép,  sai  khiến  thần  Lục  đinh,  Lục 
giáp.  Nay  thây  ta  không  ra  dánh,  cho  nên  làm  ra  thuật  này 
để  dử  đây  ; nếu  ta  đuổi  theo,  tất  lại  mác  mẹo. 

Nghĩ  thê'  rồi  quay  ngựa  trở  vào,  không  đi  nữa,  chỉ  sai  Hạ 
Hầu  Bá  dẫn  vài  mươi  tên  ky,  lẻn  ra  đường  núi,  nghe  ngóng 
tin  tức  mà  thôi. 

Ngụy  Diên  tử  khi  về  ò riêng  một  trại,  đêm  mơ  thấy  trên 
dầu  trọc  ra  hai  sừng,  tỉnh  dậy  nghi  hoặc  lắm.  Hôm  sau  có  quan 
hành  quân  tư  mã  Triệu  Trực  đến  chơi.  Diên  mời  vào  hỏi  ràng  : 

- Lâu  nay  nghe  ngài  tinh  hiểu  dịch  lý.  Tôi  đêm  mơ  thấy  đầu 
mọc  ra  hai  sùng,  không  biết  lành  dử  the  nào,  ngài  đoán  giúp 
cho. 

Triệu  Trực  nghĩ  hồi  lâu,  mới  đáp  rằng  : 

- Đây  là  điềm  đại  cát.  Đầu  kỳ  lân  có  sừng,  đầu  rồng  cũng 
có  sừng,  đó  là  điềm  biến  hóa  bay  nhảy  đây  ! 

Diên  mừng,  nói  : 

- Nếu  dược  như  thế,  sẽ  xin  trọng  tạ  ! 

Trực  từ  trơ  ra,  đi  được  vài  dậm,  gặp  thượng  thư  Phí  Vì. 
Vĩ  hỏi  : 

- Ồng  di  đâu  về  ? 

Trực  nói  : 

- Tòi  vừa  đến  choi  trại  Ngụy  Vân  Trưìmg.  Vấn  Trường  nằm 
mơ  thấy  trên  đầu  mọc  ra  đôi  sừng,  mượn  tôi  đoán  xem  lành 
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l“ộ"?  phii  là  íi4m  ■“*  -ta-*  «1  e „« 

áng  thì  sinh  oán,  cho  nên  nói  dói  là  chuyện  kỷ  lân  vô!  rtlng 

- Sao  Ông  biết  là  điềm  không  hay  ? 

Trực  nói  ; 

,,  ' f là,.s“ng’  mà  chữ  <1™  thữ  dno  cd  chữ  dụng,  nghia 
Vì  nói  : 

- Có  phái  thế  ông  chớ  nên  tiết  lộ  ra  làm  gì  nữa 

biệt  di  Phl  w đín  tr9i  Ngay  Diên-  â hũu  ra 

- Canh  ba  đêm  hôm  qua,  thừa  tưóng  qua  đòi  rói  Lúc  gán 

chon  gán  - Ó lại'  -saí  tướng  quân  dán  quàn  đi  sau  đe 

chõng  lại  quân  Tu  Mâ  Ý.  Quân  ta  phải  từ  từ  rút  vể,  in' 

tz  p B Nay  binh  1“  4 4.  m lân  cl  dl 

Diẻn  hỏi  : 

- Ai  coi  thay  việc  cho  thừa  tướng  ? 

Vì  nói  : 

mât^hấl00118^  tát’  thừa  tu™s  tl»  Duong  Nghi 
mật  pháp  dùng  binh,  thi  giao  cho  Khinrg  Bá  Udc  binh  phù 
này  là  của  Dương  Nghi  sai  đảy.  ’ p ù 

Diên  nói  ; 

• Thừa  tưỏng  tuy  mít,  còn  có  ta  đây  ! Duong  Nghi  chẳng 
qua  là  một  chức  truóng  sì,  gánh  nổi  sao  đưTlệc  2 ly  f 

11,  m“vỉ  Xuyê"  “ “1”  « ta  2712,  dânh 

tnhừa:  VÓ?  ư * cho  thành  công,  có  đâu  vì  một  mình  ■ 

thừa  tướng,  mà  bỏ  mất  việc  to  nha  nước  đuực 

Vì  nói  : 

w |ThÙa  tuống  * <***  w,  bảo  hay  tam  nít  vê,  không  nên 
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Diên  nổi  giận  : 

- Nếu  thừa  tướng  nghe  mẹo  ta  khi  xưa,  thì  lấy  được  Trường 
An  đã  lâu  rồi.  Ta  nay  làm  chinh  tây  đại  tướng  quân,  Nam  trịnh 
hẩu,  lại  thèm  đoạn  hậu  cho  trư&ng  sử  à ? 

Vĩ  nói  : 

- Tướng  quân  nói  phải  lám,  nhưng  cũng  không  nên  khinh 
động,  quán  giậc  chê  cười  cho.  Vậy  để  tôi  đem  lẽ  lọi  hại  bao 
Dương  Nghi,  để  hán  nhường  binh  quyễn  cho  tuống  quân.  Tướng 
quân  nghi  sao  ? 

Diên  y lời.  Phí  Vì  từ  về  trại  lốn,  ra  mắt  Dưong  Nghi,  thuật 
lại  chuyện  đó. 

Nghi  nói  : 

- Thừa  tướng  lâm  chung,  có  mật  bảo  ta  ràng  Ngụy  Diên  tất 
sinh  bụng  khác.  Ta  cho  binh  phù  ra  sai,  là  muốn  dò  bụng  hán 
dấy  thôi.  Nay  quả  nhiên  như  lòi  thừa  tướng  thật,  ta  sai  Bá 
Uớc  đoạn  hậu  cũng  xong  ! 

Bòi  thế  Dương  Nghi  đưa  ma  vể  trưóc,  Khưong  Duy  đi  giữ 
mặt  sau,  tuân  lời  Khổng  Minh,  từ  từ  rút  về. 

Ngụy  Diên  ngồi  chờ  trong  trại,  lâu  không  thấy  Phí  Vì  trơ 
lại,  trong  bụng  nghi  hoặc  ỉiên  cho  Mã  Đại  dẫn  vài  tên  ky  dò 
xem  tin  tức  thê  nào. 

Mâ  Đại  vể  báo  ràng  : 

. Khương  Duy  tổng  đốc  hậu  quân.  Còn  tiền  quân  lui  về  trong 
cửa  hang  cẳ  rôi. 

Diên  nổi  giận  nói  : 

- Quân  hủ  nho  dám  lừa  dối  ta.  Thế  nào  ta  cũng  giết  được 
mơi  nghe. 

Diên  ngoảnh  lại  bảo  vối  Mã  Đại  rằng  : 

- Ông  có  chịu  giúp  tôi  không  ? 

Đại  nói  : 

- Toi  vốn  cũng  ghét  Dương  Nghi,  xin  vui  Lòng  giúp  tướng 
quân. 


401 


„ ,rn  mừng  lám'  »»  **=  "*>«  **.  Mo  quân  bán  bạ  về  phía 
Y giam  chân  xuống  đất,  nói  ‘ 

^ Khổng  Minh  chết  thật  rSi,  nên  đuổi  dành  chn  mau. 

Hạ  Hấu  Bá  nói  : 

• Đô  đốc  chớ  khinh  tiến  vôi  nên  sai  mnt 
. nen  sai  mọt  tì  tương  đi  trước 

y nói  ; 

- Phen  này  để  ta  đi  trước  mói  xong  I 
sJ'ìỉnân.. ahaí  “n  và  cánh  dẹi  ?■*■»*  <*  gióng  tríng,  ran 

« ụ7t  bítj  “ r h c mTmc  51  Vyt  5ôn“ 

Y bao  hai  con  rằng  • 

híu  «-  di  *•  — . «*  tao  dân  tíl„ 

Quât  dThn„rq“df  1 tmđc'  iuổí.  ỉh“  măi  đín  'h?h  nùi,  trông  thíy 
ủ L ụ chua  xa  mây,  liền  giục  quân  duoi  riết.  Bồng  nhiên 

ca  cò  lại,  trông  đánh  om  sòm.  Trong  bóng  cav  cá  In-  y 
to  bay  phấp  phới,  đề  một  hàng  chữ  lón  ■ L âyfh  6 \Já  cờ 
hường  hiu  Gia  Cát  Lumtg-  Y ỉjz£  d5  T th*a  _‘fn*  V5 

Jtz:,i!Í7  “* = ™ z 

Y giật  mình,  nói  : 

- Khong  Minh  còn  sống,  ta  khinh  thường  vào  nơi  trong  đĩa 
mác  phải  mẹo  mất  rồi  ! ' ® 

Vội  vàng  quay  ngựa  chạy. 

Khương  Duy  gọi  to  lên  rằng  : 
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- Tướng  giặc  chớ  chạy  nửa,  mày  mắc  phải  mẹo  thừa  tướng 
ta  rổi  ! 

Quân  Ngụy  hổn  bay  phách  lạc,  bỏ  giáp,  quẳng  chỏm  mũ,  vat 
khí  giới,  ù té  chạy  cả,  giày  xéo  lẫn  nhau,  chet  hại  Tất  nhieu. 

Tu  Mả  Ý cám  cổ  chạy  hon  nàm  chục  dặm  đường  đất.  Bỗng 
có  hai  tướng  sấn  lên  cầm  lấy  cương  ngựa,  gọi  rằng  : 

- Đô  đốc  đừng  sợ  nữa  ! 

Ý sờ  tay  lên  đầu  hỏi  : 

- Đầu  ta  có  còn  khống  ? 

Hai  tướng  nói  : 

- Đô  đốc  dừng  sợ,  quân  Thục  đi  xa  rổi  ! 

Ý thơ  dốc  mọt  hổi,  mới  hoi  hoàn  hổn,  giương  mát  trông  xem 
ai  té  ra  Hạ  Hầu  Bá,  Hạ  Hầu  Huệ.  Bấy  giờ  Bá  mới  buỏng  lỏng 
cương  ngựa,  tìm  đường  nhỏ  chạy  về  trại  nhà,  cho  các  tướng 
dẫn  quân  tản  ra  bốn  phía  nghe  ngóng. 

Cách  hai  hôm  sau,  dân  quê  đến  bẩm  ràng  : 

- Khi  quân  Thục  rút  về  trong  hang,  tiếng  khóc  vang  động 
trơi  đất.  Trong  quân  kéo  toàn  cờ  tráng,  Khổng  Minh  quả  thực 
chết  rổi.  Chỉ  có  Khưong  Duy  dẫn  một  nghìn  quân  đi  sau.  Hôm 
trưóc  Khổng  Minh  ngổi  trên  xe,  đó  là  người  gỗ  đấy. 

Tư  Mã  Ý chép  miệng  nói  : 

- Ta  tương  y còn  sống,  té  ra  y chết  rồi  thực  ! 

Bơi  thế,  người  Thục  có  câu  phương  ngồn  rằng  : "Tử  Gia  Cát 
nảng  tẩu  sinh  Trọng  Đạt"  (1) 

Người  sau  có  thơ  than  rầng  : 

Sao  dài  sa  xuống,  biết  hay  không  ? 

Ngơ  ngẩn  còn  mang  dạ  hãi  hùng  ỉ 
Đế  một  trò  cười  ghi  miệng  thể \ 

Sờ  đấu  chắng  biết  có  còn  không  ? 

Tư  Mâ  Ý biết  tin  Khổng  Minh  đả  mất,  lại  dẫn  quân  đuổi 
(X)  Gia  Cát  chết  còn  duổi  được  Trọng  Đạt  sống. 
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theo  lần  nửa,  đến  gò  Xích  Ngạn,  thấy  quân  Thục  di  quá  xa 
rổi,  mái  trở  về. 

Y bảo  vái  các  tướng  ràng  : 

Kh.ong  Minh  mât  roi,  chúng  ta  giờ  dược  ngủ  yên,  không 
lo  gì  nửa  ! 

Dọc  đưòng,  thấy  các  chỗ  Khổng  Minh  hạ  trại,  tả  hữu  trước 
sau,  phép  tác  hẳn  hoi.  Ý than  ràng  : 

- Người  này  mới  thực  là  liỳ  tài  thiên  hạ  ! 

Ben  dan  quan  ve  Trương  An,  sai  các  tướng  chia  giữ  các  cửa 
ải.  Ý đến  Lạc  Dưong  vào  chầu  vua  Ngụy. 

Dưong  Nghi.  Khưong  Duy  dàn  thành  thế  trận,  dần  dần  lui 
về  cứa  hang  rồi  mới  thay  áo  phát  tang,  giương  phướn  cử  ai. 
Quân  Thục  lám  người  đập  đầu  xuống  đất  mà  khóc,  có  người 
khóc  đến  nỗi  chết.  Tiền  đội  vừa  về  đến  cửa  Sạn  Các,  bỗng  đâu 
thấy  mé  trước  mặt  lửa  sáng  rực  tròi,  tiếng  reo  dậy  đất  rổi 
một  toán  quân  dàn  ra  chận  ngang  đương  cái.  Các  tướng  giật 
mlnhj  kíp  báo  với  Dưong  Nghi. 

Ấy  là  : 

Tướng  Ngụy  vừa  hay  quay  ngựa  cứt, 

Đất  Xuyên  đâu  ỉại  có  quân  ra  ? 

Chưa  biet  Quan  mầ  ơ đâu  chặn  điròng,  X6m  đến  hồi  sau  phân 
giải. 
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HỒI  THỨ  MỘT  TRÁM  LINH  NẢM 

Võ  Hầu  dự  sẵn  mẹo  cẩm  nang 
Ngụy  chủ  dỡ  lấy  mâm  thừa  lộ 

Lại  nói  Dương  Nghi  nghe  báo  có  quân  chận  đường,  sai  người 
ra  do  xem,  té  ra  Ngụy  Diên  đốt  mất  đường  sàn,  hiện  đương 
dân  quân  chận  lối. 

Nghi  thất  kinh,  nói  : 

- Lúc  sinh  thòi,  thừa  tương  biết  ràng  người  này  về  sau  tất 
àm  phán,  quả  nhiên  như  thế.  Nay  y chặn  mất  đường  về  làm 
thế  nào  bây  giờ  ? 

Phí  Vĩ  nói  : 

- Người  này  tất  tâu  biểu  vể  thiên  tử,  vu  cho  chúng  ta  làm 
phan,  nên  mới  đốt  đưòng  sàn  để  chặn  ta  đây.  Chúng  ta  cũng 
nên  tâu  biểu,  bày  tố  ý phản  của  Ngụy  Diên,  rổi  sau  sẽ  liệu 

Khương  Duy  nói  : 

- ở đây  có  con  đưòng  tát,  gọi  là  Sà  Sơn.  Đưòng  ấy  tuy  hiểm 
hoc,  nhưng  có  thể  đí  lèn  phía  sau  đường  sàn  đuợc.  Ta  nên  môt 

mặt  dâng  biểu  về  tâu  thiên  tử,  một  mặt  kéo  quân  mã  về  đường 
Sà  Son. 

Lại  nói  hậu  chủ  ỏ Thành  Đô,  nóng  lòng  sốt  ruột,  ân  ngủ 
không  yên.  Đêm  nằm  mơ  thấy  núi  cẩm  Bình  ở Thành  Đô  đổ 
tính  dậy  tỏ  vẻ  kinh  sợ  nghi  hoậc  lắm.  Hậu  chủ  ngổi  đợi  sáng 
hội  cả  văn  vỡ  kể  lại  giấc  mộng. 

Tiêu  Chu  tâu  ràng  : 

‘ Đêm  qua  tôi  xem  thiên  ván.  thấy  một  ngôi  sao  đỏ  dòng 
dọc,  tia  sáng  tỏa  ra  có  sừng,  tự  góc  đông  bác  sa  xuống  góc  tây 
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nam,  ứng  về  thừa  tướng  có  việc  đại  hung.  Nay  bệ  hạ  mộng 

thay  núi  đô.  chinh  họp  vào  điểm  ây 

Hậu  chủ  tai  càng  sọ  hãi  lám.  Chợt  có  tín  báo  Lý  Phúc  đã 
trò  vê.  Hậu  chú  kíp  cho  đòi  vào  hỏi  chuyện,  Phúc  cúi  đẩu  xuống 
khóc  và  tâu  rằng  thừa  tướng  đã  mất  rồi.  Lại  thuật  lòi  thừa 
tướng  trối  trâng  lại  một  lượt. 

Hậu  chủ  nghe  xong,  khóc  òa  lên  ràng  : 

- Trời  giết  ta  đây  ! Trời  hỡi  trời  ! 

Hậu  chủ  khóc  lãn  ó trên  sập  rổng,  thị  thần  phải  vực  vào 

hậu  cung.  Ngô  thái  hậu  nghe  tin  cũng  khóc  ầm  mãi  lên  không 
thỏi.  Các  quan  ai  nấy  cùng  đau  xót  bi  thảm.  Tràm  họ  khóc 
lóc.  sụt  sùi.  « 

Hạu  chu  mây  hôm  thưong  cảm  lắm,  không  ra  coi  được  việc 
Chợt  có  biêu  cùa  Ngụy  Diên  tâu  về,  nói  ràng  Dương  Nghi  làm 
phản.  Quần  thần  kinh  hoảng,  vào  cung  tâu  với  hậu  chủ.  Bấy 
giò  Ngo  thái  hậu  cũng  6 trong  cung.  Hậu  chủ  sai  cận  thẩn  đọc 
bài  biểu  của  Ngụy  Diên.  Biểu  ràng  : 

"Chinh  tày  đại  tướng  quân  Nam  Trịnh  hầu,  thẩn  là  Ngụy 
Diên,  sọ  hãi  cúi  đầu  tâu  bẩm  : Dương  Nghi  chuyên  giữ  binh 
quyền,  đem  chúng  làm  phán,  muốn  cướp  linh  cữu  thừa  tướng 
dẫn  quăn  giặc  uào  cõi.  Thần  xin  đốt  đường  sàn  trước,  mang 
binh  phòng  giữ,  kính  tâu  bệ  hạ  xét  cho". 

Hậu  chủ  nghe  xong,  nói  : 

■ Ngụy  Diên  ỉà  tướng  khỏe  mạnh,  dủ  chống  được  Dưong  Nghi 
can  gi  phải  đốt  đường  sàn  ? 

Ngô  thái  hậu  nói  : 

- Ta  từng  nghe  tiên  đế  nói  Khổng  Minh  biết  sau  tóc  Ngụy 
Diên  có  tướng  làm  phản,  muốn  chém  đi.  Vì  tiếc  hấn  khỏe  mạnh 
cho  nên  tạm  để  lại  dùng.  Nay  hắn  tâu  Dương  Nghi  làm  phin 
chưa  nên  nghe  vội.  Dương  Nghi  là  quan  vân,  thừa  tướng  uy 
cho  chức  trưởng  sư,  tất  là  người  dùng  được.  Nếu  ta  tin  lcn  ây 
Dưong  Nghi  tất  chạy  sang  Ngụy  mất.  Việc  này  phải  xét  cho 
kỹ  chớ  nên  vội  vàng. 
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Chọt  lại  có  biểu  của  Dương  Nghi  dâng  vê.  Cận  thẩn  mỏ  đoc. 
Biểu  rằng  ; 

Trương  sứ  tùy  tướng  quản , thẫn  là  Dương  Nghi , sợ  hãi  cúi 
đẵu  kinh  dàng  biếu , Thừa  tướng  làm  chung , giao  phó  công  việc 
cho  thân , việc  gỉ  cũng  phải  tuân  phép  cũ  khổng  được  thay  đổi  ' 
co  sai  Ngụy  Diên  đi  đoạn  hậu  cùng  với  Khương  Duy . Nay  Ngụy 
Diên  không  tuấn  lời  dận  cua • thừa  tướng , dấm  đem  quăn  mă 
bán  bộ,  vê  trước  Hán  Trung , đốt  đường  sàn , muôn  cướp  linh 
cãu,  mưu  việc  phán  nghịch . Biến  cố  bất  thình  lình  xảy  rat  kính 
tâu  vẻ  bệ  hạ  biết  cho 

Thái  hậu  nghe  xong,  hỏi  các  quan  ràng  : 

- Các  ngươi  nghi  thế  nào  ? 

Tương  Uyến  tâu  rằng  : 

- Cứ  ý tôi,  thì  Dương  Nghi  tuy  tính  khí  hẹp  hòi,  không  có 
ỉuợng  dung  người,  nhưng  đến  việc  trù  tính  lương  thảo,  tham 
tán  việc  quân  cơ,  thì  cũng  giúp  dược  thừa  tướng  nhiều  ỉám. 
Thừa  tướng  lâm  chung,  phó  thác  cho  việc  lơn,  quyết  khồng  phải 
la  người  làm  phán.  Ngụy  Diên  xưa  nay  cậy  có  công,  khinh  người 
ai  cung  không  chịu  kém.  Dương  Nghi  không  chịu  nhường  nhịn 
Ngụy  Dien  van  ghét.  Nay  thây  Dương  Nghi  được  cầm  binh  quyền 
trong  bụng  Diên  không  chịu,  cho  nên  dốt  đường  mà  vu  tâu  để 
hại  người  ta.  Tôi  xin  đem  già  trẻ  cả  nhà  bảo  cử  cho  Dương 
Nghi,  không  phai  là  người  làm  phản,  chó  không  dám  nhận  cho 
Ngụy  Diên. 

Đổng  Doàn  cũng  tâu  ràng  : 

- Ngụy  Diên  cậy  mình  công  cao,  thuòng  vẫn  mang  bụng  bất 
bình,  oán  lộ  ra  miệng.  Trước  kia  y không  dám  làm  phản  vì 
còn  sợ  thừa  tướng.  Nay  thừa  tướng  mói  mất,  y thừa  co  làm 
loạn,  cũng  là  cái  thế  tất  nhiên.  Còn  như  Dương  Nghi  tài  cán 
giỏi  giang,  thừa  tướng  đã  dùng  đến,  quyết  không  phải  là  người 
phản  nghịch. 

Hậu  chủ  hỏi  : 
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Neu  Ngụy  Diên  co  tình  làm  phản,  thì  nên  dùng  cốch  gì 
mà  chống  được  ? 

Tương  Uyển  tâu  ràng  : 

Thừa  tướng  von  nghi  ngưòi  này,  tất  có  mẹo  mực  trao  cho 
Dương  Nghi,  không  the  sao  Dưong  Nghi  lại  về  được  trong  cửa 
hang  ? Chuyến  này  Ngụy  Diên  tất  mác  phải  mẹo,  xin  bệ  hạ 
khoan  tâm. 

Được  một  lát,  lại  có  biểu  cua  Ngụy  Diên  dâng  vể,  tâu  ràng 
Dương  Nghi  làm  phản.  Trong  khi  hậu  chủ  đang  xem  biểu,  lại 
có  biểu  của  Dương  Nghi  đệ  đến.  Hai  ngưòi  liên  tiếp  dâng  biểu, 
bày  lè  phải  trái.  Chọt  Phí  Vĩ  về  chầu.  Hậu  chủ  đòi  vào  hỏi. 
Vĩ  thuật  hêt  tình  hình  Ngụy  Diên  làm  phản. 

Hặu  chủ  nói  : 

Co  phai  thê,  tram  cho  Đong  Doãn  cầm  cờ  tiết  ra  gỉảng 
hòa  cho  hai  bên. 

Đổng  Doãn  phụng  chiếu  đi  ra. 

Lại  nói  Ngụy  Diên  đốt  đường  sàn,  đóng  quân  hang  Nam  Cốc, 
giừ  chặn  cửa  ải,  tự  lấy  làm  đác  kế  lấm.  Không  ngờ  Dương  Nghi 
Khương  Duy  dẫn  quân  di  lẻn  lối  sau  hang.  Nghi  sợ  Hán  Truông 
xảy  ra  điều  gì,  bèn  sai  tiên  phong  là  Hà  Bình  dẫn  ba  nghìn 
quân  đi  trước.  Nghi  và  bọn  Khựơng  puy  trông  nom  linh  cửu 
kéo  quân  đi  sau,  rút  về  Hán  Trung. 

Hà  Bình  dẫn  quân  đến  tát  mé  sau  hang  Nam  Cốc,  đánh  trông 
hò  reo.  Quân  tiêu  má  báo  vái  Ngụy  Diên  rằng  : Dương  Nghi 
sai  Hà  Bình  dẫn  quân  đi  lẻn  con  đưòng  nhồ  núi  Sà  Son  lại 
khiêu  chiên.  Ngụy  Diên  nổi  giận,  mặc  giáp  lên  ngựa,  cầm  đao 
dẫn  quân  ra  đánh. 

Hà  Bình  quát  to,  máng  ràng  : 

- Phản  tặc  Ngụy  Diên  ờ đâu  ? 

Diên  củng  máng  ràng  : 

- Mày  giúp  Dương  Nghi  làm  phản,  lạí  dám  máng  tao  à ? 

Bình  quát  ràng  : 


408 


- Thừa  tướng  mới  mất,  xương  thịt  chưa  lạnh,  sao  mày  đã 
dám  làm  phản,  thàng  kia  ? 

Mang  đoạn,  cam  roi  trò  sang  bảo  quân  Thục  ràng  ' 

- Quân  sĩ  chúng  mày,  toàn  là  người  Tây  Xuyên,  có  cha  mẹ, 
vợ  con,  anh  em  ỏ trong  ây  cả.  Khi  thừa  tướng  còn,  không  bạc 
đãi  gì  chúng  mày.  Nay  chở  nên  giúp  quân  phản  tặc,  nên  vể 
cá  quê  hưong,  chờ  đọi  ơn  trên  ban  thưỏng. 

Quân  sĩ  nghe  xong,  reo  ẩm  lên  một  tiếng,  tản  đi  quá  nứa. 

Dièn  giận  lám  múa  đao  thúc  ngựa  vào  đánh  Hà  Bình.  Bình 
đưa  giáo  ra  đỡ.  Được  vài  hiệp,  Bình  giả  thua  chạy.  Diên  đuổi 
theo.  Quan  sĩ  bãn  tên  ra  như  mưa,  Diên  phải  quay  ngựa  trở 
về.  Thấy  quán  mình  tan  nát  đi  cả,  Diên  nổi  giận,  thúc  ngựa 
đuổi  theo  giết  chết  mấy  người,  nhung  không  tài  nào  ngân  lại 
cho  xue.  Chi  cỏ  ba  trãm  quân  cúa  Mã  Đại,  cứ  đứng  sừng  sững 
không  hề  nhúc  nhích. 

Diên  ngoánh  lại  báo  với  Mã  Đại  ràng 

- Nếu  ông  thực  bụng  giúp  tôi,  khi  thành  công  rồi,  quyết  không 
phụ  ông. 

Bèn  cùng  vói  Mã  Đại  đuổi  đánh  Hà  Bình.  Bình  dẫn  quân 
chạy  mất.  Diên  thu  nhạt  quân  tàn,  bàn  với  Mã  Đại  ràng  : 

• Chúng  ta  sang  hàng  Ngụy,  ông  nghĩ  thế  hào  ? 

Đại  nói  : 

- Tưóng  quân  nghĩ  thê  khờ  lắm  ! Đại  trượng  phu  nên  tự 
đồ  lấy  bá  nghiệp,  can  gì  phải  khuất  thân  vói  ai  ? Tôi  coi  tướng 
quân  trí  dũng  đủ  cả,  người  trong  hai  Xuyên  có  ai  địch  nổi  ? 
Tôi  tình  nguyện  giúp  tướng  quân,  trước  hết  lấy  Hán  Trung,  rồi 
sẽ  tiến  đánh  Tây  Xuyên. 

Diên  mừng  lám,  cùng  vói  Mă  Đại  kéo  quân  đánh  Nam  Trịnh 
Khương  Duy  ở trong  thành  Nam  Trịnh,  thấy  Ngụy  Diên  Mã 
Đại  kéo  đến  ầm  ầm,  kíp  sai  kéo  cầu  treo  lên. 

Hai  người  gọi  to  ràng  : 

- Hàng  đi  cho  mau  ! 
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- Tao  dám  giết  mày  đảy  ! 

Khương  Duy  bàn  vói  Dương  Nghi  ràng  : 

• Nểụy  Diên  khỏe  mạnh,  lại  có  Mâ  Đại  giúp  đo,  tuy  ít  quân 
nhung  ta  dùng  mẹo  gì  mà  đánh  cho  được  ? 

Nghi  nói  : 

“ Thừa  tướng  lúc  gần  mất,  có  đưa  cho  ta  một  cái  túi  gấm 
dặn  ràng  : 'Khi  nào  Ngụy  Diẻn  ỉàm  phản,  lâm  đến  thành  ra 
đích,  mói  cho  mỏ  xem,  tự  khấc  có  mẹo  chém  được  Ngụy  Diên" 
Nay  nên  mơ  ra  xem  sao. 

Bèn  lấy  túi  gấm  ra  xem.  Trong  túi  có  một  phong  thư  đề 
ngoài  ràng  : 'Đợi  lúc  nào  ngồi  lên  ngựa  đối  địch  với  Ngụy  Diên 
thì  mới  mơ". 

Khương  Duy  mừng  rờ,  nói  : 

• Thừa  tưởng  đã  có  mẹo  để  lại,  trưởng  sử  nên  giữ  lấy  đề 
tôi  dẫn  quân  ra  thành  dàn  trận,  xong  rồi  ông  lại  ngay  cho. 

Khương  Duy  nai  nịt  lên  ngựa,  cầm  dao  dẫn  ba  nghìn  quân 
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mở  cửa  thành  kéo  ra.  Trống  đánh  vang  lừng,  bày  thành  thế 
trận,  Khương  Duy  kìm  ngựa  đứng  dưới  cửa  cờ,  quát  to  lên  máng 
ràng  : 

- Phản  tậc  Ngụy  Diên,  thừa  tướng  không  bạc  đãi  mày,  sao 
mày  dám  làm  phản  ? 

Diên  cẩm  ngang  lưỡi  đao,  kìm  ngựa  lại  nói  ràng  : 

- Bá  Ước,  không  việc  gì  đến  ngươi,  cứ  vê  bảo  Dương  Nghi 
ra  dây  ! 

Nghi  ở trong  cửa  cờ,  mơ  túi  gấm  ra  xem,  biết  được  mẹo  nhu 
thế  rồiT  mừng  lám,  bèn  cứa  ngựa  ra  đứng  ở trước  trận,  trồ  sang 
Ngụy  Diên,  cười  mà  ràng  : 

- Khi  còn  thừa  tương,  biết  mày  vê  sau  tất  làm  phản,  đâ  sai 
ta  phòng  trước,  nay  quả  nhiên  như  thế  thực  ! Mày  có  đám  ngổi 
trên  ngựa  kêu  luôn  ba  tiêng  : "Ai  dám  giết  ta  ?"  thì  mới  kế 
là  đại  trượng  phu,  ta  xin  dâng  thành  Hán  Trung  cho  mày  ngay  ! 

Diên  cười  ám  lẽn,  nói  : 

- Đổ  sất  phu  kia  ] Lặng  im  ta  nói  cho  mà  nghe  : khi  Khổng 
Minh  sống  ta  còn  sợ  hán  vài  ba  phần,  nay  hấn  chết  rồi,  thiên 
hạ  còn  ai  làm  gì  nổi  ta  nữa  ? Đừng  nói  kêu  luôn  ba  tiếng, 
kêu  luôn  hẳn  ba  vạn  tiếng,  ta  củng  chẳng  ngại  gì  ! 

Nói  đoạn,  cáp  đao,  cầm  vừng  cương  ngồi  trên  ngựa,  kêu  lên 
ràng  : 

- Ai  dám  giết  ta  ? 

Diên  kêu  vừa  dứt  lời  thì  một  người  ỏ sau  lung  Diên  thét 
lên  ràng  : 

- Tao  dám  giết  mày  đây  ! 

Miệng  nói,  tay  chém  Ngụy  Diên  chết  quay  xuống  ngựa.  Chúng 
kinh  hâi  nhìn  ra  thì  là  Mã  Đại. 

Nguyên  Khổng  Minh  trao  mật  kế  cho  Mâ  Đại,  chỉ  dpi  Ngụy 
Diên  thét  lên,  thì  nhân  lúc  bất  ngờ  mà  chém  chết  Diên.  Khi 
ấy  Dương  Nghi  xem  thư  trong  túi  gấm,  đã  biết  ràng  có  Mâ 
Đại  làm  tay  trong,  cho  nên  y mẹo  mà  làm,  quả  nhiên  giết  được 
Ngụy  Diên. 


411 


Đồng  Doãn  chua  kịp  đến  Nam  Trịnh,  Mâ  Đại  chém  được  Ngụy 
Diên  rồi,  bèn  hợp  binh  với  Khuông  Duy  một  chỗ.  Dương  Nghi 
dâng  biểu  vé  tâu  với  hậu  chủ. 

Hậu  chủ  giáng  chi  ràng  : 

■ Ngụy  Diên  tuy  đã  chính  tội  rổi,  nhưng  nghi  công  lao  trước 
của  hán,  cũng  cho  quan  quách  mai  táng. 

Bọn  Dương  Nghi  ruớc  linh  cữu  Khổng  Minh  vể  Thành  Đô, 
hậu  chủ  dần  các  quan  mặc  đổ  tang  trả  ra  khỏi  thành  hai  chục 
đậm  nghênh  tiếp.  Hậu  chủ  cất  tiếng  khóc  vang  lên.  Trên  từ 
công  khanh,  dưới  đến  trầm  họ,  già  trẻ  trai  gái,  ai  cũng  khóc 
lóc,  sầu  thám. 

Hậu  chủ  saì  rước  linh  cứu  vào  trong  thành,  quàn  ỏr  phủ  thừa 
tướng.  Sai  con  Khổng  Minh  là  Gia  Cát  Chiêm  thủ  tang. 

Hậu  chủ  về  triều.  Dương  Nghi  tự  trói  mình  lại  xin  chịu  tội. 
Hậu  chủ  sai  cỏi  trói  và  phủ  dụ  ràng  : 

- Nếu  không  có  ngươi  tuản  theo  lời  thừa  tướng,  thì  linh  cửu 
bao  giờ  về  được,  mà  giết  làm  sao  được  Ngụy  Diên  ? Muôn  việc 
chu  toàn  cũng  do  tự  sức  người  cả. 

Bèn  phong  cho  Dương  Nghi  làm  trung  quân  sư  ; Mã  Đại 
có  công  giết  giặc,  được  tháng  quan  tước  của  Ngụy  Diên. 

Dương  Nghi  trình  tờ  di  biểu  của  Khổng  Minh.  Hậu  chủ  xem 
xong  thương  khóc,  giáng  chi  chọn  đất  an  táng. 

Phí  Vì  tâu  ràng  : 

- Khi  thừa  tướng  gần  mất,  có  dặn  táng  ngài  ỏr  núi  Định  Quân, 
không  cần  xây  làng  miếu  và  cũng  không  dùng  đến  đố  tế  lễ  gì 
cả. 

Hậu  chủ  nghe  lời,  kén  ngày  tốt,  tháng  mười  nám  ấy,  rước 
linh  cửu  ra  núi  Định  Quân  an  táng. 

Hậu  chủ  tế  một  tuần,  đặt  tên  thụy  là  Trung  Võ  hầu  sai 
lập  miếu  ơ Miên  Dương,  bốn  mùa  tế  bái. 

Về  sau  Đỗ  Phủ  có  thơ  rằng  : 

Miếu  đền  Gia  Cát  ỏ đâu  đây  ? 
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Cung  gấm , tùng  xanh  ó thành  này . 

Có  biếc  lung  linh  màu  xuán  thắm , 

Lá  vàng  ríu  rít  giọng  chim  bay. 

Ba  lượt  tới  lêu  thiên  hạ  kế, 

Hai  triều  giúp  nước  rõ  lòng  ngay, 

Xông  trận  chưa  thành  thân  đã  chết , 

Anh  hùng  khăn  thấm  lệ  tuôn  đẩy . 

Lại  có  thơ  ràng  : 

Gia  Cát  tiếng  tăm  lửng  vũ  trụ , 

Tinh  thăn  dáng  vẻ  đẹp  thanh  cao y 
Thể  nước  chia  ha  trù  sách  lược, 

Troi  mày  muôn  thuở  rực  cờ  mao. 

Giữa  thời  bá  trọng  gặp  Y Lã, 

Chí  huy  hoạch  định  diệt  quăn  Tào . 

Mong  sao  Vận  Hấn  dẩn  xoay  chuyển, 

Chí  quyết , thăn  tàn,  rạng  cống  lao I. 

Hậu  chủ  về  đến  Thành  Đô,  cận  than  tâu  rằng  : 

- Có  tin  ngoài  biên  nói  Đong  Ngô  sai  Toàn  Tôn  dẫn  vài  vạn 
quân  đóng  6 cứa  cõi  Ba  Kỳ,  chưa  biết  ý tứ  ra  làm  sao  ? 

Hậu  chủ  thất  kinh,  nói  : 

Thừa  tướng  mới  mất,  Đông  Ngô  phụ  lòi  minh  uóc,  muốn 
lấn  cội  ta,  làm  thế  nào  bây  giờ  ? 

Tưởng  Uyển  tâu  rằng  : 

Tôi  xin  cứ  Vương  Bình,  Tnrong  Ngực  dỗn  vài  vạn  quân 
đóng  ở thành  Vinh  An,  để  phòng  việc  bất  trắc  ; bệ  hạ  nên  sai 
một  ngưòi  sang  Đông  Ngô  báo  tang,  để  dò  ý tứ  xem  sao. 
Hậu  chủ  nói  : 

- Tât  phá*  được  người  ồn  nói  giòi  giang  đi  sứ  mới  xong. 
Một  người  bước  ra  thưa  ràng  : 

- Tiểu  thắn  xin  đi  ! 


4X3 


"Si” 5- *-  -■ 

và  dò  xét  hu  thực  ’ 8ai  TÔn  Dự  sang  sứ  Dông  Ngô  báo  tang 
Tôn  Dư  lình  mệnh,  đến  tát  Ki™  T • , 

Lề„XOng’  trÔng  ra  tả  hữu  thâv  nmrlng'  và°  ~ra  mắt  TÔn  Quyền 

còn  thta  ™r„drl  lừmỉLThê  Chnog\Cà  830  'h“  nBU”  w 
Dự  nói 

- Đông  Ngó  thém  quân  ra  eiir  n R 1^.  ™ 

í **»,  chang  ,uă  L th?  „híf,n?,:  Téy.Thw  “”8  toh 
â>  bẽ  bạ  chang  „í„  hõĩ  làm  í f T6i  thiít  neM  điểu 

Quyển  cười,  nói 

X Chi  - - ' 

khác  * ứu  *■*'  ”*•».  chá  không  i bụng 

Tôn  Dụ  cúi  đầu  lạy  tạ. 

Quyển  nói  ; 

Tram  dã  hứa  đổng  minh  với  Thuc  ,g 
Dự  thưa  ràng  : lẽ  à°  lại  trái  nghĩa  ? 

sang  báo  tang.  en  t01  nhân  thừa  tuớng  mới  mất,  nên  sai  tôi 

wề,r:c:  r,fấu  - r*  ««• 

Minh.  8 °ne:lvavàđố«vhoX„jrtêKhíng 
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rrủ' cung  sứ  *“ ve  Thành  «“•  ^ 

- Ngô  chứ,  nhân  thừa  tướng  mới  mất,  dông  lòng  thương  nhrr 

m*  «■„  2 « 146 ™ 80  “ * bè  -* 

^|=S  ĨSÍSĨS 

z H “t  : ÌF"^"*ị  <?>  >“  £>  *«TSb 

ai  “ :??  : f”"e  Ktanng  Duy  làm  phụ  Háu  «Tfl uâu 

u HánT®  Lu?  đ&  q?â".mă  cáĩ-'  ^ c Ý dông 
chức  ca  8 ă p 18  quán  Ngụy'  Còn  cSc  tư™ê  tódc,  cứ  y 

«££  ztrir^6i  tì  tùz,  T 'IT'Z:Z 

ỉùrĩỉ1*  * 

^ZLu'?étZhtn  f m rf  quín  sans  hàns 

Phí  Vì  đem  lời  ấy  mật  tâu  vói  thiên  tir  Hă„  nh  í S: 
bẩt  Dttóng  r^ghi  ,;„g  ngục  toan  Ito  ậ chủ  nỉi  giận 

Tương  Uyển  tâu  ràng  : 

lần’  2»  tuy  CÓ  tội’  nhưng  khl  tmóc  the°  thừa  tướng  nhiều 
“*  dL  “ 6 ' kw“*  d‘  hăy  6«"«  xuíng  lim 

Ôá:h  U D’^ỉf**  «*■*  làm  thí 

’ aum  13  ở Gia  Quận,  xứ  Hán  Trung. 

Nghi  hổ  thẹn,  tự  vẫn  chết. 

<ZZ™nJmea'Ú  Ị3  ”hà  Thục  Hán,  túc  là  nâm  Thanh 
Long  thú  3 bèn  Ngụy  chù  Tào  Tuấn,  và  nam  Giỉ  ât  thứ  to 
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bên  Ngô  chủ  Tôn  Quyền  (263).  Nám  ấy,  Ngụy  chủ  phong  Tư 
Mã  Y làm  thái  úy,  sai  tổng  đốc  quân  mã,  trấn  thủ  cốc  nơi  biên 
viễn.  Y lại  từ  về  Lạc  Dương. 

Ngụy  chủ  ớ Hứa  Xương,  sửa  sang  cung  điện,  khởi  công  xây 
dựng  cực  to.  o Lac  Dương  làm  ra  đển  Triểu  Dương  đển  Thái 
Cực,  đài  Tông  Chương,  mồi  tòa  cao  mười  trượng.  Lại  lập  ra 
dền  Sùng  Hoa.  gác  Thanh  Tiêu,  lẩu  Phượng  Hoàng,  đào  ao  Cưu 
Long.  Sai  quan  bác  sĩ  Mã  Quân  coi  sóc  công  việc,  bắt  phải  làm 
cho  cực  đẹp.  Rui  chạm,  cột  vẽ,  ngói  biếc,  gạch  vàng,  lộng  ỉẫy 
chói  lòa  ca  mát.  Quân  kén  hơn  ba  nghìn  thợ  khéo  va  ba  chục 
vạn  dân  phu,  ìam  suốt  đêm  ngày  không  nghi.  Dán  gian  Idhổ 
so  ta  oán  không  biết  ngân  nào.  Lại  sai  sứa  sang  vườn  Phương 
Lâm,  bát  ca  các  quan  phải  đội  đất  trổng  cây. 

Tu  đổ  Đổng  Tầm  dâng  biểu  can  ràng  : 

Từ  nám  Kiến  an  đến  giờ,  đánh  nhau  tàn  hại,  dân  gian 
chèt  chóc  rát  nhiều,  cứa  nhà  khánh  kiệt,  còn  lại  rặt  những  kc 
già  yếu,  tré  bồ  côi.  Nay  cung  thất  có  hẹp  nhó,  muốn  mớ  rộng 
thêm  ra  cũng  nên  tùy  thòi,  chớ  nên  để  hai  đến  việc  làm  ruộng  • 
huống  chi  làm  những  việc  vò  ích  du  ? Bệ  họ  dã  trọng  quân 
than,  cho  dội  mủ  mạc  áo  vé  vang,  ngôi  xe  lịch  sụ,  là  đe  cho 
khác  ké  thuừng  dàn.  Nay  lại  bát  khiên  gỗ,  đội  đất,  chân  tay 
nhem  nhuhc,  mất  cá  phung  thể  nhà  nước,  để  cần  láy  sụ  vô  Ícìí 
thật  không  ra  lam  sao  ! Đức  Khống  Tứ  có  nói  : "Vua  sai  bấy 
tòi  phai  có  lẽ,  bày  tối  thở  vua  phải  có  trung.  Nếu  không  trung 
khàng  lẽ,  thi  sao  ra  nước  nữa  ? Tôi  biết  ràng  nói  ra  thi  tat 
chêt,  nhưng  tôi  chăng  qua  như  một  cái  lông  trên  mình  trâu  mà 
thôi,  Sống  dã  vô  ích,  chết  cũng  chắng  thiệt  gì  Ị Cầm  ngòi  bút 
ứa  nước  mắt,  bụng  từ  với  đời.  Tôi  có  tám  con,  sau  khi  chết 

rồi,  nhờ  bệ  hạ  còn  nhiêu.  Sọ  hãi  không  sao  kể  xiết  ! Xin  chờ 
lệnh  trên  !". 

Tào  Tuấn  xem  biểu,  nổi  giận  nói  • 

- Đổng  Tẩm  không  sợ  chết  dư  ? 

Tả  hữu  xin  chém. 
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Tuân  nói  : 

iân.  Nwl,ntò/t„tó„4rm™^BhIa'  nay  hây  làm  «" 

Tuấn  ^aTchem  °UenMậU  'a”e  dâ”8  84  ““  "gln  ráo  riỄt  Um. 
Ngay  hóm  íy,  Tuàu  vòi  Mâ  Quân  dín  hỏi  ràng  : 

?ỉti  ’£ĩ  với  thín 

Quân  tâu  ràng  : 

Hai  muoi  bôn  vua  triểu  nhà  Rán  A ' — 

ntóc Ị du*  lâu  dài,  2 Tuă  cung  c £ % r.p  Đế  ^ 

hoa  cúa  mặt  trai  mat  trang  Vua  âv  lán  ĩr  n/t  “ e khí  tink 
cung  Trường  An  TronỄr  ítổn  -U  ^ en  Lương  ả trong 
một  t uZg  đôn g tly  J:x  y mt!  đồng’  trê»  dZg 

5S  Ị ?«■  diu 

là  'thiên  tu  ang' , lại  gọi  là  ..^7Ị„  t _.  nh,  ba  rỏ  xuốnể,  gọi 
ngọc  thật  quý  ma  uong  thì  cT  thể  h ~ nước  ây  hÒa  và  ■ 

Tuấn  m^  Ii  : biến  glà  thành  trẻ 

dem  vf«  rj„7  ĩh iTỉuTThcT dd  neMòi  đổng 

»- 

ệ h£S3í£°  ? ? « 

nguừi  đổng  xuống  tmớc  ổ g mưÒ*  Ôm'  Mâ  Q“an  si  do 

hinh  hdl. 

rT,TZ  mXLtrAt « 2, 2 “*■ 

hon  nghìn  nguw.  ở’  n siêu  cột  đ°’  đè  chết 

CnĨTcH.  đem  ngư4i  d4ng  yà  “â“  v«*  vê  ục  Duong 
Ngụy  chủ  hỏi  : 

Còn  cái  cột  đổng  ở đâu  ? 
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Quân  tâu  ràng  : 

- Cột  đong  nặng  trầm  vạn  cân,  không  mang  vể  được. 

Ngụy  chủ  sai  đập  vụn  cột  đổng  ra  đem  về  Lạc  Dương  đúc 
hai  ngươi  đồng  cực  to,  gọi  là  ' Ông  Trọng",  dựng  ơ ngoài  cửa 
Tư  Mã.  Lai  đúc  một  con  rồng  và  một  con  phượng  bàng  đổng, 
rồng  cao  bốn  trượng,  phượng  cao  ba  trượng  xây  ở trước  điện. 
Lại  sai  trổng  các  thức  hoa  quý  cây  ỉạ  và  nuôi  các  giống  chim 
muông  kỳ  quái  ơ trong  vườn  Phưong  Lâm. 

Dương  Phu  dâng  sớ  can  ngân.  Tào  Tuấn  không  xét  cứ  thúc 
Mã  Quân  sửa  sang  đền  đài  cho  cao,  để  đặt  người  đỗnơ  và  mâm 
hứng  móc.  Lại  sai  kén  thật  nhiều  con  gái  đẹp  trong  thiên  hạ, 
cho  ơ cả  trong  vườn  Phương  Lâm.  Thiếu  phó  Dưong  Phụ  dâng 
biểu  ràng  ; 

Thán  nghe  vua  Nghiêu  xưa  ồ nơi  lêu  tranh  mà  vạn  quốc  an 
cu\  Vua  Vủ  ngồi  trong  cung  nhó  mà  thiên  hạ  lạc  nghiệp.  Đến 
như  An  Chu  nhà  chí  cao  ba  thước  chiếu  trải  chín  manh . Xưa 
các  bậc  thánh  đế  minh  vương  chưa  bao  giờ  làm  cung  điện  cao 
sang  đế  tốn  hại  cua  cái  trám  họ.  Vua  Kiệt , Trụ  xây  lảu  đài 
tráng  lệ  đã  hại  đến  xã  tắc.  Vua  Sớ  Linh  vì  xảy  cung  Chương 
Hoa  mà  thân  mang  vạ.  Tẩn  Thủy  Hoàng  xây  cung  A Phòng 
đế  tai  ương  cho  con  cháu , thiên  hạ  nổi  lên  chi  hai  đời  là  bị 
diệt.  Phàm  những  ké  phí  sức  muôn  dân  đế  mua  vui  chốc  lát 
chưa  có  ai  không  bị  diệt  vong.  Bệ  hạ  nay  nèn  học  phép  cúa 
Nghiêu , Thuấn , Vă  Thang , Văn  võ,  và  nên  lấy  gương  Kiệt , Trụ , 
Sà,  Tẩn  làm  răn . Nếu  ăn  chơi  xa  xí  trang  hoàng  cung  điện  sẽ 
gập  họa  nguy  vong . 

Vua  là  đầu,  bể  tôi  là  tay  chân , được  mất  cùng  chịu.  Thần 
tuy  có  run  sợ  nhung  không  dám  quèn  nghĩa  vua  tôi . Xin  nói 
hết  mọi  lời , có  gì  sai  thần  xin  chịu  tội . 

Các  quan  tranh  nhau  dâng  biểu  can  ngân,  Tuấn  nhất  thiết 
không  nghe  ai  cẵ. 

Vợ  Tào  Tuấn  là  Mao  thi,  ngưòi  ở Hà  Nội.  Hổi  Tào  Tuấn 
còn  làm  Bình  nguyên  vương,  ân  tình  nặng  lắm.  Khi  Tuấn  lên 
418 


Vợ  Tào  Tuấn  là  Mao  thị,  người  ơ Hà  Nội.  Hồi  Tào  Tuấn 
con  làm  Bình  nguyên  vương,  ân  tình  nặng  lám.  Khi  Tuấn  lên 
ngôi,  lập  Mao  thị  làm  hoàng  hậu.  Về  sau,  Tuấn  yêu  Quách  phu 
nhân,  liền  nhạt  tình  vói  Mao  hậu.  Quách  phu  nhân  người  nhan 
sác  mà  tính  lại  thông  minh.  Tuấn  yêu  đưong  lám,  ngày  nào 
cũng  vui  thú  vói  nhau,  hon  một  tháng  không  ra  khỏi  cửa  cung. 
Nàm  ếy  đang  độ  tháng  ba,  mùa  xuân,  trong  vườn  Phượng  lâm, 
trám  hoa  đua  nở  hương  bay  ngào  ngạt.  Tuấn  cùng  với  Quách 
phu  nhân  dạo  chơi  trong  vườn,  mả  tiệc  uống  rượu. 

Quách  phu  nhân  nói  : 

- Sao  bệ  hạ  không  cho  mời  hoàng  hậu  ra  choi  nhân  thể  cho 
vui  ? 

Tuấn  nói  ; 

- Nếu  hán  ồ đây  thì  một  giọt  rượu,  trẫm  củng  không  nuốt 
trôi  vào  cổ  họng  được. 

Bèn  truyền  lệnh  cho  các  cung  nga,  cấm  không  ai  được  nói 
cho  Mao  hậu  biết.  Khi  ấy,  Mao  hậu  hon  một  tháng  trời  không 
thấy  Tào  Tuấn  vào  đến  chính  cung,  trong  bụng  buổn  rầu,  cũng 
dẫn  vài  mươi  tên  cung  nhân  ra  chơi  lẩu  Thúy  Hoa  cho  tiêu 
khiển.  Bỗng  nghe  tiếng  nhạc  réo  rát  liền  hòi  ràng  : 

- Nhạc  đánh  ơ đâu  thế  ? 

Một  viên  quan  tâu  ràng  : 

- Nhạc  ấy  là  thánh  thuợng  chơi  hoa  uống  rượu  với  Quách 
phu  nhân  ồ trong  vườn  ngự  đó. 

Mao  hậu  nghe  xong,  lại  càng  năo  ruột  lắm,  trỏ  vê  cung  nghỉ 
ngơi. 

Hôm  sau  Mao  hậu  ngồi  xe  ra  chơi  ngoài  cung,  gập  Tào  Tuấn 
0 hành  lang,  cưòi  nói  ràng  : 

- Bừa  qua  bệ  hạ  choi  ở Bác  Viên  vui  vẻ  lấm  nhỉ  ! 

Tuấn  nổi  giận,  sai  đòi  hết  các  cung  nữ  hẩu  hạ  hôm  qua  đến 

máng  ràng  : 

- Trẫm  đà  cấm  không  đứa  nào  được  nói  chuyện  cho  Mao  hậu 
biết,  làm  sao  chuyện  lại  lộ  ra  ? 

Lập  tức  sai  chém  ráo  cả.  Mao  hậu  kinh  hãi  về  cung.  Tuấn 
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giang  chieu  bă^  Mao  hậu  phai  tự  tử,  lâp  Quách  phu  nhân  lên 
làm  hoàng  hậu.  Quần  thần  không  ai  dam  can. 

Chợt  có  thứ  sứ  ở u Châu  là  Vô  Kỳ  Kiệm  dâng  biểu  vê  tâu 
rằng  : 

Có  Công  Tôn  Uyên  ở Liêu  Đông  làm  phản,  tự  xưng  là  Yên 
Vương,  cải  niên  hiệu  là  năm  Thiệu  Hán  thứ  nhất,  dựng  nên 
cung  điện,  đặt  ra  quan  chức,  cất  quân  vào  cướp,  làm  nhiễu 
động  cả  phương  bắc. 

Tuấn  giật  mình,  hội  cả  văn  võ  lại  bàn  bạc. 

Đó  là  : 

Trong  nước  vừa  lao  công  thổ  mộc , 

Ngoài  biên  lại  nổi  việc  can  qua. 

Chưa  biêt  Tào  Tuấn  chông  cự  ra  làm  sao,  xem  hồi  sau  phân 
giải. 
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HÔI  THỨ  MỘT  TRĂM  LINH  SÁU 

Công  Tòn  ưyên  thua' trận,  chết  ở Tương  Bình 
Tư  Mã  Ý giả  ốm,  lừa  dược  Tào  Sảng 


Noi  vê  Công  Tôn  Uyên  ở Liêu  Đông,  nguyên  là  con  Công 
Tôn  Khang  và  cháu  Cóng  Tôn  Đô. 

Tự  năm  Kiến  An  thứ  12,  Tào  Tháo  đuổi  Viên  Thượng  chưa 
đến  Liêu  Đông  thì  Khang  đã  chém  đầu  Thượng  nộp  cho  Tnáo 
rồi.  Tháo  phong  làm  Trương  Bình  hầu.  Về  sau,  Khang  mất  đi, 
co  hai  con,  con  cả  tên  Hoảng,  con  thứ  tên  Uyên,  bấy  giờ  còn 
bé  cả  : em  Công  Tôn  Khang  là  Công  Tôn  Cung  kê  chức.  Đến 
đời  Tào  Phi,  phong  cho  Công  Tôn  Cung  làm  xa  kỵ  tưdng  quân, 
Tương  Bình  hầu.  Năm  Thái  hòa  thứ  hai,  Uyên  đã  lớn,  văn  vo 
kiêm  toan,  tinh  tinh  điĩ  tợn  hay  đánh  nhau,  mới  cướp  ngôi 
của  chú.  Tào  Tuấn  phong  Uyên  làm  dương  liệt  tưđng  quan, 
va  linh  chưc  thai  thu  Liêu  Đông.  Ve  sau,  Tôn  Quyền  sai 
Trương  Di,  Hứa  Yến  mang  vàng  ngọc,  châu  báu  đến  Liêu  Đông 
phong  Uyên  làm  Yên  vương.  Uyên  sợ  quyền  thế  Trung  Nguyên 
mới  chém  hai  sứ  giâ  nước  Ngô  đem  đầu  nộp  Tào  Tuấn,  Tuấn 
phong  thêm  cho  Uyên  làm  đại  tư  mã  Lạc  Láng  công.  Uyên 
chưa  bằng  lòng,  bàn  nhau  với  chúng,  tự  xưng  la  Yên  vương 
cải  niên  hiệu  năm  Thiệu  Hán  thứ  nhất. 

Phó  tướng  là  Giả  Phạm  can  rằng  : 

— Trung  nguyên  phong  chúa  công  đến  tước  thượng  công, 
không  phải  là  ti  tiện  gì.  Nay  bằng  làm  phản,  thực  là  trái  lẽ. 
Vả  lại,  Tư  Mã  Ý giỏi  việc  dùng  binh.  Gia  Cát  Võ  hầu  còn 
không  đánh  nổi,  huống  chi  chúa  công  ? 

Uyen  giận  lắm,  sai  tả  hứu  trói  Giả  Phạm  đem  ra  chém. 
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Tham  quân  ià  Luân  Trực  cũng  can  ràng  : 

- Giả  Phạm  nói  thế  phải  dấy.  Thánh  nhân  có  câu  : "Nhà 
nước  sáp  đổ  tất  có  điềm  quái".  Nay  trong  nước  ta  nhiều  tai 
dị  lắm  : gần  đây,  có  con  chó  biết  dội  khán,  mậc  áo  đỏ,  trèo 
lên  nóc  nhà  đi  như  người.  Lại  ơ phía  nam  cửa  thành,  có  một 
nhà  dân  thối  cơm,  tự  nhiên  thấy  đứa  bé  chín  dừ  trong  nồi. 
Lại  ó chợ  cứa  bác  thành  Tưong  Bình,  đât  bỗng  dưng  nứt  ra 
một  chỗ,  rổi  một  khối  thịt  đùn  lên,  chu  vi  độ  vài  thước,  đủ 
cả  đầu,  mặt,  mắt,  tai,  mổm,  mũi,  chỉ  không  có  chân  tay,  dao 
chém  không  đứt,  tên  bán  không  vào,  không  biết  là  vật  gì.  Thầy 
bói  xem  đoán  ràng  : "có  hình  không  ra  hình,  có  miệng  không 
biết  nói,  nhà  nước  sáp  mất,  cho  nên  hiện  hình".  Có  ba  việc 
quái  gồ  ấy,  chua  công  nên  tránh  sự  dơ  cầu  sự  hay,  chó  nên 
khinh  động. 

Uyên  nổi  giận  đùng  đùng,  quát  võ  sĩ  trói  cả  Luân  Trực  và 
Giả  Phạm  đem  chém  ơ ngoài  chợ.  Rồi  sai  Ty  Diển  làm  nguyên 
soái,  Dương  Tô  iàm  tiên  phong,  khỏi  mười  lãm  vạn  quân  Liêu, 
kéo  đến  Trung  Nguyên. 

Quân  ngoài  biên  báo  tin  cho  Ngụy  chủ  Tào  Tuấn,  Tuân  sợ 
lám  liền  vời  Tư  Mâ  Ý vào  chầu  bàn  việc. 

Ỹ tâu  ràng  : 

- Quân  mã  bộ  hạ  của  tôi  bốn  vạn,  đủ  phá  được  giậc. 

Tuấn  nói  : 

- Quân  của  ngươi  ít  mà  đường  sá  thì  xa,  làm  sao  mà  đánh 
giặc  được  ? 

Ý nói  : 

• Quân  không  cốt  gì  nhiều  ; cốt  tự  người  chủ  tướng  biết  dùng 
mứu  mẹo  mà  thôi.  Tôi  nhò  hồng  phúc  của  bệ  hạ  tết  bất  được 
Công  Tôn  Ưyên  về  nộp. 

Tuấn  hỏi  : 

- Nguôi  đồ  Công  Tôn  Uyên  cả  động  thế  nào  ? 

Ý tâu  : 

- Công  Tôn  Uyên  nếu  biết  bỏ  thành  mà  chạy  là  thượng  kế  ; 
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giữ  ơ Liêu  Đông  đe  kháng  cự  đại  quân  là  trung  kế  ; ngổi  giữ 
ỏ Tuong  Binh  là  hạ  kế,  chác  tôi  tóm  được. 

Tuấn  hoi  : 

- Chuyến  này  đi  ước  chừng  bao  lâu  thì  đánh  xong  ? 

Ý nói  : 

Đương  đât  bôn  nghìn  dậm,  phải  đi  mất  trâm  ngày,  đánh 
trâm  ngày,  về  trâm  ngày,  nghỉ  ngơi  sáu  mươi  ngày,  cả  thảy 
độ  một  nảm  thì  xong. 

Tuân  hói  ; 

- Nếu  có  Ngô,  Thục  vào  cướp  thì  làm  thế  nào  ? 

Ý nói  : 

- Tôi  đã  du  sàn  phương  kế  giữ  gìn  rồi,  bệ  hạ  bất  tất  phải 
lo. 

Tào  Tuấn  mừng  lắm,  sai  Tư  Mã  Ý đi  đánh  Công  Tôn  Uyên. 
Y lạy  tư  ra  thanh,  sai  Hô  Tuân  làm  tiên  phong,  dẫn  quân  tiền 
bộ  đến  trước  Liêu  Đông  hạ  trại. 

Quân  tiểu  mã  báo  vói  Công  Tôn  Uyên,  Uyên  sai  Ty  Diễn 
Dương  Tô  chia  tám  vạn  quân  ra  đóng  ở Liêu  Toại,  đào  hào 
chung  quanh  hai  chục  dạm,  rào  toàn  chông  chà  rât  là  nghiêm 
ngặt. 

HỒ  Tuân  sai  người  báo  với  Tư  Mã  Ý.  Ý cười  nói  : 

- Giác  không  đánh  nhau  với  ta,  inuốn  để  cho  quân  ta  phải 
khốn  đây  ! Ta  đồ  rằng  già  nửa  quân  giặc  ở đây,  sào  huyệt  tất 
bó  không.  Chi  bằng  ta  bỏ  xứ  này,  đi  tất  đến  thành  Tương  Bình 
giặc  tất  phải  ra  cứu,  ta  sẽ  chẹn  ngang  nửa  đưòng  mà  đánh 
chắc  chắn  được  to. 

Vì  thế,  Ý dẫn  quân  đi  lẻn  theo  đường  nhỏ  kéo  ra  Tương  Bình 

Ty  Diễn,  Dương  Tô  bàn  vói  nhau  rằng  : 

- Nếu  quàn  Ngụy  dến  đây,  ta  chớ  có  đánh  nhau.  Họ  cách 
xa  vài  nghìn  dặm,  lương  thảo  không  tiếp  ứng  được,  khó  giữ 
được  lâu,  cạn  lương  tất  phải  rút  về,  ta  sẽ  đuổi  theo  mà  đánh 
tất  bát  được  Tư  Mã  Ý.  Khi  xưa  Tư  Mã  Ý chống  nhau  với  quân 
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Thục,  chỉ  việc  giữ  vững  ố Vị  Nam,  rút  cuốc  Khổng  Minh  phải 
chết  ơ noi  quân  thứ.  Việc  bây  giờ  cũng  chẳng  khác  gì  trước 
cả. 

Hai  nguôi  đang  bàn  bạc  với  nhau,  chạt  có  tin  báo  quân  Ngụy 
sang  cả  phía  nam. 

Ty  Diễn  giặt  mình,  nói  : 

- Họ  biết  ỏ Tương  Bình  ít  quân,  cho  nên  đến  úp  trại  càn 
bản  của  ta  đây  ! Nếu  Tuong  Bình  mất,  ta  giừ  đây  cũng  vô  ích. 

Liền  nhổ  trại  theo  sau  kéo  đi. 

Có  thám  mả  báo  tin  với  Tư  Mã  Ý.  Ý cười  nói  rằng  : 

- Mác  phải  mẹo  ta  rồi  ! 

Mới  sai  Hạ  Hầu  Bá,  Hạ  Hầu  Uy,  mỗi  người  dẫn  một  toán 
quân  phục  0 bến  Lưong  Thủy,  đợi  quân  Liêu  đến  thì  hai  mặt 
dổ  ra  đánh. 

Hai  ngưòi  vâng  mẹo  dan  quân  đi.  Khi  quân  Liêu  kéo  qua, 
bỏng  một  tiếng  pháo  nổ  lên,  hai  bên  mơ  cờ  đánh  trống  kéo  ra, 
tả  thì  Hạ  Hầu  Bá,  hừu  thi  Hạ  Hầu  Ưy,  xông  đến  đánh.  Ty, 
Dưcmg  hai  người  tháo  đường  chạy  được  đến  núi  Thú  Son,  vừa 
gặp  Công  Tôn  Uyên  dẫn  quân  tới,  bèn  hợp  binh  làm  một,  rổi 
lại  đến  đánh  nhau  với  quân  Ngụy. 

Ty  Diễn  ra  ngựa  mắng  ràng  : 

- Tướng  giặc  chớ  dùng  quỷ  kế,  mày  có  dám  ra  đánh  nhau 
không  ? 

Hạ  Hầư  Bá  múa  dao  lại  đánh,  chưa  được  vài  hiệp,  Ty  Diên 
bị  chém  ngã  lân  xuống  ngựa.  Quân  Liêu  rối  ỉoạn.  Bá  thúc  quân 
đánh  tràn  vào.  Công  Tôn  Uyên  phải  dẫn  bại  quân  chạy  về  thành 
Tương  Bình,  đóng  cửa  giữ  vững  không  ra. 

Quân  Ngụy  kéo  đến,  vây  kín  bốn  mặt  thành.  Bấy  giò  gập 
mùa  thu,  trời  mưa  ròng  rã  một  tháng  chưa  tạnh,  chỗ  đất  phảng 
nước  sâu  ba  thước.  Thuyền  vận  lương  từ  cửa  sông  Liêu  Hà  đến 
thảng  được  Tương  Bình.  Quân  Ngụy  ở trong  vũng  nước,  ngồi 
đứng  không  yên. 

Tả  dô  đốc  là  Bùi  Cảnh  vào  trướng  bẩm  ràng  : 
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- Mưa  mãi  không  tạnh,  trong  trại  lầy  lội  lấm,  quân  không 
sao  ỏ được.  Xin  đem  trại  đến  trái  núi  trước  mặt  mà  đóng. 

Y giận,  nói  : 

- Chỉ  nay  mai  là  bát  sống  Công  Tôn  Uyên,  không  đưọc  ròi 
trại.  Hễ  ai  còn  nói  đến  rời  trại  thì  chém  ! 

Bùi  Cảnh  đạ  dạ  lui  ra.  Một  lát  sau  hữu  đỏ  đốc  là  Cứu  Liên 
lại  đến  kẽu  ràng  : 

- Quân  sĩ  khố  về  nước  ngập,  xin  thái  úy  rời  trại  sang  chỗ 
khác  cho. 

I noi  giận,  nói  : 

Quân  lệnh  của  ta  đã  truyền  ra  rồi,  ngưoi  sao  dám  trái  ? 

Lập  tức  sai  lôi  ra  chém,  treo  đầu  ỏ ngoài  cửa  viên.  Bỏi  thế 
bụng  quân  sợ  hãi,  không  ai  dám  oán  thán  câu  gì 

Y truyền  cho  quân  sĩ  ỏ mặt  nam,  tạm  lui  ra  ngoài  hai  chuc 

đậm  thả  cho  quân  dân  trong  thành  ra  ngoài  cắt  cỏ  kiếm  CUI, 
chân  dát  trâu  ngựa. 

Trần  Quẩn  hỏi  ràng  : 

' 1Vuớt;  kia  thái  úy  đánh  Thượng  Dung,  chia  quân  làm  tám 
dường,  Chí  tám  ngày  đến  thẳng  dưới  thành,  bát  ngay  được  Manh 

lập  đYợc  công  t0-  Nay  ăẼm  bốn  vạn  quân  từ  xa  bốn  ngàn 
dậm  đến  đây,  không  sai  đánh  ngay  thành  đi,  mà  để  ồ mãi  trong 
đám  bùn  lẩy  ; lại  còn  thả  cho  giặc  ra  ngoài  chân  ngựa  kiếm 
cui.  Tôi  không  biết  ý của  thái  úy  ra  sao  ? 

Y cười,  nói  : 

- Ông  không  biết  binh  pháp  ư ? Khi  xưa  Mạnh  Đạt  lưong 
nhiều  quân  ít,  mà  ta  thì  nhiều  quân  ít  lương,  cho  nên  phải 
đanh  nhau.  Thừa  lúc  vô  tình,  đột  nhiên  lại  đánh,  mới  có  thể 

pká  đ^ợc-  Nay  quân  Liêu  nhlểu,  quân  ta  ít,  giậc  đói  ta  no,  can 
chi  phải  đánh  ngay.  Nên  để  cho  quân  kia  bỏ  chạy  rồi  sẽ  thừa 
cơ  mà  đánh.  Nay  ta  mỏ  cho  một  đưòng,  không  bịt  đưòng  kiếm 
cúi  chăn  muông  của  họ,  là  có  ý để  cho  quân  giặc  trốn  dần  đi. 

Trẩn  Quẩn  chịu  mẹo  ấy  là  cao. 


425 


Tư  Mã  Y sai  người  vê  Lạc  Dương  thúc  lương.  Ngụy  chu 
khai  châu.  Quân  thân  tâu  rằng  : 

Độ  nay  mưa  thu  ròn  rã  hơn  một  tháng,  quân  mã  vất  vả 
lắm,  nên  đòi  Tư  Má  Ý về,  hăy  tạm  bãi  binh 

Tuấn  nói  : 

■ Tư  Mã  thái  úy  dùng  binh  giỏi  giang,  lâm  nguy  chế  biên 
lắm  mẹo  tài,  chẳng  mấy  bứa  mà  bắt  được  Công  Ton  Uyên  các 
ngươi  hà  tất  phải  lo. 

Noi  rồi,  không  nghe  lời  quần  thần  can,  sai  ngưoìư  vận  lương 
đem  đến  trại  Tư  Mã  Ý. 

Qua  vài  hôm,  mưa  tạnh,  trời  quang  đãng.  Đêm  hôm  ây  Ý 
ra  ngoài  trướng,  nhìn  xem  thiên  vân.  Bỗng  thấy  một  ngôi  sao 
to  tây  đấu,  ánh  sáng  tỏ  ra  vài  trượng,  từ  mé  đông  bắc  núi  Thú 
Sơn  Sa  xuống  góc  đông  nam  thành  Tương  Bình.  Tướng  sĩ  các 
trại,  ai  cũng  kinh  hãi. 

Ý mừng  bảo  các  tưđng  rằng  : 

- Sau  năm  ngày  nứa,  chỗ  sao  sa  tất  chém  được  Công  Tôn 
Uyên.  Ngày  mai  nên  hết  sức  mà  đánh  thành. 

Các  tướng  được  lệnh,  sáng  sđm  dẫn  quân  đến  vây  kín  bốn 
mặt  thanh,  đãp  núi  đất,  đào  đường  hâm,  làm  giá  pháo,  bắc 
thang  mây,  ngày  đêm  đánh  vào,  tên  bắn  như  mưa. 

Công  Tôn  Uyên  ở trong  thành  cạn  lương,  phải  giết  trâu  mổ 
ngựa  ãn  thịt  trừ  bứa.  Bụng  quân  oán  tức,  muốn  chém  Công 
Tôn  Uyên  đem  đâu  ra  thành  xin  hàng.  Uyên  thấy  thế  lo  lắm 
sai  tướng  quốc  Vương  Kiến,  ngự  sử  đại  phu  Liễu  Phủ  đến  trại 

Ngụy  xin  hàng  Hai  người  từ  mặt  thanh  dòng  xuống,  đến  kêu 
với  Tư  Mã  Ý rằng  : 

Xin  thái  líy  hãy  rUt  quân  đi  hai  chục  dặm,  vua  tôi  chiing 
tôi  sẽ  lại  hàng. 

Ý nổi  giận  mà  rằng  : 

* Công  Tôn  Uyên  sao  không  đến  xin  mà  lại  sai  các  ngươi  ? 

Ltìẻn  quát  võ  sĩ  lôi  hai  người  ra  chém,  sai  dầy  tớ  mang  đầu 
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về  nói  với  Công  Tôn  Uyên.  Uyên  sợ  lám,  lại  sai  thị  trung  là 
Vệ  Diễn  đến  trại  Ngụy. 

Tư  Mã  Ý ngồi  trên  trướng,  các  tướng  đứng  sáp  hàng  hai 
bén,  Diễn  quỳ  gối  lê  vào  dưới  trướng,  kêu  ràng  : 

- Xin  thái  úy  bớt  giận  lôi  đình,  hôm  nay  xin  hãy  đưa  thái 
tử  Công  Tôn  Tu  đến  đây  làm  tin.  Vua  tòi  chúng  tôi  sẽ  xin  tự 
trói  mình  lại  hàng. 

Ý nói  r 

- Phép  dùng  binh  có  năm  điều  cốt  yếu  : có  thể  đánh  đưọc 
thì  đánh  ; không  đánh  được  thì  giữ  ; không  giữ  được  thì  chạy  ; 
không  chạy  được  thì  hàng  ; không  hàng  được  thì  chết.  Can  gì 
phải  dem  con  lại  làm  tin  ? 

Liền  quát  Vệ  Diễn  cho  về  báo  với  Công  Tôn  Uyên.  Diễn  ôm 
đầu  lủi  thủi  ra  vể,  thuật  chuyện  lại  với  Uyên.  Uyên  kinh  hãi 
quá  chừng,  bàn  với  con  là  Công  Tôn  Tu,  kén  một  nghìn  quân 
mã  canh  hai  đêm  hôm  ấy  mơ  cửa  nam  chạy  về  phía  đông  nam. 
Uyên  thấy  không  có  quân  ngân  trỏ,  trong  bụng  đã  mừng.  Đi 
chưa  được  chục  dậm,  bỗng  nghe  ơ trên  núi  có  tiếng  pháo  nố, 
trống  tù  và  om  ả,  rồi  một  toán  quân  kéo  ra  chặn  dường,  ở 
giữa  thì  Tư  Mã  Ý,  tả  có  Tư  Mã  Sư,  hữu  có  Tư  Mã  Chiêu. 

Hai  người  gọi  to  ràng  : 

- Phản  tặc  chớ  chạy  ! 

Uyên  giật  mình,  kíp  quay  ngựa  tìm  đường  trốn.  Bỗng  lại  thấy 
Hồ  Tuân  kéo  quân  đến,  bên  thì  Hạ  Hẩu  Bá,  Hạ  Hẩu  Uy,  bên 
thì  Trương  Hổ,  Nhạc  Lâm,  váy  bọc  cả  bốn  mặt  tựa  như  rào 
sất.  Hai  cha  con  Công  Tôn  Uyên  không  làm  sao  được,  phải  xuống 
ngựa  chịu  hàng. 

Ý ngồi  trên  ngựa,  ngoảnh  lại  bảo  các  tướng  ràng  : 

- Đêm  hôm  nọ  là  ngày  bính  dần,  có  ngôi  sao  to  sa  xuống 
0 chỗ  này  ; đêm  nay  là  ngày  nhâm  thân,  ứng  rồi  dây. 

Các  tướng  mừng,  nói  : 

- Thái  úy  tính  toán  như  thần. 

Ý truyền  lệnh  chém  cả  hai  cha  con  Công  Tôn  Uyên,  rồi  quay 
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binh  ví  hạ  thành  Tuong  Bình.  Chira  đễn  noi  thi  Hí  Tuân  đã 

nLv™'  T°  Li  5hân’dâ"  dSt  1»»«*  bai  vong,  đón  nnTĩuta 
gụy  vao.  u Mã  Y ngồi  trong  nhà.  sai  bát  tôn  tộc  nhà  Cồng 

s^ch  ínt  lĩ  quan  liêu  h“  bay  chụcngưỉn  chTm 

sạch  roi  treo  bảng  yên  dân. 

Có  người  nói  với  Tư  Mã  Ý ràng 

Gluả  Ph!m;TLUân  Trục  can  mâi  Côns  Tôn  Uyên  không  nên 
lam  phản,  bị  Uyên  giết  mất  cả. 

Ý sai  phong  ma  hai  người  và  cho  con  cháu  được  vinh  hiển  : 
đem  của  cải  trong  kho  thưỏng  cho  ba  quân  rồi  thu  quân  về 

dưn^ínlí  Ngụ-V;^ủ  ? !?ng  cung’  một  đêm’  đến  canh  ba,  bỗng 

h^  dĩ 1 ÍT  ẽtiạnh*ĩ  ỉên  th“  tát  raâ't  *».  thay  Mao  hoàng 
hậu  dẫn  vài  mươi  người  cung  nhân,  đến  trước  sập  rồng  khóc 

T,  / Lmanf;  ĩ°ZUấn  từ  đ0  ^ dần  dan  nạng  thêm 

Tuân  bèn  sai  thị  trưng  quang  lộc  đại  phu  là  Lưu  Phóng,  Tôn 

vLt-  ? víc  lệCJr0n!  ■ cơ  ™ật  : ^ triệu  con  vua 

tó  Tào  Pb,  Zĩê  ĩlàm  L1  tư®g  thái 

l uJTg  í l ính:  Tà0  Vũ  là  ^ hòa  nhả,  khiêm 

nhưòng  không  chịu  lĩnh  việc  to  ấy,  cố  từ  không  nhận. 

Tuấn  vời  Lưu  Phóng,  Tôn  Tư  vào  hỏi  ràng  : 

Trong  tôn  tộc  nên  dùng  người  nào  ? 

Hai  người  nguyên  hàm  on  Tào  Chân  khi  xưa,  mói  tâu  ràng  : 

- Chỉ  có  con  Tào  Tử  Đan  là  Tào  Sảng,  nên  dùng. 

Tuân  nghe  lời. 

Hai  người  lại  tâu  ràng  : 

Y4'  MuÃn  dùng  Tà0  sản«  “ phỉi  Ao  Yên  vuong  trỏ  về  nudc 

v,Tuàr'  car,g  nghe  **“«.  siáns  obiíu  sai  hai  nguôi  cám  ra  dụ 
Yẽn  vương  ràng  : v 

w,'hif“  cia  “ên  «i  »n  vuong  vê  QUỚC,  hạn  ngay 
hôm  nay  phải  đi,  nếu  không  C6  chiíu  không  duọc  vào  chiu 
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Yên  vương  ứa  nước  mát  từ  biệt. 

Rổi  phong  Tào  Sảng  làm  đại  tướng  quân,  quyền  coi  cả  chính 
sự  triều  đình. 

Tuấn  ốm  mỗi  ngày  một  nặng,  sai  sứ  cầm  cờ  tiết  ra  vời  Tu 
Mã  Ý về  triều.  Ý được  tin,  đến  tát  Hứa  Xương,  vào  ra  mát 
Tào  Tuấn. 

Tuấn  nóí  : 

- Trẫm  chỉ  sợ  không  được  trông  thấy  ngươi.  Nay  trẫm  trông 
í hây  ngưoi  rổí,  dù  chết  cũng  không  giận  gì  nừa. 

Y cúi  đầu  xuống  tâu  rằng  : 

- Tôi  ỏ dọc  đường,  nghe  tin  thánh  thể  không  yên,  giận  mình 
dưới  nách  không  mọc  ra  đôi  cánh,  để  mau  chóng  bay  đến  cửa 
khuyết,  thực  là  may  cho  tôi  lắm. 

Tuấn  cho  đòi  thái  tử  Tào  Phưong,  đại  tướng  quân  Tào  Sảng, 
thị  trung  là  bọn  Lưu  Phóng,  Tôn  Tư,  đến  cá  trước  long  sàng. 
Tuân  cầm  tay  Tư  Mã  Y nói  : 

- Khi  xưa  Huyên  Đức  ờ trong  thành  Bạch  Đế,  lúc  bệnh  nguy, 
đem  con  thơ  là  Lưu  Thiên  giao  phó  cho  Gia  Cát  Khổng  Minh. 
Vì  thẻ  Khổng  Minh  phải  hết  lòng  hết  sức,  đến  chết  mới  thôi. 
Một  nước  nhỏ  còn  thế,  huống  chi  nước  lón  ? Con  thơ  trẫm  là 
Tào  Phương  mới  có  tám  tuổi,  chưa  coi  nổi  việc  xã  tắc.  Thái 
ủy  và  tôn  huynh,  cùng  là  nguyên  huân  cựu  thần,  hết  sức  giúp 
đõ  cho  con  trẫm,  chớ  phụ  bụng  trẫm,  nên  mối  được. 

Lại  gọi  Tào  Phưong  bảo  rằng  : 

- Trọng  Đạt  vói  trẫm,  cũng  như  một  người,  con  phải  kính 
trọng  mới  được. 

Lại  sai  Tư  Mă  Ý bế  Tào  Phưong  đến  gần  giường.  Phưong 
ôm  mãi  đắu  Tư  Mã  Ý không  buông  tay. 

Tuấn  nói  : 

- Thái  úy  chớ  quên  cái  tình  quyến  luyến  của  con  trẫm  hôm 
nay. 

Nói  đoạn,  nước  mát  chảy  xuống  ròng  ròng.  Ý cũng  cúi  đầu 


chảy  nước  mát.  Ngụy  chủ  mê  man,  không  nói  được  nửa  lấy 
tay  tro  vào  thái  tử,  một  lát  thì  mất,  ở ngôi  đưọc  13  nám  thọ 

36  tuổi.  Bấy  giờ  là  hạ  tuần  tháng  giêng,  nãm  Cảnh  Sơ  thú 
ba  nhà  Ngụy. 

Tư  Mã  Ý,  Tào  Sảng  phò  thái  tử  Tào  Phương  lên  ngôi  hoàng 
đế.  Phương  tự  là  Lan  Khanh,  nguyên  là  con  nuôi  Tào  Tuấn 
chuyện  bi  mật  ở trong  cung,  không  ai  biết  do  đâu  mà  đến. 

Tào  Phương  lên  ngôi,  tôn  tên  thụy  cha  là  Minh  Đế,  táng  o 
Cao  Bình  ; tôn  Quách  hoàng  hậu  làm  thái  hậu  ; đổi  niên  hiệu 
là  Chính  Thiiy.  Sảng  rất  trọng  vọng  Tư  Mã  Ý ; phàm  việc  gì 
to,  đều  hói  Ý trước. 

Sang  tên  tự  là  Bá  Chiêu,  tự  thuơ  nhỏ  ra  vào  trong  cung 
Minh  Đê  thấy  người  cẩn  thận,  đem  lòng  yèu  mến  lám.  Sảng 
có  nàm  trâm  khách  môn  hạ  ; trong  đó  có  năm  người  ưa  chuộng 
thói  phù  hoa  là  Hà  Yến,  Đặng  Dương,  Lý  Thắng,  Đinh  Bật  va 
Tất  Phạm.  Lại  có  quang  đại  tư  nông  là  Hoàn  Phạm,  tự  Nguyên 
Tác,  có  nhiều  mưu  trí,  người  ta  khen  là  trí  nang  (túi  khon) 
Mấy  người  ấy  đểu  dược  Tào  Sảng  tin  dùng. 

Hà  Yến  nói  với  Tào  Sảng  rằng  : 

- Đại  quyển  của  chủ  công,  chớ  cho  người  khác  được  can  thiệp 
đến  mà  để  lo  vê  sau. 

Sẫng  nói  : 

- Tư  Mã  công  cùng  vói  ta  chịu  lòi  tiên  đế  thác  cô,  nỡ  nào 
ta  bỏ  nghĩa  ấy. 

Yến  nói  : 

; Khi  xưa  tiên  cônể  cùng  với  Trọng  Đạt  đánh  Thục,  nhiều 
khi  bị  hán  lân  át,  nhân  thế  mà  chết,  Chú  công  sao  không  xét 
việc  đó. 

Sáng  nghi  ra,  cùng  với  các  quan  thương  nghị,  rồi  vào  tâu 
với  Ngụy  chủ  ràng  : 

- Tư  Mả  Ý công  cao  đức  nặng,  nên  gia  chức  làm  thái  phó 

(1). 

Phương  nghe  lòi.  Từ  dó  binh  quyển  vể  cả  tay  Tào  Sảng.  Sảng 
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sai  em  là  Tào  Hy  làm  trung  lĩnh  quân,  Tào  Huấn  làm  võ  vệ 
tuớng  quần  ; Tào  Ngạn  làm  tản  ky  thường  thị.  Mỗi  người  dẫn 
ba  nghìn  quân  ngự  lâm,  tùy  tiện  ra  vào  chon  cung  cấm.  Lại 
dùng  Hà  Yến,  Đặng  Dưong,  Đinh  Bật  làm  thượng  thư  ; Tất 
Phạm  làm  tư  lệ  hiệu  úy  ; Lý  Thắng  làm  Hà  Nam  doãn.  Nãm 
người  ấy  ngày  đêm  bàn  việc  với  Tào  Sảng.  Bởi  thế  tân  khách 
nhà  Tào  Sảng  mỗi  ngày  một  nhiều. 

Tư  Mã  Ý thấy  vậy,  thác  có  bệnh  không  ra  đến  ngoài.  Hai 
con  cũng  từ  chức  về  nhà. 

Tào  Sảng  mỗi  ngày  cùng  với  bọn  Hà  Yến  uống  rưọu  làm 
vui.  Phàm  các  dổ  dùng,  áo  sống,  không  khác  gì  của  triều  dinh. 
Những  đổ  quý  báu  các  nơi  tiến  cống,  trước  hết  chọn  đổ  quý 
nhất  lấy  làm  của  riêng,  còn  thừa  mới  nộp  vào  cung.  Trong  phú 
chứa  rất  nhiều  con  gái  đẹp.  Quan  hoàng  môn  là  Trương  Đương 
xiểm  nịnh  Tào  Sáng,  kén  lấy  mười  tám  nàng  hầu  của  tiên  đế, 
đưa  vào  trong  phủ.  Sảng  lại  kén  ba  bốn  chục  con  gái  nhà  tử 
tế  biết  hát  múa  lập  ra  một  đội  nữ  nhạc  trong  phủ.  Lại  dựng 
lên  lầu  cao  gác  chạm  ; dúc  các  đồ  vàng  bạc  ; dùng  hơn  một 
trâm  thọ  khéo,  ngày  đêm  chế  tạo  đổ  dùng. 

Hà  Yến  nghe  tin  Quản  Lộ  ồ Bình  Nguyên  tinh  nghề  thuật 
số  cho  mời  dến  bàn  nghĩa  kinh  Dịch.  Bấy  gid  Đặng  Dương  cũng 
ngồi  chơi  đó,  hỏi  Lộ  ràng  : 

- Ông  tự  cho  là  giỏi  Dịch,  mà  nói  không  động  đến  chữ  nghĩa 
kinh  Dịch  là  làm  sao  ? 

Lộ  nói  : 

Đã  gọi  là  giói  Dịch  thì  không  phải  nói  động  đến  Dịch. 

Yến  cười,  tán  thêm  vào  ràng  : 

- Thế  mới  gọi  là  lòi  trọng  yếu  không  cẩn  phải  nhiêu  ! 

Nhân  hoi  Lộ  rằng  : 

- Ông  thủ  bói  cho  tôi  một  quẻ,  xem  có  làm  đến  tam  công 

(1)  Thái  úy  coi  việc  binh,  thái  phó  không  dược  dự.  Tuy  Ngụy  chủ  tháng  chức 
Tư  Mã  Ý nhưng  kỳ  thực  là  tước  binh  quyên  của  Y. 
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được  không  ? Tôi  lại  mộng  thấy  vài  mưoi  con  ruồi  xanh  đâu 
trên  mũi,  đó  là  điềm  gì  ? 

Lộ  nói  : 

- Ngày  xưa  Nguyên  Khải  giúp  vua  Thuấn,  Chu  công  giúp 
nhà  Chu,  cùng  có  đức  tốt  mà  được  hưởng  phúc.  Nay  quân  hầu 
ngôi  cao  quyền  trọng  nhưng  người  mến  đức  thì  ít,  mà  kẻ  sọ 
oai  thì  nhiều  ; đó  không  phải  là  lối  dằn  lòng  cầu  phúc  được. 
Vả  lại,  mũi  là  cái  núi,  núi  cao  mả  không  đổ,  thì  mơi  giữ  được 
phú  quý.  Nay  ruổi  nhặng  là  giống  hôi  bẩn,  lại  đậu  lên  trên 
thế  là  ngôi  cao  phái  đổ,  khá  sọ  lám  thay  ! Xin  quân  hầu  bớt 
chỗ  nhiều  thêm  chồ  ít,  điều  gì  phi  lễ  chớ  làm.  Như  the  thi 
ngôi  tam  cõng  mới  đến  tay,  mà  đàn  nhặng  xanh  mới  xua  đi 
được* 

Đặng  Duơng  giận,  gát  ràng  : 

- Đó  là  lời  lão  sinh  thưìrng  đàm  ra  quái  gì. 

Lộ  nói  : 

- Lão  sinh  đã  thấy  thì  không  sinh  ; thường  đàm  đã  thấy 
thì  không  đàm  [ 

Nói  đoạn,  rủ  tay  áo  đứng  dậy  đi  ra.  Hai  người  cười  ràng  : 

- Thực  là  đổ  cuông  sĩ  ! 

Lộ  về  nhà,  thuật  chuyện  cho  cậu  nghe.  Cậu  giật  mình  nói  : 

- Hà,  Đặng  hai  ngưòi  đang  quyền  thế  hống  hách,  sao  mày 
dám  nói  trêu  chọc  đến  họ  ? 

Lộ  nói  : 

- Tôi  cùng  VÓI  người  chết  nói  chuyện,  còn  ngại  gì  nữa  ! 

Cậu  hỏi  tại  sao,  thì  Lộ  nói  : 

- Đãng  Dương,  gân  không  bó  được  xưong,  mạch  không  giữ 
được  thịt,  ngổì  đứng  ngả  nghiêng,  hình  như  không  có  chân  tay 
đó  gọi  là  tướng  quỷ  tảo.  Hà  Yến  không  tưoi  được  sác  mặt,  tinh 
thân  bât  định,  dáng  tựa  cây  khô,  đó  ỉà  tướng  quỷ  u.  Hai  nguôi 
nay  mai  tất  có  vạ  diệt  mình,  can  gì  mà  sợ  ? 

Người  cậu  máng  Quản  Lộ  nói  càn,  rói  đi. 
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Tào  Sảng  thường  hay  cùng  với  bọn  Hà  Yến,  Đặng  Dương 
ra  ngoài  sán  bán.  Em  là  Tào  Hy  can  ràng  : 

- Uy  quvên  cua  anh  to  lắm,  mà  cứ  hay  đi  choi  sản  bán,  nếu 
có  người  mưu  hại  thi  làm  thế  nào  ? 

Sảng  máng  rằng  : 

- Binh  quyền  ở trong  tay  ta,  còn  sợ  gì  ai  nữa  ? 

Tư  nông  là  Hoàn  Phạm  cũng  can,  nhưng  sảng  cũng  không 
nghe. 

Bấy  giờ  Ngụy  chủ  Tào  Phương  đổi  nám  Chính  Thủy  thứ  mười 
là  nầm  Gia  Bình  thứ  nhất.  Tào  Sảng  một  mực  chuyên  quyển, 
không  biết  bệnh  Trọng  Đạt  hư  thực  ra  làm  sao.  Bữa  ấy,  nhân 
Ngụy  chủ  cất  Lý  Tháng  ra  làm  thứ  sử  ồ Kinh  Châu,  sảng  cho 
Lý  Tháng  đến  từ  Trọng  Đạt,  nhân  để  dò  xem  ý tứ  thế  nào. 
Lý  Tháng  đến  phủ  thái  phó,  có  lính  canh  cửa  vào  báo  vói  Tư 
Mâ  Ý,  Ý bảo  với  hai  con  rằng  : 

- Đây  là  Tào  Sảng  sai  đến  dò  xem  bệnh  ta  thực  hay  giả 
đây. 

Lập  tức  bỏ  mu,  để  tóc  rũ  rượi,  trèo  lên  giưòng  ngồi  dựa  vào 
cái  chăn  và  sai  hai  nàng  hầu  nâng  đõ  ; roi  mói  sai  mời  Lý 
Thắng  vào  Phủ. 

Lý  Tháng  đến  tnróc  giưòng,  lạy  nói  ràng  : 

- Lâu  nay  không  được  hầu  thái  phó,  không  ngờ  ngài  yếu  đau 
thế  này  ! Nay  thiên  tử  sai  tôi  làm  thứ  sử  Kinh  Châu,  xin  đến 
lạy  từ  thái  phó. 

Ý giả  điếc,  đáp  ràng  : 

- Tinh  Châu  gẩn  phương  bấc*  ra  đó  giữ  gin  cho  khéo. 

Tháng  nói  : 

- Tôi  được  cử  làm  thứ  sử  Kinh  Châu,  không  phải  Tinh  Châu. 

Ý cười,  nói  : 

- Ngươi  0 Tinh  Châu  lại  à ? 

Tháng  nói  : 

- Kinh  Châu  ơ Hán  Thượng. 
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Tinh  Châu  gần  phương  bắc,  ra  đó  giử  gìn  cho  khéo  ! 

Y lại  cười  ha  hả  mà  rằng  : 

- Ngưoi  ơ Kinh  Châu  lại  đây  à ? 

Tháng  nói  ; 

- Thái  phó  sao  ngài  yếu  đến  thế  ? 

Tả  hũu  nói  : 

• Thái  phó  điếc  đấy  ! 

Thắng  mượn  bút  giấy  viết  mấy  chữ  đệ  lên. 

Y xem  xong  cười  ràng  : 

- Ta  lâu  nay  mệt  lám,  tai  điếc  nghe  không  rõ.  Chuyến  này 
CÓ  đi  thi  phải  giữ  gìn  ! 

Nói  đoạn,  lấy  tay  trỏ  vào  mồm,  ra  hiệu  muốn  uống  nước. 
Thị  tỳ  dâng  chén  nước  nóng,  Ý hóp  miệng  vào  chén  nưóc  nước 
đổ  ra  ướt  cả  vạt  áo.  Ý ậm  ực  trong  cổ,  làm  ra  tiếng  nghẹn 
rồi  nói  ràng  : 

Ta  suy  nhược  lám,  sớm  tối  chưa  biết  chết  lúc  nào.  Ta  có 
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hai  con  chảng  ra  gì,  nhờ  ngươi  dạy  báo  đơ  cho  ta.  Ngưoi  có 
về  ra  mát  đại  tướng  quân,  nhờ  nói  giùm  với  tướng  quân  trông 
nom  đõ  hai  con  $cho  ta,  thì  may  lám. 

Nói  đoạn,  nằm  lản  ra  trên  giường,  thỏ  hồng  hộc  một  lúc. 

Lý  Thấng  cáo  tù  Trọng  Đạt,  về  ra  mát  Tào  sảng,  thuật  hết 
cá  tình  hình  như  thế. 

Sảng  mủng,  nói  : 

- Lão  này  chết  thì  ta  không  lo  gì  nữa  ! 

Tư  Mã  Ý thấy  Lý  Tháng  đi  rổi,  đứng  dậy  bảo  với  hai  con 
rang  : 

- Lý  Thảng  chuyến  này  về  báo  tin,  Tào  Sảng  tất  không  nghi 
gì  ta  nửa  ; đợi  khi  nào  y ra  thành  sán  bán,  thì  mới  đồ  được. 

Không  mây  bửa,  Tào  Sảng  mời  Ngụy  chú  Tào  Phưorng  ra  yết 
lãng  Cao  Bình,  tê  tự  tiên  đế.  Quan  viên  lón  nhỏ  theo  cả  ra. 

Sảng  dẫn  ba  anh  em  và  bọn  tảm  phúc  Hà  Yến,  cùng  quân 
ngự  lâm,  hộ  giá  ra  thành. 

Tu  nông  là  Hoàn  Phạm  can  ràng  : 

- Chủ  công  coi  giừ  quân  cấm  binh,  không  nên  anh  em  cùng 
đi  cầ  ; phỏng  trong  thành  có  biến,  thì  làm  thế  nào  ? 

Sẳng  cầm  roi  ngựa  quật  vào  Hoàn  Phạm,  máng  ràng  : 

- Ai  dám  làm  loạn,  chớ  có  nói  càn  ! 

Tư  Mă  Ý thấy  Tào  sảng  ra  thành  rổi,  mừng  lắm,  lập  tức 
gọi  các  thủ  hạ  cũ,  vồ  mấy  người  gia  tướng,  dẫn  hai  con  lên 
ngựa,  đến  thẳng  triều  đình,  mưu  giết  Tào  Sảng. 

Đó  là  : 

Đóng  cứa  bỗng  nhiên  vùng  đứng  dậy , 

Cầm  quàn  từ  đó  mói  ra  tay . 

Chưa  biết  tính  mệnh  Tào  Sảng  ra  sao,  xem  hoi  sau  phân 
giải. 


435 


HỔI  THỨ  MỘT  TRẢM  LINH  BẢY 


Ngụy  chủ  trao  quyền  họ  Tư  Mã 
Khương  Duy  bại  trận  núi  Ngưu  Đầu 

Đây  ™ Tư  Mâ  Ý’  nehe  tin  Tào  Sảng  dẫn  ba  anh  em  và 
bọn  tâm  phúc,  cùng  quân  ngự  lãm  theo  cả  Ngụy  chỏ  ra  thành, 
yết  lãng  vua  Minh  Đế,  nhân  thể  đi  sân.  Ý mừng  lấm,  lập  tức 

va°  nm  _CÔng  đường’  sai  tư  đổ  là  Cao  Nhu  lĩnh  chức  đại  tướng 
quân,  trước  hết  đến  giữ  dinh  Tào  Sảng.  Lại  sai  thái  bộc  là  Vưong 
Quan,  quyền  chức  trung  lĩnh  quân,  giữ  dinh  Tào  Hy  Ý dẫn 
các  quan  vào  hậu  cung  tâu  vói  Quách  thái  hậu  việc  Tào  Sang 
bó  lời  tiên  đê  thác  cô,  gian  tà  loạn  nước,  xin  tri  tội. 

Quách  thái  hậu  thất  kinh,  nói  : 

- Thiên  tu  ra  ngoài  chưa  về,  thì  làm  thế  nào  ? 

Ỷ tâu  ràng  : 

- Tôi  đả  dâng  biểu  tâu  vói  thiên  tử  có  mẹo  giết  đươc  gian 
thân,  thái  hậu  chớ  ngại. 

Thái  hậu  sợ  hãi,  phải  theo  lời.  Ý sai  thái  úy  là  Tưỏng  Tế 
thượng  thu  lệnh  là  Tư  Mã  Phu  cùng  với  mình  viết  biểu  phái 
hoàng  môn  mang  ra  ngoài  thành  tâu  vái  Ngụy  chu. 

Ý tự  dẫn  đại  quân  giữ  kho  khí  giới. 

Có  người  báo  tin  về  nhà  Tào  Sảng.  Vạ  Tào  Sảng  là  Lưu  thi 
vội  vàng  gọi  quan  giữ  phủ  đến  hỏi  ràng  : 

- Chủ  công  ở ngoài,  Trọng  Đạt  khỏi  binh  là  ý làm  sao  ? 

Tướng  giũ  cửa  là  Phan  Cử  nói  : 

Phu  nhân  chớ  ngại,  để  tôi  hổi  xem  sao. 

Nói  đoạn,  dẫn  vài  mươi  tay  cung  nỏ  lên  lầu  ngoài  cửa  đứng 
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trông.  Một.  lát,  thấy  Tư  Mã  Ý dẩn  quân  đi  qua  trước  phu.  Cư 

le  à Tôn  Khi*u  4 đ™  Có  « 

tương  ià  Tôn  Khiêm  đ mặt  sau  ngăn  lại,  nói  : 

bắn  ténổi  PhÓ  vì  việc  t0  nhà  nước  mà  đi  đây-  không  được 

Khiêm  ngăn  lại  hai  ba  lần,  Cử  mới  không  bán  nứa  Tư  Mã 

SnUhíộAVệ  c?a  đlTTkhÓÌ  cứa  phủ“  iSi  dẫn  quân  ra  thành  đó  nỉ 
trên  bờ  sông  Lạc  Hà,  chặn  lấy  dầy  cầu  ’ g 

vâvNđếnềnĨf  thạ  Tà0  f T là  Lỗ  Chi  thâ>  vi^c  hiến  đông  làm 
vây,  đen  nhà  tham  quồn  là  Tân  Tệ  bàn  rằng  : 

giờ  ,Nay  Trọng  Đạt  biế"  >°ạn  thế  này,  ta  nghĩ  làm  sao  bây 

Tệ  nói  : 

■ ,Chdng  nên  dẫ"  quân  bản  bộ  ra  thành,  để  tâu  thiên  tử 

nò  miây  í:?  phải'  Tân  Tị  trở  vào  nhà  trong  Người  chi  là 
nàng  Tân  Hiến  Anh  trông  thấy  hỏi  răng  : • 

-Em  có  việc  gì  mà  ra  dáng  lật  đật  thế  ? 

Tệ  nói  : 

làm  phảỉr  tử  đ ng0ài’  thái  phÓ  đÓng  cửa  thành’  hẳn  là  mưu 
Nàng  Hiến  Anh  nói  : 

- Tư  Mã  công  vị  tất  đá  là  làm  phản,  chỉ  vì  muốn  giết  Tào 

tướng  quân  đó  thôi.  ^ 

Tệ  thất  kinh  nói  : 

- Việc  này  không  biết  rồi  ra  sao  ? 

Hiến  Anh  nói  : 

tJf/  tx*ớu  ? quân  khÔng  phảỉ  Ià  tay  đối  thủ  với  Ta  Mã  cône 
tất  nhiên  phải  thua.  ẽ' 

di  kton”  7*  u Chi  rủ  tói  cùng  ra  thành.  khốn6  toít  có  nên 
Hiến  Anh  nói  : 

- Chức  phận  của  mình  thì  phải  giứ,  đó  là  nghĩa  lớn  ở đời. 
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^ h.°aạ"  ITã  -~r.rf.Mu 

, n z»  M z 0Ù„g  v«  u ct  7 Ví^  **  *“• 

khóa,  cướp  cứa  thành  chay  ra  Có  ẫ^v^ĩ  mươi  tên  ky>  chặt 
V Hoan  Phan  cung  chaỹ  kín  0 i ngu  . T“  Mă  ĩ Ý 
™ con'  Con  „ói  . ,y'  p aai  ngưòi  *i  «n.  Phạn  bin 

kh!"gằàne  chw  " * »- 
£-  th,  củ  thll  d^dtgT  Tu£ra  * 

Phiên,  nguyên  ỉà  bạn  cũ  của  Hoan  PhJm  pt  ?a  tên  Ià 

lây  một  cái  the  tre  #ơ  ra  bao  ràng  ạm  thÒ  tay  và°  ■ 

đi’  “ mở  cửa  «**  - 

Phạm  máng  ràng  - 

- Mầy  là  bạn  cũ  của  ta,  sao  dám  hỗn  thế  ? 

1-Tiiẻn  phái  mồ  cua  cho  ra  __  . 

Tư  Phien  bảo  ràng  : Ph^  ra  dnw  khii  thành,  gọi 

Ph'!!ííi.fllàm.P!,“'  mày  -»  ta  d,  m0t  thí, 

- fỳ  àm  ? ***  £ « ^ băo 

Tưi:  ĩ::*"!' ra  mí‘  * “ <*»  *«  - r 

cong  không  dooí:7ừ,"í‘"'  di,u  tr0nă  chutng’  dù  c 6 ttii  khôn, 
ÝJ*f  Haa,  Doân’  Ttấn  Thái  đến  báo  ràng  : 

■*»;  ™Z*«TJZ  2;  stri  5 - bung 

thôi.  °n  *u6c  bbt  binh  quyên  của  anh  em  hq  dâí 

Hứa,  Trấn  hai  người  đi  liên 

Tu?  » ”-!«-*•«  «5.. -i 

Ý dặn  rang  ; • Bại  Mục  cẩ”  “ đu.  cho  Tào  Sáng! 
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Sảng  tiếp  lấy  tờ  biểu  mở  ra,  sai  cận  thần  đọc  lên 
■cho  vua  nghe 

Ngươi  thân  thiết  vđi  Tào  Sảng,  nên  gíứp  việc  này.  Ngươi 
có  ra  mắt  Tào  Sảng,  thì  nói  rằng  ta  với  Tưởng  Tế  trỏ  song 
Lạc  Thủy  ăn  thê,  chỉ  vì  việc  binh  quyền,  chớ  không  có  bụng 
nào  cả. 

Doãn  Đại  Mục  vâng  lệnh  đi  ra. 

Nói  về  Tào  Sảng  đang  mải  săn  bắn,  huýt  chó  thả  chim. 
Chợt  có  tin  báo  trong  thành  nổi  loạn,  thái  phó  có  biểu  văn 
đưa  đến  Sảng  giật  nảy  mình,  suýt  nứa  ngã  ngựa.  Quan  hoàng 
môn  dâng  biểu  quỳ  trước  mặt  thiên  tử.  Sảng  tiếp  lấy  tờ  biểu 
mở  ra,  sai  cận  thần  đọc  lên  vua  nghe. 

Biểu  rằng  : 

' Chinh  tày  đại  tưởng  quẫn  thái  phó  thân  là  Tư  Mã  Ỷ rất 
sợ  rat  hãi,  cúi  đàu  kính  dâng  biêu  lên  bệ  ha  nghe  ; thản  tư 
khi  đánh  Liêu  Đông  trở  vê,  tiên  đế  giao  pho  bệ  hạ  cho  Tuần 
vương  và  bọn  thân’  lên  giưàng  ngự,  cảm  tay  than,  gắn  bó  dặn 
dò  việc  sau.  Nay  đại  tướng  quẫn  Tào  Sảng  bỏ  lời  cố  mệnh  loạn 
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phép  nhà  nước,  trong  thì  tiếm  pháp,  ngoài  thi  chuyên  quyên, 
dùng  hoàng  môn  là  Trương  Đương  làm  đô  giám,  cùng  nhau 
tư  thông,  đẽ  ngấp  nghé  ngôi  háu,  rinh  chục  đổ  thẩn,  làm  cho 
lìa  cách  hai  cung,  tàn  hại  trong  tình  cốt  nhục.  Thiên  hạ  nôn 
nao,  mang  lòng  sợ  hãi.  Đó  không  phái  là  ý cứa  tiên  đế  bdo 
bệ  hạ  và  dặn  thần  như  thế.  Thần  tuy  già  yếu,  dám  đâu  quên 
lời  xưa.  Thái  úy  thẩn  là  Tế,  thượng  thư  thăn  là  Phu  cũng  nghĩ 
ráng  Tào  Sáng  không  có  bụng  tôn  vua,  không  nên  cho  anh  em 
y dược  giữ  binh  quyên  túc  vệ  trong  cung  nữa.  Vỉ  thế  thần  tâu 
VỚI  hoàng  thái  hậu,  thái  hậu  sai  thẩn  tâu  biểu  với  bệ  hạ  đế 
ra  lệnh.  Vậy  thần  dâng  biểu  này,  xin  bắt  Sảng,  Hy,  Huấn  phải 
bãi  binh  đi  mà  về  nhà,  không  được  đế  xa  giá  bệ  hạ  ả lảu  ngoài 
thữnh-  Nếu  cHm  trễ,  xin  án  quân  pháp  mà  trị  tội.  Thẩn  phải 
gượng  bệnh  đem  quân  ra  đóng  trên  cấu  Lạc  Thúy,  đế  coi  xét 
việc  bất  thường.  Vì  vậy  bày  tá,  xin  được  soi  xét". 

Ngụy  chủ  Tào  Phương  nghe  xong,  bảo  với  Tào  Sảng  ràng  : 
Thái  phó  nói  vậy,  ngưcri  khu  xử  làm  sao  ? 

Tào  Sảng  cuống  cả  người  lại,  bảo  vói  hai  em  rằng  : 

* Làm  thê  nào  bây  giờ  ? 

Hy  nói  : 

- Em  dã  can  mãi  anh,  anh  chảng  nghe  cho,  mới  dến  nỗi  này. 
Tư  Mã  Y quỷ  quyệt  vô  cùng,  Khổng  Minh  còn  không  đánh  nổi 
huống  chi  anh  em  chúng  ta  ! Chi  bàng  tự  trói  mình  về  chịu 
lôi,  cẩu  khỏi  cái  chết  là  hon  ! 

Một  lát,  tham  quân  Tân  Tệ,  tư  mã  Lỗ  Chi  đến.  Sảng  hỏi 
chuyện.  Hai  ngưòi  nói  : 

, '7*°**  thành  vây  kín  như  rào  sất,  thái  phó  dẫn  quân  đóng 
o trên  cầu  sông  Lạc,  không  tài  nào  mà  về  được  đâu.  Nên  đinh 
kê  lớn  đi  ! 

Đang  nói  thì  tư  nông  là  Hoàn  Phạm  tế  ngựa  chạy  đến  Phạm 

. , " Thíf  phó  đã  khồl  biến  rồi>  tướng  quân  sao  không  rước  thiên 
tứ  ra  Hứa  Đô,  cất  quân  ngoài  mà  đánh  Tư  Mã  Y ? 
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Sáng  nói  : 

Cả  nhà  ta  ờ trong  thành,  sao  nên  đi  noi  khác  mà  cáu  cứu  ? 

Phạm  nói  : 

* Sât  phu  đưong  iúc  nạn,  còn  muốn  cầu  sống.  Nav  chủ  công 
theo  với  thiên  tử,  hiệu  lệnh  thiên  hạ,  đâu  chảng  phải  nghe, 
sao  lại  đâm  đáu  vẻ  đất  chết  ỉàm  chi  ? 

Sang  nghe  nói  phân  vân  chưa  quyết,  chỉ  ứa  nước  mát  khóc. 

Phạm  lại  nói  : 

“ Tự  đâv  ra  Hứa  Đô,  chắng  qua  nửa  đêm  thì  đến  noi.  Lương 
thao  trong  thành,  đủ  chí  được  vài  nủm.  Vả  lại  quản  mã  trại 
riêng  cưa  chu  cõng,  ở ngay  Quan  Nam  gần  đấy,  gọi  một  tiếng 
la  đen.  An  dại  tư  mã  tôi  đà  mang  ra  đây,  chu  công  nên  làm 
cho  kịp  đi.  nẻu  chạm  thì  việc  hỏng  mất. 

Sảng  nói  : 

- Các  nguui  chớ  thôi  thức  lám,  để  ta  nghĩ  kỹ  xem  đả. 

Được  một  lát,  thị  trung  Hứa  Doàn,  thượng  thư  lệnh  Trẩn 
Thái  dên.  Hai  người  nói  : 

- Thái  phó  chí  vì  việc  tướng  quân  quyền  to  quá,  muốn  tước 
bớt  binh  quyển  đi,  chớ  không  có  bụng  gì  đâu,  tướng  quân  nên 
về  ngay  trong  thành  cho  sớm, 

Sáng  nín  lậng  chảng  nói  gi.  Một  lát,  lại  có  Doãn  Đại  Mục 
đến  nói  : 

- Thái  phó  tró  sông  Lạc  phát  lời  thể,  tịnh  không  có  bụng 
nào.  Có  thư  của  Tương  thái  úy  ơ đây.  Tướng  quân  nên  bỏ  binh 
quyền,  về  ngay  tướng  phủ  cho. 

Sảng  tin  là  thực. 

Hoàn  Phạm  lại  nói  : 

- Việc  đã  cấp  rổi,  chơ  nghe  người  ta  nói  mà  đâm  vào  đất 
chết  ! 

Đêm  hôm  ấy,  Tào  Sẳng  vẫn  không  quyết  bề  nào,  tay  cầm 
thanh  gừom  thơ  ngán  thở  dài  cho  đến  sáng,  liíc  nào  cũng  nưốc 
mát  chạy  vòng  quanh  mà  vẫn  hổ  nghi  không  biết  nghĩ  ra  sao. 

441 


Hoàn  Phạm  vào  trướng  giục  ràng  : 

- Chủ  công  nghi  suốt  cả  đêm,  mà  vẫn  chưa  quyết  u ? 

Sảng  vất  thanh  gươm  xuống,  than  ràng  : 

- Bụng  ta  không  muốn  cất  quân,  ta  tình  nguyện  bỏ  quân, 
chi  làm  một  tên  phú  ông  là  đủ. 

Phạm  khóc  ầm  lên,  ra  trướng  nóí  : 

* Tào  Tử  Đan  khoe  mình  trí  mưu,  nay  được  ba  con  đụt  như 

chó  lọm  cả. 

Hứa  Đoàn,  Trần  Thái  xui  Sáng  nộp  ấn  tín  trước  cho  Tu  Mà 
Y.  Sáng  sai  đem  ấn  tín  đưa  ra.  Chủ  bộ  là  Dương  Tổng  giàng 
lại  ân  tín,  khóc  ràng  : 

* Hôm  nay  chú  công  bỏ  binh  quyền,  tự  trói  xin  hàng,  không 
tránh  khỏ)  chết  ở chạ  cưa  đông  đâu. 

Sảng  nói  : 

- Thái  phó  tất  không  thâ't  tín  với  ta  ! 

Bỏí  thế,  Tào  Sáng  đem  ấn  tín  đưa  cho  Hứa,  Trần  hai  người 
mang  về  trước,  giao  nộp  Tự  Mã  Ý.  Quản  sĩ  thấy  khổng  có  tướng 
ấn,  lẻ  tẻ  tan  mât  cả.  Thủ  hạ  Tào  sảng  chí  còn  mấy  ngươi, 
đi  theo  về  đến  phù  kiêu,  Tư  Mã  Ý cho  ba  anh  em  Tào  Sảng 
hãy  về  nhà  riêng,  còn  các  quan  đi  theo  thì  tống  giam  chờ  sác 
chỉ. 

Anh  em  Tào  Sảng,  khi  vào  đến  thành,  không  còn  một  người 
nào  theo  hầu. 

Hoàn  Phạm  về  đến  cầu,  Tu  Má  Ý ngoi  trên  ngưa  trỏ  roi 
mà  ràng  : 

- Hoàn  đại  phu  cớ  sao  lại  thế  ? 

Hoàn  Phạm  cúi  gàm  mặt  xuống  không  nói  gì,  rồi  đi  vào  thành. 

Tư  Mã  Ý rước  xa  giá  nhổ  trại  về  Lạc  Dương.  Ba  anh  em 
Tào  Sảng  vê  đến  nhà,  Tư  Mã  Ý dùng  khóa  to  khóa  cửa  lại, 
sai  tám  tràm  dân  phu  vảy  giữ. 

Tào  Sảng  trong  bụng  lo  buồn,  Hy  nói  : 

- Trong  nhà  ta  thiếu  lưong  ồn,  anh  thử  viết  thư  đua  cho 
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thái  phó  vay  lương.  Nếu  y đem  lương  đờ  cho  ta,  thì  tất  không 
nở  hại  nhau. 

Sảng  liền  viết  thư  sai  người  cầm  đến.  Tư  Mã  Y xem  thư, 
cho  người  vận  một  trâm  hộc  lưcmg  vào  phủ  Tào  Sảng. 

Sảng  mừng,  nói  : 

- Tư  Mã  công  hẳn  không  bụng  nào  nỡ  hại  ta  1 

Từ  đó  không  lo  gì  nừa. 

Tư  Mã  Ý trước  hết  bất  Tương  Đưong  tống  ngục  tra  hỏi.  Đương 
xung  ra  bọn  Hà  Yến,  Đặng  Dương,  Lý  Thắng,  Tất  Phạm,  Đinh 
Bật  nãm  người  đổng  mưu  phản  nghịch.  Y lấy  khẩu  cung,  rồỉ 
sai  bát  bọn  Hà  Yến,  tra  hỏi  minh  bạch,  cả  bọn  cùng  xưng  là 
trong  ba  tháng  nữa  thì  làm  phản.  Ý sai  đóng  gông  ráo  cả  lại. 

Tướng  giử  cứa  thành  là  Tư  Phiên  tố  cáo  Hoàn  Phạm  trá 
xưng  phụng  chiếu  ra  thành,  nói  là  thái  phó  làm  phản. 

Ý nói  : 


...  Đêm  hỏm  ấy  Tào  Sảng  vẫn  không  quyết  bể  nào,  tay  cầm 
thanh  gươm  thơ  ngắn  thở  dài  cho  dến  sáng 
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- Vu  người  làm  phản,  tội  cùng  như  làm  phản. 

Liền  sai  bắt  cả  bọn  Hoàn  Phạm  bỏ  ngục.  Rồi  bắt  ba  anh 
em  Tào  Sảng  và  các  người  phạm  tội,  cùng  cả  ba  họ  điệu  ra 
ngoài  chợ  chém  sạch.  Bao  nhiêu  của  cải  tịch  thu  bỏ  kho  làm 
của  công. 

Bấy  giò,  có  vọ  Vãn  Thúc,  em  con  chú  Tào  Sảng  là  con  gái 
họ  Hạ  Hẩư,  góa  chổng  sớm,  không  có  con,  cha  muốn  đem  vể 
gả  cho  người  khác.  Người  con  cầt  tai  thề  không  lấy  chồng  nừa. 
Đên  khi  Tào  Sảng  bị  giết,  cha  lại  muốn  đem  về  gả  chổng.  Ngưòi 
con  gái  tự  cát  nốt  mũi.  Cả  nhà  kinh  hoảng  nói  ràng  * 

■ Người  ta  ở đời,  ví  như  cái  bụi  bám  vào  cây  cỏ  yếu,  can 
gì  mà  khổ  thân  đến  thế  ? Vả  lại  nhà  chổng  đà  bị  Tư  Mã  Ý 
giết  cả  rỗi,  thì  thủ  tiết  cho  ai  nừa  ? 

Người  con  gái  khóc,  nói  : 

- Tôi  nghe  : người  có  nhân,  không  vì  cở  thịnh  suy  mà  đổi 
tiet  ; người  biêt  nghĩa,  không  vì  việc  còn  mât  mà  ngã  lòng 
Đang  ỉúc  họ  Tào  còn  thịnh,  còn  muốn  giữ  tiết  cho  trọn  vẹn 
huống  chi  nay  đâ  tuyệt  diệt,  nõ  nào  bỏ  đi  cho  đành  ? Đó  la 
hành  vi  của  giống  cầm  thú,  tôi  lại  thèm  làm  thế  ư ? 

\ nghe  chuyện  khen  là  người  hiên,  cho  nuôi  con  nuôi  để  nối 
dỏi  họ  Tào. 

Có  thơ  khen  rằng  : 

Nhó  nhặt  đời  người  mảnh  bụi  con , 

Gái  đàu  nghĩa  khí  nặng  tẩy  non  ỉ 
Trượng  phu  nếu  kém  bê  trung  nghĩa , 

Hổ  mật  khi  nhìn  khách  phấn  son  ! 

Tư  Ma  Y giet  xong  Tào  Sổng,  Tưởng  Tế  lại  xui  ràng  ' 

Lo  Chi,  Tan  Tệ  chặt  khóa  thành  chạy  ra,  Dưong  tổng  cướp 
ân  không  cho,  bọn  ây  cũng  không  nên  tha. 

Ý nói  : 

Họ  đểu  ai  vì  chủ  ây,  đó  là  người  có  nghĩa,  sao  lai  giết 
đi. 
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Bèn  phục  nguyên  chức  cho  hai  người. 

Tản  Tệ  than  ràng  ; 

- Nếu  ta  không  hỏi  chị  ta  thì  hóa  ra  bỏ  mất  đại  nghĩa  ! 

Có  tho  khen  nàng  Tân  Hiến  Anh  rằng  : 

Làm  tôi  àn  lộc  nên  đền  báo, 

Thờ  chúa  lâm  nguy  phái  hết  lòng , 

Tân  thị  khuyên  em  lời  đạo  nghĩa, 

Ngàn  năm  còn  nức  tiếng  cao  phong . 

Tu  Mã  Ý tha  bọn  Tân  Tệ,  rổi  treo  bảng  hiểu  dụ  : phàm 
những  người  môn  hạ  Tào  Sảng,  đều  tha  tội  cho  cả.  Ai  làm  quan 
gì,  cứ  nguyên  chức  ấy.  Bởi  thế  quân  dân  đâu  yên  nghiệp  dấy, 
trong  ngoài  yên  ổn.  Hà  Yến,  Đặng  Dương  chết  uổng,  quả  nhiên 
nghiệm  lời  Quàn  Lộ  thực. 

Đời  sau  có  thơ  khen  Quản  Lộ  ràng  : 

Học  được  thánh  hiên  phép  diệu  linh , 

Bình  nguyên  Quản  Lộ  biết  mưu  thẫn. 

Thòng  thuộc  đủ  tà  ma  chước  quỷ, 

Người  sống  mà  tin  sẽ  lìa  trần. 

Ngụy  chủ  Tào  Phương  phong  Tư  Mâ  Ý làm  thừa  tướng,  cho 
được  dùng  lễ  cửu  tích.  Ý cố  từ  không  chiu  nhận.  Tào  Phương 
không  nghe,  sai  ba  cha  con  cùng  lĩnh  quốc  chính. 

Tư  Mă  Ý sực  nhơ  đến  nhà  Tàò  Sảng,  tuy  đà  giết  cả  rồi, 
nhung  còn  Hạ  Hẩu  Bá  giữ  ơ các  xứ  Ung  Châu,  có  họ  thân 
thích  với  Tào  Sảng.  Ví  bàng  đột  nhiên  nổi  loạn,  thì  khó  chế 
được,  tâ't  phải  liệu  trước  mới  xong.  Liền  giáng  chiếu  sai  sứ  ra 
Ưng  Châu  đòi  chinh  tây  tướng  quân  Hạ  Hầu  Bá  vể  Lạc  Dương 
bàn  việc. 

Hạ  Hẩu  Bá  nghe  tin  giật  mình,  định  dẫn  ba  nghìn  quân 
nổi  loạn.  Thứ  sử  Ung  Châu  là  Quách  Hoài  nghe  tin  Hạ  Hầu 
Bá  làm  phảnỊ  lập  tức  dẫn  quân  lại  đánh. 

Quách  Hoài  mấng  ràng  : 
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- Ngưoí  đá  làm  hoàng  tộc  nhà  Đại  Ngụy,  thiên  tử  chưa  từng 
bạc  tình  với  ngươi,  cở  sao  ngươi  làm  phản  ? 

Bá  cùng  mắng  rằng  : 

- Cha  ông  ta  lập  bao  nhiêu  công  lao  với  nước.  Nay  Tư  Mâ 
Y là  ngươi  nào,  dám  giết  cả  tồn  tộc  nhà  Tào  ta,  lai  muốn  bắt 
nồt  ta  ? Nay  mai  Y tat  muốn  cướp  ngôi.  Ta  khởi  nghĩa  đánh 
giặc,  phản  gì  mà  phản  ? 

Hoài  nổi  giận,  vác  dao  thúc  ngựa  vào  đánh  Ha  Hầu  Bá.  Bá 
mua  đao  quat  ngựa  ra  địch.  Dánh  nhau  chưa  được  mười  hiệp 
Hoài  thua  chạy,  Bá  đuổi  theo.  Bỗng  nghe  tiếng  hậu  quân  nổi 
reo.  Bá  kíp  chạy  ngựa  về,  té  ra  Trần  Thái  dản  quản  đánh  đến. 
Hoài  củng  quay  bỉnh  đánh  vặt  lại*  Bá  thua  to,  mất  già  nứa 
quan,  khong  biêt  nghi  làm  sao,  mới  chạy  vào  Hán  Trung  hàng 
Hậu  chủ. 

Có  người  báo  tin  với  Khưong  Duy.  Duy  không  tin,  sai  ngưòi 
gạn  hóí,  biêt  hết  thực  tình  mới  cho  Bá  vào  thành  Bá  vào  ra 
mát  Khương  Duy,  khóc  lóc  thuật  lại  đầu  đuôi  sự  việc. 

Duy  nói  : 

- Ngày  xưa,  Vi  Tử  bỏ  nhà  Ân  theo  hàng  nhà  Chu,  nên  được 
tieng  muôn  đời.  Ong  nếu  hay,  giúp  được  nhà  Hán,  thì  cũng 
khồng  kém  gì  cổ  nhân. 

Khương  Duy  mở  tiệc  thết  đâi  Hạ  Hẩu  Bá.  Trong  khi  uống 
rượu,  Duy  hỗi  ràng  : 

- Cha  con  Tu  Mâ  Ý coi  giữ  quyền  chính,  có  bụng  nào  dòm 
nom  đến  nước  ta  không  ? 

Bá  nói  : 

- Lâo  tặc  còn  toan  việc  mưu  nghịch,  chưa  kịp  nghĩ  đến  việc 
ngoài.  Nhưng  nuơc  Ngụy  mói  có  hai  người,  đang  trạc  tuổi  trẻ 
nếu  hai  người  ấy  lĩnh  quân  mã,  thì  là  môt  sư  lo  to  cho  Ngô 
Thục  đó. 

Duy  hòi  : 

- Hai  người  nào  ? 

Bá  nối  ; 


- Một  người  hiện  làm  thư  thị  lang,  quê  ồ Trường  Sa,  Châu 
Dĩnh,  họ  Chung  tên  Hội,  tự  là  Sĩ  Quý,  con  quan  thái  phó  Chung 
Do.  Người  ấy  can  đảm,  khôn  ngoan  từ  thủa  nhỗ.  Khi  Hội  lên 
bảy  tuổi  cùng  với  anh  là  Chung  Dục  đang  học,  có  vua  Vân  Đế 
đến  chod.  Dục  bấy  gio  mười  tám  tuổi,  thấy  vua  đến  sợ  run  lập 
cập,  mổ  hôi  toát  ra  mặt.  Vua  hỏi  : "Mày  sao  mà  đổ  mồ  hôi  ?" 
Dục  thưa  : ”Sợ  hãi  lám  lám,  mọ  hôi  ra  như  tám".  Hội  thì  điềm 
nhiên  như  không,  vưa  hỏi  : "Mày  sao  không  có  mổ  hõi  ?"  Hội 
thưa  : 'Kinh  sạ  quá  nên  mổ  hôi  không  dára  chảy”.  Vua  lấy  lời 
nói  làm  lạ.  Khi  Hội  gần  lốn,  ham  xem  binh  thư,  tường  hiểu 
thao  lược.  Tư  Mã  Ý và  Tương  Tế  cùng  khen  tài  của  hán.  Còn 
một  người  ơ Nghía  Dương,  hiện  đang  làm  lại,  họ  Đặng  tên  Ngải 
tự  là  Sĩ  Tái,  cha  mất  sớm,  tù  thủa  nhỏ  đã  có  chí  to.  Phàm 
trông  thấy  ở đâu  có  núi  cao,  đầm  lớn  tức  thì  ngám  nghía,  đo 
vẽ,  chỗ  nào  nên  đóng  binh,  chỗ  nào  nên  chứa  lương,  chỏ  nào 
nên  mai  phục,  ghi  chép  vào  một  bức  địa  đo.  Ai  cũng  chê  cười, 
chí  có  Tư  Mã  Ý khen  là  ngưòi  có  chí,  mới  cho  tham  tán  việc 
quân  cơ.  Đặng  Ngải  nói  láp,  mỗi  khi  nói  đến  tên  mình,  thường 
hay  nói  : 'Ngải,  Ngải..."  Tư  Mả  Ý nói  bỡn  ràng  : "Ngươi  nói 
Ngái  Ngải...  thì  ra  bao  nhiêu  Ngải  kia  ?"  Ngải  ứng  khẩu  đáp 
ràng  : "Phượng  hề  I Phượng  hề  ! Thì  cũng  một  phượng  chớ  mây 
phượng  ?"  ứng  đối  nhanh  nhảư,  đại  để  như  thế  cả.  Hai  người 
này  thật  đáng  ngại. 

Duy  cười  nói  : 

- Thứ  chúng  nó  là  tuổng  trẻ  con,  có  làm  trò  gì  ! 

Khương  Duy  bèn  dẫn  Hạ  Hầu  Bá  đến  Thành  Đô,  vào  bái 
kiến  Hậu  chủ. 

Duy  tâu  rằng  : 

- Tư  Mã  Ý giết  Tào  Sảng,  lại  đến  dử  Hạ  Hầu  Bá.  Vì  thế, 
Bá  đến  xin  hàng.  Nay  cha  con  Tư  Mã  Ý chuyên  quyên,  Tào 
Phương  hèn  yếu,  nước  Ngụy  sáp  nguy.  Tôi  ỏ Hán  Trung  đã 
lâu,  binh  tinh  lương  nhiều.  Vậy  xin  lĩnh  quân  đi  đánh  Ngụy, 
dừng  ngay  Hạ  Hầu  Bá  làm  quan  hướng  đạo,  tiến  sang  lấy  Trung 
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Nguyên  đem  lại  giang  son  nhà  Hán,  để  báo  on  bệ  hạ  và  cho 
trọn  vẹn  chí  thừa  tướng  khi  xưa. 

Thượng  thu  lệnh  là  Phi  Vĩ  can  ràng  • 

,„i..GÌ'!».nay  .T"*"?  Uyể“’  Dổns  DoSn  kí  mít  đì  trong 

triêu  thiếu  nguôi  coi  sóc,  Bá  Uóc  hãy  chò  dụi  u lâũ;  không  nên 
Kinh  động  vội. 

Duy  nói  : 

- Nguôi  ta  ở đời  được  mấy,  ngày  tháng  thoi  đưa  ví  như  bóng 

T , qUaM  1 Nếu  dể  dày  d^a'  thì  bao  í*  khôi  phục  được 
Trung  Nguyên  ? • 

Vì  nói  : 

TửcÓ  câu  ; ’Biết  nỂưoi  biết  mình,  đánh  đâu  đưọc  đấy” 
Chúng  ta  còn  kém  thừa  tướng  xa.  Thừa  tướng  còn  chang  lấy 
lại  dược  Trưng  Nguyên,  nữa  là  chúng  ta  ? 

Duy  nói  : 

* ’Ị’Ô_Ì  ả Lũnf  Thưọriể  đâ  lâu,  quen  biết  tính  khí  người  rợ 
ưong.  Nay  bàng  kết  liên  vói  họ  làm  ngoại  viện  thì  dau  chảng 

Trung  Nguyên,  nhung  từ  Lũng  Thượng  trả  sang  mé 
tây,  có  thê  ta  chiếm  được  cả 

Hậu  chủ  nói  : 

- Có  phai  ngưoi  muốn  đánh  nưóc  Ngụy,  nên  hết  lòng  gáng 
sức,  chớ  dể  mất  nhuệ  khí  mà  phụ  lòng  trẫm 

D“y  lĩnh,sác  chỉ>  Ịạy  từ  tra  rã,  cùng  với  Hạ  Hầu 
Bá  vể  Hán  Trung,  thưong  nghị  việc  cất  quân. 

Duy  nói  : 

- Ta  nên  cho  người  sang  kết  hiếu  với  rọ  Khuông  trước,  rổi 
sẽ  sai  tướng  đem  quân  ra  của  Tây  Bình,  tiến  gần  đến  Châu 
Ưng,  đáp  hai  tòa  thành  ỏ dưới  núi  Khúc  Sơn,  để  làm  the  y 
giốc.  Chúng  ta  thì  vận  hết  luong  thảo  ra  cửa  Xuyên,  y theo 
cách  thức  thừa  tướng  khi  xưa,  dần  dẩn  mà  tiến  binh. 

I ' T,Ịí”f  nâm  ấy’  Khư0ng  Duy  sai  Th^c  tướng  là  cẩu  An 
ý Hâm  dẫn  mười  lãm  nghìn  quân  ra  núi  Khúc  Son  đáp  hai 
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tòa  thành,  cẩu  An  giữ  thành  phía  đông,  Lý  Hâm  giữ  thành 
phía  tây. 

Có  quàn  tế  tác  báo  với  thứ  sử  Ung  Châu  là  Quách  Hoài. 
Hoài  một  mặt  báo  tin  về  Lạc  Dưong,  một  mặt  sai  phó  tướng 
Trần  Thái  dẫn  nãm  vạn  quân  ra  đánh,  cẩu  An,  Lý  Hâm  ít 
quân,  đích  không  nổi,  phái  lui  vào  trong  thành.  Trẩn  Thái  sai 
quân  vây  bọc  bốn  mặt  thành  mà  đánh.  Hoài  lại  chặn  đường 
mang  lương  ở Hán  Trung  ra.  Trong  thành  cấii  An,  Lý  Hâm 
thiếu  lưong. 

Không  bao  lâu  Quách  Hoài  cũng  dẫn  quân  đến.  Hoài  xem 
xét  địa  thế,  mừng  rơ  vê  trại  bảo  với  Trần  Thái  ràng  : 

- Thành  này  địa  thế  cao  lám,  tất  nhiên  phải  ra  thành*  lấy 
nước.  Nẽu  ta  lấp  mé  thượng  lưu,  quân  Thục  phải  chết  khát 
cá. 

Bèn  sai  quân  sĩ  đào  đâ't  lấp  trên  thượng  lưu.  Trong  thành 
quầ  nhiên  cạn  nước.  Lý  Hâm  dẫn  quân  ra  lấy  nước,  bi  quân 
Ưng  Châu  vây  lại  đánh  rát  quá.  Hâm  không  sao  ra  được,  lại 
phải  lộn  vào, 

Trong  thành  cẩu  An  củng  khan  nước  mới  hội  binh  với  Lý 
Hâm  kéo  ra.  Quân  Ngụy  vây  chặn  lại.  Hai  bên  đánh  nhau  một 
hổi  lâu  quân  Thục  lại  phẳi  trỏ  vào. 

Quân  Thục  khô  khát  lám.  cẩu  An  bàn  nhau  với  Lý  Hâm 
ràng  : 

- Khương  đô  đốc  bây  giờ  chưa  đến,  không  biết  vì  cớ  làm  sao  ? 

Hâm  nói  : 

- Ta  liều  bỏ  một  mạng  này,  đánh  ra  mà  chạy  vê  cầu  cứu 
mới  xong. 

Liễn  dẫn  vài  mươi  tên  ky  mã,  mở  cửa  thành  kéo  ra.  Quân 
Ung  Châu  đổ  lại  vây  kín  bốn  mặt.  Hâm  hảng  sức  đánh  tung 
ra,  tháo  đường  chạy  thoát.  Quân  đi  theo  chết  sạch,  chỉ  còn  trật 
một  mình  bị  trọng  thưong,  trốn  thoát. 

Đêm  hom  ấy,  nổi  cơn  gió  bếc,  mây  đen  kéo,  phủ  lấp  tròi. 
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rổi  đổ  con  mưa  tuyết  cực  to.  Quân  Thục  ỏ trong  thành  may 
nhò  có  mưa  tuyết,  m«  có  nước  thổi  com  án  y 

nủlLíH^m  r*  *hof  đưf  vòng  vây,  đi  lẻn  theo  đưòng  nhó  ỏ 

s v‘,l“ 

Hâm  xuống  ngựa  lạy  phục  xuống  đất  kêu  ràng 
ânH^ấtthJnh  h fhủc  Son  bỉ  ^uân  Npuy  vây  khốn  đã  lâu,  lại 


chạn  mất  đuòng  lấy  nuức  M r ; y fy  KilÕn  đỗ  lâu’  w 

hòa  tuyết  ra  thổi  L ^ y nhù  CÓ  trân  tuyết,  mới 
tuyết  ra  thổi  com  ân,  hiện  tình  nguy  cấp  lấm. 

Duy  nói  : 


dau’ V1  chò  msi  "*■ 


Bèn  sai  ngum  đưa  Lý  Hâm  về  Thành  Đô  dưòng  bệnh 
Khuông  Duy  hỏi  Hạ  Hẩu  Bá  ràng  : 

Scm  hTỉám  ' rg  ch“  dế"’  raà  ?uân  ^ thành  Khúc 
k p lám’  tưóne  <iuân  Có  cao  kiến  gì  không  ? 

Bá  nói  : 

nXTn!  dến  thi  hai  thảnh  Khúc  Son  cùng 

Scf  H xúi  i i*  jETd 7 áfĩ  “444” 

s:z  X Sú” phỉi  đem  quâ” * ■*-.  “ * H* 

Duy  mừng,  nói  : 

- Mẹo  ấy  hay  lám  ! 

Lập  tức  dẫn  quân  kéo  ra  núi  Ngưu  Đầu. 

Lỷ  Hím  chạy  thoát  " « »*.  Mo  vối 

- Lý  Hâm  nếu  cáo  cấp  vói  Khuông  Duy,  Khưong  Duy  đổ  ràne 

1 sr  +ta  & cả  đây”tất  lẻn  qua  núi  Ngưu  Su,  di  up  me 
sau  quân  ta.  Tưóng  quân  nên  dẫn  một  đội  quân  đến  sông  Th^o 

Thủy,  chsn  duỉmg  mang  c7a  „q“ 
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nứa  quân,  đến  đánh  chặn  núi  Ngưu  Đầu.  Nếu  hán  biết  tin  nghẽn 
đường  vận  lưcmg,  tất  phải  chạy  về. 

Quách  Hoài  theo  kế  ấy,  dẫn  quân  đến  Thao  Thủy.  Trần  Thái 
mang  quân  đi  tát  đến  núi  Ngưu  Đầu. 

Khương  Duy  dẫn  quân  vừa  đến  núi  Ngưu  Đầu,  bỗng  tiền 
quân  hò  reo  bảo  ràng  quân  Ngụy  chạn  mâ't  đường  đi.  Duy  vội 
vàng  đến  trước  trận  xem  thì  thấy  Trần  Thái  quát  to  lên  ràng  : 

- Mày  muốn  cướp  Ung  Châụ  của  tao,  tao  đợi  ở đây  đã  lâu 
rồi  ! 

Duy  nổi  giận,  vác  giáo  thúc  ngựa  vào  đánh  Trần  Thái.  Thái 
múa  đao  lại  địch.  Được  vài  hiệp  Thái  thua  chạy,  Duy  giuc  quân 
đánh  tràn  sang.  Quân  Ưng  Châu  rút  vễ  chiếm  giữ  trên  đẩu 
núi.  Duy  thu  quân  hạ  trại  ơ cạnh  núi  Ngưu  Đầu. 

Duy  mỗi  ngày  cho  quân  ra  khơi  chiến,  đánh  nhau  lải  nhải 
mây  hõm,  không  phân  được  thua. 

Hạ  Hầu  Bá  bảo  với  Khương  Duy  rằng  : 

- Chô  này  không  phái  là  chỗ  ơ lâu  được,  giao  chiến  mây  hôm, 
không  phân  thang  bại  ; đó  là  kê  dụ  binh  đây,  tât  có  mẹo  mực 
gì  đây,  không  bàng  hãy  tạm  rút  quân  về,  sẽ  liệu  kế  khác! 

Đang  thương  nghị,  sực  có  tin  báo  ràng  : 

- Quách  Hoài  dẫn  quân  đến  Thao  Thủy,  chặn  đường  mang 
lương  của  ta. 

Duy  giật  mình,  sai  Hạ  Hầu  Bá  rút  quân  về  trước.  Duy  tự 
dẫn  quân  đoạn  hậu.  Trần  Thái  chia  quân  làm  nãm  dường  đuổi 
theo.  Duy  độc  lực  chặn  cửa  nãm  ngẩ,  chịt  đường  quân  Ngụy, 
Trần  Thái  kéo  quân  lên  núi,  tên  đạn  bán  xuống  như  mưa.  Duy 
vội  vàng  rút  quân.  Khi  về  đến  sông  Thao  Thủy,  thì  Quách  Hoài 
lại  dẫn  quân  đến  đánh.  Duy  xông  vào  đánh,  quân  Ngụy  chận 
dường  về,  chác  như  rào  sát.  Duy  đánh  phá  vỡ  vòng  vây,  thoát 
được  ra  ngoài,  thiệt  hon  một  nửa  quân.  Duy  chạy  về  cửa  Dương 
Bình.  Trước  mật  lại  có  một  toán  quân  xông  đến.  Một  viên  đại 
tướng,  cầm  đao  thúc  ngựa  xổ  ra.  Người  ấy  mật  tròn  tai  to,  miệng 
vuông  môi  dày,  dưới  mắt  tả  có  một  nốt  ruổi  đen  ; trên  nốt  ruồi 
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có  vài  mươi  chiếc  lông  ; nguyên  là  Tư  Mã  Sư  con  cả  Tư  Mâ 
Y,  hiện  làm  phiêu  ky  tướng  quân. 

Duy  nổi  giận  nói  : 

* Thằng  nhâi  con  kia,  sao  dám  chặn  đương  tao  về  ? 

Nói  đoạn,  quất  ngựa  xổ  vào  đâm  Tư  Mã  Sư.  Sư  khoa  đao 
đón  đánh.  Được  vài  hiệp,  Sư  núng  thế  chạy  mất.  Duy  vẽ  đến 
cưa  Dưong  Bình,  người  trong  thành  mỏ  cửa  cho  vào.  Tư  Mã 
Su  theo  hút  đến  cướp  giật  cửa  ải.  Trên  ải  hai  bên  cung  nỏ 
bán  ra,  mỗi  cái  nỏ  bán  luôn  mưòi  phát  tên,  nguyên  là  phép 
cua  Vo  Hâu  khi  gân  mât  đế  lại  cho  Khưong  Duy. 

Ấy  là  : 

Bại  trận  khó  giương  quán  một  cánh. 

Phép  tài  nhờ  có  nó  mười  tên. 

Chưa  biết  tính  mạng  Tư  Mã  Sư  thế  nào,  xem  hổi  sau  phân 
giải. 


HỒI  THỬ  MỘT  TRÀM  LINH  TÁM 

Trong  mưa  tuyết,  Đinh  Phụng  đánh  đoản  binh 
Trên  tiệc  rượu,  Tôn  Tuấn  dùng  mật  kế 


^ VÌ^ưZẽĐ7  đang.  chạy-  g*p  Tư  Mả  Sư  dẫn  quân 
H ĨÌẰ  T't  g7  C Duy  đen  Ung  Châu  Quách 

, ủ đjẽ  chạy  VÒ,Ữ1Ỏ1  chỏn  ngang  đưòng  mà  đánh,  rói  la,  theó 
hen  ??  *? 

~ r í-  £ 

khJUỚtÍLĨhụC*là  cẩu  ^ Ò trong  thành  Khúc  Son  chờ  mãi 
y quâ:  đến.cứu’  - -a  - hàng  Ng7y 

ỏ mnT  ^^t:ài.!ạn  quânl  CÒn  bao nhiêu  đem  vế  đông 
™ T'  ư Mã  Sư  cũ"g  dan  về  Lạc  IW  g 

máo  h-'nỉfm  Gia  Bình  thứ  ba’  mùa  tbu  tháng  tám,  Tư  Mã  Ý 
ắc  bệnh  nặng,  gọi  hai  con  đến  trnóc  Sg  àĩn  ĨL™ 

- Cha  thò  nhà  Ngụy  đã  lâu,  làm  quan  đến  thái  D 

* bụng  khác'  ch»  My  làm  lo  so  lam.  Saô  kihTha  mSt  M h * 
con  co,  việc  nưéc  cho  khéo  ; phâi  cẩn  l£  mĩ  dioc  , 

Nói  xong  thì  mất. 

chuTlMtSư;Tư  Mỉ  Chiẽu  tâu  với  Ngụy  chủ  Tà0  Phưong.  Nguy 
àm  ang  lễ  cực  hậu,  phong  tặng,  đặt  tên  thụy  tử  te. 
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“ M “ ^ ““  ?í  ,lr<Sng  «**.*'.**  - 

quan.  ° được  phoií  là”  phtóu  ky  tuông 

Từ^h  VềhNgÔ  chd  TÔn  Quyền’  có  con  đầu  là  thái  tử  Tôn  Đãng 
T r phu  nhân  sinh  ra  Năm  Xích  ô thứ  tư,  thái  tử  mất,  Quyền 

T ư°V  u hanà;rÔn  Hòa  thái  tò.  1 Sa  vốn  do  Vư^g 

nì  ^ ra’  vì  khÔng  hòa  v“  Toàn  công  chua,  bị  nZ 
èm  pha.  Tôn  Quyền  bèn  phế  ải,  Hòa  tức  giận  mà  chết.  QuỊền 

h PKCOn  thứ  ba  ỉà  Tôn  Lưọng  làm  thái  tư  Lưmg  đo  Phan 

nhất”th  V " ra\BấyJiờ  ^c  Ton!  Gia  Cát  cẩn  mất  cả  rồi 
nhất  thiết  công  việc  lớn  nhỏ,  về  cả  tay  Gia  Cát  Khác 

hh  Nâm>Jhál/Òl thứ  nhất>  giữa  nểày  mồng  một  tháng  tám 
bỗng  nhiên  nổi  con  bão  to  ntrôc  sông  Lóc  bể  trân  lên  bị  mĩt’ 

dấ  !!ĩớc  fgậí  m thl,IỚC'  Các  thỏng  bách  cổ  thụ  & nm  lảng 
nam  thành  Kiến  Nghiệp,  ngổn  ngang  khấp  đưỉmg.  Tôn  Quyền 

ngayếmôtSnảthành  'bệ?'  đến  tháng  tư  năm  sau’  bệnh  tình  mỗi 

đÒ  __tháÌ.Phó.  Gia  Cát  Khác,  dại  tu  mã  Lã 
Đại  dên  trưỏc  giuòng  nằm  dặn  dò  việc  sau  rồi  mất  Tôn  Quyền 

Đòi  sau  có  tho  khen  Tôn  Quyển  ràng  : 

Mớt  Xũnh-  râu  đồ,  chí  anh  hùng, 

Khéo  khiến  thăn  liêu  chịu  hết  lòng 

Hãm  bốn  năm  giời  gây  nghiệp  lán 

HỔ  ngôi,  rồng  cuộn  xứ  Giang  Đông, 

Tôn  Quyển  mất  rồi  Gia  Cát  Khác  lập  Tôn  Lưọng  lên  làm 

1%  . thiên  ha-  cải  nẹvyp  làm  nảm  Đại  Himg  thứ 

nhất  ; đặt  tên  thụy  Tôn  Quyền  là  Đại  Hoàng  Đế,  táng  ở Tưong 

t:nCÍônUOn  ? thJr  bá°, tin  "ề  Lạc  Dư0ng:  T-  Mâ  Su  nghe 
tm  Tôn  Quyền  mất,  muốn  cất  quân  sang  đánh  Ngô. 

Thượng  thư  Phó  Hỗ  can  ràng  : 
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Z^7Ị\2nífcVZ 

mrtc  âỳ  ià  hun  Chi  bing  “tí'  nào  giữ  bi,  còi 

Su  nói  : 

w'S°«£!  m"™'  TI  hiVímộtJiic’ cỏ  ■ ““ 

Tu  M»  ChiL  n”  “ đănh  NgÒ  ■*»  ■* 

nh“  5^“  L"s  còn  th0  *- chính  nê" 

va„s:r  iíhLnsh,  Na^o  7“  Vu,m5  «!* dá"  "tí* 

J “ nn  mặt  Nam  Quận  ; trân  nam  đô  đốc  VA  ĩfv 
dần  muôi  vạn  quân  đánh  quận  Võ  Xuant  : Hổ  ^ 5 fâệm 

vạn  quân  đánh  quân  Đône  H,mơ  p“  . g _ Tuân  đẫn  nmời 
Sư  lai  sai  “ là  Tu  Mâ^h*  f:  “ ba  -«  «“  «&>  quân' 
ba  mạt.  Chiêu  * «&,  táng  linh  ci 

ấy'  T"MS  Chiéu  onân 

v“ẫr  ^“riđtc  ^ * Vư™6  ***  ™ s 

quân  dàn  săn  hai  bên  ta  hữu  nhi  ệmJv,™S  T1*”  dẫn  một  vạn 

mâ0b?UdXSđi^,Utllàrột%PhX\fngtiấan^CÌ’Uân 

quận  Đông  Hưng,  dặn  ràng  : ố ’ ếp  ến  hờ  đê 

nhấtNế“  ngư0i  cudp  dược  hai  “tính  tí  han,  ây  là  công  to  đ| 

7"h\dỉ"  ' đi  títtíc  bác  cíu. 
ba  mít  kcô  àĩnX^ỉc  tl^lạ^bi^c*1  Ngvy  chia  làm 
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Bình  bác  tướng  quân  Đinh  Phụng  nói  : 

; Quến  Đông  Hưng  là  xứ  hiểm  yếu  của  bên  Ngô  ta,  nếu  để 
mat  thì  Nam  Quận,  Võ  Xương  nguy  cả. 

Khác  nói  ; 

Ong  nói  hợp  ý ta  lắm  ! Ong  hây  dẫn  ba  nghìn  quân  thủy 
noi  đường  sông  đi  trước.  Ta  cho  Là  Cứ,  Đường  Tư,  Lưu  Toản 
mỗi  người  dẫn  một  vạn  quân  mã  bộ  chia  làm  ba  đường,  lại 
tiếp  ứng- ngay.  Khi  nào  nghè  thấy  tiếng  pháo  nổ  liên  thanh, 
thì  nhất  tề  tiến  lên.  Ta  dẫn  đại  quân  đến  sau. 

Đinh  Phụng  được  lệnh,  dẫn  ba  nghìn  thủy  quân,  chia  làm 
ba  chục  chiếc  thuyền,  từ  sông  Trưòng  Giang  kéo  đến  quận  Đông 
Hưng. 

Tướng  Ngụy  là  Hổ  Tuân  kéo  quân  sang  khỏi  cầu,  đóng  trên 
mặt  đê,  sai  Hoàn  Gia,  Hàn  Tổng  đánh  hai  thành  tả  hữu.  Trong 
thành  tá  có  tướng  Ngô  là  Toàn  Dịch  canh  giữ,  trong  thành  hữu 
có  tướng  Ngô  là  Lưu  Lược  canh  giữ.  Hai  thành  cao  kín,  bền 
vững,  quân  Ngụy  đánh  mãi  không  đổ.  Toàn,  Lưu  hai  người  thây 
quan  Ngụy  to  the  ỉắm,  không  dám  ra  đánh,  chỉ  cố  sức  giử  lây 
thành  trì. 

Hổ  Tuân  giữ  trên  mật  đê,  bấy  giờ  trời  đông  tháng  rét,  hoa 
tuyết  toi  bời.  Hổ  Tuân  hội  các  tương  lại  mơ  tiệc  uống  nrợư. 
Sực  có  lính  vào  báo  rằng  trên  mặt  sông  có  ba  chục  chiếc  chiến 
thuyền  bơi  đến.  Tuân  ra  trại  nhìn  xem,  thây  thuyền  đã  gần 
bò,  mỗi  thuyền  ước  chừng  có  tràm  người,  liền  trở  vào  bảo  với 
các  tưóng  rằng  : 

- Có  độ  ba  nghìn  người,  chẳng  hề  chi  mà  ngại  ! 

Nói  đoạn  cho  mấy  viên  tưởng  ra  trông  nom,  còn  mình  thì 
cứ  việc  ung  dung  uống  rượu  vói  cốc  tư6ng. 

Đinh  Phụng  dàn  thuyên  một  dãy  trên  mặt  sông,  bảo  với  bộ 
tưóng  rằng  : 

- Đại  trượng  phu  gặp  dược  dịp  này,  chính  là  dịp  lập  công 
danh  đây  ! 

Liền  sai  quân  sĩ  cổi  cả  áo  giáp  và  bồ  mũ  đi,  không  dùn' 
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gì  đến  giáo  dài  kích  lớn,  chỉ  mỗi  người  dốt  một  con  dao  gám 
kéo  vào  bò. 

Quân  Ngụy  trông  thấy  nực  cười,  không  coi  ra  mùi  gì.  Bồng 
pháo  liên  châu  nổ  luôn  ba  tiếng,  rồi  thấy  Đinh  Phụng  cầm  dao 
di  trước,  nhảy  vót  lên  bò,  quân  sĩ  cũng  cầm  daoj  kéo  ồ cả  lên 
đánh  vào  trại  Ngụy.  Quân  Ngụy  trỏ  tay  không  kịp,  tan  vỡ  chay 
trốn. 

Hàn  Tông  vội  vàng  rút  ngọn  kích  to  6 trước  trướng  ra  đánh 
Đinh  Phụng  lăn  xả  vào  trước  mật,  chém  một  nhát,  Tổng  nga 
lan  xuong  đat.  Hoàn  Gia  tự  mé  tả  chạy  ra,  vội  vợi  ngọn  giáo 
đâm  Đinh  Phụng,  Phụng  giơ  tay  bát  được  ngọn  giáo.  Gia  bo 
giáo  ù té  chạy,  Phụng  phóng  dao  chém  theo,  tin  vào  vai  tả. 
Gia  ngã  gục  xuống  đất.  Phụng  sấn  vào  đâm  một  nhát  nữa.  Gia 
chết  tưod.  Ba  nghìn  quân  Ngô  xông  xáo,  phá  phách  trong  trại 
Ngụy.  Họ  Tuân  kíp  nhảy  lên  ngựa  chạy  trốn.  Quân  Ngụy  chạy 
cả  lên  cầu,  thì  cầu  lại  bị  chặt  đứt  đôi,  quân  Ngụy  lan  xuống 
sông  chết  già  một  nửa,  còn  thì  bị  giết  ở trên  mặt  đất  mưa  tuyết 
không  biết  bao  nhiêu  mà.  kể.  Xa  trượng,  ngựa  nghẽo,  khí  giói 
bị  quân  Ngô  cướp  sạch. 

Tư  Mã  Chiêu,  Vưong  Sưỏng,  Vô  Kỳ  Kiệm  thấy  mặt  đông  quân 
Đông  Hưng  bị  thua,  cùng  rút  quân  về. 

Gia  Cat  Khác  dan  quân  đen  Đông  Hưng,  khao  thưcmg  các 
tướng,  rồi  bàn  rằng  : 

- Tư  Mã  Chiêu  thua  trận  về  bác,  ta  nên  thừa  thế  tiến  sang 
đánh  Trung  Nguyên, 

Liền  sai  sú  mang  thư  sang  Thục,  cầu  Khuông  Duy  tiến  binh 
đánh  mặt  bác,  để  chia  đôi  thiên  hạ.  Một  mặt  cất  hai  chục  vạn 
đại  quân  đánh  Trung  Nguyên. 

Lúc  quân  Ngô  khỏi  hành,  bỗng  có  một  luồng  khí  tráng  tự 
mặt  đất  bốc  lên,  tỏa  ra  mù  mịt.  Ba  quân  giáp  mặt  không  trông 
thấy  nhau. 

Tương  Diên  nói  : 

* Kto'  này  là  cầu  vồng  tráng  đây,  chủ  về  việc  bại  quân. 
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Khác  nổi  giận  quát  ràng  ; 

- Ngươi  sao  dám  gồ  mồm  nói  càn,  làm  ngã  bụng  quân  ta  ? 

Bèn  quát  võ  sĩ  lôi  ra  chém.  Các  quan  kêu  van  thay  cho  Tưởng 

íên,  Khác  mói  tha  chết  cho,  cách  tuột  chức  giáng  xuống  làm 
thứ  dân.  Rồi  cứ  việc  thúc  quân  tiến  lên. 

Đinh  Phụng  nói  : 

- Tân  Thành  là  một  ải  khẩu  trọng  yếu  nước  Ngụy,  nếu  lấy 
được  trước,  thì  Tư  Mã  Sư  tự  khác  phải  vò  mật. 

Khác  mừng  lám,  thúc  quân  đến  thẳng  Tân  Thành.  Tưóng 
giư  thành  là  Trương  Đặc  thấy  quàn  Ngô  kéo  đến  đông  lám 
chí  đóng  cưa  giữ  vững  thành  trì. 

Có  ngựa  lưu  tinh  báo  tin  về  Lạc  Dương.  Chủ  bộ  là  Ngu  Tùne 
nói  vói  Tư  Mâ  Sư  ràng  : 

' Gia  Cát  Khác  vảy  Tân  Thành,  ta  không  nên  đánh  vội.  Quân 

gô  tự  xa  đến  đây,  người  nhiều  lương  ít.  Luong  cạn  tất  nhien 
p ái  rút  về.  Đọi  khi  sáp  chạy,  ta  sè  đuổi  theo  mà  đánh  chac 
là  được  to.  Nhung  còn  ngại  quân  Thục  đến  xâm  phạm  cõi  ta 
không  phòng  trước  không  xong. 

Sư  cho  lời  ấy  là  phải,  bèn  sai  Tư  Mã  Chiêu  dẫn  quân  ra 
giúp  Quách  Hoài  để  phòng  quân  Khưong  Duy  ; sai  Vô  Ky  Kiệm 
Hồ  Tuân  giữ  mặt  Đông  Ngô. 

Gia  Cát  Khác  đánh  Tân  Thành  hơn  hai  tháng  trời  không 

đố  bèn  hạ  lệnh  sai  các  tướng  phải  hết  sức  đánh  thành  hễ  ai 
lười  nhác  thì  chém. 

B?_Vậy  các  íuứng  đều  ra  sức  đánh-  Góc  đ0ng  bắc  sáp  đổ. 
Trương  Đặc  nghĩ  ra  một  kế,  sai  người  nói  giối  đem  cả  sổ  sách 
đến  trại  Ngô,  vào  ra  mất  Gia  Cát  Khác,  kêu  rằng  : 

- Theo  phép  nước  Ngụy,  hễ  có  giậc  đến  vây  thành,  tướng 
gịữ  thành  giữ  vững  được  một  trăm  ngày  mà  không  có  quân 
cứu  thì  dù  ra  hàng  giặc,  gia  tộc  cũng  không  phải  tội  gì.  Nay 
tướng  quân  vây  thành,  hơn  chín  mươi  ngày  rổi,  xin  tướng  quân 
thư  cho  mấy  hôm  nữa,  chủ  tôi  xin  dem  hết  cả  quân  dân  trong 
thành  ra  hàng.  Nay  hãy  xin  nộp  sổ  sách  trước. 
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Khác  tin  là  thực,  thu  cả  quân  mã  về,  không  đánh  thành  nửa. 
Không  ngờ  Trương  Đặc  nói  dối  như  thế,  để  cho  Ngô  rút  quân, 
rồi  lập  tức  dỡ  các  cửa  nhà  trong  thành,  tu  bổ  vào  góc  thành 
sắp  đổ,  sửa  chữa  tươm  tất  đâu  đấy,  rồi  lên  mặt  thành  gọi  to 
máng  ràng  : 

■*  Trong  thành  tao  còn  luơng  thảo  dùng  được  nửa  nấm  nửa, 
há  chịu  hàng  chó  Ngô  à ? Tha  hô  cho  chúng  mày  đánh,  tao 
dây  không  ngại  ! 

Khác  giận  lám,  thúc  quân  lại  đánh.  Trên  thành  tên  bán  xuống 
như  mưa.  Khác  bị  một  mũi  tên  vào  giữa  trán  ngã  ngựa,  các 
tướng  vội  vàng  cứu  đem  về  trại.  Quân  sĩ  thay  chủ  tướng  bị 
thưong,  ngã  lòng,  không  muốn  đánh  nửa.  Lại  nhân  bấy  giờ  tròi 
hè  nóng  nực,  quân  sĩ  đau  ốm  rất  nhiêu,  nên  đều  có  bụng  muốn 
về  cá. 

Chỗ  bị  thương  của  Gia  Cát  Khác  gần  bớt,  Khác  lại  muốn 
thúc  quân  vào  đánh. 


Khác  bị  tên  trung  giữa  trán 
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Các  tướng  kêu  ràng  : 

- Quân  sĩ  Ốm  cả,  đánh  làm  sao  được  nữa  ? 

Khác  nổi  giận,  nói  : 

- Hê  ai  còn  nói  đến  ốm  thì  chém  ! 

,„Qfn  sĩ  "ghe  ưurền  lệnh  làm  vậy>  trốn  đi  nhiều  lám.  Chọt 
k tu,á0iÔ  đốc  Sái  Lảm  dẫn  quân  bản  bộ  hàng  Ngụy 

7h7,rồ\\7  ?ÍVmình’  cư&l  ngựa  diễ”  xem  cẩc  trại,  quả  nhiên 
thây  quân  sĩ  nhiều  ngưòi  xanh  xao  võ  vàng,  gẩy  gò  ốm  yếu 
ca,  mới  chịu  thu  quân  về  Ngô. 

. ticy°  *j"  **  v»  Kỳ  Kiệm,  Kiệm  liền  cất  dại  ktah 

đuôi  theo,  quân  Ngô  thua  to  rút  chạy, 

' G'L?tMI?áC,Vễ  cđến  NgÔ\hỔ  thẹn  quá’  thác  bệnh  không 
" chắu‘  Ngô  chủ  Tôn  Lư?nể  thản  đến  tận  nha  hỏi  tham  Cac 
quan  Văn  võ,  ai  cũng  đến  bái  kiến.  Khác  sọ  có  người  chê  cưbi 
mình  mói  bới  móc  tội  lỗi  các  quan,  tội  nhẹ  thì  đày  ra  ngoằi 

quan  iu  ; bung  sạ  hí 

Ị ạ sa.'  ‘ưÓĩl?  ‘âm  phúc  là  Trư™e  ữóc,  Chu  An  cat  quản 
quân  ngự  lâm,  để  làm  nanh  vuốt  cho  mình 

. BáfằgÌÒ  CAÓ  ĩ?"  Tuân’  tự  Ià  Tử  Viễn>  nguyên  là  con  Tôn  Cung, 
c au  ảng  tôn  Tòn  Tĩnh  là  em  Tôn  Kiên  khi  xưa.  Khi  Tôn  Quyền 

ZvSÍĩVyêr^n  TÔnJUấ”l ch°  cai  quản  quân  ngự  lâm!  Nay 
ư í sai  Tmong  Ước>.  Chu  An  giữ  quân  ngự  lâm 

^%mấ^yên.fÙnh:tTOnê  bụng  kận  ^ám-  Thái  thương  khaTh’ 
c!n5  Dậ,n’  vốn  hiềm  kbich  vtó  Gia  Cát  Khác,  nhân  dip  báo 

- Gia  Cát  Khác  chuyện  quyển  cõng  ra,  gjết  hại  c6ns  khanh 

cách  trừ  di  ? Ổng  1 "•*  *“*■  “«  thông  tìm 

Tuấn  nói  : 

Chi' mỉ  nay  - “«  ”«  *»■  tó.  - chiêu 

^Ô^Tuân;, Đàng  Dận  mới  và0  mật  tâu  với  Ngô  chủ  Tôn  Lượng 
i^ượng  nói  : 6' 
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- Trẫm  thấy  người  ấy  cũng  sợ,  thưòng  muốn  trừ  đi,  nhưng 
chưa  có  dịp  nào.  Nay  các  ngưoi  đã  có  bụng  trung  nghĩa  như 
thê,  thì  nên  bí  mật  mà  lo  liệu  đi  cho  khéo. 

Dận  tâu  ràng  : 

■ Bệ  hạ  nên  mở  tiệc  mời  Khác  đến,  ám  phục  võ  sĩ  ỏ trong 
màn  vách,  quẩng  chén  làm  hiệu,  giết  luôn  ngay  trong  tiệc,  để 
trứ  mối  lo  về  sau. 

Tôn  Lượng  nghe  lời. 

Gia  Cát  Khác  từ  khi  thua  trận  về  triễu,  thác  bệnh  ả nhà, 
tinh  thần  hoảng  hốt  không  yên.  Môt  bữa,  ngẫu  nhiên  ra  ngoài, 
bỏng  thấy  một  người  mạc  áo  xô  tráng  đi  vào.  Khác  qưát  hỏi 
đi  dâu,  người  ấy  thưa  ràng  : 

“ Tôi  nhân  có  cha  mới  mất,  vào  thành  mòi  nhà  sư  làm  chay. 
Tôi  tương  đây  là  chùa  Phật,  không  ngờ  là  phủ  thái  phó,  không 
biết  ai  run  rủi  tôi  vào  đây  thế  này  ? 

Khác  nổi  giận,  gọi  quân  canh  cửa  vào  hỏi.  Quân  canh  bẩm 
rằng  : 

- Chúng  tôi  vài  mươi  người,  vác  giáo  canh  cửa,  không  dám 
ròi  ra  lúc  nào,  tịnh  không  ai  vào  cẳ. 

Khác  nổi  giận  sai  chém  cả  người  ấy  cùng  vài  mươi  tên  lính 
canh  cửa. 

Đem  hôm  ây,  Khác  trong  lòng  tràn  trọc,  ngủ  không  yên  giấc. 
Bong  nghe  giưa  nhà  am  một  tieng  như  tiếng  sét,  Khác  ra  trông 
xem,  te  ra  cây  go  nóc  nhà  chính  gian  giữa  gẫy  làm  hai  đoạn 
đổ  xuống.  Khác  giật  mình,  vào  nhà  trong  nàm  nghỉ.  Bỗng  lại 
thấy  nổi  cơn  gió  lạnh,  rổi  có  người  mặc  áo  xô  cùng  vài  mươi 
tên  quân  sĩ,  mỗi  người  xách  một  cái  đầu  đến  đòi  mạng.  Khác 
khiếp  sợ,  ngâ  gục  xuống  đất,  nửa  giờ  sau  mới  tỉnh. 

Sáng  hôm  sau,  Khác  sai  lấy  chậu  nước  rửa  mặt,  nước  sặc 
những  mùi  máu  tanh  hôi.  Khác  quát  nàng  hầu  đòi  lấy  chậu 
khác,  đổi  hơn  chục  chậu  cũng  đều  tanh  như  thế  cả.  Khác  lấy 
làm  kinh  hãi  lắm.  Chợt  có  sứ  đến  mòi  thái  phó  vào  dụ  yến. 
Khác  dàn  xa  trượng  sap  ra  cưa  phủ.  Bỗng  có  con  chó  vàng  chạy 
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dên,  cán  áo  lôi  lại,  áng  ẳng  như  tiếng  can  ngán.  Khác  giận 
sai  tá  hữu  đuổi  đi,  rồi  lên  xe  ra  phủ.  Đi  chưa  đưạc  vàĩ  bước, 
bóng  có  một  luồng  khí  tráng  từ  mặt  đất  bốc  lên  ả trước  xè 

trông  như  hình  tấm  lụa,  bay  vụt  lên  trời  đi  mất.  Khác  lay  làm 
kình  quái  lám. 

Tướng  tâm  phúc  là  Trưong  Ước  bưóc  đến  gẩn  xe  nói  nho 
rang  : 

- Hôm  nay  trong  cung  mỏ  tiệc,  chưa  biết  hay  d&  thế  nào 
chú  công  chớ  nên  đi  nữa. 

. ®1_ác  n5he  lòi'  sai  quay  xe  trỏ  về.  Đi  chưa  được  mười  bước 
có  Tôn  Tuân,  Đàng  Dận  cưỡi  ngựa  đến  thẳng  trước  xe,  nói  rang  : 

- Thái  phó  sao  lại  trở  vể  ? 

Khác  nói  ; 

Tôi  bổng  nhiên  đau  bụng,  không  vào  chầu  thiên  tử  đưọc. 
Dận  nói  ; 

* T.riều  dình  vì  cớ  thái  Phó  manể  quàn  về,  chưa  được  gập 
mật  chuyên  trò,  nên  mơ  tiệc  này  mời  thái  phó,  nhân  tiện  đe 

bàn  việc  lỏn.  Thái  phó  dù  hoi  đau  bụng,  củng  nên  gượng  đi 
cho  một  lúc. 

Khác  không  sao  từ  được,  phải  đi  vói  Tôn  Tuấn,  Đàng  Dận 
vào  cung,  Trương  Ước  củng  theo  vào. 

ra  mắt  Ngô  chủ  Tôn  Lưọng,  lễ  xong,  ngổi  dự  tiệc. 
Dượng  sai  mòi  rượu,  Khác  nghi  tình  tâu  ràng  * 

* Tôi  lâu  nay  mệt  yếu,  không  uống  được  rượu. 

Tôn  Tuấn  nói  : 

, ' Tưốnf  ,phủ  thái  Phó  thường  có  rượu  thuốc  uống,  nên  sai 
đem  lại  thái  phó  uống  có  được  không  ? 

Khác  nói  : 

- Được. 

.’Khác,bè"  sai  nguờivề  phủ  lấy  rượu  đến,  lúc  đó  mới  yên 
tóm  ngồi  uống  ruọu  Rượu  được  vài  tuần,  Ngõ  chủ  thác  việc 
đúng  dậy  trước.  Tôn  Tuấn  xuống  điện,  cởi  áo  dài  ra,  trong  minh 
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chỉ  mặc  áo  ngấn  và  khoác  áo  giáp,  cầm  một  thanh  gưom  cực 
sác,  bước  lên  điện,  hô  to  rằng  : 

- Thiên  tư  có  chiếu  sai  đánh  giặc  [ 

Gia  Cát  Khác  giật  mình,  quẳng  chén  rượu  xuống  đết,  rút 
gươm  ra  đờ,  nhưng  dỡ  chưa  kịp,  thì  đầu  đã  rơi  xuống  đất  rồi. 

Trưong  Ước  thây  Tôn  Tuấn  chém  Gia  Cát  Khác,  khoa  đao 
vào  đánh.  Tuến  vội  vàng  tránh  mũi  đao,  bi  thương  một  ngón 
tay  trỏ  bên  trái.  Tuấn  quay  mình  lại  chém  vào  cánh  tay  hửu 
Trương  Ước.  Võ  sĩ  kéo  ồ ra,  bám  Trưong  Ước  nát  dừ  như  bún. 
Tuấn  một  mặt  sai  võ  sĩ  về  bát  gia  quyến  Gia  Cát  Khác,  một 
mật  sai  đem  thảy  Gia  Cát  Khác,  Trương  Ước,  dùng  chiếu  cói 
bó  lại,  bỏ  lên  chiếc  xe,  kéo  ra  ngoài  cửa  nam  thành,  quảng 
xuống  hố  bãi  tha  ma. 

Vợ  Gia  Cát  Khác  đang  ơ trong  phòng  bỗng  nhiên  tâm  hồn 
hoảng  hốt,  ngổi  đứng  không  yên.  Chạt  có  một  nàng  hầu  vào 
trong  phòng,  ngươi  vợ  trông  thấy  hỏi  ràng  : 

- Mày  sao  mà  máu  me  đẫm  cả  mình  mẩy  thế  ? 

Người  hau  tự  nhiên  nghiến  ràng  trọn  mất,  nhảy  lên  chổm 
chồm,  va  cả  dầu  vào  sà  nhà,  kêu  to  lên  rằng  : 

- Tao  là  Gia  Cát  Khác  đây,  tao  bị  quân  gian  tặc  là  Tõn  Tuấn 
nó  hại  rổi  ! 

Cả  nhà  già  trẻ  đều  kinh  hãi,  kêu  khóc.  Một  lát,  quân  mã 
đến  vây  phủ,  bát  hết  già  tré  một  nhà,  điệu  ra  chợ  chém  sạch. 
Bấy  giờ  là  tháng  mưòi,  nồm  Đại  Hưng  thứ  hai  nhà  Ngô. 

Khi  xưa  Gia  Cát  cẩn,  thấy  con  thồng  minh  lộ  hết  ra  ngoài, 
có  than  ràng  : "Thằng  này  không  phải  là  con  nhà  giữ  được 
cơ  nghiệp".  Quang  lộc  đại  phu  nước  Ngụy  là  Trương  Thấp  thường 
nói  chuyện  vói  Tư  Mã  Sư  ràng  : "Gia  Cát  Khác  chẳng  bao  lâu 
nữa  tất  chết".  Sư  hỏi  tại  sao,  Thấp  nói  : "Oai  lấn  cả  chúa,  thi 
bền  thế  nào  được  ?".  Hai  lồi  ấy  đến  giờ  quả  nhiên  linh  nghiệm. 

Tôn  Tuấn  giết  xong  Gia  Cát  Khác,  Ngô  chủ  phong  Tuấn  làm 
thừa  tướng,  đại  tướng  quân,  Phú  Xuân  hầu,  tổng  đốc  mọi  việc 
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quàn  trong  ngoài.  Từ  bấy  giờ  quyền  hành  lại  về  cả  tay  Tôn 
Tuân. 

Khưrag  Duy  ở Thành  Đô,  tiếp  đưọc  thư  của  Gia  Cát  Khác 
cầu  đánh  Ngụy  giúp,  liền  vào  chầu,  tâu  với  Hậu  chủ,  xin  cat 
dại  quán  sang  đánh  Trung  Nguyên 

Ấy  là  : 

Ra  quăn  chuyến  trước  chưa  nên  việc. 

Đánh  giặc  phen  này  muốn  lập  công. 

Chưa  biết  được  thua  thế  nào,  xem  hổi  sau  phân  giải 


464 


HỒI  THỬ  MỘT  TRĂM  LINH  CHÍN 

Vây  Tu  Mã,  mưu  lạ  Khương  Duy 
Bỏ  Tào  Phương,  quả  báo  nhà  Ngụy 

Nãm  Diên  Hi  thứ  16  nhà  Thục,  mùa  thu,  tướng  quân  Khưong 
Duy  cất  hai  chục  vạn  quân  ; sai  Liêu  Hóa,  Trương  Dực  làm 
tả  hữu  tiên  phong,  Hạ  Hầu  Bá  làm  tham  mưu,  Trương  Ngực 
làm  vận  lương  sứ,  đem  quân  ra  ảì  Dương  Bình  đánh  Ngụy. 

Khương  Duy  bàn  với  Hạ  Hầu  Bá  rảng  : 

- Trước  kia  lấy  Ưng  Châu  không  được  phải  trở  về,  nay  tất 
đấy  có  phòng  bị  cả  rồi.  Ông  có  cao  kiến  gi  không  ? 

Bá  nói  : 

- Các  quận  xứ  Lũng  Thượng,  chỉ  có  quận  Nam  An  lắm  tiền 
lương.  Nếu  lấy  trước  được  quận  ấy  thì  mqi  đú  làm  noi  cán  bản. 
Trước  kia  phải  trơ  về,  là  vì  quân  Khương  không  đến.  Nay  nên 
sai  người  hội  với  người  Khương  6 Lũng  Hửu  trước,  rồi  sẽ  tiến 
binh  ra  xứ  Thạch  Doanh,  theo  dưcmg  Đổng  Đình  mà  đến  thẳng 
Nam  An. 

Duy  mừng  lắm,  nói  : 

- Ông  nói  phải  lắm  ! 

Bèn  sai  Khước  Chính  mang  vàng  ngọc,  gẫm  vóc  sang  sứ  rợ 
Khưong  kết  hiếu.  Vua  Khương  là  Mễ  Đương  được  lễ  vật  rổi, 
liền  cất  nảm  vạn  quân,  sai  Khương  tướng  là  Nga  Hà  Thiêu 
Qua  làm  đại  tiên  phong,  dẫn  quân  đến  quận  Nam  An. 

Tả  tướng  quân  nưức  Ngụy  là  Quách  Hoài  nghe  tin,  báo  về 
Lạc  Dương. 

Tư  Mã  Sư  hỏi  các  tướng  rằng  : 
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- Có  ai  dám  ra  dịch  quân  Thục  không  ? 

Phục  quốc  tướng  quân  Từ  Chất  xin  đi.  Sư  vẫn  biết  Từ  Chất 
là  người  khỏe  mạnh,  trong  bụng  mừng  rõ  liền  cho  làm  tiên  phong. 
Lại  sai  em  là  Tư  Mã  Chiêu  làm  đại  đô  đốc,  lĩnh  binh  kéo  ra 
Lũng  Tây  Từ  Chất  di  đến  Đổng  Đình  thì  vừa  gặp  quân  ỉiưong 
Duy  tói  Hai  bên  dàn  trận.  Từ  Chất  sử  một  luõi  bủa  khai  s<m 
cực  to,  ra  ngụa  khiêu  chiến.  Trận  bên  Thục,  Liêu  Hóa  ra  dịch 
Đánh  nhau  chưa  được  vài  hiệp  Hóa  cầm  dệ  đao  chạy  về,  Trương 
Dực  thúc  ngựa  vác  giáo  ra  đánh.  Được  vài  ba  hiệp,  Dực  củng 

!ĩ?.y  và°  fậ"-  **  Chất  thúc  quân  đáni;  vào,  quân 
Thục  thua  to, lui  về  hon  ba  chục  dậm.  Tư  Mã  Chiêu  cung  thu 

quân  về,  hai  bèn  cùng  lập  trại  cẩm  cự. 

Khuông  Duy  hỏi  Hạ  Hầu  Bá  ràng  : 

- Từ  Chất  khỏe  lấm,  nên  dùng  mẹo  gì  mà  bắt  cho  dưọc  ? 
Bá  nói  : 

Ngày  mai  giả  thua,  dùng  kế  mai  phục  mà  bát. 

Duy  nói  : 

, . ' Tư  Mâ  Sư  là  con  Trọng  Đạt,  lạ  gì  binh  pháp  nữa  ? Nếu 
hán  thây  chỗ  địa  thế  khuất  khúc,  tất  không  đuổi  theo.  Ta  xem 
quân  Ngụy  mấy  phen  chặn  đường  mang  lưong  của  ta,  nay  nên 
dùng  ngay  mẹo  ấy  mà  làm,  thì  mới  chém  được  Từ  Chat 

Bèn  gọi  Liêu  Hóa,  Trưong  Dực  vào  dặn  dò  mẹo  mực,  sai  hai 
nguôi  ‘ình  binh  đi.  Một  mặt  sai  quân  sĩ  thả  chông  ngoài  đương 
và  rào  chông  chà  kín  chung  quanh  trại,  làm  ra  ve  muôn  0 lau 

.d?Ì'_Từ  Chât  mấy  hÔm  dẫn  quân  ra  khiêu  chiến,  quan  Thục 
không  ra. 

Có  tiểu  mã  báo  với  Tư  Mã  Chiêu  ràng  : 

' 2Utn  Thục  dùng  trâu  n^a  ẽò  tải  vận  lương  thảo  ở sau 

núi  Thiết  Lung. 

Chiêu  gọi  Từ  Chất  đến  bảo  ràng  : 

xưf  ta  Phá  đươc  quân  Thục,  là  bởi  chặn  được  đường 
vận  lương  của  họ.  Nay  quân  Thục  vận  lương  sau  núi  Thiết  Lung 
466 


ngưoi  nên  dẫn  nâm  nghìn  quân  đêm  nay  ra  chẹn  dường  ấy, 
tự  nhiên  quân  Thục  phải  rút  về. 

Từ  Chất  lĩnh  mệnh,  đầu  canh  một,  dẫn  quân  ra  núi  Thiết 
Lung,  quả  nhiên  thấy  hon  hai  trảm  quân  Thục  dát  một  đàn 
trâu  ngựa  gỗ  hon  trăm  con,  đang  vận  lương  đi.  Quân  Ngụy  reo 
ồ một  tiếng,  Từ  Chất  ra  chận  ngang  dường.  Quân  Thục  bỏ  cả 
luông  thảo  mà  chạy.  Chất  chia  một  nửa  quân  vận  Lưong  đem 
về  trại,  còn  một  nửa  quân  đuổi  theo,  Đuổi  được  mươi  dặm,  bỗng 
thây  xa  trượng  ngổn  ngang  chận  mất  lối  đi,  Chất  sai  quân  xuống 
ngựa  dọn  đường,  bỗng  thấy  lứa  bốc  lên  ngùn  ngụt.  Chất  vội 
vàng  quay  ngựa  chạy  về.  Chạy  đến  con  đường  hẻm  sươn  núi, 
lại  bị  xa  trượng  lấp  lối,  rồi  lửa  cháy  sáng  rực.  Bỗng  đâu  một 
tiếng  pháo  nổ,  quân  hai  mặt  đổ  đến,  tả  Liêu  Hóa,  hửu  Truông 
Dực,  đánh  một  trận  cực  rát,  quân  Ngụy  thua  chạy  tan  hoang. 
Từ  Chất  còn  độc  một  mình  cám  đầu  chạy  miết,  ngươi  ngựa 
mệt  nhoài.  Chợt  lại  gặp  Khương  Duy  dẫn  một  toán  quân  đến. 
Chất  giật  mình,  bi  Khương  Duy  đâm  trúng  một  ngọn  giáo  ngă 
ngựa,  quân  Thục  kéo  ô lại,  băm  Chất  nhỏ  ra  như  cám.  Một 
nứa  quân  vận  lương  về  củng  bị  Hạ  Hểu  Bá  bát  được  cả.  Bá 
lấy  áo  giáp  và  ngựa  của  qưân  Ngụy,  cho  quân  Thục  mậc  vào, 
cưỡi  ngựa  cầm  cờ  hiệu  nước  Ngụy,  đi  theo  đường  nho,  chạy 
vào  trại  Ngụy.  Quân  Ngụy  thấy  quân  nhà  trơ  về,  mả  cửa  trại 
cho  vào.  Quân  Thục  vào  đến  trại  vùng  lên  đánh  giết. 

Tư  Mã  Chiêu  giật  mình,  vội  vàng  nhảy  lên  ngựa  chạy  thì 
đã  thấy  Liêu  Hóa  kéo  đến.  Chiêu  khồng  ra  được  mé  trước,  chạy 
lùi  lại  mé  sau,  gặp  ngay  Khương  Duy  dẫn  quân  từ  con  dường 
nhỏ  đánh  sang.  Chiêu  trông  ra  bốn  phía  không  còn  đường  nào, 
phải  dát  quân  lên  đóng  trên  núi  Thiết  Lung.  Núi  ấy  bốn  bề 
hiểm  trở  cao  ngất,  chỉ  có  một  đưòng  trèo  lên.  Trên  núi  có  một 
ngọn  suối,  chỉ  đủ  nước  cho  trám  ngưòi  uống.  Bấy  giờ  quân  của 
Chiêu  có  tất  cả  sáu  nghìn  người  bị  Khương  Duy  chặn  mất  cửa 
núi  không  xuống  được.  Nước  suối  trên  núi  không  đủ  dùng,  người 
ngựa  khô  khát,  Chiêu  ngẩng  cổ  lên  trời  than  ràng  : 

- Ta  chết  ở dây  mất  thôi  ! 


Người  sau  có  thơ  ràng  : 

Mẹo  kế  Khương  Duy  chẳng  phải  vừa . 

Ngụy  quân  bị  khốn  Thiết  Lung  xưa . 

Mã  Lãng  ngày  trước  Bàng  Quyên  chiếm , 

Cửu  Lý  lúc  đău  Hạng  Vã  vảy. 

Chủ  bộ  Vương  Thao  nói  ràng  : 

; Nsày  xưa  Cảnh  Cung  bị  vây,  lễ  giếng  cẩu  khấn  mà  được 
suối  ngọt,  tướng  quân  sao  không  bát  chước  làm  đi  ? 

Chiêu  nghe  lòi,  lên  trên  đỉnh  núi,  đến  cạnh  suối  lạy  hai  lạy 
khấn  ràng  : 

"Chiêu  phụng  chiếu  ra  dẹp  quân  Thục,  nếu  số  mệnh  đã  hết 
thì  suối  ngọt  khô  ráo.  Chiêu  xin  tự  vẫn,  đế  cho  quân  sĩ  hàng 
cá.  Nếu  vận  hãy  còn, , xin  trời  cho  suối  chảy  ngay  ra , để  cứu 
lấy  mệnh  chúng". 

Chiêu  khấn  đoạn,  nước  bỗng  tuôn  ra  tràn  suối,  tha  hổ  ãn 
uong  khồng  hêt.  Bơi  the  quân  mã  không  việc  gì. 

Khuông  Duy  vây  giử  được  quân  Ngụy  ở trên  núi,  bảo  với 
các  tướng  ràng  : 

- Khi  xưa  thừa  tướng  không  bắt  được  Tư  Mã  Ý ơ trong  hang 
Thượng  Phưong,  ta  vẫn  lấy  làm  cám  tức.  Nay  thì  ta  chác  bát 
được  Tư  Má  Chiêu  rồi. 

Quách  Hoài  nghe  tin  Tư  Mâ  Chiêu  bị  khôn  0 trên  núi  Thiết 
Lưng,  muốn  mang  quân  lại  cứu. 

Trần  Thái  nói  : 

Khương  Duy  hội  họp  vói  quân  Khương,  muốn  cướp  quận 
Nam  An  cua  ta.  Nay  quân  Khương  đã  đến,  nếu  tướng  quân 
cât  quân  đi  cứu,  thì  quân  Khương  tât  thừa  cơ  chụp  đánh  sau 
ta.  Ta  nên  trước  hết  sai  người  trá  hàng  quân  Khương,  dùng 
mẹo  đánh  đuổi  quân  Khương  đi,  rổi  mới  giăi  vây  núi  Thiết  Lung 
dược. 

Quách  Hoài  nghe  lòi,  sai  Trẩn  Thái  dẫn  năm  nghìn  quân 
đến  thành  vua  Khương,  cơi  giáp  đi  vào. 
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Trần  Thái  lạy  rồi  khóc  ràng  ; 

• Quách  Hoài  kiêu  kỳ  hợm  mình,  mang  lòng  muốn  giết  tôi 
vậy  tôi  đến  hàng.  Trong  trại  Quách  Hoài  hư  thực  thế  nào  tôi 
đã  biết  cả.  Hôm  nay  xin  dần  một  toán  quân  đến  cuóp  trại  tự 
khấc  thành  công  ; vả  lại  quân  ta  đến  trại  Ngụy  lúc  nào  sẽ 
có  nội  ứng  lúc  ấy. 

Vua  Khưong  là  Mê  Đương  mừng  lấm,  sai  Nga  Hà  Thiêu  Qua 
đi  với  Trển  Thái  đến  cướp  trại  Ngụy.  Nga  Hà  Thiêu  Qua  cho 
quân  hàng  của  Trẩn  Thái  đi  mật  sau,  mà  sai  Trần  Thái  dẫn 
quân  Khương  đi  trưóc,  canh  hai  đêm  hôm  ấy,  kéo  đến  thẳng 
trại  Ngụy.  Cứa  trại  mỏ  toang,  Trấn  Thái  cươi  ngụa  xông  vào 
trước.  Nga  Hà  Thiêu  Qua  thúc  ngựa  đi  theo.  Vừa  vào  khỏi  đã 
nghe  kêu  lên  một  tiếng  rổi  cả  người  lẫn  ngựa  Nga  Hà  Thiêu 
Qua  ngà  lân  xuống  hố.  Trần  Thái  từ  mặt  sau  kéo  lại.  Quách 
Hoài  từ  mé  tă  đánh  sang.  Quân  Khưong  bối  rối,  giày  xéo  lẫn 
nhau,  chết  hại  rất  nhiều  ; còn  bao  nhiêu  hàng  cả.  Nga  Hà  Thiêu 
Qua  tự  vẫn  chết. 

Quách  Hoài,  Trẩn  Thái  dẫn  quân  đến  cướp  trại  Khưong,  kéo 
thẳng  vào  trong  trại.  Mễ  Đương  ra  trướng  vừa  lên  được  ngựa 
thì  dã  bị  quân  Ngụy  bát  sống,  điệu  đến  nộp  Quách  Hoài.  Hoài 
vội  vàng  xuống  ngựa,  cỏi  trói  cho  Mễ  Đương,  rổi  lấy  lòi  ngọt 
ngào  trách  rằng  : 

- Triều  đình  vẫn  cho  ông  là  người  trung  nghĩa,  nay  cớ  sao 
ông  lại  giúp  quân  Thục  ? 

Mễ  Đương  thẹn  thò,  chịu  tội. 

Hoài  lại  dỏ  Mễ  Đương  rằng  : 

• Ong  nên  dẫn  quân  làm  tiền  bộ  đánh  giải  vây  ỏ núi  Thiết 
Lung.  Nếu  đuối  được  quân  Thục,  tôi  sẻ  tâu  với  thiên  tử  hậu 
thưỏng  cho  ông. 

Me  Đương  theo  lời,  dẫn  quân  Khương  di  trước  quân  Ngụy 
đi  sau,  kéo  đến  núi  Thiết  Lung.  Bấy  giờ  vào  canh  ba,  Mễ  Đương 
cho  nguòi  vào  báo  với  Khương  Duy  trưốc.  Duy  mừng  lám,  cho 
mời  vua  Khương  vào  trướng.  Quân  Ngụy  già  nửa  đi  lẫn  với 


469 


quân  Khuông.  Khi  gần  đến  trước  trại  Thục,  Đưong  cho  đại  quân 
dóng  ò ngoài  trại  rồi  dẫn  hon  trám  ngưòi  vào  trướng  ra  mát 
Khuông  Duy.  Duy  và  Hạ  Hầu  Bá  cùng  ra  đón.  Tưímg  Ngụy 

ÍriÍL  0 ễ Đương  mỏr  miệnẽchào  hoi,  nổi  ngay  lên  đánh 
giết.  Khuong  Duy  thất  kinh,  kíp  nhảy  lên  ngụa  chạy  trốn  Quân 

rgụv  tràn  vào,  quân  Thục  vỡ  lô  tấn  tác,  ai  tìm  đường  tháo 
thản  ngươi  nấy. 

Khuông  Duy  trong  tay  không  có  khí  giói  gì,  chỉ  còn  một  bộ 

T.ng,ên__đe0sau  lưng’  nhưn'g  vì  chạy  tất  í tên  roi  mất  cả 
ch  còn  mỗi  một  cánh  cung  Duy  chạy  lẻn  vào  trong  đừcmg  nút’ 

Quách  Hoài  dẫn  quân  đuổi  theo,  thấy  Khưong  Duy  tay  không 

má  quất  ngụa  cầm  đao  đuổi  miết  mãi.  Dần  dần  Hoài  đuổi  k p 

ỈS  ^!y  mình  lại’  giư0ng  cung  không,  hật  tách  mấy  tiếng.  Hoài 

mấy  ,ẩ!\.tranh  tên’  đều  không  thấy  mũi  ten  bay  đen  biết  là 
cung  không  có  tên,  mới  cáp  chạt  lấy  ngọn  giáo,  Jưong  cung 

đật  tên  bán  sang.  Duy  nghiêng  mình  tránh  khỏi,  thuận  tay  bat 
ngay  được  mũi  tên,  liền  đặt  vào  cung,  đọi  Quách  Hoài  đuổi  đên 
gan,  ngám  giữa  mật  Hoài  ra  súc  bán  một  phát,  tin  ngay  vào 

fl  'a  2UảCh  Hoàl  ngã  ngựa-  Duy  quay  ngựa  lại  toan  giết 
thì  quân  Ngụy  đã  kéo  ùa  cả  lại.  Duy  không  kịp  ra  tay,  chỉ 

giật  đưọc  ngọn  giáo  của  Quách  Hoài  mà  chạy.  Quân  Ngụy  không 

' e0'  xứm  và0  cứu  ^uách  Hoài  đem  về  trại,  rút  mũi 

ten  ra.  Máu  chảy  mãi  không  cầm.  Hoài  chết. 

Tư  Mã  Chiêu  dẫn  quân  xuống  đuổi  theo,  đến  nửa  đường  mới 
trơ  ve.  & 


n ẩu  chạy  thoát’  ,một  lát  củnể  đến  được  với  Khưong 
Uuy„  Duy  1 iệt  quán  mã  rất  nhiêu,  nhạt  nhạnh  tàn  quanl  tro 
lị  Há"  T^ung'  Chuyến  này  Khuông  Duy  tuy  bại  trận,  nhung 
bản  chết  được  Quách  Hoài,  giết  được  Từ  Chất,  làm  kinh  đọng 
ca  nước  Ngụy,  công  tội  đủ  bù  cho  nhau. 


..ư  Mâ -Chiêu  khao  thưỏng  quân  rọ  Khưong  rỗi  cho  về  nước 
Chiêu  cũng  rút  quân  về  Lạc  Dưong,  cùng  vói  anh  là  Tư  Ma 
Sư  chuyên  quyền  trong  triều, -quẩn  thần  ai  cũng  phải  chu 
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Ngụy  chủ  Tào  Phưong  mỗi  khi  thấy  Tư  Mã  Sư  vào  chầu 
sọ  run  cầm  cập.  Một  bữa,  Phương  mỏ  chẩu,  thấy  Sư  đeo  gươm 
lén  điện  vội  vàng  xuống  sập  rồng  đón  vào.  Sư  cười,  nói  rang  : 

- Có  lẽ  đâu  vua  phải  đón  bày  tôi,  xin  bê  ha  cứ  ngồi  yên 
cho. 

Một  lát,  quẩn  thần  đến  tâu  việc,  Tư  Mã  Sư  xử  đoán  lấy 
không  tâu  với  Ngụy  chủ  cảu  gì.  Lát  nữa  tan  chầu,  Sư  nghênh 
ngang  xuông  điện,  ngồi  xe  di  ra,  quân  hầu  xúm  quây  vòng  trong 
vòng  ngoài,  có  hàng  vài  nghìn  người. 

Tào  Phương  lui  vào  hậu  điện,  nhìn  trông  tả  hữu,  chỉ  có  ba 
người  là  Thái  thường  Hạ  Hầu  Huyền,  Trung  thư  lịnh  Lý  Phong 
và  Quang  lộc  đại  phu  Trương  Thấp  là  cha  bà  Trương  hoàng 
hậu,  tức  là  hoàng  trượng  Tào  Phương.  Phương  bảo  cận  thị  lui 
ra  ngoài,  rồi  dát  ba  người  vào  mật  thất  bàn  bạc. 

Phưong  cầm  tay  Trương  Thấp,  khóc  mà  nói  rầng  : 


...  Duy  nghiêng  mình  tránh  khỏi,  thuận  tay  bát  đuợc  mũi  tên 
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- Tư  Mã  Sư  coi  trẫm  nhu  trẻ  con,  khinh  các  quan  như  cỏ 
rác,  xă  tác  nay  mai  tât  mất  về  tay  người  ấy 

Nói  đoạn  khóc  hu  hu  lên. 

Lý  Phong  tâu  ràng  : 

- Bệ  hạ  chớ  lo,  tôi  tuy  không  có  tài  gì,  nhưng  xin  phung 

minh  chiếu  của  bệ  hạ,  tụ  tập  hào  kiệt  bốn  phu  ong  để  trử  giặc 
ây- 

Hạ  Hâu  Huyền  tâu  ràng  ' 

- Anh  tôi  là  Hạ  Hầu  Bá  phải  hàng  Thục,  là  vì  sợ  anh  em 
Tu  Mã  Su  mưu  hại.  Nay  bàng  trừ  xong  giặc  ấy,  anh  tôi  tất 
lại  trở  về.  Tôi  là  thân  thích  nhà  vua,  có  đâu  dám  ngồi  yên 
đẻ  quân  gian  tặc  loạn  nước,  xin  cùng  phụng  chiếu  đánh  giặc* 

Phương  nói  : 

Trẫm  chỉ  lo  đánh  không  nổi  thôi  I 
Ba  ngưòi  cùng  khóc  mà  tâu  ràng  ; 

- Chúng  tôi  xin  đổng  ỉòng  đánh  giặc,  dể  báo  ơn  bệ  hạ. 
Tào  Phưong  liền  cởi  ra  một  cái  khăn  lau  mồ  hôi  thêu  long 

phượng,  cán  đầu  ngón  tay,  lấy  huyết  viết  chiếu,  rổi  đưa  cho 
Trương  Thấp,  dặn  ràng  : 

- Khi  xưa  tổ  trẫm  là  Võ  hoàng  đế  giết  được  bọn  Đổng  Thừa 
cũng  chỉ  vì  việc  họ  làm  không  mật  đấy  thôi.  Các  ngươi  phải 
cân  thận,  chó  để  tiết  lộ  ra  ngoài 

Lý  Phong  nói  : 

-Sao  bệ  hạ  lại  dạy  thế  ? Chúng  tôi  đâu  có  phải  như  bon 

Đông  Thừa  ; mà  Tư  Mã  Sư  ví  làm  sao  được  với  Võ  tổ  Ị Xin 
bệ  hạ  chớ  nghi. 

Ba  người  từ  trỏ  ra,  đến  cạnh  cửa  Đông  Hoa,  vừa  gặp  Tư 
Mã  Su  đeo  gươm  đi  vào,  quân  hầu  vài  trâm  người  cùng  câm 
đô  khí  giới.  Ba  ngưòi  đứng  bên  cạnh  đường. 

Sư  hổi  rằng  ; 

• Ba  ngưoi  sao  lui  chầu  trễ  thế  ? 

Phong  nói  : 

472 


“ Thánh  thượng  ở nội  đình  xem  sách,  ba  chúng  tôi  phải  hầu 
giảng  sách,  cho  nên  về  muộn. 

Sư  hỏi  : 

- Xem  sách  gì  ? 

Phong  nói  : 

• Xem  sách  Hạ  Thương  Chu  tam  đại. 

Sư  hỏi  : 

- Vua  xem  sách  ấy,  hỏi  đến  việc  gì  ? 

Phong  nói  : 

“ Thiên  tử  hỏi  đến  việc  Y Doản  giúp  nhà  Thương.  Chu  Cồng 
nhiếp  chính  nhà  Chu.  Chúng  tôi  tâu  đại  tướng  quân  họ  Tư  Mã 
bây  giò,  củng  tức  như  Y Doãn,  Chu  Công  ngày  xưa  vậy. 

Sư  tủm  tim  cười,  nói  rằng  : 

- Các  ngươi  vì  lẽ  gì  mà  coi  ta  như  Y Doãn,  Chu  Công  ; có 
chăng  các  ngươi  chỉ  coi  ta  như  Vương  Mảng,  Đổng  Trác  mà 
thỏi  ! 

Ba  người  kêu  ràng  : 

- Chúng  tôi  là  môn  hạ  tương  công  cả,  có  đâu  đám  thế  ? 

Sư  nổi  giận,  máng  rằng  : 

- Chúng  bay  còn  nịnh  hót  gì  ! Khi  nãy  cùng  vói  thiên  tử 
ỏr  trong  mặt  thất,  chúng  bay  khóc  lóc  những  chuyện  gì  thế  ? 

Ba  người  nói  : 

- Thực  là  không  có  việc  ấy  ! 

Sư  quát  ràng  : 

- Ba  chúng  bay  ngấn  nươc  mát  còn  đỏ  hoe  iên  thế  kia,  còn 
mo  mồm  chối  câi  gì  ? 

Hạ  Hầu  Huyền  biết  cơ  mưu  lộ  rổi,  mới  thét  to  lên  mắng 
ràng  : 

- Chúng  tao  khóc  là  vì  uy  quyền  mày  lấn  cả  chúa,  sáp  mưu 
việc  thoán  nghịch. 

Sư  giận  lám,  quát  võ  si  bát  Hạ  Hầu  Huyền.  Huyền  vén  tay 
áo,  chạy  lại  đánh  Tư  Mã  Sư,  thì  đã  bị  võ  sĩ  bắt  giừ  lại.  Sư 
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sai  khám  trong  mình  mấy  nguòi  bát  được  một  mảnh  khân  mặt 
thèu  long  phượng  ỏ trong  mình  Trưong  Thấp,  có  chữ  viết  bàng 
máu.  Tẳ  hữu  trình  lên  Tư  Mã  Sư.  Sư  trông  ra  thì  là  mật  chiếu 

Chiếu  ràng  : 

"Anh  em  Tư  Mã  Sư,  cùng  cầm  quyển  to,  sấp  mưu  việc  thoán 
nghịch  nội  là  chiếu  sắc  làm  ra,  không  do  tụ  trẫm  cá.  Quân 
binh  tướng  sĩ  các  bộ,  nên  cùng  mang  lòng  trung  nghĩa,  trừ  khứ 
tặc  thẩn,  đế  cứu  lấy  xã  tác.  Khi  nào  thành  công,  trăm  sẽ  phong 
tước  trọng  thướng  cho”. 

Tư  Mà  Su  xem  xong,  hầm  hầm  nổi  giận  mà  rồng  * 

- Cha  ! Thê  ra  chúng  bay  muốn  hai  anh  em  ta  ! Tội  này 
không  sao  dung  được. 

Lién  sai  điệu  ba  ngưòi  ra  chợ,  bát  tội  chém  ngang  lưng,  và 
sai  giết  cá  ba  họ  mấy  người  ấy.  Ba  ngưòi  chửi  mang  không 
ngớt  miệng.  Khi  ra  đến  chợ  cửa  đông,  ba  người  đả  bỊ  chúng 

vá  gẫy  hết  răng,  nhưng  vần  lảm  nhảm  chửi  kỳ  đến  chết  má 
thôi. 

Tư  Mã  Sư  vào  thảng  hậu  cung.  Bấy  giò  Ngụy  chủ  đang  ngồi 
VÓI  Truông  hoàng  hậu  bàn  việc  ấy.  Hoàng  hậu  nói  : 

- 0 nội  đình  này  tai  mát  họ  cũng  nhiều,  nếu  việc  lộ  tất  luy 
đến  thiếp. 

Hai  người  đang  nói  chuyện,  bỗng  thấy  Sư  vào.  Hoàng  hậu 
giật  mình.  Sư  lâm  lãm  cầm  thanh  gưom,  bào  vói  Ngụy  chủ  ràng  : 

- Cha  tôi  lập  bệ  hạ  lên  làm  vua,  công  đức  không  kém  gì 

Cbu  íỏng  ’ tÔÌ  thÒr  bệ  hạ  cũng  chảng  khác  gì  Y Doãn.  Nay 
làm  ân  nên  oán,  đổi  công  làm  tội,  bệ  hạ  lại  muốn  cùng  vối 
một  hai  đứa  tiểu  thần,  mưu  hại  anh  em  tôi,  là  cớ  làm  sao  ? 

Phương  nói  : 

- Trẫm  có  bụng  gì  đâu  ! 

Sư  thò  tay  vào  trong  tay  áo  lấy  mảnh  khản  tay  quảng  xuống 
đất  nói  ràng  : 

- Cái  này  ai  làm  ra  đây  ? 
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Ph“re  ,bay  phách  *'•  "■»  <*»  cặp  nỗi  ràng  : 

bụng  z tự  ngư”  “ ép  trẫm'  chd  ‘1  đs“  dXn  mang 

Sư  nói  ; 

Ph?  cà7h°  í\  thín  phản- nẽn  ch°  **•  lội  gi  ? 
Phưong  quỳ  xuống  kêu  ràng  : 

q Trầm  thật  là  CÓ  tội’  x?n  đại  tuông  quân  thứ  cho 
ou  nói  ; 

"7  7 <*>  Ph4p  nước  chua  u <w. 

•i  trỏ  Truông  hoàng  hậu  nói  ràng  : 

Phuĩ  'ÌhTn/âÌ,7™<mgThĩP  đíy’  phSi  “ đi  được. 

lưa  tráng  thát  c6  2,  ch ễt  ra  ‘ e H“'  1 

Có  thơ  than  rằng  ■ 

Nhớ  khi  Phục  hậu  bước  ra  lầu 
Khóc  lóc  từ  vua  ruột  xót  đau 
Con  cháu  ai  ngà  nay  lại  thế, 

Lòng  trời  quả  báo  có  sai  đâu  ? 

HNm  7;  17  Su  hội  “ 1”  ãín  lại  nói  ràng  : 

srsS  la  ỉzz 

Chúng  cùng  thưa  ràng  : 

Đại  tướng  quân  làm  việc  Y Hoắc  chính  p 

ận  1444  °ồn  “ «i  Ịnhla  hw  “ triri- 

váiHálâl  cùns  vổi  các  quan  và°  Cl“g  Vinh  N“».  lâu 

Thái  hậu  hỏi  : 

• Dại  tướng  quân  muSn  lập  nguài  nào  lên  làm  ^ ? 
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Sư  tâu  ràng  : 

- Tôi  coi  có  Bành  thành  vương  là  Tào  Cứ,  thông  minh  nhân 
hiếu,  nên  lập  làm  chúa  thiên  hạ. 

Thái  hâu  nói  : 

■ Bành  thành  vương  vào  hàng  chú  lâo  thân  này,  nếu  lập 
lẻn  làm  vua,  thì  thêm  khó  xử  ra,  Cố  Cao  Quý  hương  công  là 
Tào  Mao,  là  cháu  vua  Vãn  hoàng  đế.  Người  ấy  hòa  nhả,  kính 
cản,  khiêm  nhượng,  nên  lập,  Các  đại  thần  các  ngươi  liệu  làm 
thế  nào  cho  phải  thi  thôi. 

Một  người  bước  ra  tâu  ràng  : 

Thai  hậu  nói  phái  lăm,  xin  lặp  ngay  Cao  Quý  hương  công 
lên, 

Chúng  trông  ra  thì  là  chú  Tư  Mă  Sư  tên  ỉà  Tư  Mà  Phu, 

Sư  bèn  một  mặt  sai  sứ  ra  Nguyên  Thành,  mời  Cao  Quý  hương 
công  về.  Một  mặt  mời  thái  hặu  lên  đền  Thái  Cực,  gọi  Tào  Phương 
ra  trách  máng  ràng  : 

- Mày  hoang  đâm  không  có  chừng  nào,  ham  mê  nhà  trò  con 
hát,  phái  nộp  giả  tỷ  thụ,  lại  phong  cho  tưóc  Tê  vương  như  trước. 
Ngay  hòm  nay  phàì  dì  lập  tức,  nếu  không  vơi  dến  thì  không 
được  vào  chầu. 

Tào  Phương  khóc  lạy  thái  hậu,  nộp  giả  qưốc  bảo,  ngồi  xe 
khóc  râm  rĩ  đi  ra.  Các  quan  chỉ  có  vài  người  có  lòng  trung 
nghĩa,  ứa  nước  mát  tien  đưa.  Người  sau  có  thơ  rằng  * 

Tướng  Hán  Tào  Mân  chuyện  thuở  xưa , 

Coi  khinh  quả  phụ  với  cô  nhi , 

Bôn  chục  nám  sau  ai  có  biết , 

Cô  nhi  quả  phụ  lại  mác  lừa . 

Nói  về  Cao  Quý  hương  công  là  Tào  Mao,  tự  là  Ngạn  Sĩ,  cháu 
vua  Vản  Đế,  con  Đông  Hải  Định  vương  Tào  Lâm.  Khi  ấy  Tư 
Mã  Sư  sai  sứ  đem  chiếu  mệnh  của  thái  hậu  vỉri  Mao  đến,  vản 
võ  các  quan  bày  dổ  loan  giá  ra  ngoài  cửa  Nam  Dịch  đốn  rước. 
Tào  Mao  vội  vàng  đáp  lễ  các  quan. 
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Thái  úy  Vương  Túc  nói  ràng  ; 

* Chúa  thượng  không  nên  đáp  lễ. 

Mao  nói  ; 

Ta  cũng  là  nhằn  thân,  dám  đâu  chẳng  đáp  lê  1 

Các  quan  rước  Tào  Mao  lên  kiệu  vào  cung.  Mao  từ  nói  ràng  ; 

- Chiếu  mệnh  thái  hậu,  chua  biết  vì  việc  gì,  ta  đâu  dám 
ngồi  kiệu  đi  vào. 

Bền  đi  bộ  đến  mãi  thềm  đông  đền  Thái  Cực.  Tư  Mã  Chiêu 
rạ  đón  vào.  Mao  lạy  thụp  xuống  đất,  Chiêu  vội  vàng  đô  đứng 
dậy,  hỏi  han  ôn  tổn,  rồi  đưa  vào  ra  mát  thái  hậu 

Thái  hậu  nói  : 

- Ta  thấy  ngươi  khi  nhỏ  có  tướng  làm  được  đế  vưong  nay 
lên  làm  chúa  thiên  hạ.  Cốt  phải  kính  cẩn  tiết  kiệm,  tỏ  rõ  nhân 
dức,  chớ  có  để'  nhục  đến  tiên  đế. 

Tà°  Mao  nhún  nhường  hai  ba  lần.  Sư  sai  các  quan  rưóc  Tào 
Mao  len  đên  Thái  Cực,  lập  làm  vua  mói,  cải  niên  hiệu  năm 
Gia  Bình  thứ  sáu  làm  năm  Chính  Nguyên  năm  đầu  ; đại  xá 
cho  thiên  hạ  ; ban  cho  đại  tướng  quân  Tư  Mã  Sư  một  lưỡi  việt 
vàng,  vào  triều  không  phải  rảo  bước,  tâu  việc  không  phải  xưng 

tên,  được  deo  gươm  lên  điện.  Vãn  võ  trăm  quan  cùng  được  phong 
thương, 

Tháng  giêng,  mùa  xuân,  nảm  Chính  Nguyên  thứ  hai,  có  quân 
te  tác  vể  báo  rằng  : 

* Trấn  đônể  tướng  quân  là  Vô  Kỳ  Kiệm  và  thứ  sử  Dưong 
Châu  là  Vản  Khâm,  vì  việc  phế  chúa,  cất  quân  kéo  lại  đây. 

Tư  Mâ  Sư  giật  mình. 

Ấy  là  : 

Tòi  Hán  giúp  vua  từng  khói  nghĩa , 

Tướng  Tào  đánh  giặc  cũng  hung  sư. 

Chưa  biết  việc  sau  ra  làm  sao,  xem  hổi  sau  phân  giải. 
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Hồi  THỬ  MỘT  TRẢM  MƯỜI 


Văn  ương  một  ngựa  thoái  quân  hùng 
Bổ  ước  men  sông  phá  giặc  lón 


nÓ!  Tháng  ^ênẽ  Ngụy  Chính  Nguyên  năm  thứ  2 Vô  Kỳ 
tên_tự  là  Trọns  Van.  nguời  ở làng  Ván  Hỷ,  trấn  Hà  Đông 

T^ộníang  làm  trấ?  đÔng  tướng  quân'  lĩnh  quân  mã  ở Hoài  Nam’ 
Khi  ấy  nghe  tin  Tư  Mã  Sư  tự  chuyên  ỉàm  việc  phế  lập,  trong 

bụng  cám  tức  lám.  Có  ngưòi  con  cả  là  Vô  Kỳ  Điện  nói  VỚI  cha 
rang  : 

- Phụ  thân  làm  quan  tổng  trấn  một  địa  phưong.  Tư  Mã  Sư 
chuyên  quyển  bỏ  chúa,  nhà  nưóc  ngất  nghểu  như  trứng  dể  đau 
dăng,  sao  lại  ngồi  yên  một  chỗ  cho  đành  ! 

Kiệm  nói  : 


• Con  nói  phải  lám  ! 

„ Uê”  1 •*  Vto  Khâm  đến  bàn  bạc.  Khâm  nguyên 
Cùng  là  khách  môn  hạ  cùa  Tào  sảng.  Thíy  Kiệm mâ,  Khâm 

lập  tức  đến  yết  kiên.  Kiệm  mbi  vào  nhà  sau*  trò  chuyện  một 
noi,  bong  dưng  nước  mát  ròng  ròng. 

Khâm  hỏi  cớ  làm  sao,  Kiệm  nói  : 

- Tư  Mã  Sư  chuyên  quyền  bỏ  chúa,  tròi  đất  nghiêng  ngửa 

trách  sao  tôi  chả  thưong  tâm.  > 

Khâm  nói  : 

- Đô  đốc  trân  thủ  một  phưong,  nếu  bằng  trọng  nghĩa  đánh 

ín,  iêu  bỏ  một  thân>  &ÚP  đõ  đô  đốc.  Tôi  có  con 
hứ  hai  tên  là  Ván  Thực,  tự  là  A Ưong  có  sức  khỏe  muôn  người 
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thưòng  vần  muốn  giết  anh  em  Tư  Mã  Sư,  để  báo  thù  cho  Tào 
Sang,  nên  sai  hắn  ỉàm  tiên  phong 

tKdfS.mínÌ,lám’  tức  thì  rÓt  rượu  ản  thê  Hai  người  nói  dối 
hái  hậu  có  mật  chiếu,  hội  cả  quan  bĩnh  tướng  sì  ĩfa  nhỏ  vào 

, ™n8„h  nh_Th0,Xuản’  lập  một  đàn  ồ mé  tâV-  mổ  ngựa  tráng 
uống  máu  án  thề,  nói  phao  lên  ràng  Tư  Mâ  Sư  đại  nghịch  vô 

đạo  nay  phụng  mật  chiếu  của. thái  hậu  sai  cất  quân  Hoài  Nam 
đe  danh  giặc. 

Chúng  đều  bàng  lòng  xin  theo.  Kiệm  mói  dán  sáu  vạn  quân 

z dfg  ò «9“®  Thành.  Vàn  Khâm  thì  dân  hái  vạn  quân’ đi 

VÒng  ngoài  tiếP  ứne  các  noi.  Kiệm  đưa  hịch  cho  các  quận 
sai  cất  quân  giúp  đỡ. 

A Bấy_fÒ,Tư  Mà  Sư  có  cái  bưốu  bên  mất  tả,  thường  thưìmg 
chịu’  sai  ?uan  thâ>  thuốc  cát  đi  rit  thuốc  vào 
mấy  bữa  ở luôn  trong  phủ  dưõng  bệnh,  chợt  nghe  tin  Hoài  Nam 
cáo  cấp,  Sư  liền  cho  mòi  thái  úy  Vưong  Tức  đến  bàn  bạc. 
Túc  nói  ; 

/TKh‘  xư_a  Quan  Vân  Tmòng  uy  thế  lừng  lẫy,  Tôn  Quyển 

SaLL  M g đánh  ứp  lấy.Kinh  Châu-  chỉ  có  phu  tuất  các  1 
tưóng  Sĩ  mà  quân  Quan  Công  phải  tan  vỡ.  Nay  gia  thuộc  các 
tướng  sĩ  Hoài  Nam  ở cả  Trung  Nguyên,  nên  kip  vỗ  về  yên  UI 

họ,  lại  mang  quân  ra  chận  đuòng  về,  thì  quân  giặc  tất  phả 
VÒ  cả, 

Sư  nói  : 


' ^Ông  phẳi  lám-  Nhưng  ta  mói  cát  cái  bướu  mắt,  không 
the  đi  dưọc  , mà  sai  ngưbi  khác  đi,  thì  không  yên  tâm,  làm 

®ây  glờ'ố  ^ng  thư  thi  lang  là  Chung  Hội,  đứng  bên  cạnh, 
tiến  lên  nói  ràng  : ’ 

- Quân  Hoài  Sở  mạnh  mẽ,  sắc  sảo  lám.  Nếu  sai  người  khác 
lĩnh  quân  đi,  thưímg  hay  bất  lọi.  Nếu  so  suất,  thì  việc  to  hỏng 


Sư  vùng  đứng  dậy  nói  rằng  : 
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Phi  ta  đi  không  phá  đươc  giặc  Ị 

f Bèl\  lưu  em  Ià  T“  Mã  Chiêu  ở lại  giữ  Lạc  Duong,  coi  xét 

ÌL  Sư,  ngổi  một  xe  đ?m  lót  êm  ái,  guợng  bệnh 

ra  đánh  mật  đông  ; sai  trấn  đông  tướng  quân  là  Gia  Cát  Đản 
tong  đốc  quân  mã  ả Dự  Châu,  tự  bến  An  Phong  sang  lấy  Thọ 

T^  lnuT  chinh  đÔng  tư„ớng  tluân  Hổ  Tuân  linh  các  đao  quân 
Khaĩhr^ĩấUi:lt  ® „ Tống'  bịt  giẠc  vê  ; cử 'thư  s 

Kinh  Châu  kiêm  giám  quân  Jà  Vưong  Co  lĩnh  quâ~  tj7  b “ 

trước  hết  đến  lấy  đất  Trấn  Nam.  Sư  dẫn  đại  quân  đóng  1 Tương 
Dưong,  tụ  ván  võ  lại  bàn  bạc.  g 

Quang  lộc  huân  là  Trịnh  Bao  nói  rằng  : 

- Vô  Kỳ  Kiệm  giỏi  mưu  mà  không  quyết  đoán,  Ván  Khâm 

Ít  trí  khÔn-  Nay  quân  ta  »«  ra  dây,  quân  Giang 

Hoài  thế  còn  đang  mạnh,  chưa  nên  khinh  địch  vội  7 hãy  nên 

thành  cao  hào  sâu,  để  nén  bớt  nhuệ  khí  của  họ  đi.  Đó  là  mẹo 
hay  cua  á phu  ngày  xưa  đấy. 

Giám  quân  Vương  Co  nói  rằng  : 

- Không  nên  giữ  ! Xứ  Hoài  Nam  làm  phán,  không  phải  tự 
quân  dân  mong  loạn.  Chỉ  vì  Vô  Kỳ  Kiệm  bức  bách  mà  phải 
theo.  Nếu  quân  ta  đến  đánh,  tất  tan  ngay  như  ngói  võ. 

Sư  nói  : 


- Ngưoi  nói  phải  lấm  ! 

Bèn  tiến  quân  lên  dóng  trên  sông  Ẩn  Thủy,  trung  quân  thì 
đóng  tại  cầu  sông  Ẩn. 

Vương  Cơ  nói  rằng  : 

- Thành  Nam  Đốn  đóng  quân  được  ; ta  nên  dẫn  quân  đến 
đó  cho  mau,  nếu  chậm  thì  Vô  Kỳ  Kiệm  chiếm  mất. 

Sư  cho  ngay  Vương  Cơ  dẫn  tiền  bộ  đến  thành  Nam  Đốn  hạ 
trại. 

Kiệm  ở Hạng  Thành-  nghe  tin  Tư  Mã  Sư  tự  dẫn  quân 
đến,  hội  các  tướng  lại  bàn  bạc. 

Tiên  phong  là  Cát  Ưng  nói  ràng  : 
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' Đất :Nam  Đốn  dựa  núi  men  Sồns  là  chỗ  đóng  quân  rất  tốt. 
Nêu  quân  Ngụỵ  chiếm  trước  được,  thì  ta  khó  lòng  chống  nổi 
nen  đến  mà  lây  cho  mau. 

Khi  đang  đi,  có  ngựa  lưu  tinh  về  báo  rằng  : 

Nam  Đốn  đã  có  quân  mã  hạ  trại  rổi. 

t,sKỉ;m,k^Ônể^ln’  đến  trước  quân  đứng  xem  ; quả  nhiên 

thấy  tinh  kỳ  rợp  đất,  doanh  trại  chỉnh  tề.  Kiệm  trả  ve  trung 
quân,  không  nghĩ  ra  kế  gì. 

Chợt  lại  có  tiểu  mã  phi  báo  rằng  : 

Th'  x°n  Tuấn  bên  ĐÔng  NgÔ’  câm  quân  sang  SÔng  muốn  úp 
Kiệm  giật  mình  nói  ràng  : 

- Nếu  mất  Thọ  Xuân,  thì  ta  về  đâu  bây  giờ  ? 

Đêm  hôm  ấy,  Kiệm  rút  quân  về  Hạng  Thành 

b Tu  Mã  Sư  thấy  Vô  Kỳ  Kiệm  rút  lui,  hội  các  quan  lại  bàn 

Thượng  thư  Phó  Hô  nói  rằng  : 

- Vô  Kỳ  Kiệm  có  ý lo  quân  Ngô  cướp  mất  Thọ  Xuân  cho 
nên  rút  quân  về  Hạng  Thành,  chia  binh  ra  giữ.  Tuóng  quân 
nên  một  mặt  đến  lấy  thành  Lạc  Gia,  một  mật  lấy  Hạng  Thành 
Ị*f  lấy  Thọ  Xuân.  Như  thế  thì  quân  Hoài  Nam  tất  phải 

" , ĩhỴf  Duyệ"  Châu  là  Đăng  Ngải  lam  mưu  nhiều  trí, 

nên  cho  lĩnh  bịnh  đến  lấy  Lạc  Gia,  ta  lại  cho  đại  binh  đến 
tiếp  úng,  thì  phá  giặc  không  khó  gì  nữa. 

®,u  nghe  Wl'  sf  sứ  cẩm  hjch  ra  sai  Đặng  Ngải  cất  quân  Duyện 
Châu,  đến  phá  thành  Lạc  Gia.  Sư  cũng  dẫn  quân  đến  đấy  phoi 

™ *ỳ  Kjrfm  & trong  Thành,  lo  quân  giặc  đến  đánh 

thành  Lạc  Dưong,  bèn  mòi  Văn  Khâm  vào  trại  bàn  bạc. 

Khâm  nói  : 

- Đô  đốc  chớ  lo.  Tôi  xin  cùng  với  con  tôi  là  Vản  Ưong  chỉ 
nám  nghìn  quân,  quyết  giữ  được  thành  Lạc  Gia  vững  vàng. 
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Kiệm  mừng  lấm,  sai  cha  con  Vãn  Khảm  dẫn  nám  nghìn  quân 
ra  Lạc  Gia.  Vản  Khảm  linh  mệnh  kéo  quân  đi. 

Tiền  quân  báo  rằng  : 

- Mé  tây  thành  Lạc  Gia,  ước  chừng  có  hon  một  vạn  quân 
Ngụy.  Trong  đám  trung  quân  có  mao  trắng  việt  vàng,  lọng  đen 
phớn  đỏ  ; trong  hổ  tướng  dựng  lá  còr  vóc  thêu  một  chữ  Soái, 
đấy  tât  là  Tư  Mã  Sư.  Hiện  họ  đang  lập  trại  chưa  xong. 

Bấy  giờ  Vàn  Uong  đeo  một  thanh  quất  đứng  cạnh  cha  ; nghe 
tin  ấy,  Ương  nói  vớỉ  cha  ràng  : 

- Nhân  lúc  doanh  trại  của  nó  chưa  xong,  nên  chia  quân  làm 
hai  đường  đến  đánh  luôn  đi,  chắc  là  dược. 

Khâm  hỏi  : 

- Lúc  nào  nên  đi  ? 

Uong  nói  : 

- Chiều  tối  hôm  nay,  phụ  thân  dẫn  hai  nghìn  rưởi  quân  từ 
mé  thành  nam  đánh  đến  ; con  dẫn  hai  nghìn  rưỏi  quân  từ  mé 
thành  bác  đánh  lại  ; vàọ  canh  ba,  hội  nhau  ả trại  Ngụy. 

Khâm  nghe  lời.  Chiều  hôm  ấy,  Khâm  chia  quân  làm  hai  mật 
kéo  đi.  Vân  Ương  bấy  giờ  mói  mười  tám  tuổi,  mình  dài  tám 
thước,  nai  nịt  gọn  ghẽ,  lung  đeo  một  thanh  quất  đổng,  tay  cầm 
ngọn  giáo,  cưỡi  ngựa  đến  trại  Ngụy. 

Đêm  hôm  ấy,  Tư  Mã  Sư  dẫn  quân  đến  Lạc  Gia,  lập  doanh 
trại,  đợi  quân  Đặng  Ngải  chưa  thấy  đến.  Sư  nhản  mới  cất  cái 
bướu  trên  mắt,  đau  đớn  không  chịu  được,  phải  nằm  trong  trướng, 
sai  vài  trảm  giáp  si,  hộ  vệ  quanh  mình.  Vào  độ  canh  ba,  bỗng 
nhiên  thấy  trong  trại  nổi  reo,  người  ngựa  xốn  xáo.  Sư  kíp  cho 
người  ra  hỏi  xem  việc  gì,  thì  quân  báo  có  một  toán  quân  tự 
mé  bốc  trại  chém  hàng  rào  kéo  quân  vào,  dại  tướng  đi  đẩu 
khốe  mạnh,  không  ai  đương  nổi. 

Sư  kinh  hài  quá  chừng,  lòng  nóng  như  lửa  đốt  ; con  ngưoi 
từ  trong  cái  bướu  bật  nổ  ra  ngoài,  máu  chảy  tóe  ra  khắp  đất, 
đau  nhức  không  thể  nào  chịu  được.  Nhung  sợ  nôn  nao  lòng  quân, 
Sư  phải  trùm  chản  lên  đầu,  cấn  ràng  mà  chịu. 
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Quân  mã  Vãn  ương  kéo  vào  trong  trại,  xông  pha  tả  hữu, 
không  ai  dám  chống  lại.  Có  ai  ra  đánh,  nếu  không  bị  giáo  đâm 
chết  thì  quất  đánh  ngã,  không  người  nào  đương  nổi.  Ương  mong 
mỏi  cha  đến  làm  nội  ứng,  nhưng  mãi  không  thấy.  Mây  phen 
đánh  vào  trung  quân  cùng  bị  cung  bắn  lộn  trở  ra.  Ưong  đánh 
mãi  đến  lúc  trời  gần  sáng,  mới  thấy  trống  đánh  còi  rúc  rầm 
rì,  tự  mật  bác  kéo  đến. 

ưong  ngoảnh  lại  bảo  tả  hữu  rằng  : 

- Phụ  thân  ta  không  từ  mặt  nam  đánh  lại,  lại  từ  mặt  bắc 
đánh  đến  là  cớ  làm  sao  ? 

Ương  thúc  ngựa  ra  ngoài  trông  xem,  thì  thấy  một  toán  quân 
xổng  xộc  lướt  đến,  nhanh  như  gió  bay.  Tướng  đi  đầu  té  ra  ià 
Đặng  Ngải. 

Ngải  cầm  ngang  lười  đao,  thúc  ngựa  xông  vào  quát  to  lên 
rảng  : 

- Phản  tậc  chớ  chạy  ! 

Ương  nổi  giận,  đưa  giáo  ra  đánh  nhau.  Hai  bên  giao  chiến 
năm  chục  hiệp  ; chưa  phân  tháng  phụ,  thì  quân  Ngụy  đâ  kéo 
ùa  cả  vào,  vây  bọc  trước  sau  mà  đánh.  Thủ  hạ  của  Vãn  Ưong 
chạy  trốn  sạch,  ưong  chỉ  còn  trơ  một  mình  một  ngựa,  đánh 
rè  đôi  đám  quân  Ngụy,  chạy  về  phía  nam.  Tướng  Ngụy  hon 
trảm  viên  hăm  ho  đuổi  theo.  Đuổi  mải  đến  cầu  Lạc  Gia,  dẩn 
dẩn  kịp.  Ương  quay  ngựa  lại  quát  to  một  tiếng,  xông  thẳng 
vào  trong  đám  tướng  Ngụy,  vung  quất  đánh  lộn  bậy  một  lúc. 
Tướng  Ngụy  nhao  nhao  ngã  ngựa,  còn  người  nào  phải  rút  lui 
cả.  Ương  buông  lỏng  cưong  ngựa,  lững  thững  lại  đi. 

Tướng  Ngụy  tụ  lại  một  chỗ,  bàn  vơi  nhau  ràng  : 

- Chúng  ta  lại  góp  sức  mà  đuổi,  xem  ngươi  này  có  thể  đánh 
đổ  được  chúng  ta  nữa  không  ? 

Bơi  vậy  các  tướng  Ngụy  lại  xô  đến  đuổi. 

Ương  nổi  giận  bừng  bừng  nói  rằng  : 

- Đàn  chuột  kia  ! Sao  không  biết  tiếc  thân  thể  ? 

Ương  lại  cầm  quất  quay  ngựa  lại  xông  vào  trong  đám  tương 
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Ngụy,  quật  chết  vài  người,  rồi  quay  ngựa  đi  thư  thả.  Tướng 
Ngụy  đuổi  luôn  bốn  nâm  phen,  dều  bị  Vản  Ương  đánh  lũi  lại. 

Có  thơ  khen  ràng  : 

Tràng  Bán  khi  xưa  cự  giặc  Tào . 

Tứ  Long  nổi  tiếng  bực  anh  hào. 

Một  roi  đánh  đố  hơn  tràm  tướng. 

Gân  sức  Văn  Ương  mới  lạ  sao  ! 

Vãn  Khâm  bị  phải  đường  núi  quanh  co,  đi  lạc  vào  trong  hang 
mất  một  nửa  đêm,  khi  tìm  được  lối  ra,  thì  tròi  đã  sáng.  Khâm 
không  thấy  quân  mã  của  Vản  Ưong  đâu,  chỉ  thấy  quân  Ngụy 
đã  tháng  trận  rồi.  Bỏi  thế,  Khâm  không  dám  đánh  nhau  phải 
rút  quân  về.  Quân  Ngụy  thừa  thế  đuổi  đánh,  Vản  Khâm  dẫn 
quân  chạy  về  thành  Thọ  Xuân. 

Đây  nóị  Điện  trung  hiệu  úy  nước  Ngụy  là  Doãn  Đại  Mục 
nguyên  là  người  tâm  phúc  với  Tào  Sảng  ; vì  Sảng  bị  Tư  Ma 
Y giết,  Đại  Mục  mói  thò  Tư  Mã  Sư  ; Đại  Mục  thường  van  co 
bụng  báo  thù  cho  Sảng,  và  lại  choi  thân  với  Vân  Kham.  Nay 
thấy  Tư  Mã  Sư  bật  nổ  con  ngươi,  đứng  ngồi  không  yên,  Đại 
Mục  có  ý muốn  nhân  dịp  ra  bảo  Văn  Khâm  ỏ lại  để  đo  Tư 
Mã  Sư,  mới  vào  nói  với  Tư  Mã  Sư  ràng  ; 

- Vản  Khâm  vốn  không  có  bụng  làm  phản,  vì  bị  va  Kỳ  Kiệm 
bức  bách  mới  đên  nỗi  thế.  Tôi  xin  ra  dụ,  tất  nhiên  y lại  hàng, 

Sư  cho  đi  dụ,  Đại  Mục  mặc  áo  giáp,  đội  mũ,  cười  ngựa  chay 
theo  Vân  Khâm,  gọi  to  lên  ràng  : 

- Vản  thứ  sử  có  thấy  Doãn  Đại  Mục  không  ? 

Khâm  ngoảnh  đầu  lại  trông,  Đại  Mục  cơi  mũ  để  trên  yên 
n£ựa,  cầm  roi  trỏ  sang  bảo  ràng  : 

* ^àn  thứ  sử  sao  không  hãy  chịu  khó  ở lại  vài  ngày  ? 

Đại  Mục  nói  câu  ếy  vì  biết  ràng  Tư  Mã  Sư  sáp  chết  có  ý 
muốn  bảo  Ván  Khâm  ồ lại  mà  đánh.  Khâm  không  hiểu  ý tường 
là  đến  dụ  mình,  mới  quát  to  máng  lại,  định  giương  cung  bán 
ra,  Đại  Mục  không  sao  nói  được,  khóc  ram  lên  roi  tro  ve" 
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Tướng  đi  đầu  té  ra  là  Đặng  Ngải 

Vãn  Khâm  thu  quân  về  Thọ  Xuân,  thì  đã  bị  Gia  Cát  Đản 

„ * qUÃân  “ất  thành  rổi  j toan  trở  về  Hạng  Thành,  lạĩ  bị 

SI  u?’  g Cơ’  Đậng  Ngải  ba  màt  dổn  lại  đánh,  Khâm 
thay  thế  nguy  lắm,  mới  sang  hàng  vói  Tôn  Tuấn  ở Đông  Ngô. 

Vô  Kỳ  Kiệm  ở trong  Hạng  Thành,  nghe  tin  Thọ  Xuân  đã 
Khâm  Iại  hại  toận,  mà  quân  ma  ba  mặt  kéo  đến  nm 
roi,  Kiệm  mang  hết  cả  quân  trong  thành  ra  đánh  vừa  gặp  quân 

Ngải  đến'  Kiệm  sai  CẨt  Ưne  ra  ngựa  giao  chiến  vót  Đặng 
gải,  chua  đuọc  một  hiệp  ưng  đã  bị  Ngải  chém  chet.  Roi  Ngai 
dan  quân  đánh  thốc  vào  trận.  Vô  Kỳ  Kiệm  cố  chết  chống  lại 
Hí  j Vương  Cơ  lại  dẫn  htoh  áp  đến  đánh,  Kiệm  giữ  không 

ĩS_dẫn  h0n  chục  tên  ky  mã  tháo  đưÒT1g  chạy.  Đến  dưói  thành 
Thận  Huyện,  quan  huyện  ở đấy  là  Tống  Bạch  mờ  cửa  thành 

và°;  tiệc  khoản  đãi.  Kiệm  say  quá,  Bạch  sai  người  giết 
chết,  roi  đem  đầu  đến  nộp  quân  Ngụy.  Từ  đó  Hoài  Nam  lai 
bình  định  cả. 
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Tư  Mã  Sư  đau  mát  mãi  không  bớt,  bèn  gọi  Gia  Cát  Đản 
vào  trướng,  ban  cho  ấn  thụ,  gia  phong  làm  chinh  đông  đại  tưóng 

quân,  đô  đốc  cả  quân  mã  các  mặt  Dưong  Châu.  Sư  thì  rút  quân 
về  Hứa  Xương. 

Tư  Mà  Sư  mỗi  đêm  lại  ma  thấy  Lý  Phong,  Trương  Thấp, 
Hạ  Hầu  Huyền  đứng  ờ trước  giường  mình. 

Tâm  thần  hoảng  hốt,  Sư  biết  mình  không  sôhg  được  bao  lâu 
nữa,  bèn  sai  người  về  Lạc  Dương  gọi  em  là  Tư  Mã  Chiêu  đến. 
Chieu  đen  noi,  khóc  lạy  ơ dưói  giường 

Sư  trối  tràng  lại  rằng  ; 

Nay  quyền  ta  nặng  quá,  dẫu  muốn  cơi  ra  cho  nhẹ  mình 
cũng  không  được  nữa.  Em  nối  nghiệp  anh,  phàm  việc  gì  lớn 
chớ  coi  thường  phó  thác  cho  ai  mà  vạ  to  đêh  cả  họ  đây. 

Nói  đoạn,  giao  ấn  tín  cho  em,  nước  mắt  giàn  ra  đầy  mật. 
Chiêu  muốn  hỏi  một  câu  nữa,  thì  Sư  chỉ  kêu  to  được  một  tiếng 
rổi  bặt  nổ  một  con  ngươi  nữa  mà  chết.  Bấy  giờ  là  tháng  hai 
nãm  Chính  Nguyên  thứ  hai. 

Tư  Mã  Chiêu  phát  tang,  tâu  về  Ngụy  chủ  Tào  Mao.  Mao 
sai  sứ  mang  chiếu  đến  Hứa  Xưong,  sai  Tư  Mã  Chiêu  tạm  đóng 
quân  mã  ó lại  Hứa  Xưong,  để  phòng  Đông  Ngô  vào  cướp. 
Chiêu  trong  bụng  ngần  ngại,  chưa  biết  nghĩ  thế  nào. 
Chung  Hội  nói  : 

* Đậi  tướng  quân  mói  mất,  nhân  tâm  chưa  yên,  nếu  lưu  ỉạĩ 
ỏr  đây,  vạn  nhất  trong  triều  có  biến,  thì  hối  làm.  sao  cho  kịp  ? 

Chieu  nghe  lơi,  lạp  tức  cât  quân  ve  đóng  mé  nam  sông  Lac 
Thủy. 

Tào  Mao  nghe  tin  giật  mình. 

Thái  úy  là  Vưcmg  Thúc  tâu  rằng  : 

- Tư  Mã  Chiêu  đã  kế  nghiệp  anh,  giữ  quyển  lớn.  Bệ  hạ  nên 
phong  tước  cho  yên  bụng  hắn. 

Mao  sai  Vưcmg  Thúc  cẩm  chiếu  ra  phong  cho  Tư  Mã  Chiêu 
làm  đại  tướng  quân,  xét  việc  thượng  thư. 
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Chiêu  vào  chầu  tạ  ân.  Từ  đó  công  việc  lớn  nhố  trong  ngoài, 
lại  về  tay  Tư  Mã  Chiêu. 

Quân  tế  tác  bên  Thục  đò  được  tin  ấy,  báo  vê  Thành  Đô  Khương 
Duy  vào  tâu  với  Hậu  chủ  ràng  : 

Tư  Mả  Sư  mới  chết,  Tư  Mã  Chiêu  vừa  lên  cẩm  quyên  to, 
không  dám  rời  khỏi  đát  Lạc  Dương.  Vậy  tôi  xin  nhân  dịp  này 
đánh  Ngụy  để  đem  lại  Trung  Nguyên. 

Hậu  chủ  cho  Khương  Duy  cất  quân  sang  đánh  Ngụy,  Duy 
phụng  mệnh  đến  Hán  Trung,  chính  đốn  quân  mã  để  đi.  Chinh 
tây  đại  tướng  quân  là  Trưong  Dực  can  ràng  ; 

- Đất  Thục  nhỏ  hẹp,  tiền  lương  ít  ỏi,  không  nên  đi  đánh 
xa  mãi.  Chi  bàng  yên  phận  giữ  nơi  hiểm  yếu  thương  quân  yêu 
dân,  đó  là  kế  giừ  nước  đấy. 

Duy  nói  : 

- Không  phải  lè  thế  ! Ngày  xưa,  thừa  tướng  chưa  ra  khỏi 
lều  tranh,  đã  biết  thiên  hạ  chia  ba  rổi,  thế  mà  còn  sáu  lẩn 
ra  Kỳ  Sơn  để  đổ  lấy  Trung  Nguyên  ; chẳng  may  nửa  đường 
ngài  mất  sớm,  đến  nỗi  công  nghiệp  không  thành.  Nay  ta  chịu 
di  mệnh  của  thừa  tướng,  nên  phải  hết  lòng  báo  nước,  để  nối 
cái  chí  của  ngài,  dù  chết  cũng  không  oán  hận  gì.  Nay  nưóc 
Ngụy  có  chỗ  sơ  hở,  không  nhân  dip  này  mà  đánh,  còn  đợi  bao 
giờ  ? 

Hạ  Hầu  Bá  nói  : 

- Tương  quân  nói  chí  phải  ! Nay  nên  cho  quân  khinh  ky 
ra  trước  xứ  Bào  Hân.  Nếu  lấy  được  Thao  Tây,  Nam  An,  thì 
các  quận  định  được  cả. 

Trương  Dực  nói  : 

- Trước  kia  đánh  không  được  phải  trở  về,  là  bải  ra  quân 
chậm  quá,  Binh  pháp  có  nói  : "Đánh  nơi  không  phòng  bị,  ra 
chỗ  bất  tình  cờ".  Nay  bằng  hỏa  tốc  tiến  binh,  khiến  cho  quân 
Ngụy  không  kịp  đề  phòng,  thì  mới  có  thể  thắng  dược. 

Bơi  thế,  Khương  Duy  dẫn  quân  kéo  ra  đường  Bào  Hân.  Khi 
quân  đến  Thao  Thủy,  quân  trấn  giữ  biên  cương  báo  ràng  : Thứ 
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;ỉvư«  Chfu.  ỉà  ,yương  Kinh’  phó  toóng  quân  Trần  Thái  cất 
ảy  vạn  mẫ  bộ  đến  chống  nhau  vói  quân  Thục 

Khuông  Duy  gọi  Trưong  Dực,  Hạ  Hầu  Bá  vào  dân  dò  mẹo 
mực,  cho  hai  tướng  kéo  quân  đi  ; rồi  tự  dẫn  đại  quán  dựa  lung 
vào  sông  Thao  Thủy  dàn  trận.  ẽ 

Vưong  Kinh  dẫn  vài  viên  nha  tướng  ra  trước  cửa  trân  hỏi 
rang  : 


Ngụy  với  Ngô,  Thục,  đã  thành  ra  thế  chân 
còn  luôn  luôn  vằo  ãn  cướp,'  là  cớ  làm  sao  ? 
Duy  đáp  : 


vạc  rồi,  ngưoi 


ll  Sur  bỗng  dimg  dám  bỏ  chúa,  nước  láng  giề: ng  còn 
ến  hỏi  tội,  huống  chi  lại  là  nước  thù  địch  xưa  nay  ! 

Kinh  ngoảnh  lai  bao  vói  bốn  tướng  là  Trương  Minh,  Hoa  Vĩnh 
■Liưu  Dạt,  Chu  Phương  rằng  ’ 

lă  ' ^uâ.njrhục  dựa  iưng  bò  sônẩ  dàn  trận,  nếu  thua  thì  tất 
lãn  cả  xuống  sông  mà  chết.  Khương  Duy  khỏe  lắm,  bốn  các 

ngưoi  nên  kéo  ca  ra  mà  đánh.  Quân  kia  nếu  bàng  lui  một  chút, 
thì  nên  đánh  dấn  vào. 


Bốn  tướng  chia  làm  hai  bên  kéo  ra  đánh  Khưong  Duy  Duy 

fí?h  qif  vài  hiệp’  quay  ngựa  ch^  vẻ  bản  trận.  Vương  Kinh 
thúc  quân  mã  kéo  ùa  cả  đến.  Duy  dẫn  binh  chạy  về  Thao  Tây 
Khi  gần  đến  bò  sông,  Duy  kêu  to  lên  ràng  : 

- Việc  đã  kíp  rồi,  các  tướng  sao  không  cố  sức  mà  đánh  ? 

. fáC,t“ớn5  tê  hốn!  sức  đánh  íuay  trô  lại-  Quân  Ngụy 
đưong  không  nổi.  Truông  Dực,  Hạ  Hẩu  Bá  lẻn  ra  mé  sau  đánh 

ập  đến,  vậy  bọc  cả  quàn  Ngụy  vào  giữa  trận.  Duy  hảng  hái 

Í , ’ XÔ"g  xá0  n^dc  xuôi.  Quân  Ngụy  hoảng  loạn  xéo  lên 

uíu’  n xuống  SÔng  chết  rất  í ĩại  bị  quân  Thục  chém 

Chết  hon  một  vạn,  thây  nầm  ngổn  ngang  vài  dặm. 

Vưong  Kinh  dẫn  hơn  trám  ky  hết  sức  đánh  ra,  chạy  về  thành 
Địch  Đạo,  đóng  cửa  giữ  vững  không  dám  ra  nữa. 

Khương  Duy  đưỢc  to  khao  quân  đâu  đấy,  muốn  tiến  binh 
đến  đánh  thành  Địch  Đạo. 
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Trương  Dực  can  ràng  : 

- Công  trạng  tưóng  quân  đả  thành  rổi,  uy  danh  lừng  lẫy, 
cũng  nên  thôi  đi.  Nay  bằng  lại  tiến  binh,  phỏng  có  điều  gì  nhu 
bất  ý,  thì  lại  hóa  ra  vê  rắn  thêm  chân  mất. 

Duy  nối  : 

“ Trước  kia  thua  trận  ta  còn  muốn  tiên  lên  tung  hoành  Trung 
Nguyên,  huống  chi  nay  một  trận  đánh  õr  Thao  Thủy,  quân  Ngụy 
mât  vía.  Ta  dồ  thành  Địch  Đạo  .chóp  mắt  là  lấy  xong,  ngưoi 
chớ  nên  ngã  lòng  làm  vậy. 

Truông  Dực  khuyên  can  hai  ba  lần.  Duy  nhâ't  định  không 
nghe,  cứ  việc  dẫn  quân  đến  hạ  thành  Địch  Đao. 

Chinh  tây  tướng  quân  ồ Ưng  Châu  là  Trần  Thái  sáp  muốn 
cất  quân  đến  báo  thù  cho  Vương  Kinh,  chợt  có  thái  sử  Duyên 
Châu  là  Đặng  Ngải  dẫn  quân  đến.  Trần  Thái  ra  tiếp  vào.  Thi 
lễ  đâu  đấy,  Ngải  nói  : 

- Nay  tồi  phụng  mệnh  đại  tương  quân,  lại  đây  giúp  tướng 
quân  phá  giặc. 

Trần  Thái  hỏi  kế  phá  giặc,  Ngẳi  nói  : 

- Trận  được  ơ Thao  Thủy,  nếu  Khương  Duy  triệu  người  Khưong 
đến,  sang  mật  đống  tranh  xứ  Quan  Lủng,  truyền  hịch  ra  bốn 
quận,  thì  quân  ta  rầy  to.  Nay  y không  nghĩ  đến  thế,  muốn  đổ 
thành  Địch  Đạo.  Thành  này  tường  gạch  kiên  cố  khó  lòng  phá 
đổ,  đánh  chỉ  nhọc  sức  mà  thôi.  Nay  ta  dàn  quân  ở núi  Hạng 
Lĩnh,  rồi  sẽ  tiến  binh  lên  đánh,  thì  tất  phá  đuợc  quân  Thục. 

Thái  nói  : 

- Ông  bàn  thế  mới  thực  là  diệu  kế  ! 

Bèn  chia  hai  chục  đội  quân,  mỗi  dội  năm  chục  người,  đem 
các  đồ  tinh  kỹ,  còi  trống,  đồ  đốt  lửa,  ngày  nấp  đêm  đi,  ra  mé 
đông  nam  thành  Địch  Đạo,  tìm  nơi  hang  hẻm  núi  sâu  mai  phục, 
đợi  khi  quân  Thục  đến  ngày  thì  đánh  trống  thổi  còi,  đêm  thì 
đốt  lửa  nổ  pháo  cho  quân  Thục  phải  kinh  mà  chạy,  Thái  sai 
khiến  đâu  vào  đấy,  chỉ  đợi  quân  Thục  đến.  Trần  Thái,  Đặng 
Ngải  mỗi  người  dẫn  hai  vạn  quân  tiến  lên  sau. 
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Nôi  về  Khựong  Duy  ò thành  Dịch  Đạo,  sai  quân  bí  víy  tóm 

T'  M i“.Ồn,m/ĩ,hỏ".khSn5  đẩ  ÌZ|  b21 

ĩ“!  !f Lí“  “ S'  Chiề“  Wi  hôm  **  *M  tó  w lưu  tTnh 
chạy  về  bốn  nầm  lần  báo  ràng  : 

«„\CÓJiaÌ  mặt  quân  ké0  đến’  trên  cờ  Wệu  một  mặt  để  là  chinh 
tây  tucmg  quân  Trần  Thái,  một  mặt  dề  là  Duyện  Châu  thứ  sử 
ỈMng  Ngai. 

Duy  giật  mình,  mồi  Hạ  Hầu  Bá  vào  bàn  bạc. 

Bá  nói  ; 

. ; T™áCJtảẫ  nÓÌ  với  tướng  quản  rầns  Đặng  Ngải  từ  thuở 
nho  đã  giỏi  binh  pháp,  tỉnh  địa  lý,  nay  hán  lĩnh  bình  đến  đây 
thực  là  tay  kình  địch. 

Duy  nói  : 

- Quân  kia  từ  xa  mói  đến,  không  nên  để  cho  họ  lập  trại 
vững  vàng,  phải  đánh  ngay  đi. 

,J!năỉTniTĨ  Dlcở  ,ại  đánh  thành-  sai  Hạ  Hầu  Bá  dẫn 
quan  ra  đánh  Trần  Thái.  Duy  tự  dẫn  quân  ra  đón  Đặng  Ngải 

. quân  di  chưa  duọcnãm  dặm,  bỗng  ỏ mé  đông  nam 

ó một  tiếng  pháo  nổ,  rồi  thấy  còi  trống  vang  đất,  lửa  sáng 

iT  uy  Tất  ngựa  ra  xem  sa0’  thl  ^ây  chung  quanh  toàn 

là  cờ  hiệu  nước  Ngụy. 

Duy  giạt  mình  nói  rằng  * 

- Ta  trúng  kế  Đặng  Ngải  rổi  ! 

Liên  truyền  lệnh  cho  Hạ  Hậu  Bá,  Trưong  Dục  phải  bò  Dich 
Đạo  mà  lui  ví.  Bói  thế  quân  Thục  nít  cả  về  Hán  Trung.  Duy 

n.  q"ĩ!  đT  hậu-  ‘hâ>  “»  «ng  dinh  cấp 

quá.  Duy  yội  vàng  rút  hết  quân  vể  của  Kiếm  Các.  Khi  vl  z 

noi  mbi  biết ràng  hon  hai  chục  ch5  đánh  trúng  đít  hĩa,  toàn 

là  làm  già  thanh  thí,  kỳ  thực  không  có  quân  đuổi  thèo 

Duy  thu  quân  đóng  ở Chung  Đê 

Hậu  chủ  nhân  Khưong  Duy  có  công  tháng  trận  Thao  Tây 
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bèn  giáng  chiếu  phong  cho  Duy  làm  đại  tương  quân.  Duy  chịu 
chức,  dâng  biểu  tạ  ân  đâu  đây,  lại  bàn  bạc  việc  cất  quân  sang 
đánh  Ngụy. 

Đó  là  : 

Thành  cống  lọ  phái  thêm  chân  rđn, 

Đánh  giặc  còn  mong  gắng  sức  hùm . 

Chưa  biết  phen  này  Khương  Duy  đánh  Ngụy  được  thua  thế 
nào,  sẽ  xem  hổi  sau  phân  giấi. 
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HỒI  THÚ  MỘT  TRÁM  MƯỜI  MỘT 


Đặng  Sĩ  Tái  dùng  mẹo  phá  Khưong  Bá  ước 
Gia  Cát  Đản  khởi  nghĩa  đánh  Tu  Mã  Chiêu 

Đây  nói,  Khưong  Duy  rút  quân  về  đóng  ở Chung  Đè.  Quàn 
Ngụy  đóng  ỏ ngoài  thành  Địch  Đạo,  Vương  Kinh  ra  tiếp  Trần 
Thái,  Đặng  Ngải  vào,  tạ  ơn  đánh  giải  vây,  mỏ  tiệc  yến  khoản 
dãi,  khao  thương  ba  quân. 

Trần  Thái  dem  công  Đặng  Ngải,  dâng  sớ  về  tâu  với  Ngụy 
chu  Tào  Mao.  Mao  phong  cho  Ngải  làm  An  tây  tướng  quân, 
ban  cờ  tiết,  lĩnh  chức  hộ  Đông  Khương  hiệu  úy,  cùng  với  Trần 
Thai  đong  binh  ờ các  xứ  Ung  Châu  và  Lưong  Châu 

Đặng  Ngải  dâng  biểu  tạ  ơn.  Trần  Thái  mả  tiệc  mừng  Đặng 
Ngải  rổi  nói  : 

- Khuông  Duy  phải  trôn  về  đêm,  sức  lực  đã  kiệt,  hẳn  không 
dám  ra  nữa. 

Ngải  cười,  nói  : 

- Ta  đoán  quân  Thục  có  nồm  lẽ  lại  ra. 

Thái  hỏi  nảm  lê  gì,  Ngải  nói  : 

- Quân  Thục  dẫu  rủt  lui  nhưng  vẫn  đứng  trên  thế  thừa  thắng 
quân  ta  kỳ  thực  vẫn  là  thua  ; lẽ  ấy  nên  ra  là  một.  Quân  Thục 
toàn  là  quân  của  Khổng  Minh  luyện  tập  đâ  tinh  thông  rổi  dễ 
dàng  sai  khiến  ; còn  tướng  của  ta  thì  đổi  luôn,  quân  lại  rèn 
dạy  chưa  kỹ  ; lè  ấy  nên  ra  là  hai.  Quân  Thục  đi  thuyền,  quân 
ta  đì  bộ,  nhàn  hạ  vất  vả  khác  nhau,  lẽ  ấy  nên  ra  là  ba.  Địch 
Đạo,  Lủng  Tây,  Nam  An,  Kỳ  Sơn,  bốn  xứ  ấy,  cùng  là  đất  chiến 
thủ.  Quân  Thục  hoặc  giưong  đông  kích  tây,  hoặc  trỏ  nam  đánh 
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bác  ; quân  ta  phải  chia  ra  giữ  các  mặt,  quân  Thục  thì  hợp 
lại  một  đường  kéo  đến,  lấy  sức  họp  nhất  mà  đưong  vói  sức 
chia  tư  của  ta  ; lẽ  ấy  nên  ra  là  bốn.  Quân  Thục  ra  mật  Nam 
An,  Lũng  Tây,  thì  có  sẵn  thóc  gạo  người  Khương  mà  ăn  • ra 

mạt  Kỳ  Son,  lại  sẫn  có  lúa  chiêm  vừa  chín  ; lẽ  ấy  nên  ra  là 
nãm. 

Trần  Thái  chịu  là  phải  nòi  : 

Ong  liệu  gìậc  như  thẩn,  lo  gì  quân  Thục  nữa  ? 

Bải  thế  Đặng  Ngải  cùng  với  Trần  Thái,  kết  làm  anh  em  không 
kế  tuoi. 

Đặng  Ngái  ngày  ngày  thao  luyện  quân  các  xứ  Ung  Lưong 
lại  lập  dinh  trại  ớ các  cửa  ải,  đề  phòng  sự  bất  trác. 

Khương  Duy  ỏ Chung  Đê  mở  tiệc  to,  hội  cả  các  tướng  bàn 
việc  sang  dánh  Ngụy. 

Lệnh  sử  là  Phàn  Kiến  can  ràng  • 

Tướng  quân  mấy  phen  ra  quân  chưa  được  thành  công  ■ 
mới  rổi  đánh  được  trận  Thao  Tây,  người  Ngụy  đã  phục  uy  danlí 


Trần  Thái  - Đặng  Ngải 
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bỉí  rỒÌLVĩệCJ?  lạÌ.CÒn  ra  nữa  ? v^n  nhết  xảy  điều 

bât  lợi,  thì  công  trước  phí  mâ't  cả. 

Duy  nói  ; 

?uàc  Neụy  dít  ■*"«  "SUM  lihìều.  thà 

lòng  lây  đưạc.  Nhưng  thông  biét  to  đánh  Ngụy  có  nãm  lẽ  tháng 
Các  tướng  hỏi  tại  sao,  Duy  đáp  ràng  : 

Not  TaođĨh  một,trận*  Tha0  Tây’  dè  bẹp  hết  nhuệ  khí  của  quân 
Ngụy.  Quân  ta  rút  về  không  tổn  hại  chút  nào  ; nay  bàng  tiên 

k g quan  kia  đi  bộ  mệt  nhọc  ; đó  là  hai  lẽ  Quân 

Sc  Ĩ đl  là  i i-qnn~kia  chẩng  qua  * 6 hpP'  không  có  phép 
tác  gì  , đó  là  ba  lẽ.  Quân  ta  ra  Kỳ  Son  có  sẵn  thóc  chiêm  của 

g ạc  ; dó  là  bốn  lẽ.  Quân  kia  chia  ra  giữ  các  mặt,  sức  lu!  t ĩn 
“ ’ quan,ta  họp  nhất  kéo  đến,  quân  kia  cứu  sao  cho  kịp  • 

bL  giò  r g nhân  dip  "ày  đánb  Nw.  còn  dpi  đến 

Hạ  Hầu  Bá  nói  : 

• Đặng  Ngải  tuy  còn  ít  tuổi,  nhưng  co  mưu  sâu  sắc  Nay 

cá  T thí"8  íc  ,quâ"’  **  đ5  pton*  bi  các  xứ 

á roi,  khổng  như  ngày  trước  nữa  đâu. 

Duy  lớn  tiếng  máng  ràng  : 

' ĩa  sqgì  hán  ! TCác  ôn5  đừnể  tâng  bốc  nhuệ  khí  của  người 

Vs?  ;"h  ? a • ta  ^ 

Chúng  không  ai  dám  can  nữa.  Duy  tự  dẫn  quân  đi  trước, 
sai  eác  tưóng  kểo  theo  sau.  Quân  Thục  bỏ  Chung  Đê  tiến  ra 

Tiễu  mã  về  báo  rằng  : 

- Quân  Ngụy  đã  lập  chín  ngọn  trại  ỏ núi  Kỳ  Son  rồi. 

. , .Duy  íhong  tin'  dan  vài  tên  9uân  lên  núi  cao  xem.  Quả  nhiên 
thấy  ỏ trên  núi  có  chín  ngọn  trại,  mỗi  dãy  dài  nhu  hhứi  cZ 
rán,  trước  sau  nhìn  ngó  lẫn  nhau. 

Duy  ngoảnh  lại  bảo  tả  hữu  rằne  : 
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- Hạ  Hẩu  Bá  nói  quả  như  thế  thực  ! Trại  này  hình  thế  hay 
làm,  chỉ  thầy  ta  là  Gia  Cát  thừa  tướng  mói  lập  được.  Nay  Đặng 
Ngải  cũng  lập  nổi,  thật  không  kém  thầy  ta  mấy  nỗi  ! 

Bèn  trơ  về  trại  bảo  vói  các  tướng  rằng  • 

- Ngưòi  Ngụy  đã  có  phòng  bị,  biết  ràng  ta  kéo  đến.  Ta  chắc 
Đặng  Ngải  tất  cũng  ò đây.  Các  ngươi  nên  mang  cb  hiệu  của 
ta,  cám  trại  ở ngay  cửa  hang  này.  Mỗi  ngày  cho  hon  trám  ky 
ra  tiều,  mỗi  lần  ra  phải  đổi  một  sác  cò  áo,  xanh,  đố,  vàng  tráng 
và  cờ  ngũ  phương,  cứ  lần  lượt  mà  thay.  Ta  cầm  đại  binh  lẻn 
ra  đường  Đổng  Đình  đến  tát  lấy  Nam  An. 

Liền  sai  Bào  Tố  đóng  ỏ cửa  hang  núi  Kỳ  Sơn.  Duy  mang 
đại  quân  kéo  sang  quận  Nam  An. 

Đặng  Ngải  biết  quân  Thục  tất  ra  Kỳ  Sơn,  đã  cùng  với  Trần 
Thái  hạ  trại  giữ  gìn.  Nay  thấy  quân  Thục  mấy  hôm  không  đến 
khiêu  chiến,  mà  trong  một  ngày  năm  phen  tiễu  mã  ra  trại,  hoặc 
mười  dặm,  hoặc  mười  lăm  dặm  lại  trở  về. 

Ngải  đứng  trên  cao  ngấm  nghía  một  hổi,  rổi  về  trước  nói 
với  Trần  Thái  rằng  : 

* Khương  Duy  chác  không  ỏ trong  đám  này,  tất  lẻn  ra  Đổng 
Đình  chụp  lấy  Nam  An.  Quân  tiễu  mã  ra  trại,  chỉ  có  mãy  đứa 
thay  đổi  cờ  áo  ra  vào  đấy  thôi  ; ngựa  đi  ra  dáng  mỏi  mệt  cả 
chủ  tướng  tất  không  phải  là  tay  giỏi.  Trần  Tướng  quân  nên 
dẫn  quân  đến  mà  đánh,  tâ't  phá  dược  trại  ấy.  Phá  xong  trại 
tướng  quân  dẫn  quân  ra  đường  Đổng  Đình,  để  chặn  đương  ve 
của  Khương  Duy.  Tôi  dẫn  quân  đi  trước  đến  cứu  Nam  An  chiếm 
lấy  núi  Võ  Thành.  Nếu  được  ngọn  núi  ấy,  Khương  Duy  tất  phải 
xoay  ra  lấy  thành  Thượng  Nhai,  ỏ Thượng  Nhai  có  một  cai 
hang  gọi  là  Đoạn  Coc,  đất  hẹp,  núi  hiểm,  vừa  hay  được  chỗ 
mai  phục  rât  tốt.  Tôi  phục  sẵn  hai  toán  quân  ở đẩy,  đợi  Khương 
Duy  đến  tranh  núi  Võ  Thành,  đổ  ra  đánh  thì  chác  phá  được. 

Thái  nói  : 

- Tôi  giữ  Lủng  Tây  hai  ba  mươi  năm  nay,  cũng  không  biết 
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tưòng  địa  lý  như  thế.  Ông  thật  là  ngưỉri  tính  kế  như  thẩn  ! 
Ung  nên  đi  ngay  cho,  để  tôi  đánh  trại  này. 

, Đậng.  ^fải  dẫn  quân  sớm  khuya  gấp  đường  kéo  đi,  đến  tát 
duhi  nhi  Vb  Thành  hạ  trại  Bấy  giờ  quân  Thục  vẫn  chưa  đến 

sai  ton  là  Trung  và  tưóng  tiền  hiệu  úy  là  Sư 

Toan  mỗi  ngưòi  dẫn  năm  nghìn  quân  phục  sẵn  trong  hang  Đoạn 
Uoc,  dặn  đò  mẹo  mực  cho  di. 

Hai  nguôi  lĩnh  kẽ  đi  luân.Ngii  sai  ngỉ  c6  im  trếng  để  đọi 
quân  Thục  đến. 

a ^ơng  Duy  n01  Ttheo  c°n  đường  Đổng  Đình,  kéo  dến  Nam 
An.  Đến  trước  núi  Võ  Thành,  Duy  bảo  vói  Hạ  Hẩu  Bá  rằng  : 

• ?ẩn  ?uận  Naf  A*  có  núi  Võ  Thành,  nếu  chiếm  trước  được 

, ây’  thi  CÓ  thể  đoạt  đưqc  Nam  An.  Nhưng  chỉ  ngại  Đặng 
Ngái  da  muu,  tất  có  phòng  bị  trưác. 

Còn  đang  ngần  ngại,  bỗng  nhiên  trên  núi  nổ  pháo  hiệu,  rồi 

hÒ/e0  ẩm  ầm’  CÒÌ  trống  vang  dêng>  tinh  ky  bay  ra  phấp 
phôi  quân  Ngụy  đúng  đạc  như  kiên.  Giữa  dám  đông  có  một 

?s;C?.?ng  ,t0’  đề  tên  ĐặJlg  Ngải-  Quân  Thục  thấy  vậy  lanh 
hải  quá  chừng.  Quân  Ngụy  ở trên  núi  chia  làm  mấy  nga  đổ 
xuống,  thế  mạnh  không  sao  đưong  nổi.  Cánh  tiền  quân  của  Thục 
’ Khưmg  °uy  thúc  trung  quân  đến  cứu,  quân  Ngụy  lại 

Ná,?  tr?  nai'_  Duy  đến  thang  dưới  cbấ^  ủúi,  thách  Đậng 
Ngải  xuống  đánh,  quân  Ngụy  nhẫt  định  không  ai  xuống  Duy 

sai  quân  sĩ  chửi  máng  sỉ  nhục,  đến  mải  chiều  tối.  Duy  vừa 

lil  thU^ẳnV,É:  thì  trên  núi  Iại  trốns  đánh  còi  thổi,  mà  vẫn 
không  thây  quân  Ngụy  xuống.  Duy  muốn  đánh  thốc  lên  nhưng 

ă Jạ!í  từ  trên  ném  xuốnể'  không  sao  lên  đưọc.  Duy  chầu  chực 
mãi  đến  canh  ba,  toan  trở  về  thì  trên  núi  coi  trống  lại  vang 
động  Duy  rút  quân  xuống  mé  dưới,  sai  quân  khiêng  vận  đá 

Sô  ??  giữ  nhau'  Bấy  8*  quân  Ngụy  mói  ầm  ầm 

kéo  đến  Quân  Thục  xôn  xao,  giày  xéo  lẫn  nhau  chạy  về  cho 
aẽn  trại  cũ. 

Hôm  sau  Khưong  Duy  lại  sai  quân  sĩ  đem  nhũng  xe  lưong 
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hdLnđbêÌy  hf  f nĩ  Th^:  Tốn  lâp  trại  dốns  ^n.  Canh 

câm  môt  b Đ?ng  ,Niảl  dẫn  nám  tram  ^ân>  “to  ngưòi 

câm  một  bó  đuốc,  chia  làm  hai  đường  xuống  núi,  phóng  hỏa 

tĩo  lân  Ĩ Ĩ Kên  đánh  nhau  *Ô  *át  “ột  de“’  Duy  không 
sao  lập  được  doanh  trại. 

Duy  dẫn  quân  lui  về,  bàn  với  Hạ  Hầu  Bá  rằng  : 

' ^ chưa  sa0  Iấy  được  không  bằng  hãy  lấy  Thưạng 

Nhai  trưóc.  Thượng  Nhai  là  .chí  d,i«  iuong  của  quận  Nam  aL 
lây  được  chỗ  ấy,  thì  Nam  An  tự  nhiên  phai  nguy! 

..  ®è".  íể_Hạ  Hầu  Bá  dóng  ở dưói  núi  Võ  Thành,  Duy  dẫn 
tinh  binh  mãnh  tướng  đến  tát  lấy  Thượng  Nhai!  Đi  suốt  đêm 

£ ẽz  “S?  t!àn  ĩ:  *úi  ,n0n  **  gập  ghềnh 

lãm.  Duy  hỏi  quan  hướng  đạo  ràng 

- Đây  là  xứ  gì  ? 

Hướng  đạo  nói  : 

- Đây  gọi  là  hang  Đoạn  Cốc. 

Duy  thất  kinh,  nói  : 

n«rfj  rf,/y  ẽVấĩỉ  ! Đ°ạn  Cốc.  nghĩa  là  ch^n  hang'  Nếu  có 

người  chặn  mất  cửa  hang  này  thì  làm  thế  nào  ? 

Đưong  khi  Duy  do  dự  chưa  biết  nghĩ  sao,  chọt  có  tiền  quân 
chạy  ve  báo  rằng  : 4 

- Mé  sau  núi,  bụi  bay  mù  mịt,  tất  có  quân  mai  phục. 

, Daf  lộ\  và*g  sai  thu  vê  thì  đả  thấy  hai  toán  quân 

củ.  Sa  Toàn,  Dạng  Trung  đổ  ra.  Duy  vừa  đánh  vừa  chạy,  Mng 

Ĩ ỈZ  “ ra.  kéo  «„  B a z 

đánh  dón  vàọ  quản  Thục  thua  tõ.  Ma,  cò  Hạ  Hiu  Bá  dín  quân 
dến  cứu,  quân  Ngụy  mới  lui. 

Khương  Duy  được  thoát,  muốn  lại  ra  Kỳ  Sơn. 

Hạ  Hẩu  Bá  can  rằng  : 

- Trại  Kỳ  Son  đã  bị  Trần  Thái  đánh  võ.  Bào  Tố  chết  trân 

quân  mã  rút  hết  về  Hán  Trung  cả  rồi.  ’ 

Duy  thấy  vậy,  không  dám  di  theo  dường  Đổng  Đình,  phải 
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Ngải  đứng  trên  cao  ngắm  nghía  một  hổi 

lẻn  vể  qua  đường  tát.  Đậng  Ngải  dẫn  quân  đuổi  theo.  Duy  cho 
quân  đi  trước,  mình  đón  chặn  mặt  sau.  Đang  đi,  bỗng  lại  có 
một  toán  quân  ỏ trong  núi  đổ  ra,  là  tướng  Ngụy  Trần  Thái. 
Quân  Ngụy  reo  ầm  một  tiếng,  vây  bọc  ngay  Khương  Duy  vào 
giữa  trận. 

Duy  bấy  giờ  ngưòi  ngựa  mòi  mệt  cả,  xông  xáo  mãi  cũng  không 
sao  ra  được.  Trưong  Ngực  nghe  tin  Khưong  Duy  bị  vay,  dẫn 
vài  trăm  ky  đánh  thoc  vào  cứu.  Duy  thừa  thế  phá  được  trùng 
vây.  Trương  Ngực  bị  quân  Ngụy  loạn  xạ  bán  chết.  Duy  thoát 
nạn  về  đến  Hán  Trung,  cảm  lòng  trung  dũng  của  Trương  Ngực 
bỏ  mình  vì  việc  nước,  mói  dâng  biểu  xin  phong  tặng  cho  con 
cháu  ông  ta, 

Tướng  sĩ  trong  Thục  lắm  người  chết  trận  âềiị  đổ  tội  cho 
Khưong  Duy.  Duy  chiếu  lệ  cũ  ở Nhai  Đình  của  Võ  hầu,  xin 
tự  giang  chức  làm  hậu  tướng  quân  mà  coi  việc  đại  tướng 

Đặng  Ngải  thấy  quân  Thục  lui  hết  cả  rồi  mói  cùng  Trần 
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Thái  mơ  tiệc  án  mừng,  khao  thưởng  ba  quân.  Thái  dâng  biểu 
tâu  công  Đặng  Ngải.  Tư  Mã  Chiêu  sai  sứ  cầm  cờ  tiết  ra  phong 
thêm  quan  tước  cho  Đặng  Ngải,  ban  cho  ân  thụ  và  phong  con 
Đặng  Ngải  là  Đặng  Trung  làm  Đính  hầu. 

Ngụy  chủ  Tào  Mao  cải  niên  hiệu  Chính  Nguyên  thứ  ba  làm 
nấm  Cam  Lộ  thứ  nhất.  Tư  Mà  Chiêu  tự  phong  mình  làm  thiên 
hạ  binh  mã  đại  đô  đốc  ; khi  ra  vào  thường  có  ba  nghìn  quân 
thiết  giáp  và  kiêu  tướng  đi  hộ  vệ  trước  sau.  Nhất  thiết  công 
việc,  không  tâu  gì  đến  triều  đình,  tự  tiện  xử  đoán  ngay  ở tướng 
phủ.  Từ  đó  Chiêu  thường  có  ý muôn  cưóp  ngôi  nhà  Ngụy. 

Chiêu  có  một  ngưòi  tâm  phủc,  họ  Giả  tên  Sung,  tự  là  Công 
Lư,  con  quan  Kiến  oai  tướng  quân  Giả  Quỳ  thuở  trước,  hiện 
đang  làm  trưởng  sử  trong  phủ. 

Sung  nói  vơi  Chiêu  ràng  : 

- Nay  chúa  công  cẩm  quyên  to,  lòng  người  bốn  phương  vị 
tất  đả  tuân  theo  ; nên  cho  dò  hỏi  mà  trừ  dần  đi,  mới  toan 
được  việc  lớn. 

Chiêu  nói  : 

• Ta  củng  muốn  thế,  ngươi  nên  giúp  ta  đi  sang  mặt  đông, 
giả  tiếng  là  an  ủy  quân  sĩ  di  đánh  giặc  về,  liệu  mà  dò  xét 
tình  ý họ  xem  sao. 

Giả  Sưng  Bnh  mệnh,  đến  tát  Hoài  Nam,  vào  ra  mát  quan 
trấn  đông  đại  tướng  quân  là  Gia  Cát  Đản. 

Đản  tên  tự  là  Công  Hưu,  người  ở Nam  Dương,  quận  Lang 
Nha,  tức  em  họ  Gia  Cát  Vò  hỀu.  Trưởc  vẫn  làm  quan  ở Ngụy, 
nhân  Võ  hầu  làm  tướng  trong  Thục,  cho  nên  không  được  trọng 
dụng.  Vễ  sau,  Võ  hầu  mất,  Đản  mơi  được  nhác  lên  làm  quan 
to,  phong  làm  Cao  Bình  hầu,  tổng  nhiếp  quân  mã  hai  xứ  Hoài 
Đông  và  Hoài  Nam.  Khi  ấy  Giả  Sung  đến  ủy  lạo  quân  sl  Đản 
mơ  tiệc  khoản  đãi.  Rượu  uống  ngà  ngà  say,  Sung  nói  khơi  lên 
rằng  : 

- Gần  nay  các  bậc  hiền  ở Lạc  Dưcmg,  ai  cũng  cho  là  chúa 
thượng  hèn  yếu,  làm  vưa  khổng  nổi.  Có  đại  tướng  quân  họ  lè 
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,bf  d;í.  gilíp,!’ưte'  CÔng  *«  * *rti.  nên  thay  vào  ngôi 
nhà  Ngụy,  chưa  biết  ý ngài  nghĩ  the  nao  ? 

Đản  nổi  giận,  nói  : 

- Mày  là  con  Giả  Dự  Châu,  đời  đời  àn  lộc  nhà  Nguy  sao 

dám  nói  càn  thế  ? K sao 

Sung  nói  tảng  ra  ràng  : 

- Tôi  dem  lòi  người  ta. nói  với  ông  đấy  thôi  ! 

Đản  nói  : 

Triều  đình  nếu  có  nạn  gì,  ta  sẽ  liều  chết  để  báo  on  ! 
ChSung  nín  ỉạng’  tù  trỏ  ra>  về  thuật  hết  đẩu  đuôi  vm  Tu  Mã 

Chiêu  giận,  nói  ; 

Đàn  chuột  sao  dám  hổn  thô'  ? 

Sung  nói  : 

- Đan  ở Hoài  Nam  đưọc  lòng  người  dã  nhiều,  để  lâu  tất  sinh 
vạ,  nên  trừ  ngay  đi. 

Chiêu  một  mạt  đua  mật  thu  cho  thú  sử  Duong  Châu  là  Nhạc 
Lâm  một  mật  sai  sứ  mang  chiếu  ra  vòi  Đản  về  triều,  phong 

Chức  tu  không.  Đản  đuọc  chiếu,  biết  là  Giá  Sung  cáo  biến 
mới  bất  sứ  giả  vào  tra  hỏi.  ' 

Sứ  giả  nói  : 

- Việc  này  hỏi  Nhạc  Lâm  thì  biết. 

Đản  nói  ; 

thu  iv:iirán  đí  sai  nsưòi  dín  Dira*  Châ“ 

tá  ỉ1™  cl;.ém  sứ  *”>■  cất  nghìn  quân 

đLg  Ts  Chíu' ..Khi,  đ“  thì  tLnh  dâ 

ttónl  “ ẵ !“"*"*_•*  về  bên  k">  t«i.  Đàn  dứng  dinn 
à gọi  cửa,  nhưng  không  có  người  nào  đáp  lại. 

Đẩn  nôi  giận  mà  ràng  : 

- Nhạc  Lâm  sất  phu,  sao  dám  láo  thế  ? 

Liền  sai  tướng  sĩ  đánh  thành.  Thủ  hạ  của  Đản  có  hon  mưòi 
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người  kiên  tướng,  xuống  ngựa  lội  qua  hào,  nhảy  vót  cả  lên  mặt 
thành,  đánh  tan  quân  canh,  mớ  toang  cửa  thành  cho  quân  vào. 

Gia  Cát  Đản  dẫn  quân  vào  thành,  theo  chiểu  gió  phóng  hỏa 
đánh  mãi  đến  nhà  Nhạc  Lâm.  Lâm  túng  thế,  vội  vàng  trốn  chạy 
lên  nhà  lầu.  Đản  cẩm  gưom  trèo  thẳng  lên  quát  rằng  : 

- Cha  mày  là  Nhạc  Tiến  khi  xưa  chịu  ân  to  nuóc  Ngụy  không 

biết  nghĩ  mà  dền  báo,  lại  muốn  giúp  quân  phản  nghĩch  Tư  Ma 
Chiêu  à ? 

Lâm  chưa  kịp  đáp  lại  đã  bị  Đản  giết  mất.  Một  mát  Đản 
viết  biểu  kể  tội  Tư  Mã  Chiêu  sai  người  dâng  về  Lạc  Dương. 
Một  mật  Đản  tụ  họp  quân  mã  hai  xít  Hoài  Đông,  Hoài  Nam 
cá  thảy  hon  mười  vạn,  và  bốn  vạn  quân  Dưong  Châu  mói  hàng 
chứa  có  tụ  lưong,  dự  bị  việc  tiến  quân.  Lại  sai  trưởng  sử  Ngơ 
Cương  đưa  con  là  Gia  Cát  Thịnh  sang  làm  con  tin  bên  Ngo 
xin  Ngô  cất  quân  sang  cùng  dánh  Tư  Mã  Chiêu. 

Bấy  giò  thừa  tướng  Đông  Ngô  là  Tôn  Tuấn  đâ  mất  em  là 
Tôn  Lâm  phụ  chính.  Lâm  tự  là  Tử  Thông,  tính  khí  hung  bạo 
giết  bọn  đại  tư  mã  Đằng  Dận,  và  tướng  quân  là  Lã  Cứ,  Vương 
Đôn,  vì  thế  bao  nhiêu  quyền  chính  vé  cả  trong  tay  mình.  Ngô 
chú  Tôn  Lượng  tuy  thông  minh,  nhưng  cũng  không  làm  sao  được. 

Ngô  Cưong  đem  Gia  Cát  Thịnh  đến  thành  Thạch  Đầu  vào 
lạy  Tôn  Lâm.  Lâm  hỏi  tại  sao,  Cương  thưa  rằng  • 

- Gia  Cát  Đản  là  em  họ  Gia  Cát  Võ  hầu  bên  Thục  trước 
thò  nước  Ngụy,  nay  thấy  Tư  Mã  Chiêu  khinh  vua  lừa  trên,  bỏ 
chúa,  lông  quyền,  muốn  cất  quân  vào  đánh,  nhưng  sợ  dịch  không 
nổi,  nên  đến  xin  hàng,  sợ  không  có  gì  làm  tin,  nên  cho  côn 

là  Gia  Cát  Thịnh  sang  hầu.  Vậy  xin  ngài  đem  quân  sang  giup 
cho. 

Lâm  ứng  lòi,  sai  đại  tướng  là  Toàn  Dịch,  Toàn  Đoan  làm 
chu  tướng  ; Vu  Thuyên  làm  hợp  hậu  ; Chu  DỊ,  Đưòng  Tư  làm 
tiên  phong  ; Vân  Khâm  làm  hướng  dạo,  cất  bảy  vạn  quân,  chia 
làm  ba  đội  kéo  sang  Ngụy 
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Ngô  Cương  về  Thọ  Xuân  báo  với  Gia  Cát  Đản.  Đản  mừng 
lám,  mới  dàn  bỉnh  dự  sẵn  cả  đâu  vào  đấy. 

Lại  nói,  văn  biểu  của  Gia  Cát  Đản  đưa  đến  Lạc  Dương.  Tư 
Mâ  Chiêu  trông  thấy  nổi  giận,  muốn  tự  cất  quân  đi  đánh. 

Giả  Sung  can  rằng  : 

- Chúa  công  thừa  cơ  nghiệp  của  cha  anh,  ân  đức  chưa  ra 
đến  bôn  bể.  Nay  để  thiên  tử  ò nhà  mà  đi,  nếu  một  mai  sinh 
biến,  thì  hối  sao  cho  kịp  ? Chi  bảng  tâu  với  thái  hậu,  thiên 
tủ  cùng  đi  một  thể,  thì  mới  không  lo  gì. 

Chiêu  mùng,  nói  : 

- Lời  ấy  họp  ý ta  lắm  ! 

Bèn  vào  tâu  vói  thái  hậu  ràng  : 

- Gia  Cát  Đẳn  mưu  phản,  tôi  đã  bàn  với  các  quan  văn  võ, 
xin  mòi  thái  hậu,  thiên  tử  cùng  ngự  giá  thân  chinh,  để  nối 
chí  của  tiên  đế  khi  xưa. 

Thái  hậu  sợ,  phải  nghe. 

Hôm  sau,  Chiêu  mời  Ngụy  chủ  Tào  Mao  kh&i  trình. 

Mao  nói  : 

• Đại  tướng  quân  đô  đốc  cả  quân  mã  thiên  hạ,  mậc  ý tương 
quân  sai  khiến  thế  nào  cho  được  việc  thì  thôi,  can  gì  trẫm  phải 
thân  hành  nữa  ? 

Chiêu  nói  : 

- Ngày  xưa  Vồ  tổ  tung  hoành  bốn  bể,  Vãn  Đế  có  chí  bao 
trùm  cả  bò  cõi,  có  bụng  thổn  tín  cả  tám  phưong.  Phàm  gặp 
đám  giặc  to  nào,  tất  thân  chinh  ra  đánh.  Bệ  hạ  cũng  nên  theo 
đòi  tiên  quân,  quét  sạch  quân  phản  tậc,  can  gì  mà  sợ  ? 

Mao  sợ  uy  quyền  Tư  Mã  Chiêu,'  đành  phải  theo  lời.  Chiêu 
cất  hai  mươi  sáu  vạn  quản  ở hai  kinh  đô,  sai  chinh  nam  tướng 
quân  Vương  Cơ  làm  chánh  tiên  phong,  giám  quân  Thạch  Bào 
làm  tả  quân,  bảo  hộ  xa  giá,  kéo  sang  Hoài  Nam. 

Tiên  phong  Đông  Ngô  là  Chu  Dị  dẫn  quân  ra  địch  với  quân 
Ngụy.  Vương  Co  đánh  nhau  vói  Chu  Dị,  chưa  dược  ba  hiệp  cũng 
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chạy.  Đường  Tư  ra  đánh  được  vài  hiệp  chạy  nốt.  Vương  Cơ  thúc 
quân  tràn  sang,  quân  Ngô  thua  to,  lui  nàm  mươi  dậm  hạ  trại. 
Tin  báo  vào  thành  Thọ  Xuân. 

Gia  Cát  Đản  ò trong  thành,  dẫn  quân  ra  hội  với  Văn  Khâm 
và  hai  con  là  Vãn  Ương,  Vãn  Hổ,  đem  vài  vạn  hùng  binh,  lại 
chống  Tư  Mâ  Chiêu. 

Ấy  là  : 

Vừa  thấy  quản  Ngô  thua  nháo  nhác . 

Sẽ  xem  tướng  Ngụy  lại  tung  hoành. 

Chưa  biết  được  thua  thế  nào,  xem  đến  hổi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  MỘT  TRẨM  MƯỜI  HAI 

Cúu  Thọ  Xuân,  Vu  Thuyên  tử  tiết 
Lấy  Trường  Thành,  Bá  Ước  đùng  binh 


Đây  nới,  Tư  Mã  Chiêu  thấy  Gia  Cát  Đản  hội  với  quân  Ngô 
kéo  lại,  liền  vời  quan  tản  ky  trưỏng  sử  là  Bùi  Tú  và  hoàng 
môn  thị  lang  là  Chung  Hội  đèn  bàn  bạc  đánh  giặc. 

Chung  Hội  nói  : 

- Quân  Ngô  giúp  Gia  Cát  Đản,  chỉ  vì  lọi  thôi.  Nếu  ta  lấy 
lọi  mà  dử,  thì  tất  đánh  được. 

Chiêu  nghe  lời,  sai  Thạch  Bào,  Chu  Thái  dẫn  hai  toán  quân 
phục  ở trước  thành  Thạch  Đầu  ; Vuông  Cơ,  Trẩn  Khiên  lĩnh 
tinh  binh  ở mật  sau,  cho  tì  tướng  là  Thành  Tốt  dẫn  vài  vạn 
quân  ra  trước  dụ  địch.  Lại  sai  Trần  Tuấn  dẫn  xe  trượng,  trâu, 
ngựa,  lừa,  la  chơ  đổ  tụ  sản  trong  trận,  đợi  giặc  đến  thì  bỏ  chạy. 

Hôm  ây,  Gia  Cát  Đản  sai  Ngô  tướng  Chu  DỊ  ở mặt  tả,  Văn 
Khâm  ở mặt  hữu,  còn  mình  đi  giữa.  Đản  thấy  quân  mã  bên 
Ngụy  lộn  xộn  không  được  tề  chỉnh,  mói  thúc  quân  kéo  tràn 
sang.  Thành  Tốt  chạy  lui  về.  Đản  kéo  quân  đuổi  đành.  Bỗng 
thấy  trâu,  ngựa,  lừa,  la  thả  ra,  nhan  nhản  khấp  cánh  đông. 
Quân  Ngô  tham  lọi,  tranh  nhau  đuổi  bất,  không  còn  bụng  nào 
đánh  nhau  nữa.  Chợt  có  tiếng  pháo  nổ,  quân  hai  mặt  kéo  đến, 
tả  thì  Thạch  Bào,  hữu  thì  Chu  Thái.  Đản  giật  mình,  kíp  rút 
quân  về.  Vưong  Cơ,  Trần  Khiên  dẫn  tinh  binh  đổ  lại  ; Tu  Mã 
Chiêu  tiếp  ứng  thêm  vào.  Đản  thua  to,  chạy  vào  thành  Thọ 
Xuân,  đóng  cửa  giữ  vững  không  dám  ra.  Chiêu  sai  quân  bốn 
mặt  vây  đánh  thành. 


504 


Bây  giờ  quân  Ngô  lui  vễ  đóng  ơ An  Phong.  Ngụy  chú  xa 
giá  dóng  ỏ Hạng  Thành. 

Chung  Hội  nói  : 

- Nay  Gia  Cát  Đản  tuy  thua,  nhưng  trong  thành  Thọ  Xuân 
lưong  thảo  còn  nhiều,  lại  có  quần  Ngô  đóng  D An  Phong,  làm 
thế  ỷ gi  ốc.  Quân  ta  bốn  mật  vây  đánh,  nếu  đánh  thong  thả 
thì  giặc  giữ  vững,  đánh  kíp  quá  thì  họ  cố  chết  chống  cự  với 
ta.  Quân  Ngô  lại  thừa  cơ  đến  đánh.  Như  thế  quân  ta  đánh 
thành  có  ích  gì  ? Không  bằng  ta  chỉ  đánh  ba  mặt,  chừa  ra 
một  lối  to  cửa  nam  cho  giặc  chạy,  rồi  sẽ  đuổi  theo  mà  đánh, 
thì  mối  toàn  thắng  được.  Quân  Ngô  từ  xa. đến  đây,  lương  thảo 
tiếp  ứng  không  đều.  Ta  dẫn  quân  khinh  ky  lẻn  ra  mé  sau  mà 
chặn  đường,  thì  không  phải  đánh  cũng  vơ. 

Chiêu  vỗ  vào  lưng  Chung  Hội  mà  ràng  : 

- Ngươi  thật  là  Tử  Phòng  của  ta  ! 

Liền  sai  Vương  Cơ  triệt  quân  mật  cửa  nam  không  vây  nữa. 

Quân  Ngô  đóng  ơ An  Phong-  Tôn  Lâm  gọi  Chu  Dị  đến  trách 
mắng  rằng  : 

- Có  một  thành  Thọ  Xuân,  còn  không  cứu  nổi,  thì  thôn  tín 
làm  sao  dược  Trung  Nguyên  ? Nếu  không  đánh  dược  lần  nửa 
thì  ta  chém  dó. 

Chu  Di  vể  trại,  bàn  với  Vu  Thuyên.  Thuyên  nói  : 

- Nay  cửa  thành  Thọ  Xuân  không  vây,  tôi  xin  dẫn  một  toán 
quân  lại  giúp  Gia  Cát  Đản  chống  giữ.  Tướng  quân  & ngoài  này, 
khiêu  chiến  với  quân  Ngụy.  Tôi  từ  trong  thành  dánh  ra,  hai 
mật  giáp  lại,  thì  có  thể  phố  được. 

DỊ  cho  làm  phải.  Bơi  vậy  cả  bọn  Toàn  Dịch,  Toàn  Đoan,  Vãn 
Khâm,  đều  xin  vào  thành,  bèn  cùng  với  Vu  Thuyên  dẫn  một 
vạn  quân  tự  cửa  nam  kéo  vào.  Quân  Ngụy  được  lệnh  không 
đánh  cứ  để  mặc  cho  quân  Ngô  vào,  rồi  mới  báo  tin  vối  Tư  Mã 
Chiêu. 

Chiêu  nói  : 
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' Đây  tât  là  họ  vào  thành,  rồi  họp  trong  ngoài  để  phá  quân 
ta. 

Bèn  gọi  Vưong  Cơ,  Trần  Khiên  đến  dặn  rằng  : 

Các  ngươi  dẫn  nầm  nghìn  quân  chặn  ngang  đưòng  Chu 
Dị  đến,  roi  theo  sau  mà  đánh. 

Hai  người  lĩnh  mệnh. 

Chu  Dị  dẫn  quân  đang  đi,  bỗng  ở mé  sau  nổi  tiếng  reo,  Vương 
Co,  Trần  Khiên  hai  mặt  kéo  đến.  Quân  Ngó  thua  to.  Chu  DỈ 
trơ  về  ra  mắt  Tôn  Lâm. 

Lâm  noi  giận,  máng  ràng  : 

- Tướng  thua  liểng  xiểng  kia,  còn  cần  ngưoi  làm  chi  nữa  ? 

Bèn  quát  võ  sì  lôi  ra  chém.  Lại  trách  con  Toàn  Đoan  và  Toàn 
Vì  rằng  : 

- Nếu  không  đánh  đuổi  đuọc  quân  Ngụy  đi,  cha  con  mày 
đừng  nhìn  đến  mật  tao  nữa. 
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Khương  Duy 


Tôn  Lâm  trở  về  Kiến  Nghiệp. 

Chung  Hội  nói  với  Tư  Mã  Chiêu  rằng  : 

. ’ Na>'  Tôn  Lâm  ăã  Iui  về>  nểoài  không  có  quân  cứu,  lại  nên 
vây  thành  mà  đánh, 

Chiêu  nghe  lời,  sai  quân  vây  thành.  Toàn  Vĩ  muốn  dẫn  quân 

u ? ; LXuân’  thây  quân  Ngụy  t0  thế  lám>  nehĩ  mình  tiến  thoái 
hai  đường  cũng  khó,  mói  ra  hàng  Tư  Mã  Chiêu. 

Chiêu  gia  phong  cho  Toàn  Vĩ  làm  thiên  tướng  quân  Vì  cảm 
on  đức  ấy,  viết  thu  đưa  cho  cha  là  Toàn  Đoan  và  chi  la  Toàn 

“Ói  lÒn  Lẫm  bất  nhân-  không  bàng  hàng  Ngụy  cho  xong  ; 
rm  buộc  thư  bán  vào  trong  thành.  Toàn  Dịch  dược  thư  cung 
vói  Đoan  dẫn  vài  nghìn  người  mỏ  cửa  ra  hàng. 

Gia  Cát  Đản  ở trong  thành  lo  buồn  lám,  mưu  sĩ  là  Tưởng 
Ban,  Tiêu  Di  hiến  kế  ràng  : 

■ 1Tr0n,g  thành  lươns  còn  ít  mà  quân  thì  nhiều,  không  thể 

đưlc  ; nên  ch0  <ỉuân  Ngô  Sở  ra  thành,  quyết  một  trận 
tư  cmen  vói  quân  Ngụy. 

Đản  nổi  giận,  nói  : 

- Tao  muốn  giữ,  mày  lại' muốn  đánh,  chảng  là  có  bụng  khác 
sao  t He  còn  nói  đánh  nữa  thì  tao  chém  đầu  ! 

Hai  người  ngẩng  mặt  lên  trời  than  rằng  ■ 

- Đán  sáp  chết  đến  noi,  -chúng  ta  nên  hàng  Ngụy  cho  sớm, 
kéo  chet  uổng  ! 

Canh  hai  đêm  hôm  ấy  Tưởng,  Tiêu  hai  ngưòi  trèo  qua  thành 
ra  hàng  Ngụy.  Tư  Mã  Chiêu  đều  trọng  đụng  cả. 

, Tr0ng  thành  Thọ  Xuân  từ  bấy  giờ  dù  có  ngưòi  muốn  đánh 

T MĨng.  !JÔng  dám  ,nÓÌ  đến  đánh-  Đản  ỏ trong  thành  thây 
quân  Ngụy  đáp  thành  đất  chung  quanh  bốn  mặt,  đề  phòng  nước 

ã trỉn  và°-  Đản  m0ng  đợi  nước  sône  tràn  lên,  cho  đổ 
thành  đất,  rồi  mới  kéo  quân  ra  đánh,  không  ngờ  tự  thu  sang 

đông,  tịnh  không  có  trận  mưa  nào,  nưóc  sông  không  tran  được. 

Lrgỏ  !r0ng  thành  đã  gẩn  cạn-  Vân  Khâm  à riêng  góc  thành 
nhó,  cùng  vói  hai  con  giữ  vững  không  ra.  Thấy  quan  sĩ  dan 
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^ nhiêu  ^ dúi  u,  Khâm  mới  vào  nói  vói  Gi,  cu  Dảr 

Lương  đã  khan,  quân  sĩ  lám  kẻ  chết  đói  A *■ 
phưcng  báo  ra  ngoài  thành  đỉ  bót ãẫ  %.  ’ uổi  quâ" 

Đán  giận,  nói 

i.ísuir.va,w  ,bíc  quân  di'  muí"  m™  hại  ta  „0  ? 

Liến  quát  tả  hữu  lôi  ra  chém. 

Vãn  Ưong,  Vãn  Hổ  thấv  cha  hi  crỉsv  ]- 

Tư  Mã  Chiêu  nhớ  dến  khi  xưa  Vtìn  TĩVvva 
lùi  được  quan  nZ  cĩ  L ;â  Ưon£  một  ngựa  đánh 
auợ  qua  gụy,  câm  giận  muốn  giết  đe  báo  thu 

Chung  Hội  can  ràng  : 

lênHrangSưÒÌ  íạy  tạ’  cuài  ngwa  đi  chu”8  ‘•uanh  thành,  gọi  to 

• Hai  phúng  ta  dội  on  dai  tưóng  Quân  tha  tôi  1.  . 

cho  chúng  mày  sao  ttbng  hà^  di  ího  p 8 

Ngnbi  trọng  thành  gh;  vặy  Mn  " ™a  ; 

Ván  Ương  là  người  có  thù  vói  Tư  Mã  Chiêu  ~ V 

trọng  dụ„g;  huĩng  chi  chứng  r 7 ' ay  cộng  dưọc 

Bm  thế  nhiều  người  trốn  ra  thành  hàng  Ngụy. 

Gia  Cát  Đản  thấy  vậy  giận  lám,  đến  đêm  tư  mình  đi  t ẩ 
quanh  mạt  thành,  động  ai  cô  lỗi  m giết  ần 

-TrrrsrÊ*  ^ tfm  đs  biín'  - «■* 

- Nên  nhân  dịp  này  mà  đánh  dấn  ngay  đi  Ị 
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Chiêu  mừng  lám,  truyền  lệnh  ba  quân  vây  kín  bốn  mặt  thành 
mà  đánh  cho  riết  Tướng  giữ  cửa  thành  là  Tăng  Tuyên  dâng 
cửa  bấc,  mò  toang  cửa  cho  quân  Ngụy  kéo  vào. 

Đẳn  thấy  quân  Ngụy  vào  thành,  vội  vàng  dẫn  vài  trảm  thủ 
hạ,  từ  con  đường  nhỏ  trong  thành  chạy  ra.  Vừa  đến  bên  cầu, 
thì  gập  Hổ  Phấn,  Đản  bị  Phấn  chém  chết  ngã  xuống  ngựa.  Vài 
tràm  thủ  hạ  Đẳn  củng  bị  trói  cả. 

Vương  Co  kéo  quân  đến  cửa  tây,  gập  Ngô  tướng  là  Vu  Thuyên. 
Cơ  quát  lên  ràng  : 

• Sao  không  hàng  đi  cho  mau  ? 

Thuyên  nổi  giận,  nói  : 

- Chịu  mệnh  ra  cứu  bạn  cho  người,  đă  không  cứu  được  thì 
chớ,  lại  đi  theo  hàng  người  khác.  Thế  là  nghĩa  lý  gì  ? 

Nói  đoạn,  quảng  mủ  xuôhg  đất,  kêư  to  lên  ràng  : 

- Người  ta  sinh  ỏ đòi,  được  chết  tại  noi  chiến  trường  là  may  ! 

Liền  khoa  dao  vào  đánh,  được  hon  ba  mươi  hiệp  người  ngựa 

mỏi  mệt,  bị  loạn  quân  giết  mất. 

Người  sau  có  thơ  khen  ràng  : 

Tư  Mã  năm  xưa  vảy  Thọ  Xuân, 

Hàng  binh  chen  chúc  vái  xe  trấn . 

Đông  Ngô  tuy  lấm  anh  hùng  giòi, 

Ai  sánh  Vu  Thuyền  dám  liêu  thân. 

Tư  Mã  Chiêu  vào  thành  Thọ  Xuân,  bắt  hết  già  trẻ  ba  họ 
nhà  Gia  Cát  Đản  giết  sạch.  Võ  sĩ  điệu  bộ  tốt  của  Gia  Cát  Đản 
vài  tràm  ngưòi  đến. 

Chiêu  hỏi  : 

- Chúng  mày  có  chịu  hàng  không  ? 

Chúng  kêu  ràng  : 

- Chúng  ta  tinh  nguyện  chết  theo  Gia  Cát  Công,  nhất  định 
không  hàng  mày  ! 

Chiêu  nổi  giận  quát  võ  sĩ  trói  điệu  cả  ra  ngoài  thành,  rổi 
bảo  từng  người  ràng  : 
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- Hễ  ai  chịu  hàng  thì  tha  cho  ! 

. , Tr0ng  vài  trăm  ngưỉri,  cứ  chém  người  này  thì  lại  hỏi  người 
ác,  chém  kỳ  đến  hết,  không  một  người  nào  chịu  hàng  cả. 

Chiêu  than  thỏ,  trọng  cái  nghĩa  khí  của  bọn  ấy  không  biết 
ngấn  nào,  sai  mai  táng  tưom  tất. 

Có  thơ  than  ràng  : 

On  chứa  hê  chi  cái  sống  thừa  f 


Một  niềm  trung  nghĩa  tiếng  nghìn  xưa, 

Câu  ca  Cứu  Lộ  còn  văng  vẳng 
Vết  cũ  Điền  Hoành  (í)  đế  đến  giờ  ! 

r,u.?Uân5NgÔ  về  hàng  Ngụy  rất  nhiều-  Bùi  Tú  nói  vói  Tư  Mã 
Chiêu  rằng  : 


' Quân  Ngô  vi  con  ỏ cả  Giang  Hoài,  nếu  cho  ở đây,  lâu  ngày 
tât  sinh  biến.  Không  bàng  chôn  sống  ráo  cả  chung  nó  đi 
Chung  Hội  can  ràng  ; 

- Thế  không  xong  ! Phép  ngày  xưa  dùng  binh,  chỉ  giết  một 

sb  Ià,đủ  Nếu  chôn  cả  đi,  thì  độc  ác  bất  nhân  lấm 
Chi  bang  đuối  cả  chúng  nó  về  Giang  Nam,  để  tỏ  cái  ỉưọng  rộng 
rãi  cua  Trung  Quốc. 

Chiêu  khen  lòi  ây  là  phải,  liền  tha  cà  quân  Ngô  cho  về  bản 


ux _Đường  Tư  sọ  TÔn  Lâm  bát  tội-  khônể  dám  về  Ngô,  phải  đến 
hàng  Ngụy.  Chiêu  cũng  trọng  dụng,  sai  chia  nhau  ra  giữ  các 
nod  Tam  Hà. 

Hoài  Nam  bình  định  xong  đâu  đấy,  quân  Ngụy  sáp  sửa  rút 

^ân,,lề  ^chọt  CÓ  tin  bổ0  Khưong  Duy  ở Tây  Thục  dẫn  quân 
đến  lây  Trưòng  Thành,  chặn  đường  vận  lương  của  Ngụy 

Chiêu  giật  mình  cùng  vói  các  quan  bàn  kế  đánh  Thục. 

là  "á”Ì,iÔn,Hi  thú_  20  nhà  Thục  Hán,  đổi  là  nám 
_ h Diệu  thứ  nhết-  Khương  Duy  ổ Hán  Trung  kén  được  hai 


(1)  ỉS?h  ví  Hán_c“°  5’  Hoành  ^ vẫn  không  chịu  hàng  nhà 

Hán.  Đầy  tớ  nàm  trảm  người  cũng  tứ  tiết  theo. 
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tướng  trong  Xuyên,  một  người  là  Tưòng  Thư,  một  người  là  Phó 
Thiêm  ; hai  người  sức  lực  khỏe  mạnh  mà  có  can  đảm.  Duy  yêu 
lấm,  đùng  làm  tưóng,  ngày  ngày  rèn  tập  quân  mã,  chờ  dịp  sang 
đánh  Ngụy. 

Chọt  có  tin  về  báo  ràng  : 

• Gia  Cát  Đản  cất  binh  đánh  Tư  Mã  Chiêu.  Tôn  Lâm  ơ Đông 
Ngò  mang  quân  sang  giúp.  Chiêu  cất  hết  quân  ỏ hai  miên  Hoài, 
đem  cả  Ngụy  thái  hậu  và  Ngụy  chú  đi  đánh  giặc. 

Duy  mùng  rỡ,  nói  : 

- Phen  này  việc  ta  chác  xong  ! 

Liền  dâng  biểu  tâu  với  hậu  chủ,  xin  cất  quân  sang  đánh 
Ngụy. 

Đại  Phu  là  Tiêu  Chu  nghe  chuyện  làm  vậy,  than  ràng  : 

- Lâu  nay  chúa  thượng  ham  mê  tửu  sác,  tin  dùng  hoạn  quan 
là  Hoàng  Hạo,  không  nhìn  gì  đến  việc  nước,  chỉ  chuộng  lấy  sự 
vui  chơi.  Bá  Ước  thì  nay  đánh  mai  đẹp,  không  thương  gì  đến 
quân  sì,  thế  là  cái  cơ  nươc  sáp  đổ  mất  rồi. 

Bèn  làm  ra  một  bài  luận  gọi  là  "Thủ  quốc  luận"  kể  những 
sự  không  nên  đánh  nửa,  đua  cho  Khương  Duy  dể  can  ngăn  việc 
cất  quân. 

Luận  ràng  : 

Có  người  hổi  : Xưa  nay  thuật  lấy  yếu  tháng  mạnh  là  thế 
nào  ? Trá  lời  : 

Trị  nước  lớn  mà  không  cẩn  lo  là  phái  có  nhiều  điêu  rộng 
lượng,  cái  hay  của  nước  nhó  là  luồn  nghĩ  điểu  lành.  Làm  nhiêu 
điêu  khinh  suất  thì  sinh  loạn,  nghĩ  nhiều  điêu  lành  thì  sẽ  yên , 
đó  là  lẽ  thường . Cho  nên  Chu  Vàn  nuôi  dân  bó  ít  lấy  nhiêu , 
Câu  Tiễn  thương  dân  lấy  yếu  diệt  mạnh . Đố  là  thuật  vậy. 

Có  người  nói  : 

Xưa  Só  mạnh  Hán  yếu  the  ước  phản  chia  hồng  câu.  Trương 
Lương  cho  ràng  dấn  chí  đã  định  thì  khó  đổi  thay , đem  quân 
đánh  Vũ  cuối  cùng  diệt  Vă  ; há  phải  việc  của  Vãn  Vương  Câu 
Tiễn  ru  ? Trá  lời  : Giữa  thời  Thương  Chu,  vương  hầu  thế  tôn 
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quàn  thần  đã  ôn.  Bày  giờ  tuy  có  Hán  tổ  sao  có  thể  vung  kiếm 
giành  thiên  hạ.  Đến  lúc  Tần  diệt  các  chư  hẫu  và  chiếm  thiên 
hạ,  nhản  dân  bị  Tẩn  làm  khổ,  trời  đăt  ngứa  nghiêng,  hào  kiệt 
nôi  lên  tranh  nhau.  Nay  ta  với  họ  đều  thay  nhau  trị  nước  đã 
không  phải  là  lúc  nước  sôi  lứa  bổng  cuối  Tẩn,  cũng  không  phải 
lẻ  thời  sáu  nưóc  tranh  nhau  xung  hùng  bá.  .Cho  nên  đã  lầm 
Văn  Vương,  khó  làm  Hận  tổ.  Lúc  thế  loạn  rỗi  lại  yên  hòa  rồi 
lại  đánh.  Cho  nên  quân  Thang  Võ  không  đánh  mà  lại  tháng 
thành  thật  coi  trọng  dân  cày  mả  giúp  cho  thời  thế.  Nếu  dùng 
lối  cùng  binh  độc  võ  chắng  may  gặp  nạn  tuy  là  người  có  trí 
lực  củng  không  sao  mưu  được. 

Duy  xem  bài  luận  nổi  giận  mà  rầng  : 

- Lời  lè  này  rõ  ra  giọng  hủ  nho  ! 

Nói  đoạn  quảng  tò  giấy  xuống  đất  rổi  cất  quân  sang  lấy  Trung 
Nguyên. 

Khương  Duy  hỏi  Phó  Thiêm  rằng  : 

- Y ngưoi  nghĩ  nên  ra  xứ  nào  phải  hon  ? 

Thiêm  thưa  ràng  : 

* Lưong  tháo  của  quân  Ngụy,  chứa  cả  trong  thành.  Nay  nên 
đi  tát  tói  Lạc  Cốc,  vượt  qua  núi  Trầm  Lĩnh  đến  thảng  Trưòng 
Thành  ; trước  hết  đốt  sạch  lưong  thảo,  rổi  kéo  thảng  đến  lấy 
Tân  Xuyên,  thì  Trung  Nguyên  có  thể  hẹn  ngày  lấy  được. 

Duy  nói  : 

* Ngươi  nói  hợp  ý ta  lám  ! 

Tức  thì  đề  binh  đi  tắt  hang  Lạc  Cốc,  qua  núi  Trầm  Lĩnh 
kéo  đến  Trường  Thành. 

Tướng  giữ  Trường  Thành  là  Tư  Mã  Vọng,  anh  họ  Tư  Mã 
Chiêu.  Trong  thành  lưong  thảo  rất  nhiều  ma  quân  mã  thì  it 
Bấy  giờ,  Tư  Mã  Vọng  nghe  tín  quân  Thục  đến,  liển  cùng  với 
hai  tướng  là  Vưong  Chân,  Lý  Bàng  dẫn  quân  ra  khỏi  thành 
hai  mươi  dặm  hạ  trại. 

Hôm  sau,  quân  Thục  đến.  Vọng  dẫn  hai  tướng  ra  trận.  Khương 
Duy  trỏ  tay  sang,  nói  : 
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- Tư  Mã  Chiêu  đem  chúa  đi  đánh  giặc,  tất  có  ý như  Lý  Thôi, 
Quách  Dĩ.  Ta  nay  phụng  chiếu  triều  đình,  đến  đây  hỏi  tội.  Mày 
nên  hàng  ngay  đi,  nếu  còn  u mê,  tao  sẽ  giết  cả  ổ nhà  mày  ! 

Vọng  quát  máng  lại  rằng  ; 

- Chúng  mày  vô  lễ,  dám  đến  xâm  phạm  thương  quốc.  Nếu 
không  về  ngay  đi,  tao  sẽ  đánh  cho  mảnh  giáp  cung  không  còn  ! 

Nói  vừa  dứt  lòi,  Vương  Chân  vác  giáo  quất  ngựa  ra.  Bên 
trận  Thục  thì  Phó  Thiêm  đón  đánh.  Được  mươi  hiệp,  Thiêm 
đánh  miếng  lừa  cho  Vưcmg  Chân  đâm  sang,  liền  quay  mình  tránh 
khỏi  ngọn  giáo,  rôi  đưa  tay  lôi  thốc  Vương  Chân  sang  ngựa 
mình,  cáp  đem  vể  trận.  Lý  Bằng  nổi  giận,  thúc  ngựa  múa  đao 
lại  cứu.  Thiêm  cứ  đi  thong  thả,  đợi  cho  Lý  Bàng  đến  nơi,  quảng 
ngay  Vương  Chân  xuống  đất,  rút  một  cây  quất  sát  bốn  ngạnh, 
cẩm  sẵn  trong  tay.  Lý  Bàng  sấn  vào  giơ  đao  chực  chém,  Thi  êm 
quay  mình  lại,  vút  một  quất  vào  giữa  mật  Lý  Bàng,  Bàng  bật 
nổ  con  ngươi  ra  ngoài,  chết  ngã  xuống  ngựa.  Vương  Chân  bị 
quân  Thục  xúm  vào  đâm  chết,  Khương  Duy  thúc  quân  đánh 
tràn  sang,  Tư  Mâ  Vọng  phải  bỏ  trại  chạy  vào  trong  thành  đóng 
chặt  cưa  phòng  giữ. 

Duy  truyền  lệnh  ràng  : 

■ Quân  sĩ  hôm  nay,  hãy  cho  nghỉ  một  đêm,  để  dường  sức 
khỏe,  ngày  mai  phải  cố  gống  đánh  thành. 

Sáng  sớm  hôm  sau,  quân  Thục  kéo  cả  đến  dưới  thành,  dùng 
tên  thuốc  dẫn  lửa  bắn  vào.  Những  nhà  lá  trong  thành  cháy 
bùng  cả  lên.  Quân  Ngụy  đã  thấy  xốn  xáo,  Duy  lại  sai  chất  rơm 
củi  dưới  thành  mà  đốt,  lửa  cháy  đùng  đùng,  thành  dã  sắp  đổ. 
Quân  Ngụy  gào  khóc  ầm  ĩ,  tiếng  vang  bốn  phía.  Khi  đang  đánh, 
bỗng  đâu  mé  sau  tiếng  reo  nổi  lên  như  sâm.  Duy  quay  ngụa 
lại  xem  sao,  thì  thấy  quân  Ngụy  đánh  trống  hò  reo,  cò  bay  phất 
phới  kéo  đến  đông  như  kiến.  Duy  dổi  hậu  đội  làm  tiền  đội, 
kìm  ngựa  đứng  dưới  cửa  cờ,  chờ  quân  Ngụy  đến.  Một  lát,  trong 
trận  Ngụy  có  một  tướng  trẻ  tuổi,  nai  nịt  gọn  ghề,  cẩm  đao  thúc 


ngựa  xông  đến.  Tưóng  ấy  ước  chừng  ngoài  hai  mươi  tuổi,  mặt 
ráng  như  phấn,  môi  đỏ  như  son,  quát  lên  rằng  : 

- Có  biết  Đặng  tướng  quân  là  ai  không  ? 

Duy  đoán  chác  là  Đậng  Ngải,  liền  cũng  thúc  ngựa  múa  thương 
lại  địch  Hai  người  tinh  thẩn  mạnh  mẽ,  đánh  nhau  ba  bốn  mươi 

ĨÍệlLÍ_ưa  phản  tháng  phụ-  Thưong  PháP  của  tướng  trẻ  tuổi 
kbÔ*g  hở  kẽ  một  chút -nào.  Duy  nghĩ  thầm  muôn  dùng  mẹo 

***•  mới  qual  ngựa  chạy  rẽ  và0  trong  đường  núi.  Tướng  ây 
thúc  ngựa  đuổi^sấn  dến.  Duy  cáp  chác  ngọn  thương,  rút  bộ  cung 

tên  ra  bán  Tiểu  tướng  nhanh  mát,  vừa  nghe  cung  tách  một 

tiếng,  đã  lộn  mình  bổ  ra  mé  trước,  tránh  được  mũi  tên  Duy 

nÔ“g  *uống  thi  tuớnê  ấy  cấm  giáo  đâm  đến  cạnh  mình  r ổi. 

Du  u vàng  né  mỉnh  sang  một  bên’  ngọn  glá0  đầm  sượt  qua 
nách.  Duy  nhanh  tay  vó  ngay  dược  ngọn  giáo.  Tướng  ấy  buông 

ngọn  giáo,  chạy  tuột  ngay  về  bản  trận. 

Duy  tác  lưỡi  phàn  nàn  ràng  : 

- Tiếc  quá  ! Tiếc  quá  ! 

Liền  lại  quay  ngựa  đuổi  theo,  vừa  ra  đến  cửa  trận,  thì  thấy 
một  tướng  cầm  đao  xông  tới  thét  ràng  : 

- Khương  Duy  sất  phu  ! Chó  đuổi  con  ta  nữa,  Đặng  Ngải 

ơ đảy  ! & 

Duy  giật  mình,  mới  nghĩ  ra  tướng  trước  là  Đặng  Trung  con 
Đặng  ngải.  Duy  trong  bụng  lấy  làm  kỳ,  muốn  đánh  nhau  với 
Dặng  Ngải,  nhung  sợ  sức  ngựa  đã  mỏi,  mới  trố  sang  mà  ràng  : 

- Hôm  nay  ta  mới  biết  mặt  bố  con  nhà  mày.  Giờ  hãy  thu 
quân,  mai  sẽ  sống  mái  vói  mày  một  trận  ! 

Ngải  thấy  thế  đánh  chưa  được  lọi,  củng  kìm  ngựa  lại  mà 
rảng  : 


- Có  phải  thế  thì  hãy  thu 
phải  là  kẻ  trượng  phu. 


quân  về.  Hễ  ai  lừa  nhau  thì  không 
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Bai  vậy  dôi  bên  cùng  rút  quân  : Đặng  Ngải  hạ  trại  cạnh 
sông  VỊ.  Duy  thì  cắm  trại  chiếm  giữ  hai  mặt  núi. 

Đặng  Ngải  xem  địa  thế  bên  trại  Thục,  rồi  đưa  thư  cho  Tư 
Má  Vọng,  nói  : 

- Chủng  ta  không  nên  đánh  vội,  hày  cứ  giừ  cho  vững  đợi 
khi  nào  quân  0 Quan  Trung  đến,  mà  lương  thảo  của  Thục  cạn 
rổi,  bấy  giờ  sẽ  họp  ba  mật  mà  đánh,  thì  mói  phá  được.  Nay 
tôi  hây  cho  con  tôi  là  Đặng  Trung  giữ  thành  với  ông,  để  cho 
ngươi  về  cầu  cứu  Tư  Mã  đại  tướng  quân  mới  xong. 

Khương  Duy  sai  người  đưa  chiến  thư  đến  trại  Đặng  Ngải, 
hẹn  ngày  mai  đánh  nhau.  Ngải  giả  cách  hứa  lời.  Canh  năm 
đêm  hôm  ấy,  Duy  sai  ba  quân  thổi  com  ãn  cho  sớm.  Sáng  rõ, 
dàn  trận  đợi  quân  Đặng  Ngải  đến.  Trong  trại  Đặng  Ngải  ngả 
cờ  im  trống,  làm  như  dáng  không  có  người  canh  giữ  mà  cũng 
không  thấy  ai  ra.  Duy  chờ  mãi  đến  chiều  mới  về. 

Hôm  sau,  Duy  đã  sai  nguôi  đưa  chiến  thư,  trách  ràng  sai 
hẹn.  Ngải  sai  dọn  com  rượu,  thết  đãi  sứ  giả,  rổi  bảo  ràng  : 

• Tồi  hơi  khó  ơ,  lỡ  sai  mất  hẹn,  xin  để  ngày  mai  hội  chiến. 

Hôm  sau,  Duy  dẫn  binh  đến.  Ngải  vẫn  như  trước,  nhất  định 
không  ra.  Nâm  sáu  phen  hẹn  cùng  thế  cả. 

Phó  Thiêm  bảo  với  Khương  Duy  ràng  : 

- Đảy  iất  có  mẹo  mực  gì  đây,  phải  phòng  mới  được. 

Duy  nói  : 

- Đây  chỉ  đợi  quân  ơ Quan  Trung  đến,  hợp  ba  mặt  lại  đánh 
ta,  ta  nên  cho  người  cầm  thư  sang  Đông  Ngô  nói  vói  Tôn  Lâm 
gổm  sức  lại  mà  đánh. 

Sực  có  thám  mă  về  báo  rằng  : 

- Tư  Mã  Chiêu  đánh  võ  Thọ  Xuân,  đã  giết  mất  Gia  Cát  Đản, 
quân  Ngô  hàng  hết  cả  Ngụy  rổi.  Chiêu  rút  quân  vê  Lạc  Dương, 
nay  sáp  dẫn  quân  dến  cứu  Tnrờng  Thành. 

Duy  thất  kinh,  nói  : 
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* Phe”  này  đánỉl  Ngụy,  lại  thành 
roi  ! Chẳng  thà  về  cho  rảnh 

Ấy  là  : 


ra  xôi  hỏng  bỏng  không 


tiõn  phen  trước  đã  không  ra  việc 

■’  ' - V 


Năm  thứ  nay  đà  lại  uổng  công. 

J Zn% fh"0ng  Duy  rtt  qiĩân  * ■*  » <*»  •*  xem  hii 
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HỒI  THỨ  MỘT  TRẢM  MƯỜI  BA 

Đinh  Phụng  lập  mẹo  đánh  Tôn  Lâm 
Khương  Duy  đấu  trận  phá  Đặng  Ngải 

°uy  2 CÓ  quân  cứu  đến>  cho  quân  bộ  vận  tải  quân 
nhu  xa  trượng  về  trước,  rổi  đem  quàn  mã  đi  đoạn  hậu 

Quân  tế  tác  báo  tin  vói  Đặng  Ngải.  Ngải  cười,  nói 

' ,Khư^S  Duy  biết  cơ  binh  của  đại  tướng  quân  sáp  đến  cho 

Phải  me  trước>  khôns  nên  đuổi  theo  làm  í Nếu  đuổi  z mác 
pnái  mẹo  cua  hắn  ngay. 

lj%ch\ntĩưinu?!  tbám’  quả  nhiên  trong  đưòng  hẻm  hang 
ạc  Còc,  chứa  chất  củi  cỏ,  dự  bị  để  dốt  quân  đuổi  theo 

Chúng  khen  Đặng  Ngải  ràng  : 

- Tướng  quân  thật  là  thẩn  toán  Ị 

vể' Tu  Ms  0hiêu  ntag  Mm- w th^ 

„ Dạin!ís  ’Uâ\ĐÔn«  Ngô  .là  Tô”  Um  nghe  tin  bọn  Toàn 
Đoan,  Đường  Tư  hàng  Ngụy  liên  bừng  bừng  níi  “à,  w g 

quyến  hai  nhà  ấy  giết  sạch.  B 

Ngô  chủ  Tôn  Lượng  bấy  giờ  mói  mười  bảy  tuổi,  thấy  Lâm 
giêt  ngưòi  thái  quá,  có  ý không  bàng  lòng 

ưví!8Ônhtủ  "t  u'ônlminh ,«“•  Một  bữa,  ra  cho,  ,ưbn  tây 

xa"h  b*n  ?■  mto  vào 

TL  ậ.  Mf,f  ’ h°  s “ đem  mật  đến-  Ngb  chủ  thấy  tròng 

óưan  1 1 ?.cứt .chu6t'  “•«?  »»  hho  «n  ho" 

yuan  giữ  kho  lạy  kêu  rằng  : 
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^Chúng  lôi  đậy  kln  ddo  lám,  làm  0 ^ c ,t  chií4t  ^ vào 
Lượng  hỏi  : 

l.đế1  đ6i  mêt  a"  không  ? 

tịuan  giữ  kho  tâu  rằng  ; 

thnc^dl™!'6  đến  d6i  “**  “•  "hung  chung  lôi  quả 
Luợng  trỏ  tên  hoàng  môn,  nói  : 

ihuộftL^Chàại"à6yc“^?kh3nS  dM’  mật’  'h°  "ê"  M Cút 

Tên  hoàng  môn  không  chịu. 

Lượng  nói  : 

thì  1»;  Z2iĩí2ểu2ếtÀ  nế2tànỗãonẽ  T,  1LU ngày’ 

ngoài  ướt.  a g mc^  kỏ  vầ0>  thì  trong  ráo 

mônt/bấy^rx^  sf  nhiên  ở tr0ng  khÔ  ráo'  Hoà“* 

hãmạnên  không  L^TựTủ  điểu  £ế’  nhưng  bị  TÔn  Lâm  kìm 

làm  oa^vĩễnTưrtÍT qưâm  và^túc^Ị  ttoígiri  Em  )à-TÔn  Cứ 

quân1 ; 12  ; f°n 

trỊ  g m ^ thủy  hi?u  úy>  chia  đông  các  doanh 

Ngô  chủ  một  bữa  ngồi  buồn  PÁ  , 

Kỷ  đung  hầu  bên  canh  Kỷ  là  QUỐC  t~s  ^ n th  lang  là  Toàn 
Kỷ  ràng  : y quốc  cữu-  Luwg  khóc  bảo  vói 

bặí'  kh'”h  •*  - ; n*u 

Kỷ  tâu  ràng  : 

lừ.'  Bệ  hạ  ”íc  * dùng  dến-  “>  dù  ch  chít  Cùng  không  dân, 
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- Chứng  tôi  đậy  kín  đáo  lám,  làm  gì  có  cứt  chuột  roi  vào 
được  ? 

Lượng  hỏi  : 

- Hoàng  mồn  có  đến  đòi  mật  ãn  bao  giờ  không  ? 

Quan  giữ  kho  tâu  ràng  : 

- Mấy  hôm  trước  có  đến  đòi  mật  àn,  nhưng  chúng  tỏi  quă 
thực  không  dám  cho. 

Lượng  trỏ  tên  hoàng  mõn,  nói  : 

- Đây  chắc  là  mày  thù  nó  không  cho  mật,  cho  nên  bỏ  cứt 
chuột  vào  để  hại  nó  chứ  gì  ? 

Tên  hoàng  môn  không  chịu. 

Lượng  nói  : 

- Việc  này  củng  dễ  biết,  nếu  phân  ỏ trong  mật  lâu  ngày, 
thì  trong  ngoài  thârn  ướt  cả  ; bàng  mới  bỏ  vào,  thì  trong  ráo 
ngoài  ướt. 

Liên  sai  cát  ra  xem,  thì  quả  nhiên  ỏr  trong  khô  ráo.  Hoàng 
môn  lúc  bấy  giờ  mới  chiu  tội. 

Đại  khái  Lượng  thông  minh  như  thế,  nhưng  bị  Tôn  Lâm  kìm 
hãm  nên  không  được  tự  chủ  điều  gì. 

Bấy  giờ  Tôn  Lâm  quyền  thế  hách  dịch  lấm.  Em  là  Tôn  Cứ 
làm  oai  viễn  tướng  quân,  vào  túc  vệ  trong  noi  cung  cấm  ; em 
nửa  là  Tôn  Ân  làm  vỏ  vệ  tướng  quân  ; Tôn  Cán  làm  thiên  tướng 
quân  ; Tôn  Ngữ  làm  tràng  thủy  hiệu  úy,  chia  đóng  các  doanh 
trại. 

Ngô  chủ  một  bửa  ngồi  buồn,  có  hoàng  môn  thị  lang  là  Toàn 
Kỷ  đứng  hầu  bên  cạnh.  Kỷ  là  quốc  cữu.  Lượng  khóc  bảo  vói 
Kỷ  ràng  : 

- Tồn  Lầm  chuyên  quyền  giết  bậy,  khinh  trẫm  tệ  lắm  ; nếu 
không  liệu  đi,  tất  để  sinh  vạ. 

Kỷ  tâu  ràng  : 

- Bệ  hạ  có  việc  gì  dùng  đến,  tôi  dù  có  chết  cũng  không  dám 
từ. 
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Lượng  nói  : 

- Ngươi  nên  điểm  quân  cấm  binh,  cùng  vơi  tướng  quân  Lưu 
Vĩnh,  giữ  các  cứa  thành,  dể  trẫm  tự  dẫn  quân  ra  giết  Tôn  Lâm. 
Nhung  việc  ấy  chớ  để  cho  mẹ  ngươi  được  biết,  vì  mẹ  ngươi  là 
chị  Tôn  Lâm.  Nếu  lộ  chuyện  ra  ngoài,  thì  làm  lỡ  mất  việc  trẫm 
dấy. 

Ký  nói  : 

- Xin  bệ  hạ  ban  cho  tòi  một  đạo  chiếu,  dể  khi  làm  việc,  đem 
ra  bảo  chúng,  cho  thủ  hạ  Tôn  Lâm  không  ai  dám  động. 

Lượng  nghe  lòi,  thảo  mật  chiếu  giao  cho  Toàn  Kỷ,  Kỷ  linh 
chiếu  mang  về  nhà,  nói  chuyện  với  cha  là  Toàn  Thượng.  Thượng 
biết  chuyện,  bảo  với  vợ  ràng  : 

- Chỉ  trong  ba  ngày  nữa,  thì  giết  Tôn  Lâm. 

Người  vợ  nói  : 

- Giết  đi  cũng  phải. 

Miệng  tuy  nói  thế,  nhung  mật  sai  người  báo  tin  cho  Tôn  Lâm 
biết. 

Lâm  nổi  giận,  đang  đêm,  gọi  bốn  anh  em  dến,  điểm  tinh 
binh  vào  vây  nội  cung.  Một  mặt  bát  Toàn  Thượng,  Lưu  Vinh 
và  cả  nhà  hai  người  giam  lại.  Đến  sáng,  Ngô  chủ  Tôn  Lượng 
nghe  ơ ngoài  cửa  cung  có  tiếng  chiêng  trống  ầm  ĩ.  Rồi  nội  thị 
lật  đật  chạy  vào  tâu  rằng  : 

- Tôn  Lâm  dẫn  quân  đến  vây  bọc  cả  vưbn  nội  uyển. 

Lượng  nổi  giận,  trỏ  vào  Toàn  hậu  quát  rằng  : 

- Cha  và  anh  mày  làm  hỏng  mất  việc  tao  rổi  ! 

Liên  rút  gưom  ra  toan  chém  Toàn  hậu  và  thị  trung  ; cận 
thẩn  lôi  cả  lấy  vạt  áo  khóc  ngàn  lại,  không  để  cho  Tôn  Lượng 
ra  ngoài. 

Tôn  Lâm  trước  hết  giết  bọn  Toàn  Thượng,  Lưu  Vĩnh  rổi  hội 
vân  võ  cả  0 trong  triều,  truyền  lệnh  rằng  : 

- Chúa  thượng  hoang  dâm  lám  bệnh,  tối  tăm  không  biết  đạo 
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nghĩa  là  gì,  không  thể  phụng  được  tôn  miếu,  nên  bỏ  đi.  Văn 
võ  ai  không  tuân  lòi  ta,  thì  ghép  ngay  cho  tội  mưu  phản. 

Ai  nấy  đều  sọ  run  lập  cập,  thưa  rằng  : 

- Xin  tuân  theo  lệnh  tướng  quân. 

Chỉ  có  thượng  thư  là  Hoàn  Ý giận  tái  mặt  lại,  từ  trong  bọn 
nháy  ra,  trỏ  vào  mật  Tôn  Lâm  máng  rằng  : 

- Chúa  thượng  là  chúa  thông  minh,  mày  sao  dám  nói  càn 
the.  Tao  thà  chết,  quyết  khôhg  nghe  lòi  mày  ! 

Lâm  nổi  giận  rút  gươm  chém  phàng  Hoàn  Ý,  rổi  vào  cung 
trỏ  vào  Tôn  Lượng  mắng  ràng  : 

- Hỏn  quân  vô  đạo  kia  : Đáng  lê  nên  giết  đi  để  tạ  thiên 
hạ  mới  phải,  nhưng  nể  mặt  tiên  đế,  nay  phê  ngươi  xuống  làm 
Coi  Kê  vưong.  Ta  sẽ  kén  người  có  đức  lên  làm  vua. 

Nói  đoạn  quát  trung  thư  lang  là  Lý  Sùng  cướp  lấy  ẫh  thụ, 
sai  Đặng  Trình  thu  lấy. 

Tôn  Lượng  khóc  vang  lên  rồi  đi  ra. 

Người  sau  có  thơ  than  rằng  : 

Loạn  tặc  vu  Ỳ Doãn 
Gian  thần  giả  Hoắc  Quang 
Thương  thay  Tốn  minh  chúa 
Không  giữ  được  ngai  vàng . 

Tôn  Lâm  sai  quan  tôn  chính  Tôn  Khải  rước  trưng  thư  lang 
nha  vương  là  Tôn  Hưu  vê  làm  vua.  Hưu  tự  là  Tử  Liệt,  con 
thứ  sáu  Tôn  Quyên,  khi  ò Hổ  Lâm  nằm  mơ  thấy  cươi  rồng  bay 
lên  trời  ngoảnh  lại  trông  không  thấy  đuôi  ráng,  mới  giật  mình 
tỉnh  dậy. 

Hôm  sau,  Tôn  Khải,  Đổng  Triều  đến  mòi  Hưu  về  triều.  Khi 
đi  đến  Khúc  A có  một  cụ  già,  tự  xưng  tên  là  Cam  Hưu,  lạy 
phục  xuống  đất  tâu  rằng  : 

- Xin  bệ  hạ  vê  nhanh  cho,  nếu  chậm  chạp  thì  việc  sinh  biến 
mất. 

Huu  tạ  lòi  ấy,  Khi  đi  đến  đình  Bố  Cơ,  Tôn  Ân  đem  xa  giá 
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lại  đón.  Hưu  không  dám  trèo  lên  kiệu,  ngồi  một  chiếc  xe  nhỏ 
đi  vào,  trăm  quan  lạy  yết  bên  cạnh  đường.  Hưu  vội  vàng  xuống 
xe  đáp  lễ.  Tôn  Lâm  sai  đỡ  dậy,  mời  vào  đại  điện,  rước  lên  ngổi 
trên  sập  rổng. 

Hưu  khiêm  tốn,  từ  chối  hai  ba  lần,  rổi  mơi  chịu  nhận  ngọc 
tỉ. 

Vản  vô  các  quan  lễ  chầu  mừng  đâu  đấy,  đại  xá  cho  thiên 
hạ  ; cải  niên  hiệu  gọi  là  Vĩnh  An  nảm  đầu  ; phong  cho  Tổn 
Lảm  làm  thừa  tướng,  lĩnh  chức  Kinh  Châu  mục.  Các  quan  cùng 
được  phong  thương.  Lại  phong  con  anh  là  Tôn  Hạo  làm  Ô trình 
hầu. 

Tôn  Lâm  một  nhà  nảm  anh  em,  đều  phong  tưóc  hầu,  coi 
giữ  quân  cấm  binh,  quyền  hon  cả  vua.  Ngô  chủ  Tôn  Hưu  sơ 
sinh  biên  ngoài  mặt  tuy  ân  huệ,  kỳ  thực  trong  bụng  vẫn  đề 
phòng. 

Tôn  Lâm  ngày  càng  sinh  kiêu  hoạnh  lắm.  Tháng  chạp  năm 
ấy,  Lâm  đem  trâu  rượu  vào  cung  lễ  thọ,  Ngô  chủ  Tôn  Hưu 
không  chịu  lấy.  Lâm  giận  mang  trâu  rượu  về  phủ,  mòi  tả  tướng 
quân  1^  Trương  Bố  đến  phủ  uống  rượu.  Trong  tiệc,  Lâm  nói  : 

- Khi  trước  ta  bỏ  Cối  Kê  vương,  nhiêu  người  khuyên  ta  lên 
làm  vua.  Ta  tưởng  là  chúa  thượng  hiền  hậu,  cho  nên  mói  lập. 
Nay  ta  dâng  lễ  thọ  lại  từ  chối  không  nhận,  thế  là  không  coi 
ta  vào  đâu  rồi  đó.  Nay  mai  ngươi  thử  coi  xem  ra  làm  sao. 

Bố  nghe  nối  dạ  dạ  mấy  tiếng,  không  dám  nói  câu  gì. 

Hôm  sau,  Bố  vào  cung  mật  tâu  với  Tôn  Hưu  việc  ấy.  Hưu 
lấy  làm  lo  sợ,  ngày  đêm  không  yên.  Được  vài  hôm,  Lâm  sai 
Trung  thư  lang  là  Mạnh  Tôn  dẫn  một  vạn  nám  nghìn  tinh  binh 
ra  đóng  ố Vồ  Xương,  vận  hết  đồ  khí  giới  trong  kho  cấp  cho 
bọn  ấy. 

Tướng  quân  là  Ngụy  Mạc,  võ  vệ  sĩ  là  Thi  Sóc,  hai  người 
vào  mật  tâu  vói  Ngô  chủ  ràng  : 

- Tôn  Lâm  điêu  binh  ra  ngoài,  lại  đem  dồ  khí  giói  cấp  cho 
quân,  nay  mai  tất  sình  biến. 
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Tòn  Hưu  giật  mình,  kíp  vời  Tnrong  Bố  vào  bàn  bạc.  Bố  tâu 
rằng  : 

- Có  lão  tướng  là  Đinh  Phụng  mưu  mẹo  hon  người,  biết  đoán 
việc  lớn,  nên  cho  vời  vào  bàn  việc 

Hun  liên  vời  Đinh  Phụng  vào  trong  nhà  kín,  kể  lại  chuyện 

ấy. 

Phụng  tâu  rằng  : 

Bẹ  hạ  chó  lo,  tôi  cô  một  kế  này  trừ  được  hại  cho  nước. 

Hưu  hòi  mẹo  làm  sao,  Phụng  tâu  ràng  : 

Mai  là  ngày  chạp,  hội  cả  quần  thần,  mời  Tôn  Lâm  đến 
ãn  tiệc,  tôi  sẽ  khu  xử  xong  xuôi. 

Hưu  mung  lăm.  Phụng  sai  Ngụy  Mạc,  Thi  Sóc  coi  việc  ngoài 
Trưong  Bô  coi  việc  trong. 

Đêm  hôm  ấy,  tròi  nổi  con  dông  : cát,  sỏi,  đá  bay  vù  vù  • 
có  một  Cây  cổ  thụ  bật  cả  một  tảng  rễ  đổ  xuống.  Đến  sáng  đứng 
gio,  sư  gia  phụng  chiêu  mòi  Tôn  Lâm  vào  cung  ăn  yến  Tôn 
Lâm  đưong  ỏ trên  giường,  bỗng  dưng  như  có  người  ẩy  sấp  xuống 
đât.  Lâm  thấy  vậy  không  vui  lòng.  Một  lát  lại  thấy  hon  mười 
người  sứ  giả  đến  mời.  Người  nhà  ngán  lại  nói  rằng  : 

- Một  đêm  nổi  dông  gió,  sáng  hôm  nay  bỗng  dưng  lại  ngả 
sấp,  đó  không  phải  là  diêm  hay,  không  nên  đến  dự  tiệc. 

Lâm  nói  : 

- Anh  em  ta  cùng  giữ  quân  cấm  binh,  ai  dám  đến  gần  ta 
mà  sợ  ? Ví  dù  có  việc  gì,  thì  đốt  lửa  ồ trong  phủ  lên  làm  hiệu. 

Dận  xong  lên  xe  vào  cung. 

Ngô  chủ  Tôn  Hưu  xuống  dưới  sập  rồng  đứng  đón  mòi  Lâm 
lên  ngồi.  Rượu  được  vài  tuần,  bỗng  thấy  ngoài  cung  có  ngọn 
lửa  cháy.  Lâm  muốn  đứng  dậy  về,  Hưu  ngán  lại  nói  ràng  : 

- Thừa  tướng  cứ  ngồi  yên,  quân  ngoài  có  nhiều,  can  gì  phải 
lo  ? 

Hưu  nói  vừa  dứt  lỉri  thì  tả  tướng  quân  Truông  Bố  rút  gưom 
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Cấm  tay,  đẫn  hon  ba  chục  vo  sĩ,  bước  sấn  lên  trên  điện,  quát 
lẽn  ràng  : 

- Có  chiếu  bất  phản  tặc  là  Tôn  Lâm  ! 

Lâm  vừa  toan  chạy,  thì  đã  bị  vồ  sĩ  bất  lại.  Lâm  cúi  đầu 
kêu  ràng  : 

- Xin  đày  ra  Giao  Châu,  cho  được  về  làm  ruộng. 

Hưu  máng  ràng  : 

- Sao  trước  mày  không  dem  đày  Đằng  Dận,  Lã  Cứ,  Vưong 
Đôn  có  đuạc  không  ? 

Bèn  sai  lôi  ra  chém,  Trưong  Bố  lôi  Tôn  Lâm  ra  mé  đông 
điện  chém  đầu  ; đẩy  tớ  không  tên  nào  dám  nhúc  nhích. 

Bố  dọc  tờ  chiếu  lên  nói  ràng  : 

- Tội  chỉ  do  một  mình  Tôn  Lâm  gây  nên  thôi,  còn  người  khác 
không  ai  việc  gì  cả. 

Bố  mời  Tôn  Hưu  lên  lầu  Ngũ  Phượng.  Đinh  Phụng,  Ngụy 
Mạc,  Thi  Sóc  bất  cả  bọn  anh  em  Tôn  Lâm  điệu  đến.  Hưu  sai 
đem  ra  chợ  chém  sạch,  giết  cả  ba  họ,  hon  vài  trãm  tôn  đảng 
đều  bị  chết  lây.  Lại  sai  dào  mẳ  Tôn  Tuấn,  vàm  thây  xé  xác 
ra  ; rồi  xây  phần  mộ  lại  cho  bọn  Gia  Cát  Khác,  Đằng  Dận, 
Lã  Cứ,  Vương  Đôn  để  tồ  cái  bụng  trung  của  họ.  Ai  bị  đem 
dầy  phương  xa  liền  tha  cho  về  làng  mạc.  Lại  phong  thưỏng  cho 
bọn  Đinh  Phụng,  rói  đưa  thư  báo  tin  mừng  vào  Thành  Đô. 

Hậu  chủ  bên  Thục  sai  sứ  vào  mừng  Ngô,  Ngô  lại  sai  Tiết 
Hủ  vào  Thục  đáp  lề.  Hủ  từ  trong  Thục  về,  Ngô  chủ  hỏi  quang 
cảnh  trong  Thục,  Hủ  tâu  ràng  : 

- Lâu  nay  trung  thường  thị  là  Hoàng  Hạo  coi  việc,  công  khanh 
a đua  cả  vào  hắn.  Trong  triều  không  nghe  thấy  lòi  thẳng,  ngoài 
đổng  dân  lám  người  mật  bủng  da  chì.  Thế  mà  vua  thì  chỉ  một 
niềm  mải  vui  chơi.  Đó  gọi  là  chim  én  chim  sẻ  0 trên  thềm, 
không  biết  ràng  nhà  to  sáp  cháy  là  thế. 

Hưu  thơ  dài  than  ràng  : 

- Nếu  còn  Gia  Cát  Võ  hầu,  thi  đâu  đến  nỗi  thế  này  ! 
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Bởi  thế  lại  viết  thư  sai  đưa  sang  Thục  nói  rằng  Tư  Mã  Chiêu 
không  mấy  bữa  nữa  tất  sẽ  thoán  Ngụy.  Thế  nào  hắn  cũng  sang 

danh  Ngô,  Thục  đe  thị  uy.  Hai  nước  ta  cùng  phải  giữ  gìn  trưóc 
đi. 

Khưong  Duy  nghe  được  tin  ấy,  mừng  rỡ  lám,  dâng  biểu  lại 
xin  cất  quân  sang  đánh  Ngụy. 

Nãm  Cảnh  Diệu  thứ  nhất  nhà  Thục  Hán,  mùa  đòng,  đại  tưóng 
quân  Khương  Duy  cất  Liêu  Hóa,  Trương  Dực  làm  tiên  phong  ■ 
Vương  Xá,  Tưởng  Mân  làm  tả  quân  ; Tưỏng  Thư,  Phó  Thierrỉ 
làm  hữu  quân  ; Hổ  Tế  làm  hợp  hậu  ; Duy  cùng  với  Hạ  Hầu 
Bá  tong  lĩnh  trung  quân,  khởi  hai  mưoi  vạn  quân  Thục  lạy 
tù  Hậu  chủ,  đên  thẳng  Hán  Trung,  bàn  bạc  vói  Hạ  Hầu  Bá 
xem  ra  lối  nào  cho  tiện. 

Bá  nói  : 

Ky  Sơn  là  đât  dụng  võ,  nên  tiến  quân  ra  mặt  ây  ; ta  nên 
sai  ba  quân  kéo  cả  ra  Kỳ  Sơn,  đến  cửa  hang  hạ  trại. 

Bấy  giờ  Đặng  Ngải  đang  ỏ trong  trại  Kỳ  Sơn,  điểm  quân 
Lung  Hữu,  chọt  có  tin  báọ  quân  Thục  hạ  ba  ngọn  trại  ở cửa 
hang.  Ngái  nghe  báo,  lên  cao  ngám  xem,  mừng  rỡ  về  trại  lên 
trướng  nói  ràng  : 

- Không  ra  khỏi  được  ý định  của  ta  ! 

Nguyên  Đặng  Ngải  xem  xét  dịa  thế,  để  dành  đất  cho  quân 
Thục  lập  trại.  Từ  chỗ  ấy  đến  thẳng  trại  Kỳ  Son,  đã  đào  sẵn 
một  đường  hầm,  đợi  quân  Thục  đến  sẽ  khỏi  sự.  Bấy  giờ  Khưong 
Duy  lập  ba  ngọn  trại,  trại  tả  đóng  chính  vào  giữa  đường  hầm 
là  trại  của  Vương  Xá,  Tưởng  man. 

Đậng^Ngải  sai  con  là  Đặng  Trung  cùng  với  Sư  Toản,  mỗi 
người  dẫn  một  vạn  quân  chia  làm  hai  cánh  tả  hữu.  Sai  phó 
tướng  Trịnh  Luân  dẫn  nẳm  trăm  quân  quật  tử  1 canh  hai 
đêm  hôm  ấy,  đi  xuyên  đưòmg  hẩm  đến  thẩng  trại  tả  kéo  lên. 

Vương  Xá,  Tưỏng  Mân  khi  ấy  nhân  chưa  lập  xong  trại  sợ 
quan  Ngụy  đen  cướp  trại,  không  dám  cởi  giáp  di  ngủ.  Chợt  thấy 
(1)  Quật  tử  : quân  đánh  đường  hầm. 
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trung  quán  tự  nhiên  bối  rối, vội  vàng  cầm  khí  giới  nhảy  lên  ngựa, 
thì  đả  thây  Dạng  Trung  ơ ngoài  dẫn  quân  kéo  vào.  Trong  ngoài 
dồn  lại  đánh,  hai  tướng  cố  chết  cự  lại  không  nổi,  phải  bỏ  trại 
chạy. 

Khương  Duy  ỏ trong  trướng  nghe  tiếng  bên  trại  tẳ  hò  reo, 
biết  có  quân  trong  ứng  ngoài  họp.  Duy  kíp  lên  ngựa  đứng  trưấc 
trướng  trung  qưân,  truyền  lệnh  ràng  : 

- Hễ  ai  nhôn  nhạo  thì  chém.  Nếu  có  quân  giặc  kéo  đến  cạnh 
trại,  không  phải  hỏi  lôi  thôi  gì,  chỉ  việc  dùng  cung  nỏ  bán  ra. 

Một  mật  truyền  cho  trại  hữu  cũng  thế,  không  được  nhộn  nhạo. 
Quán  ngụy  hon  mười  lần  xông  vào,  quả  nhiên  đều  bị  tên  bắn 
lui  về,  xáo  xác  mãi  đến  sáng,  rổi  không  dám  vào. 

Đặng  Ngải  thu  quân  về  trại,  than  ràng  : 

- Khưong  Duy  thực  là  học  được  phép  của  Khổng  Minh  : Ra 
quân  ban  đêm  mà  không  sọ,  tướng  gặp  biến  mà  không  rối,  thế 
mới  thực  là  tướng  tài  ! 

Hôm  sau,  Vưcmg  Xá,  Tưỏng  Mân  thu  nhặt  quân  tàn,  đến 
đại  trại  xin  chịu  tội. 

Duy  nói  : 

- Đó  không  phải  là  tội  tại  các  ngươi.  Bởi  vì  ta  không  tưòng 
mạch  đất,  mới  đến  nỗỉ  thế. 

Lại  câp  thêm  cho  quân  mâ,  sai  hai  tướng  hạ  trại.  Rồi  đem 
những  thây  người  chết,  bỏ  cả  vào  trong  đường  hầm,  lấy  đất 
lấp  đi. 

Duy  sai  nguòi  đưa  chiến  thư,  thách  Đặng  Ngải  ngày  mai 
ra  giao  phong. 

Ngải  mừng  rỡ  ung  lòi.  Hôm  sau,  hai  bên  dàn  trận  ở trước 
núi  Kỳ  Sơn.  Duy  án  phép  bát  trận  của  Võ  hẩu,  chia  dàn  ra 
tám  cửa  : thiên,  đia,  phong,  vân,  điểu,  xà,  long,  hổ.  Đặng  Ngải 
thấy  Khương  Duy  bày  trận  bát  quái,  cũng  bày  trận  ấy,  cửa 
ngồ  trưởc  saư  tả  hữu  giống  y như  hệt. 

Duy  cầm  thương  thúc  ngựa  ra  ngoài  trận  gọi  to  lên  rằng  : 
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Mày  bát  chước  ta  bày  trận  bát  quái,  nhưng  mày  có  biến 
trận  được  không  ? 

Ngải  cười  ràng  : 

- Mày  tưởng  một  mình  mày  bày  được  hay  sao  ? Ta  đã  bày 
được,  làm  gì  mà  chẳng  biến  được  ? 

Nói  đoạn,  quay  vào  trận,  sai  quân  cầm  hiệu,  phất  một  lá 

cơ,  mỗi  cửa  biến  thành  tám  cửa,  tám  tám  thành  sáu  mưoi  tư 
cửa, 

Ngải  ra  trận  hồi  ràng  ; 

■ Phép  biến  trận  của  ta  thế  nào  ? 

Duy  nói  : 

- Mày  biên  cũng  phải,  nhưng  có  dám  vào  trận  vây  nhau 
khỏng  ? 

Ngải  nói  : 

- Sao  lại  không  dám  ? 

Bơi  vậy,  quản  đôi  bên  cứ  y đội  ngũ  tiến  vào.  Ngải  vào  trung 
quân  đứng  sai  khiến,  cho  quân  lượn  vào  vây  trận,  trận  đôi  bên 
vẫn  đâu  ra  đấy,  không  xôn  xao  một  tí  nào.  Khương  Duy  dưng 
trung  quán,  cẩm  lá  cờ  phất  một  cái,  bỗng  biến  thành  trận  trường 
xà  quyển  địa,  vây  bọc  ngay  Đặng  Ngải  vào  giữa.  Bốn  mặt  tiếng 
reo  nổi  lên.  Ngải  không  biết  là  trận  gì,  trong  bụng  đã  sợ.  Tieng 
reo  dần  dần  đến  gần.  Ngải  dẫn  các  tướng  xông  xáo  cũng  không 
sao  ra  được.  Quân  Thục  cùng  gọi  to  len  ràng  : 

- Đặng  Ngải  hàng  đi  cho  mau  ! 

Ngải  ngẩng  mặt  lên  than  ràng  : 

- Ta  lờ  ra  muốn  khoe  tài  một  lúc,  mác  phải  mẹo  Khương 
Duy  mất  rổi  ! 

Bỗng  thây  trên  góc  tây  bác,  có  một  toán  quân  đánh  vào.  Ngải 
trông  ra  thì.  là  quân  Ngụy,  mói  thừa  thế  đánh  ra  được  ngoài. 
Nguyên  Tư  Mã  Vọng  đánh  cứu  Đặng  Ngải  đem  ra,  khi  trơ  về 
thì  chín  trại  Kỳ  Sơn  đá  bị  quân  Thục  cướp  mất  cả. 

Ngaj  dan  bại  quân  lui  về  mé  nam  sông  VỊ  hạ  trại 
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Ngái  nói  : 

' Sao  ông  biết  đươc  phéD  trân  r,à„  A 
v ..  p p • này>  mà  cứu  được  tôi  ra  ? 

vọng  nói  : • 

Enh:  “T  !E  Châu 

Nhi  nãy,  Khương  Duy  bien  tran  ấv  CÓ  gịTg  đến  phép  tran  này. 
dỉa!  nếu  đánh  chỗ  i&ác  Ím  th»ĩy’  gọ  là,  trín  truimẩ  quyển 
tran  6 góc  tây  bác.^hí  úa  ^ Ì"8  phá  dưw  ™ thây  diu 

ngay  n từ  mtt  * tánh  vào;  liín  phâ  duôc 

Ngải  tạ  ơn,  nói  : 

hóa.  OiìgX  bĩftđphépPívP  tr,n’  nlum?  ch“a  tlrimg  pháp  hiến 

Duy,  dể tôi  dân  auẮỀ  2 ÍT  é\đ*“ỹ*”  V* 

úp!rsni  s Snhn,ôtUMtlàh  ‘iên,ph°ng-  Ngồi  tự  dân  quân  dõn 
Duy  ngay  m"'  la,  dĩu  m!"'  a chl  " 'l,ư  thách  lỉíuOTg 

tuó^x  'à0  h“  ‘h0  sứ  **  m“g  *.  rfi  bảo  Vói  các 

365  ^^"theò1^  8íach?„g  ,r*n  nủựẳ  thiy 

ta  đấu  trân  pháp  tĩu  chẩn*  ÍT  T u Nay  quân  giặc  thácb 

Sy  vs  £>£  ỵỵị  £ Ẽ5  - s * ‘ 

Liêu  Hóa  nói  • 

chupĐSthỉannlà,addây  ““  kỳ  th«  Iă  hb  «■  quân  dín 
Duy  cười  ràng  : 

- Chính  thế. 

Jt.  SÍTramg  Dực’  Liẩu  HÓa  dí"  «*  •»  quân  phqc  6 
Hóat  sau,  Khuông  Duy  dán  hót  quân  trong  ehIn  ^ dàn 
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cá  ra  trước  Jiúi  Kỳ  Son,  Tư  Mã  Vọng  cũng  dẫn  quân  ra  khỏi 

Ị Nam,  đên  trước  Kỳ  Son,  cùng  vói  Khương  Duy  đối  tran 
Duy  nói  : 

- Ngưoi  mòi  ta  ra  đấu  trận  pháp,  thử  bày  trước  cho  ta  coi. 
Vọng  bày  ra  một  trận  bát  quái. 

Duy  cười  ràng  : 

J ‘?Trận  ây  tức  ià  trận  của  ta  bày.  ngươi  án  cáp,  lấy  gì  làm 
Vọng  nói  : 

* N*™*  cữns  học  mót  của  người  khác  chứ  gì  ? 

'Duy  nói  ; 


Vậy  thì  trận  này  có  bao  nhiêu  phép  biến  ? 

Vọng  cười,  rằng  : 

*_• ĩa_  biết  bày  trận>  dễ  thườnể  không  biết  biến  trận  hay  sao  ? 
rận  này  cả  thảy  có  chín  lần  chín  là  81  phép  biến. 

Duy  nói  : 

- Ngưoi  thử  biến  đi  ta  coi. 


ọng  vào  trong  trận,  biến  một  vài  lần,  rổi  bước  ra  hỏi  rằng  ■ 
- Ngươi  có  biết  ta  biến  ra  trận  gì  không  ? 

Duy  cười  nói  ràng  : 


, ,ỈVản  pháp  của  ta-  tbe0  sí  tròi,  có  365  phép  biên.  Nguoi 
chang  qua  nhu  ích  ngíi  đáy  gìéng,  biết  đâu  đugc  pháp  huyền 
diệu  này  ! J 

Vọng  nói  : 

- Ta  vẫn  biết  có  các  phép  biến  ấy.  Ngươi  thử  biến  cho  ta 
coi. 


Duy  nói  : 

- Ngươi  bảofĐặng  Ngải  ra  đây,  ta  bày  cho  mà  xem. 

Vọng  nói  : 

há  Đặng  tướng  quân  có  mẹ°  hay  hon,  tính  không  ưa  dấu  trận 
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Duy  cười  ầm  lên  ràng  : 

- Có  mẹo  gì  hay  đâu  ! Chảng  qua  sai  mày  đấu  với  ta  ở dây, 
còn  hán  thì  dẫn  quân  đến  úp  sau  quân  ta  có  phải  không  ? 

Vọng  thấy  nói  như  đi  guốc  vào  ruột  mình,  lấy  làm  kinh  hãi, 
muôn  thúc  quân  đánh  bừa  một  trận.  Duy  cầm  roi  vẫy  một  cái 
quân  hai  bèn  đổ  ra,  đánh  tan  tành  quân  Ngụy,  phải  bo  giáp 
vất  guơm  giáo  chạy  tháo  thân. 

Cạng  Ngai  thuc  tiên  phong  Trịnh  Luân  đến  mé  sau  núi 
vừa  đi  qua  mỏm  núi,  bỗng  nổi  một  tiếng  pháo,  rổi  trống  đánh 
vang  tròi,  quân  phục  đổ  ra,  đại  tưóng  đi  đầu  là  Liêu  Hóa,  Trịnh 
Luân  sấn  lại  đánh  nhau  với  Liêu  Hóa.  bị  Liêu  Hóa  chém  một 
đao  lản  quay  xuống  ngựa. 

Đặng  Ngải  giật  mình,  kíp  thu  quân  về,  thì  lại  gặp  Trương 
Dực  dan  quân  đen.  Đôi  bên  ập  vào  đánh  giết,  quân  Ngụy  tan 
nát.  Ngải  bị  bốn  mũi  tên,  cố  sông  cố  chết  chạy  về  đền  trại 
VỊ  Nam.  Tư  Mã  Vọng  cũng  chạy  vể  trại. 


Đảng  Quân  mang  vàng  ngọc  châu  báu  vào  Thành  Đô 
kết  liên  với  Hoàng  Hạo... 
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Hai  người  bàn  bạc.  Vọng  nói  rằng  ; 

* Gần  nay  Thục  chủ  Lưu  Thiền  yêu  dùng  tên  hoạn  quan 
Hoàng  Hạo,  ngày  đêm  ham  mê  tửu  sác.  Ta  nên  dùng  mẹo  phản 
gian,  đc  cho  Thuc  chu  đòi  Khuông  Duy  về,  thì  mói  giải  được 
nguy  này. 

Ngải  hỏi  các  mưu  sl  rảng  : 

• Có  ai  vào  được  Thục,  kết  hiếu  với  Hoàng  Hạo  không  ? 

Đảng  Quân  xin  đi.  Ngải  mừng  lám,  sai  Đảng  Quân  mang 

vàng  ngọc,  châu  báu  vào  Thành  Đô,  kết  liên  với  Hoàng  Hạo 
nói  phao  lên  ràng  Khưong  Duy  có  bụng  oán  thiên  tử,  không 
bao  lâu  tất  về  hàng  Ngụy.  Bởi  thế  người  & Thành  Đô  đổn  kháp 
cả  đi,  ai  ai  củng  biết,  Hoàng  Hạo  vào  tâu  với  Hậu  chủ,  Hậu 
chủ  lập  tức  sai  ngưòi  đi  gấp  đòi  Khưong  Duy  về  triều. 

Khi  ấý  Khưong  Duy  luôn  mấy  hôm  khiêu  chiến,  Đặng  Ngải 
giư  vưng  không  ra,  Duy  trong  bụng  nghi  hoặc,  chưa  biết  nghĩ 
thê  nào.  Chợt  có  sứ  giả  đến  triệu  về.  Duy  không  biết  tại  sao 
đành  phải  rút  quân  về  triều.  Đặng  Ngải,  Tư  Mã  Vọng  biết  rằng 
Duy  đà  trúng  phải  mẹo,  liền  cất  quân  Vi  Nam,  đuổi  đánh. 

Ấy  mới  là  : 

Nhạc  Nghị  đánh  Tề  gặp  kẻ  phản, 

Nhạc  Phi  phá  giặc  mắc  lời  gièm. 

Chưa  biết  sau  này  ra  làm  sao,  xem  hổi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  MỘT  TRÀM  Mười  BốN 

Tào  Mao  ruổi  xe  chết  cửa  nam 
Khương  Duy  bỏ  lương  phá  quân  Ngụy 

Đây  nói,  Khưong  Duy  nhân  có  chiếu  đòi  về,  bèn  truyền  lệnh 
rút  quân. 

Liêu  Hóa  nói  : 

- Tuớng  ỏ ngoài,  tuy  có  mệnh  vua,  không  nghe  cũng  đuơc 
Nay  dầu  cỏ  chiếu,  nhung  chó  nên  lui  vội. 

Trương  Dực  nói  : 

Tướng  quân  động  binh  luôn  mấy  năm,  nên  người  Thục  đều 
có  lòng  oán  cả  ; không  bàng  nhân  dịp  này  vừa  được  trận  thu 
quân  mã  về,  để  yên  bụng  dân.  Sau  sẽ  lại  liệu  kế  khác. 

Duy  nghe  lời,  sai  quân  sĩ  y phép  lui  về,  để  Liêu  Hóa,  Trương 
Dực  đi  chận  hậu,  phòng  quân  Ngụy  đuổi  theo. 

Nói  về  Đặng  Ngải  dẫn  quân  đuổi  theo,  trông  thấy  quân  Thuc 
đi  trước,  tinh  kỳ  nghiêm  chỉnh,  từ  từ  lui  ve. 

Ngải  than  ràng  : 

- Khương  Duy  thực  là  học  được  phép  Võ  hẩu  sầu  lám  ! 

Bởi  thê  cũng  không  dám  đuổi  nữa,  quay  binh  tro  lại  trại 
Kỳ  Sơn, 

Khương  Duy  về  đến  Thành  Đô,  vào  ra  mát  Hậu  chủ  hỏi 
tại  sao  mà  đòi  về. 

Hậu  chủ  nói  : 

- Ngươi  ỏ mãi  ngoài  biên  đình,  trẫm  sọ  quân  sĩ  vất  vả,  cho 
nên  đòi  ngưoí  về  triều,  chớ  không  có  việc  gì  cả 

Duy  tâu  ràng  : 
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Tôi  đâ  lấy  được  trại  Kỳ  Son,  sáp  sửa  thành  công,  không 
ngà  nửa  dường  lại  bỏ  dở,  quyết  là  trúng  phải  mẹo  phản  gián 
của  Đặng  Ngải. 

Hậu  chủ  nín  lặng. 

Khưong  Duy  lại  tâu  ràng  : 

- Tôi  thê  hết  sức  đánh  giặc,  để  báo  on  nước.  Bệ  hạ  chó  nghe 
lơi  tieu  nhân  mà  sinh  bụng  ngờ  vực 

Hạu  chu  ngoi  lâu  lâu,  mới  nói  rằng  ■ 

Trẫm  không  nghi  ngờ  gì  ngươi.  Ngưoi  hãy  về  Hán  Trung 
đợi  khi  nao  nước  Ngụy  có  biến  sẽ  sang  đánh. 

Khưomg  Duy  tho  dài,  ra  về  Hán  Trung. 

Đảng  Quân  về  trại  Kỳ  Sơn,  báo  việc  ấy  với  Đặng  Ngải  Ngải 
bàn  với  Tư  Mã  Vọng  : 

- Trong  Thục  vua  tôi  không  hòa,  tất  sinh  nội  loạn. 

Liền  sai  Đảng  Quân  về  Lạo  Dưong  báo  tin  ây  với  Tư  Mã 
Chiêu. 

Chiêu  mừng  lấm  có  bụng  muốn  đánh  Thục,  hỏi  trung  hô  quân 
là  Giá  Sung  ràng  : 

- Ta  muốn  đánh  Thục,  có  nên  không  ? 

Sung  nói  : 

- Chưa  nên,  Thiên  tử  còn  đương  có  bụng  ngờ  chúa  công.  Nếu 
chúa  công  một  mai  đi  váng,  ỏr  nhà  tết  sinh  chuyện  ngay  Nam 
ngoái  rồng  vàng  hai  lần  hiện  trong  giếng  Ninh  Lăng,  quân  thân 
dâng  biểu  là  điềm  lành.  Thiên  tử  nói  rằng  : 'Đó  không  phải 
điềm  lành.  Rồng  là  tượng  vua,  nay  rồng  trên  không  ả trm  dưm 
không  ỏ ruộng,  mà  đi  ỏ trong  giếng,  ấy  là  điều  rồng  phải  giam 
hãm".  Rồi  có  làm  một  bài  tho  rông  lặn,  ý trong  thơ  chỉ  rõ  về 
chúa  công.  Thơ  ràng  : 

Thương  thay  rông  chịu  khốn 
Không  vượt  khỏi  vực  sâu , 

Trên  trời  đã  không  ỏ, 

Giữa  ruộng  nào  thấy  đâu  ? 
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Cuồn  khúc  nằm  đáy  giếng 
Luơĩí  chạch  ỉuọn  trước  sau 
Vây  cánh  xếp  một  xó, 


Thôn  ta  cùng  một  màu  ỉ 

Tu  Mã  Chiêu  nghe  xong,  nói  giận,  bào  Giá  Sung  ràng  : 

liêu  mují"  bnát  ChUéC  Tà°  Phư0ng  đầy  '■  Nế“  ttta* 

iiẹu  sơm  đi,  tât  có  khi  hại  ta. 

Sung  nói  : 


- Tôi  xin  sớm  tối  lo  giúp  chúa  công  việc  ấy. 

tu  BTu  Mà  Ch«,?nCa,n  LLthứ  na”  nhà  hạ,  tháng 

' “ Ma  Chiêu  đe°  >•»  điện.  Mao  đứng  dày  dón  vào 

Quẩn  thần  tâu  ràng  : 


- Công  đúc  của  đại  tưóng  quân 
Tấn  công,  gia  lễ  cửu  tích 

Mao  cúi  đầu  không  nói  câu  gì. 


cao  vòi  vọi  nên  phong  làm 
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Chiêu  hét  lén  ràng  : 

- Cha  con,  anh  em  nhà  tôi  ba  đời,  biết  bao  nhiêu  công  lao 
vói  Ngụy.  Nay  làm  Tấn  công  không  đáng  hay  sao  ? 

Mao  đáp  ràng  : 

- Dám  đâu  cháng  vâng  lời. 

Chiêu  nói 

■ Bài  thơ  r°ns  4n,  coi  chúng  tôi  như  con  iưon,  con  chạch 
là  ý làm  sao  ? 

Mao  không  trá  lcn  được.  Chiêu  túm  tỉm  cười  trớ  ra. 

Mao  vào  hâu  cung  cùng  vói  thị  trung  Vưong  Thẩm,  thượng 
thư  Vương  Kinh,  tán  ky  thường  thị  Vưong  Nghiệp  bàn  bạc. 

Mao  khóc  nói  ràng  : 

- Tư  Mả  Chiêu  sáp  làm  việc  thoán  nghịch,  ai  ai  cũng  biết. 
Trẫm  không  sao  chịu  được  nhục  ấy,  các  ngươi  nên  giúp  trẫm 
mà  trừ  nó  đi. 

Vưong  Kinh  tâu  ràng  : 

- Không  nên.  Ngày  xưa  vua  Chiêu  Công  nước  Lỗ,  không  chịu 
nhm  nhục  vói  họ  Quí,  đên  nỗi  phải  bỏ  nước  mà  chạy.  Nay  quyền 
to  vê  taỵ  họ  Tu  Mã  cả  rồi,  công  khanh  trong  ngoài,  không  nghĩ 
gì  đèn  lẽ  thuận  nghịch,  a dua  theo  vể  với  giặc,  không  cứ  một 
ai.  Va  lại  quân  túc  vệ  của  bệ  hạ  đón  đưa,  không  có  người  chịu 
dung  sức.  Nẽu  không  nín  náu  nhịn  nhục,  thì  vạ  đến  noi  ngay 
Xin  hãy  thong  thả  lo  toan,  chớ  nên  hấp  tấp, 

Mao  nói  ràng  : 

- Điểu  ấy  mà  chịu  nhịn,  thì  còn  diều  gì  không  nhịn  nữa  ? 

Ý trầm  dà  quyết  rồi,  dù  chết  cũng  không  ngại  ! 

Nói  đoạn,  vào  tâu  với  thái  hậu. 

Vương  Thẩm,  Vương  Nghiệp,  bảo  Vương  Kinh  rằng  : 

Việc  đã  kíp  rổi,  chúng  ta  không  nên  dây  vào  mà  chết  cẳ 

họ,  nên  đến  thú  trước  với  Tu  Mã  Công,  kẻo  mà  chết 

Kinh  giận,  nói  ràng  : 
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* Chúa  lo,  tôi  phải  nhục  ; chúa  nhục  tôi  phải  chết,  các  ngươi 
dám  mang  hai  lòng  à ? 

Hai  nguôi  thấy  Vương  Kinh  không  nghe,  liền  đến  báo  với 
Tư  Mã  Chiêu  trước. 

Lại  nói,  Ngụy  chủ  Tào  Mao  vào  nội  cung,  sai  quan  hộ  vệ 
là  Tiêu  Bá  tu  tập  quân  túc  vệ  trong  điện,  cùng  đầy  tó  hầu 
hạ  được  hon  ba  trám  người,  đánh  trống  hò  reo  tiến  ra.  Mao 
cẩm  guom  ngồi  trên  xe  quát  tả  hữu  kéo  ra  cửa  nam. 

Vưong  Kinh  lạy  phục  xuống  khóc  mà  can  rảng  : 

' Bệ  hạ  đát  vài  tràm  người  đánh  Tư  Mã  Chiêu,  khác  nào 
xua  đàn  dê  vào  trong  miệng  hổ,  chết  uổng  vô  ích.  Tôi  không 
dám  tiếc  minh  đâu,  nhưng  thực  là  việc  không  nên  làm. 

Mao  nói  : 

- Quân  ta  đã  di,  ngưoi  không  nên  ngân  trở. 

Liền  giục  quân  kéo  ra  cửa  Long  Môn,  đến  noi  thấy  Giả  Sung 


- Tao  là  thiên  tư  đây,  chúng  mày  xòng  vào  nơi 
cung  đình,  muốn  thí  quân  hay  sao  ? 
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mậc  đổ  nhung  phục  cươi  ngựa,  cố  Thành  Tốt,  Thành  Tế  đi  kèm 
hai  ben,  dan  vai  nghìn  quân  câm  binh  thiết  giáp  hò  reo  kéo 
đến. 

Mao  trỏ  gươm  quát  máng  rằng  : 

- Tao  là  thiên  tử  đây,  chúng  bay  xông  vào  noi  cung  đình, 
muốn  giết  vua  hay  sao  ? 

Cấm  bình  trổng  thấy  Tào  Mao  củng  không  dám  động.  Giả 
Sung  báo  Thành  Tế  ràng  : 

- Tu  Mã  Công  nuôi  mày  làm  trò  gì  ? Chính  vì  việc  hôm  nay 
đấy. 

Tế  cẩm  ngọn  kích,  ngoảnh  lại  hỏi  Giả  Sung  rằng  ; 

- Giết  đi  hay  là  trói  lại  ? 

Sung  nói  : 

- Tu  Mả  Công  truyền  cho  giết  quách  đi. 

Thành  Tế  xông  thảng  đến  truớc  xe. 

Mao  quát  lên  ràng  : 

- Thât  phu  dám  xấc  ,à  ? 

Mao  nối  vùa  dứt  lời,  bị  Thành  Tế  đâm  một  kích  vào  giữa 
ngực,  ngã  sấp  xuống  dưói  xe  ; lại  bồi  thêm  một  kích  từ  sau 
lưng  suốt  ra  ngoài  bụng,  Mao  chết  ó cạnh  đường. 

Tiên  Bá  cẩm  giáo  lại  đánh,  cũng  bị  Thành  Tế  đâm  chết 
chúng  tan  võ  trốn  sạch. 

Vưong  Kinh  tự  mé  sau  chạy  đến,  quát  máng  Giả  Sung  rằng  : 

- Quân  nghịch  tặc  kia,  sao  dám  giết  vua  làm  vậy  ? 

Sung  nổi  giận,  quát  tả  hữu  trói  lại,  rồi  về  báo  với  Tư  Mã 

Chiêu.  Chiêu  vào  cung,  thấy  Mao  đã  chết,  giả  vờ  thất  kinh 
đập  đầu  xụống  xe  mà  khóc,  rổi  sai  ngưòi  báo  tin  với  các  đại 
thẩn.  Thái  phó  Tư  Mã  Phu  vào,  thấy  thây  Tào  Mao  nầm  đấy 
bèn  gối  đầu  vào  đùi  khóc  ràng  : 

- Giết  bệ  hạ  là  lỗi  tại  tôi  đây  ! 

Bèn  dùng  quan  quách  khâm  liệm,  dinh  tại  mé  tây  thiên  điện. 

Chiêu  vơi  quần  thẩn  vào  bàn  bạc.  Quần  thần  đến  cả  chỉ 
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thiếu  có  thượng  thư  bộc  xạ  Trần  Thái.  Chiêu  sai  cậu  Trần 
Thái  là  Tuân  Khải  gọi  Thái  đến. 

Tháĩ  khóc  nói  ràng  : 

- Người  ta  vẫn  cho  tôi  bằng  với  cậu,  Nay  cậu  thưc  khồne 

bằng  tôi.  6 

Bèn  mặc  áo  gai,  đội  khăn  trở  đi  vào,  khốc  lay  ở trước  lình 
cửu, 

Chiêu  cũng  giả  tảng  khóc  hỏi  rằng  : 

“ Việc  hôm  nay  nên  nghĩ  thế  nào  bây  giờ  ? 

Thái  nói  : 

• Chỉ  chém  Giả  Sung  đi,  thì  còn  tạ  được  thiên  ha  mốt  chút 
mà  thôi. 

Chiêu  ngẩm  nghĩ  một  lúc,  rồi  nói  rằng  ; 

- Nên  kéo  sụt  xuống  một  bậc. 

Thái  nói  : 

Tôi  chỉ  biêt  thế  thôi,  chđ  không  biết  bậc  nào  nứa. 

Chiêu  nói  : 

Thành  Tê  đại  nghịch  vô  đạo,  nên  đem  mổ  bung  và  giết 
cả  ba  họ  nó  đi. 

Tế  quát  to  mắng  rằng  : 

Viẹc  ây  khổng  phải  là  tội  ta,  tự  Qiả  Sung  truyền  lời  mày 
mà  sai  ta  đấy. 

Chiẽu  sai  cắt  lưđi  Tế  trước  ; em  Tế  là  Thành  Tốt  cũng  bi 
giết  cả  ba  họ. 

Người  sau  có  thơ  than  rằng  : 

Tư  Mã  năm  xưa  sai  Giả  Sung 
Giêt  vua  Nam  Ải  máu  tuôn  hong. 

Lại  đem  Thành  Tế  giết  ba  họ, 

Tiêng  tăm  đon  đại  kẻ  gian  hùng. 

Chiêu  lại  sai  bắt  cả  nhà  Vương  Kinh  bỏ  ngục.  Vương  Kinh 
đang  ở trong  tòa  đình  úy,  nghe  thấy  mẹ  bị  troi  điệu  đến  Kinh 
rập  đầu  khóc  vang  lên  nói  rằng  : 
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- Con  bất  hiếu  này,  làm  lụy  đến  cả  mẹ  đây  ! 

Bà  mẹ  cười  nói  ràng  : 

- Người  ta  ai  chẳng  chết  ; chí  sọ  chết  vì  chuyện  không  đáng 
chết  mà  thói  ; nay  chết  vì  việc  này,  thì  còn  giận  gì  nữa  ! 

Hôm  sau  Chiêu  sai  giải  cả  nhà  Vương  Kinh  ra  chợ  cưa  đông 
hành  tội.  Hai  me  con  Vương  Kinh  cười  nụ  chịu  hình.  Nhân  dân 
trong  thành  ai  tròng  thãy  cũng  ứa  nước  mát 

Người  sau  có  tho  khen  rồng  : 

Đáu  Hán  Bà  Vương  mẫu , 

Cuối  Ngụy  mẹ  Vương  KinK 
Khang  khái  bụng  trung  liệt 
Gan  góc  chí  kiên  trinh . 

Trọng  tiết  cao  vun  vút , 

Cui  minh  nhẹ  thênh  thênh . 

Mẹ  ấy  có  con  ấy, 

Tiếng  tham  ghi  sứ  xanh. 

Thái  phó  Tu  Mã  Phu -xin  dùng  vưong  lễ  táng  cho  Tào  Mao 
Chiêu  nghe  lòi.  Bợn  Giả  Sung  khuyên  Chiêu  thay  nhà  Ngụý 
mà  ỉên  ngói  hoàng  đế. 

Chiêu  nói  ràng  ; 

- Ngày  xưa  vua  Vãn  Vương  thiên  hạ  chia  ba  đã  có  hai  phần 
rồi  mà  còn  dem  dân  mình  chịu  việc  nhà  Ân,  cho  nên  thánh 
nhân  khen  là  chí  đức.  Ngụy  Võ  đế  không  chịu  thay  ngôi  nhà 
Hán,  nay  ta  không  chịu  thay  ngôi  nhà  Ngụy,  cũng  thế. 

Bọn  Giả  Sung  biết  ý Tư  Mã  Chiêu  muôh  để  dành  lại  cho 
Tư  Mã  Viêm,  mới  không  khuyên  nữa. 

Thang  sau  nam  ây,  Tư  Mã  Chiêu  lập  Thường  đạo  hương  công 
là  Tào  Hoàng  lên  làm  vua,  cải  niên  hiệu  là  Cảnh  Nguyên  nám 
thứ  nhất.  Hoàng  đổi  tên  là  Tào  Hoán,  tự  là  Cảnh  Danh,  nguyên 
là  con  Yên  Vưong  Tào  Vũ,  tức  là  cháu  Tào  Tháo. 

Hoán  phong  Tu  Mã  Chiêu  làm  thừa  tướng,  tước  Tân  cồng 
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thương  cho  mười  vạn  quan  tiên,  một  vạn  tấm  lụa.  Vãn  võ  các 
quan  đễu  được  phong  thương  cá 

Có  quân  tê  tác  báo  tin  ấy  về  Thục. 

Khương  Duy  nghe  Tư  Mã  Chiêu  giết  Tào  Mao  lập  Tào  Hoán 
mừng  nói  ràng  : 

■ Ta  Phen  này  cât  quản  đi,  lại  có  cớ  rồi  đây  ! 

Liền  viết  thư  đưa  sang  bỉgó,  hẹn  nhau  cất  quân  để  cùng  hỏi 

ÍLTư  Mâ  Chiêu  ^ết  chủa  Môt  tâu  VỚI  Hâu  chủ  cất  mười 
lãm  vạn  quân,  đem  vài  nghìn  cỗ  xe,  trên  xe  đóng  hòm  ván  ■ 

sai  Liêu  Hoa,  Trương  Dực  làm  tiên  phong.  Hóa  đi  lối  ra  hang 
Tí  Ngọ  ; Duc  đi  lối  ra  hang  Lạc  Cốc  ; Duy  ra  hang  Tà  Cốc 
Ba  mạt  cùng  kéo  cá  đến  Kỳ  Sơn. 

Đặng  Ngai  ó trong  trại  Kỳ  Sơn.  rèn  tập  quân  mã,  nghe  tin 
quan  Thục  ba  mặt  kéo  đến,  bèn  hội  các  tướng  lại  bàn  bạc. 
Tham  quan  Vuông  Quán  nói  ràng  • 

Tôi  có  một  mẹo  này,  không  dám  nói  rõ,  hiện  tỏi  đả  viết 
ra  đây,  xin  trình  tướng  quân  biết  cho. 

Ngả]  cầm  phong  thư  mở  ra  xem,  rồi  cười  ràng  : 

- Mẹo  này  hay  đây,  chỉ  ngại  không  lừa  nổi  Khương  Duy. 
Quán  nói  : 

- Tòi  xin  đi  chuyến  này. 

Ngải  nói  : 

- Nêu  nguôi  kiên  gan  được,  thì  tất  cùng  thành  công. 

Bèn  cấp  cho  Vương  Quán  nám  nghìn  quân  cho  đi.  Quán  liền 

í/um  ra  th;mg  hang  Tà  Cóc’  vừa  gặp  quân  tiễu  mã  tiền  bộ  cua 
Khuông  Duy  kéo  đến, 

Quán  kèu  ràng  ; 

- Ta  là  tướng  Ngụy  đến  hàng  đây,  nên  báo  vói  chủ  tướng 

cho  ta.  6 

Quản  tiều  mã  vể  báo  vói  Khương  Duy,  Duy  sai  ngãn  cả  quân 
mã  ó ngoài,  chỉ  cho  một  ngưỉrì  tướng  đầu  đi  vàoĩ 
Quán  lạy  phục  xuống  đất  nói  rằng  : 
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- Tôi  là  cháu  Vưong  Kinh  tên  là  Vương  Quán.  Tư  Mã  Chiêu 
giết  vua,  lại  giết  chết  cả  nhà  chú  tôi,  đau  đớn  biết  ngần  nào 
Nay  mai  tướng  quận  cất  binh  đến  hỏi  tội,  vậy  tôi  xin  đem  nâm 
nghìn  quân  bản  bộ  của  tôi  lại  hàng,  để  báó  thù  cho  chú  tôT 

Duy  mùng  lám  bẩo  rằng  : 

...i\ĩgưOT  đâ  CÓ  bụng  thực  lại  hànể’  ta  cùng  lấy  bụng  thực 
xứ  với  ngươi.  Quân  ta  chí  cọt  lo  vê'  việc  lương,  nên  có  vài  nghìn 

xe  lương,  hiện  ở cửa  Xuyên,  ngươi  nên  về  đó  vận  tải  đến  Kỳ 
Sơn  cho  ta.  Còn  ta  thì  đốn  lây  trại  Kỳ  Son  đây. 

Quán  mừng  rô,  chác  là  Khương  Duy  mác  mẹo,  vâng  lòi  đi 
ngay. 

Duy  nói  : 

- Vận  lu  ong  không  phải  dùng  đến  nâm  nghìn  người,  chỉ  dẫn 
ba  nghìn  quân  đi  cũng  đủ,  còn  để  hai  nghìn  quân  đưa  đường 
cho  ta  đến  đánh  Kỳ  Sơn. 

Quán  sợ  Duy  sinh  nghi,  vậy  phải  dể  hai  nghìn  quân  lại,  rồi 
dẫn  ba  nghìn  quân  đi. 

Duy  sai  Phó  Thiêm  dẫn  hai  nghìn  quân  hàng  đợi  khi  dùng 
tới,  chọt  có  Hạ  Hẩu  Bá  đến.  Bá  nói  vói  Duy  rằng  : 

- Đô  đốc  cớ  sao  lại  nghe  lời  Vương  Quán  thế  ? Tôi  ở nước 
Ngụy,  chua  thấy  ai  nói  Vương  Quán  là  cháu  Vương  Kinh  bao 
giơ.  Đây  tất  là  có  mẹo  lừa  dối.  Xin  đô  đốc  xét  cho. 

Duy  cuòi  nói  rằng  : 

* Ta  đã  biêt  Vương  .Quán  trá  rồi,  cho  nên  chia  bớt  binh  thế 
nhân  kế  nó  mà  dùng  kế  mình. 

Bá  hỏi  : 

- Đô  đốc  lấy  cớ  gì  biết  là  trá  ? 

Duy  nói  : 

- Tư  Mã  Chiêu  gian  hùng,  chẳng  kém  gì  Tào  Tháo  Nay  đã 

ba  hợ  Vu(mễ  Kinh,  có  lẽ  đâu  còn  để  một  người  cháu 
nối  giũ  binh  quyển  ngoài  cửa  ải  ? Bỏi  thế  ta  biết  là  dối.  Kiến 
thức  Trọng  Quyền  chính  họp  với  ý ta  lám. 
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Bơi  vây  Khương  Duy  không  ra  Tà  Cốc  vội,  sai  người  phục 
sản  ỏ dọc  dương,  để  phòng  quân  gian  tế  của  Vương  Quán.  Chưa 
được  mươi  ngày,  quă  nhiên  bát  được  một  tên  mang  thư  của 
Vương  Quán  vê  báo  với  Đặng  Ngải.  Duy  tra  hỏi  tình  đầu,  khám 
bát  được  phong  thư.  Trong  thư  hẹn  đến  ngày  hai  mươi  tháng 
tám,  thì  vận  lương  từ  con  đường  nhỏ  đem  về  trại  lơn,  xin  Đặng 
Ngải  dẫn  binh  đến  hang  Đàm  Sơn  tiếp  ứng,  Duy  giết  phát  người 
mang  thư,  rổi  một  mật  đem  thư  đổi  ngày  hai  mươi  làm  ngày 
ràm  sai  người  ãn  mặc  giả  làm  quân  Ngụy,  đem  đến  đưa  cho 
Đặng  Ngải.  Một  mặt  sai  người  đem  vài  trâm  xe  lương,  tháo 
bỏ  luông  gạo  ra,  chứa  củi  khô  cả  ráo  và  đổ  dẫn  lửa  vào  .trong, 
trum  kín  vải  xanh  6 ngoài  ; sai  Phó  Thiêm  dẫn  hai  nghìn  quân 
hàng,  cẩm  toàn  cờ  hiệu  tải  lương.  Duy  thì  cùng  vớí  Hạ  Háu 
Bá,  mỗi  người  dẫn  một  toán  quân  phục  sản  trong  hang  núi. 
Lại  sai  Tướng  Thư  ra  hang  Tà  Cốc,  Liêu  Hóa,  Trương  Dực  tiến 
quân  đến  lấy  Kỳ  Sơn. 

Đặng  Ngải  bát  được  thư  của  Vương  Quán,  mừng  lám,  viết 
thư  giao  cho  người  ấy  đem  về  trả  lời.  Đến  ngày  rằm  thống  tám, 
Ngải  dẵn  nảm  vạn  tinh  binh  kéo  đến  hang  Đàm  Sơn.  Còn  cách 
một  quàng  xa,  Ngải  cho  người  trèo  lên  cao  dòm  xem  làm  sao, 
thì  thây  xe  lương  liên  tiếp  nhau,  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể, 
đang  đi  khuất  khúc  trong  đưcmg  núi,  Ngải  kìm  ngựa  lại  ngắm 
nghía  xem  kỹ  một  hồi,  quả  nhiên  toàn  quân  Ngụy. 

Tả  Hữu  bẩm  rằng  : 

- Trời  đã  chiều  tôi,  nên  vào  mau  mà  tiếp  ứng  cho  Vương 
Quán  ra  khỏi  cửa  hang. 

Ngải  nói  : 

- Mé  trước  núi  non  khuất  khúc,  phòng  có  quân  phục,  thì 
lui  làm  sao  cho  kịp  ? Chỉ  nên  đứng  đây  mà  đại. 

Đang  nói  chuyện,  có  hai  tên  ky  raâ  chạy  đến,  báo  ràng  : 

- Vương  tướng  quân  mang  lưong  thảo  chạy  về,  có  quân  mã 
mật  sau  đuổi  theo,  xin  lại  tiếp  ứng  ngay  cho. 

Ngải  thất  kinh,  giục  quân  tiến  đến.  Bấy  giờ  vào  đầu  canh, 
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tràng  sáng  như  ban  ngày.  Nghe  ở mé  sau  núi  có  tiếng  hò  reo. 
Ngải  đồ  là  Vương  Quán  đánh  nhau  vói  quân  Thục,  thúc  quan 
tiến  tháng  đến.  Bỗng  dâu,  một  toán  quan  ở trong  rừng  rậm 
đô  ra.  Thục  tướng  là  Phó  Thiêm  quất  ngựa  quát  to  lên  rằng  : 

Đạng  Ngai  ! Mày  mác  phải  mẹo  chủ  tướng  tao  rồi.  Sao 
không  xuống  ngưa  chịu  chết  đi  cho  mau. 

Ngải  giật  mình  kíp  quay  ngựa  về.  Bấy  giờ  lửa  trên  xe  đã 
cháy  tung  cả  lên  : quân  Thục  trỏng  thấy  hiệu  lửa,  cùng  đỗ  cả 

ra,  đánh  giết  quân  Ngụy  tan  tành!  Bốn  phía  núi,  reo  ầm  lên 
ràng  ; 

He  ai  bát  được  Đặng  Ngải,  thưởng  cho  nghìn  vàng,  phong 
làm  hầu  vạn  hộ.  6 

Đặng  Ngải  hồn  bay  phách  lạc,  cơi  giáp  quẳng  chỏm  mù,  nháy 
xuống  ngựa  đi  lẫn  vào  bọn  bộ  quân,  trèo  non  vượt  suối  trôn 
về.  Khương  Duy,  Hạ  Hầu  Bá  cứ  trông  người  cưỡi  ngựa  đi  đầu 
là  đuôi  theo,  không  ngờ  Đáng  Ngải  đã  chạy  bộ  trốn  thoát  Duy 

bấy  giờ  mới  đem  quân  tháng  trận,  đến  tiếp  xe  lương  của  Vương 
Quán, 

Vương  Quán  vốn  đã  mật  ước  vói  Đặng  Ngải,  nên  đã  chuẩn 
bị  sán  lương  thực,  xe  trượng,  chỉ  đợi  đến  hẹn  thì  khơi  sự.  Chợt 
có  người  tâm  phúc  đến  báo  công  việc  đâ  bị  tiết  lộ,  Đặng  tướng 
quân  chưa  biết  sống  chết  ra  sao.  Quán  giật  mình,  sai  ngưtn 
đi.  thám  xem  sao  thì  người  ấy  về  báo  có  ba  mạt  quân  sáp  kéo 
đên.  Sau  lưng  lại  thấy  bụi  bay  mù  mịt,  bốn  phía  không  biết 
chạy  đường  nào.  Quán  quát  sai  quân  sĩ  phóng  hỏa  đốt  sạch 
lương  thảo,  xe  trượng.  Một  lát,  lửa  cháy  đùng  đùng,  sáng  rưc 
tròi  đất. 

Quán  kêu  to  lên  ràng  : 

- Việc  kíp  đến  nơi  rổi,  chúng  mày  cố  chết  mà  đánh  đi  thôi  ! 

Nói  đoạn,  Quán  dẫn  quân  đánh  ra  mé  tây.  Khương  Duy  thúc 
ba  mạt  quân  đuổi  rát,  tưỏng  ràng  Vương  Quán  thế  nào  cũng 
phải  cố  chết  chạy  vể  Ngụy,  không  ngờ  lại  kéo  vào  Hán  Trung 
Quán  quân  ít,  sợ  quân  Thục  đuổi  kịp,  mới  sai  người  đốt  phá 
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các  quan  ải  và  đường  sàn.  Khương  Duy  sợ  Hán  Trung  sơ  suất* 
bèn  không  đuổi  Đặng  Ngải  nữa.  vội  vàng  cất  quân  đi  lẻn  dường 
tát  theo  giết  Vương  Quán.  Quán  bị  quân  Thục  vây  đánh  cả  bốn 
mặt,  không  sao  thoát  được,  liền  đâm  đầu  xuống  sông  Hác  Long 
tụ  tử.  Còn  quân  sĩ,  Khương  Duy  bát  được  đem  chôn  sạch. 

Duy  tuy  đánh  được  Đặng  Ngải  trận  này,  nhưng  bị  thiệt  rất 
nhiều  lương  tháo,  và  bị  phá  hủy  mất  đường  sàn,  bơi  thế  cũng 
rút  quân  về  Hán  Trung. 

Đặng  Ngải  dẫn  bại  binh  chạy  về  trại  Kỳ  Son,  dâng  biểu  xin 
chịu  tội,  tự  giáng  chức  xuống.  Tư  Mầ  Chiêu  thây  Ngải  nhiều 
khi  lập  được  công  to,  không  nở  giáng  chức,  mà  lại  thương  thêm 
cho  tiền  của  râ't  nhiều.  Ngải  đem  tiền  của  ấy  cấp  cho  các  gia 
đình  các  tướng  sĩ  bị  hại. 

Chiêu  sợ  quân  Thục  lại  ra,  cấp  thêm  cho  Đặng  Ngải  năm 
vạn  quân  để  phòng  giữ. 

Khưong  Duy  ngày  dêm  sửa  sang  đường  sàn,  lại  bàn  cất  quân 
sang  đánh  Ngụy. 

Ấy  là  : 

Đường  sàn  sửa  gấp , quàn  rong  ruổi , 

Chưa  được  Trung  Nguyên,  chết  chắng  thôi. 

Chưa  biết  thua  được  thế  nào,  xem  hồi  sau  sề  hiểu. 
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HỔI  THỨ  MỘT  TRĂM  Mtrờl  LẢM 


Xuông  chieu  thu  quân,  Hậu  chủ  tin  gièm 
Muợn  nghề  làm  ruộng,  Khixơng  Duy  lánh  vạ 

Đảy  nói,  nám  Cảnh  Diệu  thứ  nãm  nhà  Thục  Hán,  tháng  mười 
mùa  đông,  đại  tướng  quân  Khương  Duy  sai  ngưòi  ngày  đêm 
sưa  soạn  đường  sàn  ; dự  bị  lương  thực,  khí  giới  ; sáp  xếp  thuyền 
bè  ỡ đuxmg  thủy  Hán  Trung.  Công  việc  đâu  đấy  cả  rổi,  Khương 
Duy  dâng  biểu  tâu  vói  Hậu  chủ  ràng  r 

Tối  mây  phen  ra  quản,  tuy  chưa  nên  được  cồng  to , nhưng 
củng  khiến  cho  quẫn  Ngụy  mất  vía . Nay  nuôi  binh  đã  lâu  nếu 
không  đánh  giặc  tất  sinh  lười  nhác , mà  lười  nhức  tất  sinh  bệnh 
tật  Vả  lại  đang  lúc  này  quản  mong  dùng  sức , tướng  biết  hết 
long.  Vạy  xin  cảt  quản  ra  đánh , nêu  không  đánh  tháng  xin 
chịu  tội  chết". 

Hậu  chủ  xem  biểu,  có  ý ngẩn  ngại  chưa  quyết. 

Tiêu  Chu  tâu  ràng  : 

• Tôi  dêm  coi  thiên  văn,  thấy  tướng  tinh  ố địa  phận  Thục 
lờ  mờ  không  được  sáng.  Đại  tướng  quân  đi  chuyến  này,  chác 
không  dược  lại,  bệ  hạ  nên  giáng  chiếu  ngản  lại. 

Hậu  chủ  nói  : 

- Thôi,  hãy  để  cho  đi  chuyến  này  xem  sao,  nếu  quả  lại  thua 
thì  từ  rày  không  cho  đi  nữa. 

Tieu  Chu  can  ngán  hai  ba  lần,  Hậu  chủ  không  nghe.  Chu 
trơ  ve  than  thơ  buồn  rầu,  rồi  thác  bệnh  không  ra  đến  ngoài 

Khuông  Duy  sáp  cất  quân  đi,  hỏi  Liêu  Hóa  ràng  : 
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- Ta  nay  cất  quân,  thề  lấy  lại  được  Trung  Nguyên  mói  nghe. 
Vậy  nên  ra  lối  nào  trước  ? 

Hóa  nói  : 

- Ta  cất  quân  luôn  mấy  nám  nay,  quân  dân  không  dược  yên. 
Vả  lại,  Ngụy  có  Đặng  Ngải,  nhiều  mưu  lấm  trí,  không  phải 
tay  tầm  thường.  Tướng  quân  cứ  muốn  miễn  cưỡng  làm  công 
việc  áy  thì  Hóa  này  chẳng  biết  đâu  mà  dám  nối. 

Duy  bừng  bừng  nổi  giận,  nói  ràng  : 

. - Ngày  xưa,  thừa  tướng  sáu  lần  ra  Kỳ  Son,  cũng  là  vì  việc 
nuớc  ; ta  nay  tám  lan  sang  đánh  Ngụy,  có  phải  vì  riêng  mình 
ta  đâu  ? Nay  ta  đến  lấy  Diêu  Dương  trước,  nếu  ai  trái  lệnh 
thì  chém  đẩu  ! 

Bèn  để  Liêu  Hóa  ỏ lại  giừ  Hán  Trung,  Duy  cùng  với  các 
tưóng  dẫn  ba  chục  vạn  quản  kéo  đến  Diêu  Dương. 

Có  người  báo  tin  ấy  với  Đặng  Ngải,  Ngải  đang  bàn  bạc  với 
Tư  Mã  Vọng,  được  tin  bèn  cho  quân  ra  tiễu  thám  thì  quân  Thục 
quả  nhiên  kéo  đến  Diêu  Dương. 

Tư  Mã  Vọng  nói  : 

- Khương  Duy  tai  quái  lám,  hoặc  là  giả  tiếng  đến  Diêu  Dương, 
mà  Kỳ  thực  ra  Kỳ  Son  chăng  ? 

Ngải  nói  : 

- Khương  Duy  phen  này  ra  Diẽu  Dưong  thực  đấy. 

Vọng  nói  : 

- Sao  ông  biết  là  thực  ? 

Ngải  nói  : 

- Trước  kia  Khuông  Duy  thường  ra  chỗ  cổ  lương.  Nay  Diêu 
Dương  không  có  lương,  Khương  Duy  tất  đồ  tằng  ta  giữ  Kỳ  Sơn, 
cho  nên  đến  lấy  thành  ấy,  định  chứa  lương  thảo  0 đó,  rồi  kết 
liên  với  người  rợ  Khương  để  đồ  kế  lâu  dài  đấy  thôi. 

Vọng  nói  : 

- Nếu  thế  thì  ta  làm  thế  nào  ? 

Ngải  nói  : 
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- Nên  rút  hết  quân  ở đây,  chia  làm  hai  đường,  đến  cứu  Diêu 
Dương.  Cách  đó  hai  mươi  nhăm  dậm,  có  một  thành  nhỏ  Hầu 
Hà,  là  chồ  co  họng  xứ  ây.  Ong  nên  dẫn  quân  phục  trong  thành 
Diêu  Dương,  ngả  cờ  im  trống,  mở  tung  bốn  cửa,  y mẹo  như 
thế...  mà  làm  ; tôi  đẫn  quân  phuc  sẳn  trong  thành  Hầu  Hà 
chác  là  phá  được  quân  Thục. 

Tính  toán  dâu  đấy,  cùng  y mẹo  cất  quân  đi,  sai  Sư  Toản 
ổ lại  giữ  trại  Kỳ  Son. 

Khương  Duy  sai  Hạ  Hầu  Bá  làm  tiền  bộ,  dẫn  binh  đến  Diêu 
Dương  trước.  Bá  đến  nơi,  trông  thấy  trên  mặt  thành  không  có 
một  lá  cờ  nào,  bốn  cửa  mô  tung  cả.  Bá  nghi  hoặc,  không  dám 
vào,  bảo  vơi  các  tướng  ràng  : 

- Có  mưu  mô  gì  đây  chãng  ? 

Các  tướng  nói  : 

*■  Chủng  tôi  thấy  quả  thực  là  một  tòa  thành  không,  chỉ  có 
chút  ít  bách  tính,  nghe  tin  đại  tướng  quân  dẫn  binh  đến  đây 
đã  bỏ  thành  chạy  trốn  cả  rổi. 

Bá  chưa  tin,  tế  ngựa  đến  gần  cửa  nam  ngám  xem,  thì  thấy 
vô  số  già  trẻ  dắt  díu  nhau  chạy  dổn  về  mé  tây  bác. 

Bá  mừng  nói  : 

- Quả  thật  thành  bỗ  không  rổi. 

Lập  tức  đi  trước,  quân  mã  kéo  sau.  Bá  vừa  đến  bên  thành, 
bổng  nghe  một  tiếng  pháo  nổ,  roi  trên  mặt  thành  còi  trống  vang 
động,  tinh  kỳ  đựng  lên  tua  tủa,  cẩu  treo  nít  lèn. 

Bá  giật  mình,  nói  : 

- Ta  lỡ  mác  mẹo  mât  rồi  ! 

Bá  vội  vá  nít  lui  thì  tên  đạn  trên  thành  bắn  xuống  như 
mưa.  Thương  hại  thay  cho  Hạ  Hầu  Bá  và  nám  tràm  quân  cùng 
bị  bấn  chết  hết. 

Người  sau  có  thơ  than  ràng  : 

Gan  lớn  Khương  Duy  khéo  tính  dài 
Biết  đâu  Đặng  Ngải  kế  chống  gai 
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Thương  thay  Hấu  Bá  cùng  tràm  tốt, 

Lữ  lượt  phơi  thây  dưới  tên  bay . 

Tư  Mà  Vọng  ở trong  thành  kéo  ra,  quân  Thục  xô  nhau  chạy 
trốn.  May  có  Khương  Duy  dẫn  quân  tiếp  ứng,  đánh  rát  một 
trận,  Tư  Má  Vọng  phải  lui  vào  thành.  Duy  đến  dưới  thành  hạ 
trại,  nghe  tin  Ha  Hầu  Bá  bị  bán  chết,  thương  cảm  không  biết 
ngần  nào. 

Canh  hai  đêm  hôm  ấy,  Đặng  Ngải  ỏ trong  thành  Hầu  Hà 
dẫn  một  toán  quân  di  ngầm  đến  cướp  trại  Thục.  Quân  Thục 
bối  rối,  Duy  ngần  giừ  lại  củng  không  được.  Bỗng  lại  thấy  còỉ 
trống  trên  thành  vang  động,  té  ra  Tư  Mà  Vọng  trên  thành  dẫn 
quân  kéo  đến.  Đôi  mật  giáp  lại  đánh,  quân  Thục  thưa  to.  Duy 
hết  sức  xông  pha  mới  thoát  được  ra  ngoài,  lui  về  hai  chục  dặm 
hạ  trại.  Quân  Thục  thua  ỉuôn  hai  trận,  bụng  quân  xôn  xao. 
Duy  bảo  với  các  tướng  ràng  : 

- Được  thưa  là  việc  thường,  ta  tuy  hao  binh  tổn  tương,  cũng 
chưa  đáng  lo.  Việc  thành  hay  bại,  chỉ  cốt  ơ chuyến  này.  Các 
ngưoi  cứ  thủy  chung  một  niềm  mới  được,  nếu  ai  nói  đến  rút 
về  thì  ta  chém  ! 

Trương  Dực  nói  : 

- Quản  Ngụy  ỏ hết  cả  dây.  Kỳ  Son  tất  nhiên  bỏ  trống,  tướng 
quân  nên  chỉnh  đốn  quân  mâ  chống  nhau  với  Đặng  Ngải,  đánh 
mật  Diêu  Dưong,  Hẩu  Hà,  tôi  xin  dẵn  quân  đến  lấy  Kỳ  Son. 
Nếu  lấy  xong  chín  trại  Kỳ  Sơn,  thì  kéo  tràn  vào  lấy  Trường 
An,  đó  là  kế  hay  hơn  cả. 

Duy  nghe  theo,  lập  tức  sai  Trương  Dực  dẫn  hậu  quân  đến 
lấy  trại  Kỳ  Sơn.  Duy  tự  dẫn  quân  dến  Hầu  Hà,  thách  Đặng 
Ngải  giao  chiến.  Ngải  đem  quân  ra  đánh  hai  tương  giao  phong, 
hon  vài  mươi  hiệp  không  phân  tháng  bại,  cùng  thu  quân  vê 
trại. 

Hôm  sau,  Khương  Duy  lại  dẫn  quân  ra  khiêu  chiến,  Ngải 
đóng  quân  không  ra,  Duy  sai  quân  sĩ  chửi  máng,  sỉ  nhục.  Ngải 
nghĩ  ràng  : quân  Thục  bị  ta  đánh  một  trận  đại  bại  là  thế,  mà 
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vân  không  rút  về,  lại  còn  đến  khiêu  chiến  vói  ta,  tất  là  chia 
quân  đến  cướp  trại  Kỳ  Sơn  của  ta  rồi.  Tướng  giữ  trại  ấy  là 
Sư  Toàn,  quân  đon  tướng  ít,  tất  nhiên  phải  thua,  ta  phải  thân 
đến  cứu  mới  xong.  Ngải  nghi  thế  rồi  gọi  con  là  Đặng  .Trung 
vào  dặn  ràng  ; 

Con  phai  hết  lòng  coi  giữ  xứ  này,  mặc  sức  cho  quân  kia 
khieu  chiên,  chớ  được  coi  thường  ra  địch  ; đêm  nay  ta  dẫn  quân 
ra  cứu  Kỳ  Son  đây. 

Canh  hai  đêm  hôm  ấy,  Khương  Duy  đang  ở trong  trại  nghỉ 
mẹo,  chợt  nghe  ngoài  trại  có  tiêng  hò  reo,  còi  trông  vang  động 
Quân  váo  báo  Đáng  Ngải  dẫn  ba  nghìn  tinh  binh  đến  thách 
đanh  nhau  dêm.  Các  tướng  muôn  ra  đánh,  Duy  ngán  lại  không 
cho.  Nguyên  là  Đăng  Ngái  dẫn  quân  đi  qua  trại  Thục,  diễu 
quanh  môt  được,  rồi  thừa  thế  đến  cứu  Kỳ  Son.  Dạng  Trung 
đưa  cha  đi  khỏi,  dẫn  quân  trờ  vào  thành. 

Khương  Duy  bảo  với  các  tướng  ràng  : 

- Đặng  Ngải  giả  tiếng  đánh  đêm,  tất  là  đi  cứu  Kỳ  Son. 

Liền  gọi  Phó  Thiêm  dặn  ở nhà  giữ  trại,  còn  Duy  thì  dẫn 
ba  nghìn  quân  lại  giúp  Trương  Dực. 

Khi  ấy  Trưong  Dực  đang  đánh  trại  Kỳ  Son,  Sư  Toản  ít  quân, 
chống  không  nổi,  dẩn  dẩn  núng  thế  sáp  vỡ.  Chợt  có  Đặng  Ngải 
dẫn  quân  đến  đánh  bừa  vào  một  trận,  quân  Thục  lại  hóa  thua 
to.  Ngai  vay  Trương  Dực  ớ mé  sau  núi,  chợt  nghe  có  tiêng  reo 
nổi  lên  đậy  đất,  còi  trống  vang  tròi,  rồi  thấy  quân  Ngụy  chạy 
nhớn  nhác,  té  ra  Khương  Duy  kéo  quân  đến.  Dực  thừa  thê'  đánh 
ùa  ra.  Đặng  Ngải  bị  thua,  rút  quân  vào  trại  Kỳ  Son  không 
ra  nữa.  Khưong  Duy  sai  quân  vây  đánh  bốn  mật. 

Nói  ve  Hậu  chu  ờ Thành  Đô,  tin  nghe  lòi  hoạn  quan  là  Hoàng 
Hạo,  say  mê  tưu  sac,  không  coi  gì  đến  chính  sự  triều  đình 
Bấy  giờ,  đại  thân  Lưu  Diệm,  có  người  vợ  là  Hồ  thị,  nhan  sác 
rât  đẹp,  nhân  vào  cưng  chầu  bà  hoàng  hậu,  6 lại  một  tháng 
mơi  ra.  Diệm  nghi  vợ  tư  thông  với  hậu  chủ,  sai  năm  trăm  quân 
sĩ  dàn  ra  trước  mặt,  bát  vợ  trói  vào  cột,  cho  quân  mỗi  người 
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Đương  đêm,  Đặng  Ngải  đản  ba  nghìn  tinh  binh  đến  cứu 
Kỳ  Sơn... 


Cầm  giẩy  đập  vào  mật  vợ  vài  cái.  Người  vọ  ngâ't  đi  tỉnh  lại 
không  biết  bao  nhiêu  lần. 

Hậu  chủ  nghe  chuyện  nổi  giận,  đưa  Diệm  xuống  Hữu  tư  định 
tội,  Hữu  tư  luận  ràng  : Vợ  con  không  nên  sai  lính  đánh,  mặt 
mũi  không  phải  chỗ  chịu  đòn.  Tội  ấy  nên  chém  bỏ  thây  ngoài 
chợ,  bèn  giết  Lưu  Diệm.  Từ  đó  cấm  các  mệnh  phụ  (1)  không 
được  vào  chầư.  Tuy  vậy,  các  quan  thấy  Hậu  chủ  hoang  đâm, 
nhiều  người  có  bụng  nghi  oán.  Bơi  thế  người  hiền  ngày  càng 
lui  dần,  mà  tiểu  nhân  ngày  càng  nhiêu  lên. 

Bây  giờ  có  hữu  tương  quân  là  Diêm  Vũ,  không  có  một  chút 
công  nào,  chí  vì  a dua  vơi  Hoàng  Hạo,  làm  nên  chức  to.  Vũ 
nghe  Khương  Duy  thống' quân  ả Kỳ  Sơn,  bèn  bảo  Hoàng  Hạo 
tâu  với  Hậu  chủ  ràng  : 

- Khương  Duy  đánh  mãi  không  nên  công  việc  gì,  nên  cho 
Diêm  Vũ  thay  chân. 

( 1 ) Vợ  các  quan  được  vua  phong  tuớc  cho 
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Hậu  chủ  nghe  lòi,  sai  sứ  mang  chiếu  ra  đòi  Khưong  Duy 

v.ê;  í ng  đánh  trại  Kỳ  Sơn’  một  nsày  tiếp  ba  đạo  chiếu 
ên  đòi  về  Duy  phải  tuân  mệnh,  cho  quân  ở Diêu  Dương  lui 
vế  trước,  rổi  cùng  với  Trương  Dực  từ  từ  kéo  về  sau. 

Đặng  Ngải  ỏr  trong  trại,  cả  đêm  thấy  còi  trống  vang  tai,  không 
biết  ý tứ  làm  sao.  Đến  sáng,  có  người  báo  quân  Thục  rút  ca 
roi,  chỉ  còn  cái  xác  trại  bỏ  lại.  Ngải  nghi  có  mưu  mẹo  gì.  không 
dám  đuối  theo. 

Khương  Duy  vể  đến  Hán  Trung,  cho  quân  sĩ  đóng  lại  nghỉ 
ngoi,  còn  mình  đi  với  sứ  giả  vào  Thành  Đô  ra  mát  Hậu  chủ 

. Hậu_ chủ  ỈUÔn  mỏt  chạp  mưòfi  nểày  không  ra  chầu.  Duy  trong 

Lngh'  h0ạc’  chưa  biết  vi  cớ  s1-  Hôm  â'y~  Duy  tự  trong  triều 
ra  đến  cưa  Đông  Hoa,  gập  quan  bí  thư  lang  la  Khước  Chĩnh 
Duy  hoi  ; 

- Thiên  tử  đòi  tôi  đem  quân  về,  ông  có  biết  vì  cớ  làm  sao 
không  : 

Chính  cười  nói  : 

- Việc  ây,  đại  tướng  quân  vẫn  chưa  biết  à ? Hoàng  Hạo  muốn 
cho  Diêm  Vũ  lập  công,  tầu  vói  triều  đình,  đòi  tướng  quân  về 

ịnh  cứ  Diêm  Vũ  ra  thay  chân.  Nhân  nghe  tiếng  Dạng  Ngai 

giỏi  việc  dùng  binh,  cho  nên  lại  dìm  việc  ấy  đi,  không  nói  đến 
nữa. 

Duy  nổi  giận,  nói  : 

- Ta  phải  giết  đứa  hoạn  thụ  này  mói  nghe  ! 

Khưóc  Chính  can  ràng  : 

- Đại  tuóng  quân  kê'  việc  của  Võ  hầu,  trách  nhiệm  to  lớn 
chớ  nên  vội  vàng.  Ví  dù  thiên  tử  không  nghe,  lại  hóa  ra  15 
việc.  Duy  tạ  ơn  nói  : 

- Lòi  của  tiên  sinh  rả't  phải. 

Hôm  sau,  Hậu  chủ  cùng  với  Hoàng  Hạo  ản  yến  ở hậu  viên 
Duy  đẫn  vài  ngưòi  đến  thảng  ngay  b đấy.  Có  người  nói  vói 
Hoàng  Hạo,  Hạo  vội  vàng  tránh  ra  ngoài  cạnh  núi  giả  trong 
hổ.  Duy  đến  dựới  dinh,  lạy  Hậu  chủ,  khóc  tâu  ràng  : 
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- Tôi  vây  Đặng  Ngẳi  ỏ trại  Kỳ  Sơn,  bệ  hạ  giáng  ba  dạo  chiếu 
đòi  tôi  về,  không  biết  bệ  hạ  dạy  việc  gì  thế  ? 

Hậu  chu  ngồi  im. 

Duy  lại  tâu  ràng  : 

- Hoàng  Hạo  gian  giảo  chuyên  quyền  ; chảng  khác  gì  lũ  mười 
quan  thường  thị  đòi  vua  Linh  Đế.  Xin  bệ  hạ  gẩn  thì  soi  đến 
việc  Trưong  Nhượng,  xa  thì  soi  đến  việc  Triệu  Cao,  sớm  giết 
tên  ây  đi,  thì  triều  đình  tự  nhiên  thanh  bình,  mà  Trung  Nguyên 
mới  có  thể  khôi  phục  được. 

Hậu  chủ  cuời  rằng  ; 

- Hoàng  Hạo  chảng  qua  là  một  đứa  tiểu  thần  sai  khiến,  dù 
có  chuyên  quyền,  cũng  không  làm  gì.  Trước  kia  Đổng  Doãn  cứ 
nghiến  răng  câm  tức  vói  Hoàng  Hạo,  trẫm  lấy  làm  lạ  lắm.  Nguôi 
can  chi  phái  bận  lòng  ? 

Duy  cui  đầu  tâu  ràng  : 

- Bệ  hạ  không  giết  Hoàng  Hạo  ngay  đi,  thì  vạ  đến  noi  đấy. 

Hậu  chủ  nói  : 

* Yêu  thì  mu°n  cho  sống,  ghét  thì  muốn  cho  chết,  ngươi  sao 
lại  không  dung  một  đứa  hoạn  quan  thế  ? 

Lien  sai  ten  cận  thị  ra  cạnh  núi  gọi  Hoàng  Hạo  vào  trong 
dinh,  bát  phải  lạy  Khưcmg  Duy  mà  chịu  lỗi. 

Hạo  vừa  lạy  vừa  khóc  ràng  : 

- Chúng  tôi  sớm  tối  hầu  hạ  thánh  thượng  mà  thôi,  tịnh  không 
dám  can  dự  gì  đến  chính  sự,  tướng  quân  không  nên  nghe  người 
ta  nói  xàng,  mà  giết  oan  tôi. 

Nói  xong,  rập  mãi  đẩu  xuống  đất,  sụt  sùi  khóc  lóc. 

Duy  câm  tức  trở  ra,  đến  choi  Khước  Chính,  thuật  lại  chuyện 

ây. 

Chính  nói  : 

- Vạ  tướng  quân  gẩn  đến  nơi  rồi  ! Tư6ng  quân  mà  nguy 
thì  nhà  nuớc  cũng  đỗ. 

Duy  nói  : 
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- Xin  tiên  sinh  dạy  cho  tôi  mẹo  nào  vừa  giữ  được  nước  lai 
vưa  yên  được  thân, 

Chính  nói  : 

rắ'  Ó*ứ  Lủ,xÌTÌy ,CÓ  một  khu  đất  gọi  là  xứ  Đạp  Trung,  đất 

Võ  niu  quân  aên  bắt  ^ước  việc  đồn  điền  của 

Võ  Hầu  tâu  vói  thiên  tử,  ra  đấy  mà  đóng  đổn  làm  ruộng  Một 

là  dược  lúa  để  cấp  cho  quân  ãn  ; hai  là  mon  men  lân  được 

ỏ :ũng  Hửu  ; ba  là  người  Ngụy  thấy  tướng  quân  ở 

hfVh  ỉm  77  Hán  Trung  ; bốn  là  tướng  quân  cẩm 

binh  quyền  o ngoài,  không  ai  mun  hại,  có  thể  lánh  được  vạ 

Đó  ỉà  mẹo  giữ  nước  yên  thân  đấy,  tưóng  quân  nên  sóm  liệu 


Duy  mừng  rõ,  tạ  ràng  : 

- Lời  tiên  sinh  thực  là  vàng  ngọc  ! 

Hôm  sau.  Khưong  Duy  dâng  biểu  tâu  với  Hậu  chủ,  xin  ra 

làm  đồn  điển  ổ Đạp  Trung  bát  chước  Võ  Hểũ  khi  xứa.  Hậu 
Chu  nghe  lời  cho  đi. 


Duy  về  Hán  Trung,  hội  các  tướng  lại  bảo  ràng  : 

' ĩ*  !UÔn  mấy  nâm  ra  quân-  vì  không  đủ  lưong  cho  nên  chưa 

1 7 Nay  ta  đem  tám  vạn  <ỉuân  ra  Đạp  Trung  đóng  đổn 

àm  ruộng  thong  thả  sẽ  tiến  binh.  Các  ngươi  đánh  mãi  mỏi 

mệt  nay  hãy  thu  quân  chứa  thóc,  lui  giữ  Hán  Trung.  Nếu  có 
quân  Ngụy  vào  cướp,  họ  vận  lương  từ  nghìn  dặm  đến  đây  treo 
non  vượt  núi,  tất  phải  mệt  nhọc.  Mệt  nhọc  tất  phải  nít  ve 
bây  giờ  ta  sẽ  thừa  co  mà  đánh  thì  chấc  phá  được. 

sai  Hổ  Tế  đóng  ở thành  Hán  Thọ  ; Vưong  Hàm  giữ  Lạc 
Thành  ; Tuồng  Mân  giữ  Hán  Thành  ; Tưởng  Thư,  Phó  Thiêm 
giữ  cửa  ải.  Phân  phát  đâu  đấy,  Duy  dẫn  tám  vạn  quân  đến 
Đạp  Trung  cấy  lúa,  để  nghĩ  kế  lâu  dài  về  sau. 

Đây  nói  Đặng  Ngải  nghe  Khưcmg  Duy  đóng  đổn  làm  ruộng 
ớ Đạp  Trung,  lập  hon  bốn  chục  đồn,  liên  tiếp  vói  nhau  như 
hình  con  rán  dài.  Ngải  cho  mật  thám  vào  tận  noi  xem  xét  địa 
thế,  vẽ  ra  một  bức  địa  đổ,  rồi  dâng  biểu  tâu  về. 
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Tấn  công  là  Tư  Mã  Chiêu  xem  biểu,  nổi  giận  mà  ràng  : 

- Khương  Duy  năng  đến  xâm  phạm  Trung  Nguyên,  nếu  không 
trừ  xong,  đó  là  một  sự  lo  trong  ruột  gan  đay  ! 

Giả  Sung  nói  : 

■ Khương  Duy  học  dược  phép  của  Võ  Hầu,  khó  lòng  đánh 
được.  Nên  tìm  một  người  trí  dũng,  cho  sang  tận  đó  mà  đâm 
chết  đi,  thì  mới  khỏi  được  việc  binh  đao  khó  nhọc. 

Tòng  sự  trung  lang  là  Tuân  Hức  thưa  ràng  : 

- Kế  ấy  không  ra  gì  ! Hiện  nay  Thục  chủ  ham  mê  tửu  sác, 
tin  dùng  Hoàng  Hạo,  đại  thẩn  đểu  mang  lòng  trốn  tránh,  chính 
là  mẹo  dế  lánh  vạ  dấy.  Nếu  sai  đại  tướng  sang  đánh  thì  chác 
là  được,  can  gì  phải  dùng  đến  thích  khách  lam  chi  ? 

Chỉêu  cưoi  nói  : 

- Ngươi  nói  phải  lám,  nhưng  ta  muốn  đánh  Thục,  nên  dùng 
ai  làm  tương  cho  được  ? 

Tuân  Húc  thưa  : 

; Nỗải  là  người  tài  giỏi  trong  đòi,  nên  sai  hắn  làm 

đại  tướng,  Chung  Hội  làm  phó  tướng,  thì  việc  lớn  chác  xong. 

Chiêu  mừng,  nói  : 

- Ngươi  nói  hợp  ý ta  lám  ! 

Liền  gọi  Chung  Hội  vào  hỏi  ràng  : 

- Ta  muốn  sai  ngưoi  làm  đại  tưởng,  sang  đánh  Đông  Ngô 
CÓ  đi  được  không  ? 

Hội  thua  : 

- Chúa  công  chác  không  phải  muốn  đánh  Ngô,  tất  là  muốn 
đánh  Thục. 

Chiêu  cười  ầm  lên  rằng  : 

- Ngươi  thật  là  biết  đến  ruột  ta.  Nhung  muốn  đánh  Thục 
nên  dùng  chước  gì  ? 

Hội  thưa  : 

- Tôi  đổ  ràng  chúa  công  muốn  đánh  Thục  nên  đã  vẽ  sản 
địa  đồ  nước  Thục  đem  dến  đây. 
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lặl  dS1  «*»  =hư 

rọt  từng  tí.  ’ đường  nào  nên  lui,  ve  ràn 

Chiêu  mừng  nói 


rọt  từng  tí.  At’  uươnể  nào  nên  lui,  vẽ  ràr 

Chiêu  mừng  nói  • 

"S?  nê" h®  «*> 

nên  Srs  Vcàn„JhDĨ4U Ci1  Aia^i  °f.  ”>** ; đuimg 

một  mạt  thì  hon.  g chia  binh'  ngưcri  tiến  quâr 

Chnc!“í,u.“í  ĩh0”?  0hune  Hội  làm  trấn  «v  . 


một  mật  thì  hon. 

^?‘^.^°^C^"*nÌMmQtrín  ịây,  tư<s”f  quân’  bai 

kh  ỷ ' d“«  éíc  xứ  Thanh  i an.T™n8;:  cố  « 

mật  sai  ngưòi  cẩm  cò  tiết  ra  òhrtn^n-  Dự’  Kinil’  Dưane  Mô 
tưóng  quân,  đô  đốc  quân  mã  I n T?ặng  Ngál  làm  chinh  tâ: 

quânTà  ĐặngưĐôn  thuf  ràng  Wệc  ấy  ír0ng  triều’  Tiên  tuóng 

thiệt  rất  nhiềmNa^giừ1 * SnTc'  TrUhng  Nguyên’  <Juân  ta  tổn 

— £ wểm  trỏ,  để  rróc  lấy  lạ^ư  ? 1 • sa 

Chi(íu  giận  nói  : 


■ Ta  muốn  cất  quân  nhân  nghĩa,  đánt,  L.  > . , 

dám  trái  ý ta  ? g a’  đánh  chủ  vô  đạo,  sao  ngưc 


álĐstngm“nvíara  chém  • “«  ut  nộp  đầi 

Chiêu  nói  : 


^niêu  nói  : 

^ ^ năm 

tlãláu.  nay  néntrưóc  đánh  TâvThầ  Ị ™ đánh  Ngô,  Thụ, 

(1)  Bên  ngoài  Van  lv  trtmn  ^ lối  diệ 

truỉng  SiM^i  iXỉÍ  Nộí.^  gọi  là  Quan  Ngoại>  bẻn  trong  Vạn  h 


(1)  Bên  ngoai  Vạn  lý  trtí-  ; UIlg  wgồ’  đÓ  li  lối  diệ 

trSníSS  twýgọi  là  Quỉí  Nộí.'15  gọi  ỉà  Quan  Ng0ại’  bên  trong  Vạn  1 
» < ' 
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Quác  lấy  Ngu  đấy.  Ta  đồ  ràng  tướng  sĩ  Tây  Thục,  giữ  ồ Thành 
Đô  độ  tám  chín  vạn,  giử  ngoài  biên  cảnh  độ  bốn  nầm  vạn,  Khương 
Duy  lập  đồn  điên,  chảng  qua  sáu  bảy  vạn.  Nay  ta  đã  sai  Đặng 
Ngái  dẫn  hơn  bôn  mươi  vạn  quân  ồ Quan  Ngoại,  Lủng  Thượng 
chặn  Khưong  Duy  ớ Đạp  Trung,  khiến  hán  không  về  được  mặt 
đông.  Ta  lại  sai  Chung  Hội  dẫn  hai  ba  mươi  vạn  tinh  binh  ỏ 
Quan  Trung,  đến  thẳng  ba  con  đương  Lạc  Cốc,  để  úp  Hán  Trung. 
Thục  chủ  là  Lưu  Thiện  ngu  tối,  biên  thành  vỡ  mé  ngoài,  nhân 
dân  nhộn  mặt  trong,  nước  chác  mất  chứ  còn  gì  ? 

Chứng  đều  chiu  là  cao  kiến. 

Lạí  nói  Chung  Hội  lĩnh  ấn  chinh  tây  tướng  quân,  cất  quân 
sang  đánh  Thục.  Hội  sợ  mưu  cơ  của  mình  lộ  ra  ngoài  mơi  giả 
tiếng  đánh  Ngô,  sai  các  xứ  Thanh,  Duyên,  Dự,  Kinh,  Dưong 
thu  nhặt  thuyền  bè  ở ven  bế  các  châu  Đãng,  Lai. 

Tư  Mã  Chiêu  không  hiểu  ý làm  sao,  đòi  Chung  Hội  vào  hỏi 
ráng  : 

" Ngươi  đi  đường  bộ  vào  lấy  Xuyên,  can  chi  phải  đóng  thuyền  ? 

Hội  thua  : 

" Nêu  Thục  nghe  ta  đến  đánh,  tâ't  phải  cầu  cứu  Ngô,  cho 
nên  tôi  làm  ra  thanh  thế  sang  đánh  Ngô,  để  cho  Ngô  không 
dám  động  đậy.  Trong  một  năm,  Thục  đã  phá  xong,  mà  thuyền 
cũng  đóng  đủ,  nhân  thể  sang  đánh  Ngô,  chảng  tiện  lấm  ru  ? 

Chiêu  mừng  lấm,  kén  ngày  cất  quân.  Nãm  Cảnh  Nguyên  thứ 
tư  nhà  Ngụy,  ngày  ba  tháng  bảy,  mùa  thu,  Chung  Hội  cất  quân 
len  đường.  Tư  Mã  Chiêu  đua  ra  khỏi  thành  mười  dậm  mới  trơ 
về. 

Tầy  tào  duyên  là  Thiệu  Đễ  nói  nhố  với  Tư  Mà  Chiêu  ràng  : 
Chúa  công  sai  Chung  Hội  linh  mười  vạn  quân  sang  đánh 
Thục.  Tôi  thiêt  tường  Hội  chí  lớn,  bụng  cao,  không  nên  cho  cầm 
quyền  to  một  mình. 

Chiêu  cười,  nói  : 

- Ta  há  chảng  biết  hay  sao  ? 

Đễ  nối  : 
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lỉnh  tỉ:  ?;  ạ dâ  biít  như  thế’  SM  “**  - nua  cùn, 

T + . . 


ngạt  * Chiêu  m4i  "4i  rt  1»  « cho  Thiện  N khôi  nghl 
Ấy  là  : 

A-ói  rọng  tom  toí  rftò„g  ?lid„  sĩ, 

Kọy  rfó  đă  soi  ruọ,  „tó„Ể  „„„„ 
a bièt  „61  nang  ra  sao,  r™  híi  sâu  phân  gi4i. 
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HỒI  THỬ  MỘT  TRẢM  Mirờl  SÁU 


Đường  Hán  Trung,  Chung  Hội  chia  quân 
Núi  Định  Quân,  Vô  Hầu  hiển  thánh 

Đây  nói,  Tư  Mã  Chiêu  bảo  vói  Thiệu  Đễ  ràng  : 

- Trong  triều  lám  ngưòi  nói  không  nén  đánh  Thục,  thế  là 
nhút  nhát.  Nếu  cho  ho  ra  đánh  gượng  thì  tất  thua.  Chỉ  có  Chung 
Hôi  bày  kế  đánh  Thục,  thế  là  không  nhát,  không  nhát  thì  chác 
phá  được  Thục.  Thục  vỡ  rồi,  người  Thục  ruột  gan  tan  nát.  Tướnrf 
đã  bị  thua,  không  còn  nói  là  dũng  ; quan  đã  mất  nước  khó 
lòng  nghĩ  khôn  ; dù  cho  Chung  Hội  có  bụng  nào,  người  Thục 
giúp  làm  sao  được  ? Đến  như  ngưòi  Ngụy  đánh  thấng  rồi,  tất 
mong  về,  quyết  không  chịu  theo  Chung  Hội  làm  phản,  thì  cũng 
khong  phai  lo  đên  nữa.  Ta  chỉ  nói  cho  mình  ngươi  biết  thôi 
chớ  có  để  lộ  ra  ngoài. 

Thiệu  Đễ  bái  phục. 

Nói  vê  Chung  Hội  hạ  trại  đâu  đấy,  lên  trướng  hội  các  tướng 
lại  truyền  lệnh.  Bấy  giờ  có  giám  quân  Vệ  Quán,  bộ  quân  Hồ 
Liệt,  đại  tướng  là  bọn  Điền  Tục,  Bàng  Hội,  Điền  Chuông,  Viên 
Tĩnh,  Khâu  Kiến  Hạ  Hẩu  Hàm,  Vương  Mãi,  Hoàng  Phủ  Khải 
Cẩu  An,  cả  thảy  hơn  tám  mươi  viênT 

Hội  truyền  lệnh  ràng  : 

- Phải  có  một  đại  tướng  làm  tiên  phong,  đi  đến  đâu  gặp  núi 
phái  mớ  đường,  gập  sông  phải  bác  cẩu,  có  ai  dám  nhận  việc 
ấy  không  ? 

Một  người  bước  ra  thưa  ràng  : 

- Tôi  xin  lĩnh  chức  ấy. 
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Hội  nhìn  xem,  té  ra  con  hổ  tương  Hứa  Chử  là  Hứa  Nghi. 

Chúng  đều  nói  : 

- Phi  người  ấy  không  ai  làm  nổi  tiên  phong. 

Hội  nói  : 

• Ngươi  là  tướng  mình  hổ  tay  vượn,  cha  con  cùng  có  tiếng 
cả.  Nay  các  tướng  đã  bầu  cho  ngươi,  ngươi  nên  đeo  ấn  tiên 
phong  này,  lĩnh  nảm  nghìn  quân  mã,  một  nghìn  quân  bộ,  đến 
thắng  Hán  Thủy.  Quân  chia  làm  ba  đường  : ngươi  Knh  trung 
quân  ra  đường  Tà  Cốc  ; tả  quân  ra  đường  Lạc  Cốc,  hửu  quân 
ra  hang  Tí  Ngọ.  Ba  đường  đều  núi  non  gập  ghềnh,  ngươi  phải 
bát  quân  san  phảng  đường  cái,  sửa  sang  cẩu  cống  dọn  đá  phá 
núi,  chớ  để  trở  ngại,  nếu  trái  lệnh  sẽ  chiếu  quân  pháp  trị  tội. 

Hứa  Nghi  lĩnh  mệnh,  dẫn  quân  đi  trước.  Chung  Hội  kéo  mười 
vạn  quân  đi  sau. 

Nói  về  Đặng  Ngải  0 Lũng  Tây,  nhận  chiếu  đánh  Thục,  saí 
Tư  Mã  Vọng  giữ  mặt  rợ  Khương  ; lại  sai  thứ  sử  Ung  Châu 
là  Gia  Cát  Tự,  thái  thú  Thiên  Thủy  là  Vưong  Kỳ,  thái  thú 
Kim  Thành  là  Dương  Hân,  ngưòi  nào  cũng  phải  khởi  quân  mã 
bẳn  hộ,  chờ  lệnh  sai  khiến. 

Khi  quân  mã  họp  đông  cả,  Đặng  Ngải  đêm  nàm  mơ  thấy 
trèo  lên  một  trái  núi  cao,  nhìn  vào  Hán  Trung  ; chợt  ỏ dươi 
chân  có  một  ngọn  suối  chảy  tóe  ra  như  thác,  giật  mình  tỉnh 
dậy,  mổ  hôi  toát  ra  như  tắm.  Ngải  ngồi  đợi  cho  đến  sáng,  gọi 
hộ  vệ  là  Thiệu  Hoãn  vào  hỏi,  Hoán  vốn  tinh  hiểu  dịch  lý.  Ngải 
kể  lại  mộng  ấy,  muốn  đoán  xem  hay  do  làm  sao.  Hoần  nói  : 

- Kinh  dịch  có  câu  : "Trên  núi  có  nước  là  quẻ  Kiền.  Quẻ 
ấy  lợi  về  mật  tây  nam,  không  lại  về  mặt  đông  bác".  Đức  Khổng 
Tủ  giẳi  nghía  ràng  : "Quẻ  Kiền,  lại  mặt  tây  nam,  nghĩa  là  đi 
thì  có  công  ; không  lợi  vể  mặt  đông  bắc,  nghía  là  đi  ra  đó  thì 
đường  cùng".  Cứ  như  mộng  ấy,  tướng  quân  đi  chuyến  này,  tất 
là  đánh  được  Thục,  nhưng  chỉ  e không  trỏr  về  được  mà  thôi  ! 

Ngải  nghe  nói,  buồn  rẩu  không  vui.  Chợt  có  hịch  của  Chung 
Hội  đưa  đến,  hẹn  cất  quân  cùng  dến  cả  Hán  Trung.  Ngải  mới 


Duy  trong  long  nghi  hoặc  chua  biết  vì  có  gì... 

(xem  hổi  115) 

tráng  oai  phoL  L ^°.ô  8 Ĩ“*cĩ  quẫn  mâ  **"* 

i°  * ” quâ” '*  L™  «;  Um  "Lnĩh,“ỉ  SẻgÌĩH 


Thái  úy  Vưong  Tường  thấy  Lưu  Thực 
gân  ngựa  cầm  tay  Thực  hỏi  rằng  : 


cưcn  mát  làm  vậy,  đến 


- Chung,  Đặng  hai  ngưòi  đi  chuyến  này  thế  nào  ? 
Thực  nói  : 
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ũển  ““  phá  XOng  Thqc'  "h“e  chì  »wi  khtag  ai  trá  vé  d„oc 

Vưong  Tuông  hối  có  làm  sao,  Lưu  Thực  chi  cuỉn  không  nói. 
n ÍT'rJ!“â”  tNeVy  dâ  ké0  di'  06  quân  * “c  báo  tm  ấy  vào 

v^hI^  ° r”g  !ỊUy  lâp  «•  dâng  biỉu  X 

XTTh  TT” "g  íis°  sai  *ỉ  “ kí  tobng  quân  lè  Trứong 
Duc  linh  quán  giữ  Cua  ãi  Duọng  Bình J hto  £ k,  ttXgXta 

L“  x «*»  cẵu  BÍ»h.  Hai  xứ  z Tà 

" 5 míl  ,HT  T™“S  cũng  không  ^gíữ  d£c. 

Đằò  Tr  “TT  T8  NgÔ  ciu  «*■  ! côn  Duy  thl  cít  qX 
Hạp  Trung  ra  chống  giặc.  H 

“Ạ"  chd  cảl  *àm  Cảnh  Diệu  thú  sáu  làm  năm  Viêm 
?r  ’ 08  y nfy  cùng  với  hũM  quan  Hoàng  Hạo  vm 

âi  Lì^nr;^1  ấy  ■ ***  ™ ^ Du"  liề» 

đuùn^  NgụISa!  ?hung  Hâl,  Đậng  Ngải  đem  đại  quân  chia 
tỉ  ườn  g vào  cướp  nước  ta,  làm  thế  nào  bây  gib  ? 

Hạo  tâu  ràng  ; 

xin  b?Llàkf  “T!  DUyvT”n  Tp  cTft_ch°  «*"  dâng  biểu  này, 

có  mít  b»T°an  T.T  nên  '°  ngh'  ™ *>£•  o tong  thành 
có  một  bà  đóng,  thò  một  vị  thán,  biết  trưóc  việc  hãy  dó  bê 
hạ  nen  cho  đòi  vào  mà  hỏi 

và  HjTt-hÚ*?gh^  m,  bầyđ6  hưone  hoa>  vàng  nến  ả hậu  điện 
nt-1  Í : T’  f sa\  H°fng  Hạ°  đÓn  bà  Mng  vào  cung  m 
du  f lp  rỉns*ậu*ả  đ°t  bươ»g  kbấn  vTisbà  đông  bỗng 

íhrsí  5 " ^ “u  ° ' “ỉ 

Hạo  nói  : 

Đllàuthần  đâ  gláng  đâV>  bệ  hạ  nên  cho  tả  hữu  ra  ngoài, 
rổ!  ngài  thân  vào  mà  kêu  khấn.  ng0àl’ 

Hậu  chủ  đuổi  thị  thẩn  ra  rổi  lạy  hai  lạy  kêu  khấn, 

Bà  đồng  thét  lên  ràng  : 

• Ta  là  thổ  thín  4 xứ  Tây  Xuyên  này  đây  . Bệ  h,  vui  vê 
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thái  bình  can  gì  phải  hỏi  đến  việc  khác  ? Sau  vài  nâm  nữa 
bò  cõi  nước  Ngụy,  cũng  về  cổ  tay  bệ  hạ.  Bệ  hạ  không  phai 

Nói  đoạn,  ngã  xuống  đất,  mê  man  nửa  giò  mới  tỉnh. 

Hậu  chủ  mừng  lám,  ban  thương  cho  bà  đồng  rất  hâu  Từ 

d^  tm  ìm  dổng  bóng’  khỏnể  nghe  lòi  Khương  Duy,  ngày  nào 
Cũng  mơ  tiệc  vui  chơi.  Khương  Duy  mấy  phen  tâu  về,  đểu  bị 
Hoàng  Hạo  dìm  đi,  vì  thế  hỏng  cả  việc  lớn 

Đây  noi  Chung  Hội  kéo  quân  lần  lần  đến  Hán  Trung.  Tiên 
phong  Hứa  Nghi  muốn  lặp  công  đầu,  lĩnh  quân  đi  tnroc  đến 
Nam  Trịnh.  Nghi  bảo  với  các  tưống  ràng  : 

- Đi  qua  cửa  ải  này,  tức  là  Hán  Trung  rồi  ; quân  mã  trên 
ái  không  có  bao  nhiêu,  chúng  ta  nên  cố  sức  cươp  lấy. 

Các  tướng  tuân  lệnh,  kéo  ùa  cả  vào.  Tướng  giữ  ải  là  Lư 
Tốn,  biết  trước  quân  Ngụy  sáp  đến,  đã  phục  sẵn  quân  sì  o hai 

bfn  íu  Ể truớc  ải’  dàn  sẫn  nỏ  bán  muòi  tên  một  lượt  cua 
Võ  Hầu  đế  lại.  Quân  của  Hứa  Nghi  vừa  đến  noi,  nổi  một  hiệu 
cống,  hai  bên  tên  đạn  bằn  ra  như  mưa.  Nghi  vội  rút  vể  thi 
vài  mươi  tên  ky  đã  bị  bắn  chết.  Quân  Ngụy  thua  chạy.  Nghi 
về  bá°  ^ Chung  Hội.  Hội  dẫn  hon  một  tràm  giáp  sĩ  dưới  trướng 
cười  ngựa  đến  xem,  quả  nhiên  cung  nỏ  bẩn  ra  dữ  lám.  Hoi 
quay  ngựa  về.  Lư  Tốn  ỏ trên  ải  dẫn  năm  trầm  quân  đánh  xuong 
Hội  quất  ngựa  chạy  qua  cẩu,  đất  lở  sụt  xuống,  chân  ngựa  móc 
vào  khe  cầu,  không  cất  lên  được.  Hội  phải  nhảy  xuống  ngựa 
chạy  bộ  Lư  Tốn  đuổi  kịp,  cầm  thương  phóng  theo.  Không  ngờ 
1 ^ướng  Ngụy  là  Tuân  Khải  quay  mình  bấn  một  phát.  Lu  Ton 

truíg,ỉêu  n?  ngựa-  Chung  Hội  thừa  thế-  thúc  quân  quay  lại 
cướp  ái  Quân  trên  ải,  nhân  có  quân  Thục  ở trước  mặt,  không 

ám  bán  tên  ra,  bị  Chung  Hội  đánh  tan,  cướp  ngay  được  ai. 

Chung  Hội  cất  Tuân  Khải  lên  làm  hộ  quân,  thưởng  cho  một 
bộ  yên  cương  và  khôi  giáp,  rổi  gọi  Hứa  Nghi  đến  máng  rằng  : 

- Nguôi  làm  tiên  phong,  lẽ  phải  gặp  núi  mở  đuímg,  qua  sông 
bác  cầu.  Chi  có  một  việc  sửa  sang  dường  sá  cho  tiện  quan  đi 
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thê  mà  ta  vừa  bước  chân  lên  cầu  đã  bị  sụt  mác  chân  ngựa 
suýt  nữa  sa  xuống  ; giá  không  có  Tuân  Khải  thì  ta  đã  bị  giết 
roi.  Ngươi  làm  trái  quân  lệnh,  phải  theo  quân  pháp  mà  trị  tội 
mới  được  ! 

Nói  đoạn,  quát  tả  hữu  lôi  Hứa  Nghi  ra  chém. 

Các  tướng  can  ràng  : 

Cha  hán  là  Hứa  Chử,  có  công  to  với  triều  đình,  xin  đô 
đốc  hày  khoan  thứ  cho. 

Hội  nổi  giận,  nói  : 

' Quân  pháp  không  minh,  thì  sao  sai  khiến  được  mọi  người  ? 

Ben  sai  chém  đâu  Hứa  Nghi  rãn  chúng.  Các  tương  ai  nấy 
đểu  sơn  gai  ốc.  • 

Bấy  giờ  Tương  Thục  là  Vưong  Hàm  giữ  Lạc  Thành.  Tương 
Mân  giữ  Hán  Trung,  thấy  quân  Ngụy  thế  to  lám,  không  đám 
ra  đánh,  chỉ  đóng  chặt  cửa  giữ  vững, 

Chung  Hội  truyền  lệnh  rằng  : 

• Việc  binh  cốt  phải  nhanh,  không  được  trì  hoãn. 

Bèn  sai  tiên  quân  Lý  Phụ  vây  Lạc  Thành,  hộ  quân  Tuân 
Khai  vay  Hán  Thành,  Hội  tư  dán  đại  quân  đến  lấy  cửa  Dưong 
An. 

Tướng  giữ  Dương  An  là  Phó  Thiêm,  và  phó  tương  là  Tương 
Thư,  hai  người  bàn  kế  chiến  thủ  vói  nhau.  Tưởng  Thư  nói  : 

- Quân  Ngụy  từ  xa  lại  đây,  tất  nhiên  mỏi  mệt,  dù  nhiêu 
cũng  không  đáng  sợ.  Chủng  ta  nếu  không  xuống  ải  mà  đánh 
thì  hai  thành  Hán,  Lạc  đều  hỏng  cả. 

Tương  Thư  nín  lặng,  không  nói  gì.  Chọt  có  tin  báo  quân  Ngụy 
đã  dên  trước  ải.  Tưởng,  Phó  hai  tướng  lên  ải  đứng  xem 

Chung  Hội  trô  roi  lên  gọi  ràng  : 

“ Ta  nay  thông  lĩnh  mưòi  vạn  quân  đến  đây,  nếu  các  ngươi 
hàng  sóm  ngay  đi,  thì  cho  giữ  nguyên  chức  tước  ; nhược  bằng 
ngu  mê  không  hàng,  ta  phá  vở  quan  ải,  bây  giờ  ngọc  đá  cũng 
đều  tiêu  thì  đừng  có  kêu. 
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Phó  Thiêm  nổi  giận,  sai  Tưỏng  Thư  giữ  ải,  tự  mình  dẫn  ba 
nghìn  quân  kéo  xuống  đánh.  Chung  Hội  rút  chạy  Phó  Thiêm 
đuối  theo.  .Quản  Ngụy  hạp  lại  đánh.  Phó  Thiêm  toan  chạy  ve 
thì  đã  thây  trên  ải  dựng  toàn  cờ  hiệu  nước  Ngụy  cả  rồi. 

Tương  Thư  gọi  ràng  : 

- Ta  đã  hàng  Ngụy  rổi  ! 

Thiêm  nổi  giận,  máng  lón  : 

- Quân  vong  ân  bội  nghía-  kia  còn  mặt  nào  trông  thấy  thiên 
hạ  nữa  ? 

Lien  quay  ngựa  lại,  co  đánh  nhau.  Quân  Ngụy  vây  kín  cả 
bon  mặt,  Thiêm  xông  pha  đánh  giêt,  nhưng  cũng  không  sao  thoát 
được.  Quân  Thục  mười  phần  đã  chết  mất  tám  chín.  Thiêm  ngẩng 
mật  lên  trời  than  ràng  : 

- Ta  song  ỉàm  tôi  nhà  Thục,  chết  cùng  nên  làm  ma  nhà  Thục  ! 

Nói  đoạn,  lại  thúc  ngựa  đánh  giết,  bị  quân  Ngụy  đâm  trúng 

vài  nhát  dao,  máu  me  loang  cả  áo  giáp,  cả  con  ngựa  cưỡi  cũng 
bị  đâm  ngã.  Thiêm  liền  tự  vẫn  chết. 

Có  tho  than  ràng  : 

Lòng  trung  trong  một  lức, 

Tiêt  nghĩa  để  nghìn  thu, 

Thà  như  Phó  Thiêm  chết, 

Còn  hon  sống  Tướng  Thư  ! 

Đây  nói  Chung  Hội  lấy  xong  được  cửa  Dương  An  thu  được 
lương  tháo,  khí  giới  rất  nhiêu.  Hội  mừng  lám  khao  thưởng  ba 
quân.  Đêm  hôm  ấy,  quân  Ngụy  ngủ  cả  trong  thành  Dưong  An... 
Chợt  trên  mé  tây  nam  có  tiếng  reo  nổi  lên  như  sấm,  Hội  kíp 
ra  trướng  nghe  ngóng,  thì  đều  lặng  ngát  như  tờ,  không  thây 
đọng  tĩnh  gì  nửa.  Quân  Ngụy  sợ  hãi  cả  đêm  hôm  ấy  không 
dám  ngủ.  Từ  canh  ba  trỏ  đi,  lại  thấy  tiếng  reo  ở góc  tây  nam 
Chung  Hội  kinh  hãi,  sai  người  dò  thám,  người  ấy  về  báo  rằng 
đã  đi  xa  ngoài  mười  dặm,  tịnh  không  thấy  bóng  một  người  nào. 
Hội  hồ  nghi,  tự  dẫn  hon  một  trảm  ky,  nai  nịt  gọn  gàng  đi 
vê  mé  tày  nam  tuển  tiễu.  Đến  một  trái  núi,  thấy  có  sát  khí 
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bồn  mặt  bốc  lên,  mây  mù  tỏa  kín  đỉnh.  Hội  kìm  ngựa  lại,  hỏi 
quan  hướng  đạo  ràng  : 

- Đây  là  núi  gì  ? 

Quan  hướng  đạo  bẩm  : 

- Đây  là  núi  Định  Quân,  ngày  xưa  Hạ  Hầu  Uyên  mất  ơ đây. 

Hội  buồn  rầu  không  vui,  quay  ngựa  trở  về.  Đi  qua  một  sườn 

núi,  bỗng  dưng  nổi  cơn  dồng  gió,  rồi  có  vài  nghìn  ky  ò mé  sau 
theo  chiều  gió  kéo  đến.  Hội  giật  mình,  tế  ngựa  dẫn  quân  cám 
đầu  chạy.  Các  tướng  ngã  ngựa  rất  nhiều.  Về  đến  cửa  ải,  kiểm 
lại  thì  không  thiệt  một  người  nào,  chỉ  bị  ngã  sây  mày  sát  mặt 
và  roi  mất  chỏm  mù  mà  thôi.  Mọi  người  nói  với  nhau  ràng  : 
trong  đám  mây  mù  có  quân  mã  kéo  đến,  khi  tói  sát  mình,  thì 
không  thây  giết  hại  ngưòi,  té  ra  chí  là  một  cơn  gió  lốc. 

Hội  hỏi  hàng  tướng  là  Tương  Thư  ràng  : 

- ơ núi  Định  Quân  này  có  thấn  miêu  nào  không  ? 

Thư  nói  : 

- ò đây  không  có  đình  miếu  nào,  chỉ  có  ngôi  mộ  Gia  Cát 
Võ  Hầu  thôi. 

Hội  kinh  hãi,  nói  ; 

- Đây  tất  là  Võ  Hẩu  hiển  thánh  đó.  Ta  phải  thân  vào  tế 
mói  đuạc. 

Hôm  sau,  Chung  Hội  sai  mổ  trâu  và  dùng  đủ  đổ  tế  vật,  đem 
đến  trước  mộ  Võ  Hầu  tế  bái,  Hội  thản  vào  lạy,  khấn  vái  một 
hồi.  Tê  xong,  cơn  gió  dữ  tát  ngay,  mây  mù  quang  đãng,  phây 
phẩy  gió  mát,  điểm  một  vài  hạt  mưa  lấm  tấm,  khí  tròi  trong 
sáng  như  thường.  Quân  Ngụy  mừng  lắm,  cùng  vào  lạy  tạ  rổi 
trơ  vể  doanh  trại. 

Đêm  hôm  ấy,  Chung  Hộỉ  ơ trong  trướng,  nằm  ngủ  trên  kỷ, 
chọt  thấy  một  cơn  gió  mát  thoảng  qua,  rồi  có  một  người  đội 
khàn  lượt,  cầm  quạt  lông,  áo  hạc,  giầy  tráng,  dải  thâm,  mặt 
đẹp  như  ngọc,  môi  dò  như  son,  mày  thanh  mát  sáng,  mình  dài 
tám  thước,  phán  phố  nhu  thẩn  tiên,  lững  thửng  bước  vào  trong 
trướng. 
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Hội  đứng  dậy  ra  đón  vào  hỏi  ràng  : 

- Ngài  là  ai  đấy  ? 

Ngưdi  ấy  đáp  ràng  : 

- Sáng  hôm  nay,  ngươi  có  biết  đến  ta,  vậy  ta  có  vài  lòi  bảo 
cho  ngươi  biết  : Nay  iộc  nhà  Hán  đã  suy,  mệnh  trời  không  sao 
cưỡng  được  ; song  nhân  dân  ơ trong  hai  Xuyên,  mác  phải  nạn 
binh  đao,  rất  nên  thương  xót,  Ngươi  có  vào  cõi  này,  chớ  nên 
giết  hại  sinh  linh, 

Nói  xong,  rũ  tay  áo  đi  ra.  Hội  muốn  kéo  lưu  lại,  thì  sực 
tinh,  té  ra  là  một  giấc  mộng.  Hội  biết  Võ  Hẩu  linh  ứng,  kinh 
hồi  không  biết  ngần  nào,  mới  truyền  lệnh  dựng  một  lá  cờ  tráng 
Ư trong  quản,  đề  bốn  chữ  : " Báo  quốc  an  dân".  Quân  đi  đến 
dâu,  câm  không  đươc  giết  càn  một  người  nào,  hễ  giết  người 
phải  đền  mạng.  Bơi  thế  nhân  dân  trong  Hán  Trung  ra  cả  thành 
đón  rước  lạy  hàng.  Hội  đều  lấy  lòi  an  ủi,  không  tơ  hào  phạm 
đến  của  dân. 

Người  sau  có  thơ  khen  ràng  : 

Mấy  vạn  âm  binh  giữ  Định  Quân, 

Khiến  Chung  Hội  phái  tế  linh  thần 
Sống  hay  đặt  kế  phò  vua  Hán, 

Chết  vẫn  còn  lời  giúp  Thục  dân . 

Nói  về  Khương  Duy  ở Đạp  Trung,  nghe  tin  quân  Ngụy  kéo 
đến,  liền  truyền  hịch  cho  Liêu  Hóa,  Trương  Dực,  Đổng  Quyết 
dẫn  quân  đi  tiếp  ứng  các  mặt.  Một  mặt,  dàn  sản  quân  đợi  quân 
Ngụy.  Một  lát,  quân  Ngụy  kéo  đến,  Duy  dẫn  quân  ra  địch. 

Đại  tướng  Ngụy  là  Vương  Kỳ  quất  ngựa  ra  gọi  rằng  : 

- Ta  nay  có  trám  vạn  đại  quân,  nghìn  viên  thượng  tướng, 
chia  làm  hai  mươi  đường  kéo  sang,  đã  đến  Thành  Đô  rổi,  ngưoi 
không  hàng  đi  cho  mau,  còn  muốn  kháng  cự,  sao  không  biết 
lòng  tròi  thế  vặy  ? 

Duy  nổi  giận,  vác  thương  quất  ngựa  ra  đánh  nhau  với  Vương 
Kỳ.  Chưa  được  ba  hiệp  Kỳ  thua  chạy,  Duy  thúc  quân  đuổi  theo. 
Đuổi  hơn  hai  mươi  dặm,  bỗng  nghe  chiêng  trống  rẩm  lĩ,  rổi 
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la ọ Khiêm  Hoàn^é0  ra’  trên  CÒr  hiệu  dề  rÕ  thái  thú  Lũng  Tây 
Duy  cười  nói  : 

- Đô  chuột  chất,  dâu  phải  dịch  thù  vói  ta  I 
hơ  đánh  nhau  vtì  Đặng  N^hm  nh,"u  lộn  'lu>'  hâm 

Bíng  „x  ^ ^ ^ 

vội  vàng  rút  quan  ve  thi  kâ,e  / ?ể  ên  * mé  sau.  Duy 

Tíng  dĩ  rb-  thTthí  ẾLỈLTlÌl^  * c- 

rồi.  Duy  giật  mình  sai  nhó  r a • u^°ng  Hân  đôt  pỉlá  mất 
ơ lại  chong  nhau  với  Dan,  N^g  glư0ng  cờ  hiêu  của  mình, 
quay  về  cứu  trJT  Cam  Tùng  Về  đế  n min,h„  th*dẫn  hậu  Tuân 
Hân  không  dám  giao  chiên  chi  r ĩ vừa  gập  Dư^  Hân. 
đuổi  theo  đến  dưói  sưT,  núh  thì  đ"  vf °,  írone  đưòmg  núi,  Duy 
mưa-  Duy  không  Tiên  lên  đioc  nh  g?  6 trên  ném  'ng  Thu 
th;  Dậng  đgã  iLh^tTSn  í, v" 

đội  đến  vây  Khương  Duy  Duv  nhá  â lhuc’  dẫn  một  đT 
ló*.  gS  V Tng  d“  qguan  ydêT  Cúủ  g vây’  chạy  - 

Chọt  có  ngụa  ỉuu  tinh  về  báo  ràng  : 

vê  Nsụy  rồi"  Tưóng  giữ  Lac  Thành  là  t ' H Trung  đầ  thuỏc 

“í  là7ư™g  Mât  thấy  Tâ't  HáTưTmnHàlT  X ? 
ra  hàng  nốt.  Hổ  Tế  Sông  chống  cTnỔi.  k c?ng  “í  cửa 
Đô  cẩu  cứu.  g ự nổ  ' phảl  ctlạy  trốn  vể  Thành 

quân  đ*f  cưa  “ẵưlní  xlí’  sai  lặp  ‘“1  nh°  trai  Dim  hôm  ấy 
Hân  dã  thua  chạy.  Duy  ỉ lị  ■*  Ó™8 


dậy,  đâm  một  nhát  thương  tin  vào  giữa  trán  Dưong  Hân.  Quân 
Ngụy  kéo  ùn  cả  đến,  cứu  được  Dương  Hân  chạy  đi.  Duy  nhảy 
lên  ngựa  của  thủ  hạ,  toan  đuổi  theo,  thì  quân  Đặng  Ngải  cũng 
vừa  đến.  Duy  đầu  đuôi  không  cứu  duợc  nhau,  bèn  thu  quân 
vể  cướp  Hán  Trưng.  Có  tiễu  má  báo  tin  thứ  sử  Ung  Cháu  là 
Gia  Cát  Tự  đã  chặn  mất  đường  về  rôi.  Duy  mới  hạ  trại,  giữ 
noi  núi  hiểm.  Quân  Ngụy  đóng  5 đầu  cầu  Ảm  Bình.  Duy  tiến 
thoái  hết  đường,  thố  dài  than  ràng  : 

- Trời  hại  ta  đây  ! 

Phó  tướng  là  Ninh  Tùy  nói  : 

- Quân  Ngụy  tuy  chận  cầu  Âm  Bình  của  ta,  nhưng  quân 
giữ  Ung  Châu  tất  ít.  Tướng  quân  nếu  từ  trong  hang  Khổng 
Hàm  đi  tát  đến  lấy  Ung  Châu,  Gia  Cát  Tự  tất  phải  triệt  quân 
Àm  Bình  về  cứu.  Bấy  giờ  tướng  quản  sẽ  dẫn  quân  chạy  ra  giữ 
Kiếm  Các,  thì  Hán  Trung  có  thể  lấy  lại  đưọc  ! 

Duy  nghe  lòi,  liền  kéo  quân  vào  cửa  hang  Khổng  Hàm,  giả 
vờ  đến  cướp  Ung  Châu.  Quân  tế  tác  báo  với  Gia  Cát  Tự.  Tự 
thất  kinh  nói  : 

- Ung  Châu  là  chỏ  hợp  binh  của  ta,  lõ  xảy  ra  sự  gì  triều 
đình  tất  nhiên  bát  tội  đến  ta. 

Bèn  rút  đại  quân  đi  đuòng  phía  nam  về  cứu  Ung  Châu,  chỉ 
đế  ít  quân  ơ lại  giữ  cầu,  Khương  Duy  đi  đuòng  phía  bắc,  ước 
được  ba  mươi  dặm,  biết  ràng  quân  Ngụy  đã  khơi  hành,  mới 
quay  lại,  đổi  hậu  dội  làm  tiền  đội,  kéo  vê  cầu  Âm  Bình.  Quả 
nhiên,  đại  quân  Ngụy  đã  rút,  chỉ  còn  lơ  thơ  một  ít  ò lại.  Duy 
đánh  giết  một  trận  tan  nát,  dốt  sạch  cả  doanh  trại,  Gia  Cát 
Tự  trông  thấy  đầu  cẩu  bốc  cháy,  bèn  dẫn  quân  quay  lại,  thì 
quân  Khương  Duy  đã  di  khỏi  được  nửa  ngày  rồi,  vì  thế  không 
dám  đuổi  theo  nữa. 

Lại  nói,  Khương  Duy  dẫn  quân  ra  khỏi  cẩu,  vừa  đi  được  một 
thôi  thì  gập  Trương  Dực,  Liêu  Hóa.  Duy  hỏi  chuyện,  Dực  nói  : 

- Hoàng  Hạo  tin  Ibi  đồng  cốt,  không  chịu  phát  binh  cho.  Tôi 
nghe  tin  Hán  Trung  nguy  cấp,  cất  quân  lại  cứu,  thì  cửa  Dương 
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An  đã  bị  Chung  Hội  lấy  mất  rồi.  Nay  nghe  tướng  quân  bị  vây 
ơ đây,  cho  nên  dẵn  quân  đến  tiếp  ứng. 

Hóa  nói  : 

* Nay  bốn  mặt  giặc  vây  mâ't  cả,  đường  mang  lương  không 
đi  được,  chi  bàng  lui  về  giữ  cửa  Kiếm  Các,  rồi  sẽ  liệu  kế  khác 

Duy  còn  phân  vân  chưa  quyết  bề  nào,  chợt  có  tin  báo  Chung 
Hội,  Đặng  Ngải  chia  quân  làm  mười  đường  kéo  đến.  Duy  muốn 
cùng  Trương  Dực,  Liêu  Hóa  chia  quân  ra  địch. 

Hóa  nói  : 

Đất  Bạch  Thủy  này  hẹp  hòi,  không  phải  chỗ  đánh  nhau 
được,  nên  lui  về  giữ  Kiếm  Các  là  hon  ; nếu  mất  nốt  Kiếm  Các 
thì  tuyệt  hết  đường  đi  lại. 

Duy  nghe  lòi,  dẫn  quân  kéo  đến  cửa  Kiếm  Các.  Gẩn  đến 
noi  bỗng  thấy  còi  trống  vang  tai,  tiếng  reo  như  sấm,  tinh  kỳ 
dụng  lên  tua  tủa,  một  toán  quân  chặn  trước  cửa  ải. 

Đó  là  : 

Hán  địa  không  còn  nơi  hiểm  trở. 

Kiếm  môn  bỗng  nổi  trận  phong  ba. 

Không  biet  toan  quân  ây  là  quân  nào,  xem  hồi  sau  phân 
giải. 


HỒI  THỨ  MỘT  TRẢM  MƯỜI  BẢY 


Đặng  Sĩ  Tái  lẻn  qua  núi  Âm  Bình 
Gia  Cát  Chiêm  chết  tại  thành  Miên  Trúc 

Nói  về,  phụ  quốc  đại  tướng  quân  là  Đổng  Quyết,  nghe  tin 
quan  Ngụy  chia  làm  mười  đường  vào  cõi,  mới  dẫn  hai  vạn  quân 
giữ  chặt  cứa  ải  Kiếm  Các.  Khi  ấy  tròng  thấy  bụi  bay  mù  mịt 
tường  là  quân  Ngụy  đã  đến  noi,  mói  dẫn  quân  ra  ngăn  giữ. 
Quyết  ra  trước  trận  trông  xem,  té  ra  Khưong  Duy,  Liêu  Hóa 
Trưong  Dực.  Quyết  mừng  lám,  tiếp  ba  người  lên  ải,  khóc  lóc 
kể  lại  việc  Hậu  chủ  tin  nghe  Hoàng  Hạo. 

Duy  nói  : 

" Ong  khổng  phải  lo,  nếu  Duy  này  còn  sống,  quyết  không 
đế  cho  quân  Ngụy  nuốt  dưọc  nước  Thục  ta  đâu.  Nay  hãy  giữ 
6 đây,  sẽ  tìm  kế  mà  phá  giặc  ! 

Quyết  nói  : 

- ớ đây  tuy  có  thể  giữ  được,  nhung  ả Thành  Đô  không  có 
người  ; nếu  để  quân  giặc  đánh  úp  được,  thì  đại  thế  tan  vơ  cả. 

Duy  nói  : 

- o Thành  Đô  núi  non  hiểm  trở,  không  dễ  mà  vào  lọt,  bất 
tất  phải  lo  chi. 

Đang  nói  chuyện,  thì  Gia  Cát  Tự  dẫn  quân  kéo  đến  dưới 
ải.  Duy  nổi  giận,  dẫn  nãm  nghìn  quân  kéo  xuống,  xông  thẳng 
vào  trận,  đánh  giết  quân  Ngụy  tan  tành.  Gia  Cát  Tự  thua  to 
rút  lui  ngoài  mưòi  dặm  hạ  trại.  Quân  Ngụy  chết  không  biết 

bao  nhiêu  mà  kể.  Quân  Thục  cướp  được  ngựa  xe  và  khí  gioi 
rât  nhiều. 
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Cbu^  H*  hạ  trại,  cách  cia  Kiếm  Các  hai  mưd  dém.  Gia 
Cát  Tự  vào  lạy  chịu  tội.  Hội  máng  ràng  : 

n'J^SaLngưaÌ  giử  đầ?  cầu  Âm  Bình-  để  chặn  đường  Khưong 
Duy  kéo  về  sao  dám  để  cho  hán  chạy  thoát  ? Vả  tá  chưa  sai 

đến,  sao  dám  tự  tiện  tiến  binh,  để  đến  nỗi  thua  to  như  the 

nay  í 

Tự  kêu  ràng  : 

Una  íiều  qui'kế  lím  Hí"  “anh  đẽn  cuáp 

châ“\ f •»  Ung  Châu  »«.  <*•  nên  dần  quân  di  cứu 
không  ngờ  hán  thừa  co  chạy  thoát.  Tôi  nhân  thế  đuổi  đẽn  dưới’ 
ái,  té  ra  lại  bị  thua. 

Hội  noi  giận,  sai  lôi  Tự  ra  chém. 

Giám  quân  là  Vệ  Quán  can  ràng  : 

- Tự  tuy  có  tội,  nhưng  là  người  của  Đặng  tướng  quân,  tướng 
quân  không  nên  giết,  e tổn  thưong  hòa  khí  hai  ben. 

Hội  nói  : 

- Ta  phụng  minh  chiếu  của  thiên  tử  và  quân  lệnh  của  Tấn 
Công,  sang  dây  đánh  Thục,  cho  đến  Đậng  Ngải  có  tội  ta  cũng 

Các  tướng  cố  sức  can  ngàn.  Hội  mới  bất  Gia  Cát  Tự  bỏ  vào 

z đz  vị  ^ đã  Tấn  CÔhg  * Còn  quân  của 

Tự,  thì  thu  cả  lấy  làm  bộ  hạ  sai  khiến. 

Có  nguôi  báo  vói  Đặng  Ngải.  Ngải  nổi  giận,  nói  rằng  : 

■ T.asvĩ.  ntphẩm  tước  ngang  ^ ; ta  trấn  thủ  ngoài  biên 
thùy  đã  lâu  lập  nên  bao  nhiêu  công  vói  nuóc,  sào  nó  lai  dám 
Kmnh  ta  quá  the  9 

Con  là  Đặng  Trung  can  ràng  : 

,,  MV,ÊCh  nhỏ  kh®”e  nK'n’  thì  h»”6  đến  việc  lớn.  Phụ  thân  níu 

, ỉ Hf“’  tft  mSt  *»  cía  nhà  n"^ 
Xin  phụ  thân  hãy  nhịn  đi  một  chút. 

Ngải  nghe  lòi, nhưng  trong  bụng  vẫn  căm,  mới  dẫn  vài  mưoi 
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quân  ky  đến  chơi  Chung  Hội.  Hội  nghe  tin  Ngải  đến,  hỏi  tả 
hữu  rằng  : 

- Đặng  Ngải  đem  quân  đến  dây  nhiều  hay  ít  ? 

Ta  hữu  bẩm  ràng  : 

- Chi  có  vài  mươi  quân  ky  mã, 

Họi  sai  võ  sĩ  vài  trăm  nguôi,  đứng  sáp  hàng  dưới  trướng. 
Ngải  xuống  ngựa  đi  vào,  Hội  ra  đón  tiếp.  Ngải  trông  thấy  quân 
oai  nghiêm  chỉnh,  trong  bung  không  yên,  mới  nói  khoi  lên  rang  : 

■ Tương  quân  lấy  được  Han  Trung,  là  một  sự  may  cho  triều 
đình  lám.  Nên  nghi  kế  mà  ìấy  Kiếm  Các  đi  cho  sớm. 

Hội  nói  : 

- Tướng  quân  nghĩ  thế  nào  ? 

Ngai  thoái  thác  hai  ba  lẩn,  nói  là  không  có  tài  cán  gì. 

Hội  cố  hỏi  gặng.  Ngải  mới  đáp  ràng  : 

Cứ  ý tôi  nghi,  thì  nên  dẫn  một  đạo  quân  từ  con  dường 
•nhỏ  núi  Âm  Bình,  lẻn  ra  Đức  Dương  Đình  ở Hán  Trung  rồi 
dung  ky  binh,  đên  tãt  chiêm  lây  Thành  Đô.  Khương  Duy  tất 
phải  rút  quân  về  cứu,  tướng  quân  sẽ  thừa  cơ  lấy  Kiếm  Các 
chác  thu  được  toàn  công. 

Hội  cả  mừng,  nói  : 

- Ke  cua  tướng  quân  hay  lám,  xin  dẫn  quần  đi  ngay  cho, 
tôi  ơ đây  chờ  đọi  tin  mừng  ! 

Hai  người  uống  rượu  xong  rồi  biệt  nhau. 

Hội  bẳo  các  tướng  ràng  : 

Ngươi  ta  ai  cũng  cho  Đặng  Ngải  là  giỏi,  nay  xem  ra  cũng 
không  cổ  gì. 

Chúng  hồi  cở  làm  sao,  Hội  nói  : 

- Đường  Âm  Bình  toàn  thị  núi  cao  non  quạnh,  quân  Thục 
chí  độ  trăm  người  giữ  noi  hiểm  yếu,  chặn  mất  đường  về  thì 
quân  Đặng  Ngải  tự  nhiên  chết  đói  cả.  Ta  cứ  đi  theo  đường  cái 
lo  gì  đất  Thục  chảng  phá  xong  ? 
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Liền  sai  chế  tạo  những  đồ  thang  mây,  sàn  pháo,  đánh  vào 
cưa  Kiếm  Các. 

Nói  về  Đậng  Ngải  ra  khỏi  cửa  viên  lên  ngựa,  ngoảnh  lại 
hói  đay  tớ  ràng  . 

Chung  Hộì  coi  ta  thế  nào  ? 

Đẩy  tớ  bẩm  : 

- Xem  dang  mặt  và  lòi  an  tiếng  nói  thì  hình  như  coi  lời  tướng 
quăn  không  vào  đàu,  chẳng  qua  nói  đâi  bôi  đó  mà  thôi" 

Ngái  cươi  ràng  : 

- Nó  đoán  ràng  ta  không  lấy  nổi  Thành  Đó,  nhung  để  ta 
lây  cho  nó  xem  I 

Ngải  vể  đến  trại,  Sư  Toan.  Đặng  Trung  tiếp  vào  hỏi  ràng  : 

- Hôm  nay  bàn  nhau  với  Chung  trấn  tây  eó  cao  luận  gì  khône  ? 
Ngái  nói  . 

Ta  đem  bụng  thực  nói  vói  nó,  nó  lại  cho  ta  là  tài  hèn. 
Nỏ  lây  được  Hán  Trung,  đã  tưởng  công  to  lám,  nếu  không  có 
ta  giữ  chật  chân  Khưong  Duy  ả Đạp  Trung,  thì  nó  đã  thanh 
công  sao  được  ? Ta  nay  đến  lấy  Thành  Đô,  còn  bàng  vạn  nó 
lây  Hán  Trung  kia. 

- 1 Đêm  hôm  ấy>  Ngải  truyền  lệnh  nhổ  trại,  kéo  ra  đường  nhỏ 
Am  Bình,  cách  cửa  ải  Kiếm  Cấc  bảy  trám  dâm  hạ  trại 

n=CT,?g™  nÓÌ  với  Chung  Hội  ràng  Đ?ng  Ngải  vào  lây  Thành 
Ho,  Hội  cười  Ngải  là  người  ngu. 

Lại  nói,  Đặng  Ngải  viết  thư,  sai  sứ  về  báo  tin  với  Tư  Mã 
Chiêu,  rồi  hội  các  tướng  lại  hỏi  ràng  : 

- Nay  ta  muốn  thừa  cơ  đến  lấy  Thành  Đô,  cùng  với  các  ngưoi 
lạp  công  danh  vể  lâu  về  dài,  các  ngưod  có  nghe  ta  không  ? 

Các  tướng  bẩm  : 

- Xin  tuân  lệnh  tướng  quân,  dù  chết  cũng  không  từ 
Ngải  mói  sai  con  là  Đậng  Trung,  dẫn  ba  nghìn  tinh  binh 

không  mặc  áo  giáp,  chỉ  mang  theo  đục,  búa,  thuong  cuốc,  phàm 
đi  đên  đâu,  gặp  núi  non  hiểm  trở,  thì  phải  xẻ  nui  mỏ  đường 
hoặc  đóng  cầu  bác  sàn  để  quân  đi  cho  tiện.  Lại  kéo  ba  van 
quân,  sai  mang  lương  khô  và  thừng  chạc.  Cứ  đi  được  hon  trâm 


572 


dậm,  lại  cho  ba  nghìn  quân  lập  một  ngọn  trại  ơ lại.  Tháng  muời 
nảm  ấy,  Ngải  từ  đương  Ảm  Bình  kéo  quân  đi.  Đi  hơn  hai  mươi 
ngày,  ước  bảy  trảm  dặm,  toàn  là  chỗ  non  cao  núi  thẳm,  không 
một  bóng  người.  Quân  Ngụy  đi  dọc  đương  lập  trại  ả lại,  chỉ 
còn  hai  nghìn  quân  mã,  đến  một  ngọn  núi  gọi  là  Ma  Thiên 
Linh,  ngựa  không  sao  đi  được  nữa.  Ngải  đi  bộ  trèo  lên  núi  đứng 
xem,  thấy  Đặng  Trung  và  bọn  tráng  sĩ  mở  đường  đang  khóc 
lóc.  Ngải  hỏi  tại  sao,  Đặng  Trung  kêu  rằng  : 

- Sưcm  mé  táy  núi  này  toàn  ngọn  cao  chót  vót,  vách  đá  dựng 
đứng,  không  sao  mồ  được  đương  đi  nữa,  uổng  phí  mất  bao  nhiêu 
công  lao,  cho  nên  thương  tiếc  mà  phải  khóc. 

Ngải  nói  : 

- Quân  ta  đến  đây,  đi  được  hơn  bảy  trâm  dặm  rổi  ; qua  khỏi 
chỗ  ngày,  tức  là  Giang  Du,  có  lẽ  nào  trả  lại... 

Bèn  gọi  các  quân  đến  bảo  ràng  : 

- Không  vào  tận  hang  hổ,  sao  bát  được  hổ  con  ? Ta  với  các 
ngươi,  đâ  đến  chỗ  này,  nên  cùng  phải  cố  sức  ; nếu  thành  công, 
thì  đều  được  hương  phú  quí  vơi  nhau. 

Chúng  xin  tuân  lệnh. 

Ngải  mới  sai  quân  sĩ  lên  cẳ  trên  sườn  núi,  nội  bao  nhiêu 
khí  giới  ném  xuống  trưóc,  rồi  Ngải  lấy  chán  quấn  vào  mình, 
lần  xuống  sau.  Các  tướng  ai  không  có  chăn  thì  quấn  thừng, 
chạc  vào  lưng,  rổi  buộc  đểu  chạc  lên  cành  cây  lần  lần  mà  tuột 
xuống,  trông  như  chuỗi  cấ.  Đặng  Ngải,  Đặng  Trung  và  hai  nghìn 
quân  cùng  nảm  nghìn  tráng  sĩ  đều  vượt  được  qua  Ma  Thiên 
Lĩnh  ; ai  nấy  đều  chỉnh  đốn  áo  giáp,  cầm  đổ  khí  giới  tiến  đi. 
Chọt  trông  thấy  ơ bẽn  cạnh  đường  có  một  cái  bia  đá,  trên  khắc 
'Bia  này  của  thừa  tướng  Gia  Cát  Võ  Hầu  đề".  Dưói  lòng  bia 
cô  bốn  cảu  rằng  : " Hai  hỏa  mới  dựng ; có  người  qua  đây  ; đôi 
Sĩ  tranh  nhau , chắng  được  mấy  ngày"  (1)  Ngải  trỏng  thây  vãn 
bia  giật  mình,  bèn  vào  lạy  mà  ràng  : 

(1)  Hai  chữ  hỏa  thành  ra  chữ  viêm , nghĩa  là  nảm  Kiến  Viêm  mói  đổi.  Hai  Sĩ 
là  Đàng  Sĩ  Tái  và  Chung  Sì  Quí,  tên  tự  của  Đặng  Ngải  và  Chung  Hội. 
Hai  người  tranh  công,  về  sau  quả  nhiên  cùng  bị  giết  cả. 
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- Võ  Hầu  thực  là  thánh  thần  ! Ngải  tôi  không  được  thờ  làm 
thày,  tiếc  thay  ! 

Người  sau  có  thơ  ràng  : 

Am  Bỉnh  chót  vót  ngăt  tăng  mây 

Hạc  khiep  non  cao  ngại  cánh  bay 

Đặng  Ngái  biết  đâu  người  đến  đó 

Nào  ngà  bia  dựng  đã  bao  rày  ! 

Đảy  nói,  Đặng  Ngải  qua  khỏi  núi  Âm  Bình,  dẫn  quân  đi  dược- 
một  thôi,  thấy  có  một  cái  trại  to  bỏ  không.  Hỏi  ra  mới  biết 
là  từ  khi  Võ  Hẩu  còn  sống  thường  sai  một  nghìn  quân  giư  đưòng 
hém  ây.  Nay  Thục  chủ  bó  không  giữ  nữa.  Ngải  phàn  nàn  mãi 
không  thôi,  rồi  bảo  với  mọi  người  rằng 

^ - Chúng  ta  chỉ  còn  đưírng  đi  chó  không  còn  đưbng  về  nữa 
rói  đây.  Trước  mặt  là  thành  Giang  Du,  lưong  thóc  đủ  dùng 
Chứng  mày  tiến  lên  thì  sống,  lui  về  thì  chết,  nên  phải  hất  sưc 
mà  đánh  mới  được. 

^ Chúng  cùng  tình  nguyện  cố  chết  mà  đánh.  Ngải  liền  đi  bộ 

dân  hon  hai  nghìn  quân,  bất  kỳ  ngày  đêm,  gấp  đường  đến  thành 
Giang  Du. 

Tướng  giữ  thành  Giang  Du,  tên  là  Mã  Mậc,  nghe  tin  Đông 
Xuyên  mất  rồi,  tuy  có  phòng  bị  nhưng  chỉ  phòng  mật  đường 
lớn  I lại  cậy  có  Khưcrng  Duy  giữ  chặt  mặt  Kiêm  Các,  cho  nên 
coi  thường.  Khi  ấy,  Mặc  luyện  tập  quân  mã  xong,  trở  về  nhà 

ngồi  với  vợ  là  họ  Lý  sưởi  lò  than,  đánh  chén.  Người  vọ  hoi 
rằng  : 

- Thiếp  nghe  tình  hình  ngoài  biên  cấp  lắm,  tướng  quân  không 
có  ý lo  láng  gì  cả  là  cớ  làm  sao  ? 

Mặc  cười  : 

Còng  việc  lớn  đã  có  Khưong  Bá  Ước  coi  sóc  rồi,  có  việc 
gì  đến  ta  ? 

Người  vợ  nói  : 
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- Đã  đành  ràng  thế,  nhưng  tướng  quân  giũ  thành  cung  là 
việc  trọng. 

Mặc  nói  ; 

- Thiên  tử  tin  nghe  Hoàng  Hạo,  chỉ  say  mê  tưu  sác,  ta  chác 
cơ  đổ  hỏng  đến  nơi  rổi.  Nếu  có  quân  Ngụy  đến  đây,  chỉ  hàng 
là  hơn  cả,  can  gì  phải  lo  láng  cho  mệt  người. 

Vợ  nghe  nói,  nổi  giận,  phỉ  nhổ  vào  mặt  chồng,  máng  ràng  : 

- Ngươi  là  đàn  ông,  mang  lòng  bết  trung  bất  nghía  như  thế, 
uổng  mất  cả  tước  lộc  của  nưóc,  ta  còn  mặt  mủi  nào  trông  thấy 
ngươi  nửa  ? 

Má  Mặc  thẹn  đỏ  mặt,  không  biết  nói  làm  sao.  Chợt  có  tin 
báo  ràng  : 

- Tướng  Ngụy  là  Đặng  Ngải  không  biết  đi  lối  nào  đến  đây, 
dẫn  hon  hai  nghìn  quân,  kéo  ùa  cả  vào  thành  rỗi. 

Mặc  giặt  mình,  vội  vàng  ra  lạy  xin  hàng,  kêu  ràng  : 

- Tôi  có  bụng  muốn  hàng  đã  lâu,  nay  xin  chiêu  dụ  hết  nhân 
dân  trong  thành  và  quân  mã  bản  bộ,  theo  hàng  cả  tướng  quân. 

Ngải  cho  hàng,  rổi  thu  hết  quân  mã  trong  thành  để  sử  dụng, 
và  sai  Mã  Mặc  làm  quan  hướng  đạo. 

Có  người  báo  rằng  : 

- Phu  nhản  Mả  Mặc  tự  thát  cổ  chết  [ 

Ngải  hỏi  duyên  cớ.  Mặc  thuật  lại  chuyện  trươc.  Ngải  khen 
là  ngưòi  trinh  liệt,  sai  làm  ma  to  tống  táng,  lại  thân  vào  tế. 
Ai  nghe  thấy  chuyện  cũng  than  thả  thưong  thay  cho  nàng  ấy. 
Ngưòi  sau  có  thơ  khen  ràng  : 

Hậu  chủ  u mê,  Hán  ngả  nghiêng , 

Trời  sai  Đặng  Ngải  chiếm  Tây  Xuyên. 

Tiếc  thay  Ba  Thục  nhiêu  danh  tướng, 

Thấy  Lý  nương  nương  chẳng  dám  nhìn  ? 

Đậng  Ngải  lấy  xong  thành  Giang  Du,  mới  cho  tụ  hội  các 
quân  ỏ đường  Âm  Bình,  ơ trong  thành,  rổi  đến  lấy  Bổi  Thành. 

Bộ  tướng  là  Điền  Tục  can  ràng  : 
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- Quân  ta  vượt  qua  đưỉmg  hiểm  đến  đâv  sức  mủi  mâ*  n 

” “y  :h0  "■*  “ài  ™ SV,-Lr„h  ặ ■ 

Ngải  nổi  giận,  nói  : 

làm  lt  r tS-  phái  nhanh  chố”s’  »0  dám  nói  càn 

lam  nán  lòng  quân  ta  ? ’ 

Bèn  quát  tả  hữu  lôi  ra  chém. 

Các  tướng  cố  sức  can  ngán  mói  thôi 

bẹ  h“  fu  h9  đ5n  díy'  ‘htn  thánh  ttóng  nóí  dSl 

chủ  khĩ  chiu  h • .™w. kh°ng túc ^ nàf dit  Hậu 

nhìn  nháu^không  ^a^ighT^ược  * ke^ gì ,^ạc  Các  quan  đự  mật 
Khước  Chính  tâu  ràng  * 

bàn  kếđánhC?ậ(íám  rồi’  xin  bệ  hạ  ch0  vời  COn  Võ  Hẩu  vào 
Nguyên  con  Võ  Hầu  là  Gia  Cát  Chiêm,  tự  là  Tư  Viễn  Me 

tài  4 fhôr  *íu  xa  màlám 

uầc  đôn  dán  đt  f !nvần  địa  ^ phàm  các  sách  tha” 

5?  * «Tĩàĩ ‘ “vô Mu  wu Ẽ 

í Ẵ?3ĩrỀỄ^^. 

vẽ  tập  tudc  cùa  cha  cũng  gpi  là  vThúong  Mu.  Nâm  cánh 
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Diệu  thứ  tư  được  thăng  làm  hành  quân  hộ  vệ  tướng  quân.  Bấy 
giờ,  Hoàng  Hạo  cầm  quyền,  cho  nên  thác  bệnh  ơ nhà  hưu  dưỡng. 

Khi  ấy,  Hặu  chủ  nghe  lòi  Khước  Chính,  phát  luôn  ba  đạo 
chiếu  vòi  Chiêm  vào  triều  bàn  việc.  Hậu  chủ  khóc  nói  : 

- Quân  Đặng  Ngải  đã  đóng  ờ Bổi  Thành  rồi,  Thành  Đô  nguy 
câp  lấm.  Ngưoi  nên  nghi  tình  tiên  quân  mà  cứu  trẫm  với. 

Chiêm  cũng  khóc  mà  tâu  râng  : 

- Cha  con  nhà  tôi,  đội  ơn  dày  của  tiên  đế  và  của  bệ  hạ 
dù  gan  nát  óc  lầy  cũng  không  đền  báo  được.  Vậy  xin  bệ  hạ 
đem  hết  . quân  ồ Thành  Đô  cấp  cho  tôi,  tôi  xin  lình  quân  đi 
quyết  một  trận  tử  chiến  với  quân  giặc. 

Hạu  chu  tức  thì  câp  cho  Gia  Cất  Chiêm  bảy  vạn  tưórng  sĩ. 
Chiêm  lạy  từ  Hậu  chủ,  thu  xếp  quân  mã,  rồi  hội  các  tướng 
lai  hỏi  ràng  : 

- Có  ai  dám  làm  tiên  phong  không  ? 

Nói  vừa  dứt  lời,  một  tướng  trẻ  tuổi  bước  ra  tâu  ràng  ’ 

- Phụ  thân  đã  giữ  đại  quyền,  con  xin  làm  tiên  phong. 

Chúng  nhìn  xem  ai  thì  là  Gia  Cát  Thượng,  con  trương  của 

Chiêm.  Thượng  bấy  giờ  mới  19  tuổi,  xem  binh  thư  đâ  nhiều, 
mà  võ  nghệ  cũng  giỏi.  Chiêm  thấy  con  xin  đi,  mừng  lắm,  liên 
cho  làm  tiên  phong,  ngay  hôm  ấy  đại  quản  rời  Thành  Đô  ra 
chống  quản  Ngụy. 

Đảy  nói  Đặng  Ngải  được  Mã  Mặc  dâng  một  bản  địa  đồ,  suốt 
từ  Bồi  Thành  đến  Thành  Đô,  dài  ba  tràm  sáu  mươi  dặm  ; phàm 
các  chỗ  sông  núi  hiểm  trở,  đường  sá  rộng  hẹp,  vẽ  rành  rọt  từng 
ly.  Ngăi  xem  xong,  thất  kinh  nói  ràng  : 

Ta  báng  giữ  mâi  Bổi  Thành,  nếu  có  quân  Thục  giữ  chặn 
mé  núi  trước,  thì  bao  giờ  mối  thành  công  ? Vả  lại  dây  dưa 
ngày  tháng,  Khương  Duy  kéo  quân  vê  thì  quân  ta  nguy  mất. 

Vội  vã  gọi  Sư  Toản  và  Đặng  Trung  đến  bảo  rằng  : 

- Các  ngưoi  nên  dẫn  quân  đến  tắt  thành  Miên  Trúc  mà  đánh 
quân  Thục,  ta  theo  sau  cũng  dẫn  quân  đến  ngay  dấy.  Chúng 
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...  Tướng  quân  không  nên  nghe  người  ta  nói  xàng  mà  giết  oan  tôi  ! 

(xem  hổi  115) 

ngựoi  không  được  tre  nhát,  nếu  để  quân  Thục  giữ  trước  đưòng 
hiểm  yếu  thì  ta  chém  đầu  đi  đó  ! 

Hai  người  dẫn  quân  sáp  đến  Miên  Trúc,  thì  gặp  ngay  quân 
Thục.  Hai  bên  dàn  trận,  Sư  Toẳn,  Đặng  Trung  kìm  ngựa  đứng 
trước  cửa  cờ,  thấy  quân  bên  Thục  bày  thế  bất  trận.  Dứt  ba 
hồi  trông,  cửa  cờ  mở  ra,  vài  mươi  viên  tưóng  xúm  xít  đẩy  một 
cỗ  xe  bốn  bánh,  trên  xe  có  một  người  ngồi  chửng  chạc,  tay  cầm 
quạt  lông  mình  mặc  áo  hạc  ; có  một  lá  cờ  vàng  đề  mấy  chữ 
Hán  thừa  tướng  Gia  Cát  Võ  Hầu”.  Hai  người  rụng  rời  hết  vía 
mo  hôi  do  ra  như  tắm,  ngoảnh  lại  bảo  với  các  quân  sĩ  rằng  ' 

■ Té  ra  Khổng  Minh  vẫn  còn  sống,  chúng  ta  chết  cả  đến 
nơi  rổi  ! 

Lập  tức  quay  về,  quân  Thục  thừa  thế  đánh  tràn  vào,  quân 
Ngụy  thua  chạy  liểng  xiểng.  Quân  Thục  đuổi  đánh  hơn  hai  mươi 
dậm,  gập  Đăng  Ngải  tiếp  quân  đến,  haí  bên  mới  cùng  thu  quân. 

Ngải  lên  trướng  ngồi,  gọi  hai  người  vào  máng  ràng  : 
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- Hai  chúng  ngươi  không  đánh  mà  chạy  ngay,  là  cớ  làm  sao  ? 

Trung  kêu  rằng  : 

- Chúng  tôi  thấy  trong  trận  Thục  có  Khổng  Minh  cầm  quân, 
bơi  thế  phải  chạy  về. 

Ngâỉ  giận,  nói  : 

- Dù  có  Khổng  Minh  sống  lại  cháng  nữa,  ta  có  sợ  gì.  Các 
ngươi  dám  khinh  thướng  rứt  lui,  đến  nỗi  thua  như  thế,  nên 
chém  để  chỉnh  quân  pháp. 

Chúng  cố  sức  can  ngàn,  Ngải  mới  nguôi  con  giận.  Ngải  bèn 
sai  người  đi  do  thám,  thi  mới  biết  con  Khổng  Minh  là  Gia  Cát 
Chiêm  làm  đại  tướng  ! mà  con  Chiêm  là  Gia  Cát  Thượng  làm 
tiên  phong,  Ngươi  ngồi  trên  xe  là  bộ  tượng  gỗ  của  Khổng  Minh. 

Ngải  thây  thế,  báo  vối  Sư  Toẳn,  Đáng  Trung  rằng  : 

- Đươc  thua  chỉ  cốt  trận  này,  nếu  không  đánh  tháng,  thì 
quyết  chém  đầu  đó  ! 

Sư,  Đặng  hai  tướng  lại  dẫn  một  vạn  quản  ra  đánh.  Gia  Cát 
Thượng  một  ngựa  một  thương,  tinh  thần  háng  hái,  đánh  giạt 
hai  tướng  Ngụy  đi.  Gia  Cát  Chiêm  thúc  hai  cánh  quân  xông 
vào  trại  Ngụy  đánh  loạn  xạ  một  hổi,  quân  Ngụy  chết  không 
biết  bao  nhiêu  mà  kể.  Sư  Toản,  Đặng  Trung,  hai  người  cùng 
bị  thương  chạy  trôn.  Chiêm  thúc  quân  đuổi  hơn  hai  mươi  dặm 
mói  trở  về. 

Sư,  Đậng  hai  tướng  về  ra  mất  Đặng  Ngải.  Ngải  thấy  hai 
người  cùng  bị  trọng  thương,  không  trách  máng  vội,  bàn  với  các 
tướng  ràng  : 

- Thục  có  Gia  Cát  Chiêm  khéo  nối  được  chí  của  cha,  đánh 
nhau  hai  phen,  giết  hơn  một  vạn  quân  ta.  Nay  nếu  không  trừ 
cho  nhanh,  tất  sinh  vạ  lơn. 

Giám  quân  là  Khâu  Bản  thưa  ràng  : 

- Tướng  quân  sao  không  viết  thư,  saỉ  nguòi  sang  dụ  có  được 
không  ? 

Ngải  nghe  lòd,  viết  thư  sai  sứ  đưa  sang  trại  Thục.  Tướng 
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giữ  cửa  dẫn  đến  dưới  trướng,  dâng  trình  phong  thư.  Chiêm  mỏ 
xem,  thư  viết  ràng  : 

'Chinh  tây  tướng  quăn  Đặng  Ngải,  gửi  thư  tới  dưới  cò  cứa 
hành  quân  hộ  vệ  tướng  quân  Gia  Cát  Tu  Viên  : 

"Tôi  nghe  những  bậc  hiền  tài  đời  nay,  chưa  ai  sánh  kịp  tôn 
phụ  cúa  ông.  Tù  khi  rời  khói  lều  tranh,  một  lài  đã  chia  làm 
ba ^ nước  ; quét  sạch  Kinh,  ích,  gây  thành  nghiệp  bá,  xưa  nay 
thật  là  ít  có.  Sau  sáu  lần  ra  Kỳ  Sơn,  không  phải  thiếu  gỉ  trí 
dũng,  nhưng  do  số  trời  đinh  sẩn.  Nay  Hậu  chứ  nhu  nhược  khí 
vua  đã  hết.  Ngái  tôi  phụng  mệnh  thiên  tử,  mang  đại  quân  đánh 
Thục,  đều  đã  lấy  được  thành  tri.  Thành  Đô  nguy  trong  sớm 
tôĩ,  sao  Ông  không  ứng  mệnh  trời,  thuận  lòng  người,  trọng  nghĩa 
Qua>[  ■ Ngái  tôi  sẽ  tâu  cho  ông  làm  Lang  nha  vương  đế  rạng 
rô  tô  tiên  ; không  dám  nói  hão,  xin  ông  xét  kỹ". 

Chiêm  xem  xong  thư  nổi  giận,  xé  thư  vất  xuống  đâ't  quát 
võ  sĩ  chém  sứ  giả,  rồi  cho  đẩy  tớ  xách  dẩu  về  cho  Đặng  Ngải 

Ngẩi  giận  lắm,  muốn  ra  đánh  ngay.  Khâu  Bản  can  ràng  : 

Tương  quân  chớ  nên  ra  vội,  nên  dùng  ky  binh  mà  đánh. 

Ngái  nghe  lòi,  sai  thái  thú  Thiên  Thủy  là  Vương  Kỳ  thái 
thú  Lũng  Tây  là  Khiên  Hoàng  phục  hai  toán  quân  ơ mạt  sau 
rồi  tự  dẫn  quân  đến.  Lúc  ấy,  Chiêm  đang  chực  khiêu  chiến 
chọt  nghe  báo  Đặng  Ngải  tới.  Chiêm  nổi  giận,  liền  thúc  quân 
ra,^xÔng  tháng  vào  trận  Ngụy.  Ngẳi  thua  chạy,  Chiêm  thúc  quân 
đuổi  riết,  bỗng  nhiên  hai  toán  quân  phục  đổ  ra,  quân  Thục  đại 
bại,  chạy  vào  thành  Miên  Trúc.  Ngải  sai  quân  bổ  vây  kín  cả 
bốn  mật  thành. 

Gia  Cát  Chiêm  thấy  thế  nguy  cấp,  sai  Bành  Hòa  cầm  thư 
sang  Đông  Ngô  cẩu  cứu.  Hòa  đến  Đông  Ngô,  ra  mát  Ngô  chủ 
là  Tôn  Hưu,  dâng  thư  cáo  cấp. 

Ngô  chủ  xem  thư,  bảo  vói  quần  thần  ràng  : 

- Thục  đã  nguy  cấp  thế  này,  trẫm  lẽ  nào  ngổi  nhìn  cho  đành  ? 

Lập  tức  sai  lão  tướng  Đinh  Phụng  làm  chủ  soái  ; Dinh  Phong 
Tôn  Dị  làm  phó  tướng,  dẫn  nảm  vạn  quân  đến  cứu  Thục.  Đinh 
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Phụng  lĩnh  chỉ  dẫn  quân  đi,  chia  cho  Đinh  Phong,  Tôn  DỊ  dẫn 
hai  vạn  quân  tiến  ra  Miện  Trung,  mình  thì  dẫn  ba  vạn  quân 
ra  Thọ  Xuân,  chia  làm  ba  đường  vào  cứu. 

Đây  nói,  Gia  Cát  Chiêm  chò  đợi  quân  cứu  mãi  không  thấy 
đên,  bèn  bảo  với  các  tướng  ràng  : 

Ta  giữ  mãi  ơ đây  cũng  không  xong. 

Bèn  để  con  là  Thượng  cùng  vói  thượng  thư  Trương  Tuấn  giữ 
thành,  còn  mình  nai  nịt  lên  ngựa,  dẫn  quân  mỏ  toang  ba  cửa 
kéo  ra.  Đặng  Ngải  thấy  quân  Thục  kéo  ra,  bèn  nít  quân  lui 
về.  Chiêm  hãng  sức  thúc  quân  đuổi  đánh.  Bỗng  nổi  một  hiệu 
pháo,  quân  bốn  mật  vây  kín  cả  lại.  Chiêm  dẫn  quân,  tả  xung 
hưu  đột,  giêt  chết  quân  Ngụy  vài  trám.  Ngẳi  sai  quân  bán  tên 
vào,  quân  Thục  tan  vỡ.  Chiêm  bị  trúng  tên,  ngã  ngựa,  kêu  lên 
ràng  ; 

- Sức  ta  đã  kiệt  rồi,  xin  đem  cái  chết  này  để  báo  nước  ! 

Nói  đoạn  rút  gươm  tự  vẫn  chết. 

Con  là  Gia  Cát  Thượng,  thấy  cha  chết  trong  đám  loạn  quân 
nổi  giận  đủng  đùng,  mặc  giáp  lên  ngựa. 

Trương  Tuấn  can  rằng  : 

- Tiểu  tướng  chớ  nên  ra  vội. 

Thượng  than  ràng  : 

- Cha  con,  ông  cháu  nhà  ta,  đêu  đội  on  sâu  nhà  nước.  Nay 
cha  ta  đã  chết  vói  giặc  rồi,  ta  còn  sống  làm  gì  ? 

Nói  đoạn,  quất  ngựa  xông  ta,  bị  chết  trong  trận  Ngụy.  Ngưòi 
sau  có  thơ  khen  cha  con  Chiêm,  Thượng  ràng  : 

Có  phải  trung  thẩn  kém  mẹo  đâu  ? 

Lòng  trời  không  tựa  vận  Viêm,  Lưu  ! 

Mới  hay  con  cháu  nhà  dòng  dõi 

Tiết  nghĩa  còrữlưu  tiếng  Võ  Hầu. 

Đặng  Ngải  thương  là  người  trung  nghĩa,  đem  hai  cha  con 
hợp  táng  tại  một  nơi,  rồi  thừa  co  đến  đánh  Miên  Trúc 

Bấy  giờ  trong  thành  còn  có  Trưong  Tuấn,  Hoàng  Sùng  Lý 
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Cẩu,  dẫn  quân  ra  đánh.  Quân  Thục  có  ít,  không  địch  nổi  được 
quân  Ngụy,  ba  người  cùng  chết  trận.  Đặng  Ngải  hạ  được  thành 
Miên  Trúc,  khao  thưởng  đâu  đấy,  lại  dẫn  quân  đến  Thành  Đô. 
Ấy  là  : 

Thứ  xem  Hậu  chú  khi  nguy  biến , 

Có  khác  Lưu  Chương  lúc  nhiễu  nhương  ? 

Chưa  biết  Thành  Đô  sự  thể  làm  sao,  xem  hồi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  MỘT  TRẢM  MƯỜI  TÁM 


Khóc  miếu  tổ,  Lưu  Thầm  tự  tử 
Vào  Tây  Xuyên,  Chung,  Đặng  tranh  công 

Lại  nói,  Hậu  chủ  ả Thành  Đô,  nghe  tin  Đặng  Ngải  đă  lấy 
được  Miên  Trúc,  mà  cha  con  Gia  Cát  Chiêm  đều  chết  trận  cả 
rồi,  sợ  hâi  không  biết  ngần  nào,  kíp  vời  vãn  võ  vào  bàn  bạc. 

Cận  thẩn  tâu  ràng  : 

- Nhân  dân  ỏ ngoài  thành,  già  trẻ  dát  díu  nhau  chạy  loạn, 
tiếng  khóc  vang  động  xa  gồn. 

Hâu  chú  kinh  hoảng, 

Sực  lại  có  tiễu  mả  chạy  đến  báo  ràng  : 

- Quân  Ngụy  sáp  đến  dưới  thành  rổi  I 

Các  quan  bàn  ràng  : 

- 0 đây  quân  đơn  tướng  ít,  địch  sao  nổi  quân  Ngụy,  không 
bồng  bỏ  Thành  Đô  chạy  sang  bảy  quận  xứ  Nam  Trung  ; đất 
đó  hiếm  trơ,  có  thể  giữ  được,  nhân  thể  mượn  quân  Man  về 
mà  khôi  phục  cũng  chưa  muộn. 

Quang  lộc  đại  phu  Tiêu  Chu  nói  : 

- Không  nẻn  ! Nam  Man  vốn  là  quân  phản  trác,  xưa  nay 
không  ân  huệ  gì  với  ta,  nếu  ra  nhờ  họ,  tất  sinh  vạ  to. 

Các  quan  lại  tâu  rằng  : 

- Thục,  Ngô  đă  đổng  minh  vối  nhau,  nay  việc  kíp  lám  nên 
sang  ở nhờ  Đông  Ngô  cũng  được. 

Chu  lại  can  ràng  : 

- Từ  xưa  đến  nay,  không  có  thiên  tử  nào  đi  ở nhờ  nước  khác 
bao  giờ.  Tôi  chác  ràng  Ngụy  lấn  được  Ngô,  chơ  Ngô  không  lấn 
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• Mày  còn  trẻ  con,  biết  đầu  số  tròi  ! 

Thẩm  rập  đẩu  xuống  đất  khóc  rằng  : 

- Nhược  bằng  thế  cùng  sức  kiệt,  vạ  dến  trước  mát  thì  nên 
cha,  con,  vua,  tôi  dựa  lung  vào  thành  mà  đánh  một  trận.  Thà 
rằng  cùng  chết  cả  với  xã  tác,  để  xuống  suối  vàng  ra  mát  tiên 
đế,  chớ  có  đâu  lại  chịu  hàng  ? 

Hạu  chu  nhât  định  không  nghe. 

Thầm  khóc  vang  lên  nói  'rằng  : 

Tién  đế  gây  dựng  nên  co  nghiệp  không  phải  dễ  dàng  nay 

một  chốc  đem  quảng  đi,  ta  thà  chết,  chớ  không  chiu  nhuc  the 
này  ! 

Hậu  chủ  sai  cận  thẩn  dát  Thầm  ra  ngoài  cửa  cung  rồi  bảo 
Tiêu  Chu  viết  hàng  thu  ; sai  thị  trung  Truông  Thiệu,  phb  ma 

đô  úy  Đặng  Lưong  và  Tiêu  Chu  mang  ngọc  tỉ  đến  Lạc  Thành 
xin  hàng. 

Bây  giờ  Đặng  Ngai  mỗi  ngày  sai  một  trâm  thiết  ky  lại  dò 
tham  trong  Thành  Đô.  Khi  trông  thấy  trong  thành  dựng  một 
lá  cò  hàng.  Ngải  mừng  lắm.  Một  lát  bọn  Trương  Thiệu  đến 
Ngải  cho  người  ra  đón  vào.  Ba  ngưòi  lạy  dưới  thềm,  dâng  trình 
ngọc  tỉ  và  hàng  thư.  Ngải  mỏ  thư  ra  xem,  mừng  rõ  không  biết 
ngần  nào,  rổi  nhận  lấy  ngọc  tỉ,  trọng  đãi  bọn  Trưong  Thiệu 
Tiêu  Chu,  Đặng  Luông/ Ngải  lại  viết  thư  trả  lời,  cho  ba  ngươi 
cầm  về  Thành  Đô  để  yên  bụng  chúng.  Ba  người  lĩnh  thư,  tư 
ve  trình  Hậu  chủ,  và  thuật  lại  chuyện  Đặng  Ngải  đối  đãi  tử 
tế.  Hậu  chủ  mỏ  thư  ra  xem  mừng  lắm.  Liển  sai  thái  bộc  Tưởng 
Hiền  cầm  đạo  sác  ra  Kiếm  Các  bảo  Khưong  Duy  phải’  ra  hàng 
qụân  Ngụy  cho  sớm.  Lại  sai  thượng  thư  lang  Lý  Hổ  giao  so 
sách  cho  Đặng  Ngải  : cả  thảy  28  vạn  hộ,  số  trai  gái  93  vạn 
tướng  sĩ  10  vạn  2 nghìn,  quan  lại  4 vạn,  lương  trong  kho  hon 
40  vạn,  vàng  bạc  2 nghìn  cân,  gâm  vóc  tơ  lụa  mỗi  thứ  20  vạn 
tấm  còn  của  khác  trong  kho  không  kể  ; định  ngày  mùng  mot 
tháng  chạp,  cả  vua  tòi  ra  hàng. 
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„BẩC_?a  vương  là  Lưu  Thẩm  nghe  chuyệ«>  khí  uất  bốc  lèn 
ngùn  ngụt,  đeo  gươm  vào  cung. 

Vợ  là  Thôi  phu  nhân  hỏi  ràng  : 

Đại  vương  hôm  nay  sao  trông  sác  mặt  khác  lấm  thế  ? 

Thầm  nói  : 

Quân  Ngụy  sắp  đến,  phụ  hoàng  đà  đầu  hàng  rồi,  ngày  mai 
thì  vua  tôi  ra  hàng,  xã  tắc  đổ  mất  từ  đây.  Ta  muốn  chet  trước 

đi,  xuống  đất  theo  VỚI  tiên  đế,  chớ  không  chiu  khuất  với  người 
khác. 

Thôi  phu  nhân  khen  ràng  : 

- Phải  lắm  ! Phải  lám  ! Chết  thế  mới  đáng  chết  ! Thiếp  xin 
chêt  trước,  rổi  đại  vương  hãy  chết  cũng  vừa  I 

Thầm  nói  : 

- Phu  nhân  việc  gì  mà  chết  ? 

Thôi  phu  nhân  nói  : 

Vưong  chết  vì  cha,  thiếp  chết  vì  chổng,  nghĩa  cũng  giống 
nhau,  can  gì  phải  hổi  ? 

Nói  đoạn,  đập  đẩu  vậo  cột  mà  chết. 

Tham  giet  ca  ba  con,  cất  lấy  đầu  vợ,  đem  đến  miếu  Chiêu 
Liệt,  lạy  phục  xuống  đất  khóc  ràng  : 

- Cháu  thấy  cơ  nghiệp  về  tay  người  khác,  nghĩ  mà  xấu  hổ 
cho  nên  giết  cả  vọ  con  để  khỏi  vướng  vít.  Rổi  cháu  cũng  xin 
đem  một  mạng  để  báo  cái  công  đức  của  ông.  Ông  có  khôn  thiêng 
xin  'soi  xét  lòng  này  cho  cháu. 

Thẩm  khóc  lóc  thê  thảm  một  hồi,  nước  mất  dỏ  như  huyết 
rồi  tự  vẫn  chết.  Ngưòi  Thục  nghe  chuyện,  ai  cũng  thương  xót! 

Có  thơ  khen  rằng  : 

Vua  tôi  đành  phận  uốn  lưng  rồi  ĩ 
Chua  xót  lòng  người,  thế  sự  ôi  ! 

Bờ  cõi  Táy  Xuyên  tan  tự  ngói, 

Ruột  gan  Bắc  Địa  đứt  từng  hôi. 

Giãi  niềm  cay  đắng  kêu  cùng  tổ, 
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Đem  nỗi  sâu  bi  tồ  với  trời , 

Lẫm  liệt  anh  linh  còn  sống  mãi , 

Ai  hay  vận  Hán  sẽ  suy  đôi  ? 

Hâu  chủ  nghe  Bác  Địa  vương  tự  vẫn  rổi,  sai  người  ma  chay 
tống  táng.  Hôm  ấy  quân  Ngụy  kéo  đến.  Hậu  chủ  đem  thái  tử, 
các  vương  hầu  và  quần  thẩn  hơn  sáu  mươi  ngưbi,  tự  trói  minh 
lại,  xe  áo  quan  ra  khỏi  ngoài  mươi  dặm  cửa  Bắc  đầu  hàng. 
Đặng  Ngải  đỡ  Hậu  chủ  đứng  dậy,  thân  cỏi  trói  cho,  sai  đot 
áo  quan  đi,  rồi  cùng  với  Hậu  chủ  ngôi  chung  một  xe  vào  thành. 

Có  thơ  than  rằng  : 

Ào  ào  quân  Ngụy  tới  Thành  Đô , 

Khuất  tất  bao  nhiêu  nỗi  thẹn  thò  ? 

Hoàng  Hạo  gian  tà , hư  việc  nước  ; 

Khương  Duy  tinh  tế,  uổng  tài  to . 

Trung  thành  nghĩa  sĩ  lòng  đau  đớn, 

Tiết  liệt  Vương  tòn  chí  kém  thua , 

Tiên  tổ  đáp  xây  công  khó  nhọc , 

Thương  thay  một  phứt  hóa  ra  tro  ! 

Nhân  dân  Thành  Đô  bày  đồ  hương  hoa,  nghênh  tiếp  Đặng 
Ngải.  Ngải  phong  Hậu  chỏ  làm  phiêu  ky  tướng  quân  ; còn  vãn 
vô  các  quan,  củng  tùy  người  cao  thấp  cho  làm  quan  cả.  Ngải 
mời  Hậu  chủ  về  cung,  rồi  treo  bảng  yên  dân,  thu  nhận  kho 
tàng.  Lại  sai  thái  thường  Trương  Tuấn,  ích  Châu  biệt  giá  Trương 
Triệu,  đi  ra  chiêu  an  quân  dân  các  quận  ; một  mặt  sai  người 
đến  dụ  Khương  Duy  về  hàng  ; một  mặt  sai  người  về  Lạc  Dương 
báo  tin  mừng. 

Đậng  Ngải  nghe  tiếng  Hoàng  Hạo  là  người  gian  hiểm,  muốn 
bát  đem  chém.  Hạo  đem  vàng  bạc  đút  lót  cho  tả  hữu  Đặng 
Ngải,  vì  thế  được  thoát. 

Nhà  Hán  mất  từ  đấy. 

Người  đời  sau  nhân  chuyện  nhà  Hán  mất  mói  làm  thơ  truy 
điệu  nhớ  tới  Võ  Hầu  như  sau 
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Chim  cá  còn  ngờ  sạ  sứ  xanh 
Gió  mưa  rong  ruổi  báo  tin  lành. 

Tượng  tướng  trên  xe  vung  thần  bút, 

Hàng  vương  lo  láo  chạy  liêu  quanh. 

Quản  Nhạc  có  tài  mà  xấu  số 
Quan  Trương  yểu  mệnh  dạ  chưa  đành. 

Thuó  ấy  miếu  đền  toan  phủ  gấm 
Ngâm  câu  Lương  phủ  hận  bao  năm. 

Nóị  về  thái  bộc  là  Tưỏng  Hiển  đến  Kiếm  Các  vào  ra  mắt 
Khưong  Duy,  truyền  sác  mệnh  của  Hậu  chủ,  dụ  Khuông  Duy 
hàng  Ngụy  Duy  giật  mình,  ngồi  lặng  di  không  nói  được  câu 
gì.  Các  tướng  nghe  thấy  vậy,  ai  nấy  đều  trọn  mat  nghiến  ràng 
râu  tóc  dựng  ngược,  rút  gưom  ra  chặt  xuống  đá,  gầm  lên  rằng  ’ 

* Chung  ta  còn  đươns  CỐ  chết  đánh  nhau,  làm  sao  đã  hàng 
trước  ngay  thế  ? 

Các  tướng  khóc  um  cả  lên,  tiếng  vang  xa  ngoài  mười  dặm. 

Khuông  Duy  thấy  nhân  tâm  còn  nhớ  nhà  Hán,  bèn  lấy  lòi 
dô  bảo  các  tướng  rằng  ; 

- Các  tướng  chớ  lo,  tôi  có  một  mẹo  này,  có  thể  khôi  phục 
được  nhà  Hán. 

Chúng  hỏi  xem  mẹo  làm  sao.  Duy  ghé  vào  tai  các  tưóng  nói 
nhó  mẹo  mực,  rồi  dựng  ngay  cò  hàng  kháp  trên  cửa  ai  cho 
nguôi  xuống  trại  Chung  Hội  báo  tin  trước  ràng  : Khưong  Duy 
dan  bọn  Trưong  Dực,  Liêu  Hóa,  Đổng  Quyết  đến  xin  hàng. 

Hội  mừng  lám,  sai  người  đón  Khương  Duy  vào  trướng  rồi 
hói  ràng  ; 

- Bá  Ước  sao  mà  chậm  chạp  thế  ? 

Duy  nghiêm  sác  mặt,  ứa  nước  mắt  mà  ràng  * 

- Toàn  thể  quân  sĩ  nhà  nước  ở cả  trong  tay  tôi,  thế  mà  nay 
tôi  phai  hàng,  đó  cũng  là  sớm  lám  đấy  chó  ! 

Hội  lấy  làm  lạ,  bước  xuống  vái  Khưong  Duy,  rồi  đãi  làm 
thượng  khách. 
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Duy  nói  với  Chung  Hội  ràng  : 

* Tôi  nghe  tướng  quân  từ  khi  đánh  0 Hoài  Nam  đến  giò 
tính  không  sót  mẹo  gì,  họ  Tư  Mã  được  cưòng  thịnh  cũng  do 
sức  tướng  quân  cả.  Cho  nên  tôi  mới  cam  tâm  cúi  dầu  mà  hàng 
chớ  như  Đậng  Sĩ  Tái  thì  tôi  quyết  đánh  đến  chết  thì  thôi  đâu 
có  chịu  hàng  ! 

Hội  liền  bẻ  một  mũi  tên  ãn  thề,  kết  với  Khương  Duy  làm 
anh  em,  thân  thiết  nhau  lám,  rồi  lại  cho  lĩnh  binh  như  cũ. 

Duy  trong  bụng  mừng  thầm,  cho  Tưởng  Hiển  trở  về  Thành 
Đõ. 

Đây  nói  Đặng  Ngải  phong  cho  Sư  Toản  làm  thứ  sử  ích  Châu  ; 
bọn  Khiên  Hoàng,  Vưong  Kỳ  cùng  được  coi  châu  quận.  Lại  lập 
một  tòa  đền  ớ Miên  Trúc  để  nêu  chiến  công  của  mình  ; mở 
tiệc  to,  hội  cả  các  quan  nước  Thục  lại  ân  yến.  Khi  uống  rượu 
được  nửa  chừng,  Ngải  trỏ  vào  các  quan  bảo  ràng  : 

- Các  ngưoi  may  mán  gập  ta  mới  được  thế  này.  Nếu  gặp 
tay  tướng  khác,  thì  tâ't  chết  cả. 

Các  quan  đứng  dậy  lạý  tạ. 

Chọt  có  Tưởng  Hiển  đến  báo  tin  Khương  Duy  đã  đầu  hàng 
Chung  trấn  tây  rái,  Ngải  vì  thế  câm  tức  Chung  Hội,  mói  sai 
người  đưa  thư  về  Lạc  Dương,  tâu  vói  Tấn  Công  Tư  Mã  Chiêu. 

Chiêu  mỏ  ra  xem,  thư  ràng  : 

"Thần  là  Ngải  thiết  nghĩ  ràng  : Việc  quăn  trước  hết  phải 
hư  trương  thanh  thế  rỗi  sau  mới  đến  việc  thực.  Nay  thừa  thế 
mới  bình  xong  Thục,  nên  cất  quăn  sang  đánh  Ngố  ngay  đi,  chính 
là  một  dịp  tận  thu  đó,  nhưng  sau  khi  việc  to  mới  xong,  tướng 
sĩ  còn  mỏi  mệt,  không  nên  dùng  ngay  ; nên  để  hai  vạn  quân 
Lũng  Hữu,  cùng  hai  vạn  quàn  Thục  ở lại  nấu  muối,  nung  gạch, 
đóng  táu  bè,  dự  bị  kế  xuôi  dòng  Trường  Giang  ; rồi  hãy  cho 
sứ  sang  dụ  đường  lọi  hại,  thì  Ngô  không  phải  đánh  cũng  bình 
xong.  Vả  lại  nên  hậu  đãi  Lưu  Thiền,  đề  dử  cho  Tôn  Hưu  đến 
hàng  ; nếu  đưa  ngay  Lưu  Thiên  về  kinh,  thì  không  khuyến  khích 
được  lòng  hàng  của  người  Ngô  : vậy  hãy  cho  ở lại  Thục,  đợi 
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sang  tháng  đông  năm  sau  đến  kinh  cũng  vừa.  Nay  nên  phong 
Lưu  Thiên  làm  Phù  phong  vương  và  cho  của  cải  mà  nuối  đay 
tó  ; phong  cho  con  cái  làm  công  khanh  đế  tó  sự  quan  tâm  đến 
ké  hàng  thuận.  Như  thế  người  Ngô  sợ  oai  mến  đức,  tất  phải 
theo  nhau  mà  hàng  cẩ". 

Tư  Mã  Chiêu  xem  xong,  nghi  Đặng  Ngải  có  ý chuyên  quyền, 
mới  viết  một  phong  thư  giao  chọ  Vệ  Quán,  rồi  giáng  ngay  chiếu 
phong  Đặng  Ngải. 

Chiếu  ràng  : 

Chinh  tây  tướng  quân  là  Đặng  Ngái  diễu  võ  giương  oai,  xông 
pha  vào  sâu  đất  giặc,  khiến  cho  chúa  tiếm  hiệu  phải  trói  cố 
chiu  hàng.  Quàn  không  đầy  đủ,  đánh  chắng  trọn  ngày,  thế  mà 
quét  sạch  được  Ba  Thục,  nhu  cuốn  mảnh  chiếu,  quét  đám  mảy  ■ 
dâu  Bạch  Khỏi  phá  nước  sỏ,  Hàn  Tín  đánh  nước  Triệu,  cũng 
chưa  sánh  được  công  ấy.  Vậy  phong  cho  Ngải  làm  thái  úy,  hưỏng 
lộc  hai  vạn  hộ  nữa,  phong  cho  hai  con  làm  đình  hầu,  mỗi  người 
ăn  lộc  một  ấp  có  nghìn  hộ". 

Đặng  Ngai  nhận  chiếu  xong  Vệ  Quán  mới  đưa  phong  thư 
tay  cua  Tư  Mã  Chiêu  ra.  Trong  thư  dặn  Ngải  phàm  việc  phải 
đợi  tâu  báo,  chó  không  được  tự  tiện  làm  ngay. 

Ngải  nói  rằng  : 

- Tướng  ở ngoài,  vua  sai  củng  có  điều  không  chịu.  Nay  ta 
đà  phụng  chiếu  chuyên  việc  đánh  dẹp,  sao  còn  ngân  trơ  ta  ? 

Liền  lại  viết  thư  sai  sứ  đưa  về  Lạc  Dưong.  Bấy  giờ  trong 
triều  nhiều  ngưòi  nói  Đặng  Ngải  có  ý muốn  làm  phản.  Tư  Mã 
Chiêu  lại  càng  nghi  lám.  Chợt  có  sứ  đưa  thư  của  Đặng  Ngải 
đến.  Chiêu  mò  ra  xem,  trong  thư  nói  rằng  : 

Ngai  phụng  mẹnh  chinh  tây,  đã  dẹp  xong  được  tên  giặc  cầm 
đâu,  nên  cho  quyên  hành  xứ  việc,  để  yên  tâm  những  kẻ  mới 
theo  vê.  Nếu  đợi  mệnh  triều  đình  thì  đường  sá  đi  lại  xa  xôi 
dây  dưa  ngầy  tháng.  Sách  Xuân  thu  có  câu  : "Quan  đại  phu 
ra  ngoài  cõi,  nếu  có  tài  yên  xã  tấc,  lợi  nước  nhà,  thì  chuyên 
quyền  củng  được".  Nay  Ngô  chưa  quy  phục,  thế  tất  kết  liên  vói 
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Thục,  không  nên  câu  chấp  lệ  thường  để  lã  công  việc.  Theo  binh 
pháp  thì  tiến  không  cầu  danh,  lui  không  tránh  tội,  Ngái  tôi 
tuy  không  giói  băng  người  xưa,  nhưng  không  thế  nhún  mình 
đế  thiệt  cho  nước.  Nay  xin  gứi  cáo  trạng  bày  tổ  trước,  chờ  lệnh 
thi  hành". 

Chiêu  xem  thư  giật  mình,  hỏi  Giả  Sung  rằng  : 

Đặng  Ngải  cậy  có  công,  sinh  ra  kiêu  ngạo,  tự  ý xử  việc. 
Tinh  hmh  làm  phan  đã  rõ  rồi,  làm  thế  nào  bây  giờ  ? 

Giả  Sung  nói  : 

- Chúa  công  sao  không  phong  ngay  cho  Chung  Hội  để  đè 
nén  Đặng  Ngải  đi  ? 

Chiêu  nghe  lời,  sai  sứ  mang  chiếu  ra  phong  cho  Chung  Hội 
là  tu  đổ  ; sai  Vệ  Quán  giám  đốc  hai  đạo  quân  mâ,  trao  một 
phong  thu  cho  Quán  đế  đưa  cho  Hội,  sai  Hội  dò  xét  Ngải  phòng 
có  việc  bâ't  trác  gì  chăng. 

Hội  tiếp  nhận  tờ  chiếu  mở  ra  đọc.  Chiếu  ràng  • 

Tràn  tây  tướng  quăn  Chung  Hội  : tài  năng  vô  địch,  tiết  chế 
các  thành  trì,  bủa  vây  màng  lưới  ; tướng  Thục  nổi  danh  phải 
trói  mình  hàng  phục.  Mưu  kế  không  thiếu  sót  điều  gỉ,  sai  đâu 
ííirợc  đay.  Nay  cư  Hội  làm  tư  đồ,  tiến  phong  huyện  hầu,  phong 
hai  con  làm  đình  hầu,  hưỏng  mỗi  người  một  ấp  nghìn  hộ". 

Chung  Hội  chịu  phong,  nhận  chức  đâu  đấy,  bàn  vói  Khưong 
Duy  ràng  ; 

Dạng  Ngai  công  0 trên  ta,  lại  được  phong  làm  chức  thái 
úy.  Nay  Tư  Mã  Công  nghi  Ngải  có  ý làm  phản,  nên  cho  Vệ 
Quán  làm  giám  quân,  lại  xuống  chiếu  sai  ta  kiềm  chế  bốt  đi. 
Bá  Ước  có  cao  kiến  gì  châng  ? 

Duy  nói  : 

- Tôi  nghe  Đặng  Ngải  xuất  thân  hèn  hạ,  thu&  nhỏ  di  ở chản 
bò.  Nay  cầu  may  từ  đường  tất  Âm  Bình,  vịn  cây  vượt  núi  lập 
được  công  to.  Đó  không  phải  là  giỏi  giang  gì  đâu,  chẳng  qua 
nhờ  hổng  phúc  nhà  nước  đấy  thôi.  Nếu  không  có  tướng  quân 
giữ  nhau  với  tôi  ở cửa  Kiếm  Các,  thì  Ngải  thành  công  sao  dược  ? 
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- Khuơng  Duy  dẫn  tám  vạn  quân  đến  Dạp  Trung  phá  ruộng 
cấy  lúa  để  nghĩ  kế  lâu  dài  về  sau... 

Nay  Ngải  định  phong  Thục  chúa  làm  Phù  phong  vương  là  có 
ý muốn  kết  lấy  nhân  tâ™  nuủc  Thục,  tình  hình  làm  phan  chảng 
nói  cũng  đã  rõ  ràng.  Tấn  Công  sinh  nghi,  thật  la  phải  ! 

Hội  nghe  lọt  tai  mừng  lắm. 

Duy  lại  nói  : 

- Xin  cho  tả  hữu  ra  ngoài,  tôi  xin  thưa  một  việc  co  mật. 

Hội  bèn  đuổi  tả  hữu  lui  hết.  Duy  thò  vào  trong  tay  áo  lấy 
ra  một  bức  địa  đổ  đưa  cho  Hội,  và  nói  ràng  ■ 

■ Khi  xưa  Võ  Hầu  ra  khỏi  lều  tranh,  đem  bản  đổ  này  đàng 
C^°  tìên  dế’  ^ thưa  rànể  : "Đất  ích  Châu  đồng  lầy  ngàn  dạm 
dân  nhiều,  nước  giàu,  có  thể  làm  được  bá  nghiệp".  Tiên  đế  nhân 
đó  mới  mờ  ra  Thành  Đô,  Đặng  Ngải  thây  vậy,  trách  nào  mà 
chấng  cuổng  người  lên. 

Hội  trỏ  hỏi  tình  thế  sông  núi,  Duy  nói  rành  rọt  từng  tý. 
Hội  lại  hõi  rằng  ; 
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- Nay  nên  dùng  chươc  gì  mà  trừ  Đặng  Ngải  cho  được  ? 

Duy  nói  : 

- Nên  nl^ân  lúc  Tân  Công  đang  nghi  ngờ,  kíp  dâng  biểu  về 
mà  kể  cái  tình  hình  làm  phản  của  Đặng  Ngải  ra.  Tấn  Công 
tất  sai  tướng  quân  đánh  hán,  thì  chỉ  một  trận  là  bát  được. 

Hội  nghe  lời,  lập  tức  sai  người  mang  biểu  về  Lạc  Dương, 
nói  Đãng  Ngải  chuyên  quyền  rông  rơ,  kết  hiếu  với  ngưòi  Thục, 
nay  mai  tất  làm  phản.  Bởi  thế  vãn  võ  trong  triều  ai  cũng  kinh 
hãi.  Hội  lại  sai  người  đón  đường  bát  lấy  biểu  văn  của  Đậng 
Ngải,  rồi  theo  lối  chừ  của  hấn  mà  viết  lại  thành  các  lòi  kiêu 
ngạo,  để  chứng  thực  lòi  của  mình. 

Tu  Mả  Chiêu  thấy  vản  biểu  của  Đặng  Ngải  bèn  nổi  giận, 
sai  người  ra  truyền  cho  Chung  Hội  phải  bát  Đặng  Ngải.  Lại 
sai  Giả  Sung  dẫn  ba  vạn  quân  vào  Tà  Cốc,  rồi  Chiêu  cùng  với 
Ngụy  chú  Tào  Hoán  ngư  giá  thân  chinh. 

Tây  tào  duyên  Thiệu  Đễ  can  rằng  : 

- Quân  của  Chung  Hội,  nhiều  gấp  sáu  của  Đặng  Ngải.  Sai 
Hội  bát  Ngải  củng  nỗi,  mình  công  can  gì  phải  đi  ? 

Chiêu  cười  ràng  : 

■ Thế  ra  ngươi  quên  mâ't  lời  ngày  trước  rồị  à ? Trước  ngươi 
nói  Chung  Hội  về  sau  tất  làm  phản.  Ta  đi  chuyên  này  không 
phải  vì  Đặng  Ngải  đâu,  thực  là  vì  Chung  Hội  đó. 

Đễ  cười  rằng  : 

- Tôi  sợ  minh  công  quên  rổi,  cho  nên  hỏi  ướm  thế  thôi.  Nay 
minh  công  đâ  có  bụng  ấy,  xin  hãy  giữ  bí  mật,  không  nên  nói 
lộ  cho  ai  biết. 

Chiêu  cho  làm  phải,  liền  cất  đại  quân  lên  đuòng, 

Bấy  giờ  Giả  Sung  nghi  Chung  Hội  sinh  biến,  bèn  nói  nhỏ 
với  Tư  Mâ  Chiêu. 

Chiêu  nói  : 

• Nếu  ta  sai  ngưoi  đi,  ta  cũng  nghi  ngươi  hay  sao  ? Hây 
để  đến  Tru ừng  An,  tự  khắc  minh  bạch  cả. 
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ó quân  tê'  tác  báo  với  Chung  Hội  là  Tư  Mã  Chiêu  đã  đến 

Trưòng  Am  Hội  vội  vàng  mò.  Khuông  Duy  vào  bàn  bac  viêc 
bàt  Đặng  Ngải. 

Ay  là  : 

Vừa  xem.  Tây  Thục  thu  hàng  tướng, 

Lại  thấy  Trường  An  cất  đại  quân. 

Chưa  biết  Khương  Duy  dùng  mẹo  gì  bát  Đặng  Ngải  xem 
hoi  sau  phân  giải. 
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HỒI  THỨ  MỘT  TRĂM  MƯỜI  CHÍN 


Giả  đầu  hàng,  kế  hay  thành  chuyện  hão 
Nhường  ngôi  báu,  nguòỉ  sau  học  lối  xua 


Đáy  nói,  Chung  Hội  mòi  Khương  Duy  bàn  việc  bát  Đặng  Ngải. 

Duv  nói  : 

- Nên  sai  giám  quân  Vệ  Quán  bát  Ngải.  Nếu  Ngải  giết  Vệ 
Quán,  thì  quả  thực  là  làm  phản.  Tướng  quân  sẽ  cất  quân  mà 
đánh  thì  hơn. 

Hội  mừng  lám,  sai  Vệ  Quán  dẫn  vài  mươi  người  vào  Thành 
Đô  bát  cha  con  Đặng  Ngải. 

Bộ  tôt  của  Vệ  Quán  can  ràng  : 

; Viêc  này  là  Chung  tư  đồ  muốn  cho  Đặng  chinh  tây  giết 
tướng  quân  đi  để  ỉộ  rõ  sụ  làm  phản  ra  đấy  thôi.  Tuóng  quan 
chở  nên  đi. 

Quán  nói  : 

- Ta  khốc  có  mẹo,  không  sợ  ! 

Liền  viết  hai  ba  mưoi  dạo  hịch  cho  đưa  đi  trước.  Trong  hịch 
nói  rồng  : "Phụng  chiếu  bất  Đặng  Ngải , không  can  gì  đến  người 
khác.  Các  tướng  sĩ  ai  qui  phục  trưóc,  thì  được  giữ  nguyên  chức 
tước  cũ  ; nếu  không  ra,  sẽ  phải  giết  cả  ba  họ".  Lại  đem  theo 
sẵn  hai  cỗ  xe  cũi,  ngày  đêm  đi  đến  Thành  Đô.  Đến  đô  gà  gay 
sáng,  các  bộ  tướng  của  Đặng  Ngải  trông  thấy  vân  hịch  đều 
đến  lạy  ỏ trước  ngựa  Vê  Quán.  Bấy  giò,  Đặng  Ngải  còn  ngủ 
ơ trong  phú  chưa  dậy.  Quán  dẫn  vài  mươi  người  xông  thảng 
vào  tận  giường  nàm,  gọi  to  lên  ràng  : 

* Ta  phụng  chiếu  đến  bắt  cha  con  Đặng  Ngải  đây  ! 


„ t!ổfLfÌtirainh'  ch°àng  "'"í  »*»  «a.  Quán  quát  vô 

5 » »ní 

Các  tưóng  trong  phù  hoảng  sọ,  muốn  ra  cưóp  lai,  thì  đã  thãv 
bn  ba,  mù  mỊt  ỗhung  tỹ  z d?„  „ĩ  c“  „g  tí£ 

vậy,  tan  đi  mỗi  người  một  ngả.  g y 

naCh7;Hĩ  Khưong  Duy  xuống  ngựa  vào  phú,  thấy  cha  con 

‘ Thàng  bé  chăn  bò  kia,  sao  dám  hỗn  thế  ? 

Khưong  Duy  cũng  máng  rằng  ■ 

- Đổ  sât  phu  liều  lĩnh  cầu  may,  nay  đã  biết  thân  chưa  ? 
Ngai  cũng  máng  trả  ầm  cả  lên. 

T,  Hộ'  “i  giải  hai  cha  con  Đậng  Ngải  về  Lac  Dưong  rổi  vào 
% xa  gần  hết  quân  “ă  <**  ^ Ngải,  oai  Tỉền  lung 

Hội  bảo  vói  Khưong  Duy  rằng  • 

- Nay  ta  mới  thỏa  được  lòng  ao  ước  bấy  lâu  ! 

Duy  nói  : 

- Ngày  xua  Hàn  Tín  không  nghe  lòi  Khoái  Thông  đến  nỗi 
b,  tai  vạ  cung  Vị  Ưmig  , dạĩphu  vin  Chậng  khLg  theo  Phạm 
Lãi  dạo  choi  nam  hổ,  đến  nỗi  phải  đâm  cổ  mà  cha  Hai  nguừì 

s ?a”g.  anh  , cht?  hiển  « ? Chỉ  vì  không  rõ  đuòng 

hành  ’rồ  7iĩ°  r fy  thÔÌ,  .(1)  N*y  cô"s  ^ ông  đĩ 
thành  rái,  oai  lân  cả  chủ,  sao  không  boi  thuyền  chu  du  đay 

tử  2)  míti^  h'  ặCJà  lê"  nÚ\Nga  * ông  Xích  tunỉ 
2 mả  tièu  dao  ngày  tháng  có  hon  thòng  ? 8 

<u  2 
vua  nước  Việt  là  Câu  TỈỄn  đanh  MtrÂ  Pt  _7-P  . ă Chúng  giúp 

(2,  35  “■ 

s„  ‘ mSt  s°e  L»»X"ang"  học  dạo  thành 
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Hội  cười  rằng  : 

- Ong  nói  sai  mất  rồi.  Tuổi  tôi  chưa  đến  bôn  tuần,  còn  mong 
lam  nên  thè  này  thế  khác,  đảu  lại  bát  chước  những  chuyện 
lui  vể  an  nhàn  như  thế  được  ? 

Duy  nói  : 

- Nếu  không  lui  về  cho  nhàn,  thì  phái  toan  ngay  việc  lớn. 
Tàí  sức  minh  công  làm  thừa  đi  rồi,  không  cần  phải  đợi  đến 
lão  phu  phải  nói  nừa. 

Hội  vỗ  tay  cười  ẩm  lên  rằng  : 

- Bá  Ưóc  biết  đến  ruột  gan  ta  lám  ! 

Hai  người  từ  đây  ngày  nào  cung  bàn  bạc  với  nhau. 

Khưong  Duy  mật  sai  người  đưa  thư  tâu  vói  Hậu  chủ  rằng  : 

- Xin  bệ  hạ  hây  chịu  nhục  vài  ngày.  Duy  sẽ  khiến  được  xâ 
tác  nguy  rồi  mà  lại  yên,  mặt  trâng  mặt  tròi  tối  rồi  mà  lại  sáng, 
không  đến  nỗi  để  cho  nhà  Hán  diệt  vong  đâu. 

Đây  nói  Chung  Hội  đang  khi  bàn  mưu  với  Khưong  Duy  phẳn 
nhà  Ngụy.  Chợt  có  thư  của  Tư  Mã  Chiêu  đưa  đến.  Trong  thư 
nói  ràng  : Ta  sợ  tư  đổ  bát  Ngải  không  nổi,  cho  nên  đóng  quân 
ơ Trường  An,  mong  tư  đổ  đen  đây  tương  kiến,  vì  thê  báo  trước 
cho  biết".  Hội  thất  kinh,  nói  : 

- Quân  ta  nhiều  gấp  mấy  của  Đặng  Ngải,  muốn  cho  ta  bát 
Ngải,  Tến  Công  biết  sức  ta  làm  thừa  đi  rổi.  Nay  lại  dẫn  quân 
đến  đây,  thế  là  có  bụng  nghi  ta  đấy,  làm  thế  nào  bây  giờ  ? 

Duy  nói  : 

- Vua  đâ  nghi  cho  bầy  tôi,  tất  bầy  tôi  phải  chết  Ông  không 
thấy  gưong  Đảng  Ngải  đấy  ư ? 

Hội  nói  : 

• Y tôi  đã  quyết,  việc  mà  thành  cõng  thì  được  cả  thiên  hạ  ; 
dù  không  xong  nửa,  lui  về  giữ  một  góc  Tây  Thục,  cũng  đủ  làm 
được  Lưu  Bị  rổi. 

Duy  nói  : 

- Tôi  nghe  bà  Quách  thái  hậu  mói  mất,  nên  trá  xưng  bà 
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ây  có  di  chiếu  sai  đánh  Tư  Mâ  Chiêu,  dể  trị  cái  tội  giết  vua. 
Cứ  nhu  tài  minh  công,  thì  Trung  Nguyên  có  thể  bình  định  dễ 
nhu  cuốn  chiếu  vậy. 

Hội  nói  : 

- Bá  Ước  hây  làm  tiên  phong.  Sau  khi  thành  sự,  anh  em 
ta  cùng  hưởng  phú  quý  với  nhau. 

Duy  nói  : 

- Tôí  xin  hết  sức  khuyển  mã  giúp  đõ  minh  công,  nhưng  chí 
so  các  tướng  không  phục  mà  thôi. 

Hội  nói  ; 

- Ngày  mai  là  tết  nguyên  tiêu,  nên  đốt  nhiều  dèn  đuốc  trong 
cung,  mời  các  tuúng  vào  àn  yến.  Nếu  ai  không  nghe  thì  giết 
hết  cá  đi. 

Duy  mừng  thẩm.  Hôm  sau,  Hội  và  Duy  mời  các  tướng  vào 
ăn  yến.  Uống  rượu,  được  vài  tuển,  Hội  cẩm  chén  rượu  khóc 
hu  hu  lên.  Các  tướng  ngạc  nhiên  hỏi  cớ  làm  sao,  Hội  nói  : 

- Quách  thái  hậu  khi  gạn  mất,  có  viết  tờ  chiếu  để  lại  đây. 
Vì  Tư  Mã  Chiêu  giết  vua  ở cửa  nam,  đại  nghịch  vô  đạo,  nay 
mai  tất  cướp  ngôi  nhà  Ngụy,  cho  nên  sai  ta  đánh  dẹp.  Các  ngươi 
hãy  ký  cả  tên  vào  giấy,  để  cùng  làm  việc  đó. 

Chúng  giật  mình,  ngơ  ngác  nhìn  nhau. 

Hội  rút  gươm,  quát  ràng  : 

- Ai  trái  lệnh  thì  chém  đầu  ! 

Chúng  sợ  hâi,  dành  phải  nghe  theo.  Các  tướng  ký  tên  xong, 
Hội  bèn  giam  cả  lại  ò trong  cung,  sai  quân  sĩ  canh  giữ  rất 
nghiêm  ngặt. 

Duy  nói  : 

- Tôi  coi  các  tướng  có  ý không  chịu,  chi  bàng  đem  chôn  sống 
quách  cả  đi. 

Hội  nói  : 

- Ta  đâ  sai  đào  một  hố  to  ỏ trong  cung,  để  sản  vài  nghìn 
vổ  to,  nếu  ai  không  nghe,  đập  chết  quang  xuống  hố. 
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Bây  giờ  có  một  tướng  tâm  phúc  của  Chung  Hội  là  Kỳ  Kiến 
đứng  cạnh.  Kiến  nguyên  là  bộ  hạ  cũ  của  hộ  quân  Hồ  Liệt,  Hổ 
Liệt  củng  bị  giam  ơ trong  cung.  Kiên  mật  đem  lòi  Chung  Hội 
vào  nói  cho  H6  Liệt  biết. 

Hổ  Liệt  rất  kinh  hải,  khóc  lóc  bảo  ràng  : 

- Con  ta  là  H6  Uyển  linh  binh  ỏ ngoài,  biết  đâu  được  Chung 
Hội  mang  lòng  như  thế  ? Ngưoi  nên  nghĩ  tình  xưa,  đưa  tin 
tức  ra  cho  y một  chút,  dù  ta  chêt  củng  cam  tâm. 

Kiến  nói 

- An  chủ  đừng  lo,  đế  tôi  liệu  giúp. 

Bèn  ra  nói  vớì  Chung  Hội  ràng  : 

- Chứa  công  giam  các  tướng  ở trong  cung,  việc  cơm  nước  không 
tiện  ; nên  cho  một  người  ra  vào  bưng  rót  mới  được. 

Hội  xưa  nay  vốn  hay  nghe  lời  Kỳ  Kiến,  mới  sai  Kiến  coi 
xét  việc  ấy  và  dặn  rằng  : 

- Ta  ủy  thác  việc  quan  trọng  ấy  cho  ngưoi,  chó  được  lộ  chuyên 
ra  ngoài. 

Kiến  nói  : 

■ Chúa  công  cứ  yên  tâm,  tôi  khác  có  phép  nghiêm  ngặt. 

Kiến  cho  một  người  thân  tín  của  Hổ  Liệt  lẻn  vào  thăm.  Liệt 
viêt  một  phong  mật  thư,  giao  cho  ngươi  dó  cầm  ra  đưa  cho 
con  là  Hô  Uyển.  Uyển  xem  thư  giật  mình,  liền  loan  báo  kháp 
các  trại  được  biết.  Các  tướng  nổi  giận,  vội  đến  cả  trại  Hồ  Uyển 
bàn  luận  ràng  : 

- Chúng  ta  có  chết  chăng  nừa,  há  lại  theo  quân  phản  thần 
ấy  ư ? 

Uyển  nói  : 

- Để  đến  ngày  18  tháng  giêng  này,  ta  kéo  ùa  cả  vào  trong 
cung  mà  đánh. 

Giám  quân  là  Vệ  Quán  thích  mưu  của  Hồ  Uyển  lám,  lập 
tức  sủa  soạn  quân  mã,  sai  Kỳ  Kiến  đưa  tin  vào  cho  Hồ  Liệt, 
Liệt  báo  cho  các  tướng  bị  giam  biết. 
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Một  bữa  Chung  Hội  mỉri  Khương  Duy  vào  hỏi  rằng  : 

- Đêm  qua  tôi  mơ  thấy  vài  nghìn  con  rán  to  xúm  vào  cán 
không  biết  điềm  lành  dữ  ra  sao  ? 

Duy  nói  : 

Mơ  thay  rong  ran  đều  là  diêm  hay  cả, 

Hội  mừng  rỡ  tin  lời  ấy  và  bảo  Duy  ràng  : 

Khí  trượng  đủ  cả  rổi,  gọi  các  tướng  ra  hỏi  xem  thế  nào  ? 

Duy  nói  : 

- Bon  ấy  vần  có  ý không  bằng  lòng,  dể  lâu  tất  sinh  biến 
không  bằng  giết  quách  đi  cho  sớm. 

Hội  nghe  lời,  sai  Khương  Duy  lĩnh  võ  sĩ  vào  cung  giết  các 
tướng  Ngụy.  Duy  lĩnh  mệnh,  toan  đi,  bỗng  đâu  nổi  một  con 
đau  bụng  ngất  đi  ngã  gục  xuống  đất.  Tả  hữu  vực  dậy,  nửa 
giờ  mới  tính.  Chợt  thấy  ở ngoài  cưng,  có  tiêng  người  xôn  xao 
Hội  sai  người  ra  xem  việc  gì,  thì  tiếng  reo  ồ bôn  mặt  dã  noi 
lên  như  sấm,  rồi  quân  sĩ  kéo  đến  không  biết  bao  nhiêu  mà 

kể. 

Duy  nói  : 

Đay  la  các  tướng  gây  vạ  đây,  nên  chém  trước  đi 

Có  tin  báo  quân  ngoài  đâ  vào  đến  trong  cung  rồi. 

Hội  sai  đóng  cửa  điện  lại,  cho  quân  sĩ  trèo  lên  nóc  điện 

lay  ngói  nem  xuông,  xô  xát  nhau  chết  vài  mưoi  người.  Bỗng 

lại  thấy  ngoài  cung  bốn  mặt  lửa  cháy,  rồi  quân  ngoài  phá  tung 
cứa  điện  kéo  vào.  Hội  tuốt  gưom  giết  luôn  vài  người  rồi  bị 

tên  loạn  xạ  bán  chết.  Các  tướng  chặt  lấy  đầu. 

Duy  rút  gưom  lên  điện,  xông  pha  đánh  giết,  chẳng  may  con 
đau  bụng  càng  dữ  dội.  Duy  ngửa  mặt  kêu  to  lên  rằng  : 

- Mẹo  của  ta  không  thành,  thật  là  số  trời  vậy  ! 

Nói  đoạn,  tự  vẫn  chết,  bấy  giờ  mói  có  59  tuổi.  Trong  cung 
chết  mâ't  vài  trăm  ngưỉri. 

Vệ  Quán  ra  lệnh  cho  quân  sĩ  đâu  về  trại  ấy,  để  đợi  lệnh 
nhà  vua.  Quân  Ngụy  tranh  nhau  báo  thù,  mổ  bụng  Duy  ra 
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thây  cái  mật  to  vừa  bàng  quẳ  trứng  gà.  Các  tướng  lại  bát  cả 
gia  thuộc  Khương  Duy  giết  sạch. 

Bấy  giò  bộ  hạ  Đặng  Ngải  thấy  Chung  Hội,  Khưong  Duy  bị 
giết  cả  rồi,  vội  vã  chạy  theo  bọn  giải  Dạng  Ngải,  để  cướp  lại' 
Có  người  báo  với  Vệ  Quán.  Quán  nói  : 

Bát  Đặng  Ngải  là  tự  ta  ; nếu  để  hán  sống  thì  ta  tất  chết 
không  có  đất  mà  chôn  thôi.  • 

Hộ  quân  là  Điền  Tục  thưa  rằng  : 

- Khi  xưa  Đặng  Ngải  lấy  thành  Giang  Du,  toan  giết  tôi  đi, 
may  nhờ  các  tướng  kêu  xin  được  khỏi.  Nay  tôi  xin  phép  được 
báo  thù  ấy. 

Quán  mừng  lám.  sai  Điền  Tục  dẫn  nãm  trăm  quân  đuổi  theo 
đến  Miên  Trúc,  vừa  gập  cha  con  Đặng  Ngải  ỏ trong  cũi  ra,  định 
trờ  về  Thành  Đô.  Ngải  thấy  Điền  Tục  là  thủ  hạ  cũ  của  mình 
nên  không  đề  phòng  gì  cả.  Khi  Tục  đến  noi.  Ngải  toan  hỏi  chuyện 
thì  bị  Tục  chém  một  dao  chết  tươi.  Đặng  Trung  cũng  chết  trong 
đám  loạn  quân. 

Có  thơ  than  Đặng  Ngải  rằng  : 

Khôn  ngoan  từ  thuổ  nhỏ, 

Mưu  mẹo  như  quỷ  thẩn , 

Ngước  mất  hay  địa  lý  ; 

Ngẩng  đầu  biết  thiên  vân, 

Mây  tan  đường  ruổi  ngựa, 

Đá  rẽ  lối  hành  quân . 

Ngán  nỗi  công  thành  tội, 

Hôn  quanh  bến  Hán  Tân. 

Có  thơ  than  Chung  Hội  ràng 
Tuổi  trẻ  nhiêu  mưu  trí, 

Thường  làm  bt  thư  lương, 

Mẹo  giả  đè  Tư  Mã, 

Tiếng  to  sánh  Tử  Phòng , 

Thọ  Xuân  nhờ  sức  giúp 
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Kiếm  Các  tổ  tài  năng 
Chi  vì  tham  danh  ỉọi> 

Du  hôn  luống  xót  thương  ! 

Lại  có  thơ  than  Khương  Duy  ràng  * 
Anh  tời  người  Ký  Huyện 
Hào  kiệt  xứ  Lương  Châu , 

Con  cháu  dòng  Khương  Thượng 
Học  theo  lối  Võ  Hẩu 


Mật  lớn , gan  ai  địch  ? 
Lòng  trung , vãng  một  màu, 
Thương  thay  khi  tụ  vãn , 
Xiết  bao  nỗi  thám  sấu  ĩ 


I L%  ^ưong  Duy>  Chung  Hội,  Đặng  Ngải  chết  cá  rồi, 
bọn  I rương  Dực  cùng  chết  trong  đám  loạn  quân  ; Thái  Tư  la 

V l ĩ:  l^ẽ  với  Hán  thọ  đình  hẩu  Quan  Di,  cũng  bị  quân 
Ngụy  giết  mất.  Quân  dân  nhộn  nhạo,  giết  hại  lẫn  nhau,  chết 
không  biết  bao  nhiêu  mà  kể 


Được  mưoi  hôm,  Giả  Sung  đến  trước,  treo  bảng  yên  dân,  bấy 

siì  mfjyê\sung  đê  ,Vệ  ?uán  ở lại  gỉử  Thành  Đô  ; đem  Hậu 
chĩ  CÓ  Phàn  Kến’  Trưong  Thiệu,  Tiêu  Chu, 
Khước  Chinh  đi  theo  ; còn  bọn  Liêu  Hóa,  Đổng  Quyết  thác  xưng 

ị ệ"h  ^Ông0f  đến  neoài>  sau  cũng  lo  lắng  mà  chết.  Bây 

s lệuỉĩnh  Nguyên  nhà  Ngụy  nâm  thứ  năm,  đổi  làm 

Hàm  Hy  nam  đẩu  mùa  xuân  tháng  ba,  tưóng  Ngô  là  Đinh  Phụng 

sang  cứu  Thục,  thấy  Thục  mất  rổi,  bèn  rút  quân  về. 

Trung  thư  thừa  là  Hoa  Hạch  tâu  vói  Ngô  chủ  Tôn  Hưu  ràng  • 

- Ngô  Thục  ví  như  môi  răng  ; môi  h&  thì  râng  phải  lạnh. 
ÔI  tín  rầng  J ư Mã  Chiêu  thế  nào  nay  mai  cũng  đánh  Ngô' 
xin  bệ  hạ  phải  phòng  ngự  trước  cho  ky  mới  được. 

,,  TÔn  Hưu  nghe  lời-  sai  con  Lục  Tốn  là  Lục  Kháng  làm  Trấn 
đông  tướng  quân,  lĩnh  chức  Kính  Châu  mục,  giữ  à cửa  sông 
602 


sai  Tôn  Dị  giữ  các  cưa  ải  xứ  Nam  Từ  ; lại  sai  lão  tướng  Đỉnh 
Phụng  lập  vài  trảm  đổn  ẳi  dọc  sông,  để  phòng  quân  Ngụy. 

Thái  thú  quận  Kiến  Ninh  là  Hoác  Qua,  nghe  tin  Thành  Đô 
thất  thủ,  bèn  mặc  đỗ  trắng  trông  vê  phía  tây  khóc  lóc  ba  ngày. 

Các  tướng  khuyên  ràng  : 

- Hán  chủ  đă  mất  ngôi  rổi,  sao  không  hàng  đi  cho  sớm  ? 

Qua  khóc  mà  ràng  : 

- Đường  xa  cách  trơ,  chưa  biết  chúa  ta  yên  nguy  thế  nào. 
Nếu  Ngụy  chủ  đối  đãi  tử  tế,  ta  sẽ  đem  cả  thành  mà  hàng  cùng 
chưa  muộn  ; vạn  nhất  có  điều  gì  nguy  nhục  chúa  ta,  chúa  nhục 
thì  bẩy  tôi  nên  chết,  ta  đâu  có  chịu  hàng  ? 

Chủng  cho  là  phải,  mới  sai  người  vào  Lạc  Dương  thám  dò 
tin  tức  Hậu  chủ. 

Nói  về  Hậu  chủ  khi  đến  Lạc  Dưong,  thì  Tư  Má  Chiêu  cũng 
đã  về  triều.  Chiêu  trách  Hậu  chủ  ràng  : 

- Ông  hoang  đâm  vô  dạo,  bỏ  ngươi  hiền,  hỏng  chính  sự,  lẽ 
nên  giết  di  mói  phải. 

Hậu  chủ  mặt  xám  như  đất,  không  biết  nói  năng  ra  sao.  Các 
quan  tâu  ràng  : 

- Thục  chủ  tuy  bo  mất  cưong  kỷ,  nhưng  còn  biết  hàng  sớm, 
xin  khoan  thứ  cho. 

Chiêu  mói  phong  Hậu  chủ  làm  An  lạc  công,  cho  nhà  ỏ,  thưởng 
một  vạn  tấm  lụa,  cấp  cho  kẻ  hẩu  hạ  vừa  trai  vừa  gái  một  tràm 
người,  và  lương  lộc  hàng  tháng.  Con  là  Lưu  Dao  và  bọn  quần 
thần  Phàn  Kiến,  Tiêu  Chu,  Khước  Chính  đều  được  phong  tước 
hầu. 

Hậu  chủ  tạ  ân  trơ  ra. 

Chiêu  thấy  Hoàng  Hạo  là  đứa  mọt  nưôc  hại  dân,  sai  võ  sĩ 
điệu  ra  ngoài  chợ,  xử  tội  lãng  trì,  xẻo  từng  miếng  thịt. 

Hoắc  Qua  sai  người  dò  biết  Hậu  chủ  chịu  phong  rồi,  mới 
dát  cả  quân  sĩ  bộ  hạ  lại  hàng. 

Hôm  sau,  Hậu  chủ  thân  đến  phủ  Tư  Mã  Chiêu  lạy  tạ.  Chiêu 
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Hậu  chủ  có  dáng  vui  ml!  Ẫ ‘ ây,’  f cũng  đau  xót'  chỉ  riêng 
nhạc  Thục  Các  quan  ThuTđí  êu  ạ .saingư0i  Thục  hòa  âm 
cuS  nhá  không  nước  mất’  Hậu  **  tìẩ  vui 

Rr,đTL"!a  chíu: ChiSu  bỉ°  «»  a»  Sung  rtug  ; 

quí,"h;  " ”“5  D^°  Khểng 
Duy  ? S'  Cùng  không  .sao  giiíp  duọc  y,  íĩuỗng  chỉ  la  Khuông 

Mói  hói  Hậu  chủ  ràng  : 

- Có  nhớ  nước  Thục  không  ? 

Hậu  chủ  thưa  : 

■ o đây  vui  lắm,  tôi  còn  nhớ  gì  đến  Thục  nữa  1 
Mnf  ƯA..  ■ ỉ 


,, . . — xuục  nữa  » 

đến  bỉttảnt15  d<y  ra  n6°ài  “"“k  0hính  ‘he»  n 


rg  ;h4Tụ'  LN^,M 

nước  Thuc  lòn?  tôi  tt  ™ g phần  mộ  tiên  nhân  tôi  ở Cí 

Sf5S“  --  “■  «2 

ChSUlattỏ”hràngật;  kỹ  câu  ấy  rổi  trỏ  và°  tlệc-  Rư^  gần  say, 
- Có  nhớ  gì  đến  Thục  không  ? 

Hậu  chủ  cứ  theo  lời  Khưốc  Chính  A-  1* 

vậy,  muốn  khóc  nhưng  khon?  ró  A àm  sa0  thì  nói  làm 
mát  lại.  0 ể 0 nước  mắt,  mới  nhám  nghiền 

Chiêu  hỏi  : 

* Sa°  mà  *ốne  hêt  lòi  Khước  Chính  thế  ? 
núiHràU„;hÌ  m&  blì”g  **  ra'  h0ánB  ■»  «“»  Tu  Ma  Chiêu  «K 
- Quả  có  thế  ! 

Chiêu  cùng  tả  hữu  cười  ầm  cả  lên 
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Chiêu  vì  thế  thích  Hậu  chủ  là  người  thực  thà,  không  nghi 
ngò  gì  nữa. 

Có  thơ  than  ràng  : 

Hớn  hớ  coi  tuồng  mở  mật  cười, 

Giang  son  nào  quán  tói  tay  người, 

Mủi  vui  quên  hết  niêm  chua  xót, 

Hậu  chứ  người  đâu  mới  lạ  đời  ! 

Đây  nói,  các  đại  thẩn  trong  triều  nhân  Tư  Mã  Chiêu, có 
công  lấy  được  nước  Thục,  muốn  tôn  làm  vưong,  mới  vào  tâu 
VỚI  Ngụy  chủ  Tào  Hoán.  Hoán  bấy  giò  tuy  làm  thiên  tử,  kỳ 
thực  không  được  chủ  trương  việc  gì,  quyền  chính  đều  do  họ 
Tu  Mã  cả.  Bởi  thế  phải  nghe  theo  và  phong  cho  Tư  Mã  Chiêu 
làm  Tẫn  Vưong.  Chiêu  bèn  đặt  tên  thụy  cha  là  Tư  Mà  Ý làm 
Tuyên  Vương,  anh  là  Tư  Mã  Sư  làm  Cảnh  Vưong.  Vợ  Chiêu 
là  con  gái  Vương  Túc,  sinh  được  hai  con  : con  cả  là  Tư  Mà 
Viêm,  mặt  mũi  khôi  ngô,  tóc  dài  chấm  đất,  hai  tay  dài  quá 
đầu  gối,  thông  minh,  cứng  cỏi,  can  đảm  hon  người.  Con  thứ 
là  Tư  Mã  Du,  tính  khí  hòa  nhã,  kính  cẩn  thảo  hiền.  Chiêu 
có  lòng  yêu  mến  hcm  con  cả,  nhân  Tư  Mã  Sư  không  con,  mới 
cho  Du  làm  con  nuôi  anh,  dể  kế  tự. 

Chiêu  thường  nói  rằng  : 

- Thiên  hạ  nguyên  là  thiên  hạ  của  anh  ta.  Bởi  thế  muốn 
lập  Tư  Mã  Du  lên  làm  thế  tử. 

Son  Đào  can  ràng  : 

- Bỏ  con  cả  lập  con  thứ,  trái  lễ  không  hay. 

Giả  Sung,  Hà  Tàng,  Bùi  Tú  cũng  can  rằng  : 

- Con  cả  thông  minh  thần  võ,  có  tài  hon  đòi.  Uy  vọng  lẫy 
lừng,  mà  mặt  mũi  lại  khôi  ngô  như  thế,  không  phải  là  tướng 
làm  tôi  người  khác. 

Chiêu  dùng  dằng  chưa  quyết. 

Thái  úy  là  Vương  Tường,  tư  không  là  Tuân  Khải  lại  can  ràng  : 
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Đòi  trước  bỏ  con  lớn,  lập  con  bé,  thường  hay  sinh  loạn 
xin  đại  vương  xét  cho. 

Chiêu  mói  lập  con  cả  là  Tư  Mã  Viêm  làm  thế  tử. 

Đại  thân  lại  tâu  rằng  : 

Năm  nay  ở huyện  Tương  Võ,  có  một  người  từ  trên  trời  sa 
xuông,  mình  dài  hon  hai  trượng,  vết  chân  dai  ba  thước  hai  tấc 
tóc  bac  râu  xanh,  mặc  áo  mỏng,  dội  khăn  vàng,  chông  gậy  gỗ 
lê,  tự  xưng  rằng  : "Ta  là  vua  dân  đây,  lại  bảo  cho  chúng  mày 
biết  rằng  thiên  hạ  có  đổi  chúa,  mói  được  trông  thấy  thái  bình". 
Người  ây  cứ  đi  rong  ngoài  đường  nói  như  thế  ba  ngày,  rổi  bỗng 
nhiên  biến  mất.  Đó  là  cái  điềm  ứng  vào  diện  hạ  đấy.  Điện  hạ 
nên  đội  mũ  miện  mưòi  hai  tua,  dựng  ch  thiên  tử,  ra  hàng  cảnh 
vào  hàng  tất,  ngồi  xe  khảm  vàng  đủ  sáu  ngựa  kéo,  tiến  vương 
phi  lên  làm  vương  hậu,  lập  thế  tứ  làm  thái  tử. 

Chiêu  hỏi  dạ  mừng  thầm,  về  đến  cung,  Chiêu  sáp  sửa  ân 
cơm,  bồng  nhiên  phải  bệnh  trúng  phong,  câm  khẩu  không  nói 
được.  Qua  hôm  sau,  bệnh  tình  nguy  lám.  Các  đại  thần  đểu  vào 
.vân  an.  Chiêu  không  nói  được,  chỉ  lấy  tay  trỏ  vào  thế  tử  Tư 
Ma  Viêm  rồi  chết.  Bấy  giờ  là  ngày  Tân  mão  tháng  tám. 

Hà  Tàng  nói  : 

Cong  việc  thiên  hạ  ồ cả  tay  Tấn  Vương,  nay  nên  lập  thê 
tủ  nối  vào  chức  ấy,  rồi  sẽ  làm  ma  táng  te. 

Ngay  hôm  ấy  Tư  Mã  Viêm  lên  ngôi  Tấn  Vương,  phong  cho 
Hà  Tàng  làm  thừa  tướng,  Tư  Mã  Vọng  làm  tư  đổ,  Thạch  Bão 
làm  phiêu  ky  tướng  quân,  tòn  tên  thụy  cha  làm  Văn  Vương. 

Am  táng  cha  đâu  đấy,  Viêm  vời  Giả  Sung,  Bùi  Tú  vào  cung 
hoi  ràng  : 

- xưa  Tào  Tháo  có  nói  : "Nếu  mệnh  tròi  cho  ta,  thì 

ta  cung  chỉ  làm  như  vua  Văn  Vương  nhà  Chu  mà  thôi".  Quả 
CÓ  như  thế  không  ? 

Sung  thưa  rằng  : 

Tào  Tháo  đòi  đòi  án  lộc  nhà  Hán,  sạ  người  ta  mai  mỉa 
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cái  tiếng  thoán  nghịch,  cho  nên  nói  câu  ấy  là  có  ý để  nhường 
ngôi  thiên  tử  cho  Tào  Phi  đấy  thôi. 

Viêm  nói  : 

* Cha  ta  sánh  với  Tào  Tháo  thế  nào  ? 

Sung  thưa  ràng  : 

- Tào  Tháo  tuy  có  cõng  to  trùm  thiên  hạ,  nhưng  nhân  dân 
chí  sọ  oai  mà  chưa  mến  đức.  Đời  con  là  Tào  Phí  nối  nghiệp 
việc  sai  dịch  nặng  nề,  nhân  dân  hết  phục  dịch  xứ  đông,  lại 
kéo  đến  xứ  đoài,  không  được  nâm  nào  yên  ổn.  Sau  đến  Tuyên 
Vưong,  Cảnh  Vưong  triều  ta,  lập  được  nhiều  c&ng  to,  ân  đức 
tỏa  kháp  noi,  được  lòng  thiên  hạ  đã  lâu.  Đến  Văn  Vưong  lại 
lấy  được  Tây  Thục,  công  trùm  bò  cõi,  Tào  Tháo  bì  thế  nào  được  T 

Viêm  nói  : 

' Tào  Tháo  còn  biết  nối  ngôi  nhà  Hán,  ta  há  lại  không  biết 
nối  ngôi  nhà  Ngụy  hay  sao  ? 

Giả  Sung,  Bùi  Tú  hai  người  cùng  lạy  mà  thưa  ràng  : 

- Điện  hạ  chính  nên  bát  chước  việc  Tào  Phi  nối  nhà  Hán 
khi  xưa,  cho  đắp  đàn  thụ  thiện,  lên  ngôi  hoàng  đế. 

Viêm  mừng  lám,  hôm  sau  đeo  gưcrm  vào  cung.  Bấy  giờ  Ngụy 
chủ  Tào  Hoán  tâm  thần  hoảng  hốt,  ngổi  đứng  không  yên,  luôn 
mây  hôm  không  ra  coi  chầu.  Viêm  vào  tháng  hậu  cung  Hoán 
vội  vàng  trụt  xuống  sập  rồng  đón  vào.  Viêm  ngồi  tư  tế  rổi  hỏi 
ràng  : 

- Thiên  hạ  nhà  Ngụy,  do  sức  ai  mà  có  ? 

Hoán  nói  : 

- Đó  là  nhờ  cm  của  tổ  phụ  Tấn  Vưong  để  lại  cả  đấy 

Viêm  cười  ràng  : 

- Tôi  c°i  bệ  hạ,  vãn  không  bàn  được  đạo  lý,  võ  không  sửa 
sang  được  việc  nước.  Sao  không  nhưòng  cho  người  tài  đức  làm 
chủ  có  đưọc  không  ? 

Hoán  giật  mình,  lặng  đi  không  biết  nói  lại  làm  sao. 
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Có  hoàng  môn  thị  lang  là  Trương  Tiết  đứng  hầu  cạnh,  quát 
lên  ràng  : 

Tân  Vương  nói  thế  không  được  ! Ngày  xưa  Võ  tổ  hoàng 
đe,  đánh  đông  dẹp  bác,  trái  bao  nhiêu  công  lao  khó  nhọc  mới 
có  được  thiên  hạ.  Nay  thiên  tử  nhản  đức,  không  tội  lỗi  gì,  can 
chi  phải  nhường  ngôi  cho  ai  ? 

Viêm  nổi  giận  mà  ràng  : 

Xa  tac  nay  là  xã  tàc  nhà  Đại  Hán.  Tào  Tháo  mượn  tiếng 
thiên  tu,  sai  khiên  chư  hầu  ; tự  lập  làm  Ngụy  Vương,  cướp 
ngôi  nhà  Hán.  Cha  ỏng  ta  ba  đòi  giúp  nhà  Ngụy  ; nhà  Ngụy 
được  thièn  hạ,  không  phải  tài  cán  gì  của  ho  Tào.  thực  lã  bòi 
sức  họ  Tư  Mã  ta  cá  ; bốn  bể  đểu  biết  cá.  Ta  nay  hấ  lại  không 
nối  được  thiên  ha  của  nhà  Ngụy  hay  sao  ? 

Tiết  lại  nói  ràng  : 

- Nêu  làm  the,  thì  thật  là  bọn  giặc  cưóp  nước  rồi  ỉ 

Viêm  giận  mà  ràng  : 

• Ta  báo  thù  cho  nhà  Hán,  có  gì  mà  chảng  được. 

Liền  quát  võ  sl  lôi  Trương  Tiết  ra  đánh  chết  ngay  tại  dưới 
điện. 

Tào  Hoán  quỳ  xuống  khóc  lóc  kêu  van.  Viêm  dứng  dậy  xuống 
điện  đi  ra. 

Hoán  bảo  với  Giả  Sung,  Bùi  Tú  ràng  : 

- Việc  gấp  mất  rổi,  làm  thế  nào  bây  giò  ? 

Sung  nói  : 

- Số  trời  hết  mất  rồi,  bệ  hạ  không  nên  cưỡng  lại  ; hãy  bát 
chước  việc  vua  Hiến  Đế  khi  trước,  sửa  sang  lại  đền  thụ  thiện 
nhường  ngôi  cho  Tấn  Vương.  Như  thế  thì  trên  họp  lè  tròi,  dưói 
thuận  tình  dân,  mà  bệ  hạ  cũng  được  an  toàn,  không  ngại  gì 
nừa. 

Hoán  nghe  lòi  ấy,  sai  Giả  Sung  đáp  đàn  thụ  thiện,  kén  ngày 
Giáp  tý  tháng  chạp  nảm  ấy,  Hoán  thân  bung  ngọc  tỉ  truyền 
quốc  đứng  ỏ trên  đàn,  đại  hội  trám  quan  ván  võ,  mòi  Tấn  Vương 
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Tào  Hoán  lạy  phục,  xuống  đất  nghe  chiếu... 

lên  đàn,  làm  lễ  trao  nhường,  rổi  xuống  đàn  mặc  áo  chầu  đứng 
hàng  đầu  các  quan. 

Có  thơ  than  rằng  : 

Ngụy  cướp  Viêm  Lưu,  Tấn  cướp  Tào , 

Số  trời  qua  lại  tránh  làm  sao  ĩ 
Thương  thay  Trương  Tiết  trung  vì  nước, 

Nấm  đấm  khôn  che  núi  Thái  cao  ! 

Tư  Mâ  Viêm  ngổi  cao  chĩnh  chện  trên  đàn.  Giả  Sung,  Bùi 
Tú  cắp  guom  đứng  hầu  hai  bên,  bắt  Tào  Hoán  ra  lạy  phục  xuống 
đất  nghe  chiếu. 

Giả  Sung  truyền  ràng  : 

- Từ  nảm  Kiếm  An  nhà  Hán  thứ  25,  nhà  Ngụy  chịu  ngồi 
nhường  của  nhà  Hán,  trải  qưa  bốn  mươi  lảm  nám.  Nay  nhà 
Ngụy  hết  lộc,  mệnh  trời  lại  về  nhà  Tấn,  Công  đức  họ  Tư  Mã 
trùm  kháp  trời  đất,  nên  lên  ngôi  hoàng  đế,  nối  vào  nhà  Ngụy. 
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v*y  phong  vuoug  cho  ra  » ngoài  thành 

* Tg'  h9n  phải  4 “Say  lập  tức,  nếu  không  06  chiếu  đôi 
không  được  vào  hầu.  ’ 

Tào  Hoán  khóc,  lạy  tạ  trỏ  ra. 

Thái  phó  là  Tư  Mà  Phu  khóc  lạy  tnróc  mật  Tào  Hoán  nói 

rang  : 

đ- ' Thần  là  tôi  nhà  NỄW>  thế  nào  cũng  không  bỏ  nhà  Ngụy 

thấyL  thế’  ph0ng  ch°  Tư  Mã  Phu  làm  An  binh  vưong 
Phu  không  nhận  lui  ra.  Vân  võ  trám  quan  lạy  ở dưóí  đàn,  cùng 

reo  vạn  tuế.  Viêm  đổi  quốc  hiệu  là  Đại  Tấn  cải  nguyên  là  Thái 
Thủy  nẳm  đẩu  <2651,  đại  xá  thiên  hạ. 

Từ  bấy  giờ  nhà  Ngụy  mất. 

Người  sau  có  thơ  than  ràng  : 

Nước  Tấn  sánh  tầy  với  Ngụy  Vương 

Công  tích  Trần  Vương  tựa  Sơn  dương, 

Phép  tấc  phong  vương  theo  nghiệp  cù 

Ngoảnh  đâu  trông  lại  vẫn  còn  thương. 

Tấn  đế  Tư  Mã  Viêm  truy  tôn  Tư  Mã  Ý làm  Tuyên  Đế  • bác 

• **  Tư  rs7,àmva„ 
Đỉ;  L^p  ™ bảy  miếu  thừ  tổ  tiên.  Bảy  miếu  ấy  thù  từ  quan 

7“^  ytưÓ"g  quân  nhà  Hán  là  Tư  Mã  Quân  trở  đi,  Quân 
sính  ra  thái  thú  Dự  Chuông  íà  Tư  Mã  Lưpng  ; Lưọng  sinh  ra 

thái  thú  Dĩnh  Châu  là  Tư  Mã  Tuấn  - Tuân  sfnh  ra  Kinh  Triệu 
Doãn  là  Tư  Mã  Phường  ; Phưỉmg  sinh  ra  Tuyên  Đế  Tư  Mã 
; sinh  ra  Cảnh  Đế  Tư  Mã  Sư  và  Vồn  Đế  Tư  Mã  Chiêu 

utttdtrc  m * Viêm  **  **  z «£ 

Đó  là  : 

Giang  sơn  nhà  Hán  vừa  khi  đố 
Thành  quách  bên  Ngô  cũng  sắp  tan. 

Chưa  biết  đánh  Ngô  ra  làm  sao,  xem  hổi  sau  sẽ  rõ 
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HỒI  THỨ  MỘT  TRĂM  HAI  MƯOI 

Ti  en  Đo  Đự,  lão  tuông  dâng  mẹo  hay 
Bắt  Tôn  Hạo,  tam  phân  lại  hợp  nhất 

Lại  nói  Ngô  chủ  là  Tôn  Hưu  nghe  tin  Tư  Mã  Viêm  đã  cướp 
ngôi  nhà  Ngụy,  biết  cơ  sáp  đánh  Ngô,  lo  láng  thành  bệnh,  nàm 
liệt  một  chỗ  không  dậy  được.  Hưu  cho  vòi  thừa  tướng  Bộc  Dương 
Hưng  vào  cung,  sai  thái  tử  Tôn  Quân  ra  lạy.  Ngô  chủ  cầm  tay 
Bộc  Dưong  Hưng  trỏ  vào  thái  tử  rồi  mất.  Hưng  bàn  với  quẩn 
thần,  muốn  lập  thái  tử  lên  nối  ngôi. 

Tả  điển  quân  Vạn  úc  can  rằng  : 

■ Thái  tử  còn  tho  ấu  lám,  không  coi  nổi  việc  nước  không 
bằng  đón  ô trình  hầu  Tôn  Hạo  ve  mà  lập  lên  thì  hơn. 

Tả  tướng  quân  Trương  Bố  cũng  nói  : 

- Tôn  Hạo  kiến  thức  cao  mà  xử  đoán  minh,  có  tài  làm  nổi 
được  đế  vương. 

Bộc  Dương  Hưng  không  quyết  bế  nào,  vào  cung  tâu  vói  Chu 
thái  hậu. 

Thái  hậu  nói  : 

- Ta  là  đàn  bà,  biết  đâu  được  việc  xã  tác  ! Các  ngươi  liệu 
châm  chước,  lập  ai  thì  lập. 

Hung  mới  đón  Tôn  Hạo  về  lập  làm  vua.  Hạo  tự  là  Nguyên 
Tôn,  con  của  thái  tử  Tôn  Hòa  tức  là  cháu  Đại  đế  Tôn  Quyền. 
Tháng  bảy  nám  ấy,  Hạo  lên  ngôi  hoàng  đế,  cải  niên  hiẹu  là 
Nguyên  Hưng  năm  đầu  ; phong  cho  thái  tử  Tôn  Quân  làm  Dự 
Chương  Vương  : truy  tôn  cha  là  Tôn  Hòa  làm  Ván  Hoàng  Đế  - 
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tôn  mẹ  là  Hà  thị  làm  thái  hậu  ; gia  phong  cho  Đinh  Phụng 
lam  ta  hửu  đại  tir  mã 

Nảm  sau  cải  niên  hiệu  là  Cam  Lộ  nãm  đẩu.  Hạo  ngày  càng 

1 ư2  bạí-SaLmê  tửu  sác’  tin  yêu một  tên  trung  thưòng  thi 

ỉ!  Sẩ™  Hô;-  BtCaDưf15  Hung’  Trư°ng  BỐ  hai  nguôi  can  ngan 

^ạ0  í?AgÌận,,gíết  cả  hai  ngưìri  và  b*  ho'  Bòi  thế  quẩn  thẩn 
buộc  miệng,  không  ai  dám  hé  ráng  nữa! 

I'T  ls  cải  niên  biệu  là  năm  Bả0  Đinh,  cất  Lục  Khải,  Vạn 
Uc  làm  tả  hữu  thừa  tướng  ! Hạo  đóng  ồ thành  Ve  Xuong,  nhân 

xứ  ,Dư(mg  Châu  Phải  ngược  thuyền  cung  cấp  kho 
ổi  trăm  bề  ; tính  Hạo  lại  xa  xỉ  không  có  chùng  mực  của  công 
của  tư  khan  cạn.  Lục  Khải  dâng  sớ  can  ngăn  ràng  : 

,u[Nay  ìhÔy  gập  tai  nạn  gỉ  mể  tính  mạng  cúa  dán  ưguy  khốn  ■ 
không  xây  dựng  gì  mà  tiên  của  nhà  nưóc  sạch  tron,  thần  nghĩ 
đau  lòng  lam . 

„ T7ĩớl  klrĩ  nhTá  Hũn  suy  vi’  ba  nhứ  đứng  lèn  thành  hình  chân 
vạc  Nay  Tao  Lưu  vô  đạo,  cơ  nghiệp  về  cả  nhà  Tấn  : đó  là 
tâm  gương  tầy  liếp  trước  mắt  vậy, 

_ Tbfn  vì  bệ  hạ  mà  lo  lắng  nước  nhà.  Ở Vũ  Xương,  ruồng 

đảt  cần  cỗi,  không  phái  là  chỗ  vua  chúa  đóng  đô.  Lại  có  ca 
dao  rang  : 

N.m"  “íng"u"  *****  *****  >*>  in  cá  Vũ  Xuong. 
Nén  vi  Kiến  Nghiệp  mă  cút  không  nên  ó lỳ  va  XtZg-  n7u 

Tfủ  ! g_nfuời  cũng  hợp  vói  ý trời  đô.  Nay  nước  không 

Í^°n{ĨVC,Tột  nãm’  ca  5Uy  yếu  dần  mò*  > hi  Quấy 
nhiễu  nhân  dân  mà  không  hề  thương  xót,  giúp  đõ.  Thòi  Đại 

\Tní  ĩ?  kỉếngđẩy  trăm  người  ; từ  Cảnh  đế  đến  nay,  hàng 
nghìn  có  lẻ  ; hao  công  tốn  của  vô  cùng.  Tả  hữu  lại  toàn  những 
người  chẳng  ra  gì  bè  kia  đảng  nọ  lấn  áp  nhau,  hại  kẻ  trung 
dìm  người  hiền,  đều  là  mọt  nước  sâu  dân  cả.  è 

"Xin  bệ  hạ  giảm  những  việc  vò  ích,  bỏ  những  món  quyên 

Tài  bổ:  cunf  nữ  ; l“a  <£>*  Tm  quan.  Như  thế 

ài  đẹp  ý,  dân  qui  thuận,  ma  nước  sẽ  thái  binh  vậy" 
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Hạo  không  bàng  lòng,  lại  càng  bày  nhiều  công  việc  thổ  mộc 
xây  cung  Chiêu  Minh,  sai  cả  các  quan  ván  võ  vào  rung  tim 

S;  ^Lsaiumột  ,nguừl  thuật  sĩ  là  thượng  Quảng,  bói  xem  vièc 
lây  thiên  hạ  thế  nào. 


Quảng  thưa  ràng  : 

- Bê  hạ  bói  được  quẻ  này  hay  lám  ; đến  nảm  Canh  tý  lọng 
xanh  vào  được  Lạc  Dương, 

Hạo  mừng  lám,  bảo  vói  trung  thư  thừa  là  Hoa  Hạch  ràng  : 

- Tiên  đế  nghe  lòi  ngưoi,  sai  tướng  chia  ra  giữ  mạn  bò  sông 

đồn’  sai  lă0  tướng  Đinh  Phụng  thống  lĩnh.  Trẫm 
nay  muốn  đánh  chiếm  lấy  đất  nhà  Hán  để  báo  thù  cho  Thục 
chu,  thì  nên  lấy  xứ  nào  trước  bây  giờ  ? 

Hoa  Hạch  can  ràng  : 

' Nay  Thành  Đô  thất  thủ,  xã  tác  nhà  Thục  đổ  rổi  Tư  Mã 
Viêrn  tất  có  ý muốn  nuốt  Ngô.  Bệ  hạ  nên  sửa  đức  yên  dân 
là  hơn  cả.  Nếu  miễn-  cường  dây  động  việc  binh,  thì  chẳng  khác 

gì  mặc  áo  xô  nhảy  vào  cứu  lửa,  hóa  ra  mình  lại  dốtmình  xin 
bệ  hạ  xét  cho. 

Hạo  giận  lám,  nói  : 


■ 7,rSl“.™aín  nhân  dip  này  Olỏ  mang  bir  cõi,  ngưoi  sao  dám 

n"  gi™ệns,  ra  *»  ? Nếu  khang  nể  nguoi  ĩà  mạt  cụu  thT 
thì  quyết  chém  đầu  hiệu  lệnh. 

, Liền  quát  võ  sĩ  đẩy  ra  ngoài  cửa  điện>  Hoa  Hạch  ra  khỏi 

tneu  than  ràng  : 

- Tiếc  thay  ! Giang  son  gấm  vóc  thế  này,  chẳng  bao  lâu  sẽ 
vể  tay  người  khác  ! 

Từ  bấy  gib  ẩn  dật  một  noi,  không  ra  làm  quan  nữa. 

Hạo  sai  trấn  dông  tưóng  quân  là  Lục  Kháng  đóng  quân  ở 
cửa  sông,  chực  lấy  Tương  Dương. 

Có  ngưòi  báo  tin  về  Lạc  Dưong,  Tấn  đế  Tư  Mã  Viêm  nghe 
tin  Lục  Kháng  muốn  cướp  Tương  Dưong  liền  hội  các  quan  lại 
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Giả  Sung  ra  ban  tâu  ràng  : 

- Tôi  nghe  Tôn  Hạo  ỏ Ngô,  không  sửa  việc  nhân  đức  mà 
chuyên  một  mặt  làm  những  sự  vô  đạo.  Bệ  hạ  nên  sai  đô  đốc 
Dương  Hựu  đem  quân  ra  chống  cự  đợi  khi  nào  trong  nưóc  sinh 
biên,  sẽ  thừa  thế  mà  đánh,  thì  chỉ  giỏr  bàn  tay  là  lấy  xong  Đông 
Ngô. 

Viêm  mừng  lám,  liền  giáng,  chiếu  sai  sứ  đem  đến  Tương  Dương 
sai  Dương  Hựu  cất  quân  ra  đánh  giặc.  Dương  Hựu  phụng  chiếu 
chỉnh  đốn  quân  mă,  chuẩn  bị  đánh  giậc. 

Từ  đó,  Dương  Hựu  trấn  thủ  ở Tương  Dương,  được  lòng  quân 
dân  lam.  Người  Ngô  nào  đến  hàng  mà  lại  muốn  về  thi  cũng 
cho  về  ngay  ; Hựu  lại  giảm  bót  quân  tuần  phòng  đồn  thú  cho 
phá  ruộng  cày  cấy,  khẩn  được  hon  tám  trăm  khoảnh  ruộng 
(một  trăm  mẫu  gọi  là  một  khoảnh).  Khi  mới  đến  nhậm  chức 
quân  không  có  lương  trừ  sân  trâm  ngày.  Đến  cuối  nảm  đã  có 
thóc  chứa  đủ  dùng  được  mười  năm.  Hựu  ở trong  quân,  thường 
chỉ  mạc  áo  cừu  nhẹ  nhàng,  đóng  bộ  đai  rộng  rãi,  khong  mậc 
đến  áo  giáp  bao  giờ.  Quân  hầu  dưới  trướng  chỉ  vẻn  vẹn  vài 
mươi  người. 

Một  hôm,  bộ  tướng  vào  bẩm  ràng  : 

- Quân  đi  tiễu  về  báo  quân  Ngô  trễ  nải  cả,  nên  nhân  lúc 
không  phòng  bị  mà  đánh  bừa  đi  thì  được. 

Hựu  cười  rằng  : 

- Các  anh  khinh  Lục  Kháng  ư ? Ngưbi  ấy  lám  trí  nhiễu  mưu. 
Khi  trước  Ngô  chủ  sai  hắn  đánh  lấy  Tây  Lăng,  chém  chết  Bộ 
Xiển  và  vài  chục  tướng  sĩ,  ta  đến  cứu  không  kịp.  Ngưòi  ấy  làm 
tướng,  ta  chỉ  nên  giữ  kỹ  là  hon  ; đợi  khi  trong  nước  hấn  có 
biến,  thì  mói  đồ  được.  Nếu  không  biết  thòi  thế  mà  khinh  tiến 
thì  chỉ  rươc  lấy  thua  mà  thôi. 

Chúng  phục  lòi  ấy,  và  chăm  chú  giữ  vững  bờ  cõi  của  mình 

Một  hôm,  Dương  Hựu  dẫn  các  tướng  di  sản,  gập  ngay  Lục 
Kháng  cũng  di  sân.  Hựu  truyền  lệnh  cho  quân  không  được  lan 
614 


sang  cõi  Ngô.  Bải  thế  các  tưóng  sĩ  bổ  vây  sãn  bắn  6 bên  cõi 
Tấn. 

Lục  Kháng  trông  thấy  than  rầng  : 

- Quân  của  Dương  tương  quán  có  phép  tác  thế  này,  không 
thể  phạm  được. 

Đến  chiều  tối,  quân  tướng  bên  nào  về  bên  ấy.  Hựu  về  trại, 
xét  hỏi  những  giống  cẩm  thú  nào  mà  người  Ngô  bán  bị  thương 
trước  thì  cho  mang  giả  hết.  Quân  Ngô  mừng  rỡ,  vào  trình  với 
Lục  Kháng. 

Kháng  gọi  người  ấy  vào  hỏi  rằng  : 

- Chủ  soái  mày  có  biết  uống  rượu  không  ? 

Người  ấy  bẩm  : 

- Chủ  soái  tôi  có  rượu  ngon  thì  mới  uống. 

Kháng  cười  ràng  : 

• Ta  có  một  bình  rượu,  lâu  nay  vẫn  để  dành.  Nay  đưa  cho 
mày  cầm  vê  biếu  dô  đốc.  Rượu  này  là  tự  ta  nấu  ra  dể  uống  ; 
nay  gọi  là  có  chén  rượu  dâng  đô  đốc,  để  giả  on  tình  nghĩa  đi 
sần  hôm  qua  đấy. 

Người  ấy  vâng  lòi  cầm  rượu  về. 

Tả  hữu  hỏi  Kháng  ràng  : 

- Tướng  quân  đem  rượu  cho  bên  địch,  là  ý làm  sao  ? 

Kháng  nói  : 

- Kẻ  kia  có  bụng  tử  tế  với  ta,  chẳng  lẽ  ta  không  đáp  lại 
hay  sao  ? 

Chứng  đều  ngạc  nhiên. 

Đây  nói  người  ấy  về  ra  mát  Dưong  Hựu,  thuật  lại  việc  Lục 
Kháng  hỏi  han  và  biếu  binh  rượu. 

Hựu  cười  rằng  : 

- Hán  cũng  biết  tính  ta  hay  rượu  à ? 

Liền  sai  mở  rượu  ra  uống. 

Bộ  tướng  là  Trẩn  Nguyên  nói  ràng  : 

- Đô  đốc  chớ  nên  uống  vội,  ngộ  có  thuốc  độc  thì  sao  ? 
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Hựu  cưòi  ràng  : 

phải  Iâ  dánh  Ihus° «*• bất 
choN^r*  im  zrz:Sns  Tw  đíy' ha'  *"*“■ 

ràngột  bữa’  KbA°8  ch0  nểưÒn  lại  thâm  Dưonẩ  Hựu,  Hựu  hỏi 

- Lục  tướng  quân  độ  này  có  mạnh  khỏe  không  ? 

Sứ  giả  bẩm  : 

- Chủ  soái  tôi  mấy  bửa  nay  yếu  không  ra  đưọc  ngoài. 

Hựu  nói  : 

, ®ệnh  tất  củ“g  như  bệnh  ta.  Nay  ta  có  thuốc  đã  bào 
chế  sản,  nên  đem  về  cho  chủ  soái  uống  thì  khác  khói 

Sứ  giả  mang  thuốc  về  bẩm  với  Lục  Kháng. 

Các  tướng  thưa  ràng  : 

kỉ  dich  nha“  v“ **■  * “*■« 

Lục  Kháng  nói  : 

- Dưong  Thúc  Tử  có  đâu  lại  đánh  thuốc  độc  nguôi  ta  bao 
già  ? Các  ngươi  chớ  nghi. 

**  ì0ạn’  cứ  việc  đem  uô'ng;  hôm  sau  quả  nhiên  khỏi  bệnh 
Các  tướng  đểu  lạy  mừng. 

Kháng  nói  : 

■ họ,  ảủ?z  nhốn  đức’  bên  ta  thì  hay  làm  sụ  bạo  ngược, 
thê  ỉà  họ  sẽ  không  cần  đánh  mà  ta  sáp  phải  chịu  rổi  đấy  Từ 
rày,  ta  củng  nên  cứ  giữ  bờ  cõi  mình,  chớ  nên  tham  lợi  nhỏ 

Các  tướng  vâng  lệnh.  Chợt  có  sứ  giả  của  Ngô  chủ  sai  đến 
Kháng  ra  tiếp  vào.  Sứ  giả  nói  r 

- Thiên  tử  truyền  cho  tướng  quân  phải  tiến  binh  kíp  ngay 
đi,  chớ  để  ngưìri  Tấn  vào  cõi  ta  trưác. 

Kháng  nổi  ràng  : 

- Ngưoi  cứ  về  trước  đi,  ta  sẽ  có  biểu  chưong  tâu  lên  vua. 
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Sứ  giả  trỏ  về.  Kháng  cho  ngay  người  mang  sở  đến  Kiến  Nghiệp 
tau  với  Ngô  chủ  rằng  Tân  chưa  nên  đánh  và  khuyên  Ngô  chủ 
sứa  đức,  thận  trọng  việc  hình  phạt,  cốt  cho  dân  được  yên,  chá 
không  nên  dùng  binh  thái  quá. 

Ngô  chỏ  Tôn  Hạo  xem  xong,  nổi  giận  mà  ràng  : 

Tram  nghe  Kháng  ơ ngoài  biên  cảnh  tư  thông  với  gỉặc  nay 
quả  nhiên  như  thế  thực. 

Bèn  sai  sứ  ra  tước  binh  quyền,  giáng  xuống  làm  tư  mã,  rồi 
sai  tả  tướng  quân  là  Tôn  Ký  thay  lĩnh  chức  ấy. 

Quẩn  thẩn  không  dám  can  ngán  gì  cả. 

Tôn  Hạo  lại  đổi  niên  hiệu  là  Kiến  Hành,  đến  năm  Phượng 
Hoàng  thứ  nhất,  lại  càng  rông  rỡ  làm  càn,  hết  đánh  chỗ  nọ 
lại  đi  thú  chỗ  kia,  trên  dưới  ai  củng  ta  thán.  Thừa  tướng  Vạn 
Uc,  tướng  quân  Luu  Bình,  đại  tư  nồng  Lâu  Huvên  thây  Hạo 
vo  dạo,  lay  lời  thang  can  ngán,  cũng  đễu  bị  giết.  Trước  sau 
mười  nãm  tròi,  giết  mât  hon  bốn  mươi  ngưòi  trung  thần.  Hạo 
ra  vào  thường  đem  năm  vạn  quân  thiết  ky  hầu  hạ,  quần  thần 
sợ  hãi,  không  ai  dám  nói  gì  cả. 

Đây  nói,  Dương  Hựu  nghe  tin  Lục  Kháng  bị  bâi  chức,  mà 
Ton  Hạo  thì  thât  đức  lấm,  biet  là  Ngô  có  cơ  lấy  được,  mới  dâng 
biểu  về  Lạc  Dưong  xin  đánh  Ngô. 

Biểu  ràng  : 

Ôi  ỉ Thời  vận  tuy  tự  trời  cho , nhung  còng  nghiệp  tất  phải 
do  người  mới  nên  được . Nay  Giang  Hoài  không  hiểm  bàng  Kiếm 
Các,  mà  Tôn  Hạo  bạo  ngược  tệ  hơn  Lưu  Thiên . Người  Ngô  khổ 
hơn  người  Ba  Thục , mà  sức  binh  Đại  Tấn  lại  thịnh  hơn  trước 
kia  ; không  nhàn  dịp  này  nhất  thống  cả  bốn  bể ' mà  cứ  đóng 
quan  giữ  nhau , đe  cho  thiên  hạ  khố  ẳi  vê  việc  chinh  chiến , trải 
hct  đời  thịnh  sang  đời  suy,  như  thế  thì  lâu  bên  sao  được" 

Tư  Mã  Viêm  xem  biểu  mừng  lắm,  bàn  việc  cất  quân,  Giả 
Sung,  Tuân  Hức,  Phùng  Thẩm,  ba  ngưòi  cố  sức  can  ngản  không 
nèn  đánh  vội,  nẽn  việc  ây  lại  thôi. 

Hựii  thấy  vua  không  nghe  lòi  mình,  than  ràng  ; 


617 


dưm^T^v  ,r“  ỉhSa  •?  U,uò"?  “m  «*“  PM»  không 
u«  như  ý.  Nay  tròi  cho  mà  không  I?y,  khá  tiếc  lám  thay  1 

“"*•**“  - - 

Viêm  hỏi  rằng  : 

'Ngu°!  CÓmẹ0  $ yên  đươc  n^c,  dạy  cho  trám  không  ? 
Hựu  tâu  ràng  : 

- Tôn  Hạo  bạo  ngưọc  thậm  quá  có  thể 

tzt^v  ,ĩnĩ?st  ^ . '22*  vua  hSn^: 

' g BÔ  khÔng  ba°  ™ ‘2  hì  hạ  nưa. 

Viêm  nghĩ  ra,  nói  ràng  : 

- Nay  nguoi  cất  quân  sang  đánh,  thế  nào  ? 

Hựu  thưa  ; 

Xin  bfhT ĩ™y  đlgià.yếl_lám  bệnh;  không  kham  nổi  được. 
Xin  bệ  hạ  kén  người  trí  dũng  khác  thì  hon 

gầnBmâf  TtrỒMề'  vháng  chạp  năm  ấy’  Dưong  »»®t  năng 
f i thân  đến  tân  nhà  hỏi  thâm  Hựu  ứa 

nước  mát  khóc  nói  rằng  : ^ 

- Tôi  tuy  muốn  chết,  cũng  chưa  báo  được  on  bệ  hạ  ! 

Viêm  cũng  khóc  rằng  : 

- Trẫm  tiếc  vì  không  dùng  kế  đánh  Ngô  của  ngưoi  nav  có 

ai  nối  được  chí  của  ngưoi  không  ? ’ y 

Hựu  thưa  ràng  : 

bàv’  tóhh«t.cheỉ  tt  TJSÌ  dfy’  CÒn  ch_ủt  lto*  ‘hành  nào,  án 

d^h  hf  h a "^f  !uản.lă  “ “*  đ»2g  nổi  duưc  22 

aann  Ngô,  bệ  hạ  nên  dùng  ngay  đi. 

Viêm  lại  nói  : 

NmJití'ê  thií'  **“  Ịứ«n,  oũag  là  một  việc  rít  hay 

« 2 t ỉ*.  làTlàÍ  saó  ? đ*  nga"  đ'  kh“E 

Hựu  thưa  ràng  : 
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- cử  người  trong  triều,  mà  để  cho  họ  đến  tận  nhà  riêng  của 
mình  tạ  ân,  tôi  thiết  nghĩ  không  muốn  như  thế. 

Nói  xong  thì  mất. 

Viêm  khóc  ầm  lên,  trơ  về  cung,  sác  tặng  cho  làm  thái  phó 
Cự  Bình  hầu.  Trăm  họ  nghe  tin  Dương  Hựu  mât,  thương  khóc 
bò  cả  chợ  búa  không  họp.  Các  tướng  si  giữ  ngoài  biên  cảnh 
củng  đau  xót.  Người  Tương  Dương  thấy  Hựu  khi  còn  sống,  thường 
hay  ra  chơi  núi  Nghiễn  Sơn,  mói  lập  miếu  tạc  biạ  bốn  mùa 
cúng  tế.  Kẻ  qua  người  lại,  trông  thấy  ván  bia,  đều  phải  ứa  nước 
mát,  cho  nên  thành  tên  là  bia  "Sa  nước  mắt". 

Có  thơ  than  rằng  : 

Trèo  non  ngắm  cánh  nhớ  người  xưa , 

Bia  tạc  nghìn  thu  mánh  đá  trợ 
Lác  đác  ngọn  thòng  sa  giọt  nước, 

Còn  nghi  nước  mắt  tụ  bao  giờ  ! 

Tân  chủ  vì  có  lời  Dương  Hựu,  bèn  cất  Đỗ  Dự  lên  làm  trân 
nam  dại  tướng  quân,  đô  đốc  cả  việc  Kinh  Châu. 

Đỗ  Dự  vào  bậc  lão  thành,  từng  trải  việc  đời  đã  nhiều,  tính 
lại  ham  học  không  biết  mỏi.  Thường  hay  xem  truyện  Xuân  Thu 
của  ông  Tả  Kỳ  Minh,  ngồi  đứng  không  rời  quyển  sách  lúc  nào, 
đi  đâu  thì  treo  quyển  Tả  truyện  trên  đầu  ngựa,  người  bấy  giờ 
gọi  là  "Bệnh  Tả  truyện". 

Khi  ấy  Đỗ  Dự  phụng  mệnh  Tấn  chủ  ra  trấn  thủ  Tương  Dương, 
yên  dân  nuôi  lính,  sửa  soạn  đánh  Ngô.  Bấy  giờ  Đinh  Phụng, 
Lục  Kháng  bèn  Ngô  đã  mất.  Tôn  Hạo  mỗi  khi  hội  quần  thần 
ân  yến,  bắt  uống  rượu  thật  say  lả  ra  mới  thôi.  Lại  sai  mười 
nguởi  hoàng  môn  thị  lang  làm  quan  dò  xét  trong  đám  uống 
rượu.  Khi  tan  tiệc,  phải  tâu  các  diều  nhầm  lỗi  của  các  quan, 
ai  phạm  phải  điêu  gi,  hoặc  lột  da  mặt,  hoặc  khoét  mắt.  Bỏi 
thế  cả  nước  ai  cũng  sợ  hãi. 

Thứ  sử  ích  Châu  bên  Tấn  là  Vương  Tuấn  dâng  sở  xin  đánh 
Ngô.  Trong  sớ  nói  ràng  : 

"Tôn  Hạo  hoang  dâm  hung  ác,  nên  đánh  ngay  đi  ; nếu  một 
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mai  Hạo  mất  mà  lập  vua  hiền  hhA*  ■ 

Thẩn  đong  thuyên  hJv  » h ê k*ká  ’ thì  gặc  sẽ  mạnh  mất- 

Thẩn  ZỉZuy  ntrrrvĩ' Tỉ!  Ty  *.'£'«  <£■ 
trong  ba  việc  ây  mà  hồ  t 0l\c  “ biết  sông  chết  dường  nào  ; 

z „2  %7xTte  Z T t’  ,T  •* « Zi 

Tấn  1 ệ ạ dừng  đe  lõ  mấi  ™ hội  hay  nay". 

llem  sớ:  bàn  với  quâ"  thần  ràng;  * • 

đánh  Nglưang  Tuấn'  họp  với  ý Dư0nê  đô  đốc!  trầm  quyết  ý 

Thị  trung  Vưong  Hổn  tâu  rầng  ; 

“ ^01  nểhe  Tôn  Hạo  muốn  cưổTì  Tnmrr  \T  a 

tẽ,  thanh  thế  đang  fttah  khó  Zg  Nếntn  ngf  chỉnh 

nám  nữa,  đơi  cho  niĩân  t . _ a n01  koân  lại  một 

tZh  ”ng  quân  “*  mỗi  ”*'■  ‘a  « âsnh  z m« 

lui  vào  tt  Tung^cung  hTlr  c,hjíu'  h°an  viíc  cít  quân'  Rổi 
tiêu  khiển  8 g b<  ‘h“  thừa  là  T™°"S  5«  đính  ch 

Cín  thín  vào  tâu ng oài  biên  dinh  cô  biểu  gùi  vj. 

*?£  f - — ■ " Ià  bií“  - M ó;  Cghtiu  vift 

Lh  \2  PhlTviệt  gi  TingpUi  i TntTÌĨỉ  cĩn  * ? 

nđ/  <**»  ii,  mh  L,  ắ â chilL  'T  p.‘n 

tnă  thôi.  Từ  mùa  thu  đín  Ly  7nh  hit  l ! ‘ s eÌnR 

lộ  ra  rồi  ■ nếu  n,c  \ - r.  y.’  t h h h đánh  sùịc  đa  gẵn 

Xương,  sứa  sí ng  các  thành  tTn-  lại’  ĩ*  TÔrỊ  Hạ0  dời  dÔ  Vũ 

khi  ấy  thành  trì  khôngthể  pháTỡ  đồ  m’  di*  u.  ddn  CU; 

ỈSp Như  £ ™ iSS 

d^tòLrLrLrLrLáp^rL^àng™6  phát  díy' 
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thì  không  khó  nhọc  mà  cũng  bình  định  được.  Xin  bệ  hạ  đừng 
nghi  ngại  nừa. 

Tấn  chủ  nói  : 

- Ngươi  bày  rõ  đường  lợi  hại  như  thế,  trẫm  còn  nghi  ngại 
gì  ! 

Lập  tức  lên  điện,  sai  trấn  nam  đại  tướng  quân  Đỗ  Dự  làm 
đại  đô  đốc,  dẫn  mười  vạn  quân  ra  mặt  Giang  Láng  ; sai  trấn 
đông  đại  tưởng  quân  lang  nha  vưong  Tư  Mâ  Du  ra  mặt  Từ 
Trung  ; yên  đông  đại  tướng  quán  Vương  Hổn  ra  mặt  Hoành 
Giang  ; kiến  oai  tuãng  quân  Vương  Nhung  ra  mặt  Vũ  Xương  ; 
bình  nam  tướng  quân  Hồ  Phấn  ra  mặt  Hạ  Khẩu  ; mỗi  người 
dẳn  nãm  vạn  quân  tuân  theo  hiệu  lệnh  của  Đỗ  Dự.  Lại  sai 
long  nhương  tướng  quân  Vương  Tuấn,  quảng  võ  tướng  quân 
Đường  Bân  xuôi  thuyền  xuống  phía  đông.  Quân  mã  thủy  bộ 
cả  thảy  hơn  hai  mươi  vạn,  chiến  thuyên  vài  vạn.  Lại  sai  quán 
quán  tướng  quân  là  Dương  Tế  ra  đóng  ơ Tương  Dương  dể  coi 
xét  các  mặt. 

Có  người  báo  tin  ấy  về  Đông  Ngô,  Ngô  chỏ  Tôn  Hạo  giật 
minh,  kíp  VỜI  thừa  tướng  Trương  Đễ,  tư  đổ  Hà  Thực,  tư  không 
Đặng  Tu  vào  bàn  bạc  việc  đánh  giặc. 

Đễ  tâu  ràng  : 

- Nên  sai  xa  ky  tướng  quân  Ngũ  Diên  làm  đỏ  đốc,  tiến  ra 
Giang  Lảng,  địch  nhau  với  Đỗ  Dự,  phiêu  ky  tương  quân  Tôn 
Hâm  tiến  binh  đánh  mật  Hạ  Khẩu  ; tôi  thì  xin  làm  quân  sư, 
lĩnh  tả  tướng  quân  Thẩm  Oánh,  hữu  tướng  quân  Gia  Cát  Nghiễn, 
dẫn  mười  vạn  quân  dóng  & bến  Ngựu  Chử,  để  tiếp  ứng  các 
mật  quân  mã. 

Hạo  nghe  lòi,  sai  Trương  Đễ  dẫn  quân  đi. 

Hạo  lui  vào  hậu  cung,  có  dáng  lo  láng,  hạnh  thần  là  Sầm 
Hôn  hòi  cớ  làm  sao,  Hạo  nói  : 

- Quân  Tấn  kéo  sang,  các  mặt  đã  có  các  quan  ra  chống  cự 
hết  cả.  Duy  còn  mặt  Vưong  Tuến  dẫn  vài  vạn  chiến  thuyền, 
thuận  dòng  kéo  đến,  thanh  thế  to  lắm,  nên  trẫm  lo  ngại. 
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Hôn  tâu  ràng  : 

- Tôi  có  một  mẹo  này,  khiến  cho  thuyên  của  Vưong  Tuấn 
tan  vụn  ra  như  cám. 

Hạo  mừng,  hỏi  kế  gì. 

Sầm  Hồn  tâu  ràng  : 

- Giang  Nam  ta  nhiều  sát,  nên  đánh  ra  hon  một  tràm  cuộn 
dây  xúc  xích,  mỗi  cuộn  dài  vài  tràm  trương  ; mỗi  vòng  xức  xích 
nặng  hai  ba  mưoi  cân.  Dọc  theo  bò  sông,  nội  chỗ  nào  khẩn  yếu, 
thì  giàng  dây  xích  ra  mà  chắn  lối  thuyên  đi.  Lại  đúc  vài  vạn 
cọc  sát,  mỗi  cái  dài  hơn  một  trượng,  cắm  ngầm  ò dưới  đáy  nước, 
nếu  thuyên  của  Tuấn  nhờ  gió  lướt  sang,  chạm  phải  cọc  thì  vơ 
tan  cả,  còn  sang  làm  sao  được  ? 

Hạo  mừng  lấm,  truyền  sai  thọ  rèn  ra  bờ  sông,  ngày  đêm 
đúc  cọc  sất  và  xúc  xích  sắt,  đem  dàn  cốm  các  nơi  hiểm  yếu. 

Nói  về  đô  dốc  Tốn  là  Đỗ  Dự  kéo  quân  đến  Giang  Lãng,  sai 
nha  tướng  Chu  Chỉ  dẫn  tám  trảm  thủy  thủ  chơ  thuyền  nhỏ 
sang  ngầm  sông  Trường  Giang,  đêm  úp  lấy  Lạc  Dưong,  cám 
nhiều  cò  quạt  trong  rừng  rậm,  ban  ngày  thì  phóng  pháo  khua 
trống,  đêm  dốt  lửa  làm  hiệu.  Chỉ  vâng  lệnh,  dân  quân  qua  sông, 
phục  ố Ba  Son.  Hôm  sau,  Đổ  Dự  tiến  quân  cả  hai  mặt  thủy 
bộ. 

Tiền  tiêu  báo  ràng  : 

- Ngô  chủ  sai  Ngu  Diện  ra  mặt  bộ,  Lục  cảnh  ra  mặt  thủy, 
Tôn  Hâm  làm  tiên  phong,  tất  cả  ba  đường  đến  nghênh  địch. 

Đỗ  Dự  dẫn  quân  tiến  đi,  gặp  ngay  thuyên  Tôn  Hâm  tới.  Hai 
bên  vừa  mới  giao  chiến,  Đỗ  Dự  đã  rút  lui  ngay,  Tôn  Hâm  mang 
quân  lên  bờ  đuổi  theo,  chưa  đầy  hai  mưoì  dặm,  pháo  hiệu  nổ 
vang,  quân  Tấn  kéo  tràn  cả  đến  ; quân  Ngô  vội  vàng  rút  về. 
Đỗ  Dự  thừa  thế  đánh  bừa  sang,  quân  Ngô  tổn  hại  rã*t  nhiều. 
Tôn  Hâm  chạy  về  đến  thành,  thì  tám  trảm  quân  của  Chu  Chỉ 
nhân  lúc  xốn  xáo,  cũng  chạy  lẫn  cả  vào  trong  thành,  rổi  đốt 
lửa  lên, 

Hâm  giật  mình  mà  rằng  : 
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- Quân  bác  dễ  thường  bay  qua  sông  chác  ? 

Bèn  vội  vàng  kéo  quân  chạy  thì  đâ  ° Chu  Chỉ  quát  to 

chém  nhào  xuống  ngựa 

Lqc  CfnAh  ở dưới  thu>'ền’  trông  về  nam  ngạn,  một  dải  lửa 
hLgUCchữ  T' 'Ba  lá  CÒ  g bay  trông  rõ 

^ mtb  ĩ u Tm  dại  tướng  quâ*  Đỗ  ■ Lục  Cảnh 

Sằri  i f lên  bờ  đi  5 tương  Tấn  là  Tnxong 

thượng  tế  ngựa  xốc  tới  chém  chết. 

. . Dif"  thiy  quân  các  mat  thua  cả.  bó  thành  chạy  trôn 
b,  quân  phục  toa  duọc,  trài  nộp  M Du.  Dụ  4 * chta 
nốt  ; liền  hạ  được  thành  Giang  Láng. 

. ThêAlà  một  dải  SÔng  Ng°an  Tưong  đến  mãi  Quảng  Châu 

dS  R5f  tế \ t, , khÔng  phạ“  ly  ”ột  tí  của 
hàne  Tù  hí  b đến  hạ  thà"h  Vũ  Xư°"g-  Vd  x™n&  cung 

hàng  Tù  bấy  gib,  quân  oai  của  Đỗ  D lùng  lẫy  Dụ  mới  hôi 
các  tướng  lại  bàn  kế  lấy  Kiến  Nghiệp  ■ 

Hô  Phấn  thưa  ràng  : 

- Giạc  tràm  năm  nay,  chưa  dễ  mà  trừ  cho  hết  được  Đang 

ỉ .a^tỉ  név'  “ 4 ,â“  c t sang  z 
se  lại  kéo  đại  quân  sang  đánh. 

Dự  nói  ; 

nướcNTểhXưa  Nhạ?  Nghị  đánh  một  trận  ồ Tế  Tây,  mà  lấy  được 
, ớ Jề  h^g  mạnh-  Nay  quân  oai  của  ta  đã  lừng  lẫy  ; ví  như 

ktỉ  \ỉ\đnợc  :ằi  đ°ng  £ mai  dao  Cũng  phả? toác! 

không  phả!  khó  nhọc  gì  nữa  ! ’ 

Bèn  đưa  hịch  đi  ước  hẹn  với  các  tướng,  nhất  tề  tiến  binh 
đến  đánh  Kiến  Nghiệp. 

®ấyjf  long  nhưOT?g  tướng  V**  Vương  Tuấn,  dẫn  quân  thủy 
thuận  dòng  xuôi  xuống.  Quân  tiền  tiêu  báo  rang  : y 

, Nf  ddc_đây  xúc  ridl  bằng  sất,  chấn  ngang  kháp 

dọc  bòr  sòng,  lại  dùng  CỌC  sát  cám  ngầm  dưới  nước  để  phòng 
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ẩ“  lên’  sm  đóng  vài  chục  vạn  chiếc  bè  to,  bó  cỏ 

£ ĨLCĨ!  ™lá0 *«>  ***  ££  quanh 
th  ’ “ i \ ,dÒ' ng  Quan  Ngô  trông  thây  tưóng  là  ngZ 

k Tv™ ât  ?ả;  Những  4 sát  ™6ng  vào  bè'  đềfb! 

kéo  bật  cả  đi  Trên  bè  lại  có  cây  đình  liệu  to  đài  vài  trương 

V ’ ír0ng  vẩy  dẳu  m&’  pham  chỗ  nào  ló  dây  xúc 

xích,  thì  đốt  cây  đình  liệu  lên,  hun  vào  vòng  xích,  chì  mlt  lát 

tó* toi: " = --  - ^ ^ 

ĐâLníÌ’  ^ừa  tướng  Đông  Ngô  là  Truông  Đễ  sai  tả  tướng 
quân  Thẩm  Oánh,  hữu  tướng  quân  Gia  Cát  Nghiền  dẫn  quân 
lại  chống  cự  vói  quân  Tấn.  4 

Oánh  bảo  với  Nghiên  rằng  ‘ 

ouânCT"q?-V  ỉ?n  ?hía  thượng  lưu’  phòng  bị  gì,  tôi  chác 

J T n„  đến  đây-  Ta  nêa  cố  sức  mà  đánh,  may  ra  đanh 
đưọc  thì  Giang  Nam  lại  được  yên  ổn.  Nêu  ta  sang  sông  đánh 
nhau,  bất  hạnh  mà  thua  thì  việc  to  hỏng  cả 
Nghiễn  nói  : 

* Ông  nói  phải  lám. 

Đang  bàn  chuyên  thì  có  người  báo  tin  quân  Tấn  thuận  dòng 
xuôi  xuống,  thế  mạnh  lám  không  sao  dịch  nổi. 

b,  HínVlgưOÌ  gjật  mình’  vội  vàn&  vào  hàn  với  Trương  Đễ.  Nghiễn 

• Đông  Ngô  nguy  đến  noi  rồi,  sao  không  trốn  đi  cho  rảnh  ? 
Đễ  khóc  ràng  : 

' ^ưÓCA  NgÔ  sáP  mất-  kẻ  ngu  nểưòi  hiền  ai  cũng  biết.  Nay 
nếu  vua  tôi  hàng  cả,  không  có  một  người  nào  chết  vì  nước  chăng 
phai  nhục  lám  ru  ? ^ 

Gia  Cát  Nghiễn  cũng  ứa  nưóc  mắt  khóc  rồi  đi  mất 

r7zmlmĩừng  v6i  Thẩm  0Ốnh  thúc  q«ân  vào  đánh.  Quân 
vây  tót  cả  chung  quanh.  Chu  Chỉ  xông  thẳng  vào  trại  Ngô 
Trương  Đễ  cố  sức  cầm  cự,  nhưng  bị  chết  trong  đám  loạn  quản 
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Thẩm  Oánh  cùng  bị  Chu  Chỉ  chém  nốt.  Quân  Ngô  chạy  tán 
lạc  mất  cầ. 

Có  thơ  khen  ràng  : 

Ba  Sơn  phất  phới  cờ  Đỗ  Dụ, 

Trương  Đễ  lừng  danh  được  chết  trung . 

Dẫu  biểt  miên  nam  vương  khí  hết , 

Lẽ  nào  tham  sống  phụ  Giang  Đống  ! 

Lại  nói  quân  Tấn  lấy  được  bến  Ngưu  Chủ,  liền  tiến  sâu  vào 
đất  Ngô.  Vương  Tuấn  sai  người  về  triều  báo  tin  tháng  trận. 

Tân  chủ  Tư  Mã  Viêm  nghe  tin  mừng  lám. 

Giả  Sung  tâu  ràng  : 

Quân  ta  mỏi  mệt  ở ngoài  đã  lâu,  không  quen  thủy  thổ 
tât  sinh  bệnh  tật,  nèn  cho  đòi  về,  rổi  sẽ  liẹu  ke  khác. 

Trương  Hoa  tâu  rằng  : 

Nay  quân  ta  đã  vào  đến  sào  huyệt  của  giặc,  ngưòi  Ngô 
sọ  hết  vía,  không  đầy  một  tháng  nữa,  tất  bát  sống  được  Ton 
Hạo.  Nếu  đòi  về  thì  công  trước  uổng  cả,  thực  đáng  tiếc  lám. 

Tấn  chủ  chưa  kịp  nói,  Giả  Sung  đã  máng  Hoa  ràng  : 

_ ' NSuoi  không  biết  xét  đến  thièn  thời  địa  lọi,  lại  muốn  tâng 
công,  làm  khổ  ải  quân  sĩ,  dẫu  chém  đầu  ngươi  đi  cũng  chưa 
đủ  tạ  được  thiên  hạ  đâu  ! 

Tấn  chủ  nói  : 

* Ý trẫm  cũns  hợp  với  ý Trưong  Hoa,  can  gì  phải  cãi  nhau 
làm  vậy  ? 

Chợt  lại  có  biểu  ĐỖ  Dự  đưa  vễ.  Tấn  chủ  mở  xem,  ý trong 
biếu  cũng  xin  kíp  tiếp  binh.  Tấn  chủ  bấy  giờ  mói  cương  quyết 
bèn  hạ  lệnh  tiến  quân. 

Bọn  Vương  Tuấn  vâng  mệnh  Tấn  chủ,  tiến  cả  hai  mật  thủy 
bộ,  thê  như  vũ  bão,  người  Ngô  tới  tấp  ra  hàng.  Ngô  chủ  Tôn 
Hạo  thấy  vậy,  sợ  tái  mật  lại.  Quẩn  thần  tâu  rằng  : 

■ Quân  mi®n  hác  kéo  tói  noi,  quân  dân  Giang  Nam  không 
đánh  mà  đã  hàng,  làm  thế  nào  bây  giò  ? 
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Tuấn  sai  cơi  trói,  đốt  chiếc  quan  tài,  đối  đãi  Hạo 
ngang  hàng  vương  giả 

Hạo  hỏi  : 

- Tại  sao  không  đánh  ? 

Chúng  thưa  ràng  : 

chftM„Vađiht’  í0  SắT  gây  xm  M »»  chém 

Chết  hấn  đi.  Bọn  tôi  xin  ra  thành  liều  một  trận  sống  mái 

Hạo  nối  : 

' Một  tèn  thị  thần  làm  lỡ  thế  nào  được  việc  nước  ? 
Chúng  hét  to  lên  ràng  : 

- Bệ  hạ  không  nhớ  chuyện  Hoàng  Hạo  ở Thục  ư ? 

tí  lệnh  NgÔ  chủ’  mỌ1  kéo  ùa  vào  cung, 

cát  thịt  Sẩm  Hôn,  ân  như  án  gỏi.  Đào  Tuân  tâu  ràng  : 

van  c!tr t^yãlĩát  ch0  tÔÌ  đều  ^ ậa  cho  thêm  hai 
vạn  quân  cưỡi  thuyền  lón  mà  đánh  thì  có  thể  phá  được  giảc 

Hạo  nghe  theo,  cấp  quân  ngự  lâm  cho  Tuấn  đẫn  lên  thưong 
lưu  nghênh  địch  ; tiền  tướng  quân  Trưong  Tượng  dẫn  thủy  quân 


xuống  hạ  lưu  chống  giậc.  Hai  đạo  quân  đang  đi,  chẳng  dề  gió 
tây  bác  cuốn  đến  cò  quạt  quân  Ngô  không  cám  lên  được  đo 
rạp  cả  trong  thuyền,  quân  sĩ  không  chịu  xuống,  chạy  toan  loạn 

hết,  chỉ  còn  trơ  Trương  Tượng  và  vài  chục  tên  quân  chống  nhau 
với  giặc. 


Lại  nói,  tướng  Tấn  Vương  Tuấn,  giương  buồm  kéo  đi,  qua 
Tam  Son,  thủy  thủ  bẩm  ràng  : 

Sóng  gió  to  lám,  thuyền  không  sao  đi  được,  xin  hãy  dơi 
cho  ngớt  gió  rổi  sẽ  đi. 


Tuấn  nổi  giận,  rút  gươm  ra  mắng  ràng  : 

- Thành  Thạch  Đầu  ở ngay  trước  mát  rồi,  còn  nghỉ  lại  làm 
gì  9 


Bèn  đánh  trống  thúc  quân  kéo  đi. 

Ngô  tướng  Trương  Tưọng  dẫn  quân  đến  xin  hàng. 
Tuân  nói  : 


- Nếu  ngươi  có  bụng  hàng  thực,  thì  phải  dẫn  binh  làm  tiền 
bộ  mà  lập  công. 

Trưong  Tượng  trố  về  thuyền  mình,  kéo  đến  thành  Thạch  Đầu 
gọi  mỏ  cửa  thành,  đón  quân  Tấn  vào. 

Tôn  Hạo  nghe  quân  Tấn  đã  vào  thành,  muốn  tự  vẫn. 
Trung  thư  lệnh  Hổ  Sung,  quang  lộc  huân  Tiết  Oánh  tâu  ràng 

- Bệ  hạ  sao  không  bát  chước  như  An  lạc  công  Lưu  Thien 
CÓ  được  không  ? 


Hạo  nghe  lòi  cũng  xe  một  cỗ  áo  quan  và  tự  trói  mình  lại, 
dần  các  quan  đến  dinh  Vương  Tuấn  xin  hàng. 

Tuấn  cỏi  trói,  đốt  áo  quan,  thết  đãi  như  bậc  vương  giả. 
Ngưừi  nhà  Đưỉmg  có  thơ  than  rằng  : 

Thuyền  đâu  mặt  nưóc  cuộn  mông  mênh  ? 

Vượng  khi  Kim  Lăng  hết  sạch  sanh. 

Khóa  sất  nghìn  tầm  chim  đấy  nước 
Cờ  hàng  một  lá  rủ  đắu  thành. 

Cuộc  đời  dâu  bề  bao  chìm  nổi 
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Cánh  sắc  non  sông  vẫn  biếc  xanh. 

Qua  lại  ngấm  xem  thánh  lũy  trước 
Gió  thu  hiu  hát  cánh  buồn  tênh  ỉ 

™ếJà  dấyĐông  Neô  4 châu,  83  quận,  313  huyện,  hộ 
khâu  52  vạn  3 nghìn,  quan  lại  3 vạn  2 nghìn,  quân  23  vạn 
trai  gái  già  trẻ  cả  thảy  230  vạn,  thóc  gạo  280  vạn  hộc,  thuyền 

Tl  ^nghìn  chiếc’  cung  nữ  hon  5 nghìn  người  đều  về  cả  nhà 
Đai  Tân. 

'.VĨL1Ón  yên  định  đâu  vào  đấy’  Tuấn  sai  treo  bảng  yên  dân 
rổi  niêm  phong  các  kho  tàng  lại.  Hôm  sau,  quân  Đào  Tuấn  cung 
tan  vờ  hết. 

, BâLgÌÒ;Ìươnf  ýa  vư0ng’à  Tư  Mã  Du  và  Vương  Nhung  dẫn 
dại  qaan  đến’  ĩấy  VươnK  Tuấn  thành  công  rồi,  ai  nấy  mừng 
rỡ.  Hôm  sau,  Đỗ  Dự  cũng  đến  noi,  mở  tiệc  to  khao  thưởng  ba 

ỈTUín>  /ổ  m&  kh°  Iấy  thÓC  gạo  phát  chẩn  cho  dân-  Bởi  the  dan 
Ngô  yên  cư  lạc  nghiệp  cả.  Duy  có  thái  thú  ở Kiến  Binh  ỉà  Ngô 

Ngạn  cò'  sức  giữ  thành,  sau  nghe  tin  Ngô  mất,  mói  chịu  hàng. 

,jT5Tuân  dâ?g  biểu  về  triều  đình  bá0  tin  thắng  trận.  Quần 
thần  thấy  đã  bình  xong  Ngô  rồi,  cùng  mừng  dâng  rượu  tho 

Tân  chủ  cầm  chén  rượu,  rỏ  nước  mát  khóc  ràng  : 

Sy  f Drams  thál  phố  : tiếc  **  « khô^ 

Phiên  ky  tưóng  quân  bên  Ngô  là  Tôn  Tú,  lui  chầu  về  nhà 
ngoánh  mật  về  hưóng  nam  khóc  ràng  : 

■ N^y  *ưa  Thảo  ngh?ch  tuớnê  quân  (1)  xuất  thân  là  một 

,h  tu  úy  mà  gây,  dựng  nên  cơ  "ghiệp-  Nay  Tôn  Hạo  đem 
vứt  cả  Giang  Nam  đi,  vì  đâu  mà  nên  nông  nỗi  này,  tròi  h&i 

T L n VTg  Tuấn  nít  quân’  đem  Ngô  chủ  Tôn  Hạo  về 
Lạc  Dương  chầu  Tấn  chủ.  Hạo  lên  điện  rập  đầu  bái  kiến. 

Tân  chủ  cho  ngồi,  nói  rằng  : 


(1)  Tòn  Kiên 
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* Trẫm  kê  chồ  ngói  này  để  đợi  ngươi  đến  đã  lâu  rồi  ! 

Hạo  tâu  ràng  : 

‘ Tôi  ỏ nam  Phư°ng,  cũng  kê  chỗ  ngồi  như  thế  để  đoi  bê 
hạ. 

Tân  chủ  cười  ầm  lên. 

Giả  Sung  nói  rằng  ; 

- Người  ở phương  nam,  thường  hay  khoét  mát  và  lột  da  mặt 
người  ta,  đó  là  hình  pháp  gì  thế  ? 

Hạo  đáp  ràng  : 

- Bề  tôi  mà  giết  vua,  cùng  làm  những  kẻ  gian  tà  bất  trung, 
thì  xử  tội  ấy. 

Sung  nín  lặng,  có  ý hổ  thẹn. 

Tấn  chủ  phong  Tôn  Hạo  là  Quy-mệnh  hầu,  con  cháu  làm 
trung  lang,  quan  lại  theo  sang,  đều  được  phong  tước  hầu  cả 
Thừa  tướng  Trương  Đễ  chết  trận,  cũng  phong  cho  con  cháu  làm 
quan  ; lại  phong  cho  Vưong  Tuấn  làm  phụ  quốc  đại  tướng  quân  • 
cac  quan  khác  cùng  được  phong  thưòng  cả 

Tự  đấy  ba  nước  thưộc  vê  nhà  Tấn  cả.  Tư  Mã  Viêm  nhất 
thống  thiên  hạ. 

Đó  là  "đại  thế  thiên  hạ,  hợp  lâu  phải  chia,  chia  lâu  lại  phải 
hợp"  là  thế  đấy. 

Về  sau,  Hán  đế  Lưu  Thiền  mất  vào  nảm  Thái  Thủy  thứ  bảy 
nhà  Tấn.  Ngụy  chủ  Tào  Hoán  mất  vào  nâm  Thái  An  thứ  nhốt 
Ngô  chủ  Tôn  Hạo  mất  vào  nồm  Thái  Khang  thứ  tư,  ba  vị  cung 
được  trọn  vẹn  cẳ. 

Nguôi  sau  có  bài  ca  tóm  tắt  đẩu  đuôi  truyện  Tam  quốc  như 
sau  này  : 

Gươm  Cao  Tổ  Hàm  Dương  thuồ  nọ 
Vẩng  phù  tang  soi  đỏ  góc  trời. 

Chan  nhăn  Bọ-ch  thủy  nối  ngôi 
Quạ  vàng  bay  bổng  tuyệt  vời  mây  xanh. 

Vận  suy  bĩ  thương  tình  Hiến  Đế 

Ầ 
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Mảnh  kim  ô đa  xế  non  đoài, 

Tiếc  thay  Hà  Tiến  vô  tài, 

Gian  thần  Đổng  Trác  giữ  ngôi  triều  đường 
Vương  tư  đô  mưu  toan  quật  khói 
Đáng  Dĩ,  Thôi  lại  nổi  đùng  đùng 
Bôn  phương  trộm  giặc  như  ong, 

Am  âm  sáu  cõi  anh  hùng  kéo  ra  ■ 

Chi  Tòn  Sách  đánh  qua  Giang  Tá 
Cánh  họ  Viên  giữ  ngả  Hà  Lương 
Ba  Tây  có  gã  Lưu  Chương  ; 

Cánh  Thăng  chiếm  giữ  Kinh  Tương  xưng  hùng 
Yên  với  Lỗ  đóng  vùng  Nam  Trịnh, 

Toai  cùng  Đăng  giữ  tỉnh  Lương  Châu  ; 

Công  Tôn  Toản,  Lã  Ôn  Hầu, 

Nọ  thành  Tương  Tú,  kia  lầu  Khổng  Dung  ! 
Tào  Tháo  mới  gian  hùng  quỷ  quyệt 
Khéo  dùng  người,  thu  hết  anh  hào. 

Đường  đường  tướng  phủ  ngôi  cao, 

Uy  quyen  hong  hách  ai  nào  dám  đương  ? 
Huyền  Đức  gặp  Quan,  Trương  kết  ngãi 
Thề  cùng  nhau  đem  lại  sơn  hà 
Chỉ  thương  bốn  bể  không  nhà, 

Nay  đông,  mai  bắc,  lân  la  cõi  trần. 

Cău  Gia  Cát  ân  cần  quyến  cố, 

Giãi  tấm  lòng  gắn  bó  'nhỏ  to, 

Rỗng  bay,  hổ  nhảy,  ganh  đua, 

Tây  Xuyên  gây  dựng  ca  đổ  một  nơi. 

Thành  Bạch  Đế  mấy  lời  thấm  thót, 

Tình  thác  cô  chua  xót  nhường  bao  ! 

Kỳ  San  trổ  ngọn  cờ  đào, 

Một  tay  mong  chống  trời  cao  nghìn  trùng  ! 


Ngờ  đâu  vận  đõ  cùng  khôn  gượng 
Nứa  đém  gò  Ngũ  Trượng  sao  sa  ! 

Khương  Duy  cậy  sức  làm  già, 

Chín  phen  đánh  Ngụy  kể  đà  uống  công  ! 
Đường  vào  Thục,  Đăng,  Chung  kéo  đến 
Vận  Viêm  Lưu  phút  biến  thành  Tào  ! 

Tào  kia  căng  chổng  được  bao, 

Lại  đem  thiên  hạ  mà  trao  tay  người  ’ 
Đền  Thu  Thiện  ngất  trời  mây  phú 
Sông  Tam  Giang  sóng  gió  êm  dòng 
Hàng  vương  xiết  nỗi  thẹn  thùng, 

Công  hâu  may  cũng  thong  dong  trọn  đời. 
Ngẫm  thế  sự  bời  bời  ngán  nỗi 
Cuộc  tang  thương  biến  đối  khôn  lường 
Tam  phàn  một  giấc  mơ  màng 
Viếng  đời  gọi  có  mấy  hàng  nòm  na.. 


MỤC  LỤC 

• ♦ 


HỒI  78 

Chữa  bệnh  rức  đầu,  hại  thân  thầy  thuốc 

Giôi  giáng  truyền  lại,  hết  số  gian  hùng  1 

HỔI  79 

Anh  chẹt  em  Tào  Thực  ngâm  -thơ 

Cháu  hại  chú  Lưu  Phong  chịu  tỏi  13 

HỔI  80 

Tào  Phi  bỏ  Hiến,  cướp  vận  Viêm  Lưu 

Hán  Vuông  lẻn  ngôi  Rổng,  nối  dòng  đại  thống  25 

HÓI  81 

Vội  báo  thù  Truông  Phi  bị  hạn, 

Mong  rứa  hận  Tiên  chủ  cất  quân  38 

HỔI  82 

Tôn  Quyền  hàng  Ngụy  chịu  Của  Tích 

Tiên  chủ  đánh  Ngô  thưởng  sáu  quân  52 

HỒI  83 

Đánh  Hào  Đình,  tiên  chủ  bát  được  thù  nhân 

Giữ  Gĩang  Khẩu,  thư  sinh  cất  làm  đại  tướng  65 

HỔI  84 

Lục  Tôn  đốt  sạch  trại  liên  doanh 

Khổng  Minh  khéo  bày  đồ  bát  trận  82 

HỔI  85  . 

Lưu  tiên  chủ  viết  chiếu  gởi  con  côi 

Gìa  Cát  Lượng  ngồi  yên  bình  năm  đạo  97 

HÔI  86 

Từ  Bật  biện  bác,  hỏi  vận  Trưong  ôn 

Từ  Thịnh  hóa  công,  phá  quân  ngụy  chu  113 

HỒI  87 

Đành  nam  khấu,  thừa  tướng  cất  quân 

Chống  thiên  binh,  Man  vưong  bị  bát  * 129 
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HỔI  88 

Qua  Lưu  Thủy,  Phiên  vương  hai  lượt  vào  tròng 
Biết  trá  hàng,  Mạnh  Hoạch  ba  phen  bị  bát 
HÔI  89 

Võ  Vuông  hầu  bốn  phen  dùng  meo 

Nam  Man  vương  nám  lượt  vào  tròng 
HỔI  90  . 

Đuổi  thú  mạnh,  sáu  chuyến  phá  quân  Man 
Đôt  giáp  mây,  bảy  lần  bất  Mạch  Hoạch 
HỔI  91 

Tế  sống  Lư,  thừa  tướng  rút  quân 

Đánh  giặc  Ngụy,  vỏ  Hầu  dâng  biểu 
HỔI  92 

Triệu  Tử  Long  ra  sức  giết  nám  tướng 

Gia  Cát  Lưọng  dùng  mẹo  đoạt  ba  thành 
HỔI  93 

Khương  Bá  Ước  về  hàng  Khổng  Minh 
Võ  Hương  Hầu  máng  chết  Vuông  Lãng 
HỔI  94  * 

Gia  Cát  Lượng  nhân  tuyết  phá  quân  Khuông 
Tu  Mã  Y nhanh  tay  bát  Mạnh  Đạt 
HỒI  95 

Mã  Tốc  trái  lệnh  mất  Nhai  Đình 

yỏ  Hầu  gảy  đàn  đuổi  Trọng  Đạt 
HỒI  96 

Khổng  Minh  gạt  lệ  chém  Mã  Tốc 
Chu  Phường  cát  tóc  lừa  Tào  Hưu 
HỔI  97 

Đánh  nước  Ngụy,  Võ  Hầu  hai  lần  dâng  biểu 

Phá  quân  Tào,  Khưong  Duy  dùng  mẹo  hiên  thu 
HUl  98 

Đuôi  quân  Hán,  Vuong  Song  mác  mưu 
Ưp  Trần  Thưong,  Võ  Hẩu  tháng  trận 
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205 
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235 

250 
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281 
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HỔI  99 

Gia  Cát  Lượng  cả  phá  quân  Ngụy 

Tư  Mã  Ý vào  cướp  Tây  Xuyên  310 

HỔI  100 

Quần  Hánh  cướp  trại,  phá  Tào  Chản 

Võ  Hầu  đấu  trận,  nhục  Trọng  Đạt  326 

HỔI  101 

Ra  Lững  Thượng,  Gia  Cát  giả  làm  thân 

Vào  Kiếm  Các,  Trưong  Cáp  bị  mác  mẹo  343 

HỔI  102 

Tư  Mã  Ý chiếm  giữ  Bác  Nguyên,  Vị  Kiều 

Gia  Cát  Lượng  chế  ra  trâu  gỗ,  ngựa  máy  359 

HỔI  103 

Hang  Thượng  Phương,  Tư  Mã  mác  nạn 

Gò  Ngủ  Thượng,  Gia  Cát  dâng  sao  376 

HỒI  104 

Rơi  sao  lớn,  thừa  tướng  qua  đời 

Trông  tượng  gỏ,  đô  đốc  rtiất  vía  392 

HỔI  105 

Vồ  Hầu  dự  sản  mẹo  cẩm  nang 

Ngụy  chủ  dơ  lấy  mâm  thừa  lộ  405 

HỔI  106 

Công  Tòn  Uyên  thua  trận,  chết  ở Tưong  Bình  ; 

Tư  Mà  Ý giả  Ốm,  lừa  dược  Tào  sảng.  421 

HỎI  107 

Ngụy  chủ  trao  quyền  họ  Tư  Mã. 

Khương  Duy  bại  trận  núi  Ngưu  Đầu.  436 

HỒI  108 

Trong  mưa  tuyết,  Đinh  Phụng  đánh  đoản  binh, 

Trên  tiệc  rưọu,  Tôn  Tuấn  dùng  mật  kê  453 

HỔI  109 

Vây  Tư  Mã,  mưu  lạ  Khương  Duy  ; 

Bỏ  Tào  Phương,  quả  báo  nhà  Ngụy.  465 


635 


478 


HỒI  110 

Vàn  ương  một  ngụa  thoái  quân  hùng 
Bã  ước  men  sông  phá  giặc  ởn 
HỔI  111 

Hạng  Sĩ  Tái  dùng  mẹo  phá  Khương  Bá  Ước  • 

Gia  Cát  Đản  khỏi  nghĩa  đánh  Tư  Mã  Chiêu  ’ 
HOI  112 

Cứu  Thọ  Xuân,  Vu  Thuyên  tử  tiết  • 

Lấy  Trường  Thành,  Bá  Ước  dùng  bính 

Đinh  Phụng  lập  mẹo  đánh  Tôn  Lâm. 

Khuông  Duy  đấu  trận  phá  Đặng  Ngải 
HỒI  114  g 

Tào  Mao  ruổi  xe  chết  cửa  nam  • 

Khuông  Duy  bỏ  lưong  phá  quân  Ngụy 
HOI  115  •y' 

Xuống  chiếu  thu  quân,  Hậu  chủ  tin  gièm  • 

Mưqn  nghề  làm  ruộng,  Khương  Duy  lánh  va. 
HOI  116 

Đường  Hán  Trung,  Chung  Hội  chia  quân  • 

Núi  Định  Quân,  Võ  Hầu  hiển  thónh 
HÔI  117 

Đặng  Sĩ  Tái  lẻn  qua  núi  Âm  Bình  • 

Gia  Cát  Chiêm  chết  tại  thành  Miên  Trúc. 

Khóc  miếu  tổ,  Lưu  Thẩm  tự  tử  • 

Vào  Tây  Xuyên,  Chung,  Đặng  tranh  công 
HOI  119  e 

Giả  dẩu  hàng,  kế  hay  thành  chuyện  hão  ■ 

Nhường  ngôi  báu,  người  sau  học  lối  xưa 
HỔI  120 

Tiến  Đỗ  Dự,  lão  tướng  dâng  mẹo  hay  • 

Bát  Tôn  Hạo,  tam  phân  lại  họp  nhất. 


